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"N lại lời Ẳ ca 'nòo và tán du k ‹ín ¡dã nề) l\/ aÍ , CẬI Ixin n bằng hn Invà THhệ lành. chủ VỊ 
lãnh đạo, vị Nahi yêu quý của chúng ta, Thiên & cua Allahi. 
Quý đồng đạo nam nữ Miuslim thân hữu, chúng ta hãy biết răng việc học hỏi bốn 

điều sau đầy là điều bãt buặc cho mỗi người chúng ta: 
Ñ Thứ nhất: Kiến thức. Đó là kiến thức về sự nhận biết Allah 3 , nhận biết vị Nabi #š 
của Ngài và nhận biết tôn giáo Islam. Bơi lễ không được nhénp thử phượng Allah theo một 
cách không có kiến thức, và ai hành động như thế thì sẽ trở nền lãm lạc giỗng như hành 
động cua những người Thiên Chúa giáo. 
€3 Thứ hai: Thực hành, Người nào có kiên thức hiểu biết nhưng lại không thực hành thì 
hình ảnh của họ giỗng như những người Do Thái vì họ là những người biết mà không lam 
theo. Và một trong những thu đoạn của haytan là nó làm cho con người thờ ơ với kiến 
thức (vẽ Àllah 4£, Nahi š3 của Ngài và tồn giáo lslam) đã rôi con người viện cớ là không 
hề hay biết gì cả khi đối điện với Allah. Và ai biết bản thân mình thửa khả năng học hỏi mà 
không chịu học hỏi và tìm hiểu thì quả thật điều đó sẽ là một minh chứng đã buộc tội cho 
y. Đây là trò bịn bợm và mánh lới Chây công, đồng Nabi Nuh += , Allah đã nói về hành 
động gian trá của họ, Ngài phán: § er; 2z erls 4^;= I==#t Ho lầy ngón tay bít tai lại 
va lấy áo choang phủ lên mình} đã khỏi có băng chứng buộc tội họ. (Chương TI ~ Nuh, cầu TỊ 
.. ba:kêu gọi và tuyên (ruyênđến với kiên thức đó, tức kiến thức (về Aliah $¿, 
Nahi 4â của Ngài và tốn giáo Islam). Bứi quả thật, các vị LĨˆlama (các nhà học giã thông 
thải vẽ Tiến thức lslam) và những người tuyển truyền là những người kẻ thửa sự nghiệp tử 
các vị Nabi, và quả t tt Allah đã nguyên rủa nhữn người Ïsra-Il bởi vì: 
pc» s7 7212g1a5 T2 L2 ÌyL©= Á Chung không ngĩn cán nhau làm đâu xu 
mà chẳng đi từng làm. Và những eĩ chíng làm thát la xau xa và tôi lái (Chương 5— ALMa-idnh, câu TH), 
Việc tuyên truyền và học hỏi tìm hiệu kiến thức là việc làm mang tính Fardu Kifaayah, có nghĩa 
là nêu có một người đứng ra thực hiện nó thì sẽ không một ai trong cộng đồng bị bất tội nhưng 
nêu như trong một công đông không có ai đứng ra làm nó thì cả công đồng nhải bị mang tôi. 
€3? Thứ tư: Kiên nhãn và chịu đựngtrước ch khó khăn và nguy hại trong việc học 
hỏi, thực hành và tuyên truyền kiên thức (vẻ Allah $£, Nabi :+ của Ngài và tõn giáo lslam). 

-Và đã góp phân trong việc loại trữ sự ngu đốt và tạo điển kiên thuận lợi cho việc học hỏi và 
tìm hiều kiên thức băt huộc của tũn giáo, chúng tôi đã tận hợp trong quyên sách tốm gọn này 
những kiên thức giáo luật cản thiết tôi thiêu nhất, cùng với Tafseer (Giải thích và phần tích) ba 
phản cuối của kinh Qur an AI-Kanm Việc kèm then phản Tafseer này chỉ nhăm mục đích nhấc 
lại đề bỏ sung kiên thức, bởi vì (những øì không được nhận thức toàn diện sẽ đo thê nhận 
thức hết giá trị thật sự của nó]... Và từ những nội dung đó: .. m 
Và tất cả những nội dung đó đâu được chúng tôi tốm gọn HIỘU 'cảnh thật: ngắn ¿ gọn và chính xác 
theo những gì đúng thực từ Nahi $2. Tuy nhiên, chúng tôi không dầm khăng định răng chúng 
tôi đã đạt đến sự hoàn hảo bởi điều đó chỉ Xảy ra đối với chính Allahš: mà thôi. Thật ra, đây 
chi là những nỗ lực hết mình và toàn tâm của chúng tôi, nêu những gì là đúng thi nó đến từ 
Allah còn nêu những gì sai sót thì đá là do chính bản thân chúng tỗi và sự quấy nhiều của 
Shaytan, Allah và Thiên sử của Ngài không liên can đến, và Allah sẽ yêu thương những ai săn 
sàng chỉ ra những thiếu sót và sơ suất của chúng tôi với mục đích xây dựng tốt đẹp hơn. 


Chúng tôi cầu xin AÀllah & han nhiêu phước lành cho tắt ca những ai đã tham gia đồng 
góp trung việc soạn thảo, in ăn cũng như phân phối quyền sách này, và xin Ngài hãy châp 
nhận những việc làm đó tử họ và xin Ngài hãy nhãn thêm cho họ nhiều ân phước. 

Allah là Đẳng hiểu biết hơn cả, Câu xin băng an và phúc lành cho vị lãnh đạo, vị Nahi yêu quý của 
chúng ta, Muhammmailšs, và cho dòng dõi của Người cùng với tãt ca các vị bằng hữu của Người. 

Án bản lần thứ mười hai, có bô sung và chính sửa.Tháng Shawwaal năm 1434 (niên lịch Islam) 
Quyền sách này được chứng nhận hơi một nhằm LI°ami và các nghiên cứu sinh Tslam trên thể giới, 
Để biết thêm thông tin, hoặc để tham mia đồng mốn hay xin sách, xin liên hệ: 
Webhsite:www.Lafseer.info Email: yiet(#tafeer.info 





—=—=-—-—==—=-—==—=-==m=m=m.¬ 


I. Ân Phúc Đọc Kinh Qur°an 
2. Tafseer Qur?an Ba Phần Cuối 


. NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA CON TIM 
.- CUỘC ĐÀM LUẬN THANH NHÃ 
. “không có Thượng Đề ngoại trừ Allah” 
. TÂY RỬA 
. GIÁO LÝ DÀNH CHO PHỤ NỮ 
- Phụ nữ trong Islam 
. Vài giáo lý dành cho phụ nữ 
. SALAH 
. Z“AKAT 
. NHỊN CHAY 
. HAJ & UMRAH 
. Bảng tóm tắt nghỉ thức Haj 
. NHỮNG LỢI ÍCH TỎNG HỢP 
. XUA ĐUÔI TÀ MA & THOÁT GỞ BÙA NGÃI THEO 
CUNG CÁCH ISLAM 
. DU-A? (CÂU XIN) 


. Những lời cầu xin quan trọng nên thuộc lòng và câu xin 
băng chúng 

. CUỘC ĐỎI TRÁC ĐÂY LỢI LỘC 

. LỜI TỤNG NIỆM VÀO MỖI SÁNG VÀ MỎI CHIẾU 








Mọi lời ca ngợi kính dâng lên Allah, cầu xin bằng an và phúc lãnh cho vị lãnh 
tụ của chúng ta, Thiên sứ của Allah —- Muhammad cùng dòng dõi của Người cũng 
như các vị băng hữu của Người. 

Việc học, truyền dạy và đọc Qur°an mang lại nhiều ân phúc: 

Ần phúc truyền dạy Qur°an: Nabi Muhammad =: có di huấn: Người tốt nhất 
(rong các người là người đã học Qurˆan và truyền dạy lại cho 1g@MỜi”” (Albukhari. 

Án phúc đọc Qur°an: Nabi Muhammad # có di huấn: “Ai đọc một chứ (ừ 
Kinh sách của Allah (Qur°an) thì y sẽ được ban cho một ân phước, và mỗi ân 
phước được nhân lên mười lân. Ta không nói .. là một chữ mà “\° là một 
chứ, “J”” một chữ và “¿”” là một Chữ” (Trmizhi). 

Ấn phúc học thuộc lòng và rèn luyện kỹ năng đọc Qur°an: Nabi Muhammad 

#4 có di huân: “Người đọc Qur°an một cách thuộc lòng và lưu loát sẽ được ở 
cùng với các vị thiên thân vinh dự, còn người đọc Qur°an một cách khó khăn vì 
khả năng kém dù đã cô gắng thì y sẽ được ban cho hai ân phước”. Hai ân phước, 
đó là ân phược đọc Qurˆan và ân phước gặp khó khăn trong khi đọc xướng. 
(Albukhari, Muslim). 
“Vào Ngày Sau, người học thuộc lòng Qurˆan sẽ được báo: Hãy đọc và đi lên! 
Hãy đọc một cách nhịp nhàng như ngươi đã đọc nhịp nhàng trên trần gian! Quả 
thật, nơi ở của ngươi (trên Thiên Đàng) sẽ là tầng cao tương ứng với câu kinh 
cuỗi c ng được ngươi đọc” (Hadith do Tirmizhi ghỉ lại và ông nói đây là Hadith tốt và xác thực). 

Học giá AlKhata-bi nói: (Theo các lời giải thích thì các phân của Qur°an sẽ 
tương ứng với tầng cấp nơi Thiên Đàng. Vào Ngày Sau, người đọc Qurˆan sẽ được 
bảo: Nào, hãy đi lên các tầng cấp nơi Thiên Đàng tương ứng với mức độ Qurˆan 
mà ngươi đã đọc. Thế là, người nào đọc hết Qur an thì sẽ lên đến tầng cấp cao nhất, 
người nào đọc được tới đâu thì tâng cập của họ nơi Thiên Đàng cao tới đó theo 
mức độ đọc Quran của họ). 

Ấn phúc cho ai dạy Qurˆan cho con cái của mình: Nabi Muhammad ‡ có di 
huấn: “Ai đọc Qur°an, học nó và làm theo chỉ đạo của nó thì vào Ngày Phán xét 
cha mẹ của y sẽ được cho đội trên đầu chiếc vương miện từ ánh sáng có hào 
quang chói sáng như mặt trời, và họ sẽ được cho mặc loạt y phục tuyệt đẹp chưa 
từng có trên trần gian. Lúc ấy, bọ sẽ hỏi: Vì điều gì mà chúng IỐP được cho mặc 
đẹp thê này thì được bảo: Vì con của hai người đã giữ lấy Qur` @T!” (Hakim). 

Qur°?an cầu xin ân xá cho người luôn đồng hành với nó vào Ngày Phán xét: 
Nabi Muhammad š: có di huấn: “Các ngươi hãy đọc Qur°an, bởi quả thật vào 
Ngày Phục sinh, nó sẽ cầu xin ân xá cho những người luôn đồng hành với nó” 
(Muslim). 

“Nhịn chay và Qur°an sẽ cầu xin ân xá cho người bê tôi vào Ngày Phục sinh” 
(Ahmad và Hakim)). 

Ấn phúc cho những ai tụ tập để đọc và cùng nhau học Qur°an: Nabi 
Muhammad :: có di huấn: “Bái kỳ một nhóm người nào tụ tập tạt một trong số 
các ngôi nhà của Alliah (MasJtd) để đọc :.x*xướng Qurˆan cũng như cùng nhau học 
hỏi nó đêu được Allah ban xuống sự bằng an, họ được bao phủ bởi tình yêu của 





Ngài, các thiên thân sẽ hạ giới bao quanh họ, và Allah sẽ nhắc tên họ với những 
aI ở nơt Ngài (tức các vị đại thiên thân cận kê nơi Ngâ1)” (Abu Dawood). 

Phép lễ nghĩa khi đọc Qur°an: Học giả Tafseer Ibnu Kathir có nói về một số 
lễ nghĩa khi đọc Qurˆan như sau: (Đừng chạm vào cũng như đừng đọc Qur an khi 
thân thể chưa được tây rửa sạch sẽ như chưa Wudu hoặc tăm Junub; dùng S1wak 
trước khi đọc (tức vệ sinh răng miệng); mặc quân áo đàng hoàng và chỉnh tê: 
hướng mặt về phia Qibah; dừng đọc Qur an khi ngáp; không làm gián đoạn khi đọc 
Qur an băng những cuộc nói chuyện không. cân thiết; tập trung tâm trí; ngừng đọc 
và câu xin khi đọc đến lời kinh hứa hẹn điều tốt và cầu xin được cứu rỗi khi đọc 
đến lời kinh nói cảnh báo về sự trừng phạt; không để quyền Qur°an dưới nên mà 
không có øì kê bên dưới cũng như không đặt bất cứ vật øì lên Qur an; không đọc 
Qur an ở chợ búa cũng như những nơi ôn ào). 

Đọc Qurˆan như thế nào? Khi được hỏi về cách đọc Quran của Nabi 
Muhammad ** thì ông Anas :š: nói: (Người #¿ thường đọc dài, như khi Người đọc 

“=1 œ27| 4 4 c3 +” thì người kéo đài “z0\ «3 › kéo dài “„2\”, và kéo dài “„.> 7|”) 
(AIbukhari). 

Ấn phước đọc Qur°an được nhân lên và nhân lên: Tất cả những aI đọc 
Qur an một cách thành tâm vì Allah đều được Ngài ban ân phước, tuy nhiên, các ân 
phước sẽ được nhân lên thêm nêu như họ đọc với trái tim biết cảm nhận, đầu óc 
biết suy ngẫm và hiểu những øì đã đọc; và mỗi một chữ sẽ được nhân lên mười rôi 
nhân lên đến bảy trăm lân. 

Nên đọc Qurˆan bao nhiêu trong một ngày đêm: Các Sahabah của NabI š$ 
trước kia thường dành một phân thời gian nhất định mỗi ngày cho việc đọc Quran. 
Không ai trong số họ đọc hết quyền Qur an trong thời gian nhiêu hơn bảy ngày mà 
hâu hết họ đều hoàn tất việc đọc trọn quyên Quran chỉ trong ba ngày. 

Bởi những lẽ trên, quý anh em đồng đạo thân hữu cân phải cô găng dành một 
phân thời _g1an để đọc Qurˆan. Quý anh em hãy tập cho mình một thói quen đọc 
Qur an mỗi ngày như là một nhiệm vụ hăng ngày không thê bỏ cho dù có bận rộn 
như thê nào đi chăng nữa, bởi vì làm ít nhưng thường xuyên sẽ tốt hơn làm nhiêu 
mà chỉ thỉnh thoảng. Nabi Muhammad :s nói: “Ai ngủ quên không đọc một phân 
của Qurˆan thì hãy đọc nó vào khoảng thời gian giữa FaJar và Zhuhur thì y sẽ 
được ghỉ ân phước giỗng như y đọc nó vào ban đêm VậY” (Musim). 

Quý anh em đông đạo đừng để mình trở thành những kẻ bỏ bê và sao lãng 
Qur an dưới bất cứ hình thức nào như bỏ đọc nó, hay không suy ngẫm lời phán của 
nó, hoặc không thực hiện theo chỉ đạo của nó, hoặc không tìm sự bằng an tử nơi 
nó | 









Chương 1) A]-Eatihah 
(Khai Đề) 
Nhân danh Allah, Đẳng rất mực Độ 
lượng, Đầng rất mực Khoan dungÈ. Chương 
này được gọi là AI- Fatihah tức (Khai đề) bởi 
vì nó là chương mở đầu cho Kinh Quran 
Thiêng liêng, nó cũng được gọi là Al-Mathani 
(Bảy cầu kinh nhắc đi nhắc lại) vì nó được đọc 
trong mỗi Rak-at của lễ nguyện Salah ra, nó 
còn có nhiều tên gọi khác nữa. 

Việc đọc Kinh Qurˆan thường được mở đầu 
với lời nhân danh Allah mục đích cầu xin Ngài 
phù hộ và che chở. (Allah) là tên riêng của 
Thượng Đề - Đâng Ân phúc và Tôi cao - có 
nghĩa là Đẳng đáng được thờ phượng, không , 
ai (vật) nào khác ngoài Ngài được cái quyên 
đó, chỉ có Ngài duy nhất mới đáng được để 
cho con người và các vạn vật thờ phượng, và 
nó là đại danh “có một không hai” của Ngài và 
chỉ dành riêng duy nhất mình Ngài, không 
được dùng để gọi ai khác ngoài Ngài. 
(Arrahman) sử (Đắng rất mực Độ lượng) là 
Đắng có lòng thương xót và bao dung cho tất 
cả mọi tạo vật của Ngài trên thế ø1an, 
(Arrahim) - (Đắng rất mực Khoan dung) là 
Đẳng chỉ rộng lượng tha thứ tội lỗi cho nĐười 
có đức tin ở Đời Sau. Hai tên gọi này là hai đại 
danh trong các đại danh của Allah khẳng định 
thuộc tính thương xót và khoan dung của Ngài 
giôi óng như sự tối cao và oai nghiêm của Ngài. 
ĐỒ 4Mũọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 
lên Allah, Đẳng Chủ Tế của muôn loài. 
Đây là lời ca ngợi và tán dương Allah về tất cả 
các thuộc tính hoàn mỹ và vĩ đại của Ngài, về 
các ân huệ có thê nhìn thây và không nhìn thấy 
được Ngài ban cho trên thế gian cũng như ở 
Đời Sau, trong đó, hàm chứa một mệnh lệnh 
bảo những người bề tôi của Ngài phải tán 
dương và ca ngợi Ngài. Ngài là Đâng duy, nhất 
đáng được ca ngợi và tán dương như thể bởi 
vì Ngài là Đâng tạo hóa vũ trụ, con người và 
mọi vạn vật, là Đẳng điều hành và chỉ phôi 
mọi vạn vật, là Đắng nuôi dưỡng và trông COI 
mọi tạo vật của Ngài với các ân huệ của Ngài, 
và là Đẳng đã hướng dẫn những bề tÔI của 
Ngài đến với đức tin và hành động thiện. tỐt. 
šj4Đẳng rất mực Độ lượng, Đắng rất mực 
oan dungỳ. 
(Đắng rất mực Độ lượng) với tất cả mọi tạo 
vật của Ngài trên thế ø1an, 
(Đầng rât mực Khoan dung) chỉ với những 
ai có đức tin ở Đời Sau. Và đây là hai đại danh 
trong các dại danh của Allah. 
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đái vi tin! của Ngày P Phán xétÈ. Ngài là vị 
vữa xét xử duy nhất vào Ngày Phán xét, và đó 
là Ngày thưởng phạt công minh cho các hành 
động và việc làm của con người. Và người 
Muslim đọc cầu kinh này rong, môi Rak-at của 
lễ nguyện Salah hãng ngày nhằm nhặc y luôn 
nghĩ đến Ngày sau và khuyến. khích, thúc giục 
y làm nhiều việc thiện tôt để chuẩn bị hành 
trang cho Ngày đó, đồng thời giúp bi biết SỢ 
mà tránh xa những điều nghịch đạo và tội lỗi. 

G34 {Chỉ với Ngài chúng con thờ phượng và 
chỉ với Ngài chúng con câu xin sự che chớ và 
phù hộ. Quả thật, chúng con chỉ thờ phượng 
riêng một mình Ngài và chỉ câu xin một mình 
Ngài phù hộ và che chở trong tất cả mọi vụ 
việc của chúng con, bởi tt cả mọi sự việc đều 
nằm trong tay Ngài, không có một ai (vật gì) 
khác ngoài Ngài có thê nắm giữ và chi phối bất 
cứ điều gì dù điều đó chỉ nhỏ như hạt bụi li ti. 

Nội dung cầu kinh này là một bằng chứng chỉ 
TỐ răng ngưƯỜI bề tôi không được phép thực 
hiện bât. kỳ một hình thức thờ phượng nào 
hướng về ai (vật gì) khác ngoài Ngài, như Du- 
a (cầu nguyện), van vái xin phúc lành, giết tế 
súc vật, Tawaf (một nghi thức của Hai]: đi 
vòng quanh ngôi đền Ka'bah), . đều chỉ 
hướng về Allah một mình duy nhất. Điều này 
sẽ là liều thuốc điều trị trái tìm khỏi Shirk và 
những tâm bệnh khác như Riya (sự phô 
trương, không thành tâm), tự cao và ngạo mạn. 
G34 ýXin Ngài hãy hướng dẫn chúng con con 
đường. ngay chính. Tức xin Ngài hãy soi 
sáng và chỉ dẫn chúng con đi trên con đường 
ngay chính, xin Ngài hãy vững bước chúng con 
trên con đường đó cho đến khi chúng con quay 
về trình diện Ngài. Con đường ngay chính ở 
đây có nghĩa là Islam, một con đường minh 
bạch và đúng đăn dẫn đến sự hài lòng của Allah 
và Thiên Đàng của Ngài. Đây chính là con 
đường mà vị Nabi, vị Rasul cuôi cùng trong các 






vị Nabi và các Rasul - Muhammad # - đã 
hướng dẫn. Và quả thật, không có con đường 
nào khác có thê mang lại hạnh phúc cho người 
bệ tôi ngoại trừ con đường ngay chính đó. 
]4Con đường của những người mà Ngài 
đã ban hông phúc cho họ chứ không phải 
con đường của những người mà Nøài đã giận 
dữ với họ, và cũng không phải con đường 
của những người lâm lạc và sai lệch?. Con 
đường của những người mà Ngài đã ban hông 
phúc cho họ tức con đường của các vị Nabl, 
các vị Siddiq (đức tin trung thực và mãnh liệt), 
những người Shaheed (những người hy sinh vì 
con đường chính nghĩa của Allah), những 
người ngoan đạo. Bởi những người này là 
những người được chỉ đạo và soI sáng trên con 
đường ngay chính. 

Và xin Ngài đừng biến chúng con thành những 
người đi tìm con đường mà Ngài ghét bỏ và 
giận dữ. Họ là những người biệt sự thật nhưng 
lại không làm theo, đó là những, người Do thái 
và những al đi trên con đường của họ. 

Và những người lầm lạc và sai lệch là những 
người đã đi lạc khỏi sự hướng dẫn, họ là những 
người Thiên Chúa giáo và những aI theo họ. 

Và trong câu kinh này, là một lời nguyện cầu 
xin Allah chửa trị tâm của người Muslim tránh 
khỏi những căn bệnh phản nghịch, ngu dốt, 
lầm lạc, đồng thời cũng là một lời minh chứng 
răng hồng phúc và ân huệ vĩ đại nhất chính là 
hồng phúc và ân huệ của Islam. 

Như vậy, TREƯỜI nào hiểu biết chân lý và đi 
theo nó sẽ là người đang đi trên con đường 
ngay. chính. Và không còn nghĩ ngờ gì nữa khi 
nói răng các vị Sahabah (băng hữu) của Nabi 
#& là những người ngay. chính nhất sau các vị 
Nabi. Do đó, câu kinh này cũng là băng chứng 
khẳng định ân phúc của họ cũng như vị trí cao 
đẹp của họ được Allah hài lòng. 

Và một điều Sunnah ở đây là người Muslim 
nên nói trong lễ nguyện Salah mỗi khi đọc 
xong bài Al-Fatihah: (Amin), có nghĩa là: Lạy 
Thượng Đế! Xin Ngài hãy chấp nhận lời 
nguyện câu của chúng con. Nhưng đây không 
phải là cầu kinh của chương Al-Fatihah, điều 
này được thống nhất quan điểm của tất cả ĐIỚI 
học giả Islam, cho nên nó không được việt 


trong quyền Kinh Qur an. 
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(Người Phụ Nữ Khiêu Nại) 
Quả thật, Allah đã nghe thấy lời khiếu 
nại của người phụ nữ với ngươi về chồng 
của nàng ta, và nàng ta đã khiêu nại với 
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Allah và Allah đã nghe thấy cuộc đối thoại 
của hai ngươi. Quả thật, Allah là Đắng hằng 
nghe và hằng thấy). Quả thật, Allah đã nghe 
thây lời của Khawlah con gái của Tha labah đã 
khiêu nại chồng của bà, Ông Àws bịn ÀssamIt 
về việc ông ta đã có hành vị Zhnhar với bà, đó 
là ông ta đã nói với bà: “Cô đôi với tôi giông 
như cái lưng của mẹ tôi vậy”, j nói không thê 

“ăn nằm” nữa. Bà đã cầu nguyện than thở với 
Allah xin Ngài giải quyết chuyện không lành 
của bà. Và quả thật Allah hằng nghe thây. lời 
của hai người họ bởi lẽ Allah là Đẳng hãng 
nghe hết mọi lời nói và nhìn thấy mọi sự việc, 
chông có điều gì có thế giấu giêm được Ngài. 
(2) (Những ai trong các ngươi thôi vợ của 
hộ theo lỗi Zhihar thì hãy biết rằng vợ của 
họ không phải là mẹ của họ, bởi quả thật, 
mẹ của họ là người đã sinh đẻ ra họ. Và quả 
thật, họ đã thốt lên lời ]ẽ xâu xa và đồi bại, 
và quả thật Allah là Đắng Hằng tha thứ và 
Độ lượng). Những ai trong sô các ngươi thôi 
vợ của mình bằng lỗi Zhihar với vợ của mình, 
có nghĩa là người đàn ông nói với vợ của y: 
“Cô đôi với tôi giông như cái lưng của mẹ tôi” 
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Quả 











ngụ ý tôi không thể ăn năm với cô. Việc làm 
này đã nghịch lại Allah và trái với giáo luật, 
bởi vợ của họ sự thật không phải là mẹ của họ 
mà là những người bạn đời của họ, những 
người không sinh đẻ ra họ thì làm sao là mẹ 


của họ được. Quả thật, những người đã Zhihar CỔ 


vợ của họ là những người đã nói lời xàm bậy 
và dối trá. Nhưng Allah hằng tha thứ cho 
những ai sai phạm nhưng biết quay đầu thành 
tâm sám hối. 

CDÓNà n những ai thôi vợ của họ theo lối 
Zhihar rồi sau đó muốn rút lại những gì họ 
đã nói thì họ phải giải phóng người nữ nô lễ 
trước khi hai người muôn trở lại ắn năm 
với nhau. Đây là một hình phạt dành cho 
việc làm đói. Những ai tự nghiêm cắm bản 
thân mình ăn nằm với vợ của họ bằng cách 
Zhihar với vợ của họ rồi sau đó muốn rút lại 
lời nói để được ă án năm với vợ bình thường trở 
lại thì người chồng — người đã Zhihar — phải 
chịu một mức phạt cho việc họ đã tự cám bản 
thân đến gân vợ của họ, đó là họ phải chuộc 
một người nô lệ nam hay nữ trước khi họ ăn 
năm trở lại với vợ của họ. Đó là luật của Allah 
đối với những ai đã buông lời Zhihar với vợ 
của họ. Này hỡi những người có đức tin, Allah 
ra lệnh như vậy vì không muôn một al phạm 
phải hành vị Zhihar với những lời xàm bậy và 
dối trá như thế, và để Ngài xí xóa và tha thứ 
cho họ một khi họ đã lỡ phạm phải. Quả thật, 
không có, bất CUI điều øì hay một hành động 


` 





nào có thể giấu giêm được Allah. 

Ô) {Nhưng nêu ai không tìm thấy thì hãy 
nhị ịm chay suốt hai tháng liền trước khi trở 
lại ăn năm với nhau. Nhưng nếu ai không 
thể thì hãy bố thí thức ăn cho sáu mươi 
người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các 
ngươi có đức tin nơi Allah và Thiên sứ của 
Ngài. Và đó là giới luật của Allah, và những 
kẻ làm trái luật sẽ bị trừng phạt bằng một 


hình phạt thật đau đớn.È Nhưng đối với ai Ế 


không tìm thấy người nô lệ để chuộc trả tự do 
cho họ thì bắt buộc y phải nhịn chay suốt hai 
tháng liền trước khi quay lại ăn năm với vợ 
Của y, còn nêu như y không có khả năng nhịn 
chay trong suôt hai tháng liên như vậy (với ly 
do chính đáng hợp giáo luật như bệnh, già 
yếu....) thì y phải bồ thí thức ăn cho sáu mươi 
người nghèo, môi ,"gười một bữa ăn no. Đó là 
những øì TA muôn nói rõ cho các ngươi biết 
về điêu luật cho hành vi Zhihar, mục đích để 
các ngươi tin tưởng Allah và Thiên sứ của 
Ngài mà châp hành đúng theo giáo luật được 
Ngài quy định, từ bỏ những sai phạm mà các 


ngươi lỡ lầm. Và những điều luật được nói là 
mệnh lệnh và giới hạn của Allah, cho nên các 
ngươi không được phép vượt quá giới luật của 
Ngài. Và những kẻ làm trái luật sẽ bị trừng 
phạt một cách đau đớn. 

| (Quả thật, những ai chồng đối Allah và 





SỨ giả của Ngài thì chúng sẽ bị hạ nhục 
giông như những người thời trước các 
ngươi đã bị hạ nhục. Và quả thật, TA đã 
ban các Lời mặc khải xuông rât rõ ràng và 
những ai cãi lệnh sẽ bị trừng phạt một cách 
nhục nhã). Quả thật, những ai tìm cách cản 
trở Allah và Thiên sứ của Ngài nhăm muôn 
trái nghịch mệnh lệnh của Ngài thì họ sẽ bị hạ 
nhục giồng như những người thời trước họ từ 
những cộng đông trước đây đã bị hạ nhục do 
đã chống lại mệnh lệnh của Allah và thiên sứ 
của Ngài. Và quả thật, TẠ đã ban xuống ‹ các 
lời mặc khải rõ ràng để minh chứng răng 
những điều qui định và giới luật của Allah đều 
là chân lý. Do đó, kẻ chống đối và nghịch, lại 
VỚI những Lời mặc khải được TÀ ban xuông 
hì sẽ bị trừng phạt nhục nhã trong Hỏa ngục. 
đà {Vào Ngày mà Allah phục sinh tất cả 
bón chúng để Ngài cho chúng biết những 
điều mà chúng đã làm. Allah đã cho phi 
chép tất cả nhưng chúng đã quên. Và Allah 
làm chứng cho (ât cả mọi thứ}. Này hỡi vị 
Thiên sứ, hãy nhớ răng. vào Ngày Phục sinh, 
Allah sẽ làm sống lại tật cả những người đã 
chết, từ thuở ban đâu cho đến thời khắc cuỗi 
cùng của thế gian, tại một nơi duy nhất. Tại 
đây, Ngài sẽ cho họ biết tất cả những điều tốt 
xâu mà họ đã làm trước kia trên thê gian. Bởi 
lẽ, Allah đã cho ghi chép tât cả mọi hành vị 
của con người trong bản văn lưu trữ không xót 
bât cứ điêu gì. nhưng có lễ con người sẽ quên 
mất những øì họ đã làm, và Allah sẽ làm 
chứng cho mọi thứ, không có điều gì có thể 
giâu được Ngài. 

(7]4Há Ngươi (Muhammad) không nhìn 
thầy răng Allah biết hết mọi vạn vật trong 
các (âng trời và mọi vạn vật dưới đất hay 
sao! Không một cuộc đối thoại thầm kín nào 
giữa ba người mà không có Allah là người 
thứ tư, và nêu cuộc mật nghị đó sôm. năm 
người thì Ngài sẽ là người thứ sấu, và cho 
dù sô lượng là bao nhiêu người đi chăng 
nữa, ít hay nhiều, thì Ngài sẽ là người cùng 
với họ ở bất kỳ nơi nào họ có mặt. Rồi sau 
đó, vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết 
hết toàn bộ những điều mà họ đã làm. Bởi 
quả thật, Allah là Đẳng biết hết tất cả mọi 
điều.. Chẳng lẽ Ngươi (Muhammad) không 
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nhìn thấy RPEY Allah, Đẳng Tối Cao am tường 
hêt mọi điêu trong các tầng trời và đưới đât ư? 
Quả thật, không một cuộc nói chuyện thầm kín 
nào từ ba người về một điều bí mật nào đó mà 
Ngài không là người thứ tư biết rõ tường tần 
vệ cuộc nói chuyện đó, và nêu cuộc nói chuyện 
gôm năm người thì Ngài sẽ là người thứ sáu và 
cho dù số lượng người nhiêu hay ít trong Cuộc 
mật nghị thì Ngài luôn ở cùng VỚI hỌ Ở bất cứ 
nơi nào. Không một điều gì có thể giấu iễm 
được Ngài. Rồi sau đó, Ngài sẽ cho họ biết tất 
cả mọi hành động và việc làm tốt xâu mà họ đã 
làm trên thế gian, và Ngài sẽ phán xét, thưởng 
phạt cho các việc làm và hành động đó một 
cách công minh. Quả thật, Allah là Đắng hiểu 
,) ết và am tượng mọi vật và mọi sự việc. 
C]4Há Ngươi không thấy rằng những kẻ 
dễ bị cầm không được mật nghị rôi sau đó 
chúng lại tái phạm điều mà chúng bị cắm? 
Và chúng đã mật nghị với nhau bàn tính 
chuyện tội lỗi và gây hận thù và làm trái 
lệnh của Thiên Sứ. khi chúng đến sặp 
N gươi thì chúng không chào Ngươi bằng lời 
chào mà Allah dùng để chào Ngươi, và 
chúng thường bảo nhau: ““Fại sao Allah 





li 4-8. E4 





không phạt bọn ta về điều mà bọn ta nói?”. 
Sự trừng phạt nơi Hỏa ngục dành cho 
chúng ở ngày sau cũng đã đủ cho chúng rồi. 
Bởi đó là một chỗ tôi tệ nhất.È.Này Thiên sứ 
Muhammad, chăng lẽ Ngươi không thầy rằng 
những người Do thái đã bị nghiêm câm mật 
nghị với nhau vê những ngờ vực cho những 
người có đức tin rồi chúng lại tái phạm, chúng 
đã mật nghị với nhau về những điêu tội lôi, 
những điêu gây thù hắn. và tìm cách làm trái 
lệnh của Thiên sứ? Rồi khi chúng, những 
người Do thái đó, đến với Ngươi thị lại cố tình 
chào Người băng lời chào không phải là lời 
chào mà Allah đã dùng để chào Ngươi, thay vì 
chúng nên chào Ngươi với lời: (œL1c aM..)\) — 
(Assalamualayka: Chào an lành!) thì chúng lại 
HN. lẻ t2) — (Assamualayka: Ngươi sẽ bị 
tiêu diệt!), chúng còn bảo nhau răng: “Nếu 
Muhammad đích thực là Thiên sứ vậy sao 
Allah không trừng phạt chúng ta vê những gì 
mà chúng ta đã nói cho hăn”. TA (Allah) 
không cân trừng phạt chúng vì sự trừng phạt 
nơi Hỏa ngục đã quá đủ cho chúng, rồi chúng 
sẽ biệt được mùi vị trong Hỏa ngục, nó tôi tệ 
thê nào. 

Lộ)! 4Hõi những ai có đức tin! Khi mật nghị 
với nhau, các ngươi chớ nên mật nghị bàn 
tính chuyện tội lỗi, gây oán thù và làm điều 
bất tuân Thiên Sứ mà hãy bàn chuyện đạo 
đức và chuyện kính sợ Allah. Các ngươi hãy 
kính sợ Allah, Đâng sẽ đưa các ngươi về 
trình diện trước Ngài?. Này hỡi những người 
tin tưởng Allah, tin tưởng Thiên sử của Ngài và 
luôn châp hành theo giáo luật của Ngài! Khi 
nào các ngươi có nói chuyện thâm kín với nhau 
thì các ngươi đừng nói chuyện bàn tính chuyện 
tội lỗi, gây hận thù và oán ghét lẫn nhau hoặc 
bàn tính chuyện làm trái lệnh của Thiên sứ, mà 
các ngươi hãy nên nói chuyện về sự ngoan đạo, 
chuyện tốt lành, hay khuyên bảo nhau chấp 
hành theo mệnh lệnh của Allah và tránh xa 
những điều Ngài nghiêm câm, bởi lẽ, tất cả các 
ngươi sẽ được Ngài cho triệu tập trình diện 
trước Ngài đê Ngài xét xử mọi hành động, mọi 
lời nói của các ngươi và Ngài sẽ thưởng phạt 

Ôt cách công Dăng và nghiêm khắc. 

\0]4Quả thật, việc mật nghị là một sự xúi 
bẫy của Shaytan mục đích để gây rối cho 
những người có đức tin, nhưng thật ra nó 
chăng hãm hại được họ tí nào trừ phi Allah 
cho phép. Do đó, người có đức tin hãy tỉn cậy 
mà phó thác cho Allah.È. Quả thật, việc nói 
chuyện thầm kín với nhau để bàn tính chuyện 
tội lỗi, gây hận thù cho nhau là một việc làm 
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do Shaytan xúi bẩy. Shaytfan, nó muốn làm cho 
những người có đức tin buôn phiên, tuy nhiên, 
điều đó không làm hại họ được trừ phi Allah 
cho phép. Như vậy, người có đức tin nên tin 
Allah mà phó thác mọi sự việc cho Ngài. 

t1j4Hối những người có đức (in! Khi các 
ngươi được yêu câu nới rộng chỗ ngồi cho 
người khác trong buổi tọa đàm thì các ngươi 
hãy nới ra, Allah sẽ nới rộng cho các ngươi. 
Và khi các ngươi được yêu cầu đứng dậy thì 
hãy đứng dậy, Allah nâng những người có 
đức tin và những người hiệu biết lên một địa 
vị và bậc cập nhất định. Và Allah rất mực 
am tường về những điều mà các ngươi làm.). 
Này hỡi những người tin tưởng Allah, tin 
tưởng Thiên sứ của Ngài và luôn chập hành 
theo giáo luật của Ngài: Khi nào các ngươi 
được ai đó yêu cầu các ngươi hãy nỚI rộng chỗ 
trong buôi tọa đàm hay trong buổi ngôi lắng 
nghe thuyết giảng hoặc trong buổi họp mặt nào 
đó thì các ngươi hãy nỚI Ta, rồi Allah sẽ nới 
rộng cho các ngươi trên thế gian và ở Đời Sau; 
và khi nào các ngươi được yêu cầu đứng dậy 
bởi một điều gì đó mà nó mang lại điều tôt đẹp 
cho các ngươi thì các ngươi hãy đứng dậy. 





Allah nâng những người có đức tin, những 
người hiểu biết và ngoan đạo lên một bậc câp 
với nhiều ân phước và sự hài lòng của Ngài. 
Và Allah là Đắng biết rõ tường tận mọi hành 
động của các ngươi, không một điều gì có thể 
giâu giêm được Ngài, và Ngài sẽ thưởng phạt 
mọi hành động của các ngươi. 

Trong cầu kinh này, Allah muôn nâng cao vị 
trị và cấp bậc của các vị “Ulama tức những học 


D) 


81ả am hiểu kiến thức Islam. 


Q214Hỡi những ai có niềm tin! Khi các 
ngươi đến SẠp Thiên Sứ để tham khảo ý kiến 
về chuyện riêng tư, hãy đóng Sadaqah trước 
khi các ngươi. tham khảo ý kiến.. Điều đó là 
điều tốt cho các ngươi và nó sẽ tây sạch bản 
thân các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không 
tìm được phương tiện. để đóng Sadaqah thì 
quả thật, Allah là Đắng hăng tha thứ và 
khoan dung.È. Này hỡi những người tin tưởng 
Allah, tin tưởng Thiên sử của Ngài và luôn 
chấp hành theo giáo luật của Ngài: Khi nào 
các ngươi muốn nói chuyện riêng với Thiên SỨ 
của Allah - Muhammad ## — một cách thầm 
kín giữa các người với y thì trước khi nói 
chuyện các ngươi hãy bố thí cho những người 
nghèo và khó khăn. Điều đó sẽ tốt cho các 
ngươi vì các ngươi sẽ được ban phước, đông 
thời nó sẽ tây sạch bản thân các ngươi khỏi tội 
lỗi. Tuy nhiên, nếu các ngươi không có khả 
năng đê bồ thì cũng không sao, Allah sẽ không 
bắt tội các ngươi bởi Ngài là Đắng luôn bao 
dụng cho những bây tôI tin tưởng. 

“2 (Phải chăng các ngươi sợ mất tiền vào 
VIỆC đóng Sadadqah trước khi đến tham khảo 
việc riêng hay sao? Nhưng nếu các ngươi 
không làm được, Allah đã tha tội và xí xóa 
cho các ngươi nhưng ít ra các ngươi phải 
dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah một 
cách chu đáo. Hãy vâng lệnh Allah và Thiên 
Sứ củaN gài bởi Allah rất am tường về tất cả 
những gì các ngươi đã làm.). Phải chăng các 
ngươi sợ bị nghèo khi phải đem tiên bố thí cho 
người nghèo trước khi các ngươi muốn tham 
khảo riêng với Thiên sứ của Allah ư? Nhưng 
nếu các không làm theo mệnh lệnh của Allah 
tức không bồ thí thì Allah vẫn tha thứ và bỏ qua 
cho các ngươi. Nhưng dù thể nào, các ngươi 
phải dâng lễ chu đáo và đóng đây đủ Zakah 
(thuế an sinh cho người nghèo), phải tuân lệnh 
Allah và Thiên sứ của Ngài. Và Allah am tường 
tất cả mọi hành động và việc làm của các ngươi, 
và Ngài sẽ thưởng phạt công minh. 

¡€Há N gươi không thấy những kẻ đã quay 
lại kết bạn với đám người mà Allah đã giận 











dữ với họ sao? Chúng không phải thành 
phân của các ngươi cũng không thuộc thành 
phần của họ (Do thái). Và chúng đã thê thốt 
trên điều giả dối trong lúc chúng biết rõ.). 
Chắng lẽ Ngươi —- Muhammad š - không nhìn 
thấy những kẻ ngụy tạo đức tin Muna-fiq đã kết 
bạn với những người Do thái hay sao? Những 
kẻ ngụy tạo đức tin thực chất không phải là 
những người Muslim, cũng chăng phải là đồng 
bọn của những người Do thái. Chúng thê thôt 
trước mặt "Ngươi răng chúng là những người 
Muslim và Ngươi là vị Thiên sứ của Allah 
trong khi chúng biết TỐ răng chúng thực sự là 
những kẻ dối trá về điều mà chúng đã thê thốt. 
(Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự 
trừng phạt nghiêm khắc. Quả thật chúng là 
những kẻ thật tôi tệ bởi những gì mà chúng 
đã làm.È. Allah đã chuẩn bị cho những kẻ 
ngụy tạo đức tin - Muna-fiq - một sự trừng 
phạt vô cùng đau đớn bởi chúng đã hành động 
xâu xa qua sự ngụy tạo đức tin và thê thốt giả 
của chúng. 
C6] {Chúng đã dùng lời thề để làm bình 
ong nên chúng đã gây trở ngại trên con 
đường chính đạo của Allah. Vì thê, chúng sẽ 
phải chịu một hình phạt nhục nhã.È. Những 
kẻ ngụy tạo đức tin đã dùng sự thề thốt đề làm 
bình phong che chắn khỏi bị giết do sự vô đức 
tin của chúng, chúng làm thê để khỏi bị những 
người. Muslim giết chết chúng cũng như khỏi 
lây tài sản của chúng. Vì lẽ đó, chúng đã cản 
trở bản thân chúng và những người khác trên 
con đường chính nghĩa của Allah, đó là con 
đường Islam. Cho nên, chúng sẽ phải bị trừng 
phạt trong Hỏa ngục đau đớn và nhục nhã bởi 
hành động xấu xa và tôi tệ của chúng. 
Ko {Của cải và con cái của chúng sẽ không 
bão giờ giúp được chúng một điêu øì ở nơi 








Allah. Chúng sẽ là những người bạn của | 


Lửa, nơi mà chúng Sẽ ở frong đó vĩnh 
viễn.È. Tiền bạc và con cái của những kẻ ngụy 
tạo đức tin sẽ không thể giIÚp ích được sì cho 
chúng. Chắc chăn chúng sẽ làm bạn với lửa 
của Hỏa ngục, chúng sẽ ở trong đó đời đời 
chông có ngày trở ra. 

sj€Vào Ngày mà Allah phục sinh tất cả 
bón chúng, chúng sẽ thê thốt với Ngài giống 
như chúng đã thê thốt với các ngươi, và 
chúng tưởng chúng có thể ÿ vào một cái gì 
đó. Chúng quả thật là những tên nói dôi 
quá mức.?. Vào Ngày Phục sinh, Allah sẽ làm 
sông lại toàn bộ những kẻ ngụy tạo đức tin, 
chúng sẽ trở dậy từ các ngôi mộ của chúng, 
chúng thê thôt với Ngài răng chúng trước kia 








trên thế gian đích thực là những người có đức 
tin, chúng thê thốt VỚI Ngài giông như chúng 
đã từng thê thốt VỚI Các ngươi (những người 
có đức tin) trên thế gian. Chúng cứ tưởng điều 
đó sẽ giúp chúng chạy tội trước Allah giông 
như chúng đã dùng nó che mắt những người 
Muslim trên thê gian. Quả thật, chúng đã nói 
dối quá mức, chúng muốn lừa cả Allah, Đẳng 


` 





à không thể nào lừa được. 

Ñ9 {Shaytan đã chế ngự được chúng và đã 
lầm cho chúng quên mất việc tưởng nhớ 
Allah. Chúng là những người thuộc bè đẳng 
của Shaytan. Quá thật, bè đẳng của 
Shaytan nhất định sẽ là những người thụa 
thiệt.). Chúng đã bị Shaytan chê ngự và điều 
khiển nên chúng đã bỏ hêt mọi mệnh lệnh của 
Allah và không phục tùng Ngài nữa. Chúng là 
đông đảng của Shaytan và những ai theo 
chúng nó. Và đồng đảng của Shaytan chắc 
chắn sẽ bị thua thiệt trên cõi đời này và cõi 
Bản Sau. : : 

Ö (Quả thật, những ai chống đối Allah và 
Sử giả của Nøài là những kẻ bị hạ nhục.). 
Quả thật, những a1 nghịch lại mệnh lệnh của 
Allah và Thiên sử của Ngài, họ sẽ là những 
người bị hạ nhục một cách thâp hèn trên cõi 
đời này và Đời Sau. 

{Allah đã định đoạt rằng: ““TA và Sứ giả 
của TẢ nhất định sẽ thắng”, Quả thật Allah 
là Đấng Quyền Lực và Toàn Năng.È. Allah 
đã định và ghi trong văn bản lưu trữ trên cao 
nơi Ngài răng những aI ủng hộ Nsài, ủng hộ 
Kinh sách của Ngài và ủng hộ vị Thiên sứ của 
Ngài cùng với những bây tôi tin tưởng của 
Ngài thì sẽ được chiên thăng. Quả thật, Allah 
là Đầng đây quyên lực và toàn năng, không 
một thứ gì có thê vượt qua sức mạnh và quyên 





kU nào đã có đức tin nơi Allah và à Ngày 
Sau lại kết thân với những ai là người chông 
đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu răng đó là 
cha mẹ, con cái, anh em, hay bà con ruột 
thịt của họ đi chăng nữa. Những người đó 
đã được Allah khắc nhỉ đức tin Iman trong 
tim của họ và Ngài đã ủng hộ họ băng tỉnh 
thần của Ngài. Và Nøài sẽ thu nhận họ vào 
những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có 
các dòng sông chảy đề họ ở trong đó đời 
đời. Allah đã hài lòng với họ và họ sẽ hài 
lòng với Ngài. Họ chính là những người 
thuộc phe Allah, và thật sự chỉ có đảng phái 
của Allah mới thắng lợi vẻ vang.). Này hỡi 
Thiên sứ Muhammad! Ngươi sẽ không thây 
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một nhóm người nào tin tưởng Allah, tin tưởng 
vào Ngày Sau, và luôn chấp hành đúng theo 
giáo luật của Allah qui định cho họ lại thích 
kết thân với những ai chỗng đối và nghịch lại 
Allah, trái lệnh Thiên sứ của Ngài và luôn làm 
trái lệnh của Ngài và Thiên sứ của Ngài, dù đó 
có là cha mẹ, con cái, anh em và người thân 
thuộc của họ đi chăng nữa. Những người đó là 
những người luôn kết thân vì Allah và sẽ thù 
hăn vì Ngài, trong tim họ luôn được Allah làm 
cho đức tin vững chắc, Ngài sẽ ủng hộ và giúp 
họ giành chiến thắng đánh bại kẻ thù của họ 
trên thể gian, rồi vào Ngày Sau họ sẽ được 
Ngài thu nhận vào Thiên Đàng của Ngài với 
những ngôi vườn xanh tươi bên đưới có các 
dòng sông chảy, họ sẽ được sông trong đó đời 
đời với niêm hạnh phúc vô tận. Allah sẽ hài 
lòng về họ và sẽ không giận dữ với họ, và họ 
cũng hài lòng và toại nguyện về những gì mà 
Thượng Đê của họ ban cho họ từ những ân huệ t 
và phúc lộc thật vị đại nơi Thiên Đàng. Họ 
đích thực là những người thuộc bè phái của 
Allah và sẽ được thắng lợi và thành công trên 
cõi đời này và ở Đời Sau. 
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(Cuộc Tập Họp Lực Lượng) 


đồ L1]4Moi vạn vật trong các tầng trời và mọi 
văn vật dưới đất đều luôn hết mực tấn dương 
cũng như ca tụng Allah bởi N øài là Đẳng 
Toàn năng, Đẳng Chí Minh.È. Allah là Đẳng 
mà mọi vạn vật trong các tầng trời và trái đât 
đều phải ca tụng và tán dương. Ngài là Đắng 
Toàn năng không có thứ gì có thê vượt qua 
quyên năng của Ngài, Ngài là Đắng Sáng suôt 
VỚI nguôn kiến thức vô tận trong việc định 
đoạt, điều hành và ban lệnh. Ngài luôn đặt các 
vận để và mọi sự việc vào đúng chỗ của nó. 
C}đN sài đã trục xuất những kẻ phản 
nšhịch trong nhóm người dân Kinh sách ra 
khỏi nhà cửa của chúng nhân cuộc tập họp 
lực lượng lần đầu. Các ngươi không nghĩ 
rằng chúng sẽ bỏ đi và chính chúng cũng 
nghĩ răng: thành lũy kiên cố của chúng có 
thế bảo vệ chúng tránh khỏi Allah. Nhưng 
Allah đã gây ra cho chúng mà chúng không 
hề ngờ tới. N gài đã ném vào lòng của chúng 
sự kinh hãi khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
với bàn tay của chúng và với bàn tay của 
những người tin tưởng. Bởi thế, hãy tiếp 
thu bài học cảnh cáo đó, hỡi những người 
có đôi mắt biết nhìn!. Ngài (Allah) là Đẳng 
đã trục xuất những kẻ đã phủ nhận sứ mạng 
Nabi của Muhammad trong sô những người 
dân Kinh sách ra khỏi chỗ ở của chúng. Chúng 
là những người Do thái thuộc bộ tộc Annadhirr, 
chúng là những cư dân láng giêng với những 
người Muslim xung quanh Madinah. Đó là 
cuộc trục, xuất đầu tiên dành cho chúng ra khỏi 
bán đảo Á Rập để đến VỚI vùng đất Sham (nay 
được chia thành ba quốc gia: Jordan, Syria và 
Palestine). Các ngươi (những người Muslim) 
không nghĩ răng chúng sẽ rời bỏ chô ở của 
chúng một cách nhục nhã và hèn hạ như thế 
bởi sự kiên cô và sức mạnh của chúng, và 
chúng cũng nghĩ răng thành lũy của chúng thật 
kiên cô không một ai có khả năng đánh vỡ nó. 
Tuy nhiên, Allah đã đến với chúng mà chúng 
không hề ngờ tới được, Ngài đã ném vào lòng 
của chúng nôi sợ hãi khiên chúng phải bỏ đi, 
chúng đã tự đập phá nhà cửa của chúng cùng 
với những người tin tưởng. Và đó là bài học 
dành cho những, người có cái nhìn và nhận 
ỨC đúng ¡ mực về những øì xây ra cho chúng. 
Và nêu Allah không quyêt định trục xuất 
C lúng thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng 
ở trần gian này, đồng thời chúng cũng sẽ phải 
chịu sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.È. Nếu như 





Allah không trục xuất chúng ra khỏi chỗ ở của 
chúng thì chăắc chăn Ngài sẽ trừng phạt chúng 
trên thê gian qua sự giêt chóc và tàn phá, và 
Ngày Sau chúng cũng sẽ phải chịu sự trừng 
phạt lần nữa trong Hỏa ngục. 

G) ẨNhư thế bởi vì chúng đã chống đối với 
Allah và Sứ gi của Ngài, và ai chống đối Allah 
thì nên biết răng Allah rất nghiêm khắc trong 
việc trừng phạt.). Đó là kết quả cho chúng, 
những người Do thái, trên thê gian này, rôi 
Ngày sau một sự trừng phạt khác đang chờ đợi 
chúng, bởi chúng đã chông đối và phản nghịch 
Allah và Thiên sứ của Ngài. Và quả thật, Allah 
là Đồng rất nghiêm khắc trong. VvIỆc trừng phạt. 
cớ {Bât cứ cây cha là nào mà các ngươi đốn 
ngã hoặc cây nào mà các ngươi chừa lại để 
cho nó đứng thắng trên rễ của nó thì tắt cả 
đều do Allah cho phép, và để cho Ngài hạ 
nhục những kẻ dây loạn, bất tuân Allah.). 
Hỡi những người có đức tin, những cây cha là 
mà các ngươi chặt ngã xuống hoặc cây nào các 
ngươi chừa lại, tất cả những việc làm đó đều 
do ý chỉ của Allah. Ngài cho phép các ngươi 
làm thê vì Ngài muôn hạ nhục những kẻ đã rời 
xa sự tuân phục Ngài cũng như luôn làm trái 
n‡ 1phịch mệnh lệnh của Ngài. 

đà {Và chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch 
thu từ chúng để ban cho Sứ giả của Ngài thì 
các ngươi không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 
đên đê chỉnh phục. Ngược lại, chính Allah 
ban thâm quyên kiêm soát cho các Sứ giả 
của Ngài đôi với người nào Ngài muôn bởi 
vì Allah toàn năng trên mọi thứ.È. Và những 
gì từ chiến lời phẩm mà Allah đã ban cho vị 
Thiên sứ của Ngài từ nguồn tài sản và của cải 
của những người Do thái thuộc bộ tộc Annadhir 
thì các ngươi (những người có đức tin) không 
cần phải tôn công sức cưỡi ngựa hay lạc đà đê 
giành lấy nó. Allah sẽ ban quyên kiêm soát và 
chế ngự cho vị Thiên sứ của Ngài đối với 
người nào Ngài muôn trong sô kẻ thù của Ngài, 
TÔI chúng Sẽ Ø1aO nộp tài sản của chúng cho các 
ngươi mà không cân đến Cuộc chiên nào cả. Và 
chiên lợi phâm này là nguồn tài sản lấy từ 
những kẻ ngoại đạo một cách chân chính mà 
không cần đến cuộc chiến. Bởi quả thật, Allah 
là .ĐDầng Toàn năng trên mọi thứ, không một 
điều øì có thể vượt : qua quyên năng của Ngài. 
'4Chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu để 
ban cho Sứ gii của N gài từ cư dân của những 
thị trấn là của Allah và Sứ giả của Ngài, của 
bà con ruột thịt, trẻ mô côi, người thiêu thốn 
và của người lỡ đường. nhăm mục đích để cho 
nó không nắm trong vòng luân lưu của người 
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giàu có trong các ngươi. Và những øì mà 
Thiên Sứ mang đến cho các ngươi thì các 
ngươi hãy nhận lây nó và những øì mà y cắm 
các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa đừng 
đụng tới. Và hãy sợ Allah, bởi quả thật, Allah 
rât nghiêm khắc trong việc trừng phạt.. 
Nguồn lợi phẩm mà Allah thu hồi cho Thiên 
sứ của Ngài từ nguôn tài sản của những kẻ đa 
thân từ các thị trân mà không cân đên cuộc 
chĩnh chiến là của Allah và Thiên sứ của Ngài 
dùng để cải thiện phúc lợi chung cho toàn thế 
những người Muslim, và là của bà con ruột thịt 
của Thiên sứ š*, của các trẻ mô côi (những đứa 
trẻ nghèo không cha), của những người khó 
khăn (những người nghèo, những người có 
từ hoàn cảnh túng thiêu), và của những người lỡ 
đường (những người gặp trắc trở khi đi xa nhà). 
Allah quy định như vậy vì không muôn nguôn 
tài sản đó rơi vào tay của những người giàu KÓ) 
mà bỏ mặc những người nghèo khổ và túng 
thiếu. Và những gì mà Thiên sứ # mang đến 
cho các ngươi từ nguồn tài sản thì các ngươi 
hãy nhận lầy cũng như những øì Y ra lệnh cho 
các người thì các người hãy thi hành, còn những 
gì mà Y câm các ngươi thì các ngươi hãy từ bỏ 
và không được đên gân. Các ngươi hãy kính sợ 
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Allah mà chấp hành mọi mệnh lệnh của Y, bởi 
quả thật, Allah rât nghiêm khắc trong việc trừng 
phạt những ai chỗng đối và trái nghịch mệnh 
lệnh của Y. 

Và câu kinh này là một điều luật cơ bản qui 
định bắt buộc mỗi người Muslim phải chấp 
hành theo Sunnah: lời nói, hành động và phản 
ứng của Nabi ‡$. 

G) j4Đành cho những người Muhajir nghèo 
chó vốn đã bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ 
và bị tước đoạt tài sản để tìm thiên phúc và 
sự hài lòng của Allah và họ đã ủng hộ Allah 
và Sứ giả của Ngài. Họ đích thực là những 
người chân thật ?. Trong nguồn lợi phẩm thu 
được cũng có phần của những người nghèo 
thuộc những người Muhajir (những người từ 








Makkah dời cư đến Madinah) bởi vì họ đã bị sồi 


những kẻ vô đức tin ở Makkah trục xuất họ rời 
bỏ nhà cửa của họ, họ đã bỏ lại tài sản và của 
cải của họ vì muôn tìm ân phúc của Allah ở 
đời này và ở Đời Sau, và họ cũng đã tận tâm 
tận sức ủng hộ tôn giáo của Allah và đã cùng 
Thiên sứ của Ngài chính chiên cho con đường 
chính nghĩa của Ngài. Họ thực sự là những 
người chân thật trong lời nói và hành động. 





dc) Và những người đã có nhà cửa và có 
đức tin trước họ đã yêu thương những ai di 
cư đến với họ, trong lòng họ thật sự không 
cảm thấy một điều gì về những øì mà họ đã 
cho đi. Họ đã dành ưu tiên cho những người 
Muhajir hơn chính bản thân họ mặc dâu họ 
cũng. là những người thiếu thốn không kém. 
Và ai giữ được lòng mình khói tham lam thì 
họ là những người sẽ thành công.È. Và những 
người thuộc cư dân Madinah, những người đã tin 
tưởng trước cuộc di cư của những người Muhajir 
(những người AlEAnsar), họ đã hêt lòng yêu 
thương những người MuhaJir, họ đã chia sớt tài 
sản cho những người Muhajr, họ không. hề cảm 
thấy trong lòng sự ghen tị và ganh ghét về những 
øì họ cho đi, lúc nào họ cũng ưu tiên cho những 
người Muhajir mặc dù họ cũng không kém phần 
thiếu thôn và khó khăn. Và người nào giữ được 
tâm lòng khỏi sự keo kiệt và ích kỹ thì chắc chăn 
sẽ thành đạt và thắng lợi. 

Quj{Và những ai đến sau họ luôn cầu 
nguyện: Lạy Thượng Đề của chúng con, xin 
Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho chúng con và cho 
những người anh em đã tỉn tưởng trước 
chúng con và xin Ngài chớ đặt trong lòng 
chúng con nỗi oán thù đối với những người 
đã tin tưởng. Lạy Thượng Đề của chúng con, 
quả thật Ngài rất mực Nhân từ, rất mực 
Khoan dung.È. Và những người có đức tin sau 
những người Al-Ansar và những người Muhajir 
của thuở đầu đã câu nguyện: Lạy Thượng Đề của 
chúng. con, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho chúng 
con và cho những TƯỜi anh em đã tin tưởng 
trước chúng con, xi Ngài đừng để trong lòng 
chúng con nổi oán hận và sự ganh ghét một aI 
trong những người tin tưởng. Lạy Thượng Đề của 
chúng CON, quả thật Ngài là Đẳng luôn thương xót 
và bao dung, VỚI những bây tôi của Ngài. 

Và trong cầu kinh này là một hướng. dẫn răng 
người Muslim nên lưu nhớ những điều tốt đẹp 
của những bậc tiền bối ngoan đạo và nên câu 
nguyện cho họ, đông thời nhắc nhở người 
Muslim phải yêu thương các vị Sahabah của 
Thiên Sứ ‡##, "hãy thường xuyên nhớ đến điều tốt 
đẹp nơi họ và câu nguyện Allah hài lòng về họ. 





{Chẳng lẽ Ngươi đã không nhìn thấy 
những kẻ đạo đức giả nói với những người 
anh em của chúng, những kẻ không có đức 
tin trong nhóm người dân kinh sách, rằng 
nếu các người bị trục xuất, chúng tôi chắc 
chắn sẽ ra đi cùng với các người và chúng tôi 
sẽ không bao giờ nghe theo lời một ai, và nêu 
các người bị tần công thì chúng (tôi sẽ trợ 
chiên cho các người. Nhưng Allah làm chứng, 


quả thật chúng là những tên nói dối.È. Này 
Muhammad, chăng lẽ ngươi không nghe thấy 
những kẻ ngụy tạo đức tin Muna-fiq đã nói với 
những anh em vô đức tin của chúng từ những 
người Do thái thuộc bộ tộc Annadhrr ư? Chúng 
nói răng: “Nếu Muhammad và đồng. bọn của hắn 
trục xuât các người khỏi nhà cửa của các người 
thì chúng tôi sẽ ra đi cùng với các TEƯỜI, chúng 
tÔI sẽ không nghe theo lời của bất cứ ai nếu họ có 
yêu câu chúng tôi tiếp tay chèn ép các người hay 
bảo chúng tôi đứng ra đi cùng với các người; còn 
nếu họ chiến đấu với các người thì chúng tôi sẽ 
trở giúp các người hết mình”. Nhưng Allah xác 
nhận răng quả thật những kẻ ngụy tạo đức tin là 
những tên nói dôi vê những gì mà chúng đã hứa 
với những người Do thái thuộc bộ tộc Amnadhrr. 


cò {Nêu họ bị trục xuất thì chúng sẽ không 


ra đi cùng với họ, còn nếu họ bị tân công thì 
chúng cũng sẽ không hề trợ giúp. Và nếu 
chúng có trợ giúp họ đi chăng nữa thì có ngày 
chúng cũng Sẽ quay Tưng lại phản bội, nhưng 
cuôi cùng chúng K NG là những kẻ không 
được ai cứu giúp.š. Nêu bộ tộc Annadhir bị 
trục xuất thì chắc chắc chúng, những tên ngụy 
tạo đức tin Muna-fiq sẽ không ra đi cùng VỚI 
họ, còn nếu họ bị tấn công thì chúng cũng sẽ 
không bao giờ trợ giúp. Mà niêu chúng có trợ 
g1úp họ đi chăng nữa nhưng rồi cũng sẽ có ngày 
chúng quay lưng lại với họ. Và rôi rôt cuộc, 
chúng cũng là những kẻ không được ai giúp đỡ. 

C13) C3] 4Chắc chắn trong lòng của chúng, các 
ngươi đáng sợ hơn Allah. Sở dĩ như thê là vì 
chúng thật sự là một đám người không 
thông hiểu.È. Quả thật, trong lòng của những 
kẻ ngụy tạo đức tin Muna-fiq luôn sợ hãi các 
ngươi, những người có đức tin, hơn cả Allah. 
Sở đĩ như vậy là vì chúng là một đám người 
không am hiệu về sự vĩ đại của Allah, chúng 





không có đức tin nơi Ngài và chúng cũng | 


chông SỢ SỰ trừng phạt của Ngài. 

“4) (Chúng sẽ không hợp lực đánh các ngươi 
trừ phi có thú trong những thị trần có thành 
lũy kiên có hoặc chúng chỉ dám chiến đấu từ 
đăng sau những bức tường. Nỗi thù nghịch 
giữa bọn chúng với nhau rât kịch liệt. Ngươi 
tướng răng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật 
tâm lòng của chúng lại chia rẽ. Sở dĩ như thế, 
vì chúng là một đám người không hiểu biết.). 
Những người Do thái sẽ không hợp sức lại 
đánh các ngươi (những người có đức tin) mà 
chúng chỉ cô thủ trong những vùng có thành lũy 
kiên cô, hoặc là chúng chỉ có thê dám đánh các 
ngươi từ phía sau những bức tường. Quả thật sự 
thù hắn và oán ghét nhau giữa bọn chúng rất dữ 








đội, Ngươi (Muhammad) cứ tưởng chúng luôn 

đoàn kết, nhưng thực chất tắm lòng của chúng 

lại chia rẽ nhau. Sở dĩ nhự vậy là vì chúng là 

một đám người không biết suy nehĩ và cũng 
Ông hiểu được lời mặc khải của Allah. 

ÁGiông trường hợp của những kẻ vừa bị 
trừng phạt trước chúng. Chúng đã nếm hậu 
quả tai hại về lề lỗi xử sự của chúng và 
chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn.È. Trường 
hợp của những người Do thái giông như những 
kẻ vô đức tin Quraish và những người Do thái 
thuộc bộ tộc Qainuqa' trong ngày Badr, chúng 
đã nêm lây kết cuộc tai hại do sự vô đức tin và 
thù hăn của chúng đối với Thiên sứ của Allah 
#& ở trên cõi đời này, và Ngày sau chắc chắn 
chúng sẽ nhận lấy một hình phạt thật đau đớn. 
¡Giống trường hợp của Shaytan đã lừa 
gặt con người khi nó bảo: hãy phủ nhận đức 
tin. Bới thế, khi con người hết tin nơi Allah thì 
nó lại bảo: Quả thật ta không dính dáng gì 
đến ngươi cả, quả thật, ta rất sợ Allah, Đâng 
Chúa tế của muôn loài. h. Hình ảnh của những 
người ngụy tạo đức tin - Muna-fiq - xúi p1ục 
những người Do thái đánh những người có đức 
tin và hứa sẽ trợ chiến giống như hình ảnh của 
Shaytan khi nó bảo con người phủ nhận đức tin 
và rôi khi con người đã vô đức tin thì nó lại bảo: 
Ta không dính dáng gì đến các người cả, quả thật 
ta rât sợ Allah, Đẳng Chủ Tế của muôn loài. 

(Bởi thế, kết cuộc của cả hai đều phải sa 
vào Hóa ngục và phải ở trong đó đời đời. 
Và đó là hậu quả cho những kẻ làm điều sai 
quấy.È. Và kết cuộc của cả hai: Shaytan và 
con người trong việc phụ nhận đức tin và bất 
tuân mệnh lệnh, đều phải bị đày vào Hỏa ngục, 
cả hải đêu phải sông trong đó đời đời không có 
ngày trở ra. Đó là phân thưởng thích đáng dành 
những kẽ vượt quá gIỚI hạn của Allah. 
€Hõi những ai có niềm (in! Hãy sợ Allah 
và mỗi người các ngươi nên xét lại những điều 
mà y đã gửi đi trước cho mai kia. Hãy kính sợ 
Allah! Quá thật, Allah rất mực am tường về 
những øì mà các ngươi làm.È. Này hỡi những 
người tin tưởng Allah, tin tưởng Thiên sứ của 
Ngài và luôn châp hành theo giáo luật của 
Ngài! Các ngươi hãy kính sợ Allah, các ngươi 
hãy coi chừng hậu quả của mọi hành động và 
việc làm của các ngươi, mỗi người các ngươi 
phải xem xét lại những việc làm mà các ngươi 
đã gởi đi trước cho jgày Phán xét, các ngươi 
hãy kính sợ Allah vê những Øì các nỹưƠơi mang 
đến nới ấy và những gì các ngươi bỏ qua, quả 
thật, Allah là Đắng am tường mọi điều các 
ngươi làm, không một điều gì có thẻ che giấu 
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được Ngài, và Ngài sẽ thưởng phạt công bằng 
cho các việc làm và hành động của các ngươi. 
6ó) ýVà chớ đừng cư xử và hành động như 
những người đã quên lãng Allah để rồi N gài 
làm cho chúng quên đi chính bản thân của 
chúng. Chúng là những kẻ nghịch đạo và bất 
tuân.}È. Này những người có đức tin, các ngươi 
chớ đừng cư xử và hành động như những người 
đã không làm theo chân lý mà Allah đã bắt 
buộc cho họ để rồi họ bị Allah quên lãng khiến 
họ quên mất đi những điều thiện tốt, những điều 
cứu họ thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa ngục. 
Và những người đó được cho là những kẻ phản 
nghịch và xâu xa bởi họ đã không phục tùng 
nệnh lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài. 
0}$Những người bạn của Hỏa ngục và 
những người bạn của Thiên Đàng không 
ngang bằng nhau được bởi những người bạn 
của Thiên Đàng là những người thăng lợi. VỀ, 
Những người bị đày trong Hỏa ngục với những 
hình phạt đau đớn, còn những người được 
sông ở nơi Thiện Đàng được hướng thụ những 
khoái lạc và niềm hạnh phúc vô tận bởi những 
người nơi Thiên Đàng là những người đã 





giành, được mọi điều như mong muốn và được 
cứu rôi thoát khỏi những gì không mong muốn. 
Nếu TA truyền Qur°an này lên một quả 
nủi thì Ngươi sẽ thấy nó khiếp đảm đến vỡ đôi 
ra vì sợ Allah. Đó là một thí dụ mà TA trình 
bày cho nhân loại đề may ra họ biết ngẫm 
nghĩ.). Nếu TA truyền khải Kinh Qur an này 
xuông cho một quả núi nào đó từ các quả núi 
và nó hiểu được những lời TA cảnh báo và hứa 
hẹn thì Ngươi (Muhammad) sẽ thấy sự kiên 
cô, răn chắc và hùng dũng của nó trở nên yếu 
ớt đến nỗi vỡ đôi ra vì quá sợ Allah, Đắng Tối 
Cao. Đó là thí dụ mà TẠ muôn cho con người 
hiểu mong răng họ biết suy ngẫm về quyền 
năng và sự vị đại của Allah như thế nào. 
Và trong câu kinh này, nội dung của nó có 
dụng ý khuyên phải suy ngâm vê lời kinh 
Qụr an đê thâu hiêu mà thực hành. 
G2) ẤN gài là Allah, Đắng mà không Thượng 
Đề nào khác ngoài Ngài, Nøài là Đâng biêt 
hết mọi. điều vô hình và hữu hình, Nzsài là 
Đắng rất mực Độ lượng, rất mực Khoan 
dung.È. Ngài là Allah, Đẳng Tối Cao đáng 
được thờ phượng, không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Ngài, Ngài biệt rõ mọi 
điêu thầm kín và công khai, những điệu hữu 
hình và vô hình, Ngài là Đấng tràn đây tình 
thương xót và lòng thương xót của Ngài bao 
trùm lên mọi vạn vật, và Ngài là Đẳng khoan 
địa VỚI những người có đức tin nơi Ngài. 





#Nøài là Allah, Đẳng mà không Thượng 
Đề nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đức Vua 
Linh Thiêng, Đâng bằng an, Đẳng bảo vệ an 
ninh, Đắng quan sát và theo dõi tất cả mọi 
hành động của những bề tôi của Ngài, Đắng 
Toàn năng trên mọi vạn vật, Đầng không có 
øì cưỡng lại được, Đắng Tự hào. Quang 
vinh và trong sạch thay cho Allah, Đắng 
vượt hắn những øì mà những kẻ đa thần đã 
qui cho Ngài.È. Ngài là Allah, Thượng Đế 
đích thực đáng được thờ phượng, không có 
Đâng thờ phượng nào khác ngoài Ngài, Ngài 
là Đức Vua của muôn loài và mọi vạn vật, 
Ngài là Đẳng chi phối và điều hành, Đắng giữ 
trật tự cho mọi sự vật, Đắng trông COI và quan 
sát mọi hành động của con TEƯỜI, Đắng Toàn 
năng trên mọi thứ không có bất cứ điều ØÌ CÓ 
thể vượt qua quyên năng của Ngài, Đẳng chê 
ngự mọi thứ, Đẳng tự hào về sự vĩ đại và tối 
cao của Ngài. Ngài là Allah, Đâng khác xa và 
vượt trội hơn hăn những øì mà những kẻ thờ đa 
thậ ân đã gán cho Ngài trong việc thờ phượng. 
G1) G2) “Ngài là Allah, Đẳng Tạo hóa, Đắng 
khởi sự, Đắng Ban hình thể, Ngài mang 





những tên gọi tốt đẹp nhất, mọi vật trong các 
tầng trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi 
vì Nøài là Đẳng Toàn năng, Đắng Chí minh. ồ. 
Allah là Đẳng Tạo hóa và định lượng cho tất cả 
mọi vạn vật, Đắng khởi sự cho mọi nguồn sống 
và tôn tại của mọi sự vật, Đắng định đoạt và 
sáng tạo hình thể cho mọi tạo vật theo ý của 
Ngài, Ngài là Đắng với những đại danh hoàn mỹ 
và thuộc tính tôi cao tuyệt đối, tất cả mọi vạn vật 
trong các tâng trời và mọi vạn vật dưới đất đều 
tán dương Và ca ngợi Ngài bởi Ngài là Đẳng 
Toàn năng đrong ' VIỆC trừng trỊ những kẻ chống 
đối Ngài và là Đẳng Sáng suốt và Khôn ngoan 
trong việc quản lý và điều hành mọi sự việc. 


VY VÌ): 


(Phụ Nữ Cần Được Kiêm Tra) 
C¡]áNày hối những người có đức tin! Chớ 
lầy kẻ thù của TA và của các ngươi làm bạn. 
Các ngươi bày tó thiện cảm với chúng {rong 
khi chúng đã phủ nhận Sự Thật đã đến với 
các ngươi. “Chúng đã trục xuất Thiên Sứ của 
Allah và các ngươi chỉ vì các ngươi (in tưởng 
nơi Allah, Thượng Đê của các ngươi. Nêu các 
ngươi ra đi đề chiên đầu vì con đường Chính 
đạo của TA và để (tìm sự hài lòng của TẢ về 
các ngươi thì chớ lẫy chúng làm bạn. Các 
ngươi đã âm thầm bày t6 thiện cảm với 
chúng. và TA đã biết rõ những ơì các ngươi 
giầu giêm và những gì các ngươi bộc lộ. Và ai 
(rong các ngươi làm điều đó thì chắc chắn đã 
đi lạc rất xa với Chính Đạo.È. Này hỡi những 
người tin tưởng Allah, tin tưởng Thiên sứ của 
Ngài và luôn châp hành theo giáo luật của Ngài! 
Các ngươi đừng kêt bạn với những aI là kẻ thù 
của Allah và kẻ thù của các ngươi, đừng thể hiện 
tình cảm với chúng bảng cách báo cho chúng 
biết về các thông điệp của Thiên sứ 4 và những 
người Muslim khác, bởi thật, chúng đã phủ nhận 
điêu chân lý đã đên với các ngươi đó là đức tin 
nơi Allah, tin nơi vị Thiên sứ của Ngài và những 
điều được mặc khải trong Qurˆan, và chúng đã 
trục xuất các ngươi ra khỏi Makkah, quê hương 
của các ngươi, chỉ bởi vì các ngươi tin tưởng 
Allah là Thượng Đề duy nhất của các ngươi. 

Này hỡi những người có đức tin, nêu các 
ngươi thực sự đi chiến đâu vì con đường chính 
đạo của TA (Allah) đề tìm sự hài lòng nơi TA 
thì các ngươi chớ kết tình hữu nghị với chúng 
bằng cách âm thầm thể hiện tình cảm với 
chúng, quả thật, TA biết hệt những điều các 
ngươi giấu kín và những điều các ngươi công 
khai. Và người nào trong các ngươi làm thê thì 
quả thật đó là điêu sai lệch với chân lý và lạc 
khỏi con đường ngay chính. 
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Gì) Nếu thắng được các ngươi thì chúng sẽ 
là kẻ thù của các ngươi và chúng sẽ giăng bàn 
tay lẫn chiếc. lưỡi của chúng đê hãm hại các 
ngươi và muốn các ngươi phủ nhận đức tỉn.È. 
Nêu chúng, những kẻ đã được các ngươi âm 
thầm thể hiện tình hữu nghị với chúng, giành 
được chiến thăng thì chúng sẽ giãng tay của 
chúng ra để gIẾt và tiêu diệt các ngươi, chúng 
sẽ dùng lưỡi của chúng để xỉ nhục và chửi rủa 
các ngươi, và chúng chỉ luôn mong rắng các 
nøươi sẽ phủ nhận đức tin giông như chúng. 
 }4Anh em ruột cũng như con cái của các 
nšươi chăng giúp ích øì được cho các ngươi, 
vào ngày Phục sinh, Ngài sẽ phân loại và 
quyết định số phận cho các ngươi bởi vì 
Allah thấy rõ những øì các ngươi làm.È. Anh 
em, con cái và bà con ruột thịt của các ngươi 
sẽ không: giúp ích một điều gì cho các ngươi 
khi mà các ngươi đã kết bạn với những kẻ vô 
đức tin vì chúng. Vào ngày Phục sinh, Allah sẽ 
chia cách giữa các ngươi đê phân loại: Những 
người tuân lệnh Ngài sẽ được vào Thiên Đàng 
và những người phản nghịch sẽ vào Hỏa ngục. 
Bởi lẽ, Allah luôn am tường và thây hết tât cả 
những gì các ngươi làm, không có bât cứ điêu 
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gì từ lời nói và hành động của các ngươi có thê 
che giẫu được Ngài. 

Lá) Quả thật, trong các ngươi đã có một tám 
gương tốt cho các ngươi ở nơi Ibrahim và 
những ai theo y khi họ bảo người dần của họ 
răng quả thật chúng tôi không can hệ với các 
người và chúng tôi không can hệ với những øì 
mà các người đã thờ cúng. ngoài Allah, chúng 
tôi phủ nhận các người và giữa chúng tôi và 
các người có một môi hiểm thù mãi mãi cho 
tới khi nào các người tin tưởng nơi Allah, 
một mình Ngài duy nhất. Ngoại trừ lời nói 
mà Ibrahim đã thưa với cha của y: “Chắc 
chắn con sẽ xin Allah tha thứ cho cha, nhưng 
con không có quyền đòi Allah ban cho cha 
bất cứ điều gì. Lạy Thượng Để của chúng 
con, chúng con xin phó. thác cho Ngài và 
chúng con xin quay về sám hỗi với Ngài và 
chúng con sẽ trở về gặp Ngài”. ồ. Này những 
người có đức tin, quả thật đã có một tâm 
gương tốt đẹp cho các ngươi, đó là tâm gương 
của Nabi Ibrahim %#\ và những người theo Y 
vê những điêu họ đã nói với người dân của họ: 
Quả thật, chúng tôi vô can với các người và 
với những øì mà các người thờ phượng khác 


ngoài Allah từ những thần linh của các người, 
chúng tôi phủ nhận các người và phủ nhận 
những gì các người đã làm một cách vô đức 
tin, giữa chúng tôi với các ngươi sẽ luôn tôn 
tại sự thù hăn cho tới khi nào các người quay 
lại tin tưởng nơi một mình Allah duy nhất. 
Còn việc Ibrahim cầu xin Allah tha thứ tội lỗi 
cho cha của Y không phải là tắm gương cho 
các người bởi việc làm đó của Y là trước khi Y 
nhận ra răng cha của mình là kẻ thù của Allah, 
nhưng sau khi được rõ răng cha của Y thực sự 
là kẻ thù của Allah thì Y đã không dính líu tới 
cha của Y nữa và Y đã cậu nguyện thưa: Lạy 
Thượng Đề của chúng CON, chúng con xin phó 
thác cho Ngài và chúng con xin quay về sám 
với Ngài và chúng con sẽ trở về SặP. Ngài. 
Cš74Lạy Thượng Đê của chúng con, xin Ngài 
đứng biến chúng con thành mục tiêu thử 
thách cho những kẻ không có đức tỉn, và xin 
Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho chúng con. Quả 
thật, Ngài là Đẳng Toàn Nă ăng, Đẳng rất mực 
Chí mỉnh.). Lạy Thượng Đề của chúng con, 
xin Ngài đừng biến chúng con thành mục tiêu 
thử thách cho những kẻ vô đức tin với sự trừng 
phạt của Ngài lên chúng con hoặc Ngài cho 
quyên những kẻ vô đức tin chê ngự chúng con 
và lôi kéo chúng con tránh xa khỏi tôn giáo 
của chúng con hoặc khi chúng con bị thất bại 
thì chúng sẽ bảo: “Nếu bọn chúng đang ở trên 
chân lý sao lại bị trừng phạt như thế”, điều này 
làm chúng thêm vô đức tin. Lạy Thượng Đề 
của chúng con, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho 
chúng con, quả thật, Ngài là Đắng Toàn năng 
không CÓ aI (vật. øì) có thê VƯỢt qua quyền 
năng của Ngài, và Ngài là Đẳng Sáng suôt và 
ôn ngoan trong lời nói và hành động. 
3 {Quả thật, ở nơi họ là một tâm gương tốt 
cho các ngươi đối với người nào đặt niêm hy 
vọng nơi Allah và Ngày Sau. Và ai quay mặt 
làm ngơ thì quả thật, Allah rất mực giàu có 
và rất đáng ca tụng.) Này những người có 
đức tin, quả thật, các Tươi đã có ở nơi 
Ibrahim và những người theo Y một tắm 
sương đáng khen ngỢI. Tấm gương đó là tắm 
gương cho những ai muốn đạt được điều tốt 
đẹp ở trên đời này và cối Đời Sau. Và người 
nào quay lưng với những vị Nabi đại diện cho 
Ngài và kết bạn với kẻ thù của Ngài thì quả 
thật Allah vẫn không ảnh hưởng gì, Ngài vân 
là Đắng giàu có không cần đến bất cứ thứ gì từ 
bề tôi của Ngài, và Ngài vẫn là Đâng đáng 
được ca ngợi và tán dương bởi những thuộc 
tính và bản chất Tôi cao và Vĩ đại của Ngài. 
“ã {Biết đâu Allah sẽ đặt tình thương giữa 








các ngươi với những người mà các ngươi đã 
xem họ như kẻ thù. Bởi vì Allah có quyền 
năng trên tất cả mọi thứ và Allah là Đầng 
Hãng tha thứ, rất mực Khoan dung.). Này 
hỡi những người có đức tin, có thể một ngày 
nào đó không xa, Allah sẽ gắn kết các ngươi 
và những người mà các ngươi đã xem họ như 
kẻ thù từ người thân của các ngươi bởi vì Ngài 
sẽ khiên những người đó tiệp nhận Islam. Quả 
thật, Allah là Đắng Toàn năng trên mọi nhứ và 
là Đâng hãng tha thứ tội lôi cho bê tôi của 
Nhi bởi vì luôn khoan \ dung cho họ. 

)(Allah không ngăn câm các ngươi đối 
xử tử tế và công bằng với những ai đã không 
giao chiến với các ngươi và không trục xuât 
các ngươi ra khỏi nhà của các ngươi, bởi vì 
Allah yêu thương những người công bằng.). 
Này những người có đức tin, quả thật Allah 
không hề ngăn câm các ngươi quan hệ và đối 
xử tử tê với những TRƯỜI vô đức tin không giáo 
chiến với các ngươi và không tham g1a trục xuât 
các ngươi khỏi nhà cửa của các ngươi, các 
ngươi hãy đôi xử tử tế và công bằng với họ bởi 
quả thật Allah yêu thương những ai luôn công 
băng trong lời nói và hành động của họ. 

đ {Quả thật, Allah chỉ cẩm các ngươi kết 
bạn và giao hảo với những ai đã chiến đấu 
chống các ngươi vì vần đê tôn giáo. và trục 
xuất các ngươi khỏi nhà cửa của các ngươi 
và những ai tiêp tay trong việc trục xuât các 
ngươi để kết thân với chúng. Và ai kết thân 
với chúng thì đó là những người làm điều 
sai quây.È. Quả thật, Allah chỉ câm các ngươi 
giao ban với những ai vì vẫn đề tôn giáo mà 
ølao chiên với các ngươi và trục xuât các 
ngươi khỏi nhà cửa của các ngươi, hoặc chỉ 
cầm các ngươi g1aO hữu với những kẻ đã tiệp 
tay trục xuât các ngươi. Và ai kết thân với 
chúng và ủng hộ chúng chông lại những người 
có đức tin thì những người đó là những kẻ đã 
bất công với chính bản thân chúng, và chúng 
là những kẻ vượt quá gIỚI hạn của Allah. 

Có) 4Hõi những người có đức tin! Khi nào có 
n những phụ nữ tin tưởng chạy đến tj nạn với 
các ngươi thì các ngươi hãy kiểm tra họ. 
Allah biết rõ đức tin của họ. Bởi thế, khi các 
ngươi đã chắc chắn họ là những người có 
đức tin thì các ngươi chớ giao trả họ vê cho 
những người ngoại đạo. Họ không còn là 
những người hợp pháp cho chúng và chúng 
cũng không là những người hợp pháp của họ 
nhưng hãy trả lại cho chúng những øì mà 
chúng đã chỉ ra. Và các ngươi không có tội 
nêu cưới họ làm vợ với điêu kiện các ngươi 
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phải đưa cho họ Mahar. Và chớ đừng ràng 
buộc những người vợ không có đức tin băng 
cách các ngươi đòi lại những gì các ngươi chỉ 
ra, ngược lại, hãy đê chúng đòi lại những øì 
mà chúng đã chỉ ra. Đó là luật của Alliah, 
Ngài dùng nó để phân xử giữa các ngươi, và 
Allah là Đẳng Toàn Tri, rât mực Cao Minh 
và Sáng Suốt.). Này hỡi những người tin tưởng 
Allah, tin tưởng Thiên sứ của Ngài và luôn chấp 
hành theo giáo luật của Ngài! Khi nào có những 
người phụ nữ có đức tin chạy đến tị nạn với các 
ngươi từ nơi của những người vô đức tin thì các 
ngươi hãy kiêm tra họ đê xác thực đức tin của 
họ răng họ thực sự tin tưởng hay không, và 
Allah mới là Đẳng biết rõ sự thật đức tin của 
họ, nhưng nếu các ngươi đã xác định họ thực sự 
là những người có đức tin dựa theo những sì 
các ngươi nhìn thấy qua biêu hiện của họ thì các 
ngươi chớ đừng trả họ quay về với những người 
chông không có đức tin của họ, bởi những phụ 
nữ tin tưởng không được phép kết hôn với 
những người vô đức tin và những người vô đức 
tin cũng không được phép. kết hôn với những 
người phụ nữ có đức tin, và các ngươi hãy trao 
trả cho những người chồng của những phụ nữ 
tin tưởng này những øì mà chúng đã chi ra cho 
họ từ tiên cưới hỏi (Mahar), và các ngươi sẽ 
không bị bắt tội nêu các ngươi. kết hôn với họ 
miên là các ngươi trao cho họ tiền cưới (Mahar) 
đàng hoàng. Và chớ đừng ràng buộc những 
nĐƯỜI VỢ không có đức tin băng cách các ngươi 
đòi lại những gì các ngươi đã chi ra cho họ, mà 
việc làm này hãy để những kẻ vô đức tin đòi lại 
những gì mà chúng đã chi ra cho những người 
vợ của chúng đã quy thuận Islam. Đó là điêu 
luật của Allah đã quy định cho các ngươi trong 
VIỆC giải quyêt vân đê được nói, do đó, các 
ngươi đừng làm trái lệnh của Ngài. Và Allah 
luôn am tường mọi sự việc, không có điều øì có 
thể giấu kín được Ngài và Ngài là Đâng Sáng 
suốt và Khôn ngoan trong lời nói và hành động. 

L1) Ci]4Nề ều người. vợ nào của các ngươi bó các 
nguoi để đến với những kẻ không có đức tỉn 
và các ngươi có được cơ hội tương xứng trả 
lại cho những người mà những người vợ của 
chúng đã rời bỏ chúng băng sô tiên mà chúng 
đã chỉ ra. Và hãy kính sợ Allah, Đẳng mà các 
ngươi (in tưởng nơi Ngài.È. Và nếu một số 
nĐƯỜI VỢ CỦa các ngươi bỏ đạo để đến với 
những kẻ vô đức tin và những kẻ vô đức tin 
không trao trả cho các ngươi những øì mà các 
ngươi đã chi trả cho họ (những người vợ rời bỏ 
các ngươi đến với chúng), rôi sau đó, các ngươi 
giành được thắng lợi từ những kẻ vô đức tin 
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này, các ngươi đã đánh bại chúng, lúc đó các 
ngươi hãy đưa cho những người Muslim đã bị 
những người vợ rời xa đê đên với những kẻ vô 
đức tin được nói trên từ nguồn chiến lợi phẩm 
giông như những øì mà họ đã trao cho vợ của 
họ trước đó. Các ngươi hãy kính sợ Allah, Đăng 
nà các ngươi đã tin tưởng nơi Ngài. 

cò {Này hối Nabi! Khi những người phụ nữ 
tin. tướng đến SẠp ngươi đê tuyên thệ với 
Ngươi răng họ sẽ không tô hợp và gán ghép 
cùng với Allah bất kỳ một thứ gì, họ sẽ 
không ăn cắp, không Zina, không giết con 
cái của họ, không làm điều dồi trá với chồng 
của họ, và sẽ không bất tuân mệnh lệnh của 
Ngươi về bất cứ điều thiện tốt nào, thì N \gươi 
hãy chấp nhận lời tuyên thệ của họ và xin 
Allah tha thứ cho họ. Quả thật, Allah là 
Đắng hằng tha thứ và rất mực khoan dung. Ề. 
Này hỡi Nabi (Muhammad)! Khi nào có những 
người phụ nữ tin tưởng Allah và Thiên sử của 
Ngài đến với Ngươi và tuyên bố trước Ngươi 
răng họ sẽ không làm điều Shirk với Allah bất 
cứ một điêu øì, họ sẽ không trộm cặp, không 
phạm tội Z1na (ngoại tình và thông dâm), không 





giết con cái của họ, không gán cho chồng của 
họ những đứa con mà chúng không phải là con 
của chông họ, và họ sẽ không làm trái lệnh của 
Ngươi vê điều thiện tốt mà Ngươi ra lệnh, thì 
Ngươi hãy chấp nhận lời giao ước đó của họ, 
Ngươi hãy câu xin Allah tha thứ tội lỗi cho họ, 

quả thật Allah là Đẳng. hăng tha thứ tội lỗi cho 
những ngưƯỜi bê tôi biết quay đầu sám hỗi, và 
ài là Đắng luôn khoan dung với họ. 

L3]4Hõi những người có đức tin, chớ quay 
lại kết bạn với nhóm người mà Allah đã 
giận dữ đối .với họ. Chắc chắn chúng đã 
tuyệt vọng về Đời Sau giống như những kẻ 
không có đức tỉn ở cối mộ đang tuyệt vọng”. 

Này hỡi những người có đức tin nơi Allah và 
Thiên sứ của Ngài: Các ngươi đừng kết thân 
với những kẻ mà Allah đã giận dữ với chúng, 

quả thật chúng đã tuyệt vọng với những phân 
thưởng của Allah ở Đời Sau giông như những 
kẻ vô đức tin trong cối mộ đã tuyệt vọng vỆ 
lòng khoan dung của Allah ở cối Đời Sau khi 
mà họ đã nhìn thây sự thật và biết chính xác 
rằng họ sẽ không được gì cả; hoặc giống như 
những kẻ vô đức tin đã tuyệt vọng về việc họ 
được phục sinh từ cõi chết trở lại khi mà lúc 
trước họ đã không tin điêu này. 


Chương(6I) Á$SSaf 


=d (Đội Ngũ Chiên Đâu) 
LL 4Mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn 
vật dưới đất đều tán dương và ca ngợi Allah 
bởi Ngài là Đắng Toàn Năng, Đẳng Chí Minh.). 
Allah cho chúng ta biết răng tât cả mọi vạn vật 
trong các tâng trời và mọi vạn vật dưới đất đều 
tán dương ca ngợi Ngài bởi Ngài là Đẳng Toàn 
năng không có aI (vât 8Ì) có thê vượt qua 
quyên năng của Ngài và Ngài là Đâng Sáng 
suôt và Khôn ngoan trong lời nói và hành động. 
4Hõi những người có đức tin! Tại sạo 
các ngươi nói ra những điều mà các ngươi 
không làm??. Này hỡi những người tin tưởng 
Allah, tin tưởng Thiên sử của Ngài và luôn châp 
hành theo giáo luật của Ngài! Sao các ngươi lại 
nói mà không làm theo lời nói của các ngươi?! 
Đây quả là điêu tội lôi đáng khiên trách cho aI 
có hành động trái ngược với lời nói của y. 

{Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các 
nšươi đã nói ra những điều mà các ngươi 
không hề làm.). Allah rất ghét những ai nói bằng 
chiếc lưỡi của họ như thê này nhưng lại không 
— theo những øì mà chiếc lưỡi của họ đã nói. 

L4 ]4Quả thật, Allah yêu thương những ai 
diiền đấu vì con đường Chính Đạo của Ngài 
theo một đội ngũ vững chắc như thể họ là 













một thành lũy răn chắc và kiên cố.È. Quả 
thật, Allah yêu thương những người VÌ con 
đường chính đạo của Allah mà xông pha rạ 
trận chiến theo một đội ngũ vững chắc nhự thể 
họ là một thành lũy kiên cô và răn chắn để đối 
mặt với kẻ thù trên sa trường. 
Trong câu kinh này, Allah muôn nói rõ về ân 
phúc của những người chiến đấu trên sa trường 
răng họ sẽ được Allah yêu thương khi họ đứng 
hành đội ngũ giao chiên với kẻ thù của Ngài. 
Cš]Và hãy nhớ lại khi Musa bảo người dân 
của y: “Này hối dân ta, tại sao các người làm 
tôn thương ta trong khi các người biết rõ ta 
đích thực là Sứ giá của Allah được phái đến 
cho các người”. Bởi vậy, khi chúng rẽ lối, 
Allah đã làm cho tấm lòng của chúng lệch 
lạc. Và Allah không hướng dẫn đám người 
dấy loạn và bất tuân.}. Nay hỡi Thiên sứ 
Muhammad! Ngươi hãy nhắc nhở người dân 
của Ngươi về lời của Musa %#\ khi y nói với 
dân chúng của y: Sao các người lại làm tốn 
thương ta bằng lời nói và hành động của các 
người trong khi các người biết rõ rằng ta đích 
thực là vị Thiên sứ của Allah được phái đến 
cho các người? Và một khi chúng đã lệch khỏi 
chân lý mà chúng biết rất rõ về nó và chúng 
vẫn cứ ngoan cô trên sự sai lệch đó thì Allah 
sẽ làm cho tâm lòng của chúng không thể chấp 
nhận sự hướng dẫn, và chính họ tự chọn cho 
họ một hình phạt. Và quả thật, Allah không 
TA dân và soi sáng cho những kẻ rời xa sự 
tân lệnh và phục tùng Ngài. 
Có3{Và hãy nhớ răng khi Ysa, con trai của 
Vfaryam, bảo: “Này hối con cháu của Israel! 
Quả thật, ta chính là Sứ giả của Allah được 
phái đến với các người để xác nhận những 
điều trong kinh Tawrah được mặc khải 
trước ta và để báo (tin mừng về một Sứ giả 
của Allah sẽ đến sau fa có tên là Ahmad”. 
Nhưng khi y đến gặp chúng với những bằng 
chứng rõ rệt thì chúng lại bảo: “Đây là một 
trò phù thủy hiển hiện.). Này hỡi Thiên sứ 
Muhammad! „ Ngươi hãy nhắc nhở người dân 
của Ngươi về lời của Ysa %4! (Giê-su) con trai 
của Maryam nói với người dân của y: “Quả 
thật, ta chính là Thiên sứ của Allah được Ngài 
phái đến cho các ngươi, múc đích nhăm xác 
nhận lại những gì đến trước ta tử trong kinh 
Tawrah (Kính Cựu ưƯỚC), đề làm chứng xác 
thực về một vị Thiên sứ sẽ xuất hiện sau ta tên 
là Ahmad, và đó chính là Muhammad +, để 
kêu gọi các người phải tin tưởng nơi y”. - Và 
khi Muhammad #2 đến với chúng mang những 
lời mặc khải rõ rệt thì chúng lại bảo: “Đây là 
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một trò phù thủy hiển HiiỆT ? 
sẽ {Và còn ai bất công hơn những kẻ đặt 
điều nói dối rồi đồ thừa cho Allah trong lúc y 
được mời gia nhập Islam. Và Allah không 
hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.). Và 
không một aI là kẻ bất công và đáng ghét hơn 
những kẻ đã lừa. dỗi Allah, đã gán cùng với Ngài 
một thần linh đồng đăng {rong việc thờ phượng 
Ngài trong khi y được mời gọi vào Islam và tôn 
thờ một mình Allah duy nhât. Quả thật, Allah sẽ 
không hướng dẫn những kẻ phủ nhận đức tin, 
E điều Shirk đến với sự thành công. 
Ci]ÁChúng muốn dập tắt Ánh sáng của 
AÏi lah bằng miệng lưỡi của chúng nhưng 
Allah sẽ vần hoàn thiện Ánh sáng của Ngài 
cho dù những kẻ không tin tưởng ghét điêu 
đó.È. Những kẻ vô đức tin tội lỗi muôn dập tắt 
điều chân lý mà Muhammad š$ mang đến — đó 
là Qur`an — bằng chiếc lưỡi dỗi trá của chúng, 
nhưng cho dù chúng có cô chỗng đối và phủ 
nhận như thế nào đi chăng nữa thì Allah vân 
"và Á« thiện điều chân lý của Ngài. 
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3 ýVà Ngài là Đẳng đã cử phái Sứ giả của 
sài mang Chỉ Đạo và tôn giáo đích thực 
đến để làm cho nó vượt trội và thắng tất cả 





mọi tôn giáo cho dù những người tôn thờ đa 
thân ghét điều đó.È. Allah là Đắng đã cử phái 
vị Thiên sứ của Ngài, Muhammmad, mang 
Kinh Qurˆan và tôn giáo Islam đến để vượt trội 
hơn bất cứ tôn giáo nào khác chống lại nó, cho 
dù những kẻ thờ đa thân có ghét điều đó như 
hệ nào đi chăng nữa. 

C) 4Hõi những ai có ai có đức tin! Chẳng 
pẪ: ải ƯA đã hướng dẫn các ngươi một cuộc 
đối chác sẽ giải cứu các ngươi khỏi sự trừng 
phạt đau đớn đó sao??. Này hỡi những người 
tin tưởng Allah, tin tưởng Thiên sứ của Ngài 
và luôn chấp hành theo giáo luật của Ngài! 
Chăng phải là TA đã chỉ các ngươi cách trao 
đối mua bán có thê giải thoát các ngươi khỏi 
sự trừng phạt đau đớn đó sao? 

Q1J 4Các ngươi (in tưởng nơi Allah và Sứ 
giá của Ngài và chiên đầu cho Chính đạo 
của Allah băng cả tài sản lẫn sinh mạng của 
các ngươi. Điều đó tốt nhất cho các ngươi 
nếu các ngươi. biết.È. Nếu các ngươi luôn tin 
tưởng Allah và Thiên sử của Ngài, rồi các 
ngươi chiến đấu. VÌ con đường chính nghĩa của 
Allah để củng cố tôn giáo của Ngài bằng cả tài 
sản và sinh mạng của cac ngươi thì đó là một 
sự đôi chác tôt đẹp nhất trên thế gian nếu các 
n‹ ươi hiểu được. 

K23 Q3} 4Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi 
và thủ. nhận các ngươi vào những ngôi vườn 
Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy. 
Và những chỗ ở vô cùng tốt đẹp nơi những 
ngôi vườn Thiên Đàng vĩnh cữu là một thành 
tựu vĩ đại. Một thành tựu vĩ đại khác nữa mà 
các ngươi sẽ đạt được và các ngươi sẽ yêu 
thích nó, đó là sự giúp đỡ của Allah và một , 
cuộc thăng lời gân kê. Do đó, hãy báo tỉn 
mừng cho những người tin tưởng.È. Này 
những người có đức tin, nêu các ngươi thi hành 
theo mệnh lệnh của Allah thì Ngài sẽ tha thứ tội 
lỗi của các ngươi và sẽ thu nhận các ngươi vào 
Thiên Đàng với những ngôi vườn bên dưới có 
các dòng sông chảy cùng với những ngôi nhà 
thật huy hoàng có sự tiện nghi vô tận, đó là một 
thành tựu mà không có thành tựu nào khác vĩ 
đại hơn. Và hỡi những người có đức tin, và một 
an huệ khác nữa sẽ được TA ban cho các ngươi 
và các ngươi sẽ rất thích nó, đó là TA (Allah) sẽ 
ØIúp các ngươi chiến thắng trong việc chính 
phục mở rộng bờ cõi trong một ngày gân kê. Do 
đó, Ngươi (Muhammad) hãy báo tin vui cho 
những người có đức tin về sự phù hộ và cuộc 
ắ 8 lợi trên thế gian và ở Đời Sau. 

: '4Hỡi ¡ những người có đức tin! Hãy là 
những người úng hộ và giúp đỡ con đường 













chính nghĩa của Allah giống như điều mà 
Ysa, con trai của Maryam, đã bảo các tông 
đồ: Ai là người úng hộ Ta đến với Allah, 
Các tông đồ thưa: Chúng tôi sẽ ủng hộ và 
trợ giúp Chính nghĩa của Allah. Tuy nhiên, 
một thành phần của con cháu Israel có đức 
tin, còn một thành phần khác thì phủ nhận. 
Nhưng TẢ đã ủng hộ những người tin 
tưởng chống lại kẻ thù của họ, do đó, họ đã 
giành được chiến thắng.È. Này hỡi những 
người tin tưởng Allah, tin tưởng Thiên sứ của 
Ngài và luôn châp hành theo giáo luật của 
Ngài! Hãy là những người ủng hộ và gIúp đỡ 
con đường chính nghĩa của Allah giông như 
điều mà Ysa (Giê-su) đã ủng hộ và giúp đỡ 

con đường chính nghĩa của Allah. Nabi Ysa đã 
bảo tông đô của Y: A1 trong các ngươi ủng hộ 
Ta trong việc đên gân Allah? Họ nói: Chúng 
tôi là những người ủng hộ tôn giáo của Allah. 
Nhưng chỉ có một sô tin tưởng và một sô khác 
thì không, và TA đã phù hộ và trợ giúp cho 
những người có đức tin nơi Allah và Thiên sứ 
của Ngài, FA đã giúp họ đánh bại kẻ thù. 


600 0-7722.) hÃ 11111 V11, 
(Ngày Thứ Sáu) 
đÐ4Mụi vạn vật trong các tầng trời và mọi 
vạn vật dưới đất đều ca tụng và tán dương 
Allah, Đắng Chúa Tế, Đắng Linh thiêng, 
Đắng Toàn năng, Đẳng Chí miỉnh.È. Allah 
cho chúng ta biết răng tât cả mọi vạn vận trong 
các tâng trời và mọi vạn vật dưới đất đều tán 
dương ca ngợt Ngài bởi Ngài là Đẳng Toàn 
năng không có aI (vât 8Ì) có thê VƯỢCt qua 
quyên. năng của Ngài và Ngài là Đấng Sáng 
ôt và Khôn ngoan trong lời nói và hành động. 
loTo là Đẳng đã cử phái từ trong 
đàm người Ummi-yi-n một vị Sứ giả xuât 
thân từ họ để đọc cho họ nghe các lời mặc 
khải của N gài và tây sạch họ và dạy họ kinh 
sách và đường lồi đúng đắn và khôn ngoan. 
Và quả thật, trước đó họ đã lầm lạc rõ rệt, 
và những người khác từ trong số họ khi 
chưa nhập cùng với họ. Và Ngài là Đắng 
Toàn năng, Đắng Chí mỉnh.È. Allah là Đâng 
đã cử phái từ trong đám người Ummi-yin tức 
những người, Ả Rập không biết đọc cũng 
không biết việt một vị Thiên sứ xuất thân từ họ 
đến với toàn nhân loại để đọc cho họ nghe 
Kinh Qur an, và tẩy sạch họ khỏi những tín 
ngưỡng sai lệch, những tính cách xâu xa, và 
dạy cho họ Qurˆan và Sunnah. Quả thật, trước 
đó họ đã lâm lạc khỏi chân lý. Và Ngài cũng 
cử phải Y đên với những cộng đông khác đã 
chưa nhập cùng với họ tức chưa gia nhập 







Islam từ những người Á Rập và không phải Ả 
Rập. Và Allah là Đẳng Toàn năng không một 
ai (vật gì) có thể Vượt qua quyên năng của 
Ngài, và Ngài là Đâng Sáng suôt và Khôn 
ngoan trong lời nói và hành động. 

G3 {Đó là thiên ân mà Allah ban cho người 
nào Ngài muốn và ở nơi Allah có thiên ân 
rất vĩ đại.È. Việc Allah cử phái vị Thiên sứ 
đến cho cộng đồng người Á Rập và cộng đồng 
không phải là người Ả Rập là một hồng ân vĩ 
đại từ nơi Allah, và ân phúc của Ngài Ngài 
muôn cho ai tùy Ngài. Quả thật, Allah là Đầng 
của những hồng ân vĩ đại. 

lề (Hình ảnh của những ai có trách nhiệm 
sảnh vác kinh Tawrah nhưng rồi họ không 
gánh vác trọn vẹn nó sẽ giông như hình ảnh 
của một con lừa chở trên lưng nó hằng đông 
sách. Thật là xấu xa cho những đám người 
đã phủ nhận Lời Mặc Khải của Allah, và 
Allah không hướng dẫn đám người làm điều 
sai quây.). Hình ảnh của những người Do thái 
đã được giao phó trách nhiệm gánh vác Kinh 
Tawrah (Kinh Cựu ước) mà không thi hành 
theo giông như hình ảnh của những con lửa 
được chuyên chở trên lưng chúng bao nhiêu là 
sách nhưng chúng có biết là gì đâu. Thật xấu 
xa và thảm hại cho đám người phủ nhận các 
lời mặc khải của Allah và đã không tiếp thu lợi 
ích nào từ nó. Và quả thật Allah không bao gIỜ 
ban sự thành công cho những kẻ làm điêu sai 
quây đã vượt quá giới hạn của Ngài. 

W 








(Hãy bảo: Này hối những người Do thái! 

u các người tự cho mình là những người 
của Allah, khác với mọi người thì các người 
hãy cầu mong được chết đi nếu các người 
nói thật.). Này Muhammad! Ngươi hãy nói 
với những người Do thái đã bóp méo sự thật 
răng nêu các người cho răng các người là 
những người được Allah yêu thương nhât, hơn 
hắn những người khác trong nhân loại thì các 
người hãy câu mong được chết đi để xem lời 
khắng định của các người có thật không, các 
người có phải là những người được Allah yêu 
thương thực sự không? 

Nhưng chúng sẽ không bao giờ mong 


muốn cái chết bởi những gì mà bàn tay của *‡⁄z 


chúng đã gởi đi trước, và Allah biết rõ những 
kẻ làm điêu sai quấy.). Những người Do thái 
đó sẽ không bao giờ mong muôn cái chết bởi 
vì những øì chúng làm trên thế ø1an sẽ bị Allah 
trừng phạt ở Đời Sau. Trong thâm tâm chúng 
thừa biết sự phủ nhận đức tin và những hành 
động xâu xa của chúng sẽ là điều khiến chúng 
bị trừng phạt. Và Allah am tường hết mọi hành 
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động của những kẻ làm điều sai quấy, không 
nột điều gì có thê che giấu được Ngài. 

đà 4Hấy bảo chúng: Quả thật, cái chết mà 
các người muôn chạy trỗn khỏi nó sẽ giáp mặt 
các người, rồi các người sẽ được đưa trở về 
với Đẳng biết điều vô hình và hữu hình và 
Ngài sẽ cho các người biết những điều các 
người đã làm.). Này Muhammad! Ngươi hãy 
bảo chúng răng cái chết mà chúng đang cô 
chạy trôn hầu thoát khỏi nó sẽ giáp mặt chúng 
một khi đã đến thời hạn, rôi chúng sẽ được đưa 
quay vệ trình diện với Allah, Đẳng hiểu biết về 
mỌi điêu vô hình và hữu hình, Ngài sẽ cho 
chúng biết tất cả mọi hành động của chúng và 
Ngài sẽ thưởng phạt một cách công minh. 
(š]4Hõi những ai có đức tin! Khi tiếng kêu 








gọi dõng dạc mời gọi các ngươi đến dâng lễ 
nguyện Salah vào ngày thứ sấu thì các 
ngươi hãy nhanh chân đến để tụng niệm 
Allah và hãy tạm gác lại việc mua bán sang 
một bên. Điêu đó thực sự tốt cho các ngươi 
nếu các ngươi thật sự hiểu biết.È. Này hỡi 
những người tin tưởng Allah, tin tưởng Thiên 
sứ của Ngài và luôn chấp hành theo giáo luật 
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của Ngài! Khi nào tiếng của người Mu-azz1n cất 
lên đê loan báo đến gIỜ dâng lễ nguyện Salah 
vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy mau mau 
đến thánh đường để nghe bài thuyết giảng và 
cùng dâng, lễ nguyện Salah tập thê, các ngươi 
hãy tạm gác lại việc mua bán kinh doanh. Điều 
đó tốt hơn cho các ngươi bởi các ngươi sẽ được 
Allah tha thứ tội lỗi và được ban thưởng nhiệu 
hông phúc. Nếu các ngươi biết điêu đó là điêu 
cải thiện cho bản thân các ngươi thì các ngươi 
hãy thi hành mệnh lệnh của Ngài. 
Câu kinh này là một băng chứng bắt buộc người 
Muslim phải đến thánh đường nghe bài thuyết 
giảng và dâng lễ nguyện Salah vào ngày thứ sáu. 
ki0]4Rôi khi cuộc dâng lễ nguyện Salah đã 
hiàn tất thì các ngươi hãy đi khắp trên mặt 
đất mà tìm kiếm thiên lộc của Allah nhưng 
hãy nhớ đến Allah thật nhiều mong rằng các 
ngươi được thành công.). Khi nào các ngươi 
đã nghe xong. bài thuyết giảng và đã thực hiện 
xong, lễ nguyện Salah tập thể của ngày thứ sáu 
thì các ngươi hãy ra đi khắp nơi trên trái đất 
mà tìm kiếm thiên lộc của Allah dành cho các 
ngươi, nhưng hãy luôn nhớ đên Allah thật 


Q0 n2 SE È 





nhiều trong mọi hoàn cảnh dù ở bất cứ nơi 
nào, mong rằng các ngươi sẽ đạt được nhiều 
điệu tôt đẹp trên cối đời này và cối Đời Sau. 

“ ýVà khi thây việc mua bán đổi chác 
hoặc những cuộc vui chơi thì họ tản mác đi 
về phía đó và bỏ Ngươi lại đứng một mình. 
Hãy bảo họ: “Những øì ở nơi Allah tốt đẹp 
hơn những cuộc vui chơi và trao đối mua 
bán, và Allah là Đẳng cung dưỡng tốt 
nhất.È. Một số những người Muslim nhìn thây 
việc mua bán và vui chơi thì họ vội vã ra đi 
đến đó và bỏ Ngươi (Muhammad) ở lại một 
mình thuyết giảng trên bục giảng. Ngươi hãy 
nói với họ: Những gì ơ nơi Allah là những 
hồng ân tốt đẹp nhất, hơn hắn những việc mua 
bán, vui chơi, và Allah là Đắng ban thiên lộc 
tốt nhất, cho nên các ngươi cứ từ tốn mà tìm 
kiếm thiên lộc của Ngài và hãy tuân lệnh Ngài 
rôi Ngài sẽ ban thiên lộc cho các ngươi trên 


cõi đời này và cối Đời Sau. 

TH Ấ(X) V2 01\/0000721020104)11) 
2x (Những Kẻ Ngụy Tạo Đức Tin) 
1L] 4Khi những người ngụy tạo đức (in đến 
24D Ngươi, chúng sẽ bảo: “Chúng tôi xác 
nhận người là Sứ giả của Allah” trong khi 
Allah đã biết rõ N gươi thực sự là Sứ giả của 
Ngài, và Allah cũng xác nhận những N, 
đạo đức giả chắc chăn là những tên nói dỗi.). 
Này Thiên sứ của Allah (Muhammad)! Khi 
những kẻ ngụy tạo đức tin Muna-fiq đên gặp 
Ngươi và nói băng chính chiệc lưỡi của chúng 
răng chúng tôi xin xác nhận người là Thiên sứ 
của Allah, và Allah biệt rõ đích thực Ngươi là 
Thiên sử của Ngài, và Allah xác nhận những 
øì mà những kẻ ngụy tạo đã nói trong lời tuyên 
bố của chúng là một sự giả dối, chiếc lưỡi của 
chúng thê thốt xác nhận đức tin nhưng lòng 
chúng hoàn toàn phủ nhận nó. 
đề 1(3‹Chúng dùng lời thề của chúng làm 
bình phong, chúng cản trở thiên hạ theo con 
đường của Allah. Quả thật, những điều chúng 
làm quả thật xâu xa và tội lỗi. Sở dĩ như thế là 
vì chúng có niềm tin rồi chúng lại phủ nhận. 
Bởi thế, quả tim của chúng bị niêm kín lại 
nên chúng không hiểu øì cả. ồ. Quả thật, những 
kẻ Muna-fiq chỉ dùng lời thề để làm bình phong 
che mắt những người có đức tin và để khỏi bị 
trừng phạt, chúng tự ngăn cản bản thân chúng 
và ngăn cản mọi người đên với con đường ngay 
chính của Allah, quả thật, chúng là những tên 
xâu xa và tÔi tệ trong hành động. Sở dĩ như thế 
là vì chúng đã biểu hiện đức tin ở vẻ bề ngoài 
còn trong lòng chúng là sự phủ nhận và phản 
nghịch. Vì vậy, Allah đã niêm kín trái tim của 











chúng bởi sự vô đức tin của chúng khiến chúng 
chăng hiểu điêu gì có thể cải thiện được chúng. 
cề {Và khi nhìn thấy chúng, Ngươi trâm 
trô về dáng dấp bề ngoài của chúng, và khi 
chúng nói, Ngươi hãy lắng nghe lời lẽ của 
chúng, chúng giông như khúc gồ dùng đê 
chống đỡ. Chúng nghĩ rằng mỗi tiếng thét 
đều nhằm chỉ trích đến chúng. Chúng là kẻ 
thù nên hãy cảnh giác chúng, Allah sẽ tiêu 
diệt chúng. Chúng quay mặt về đầu thế??. 
Này Muhammad, khi Người nhìn thấy những 
kẻ Muna-fiq này, Ngươi sẽ ngạc nhiên bởi dáng 
vẻ lịch thiệp và đàng hoàng của chúng, và khi 
chúng nói chuyện khiên Ngươi lăng nghe lời 
của chúng bởi ngôn từ văn chương và mạch lạc 
nhưng thật ra trong tim chúng lại trỗng rộng 
đức tin, trí tuệ và kiến thức của chúng ĐIÔng 
như những khúc gỗ được dùng làm rào chắn 
chứ không có hôn, chúng luôn lo nghĩ và thập 
thỏm cho mỗi một tiêng thét hướng về chúng 
bởi chúng sợ bị phát hiện sự thật được giâu kín 
trong lòng chúng. Ngươi hãy cảnh giác chúng, 
Allah sẽ nguyên rủa chúng và trục xuât chúng 
khỏi lòng thương xót và bao dung của Ngài. Tại 
sao chúng lại quay mặt với chân lý để đến với 
sự ngụy tạo và lầm lạc như thế? 

{Khi có lời bảo chúng: “Hãy đến đây, Sứ 
giá của Allah sẽ xin Ngài tha thứ tội lỗi cho 
các người” thì chúng lại quay đầu sang phía 
khác. Và Ngươi sẽ thầy chúng bỏ đi với dáng 
điệu ngạo mạn.È. Và khi những kẻ Muna-fiq 
được bảo: Các người hãy sám hồi về những gì 
mà các người đã làm từ lời nói và hành đông, 
Thiên sứ của Allah sẽ cầu xin Allah tha thứ tội 
lỗi cho các người. Nhưng chúng quay mặt bỏ 
đi một cách ngạo mạn và bất cân đên Ngươi. 
G34Dẫu Ngươi có cầu xin Allah tha thứ 
co chúng hay không cầu xin tha thứ cho 
chúng thì cũng băng thừa bởi đối với chúng 
Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. 
Quả thật, Allah không hướng dẫn đám 
người dây loạn, bắt tuân.È. Những kẻ Muna- 
fiq này, cho dù Ngươi (Muhammad) có cầu xin 
tha thứ cho chúng hay không thì cũng như nhau 
bởi Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. 
Chúng đã ngoan cô trong sự vô đức tin của 
chúng, chúng dám ngụy tạo đức tin ngay cả đôi 
với Allah. Quả thật, Allah sẽ không châp nhận 
đức tin của những kẻ phủ nhận Ngài, những kẻ 
đã năm ngoài sự tuân phục Ngài. 

{Chúng là những kẻ nói: “Chớ chỉ tiêu 
cho những người theo Sứ giá của Allah cho 
đến lúc họ bỏ đỉ”. Và kho lương thực trong 
các tầng trời và Trái đất đêu là của Allah, tuy 
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nhiên, những kẻ ngụy tạo đức tin không hiểu 
thâu được điều đó.). Những kẻ Muna-fq là 
những người đã nói với người dân Madinah răng 
các người đừng chi tiêu cho các vị Sahabah của 
Thiên sứ Allah, những người Muhajir, mục đích 
nhăm chia rẽ tình huỳnh đệ giữa họ, nhưng 
chúng lại không biết răng các kho lương thực 
trons các tâng trời và trái đất đều thuộc vê Allah, 
Ngài sẽ ban phát cho ai Ngài muốn và Ngài sẽ 
không cho ai Ngài muốn. Những kẻ ngụy tạo 
tin thực sự không hiểu biết chút nào. 
GÌ34Chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về 
Nĩadinah, người quyền thế nhất sẽ đuôi thằng 
tồi nhất ra khỏi đó”. Nhưng những kẻ ngụy 
tạo đức tin không biết rằng danh dự và quyên 
thế đều thuộc về Allah, Sứ giả của Ngài và 
những người tin tưởng.È. Những kẻ ngụy tạo 
đức tin nói: “Nêu chúng ta trở vê Madinah, thì 
những người quyên thê như chúng ta sẽ đánh 
đuổi những kẻ hèn hạ như những người có đức 
tin”. Quả thật, sự quyền thê là ở nơi Allah, và 
Ngài sẽ ban cho Thiên sứ của Ngài, những có 
đức tin chứ Ngài không ban cho ai khác, nhưng 
những kẻ ngụy tạo đức tin không biệt điêu đó. 
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G3Hõi những ai có niềm tin! Chớ để cho 
tài sản và con cái của các ngươi làm cho các 
ngươi xao lãng việc tưởng nhớ Allah. Và ai 
làm thế sẽ là những người thua thiệt.È. Này 
hỡi những người tin tưởng Allah, tin tưởng 
Thiên sứ của Ngài và luôn chấp hành theo giáo 
luật của Ngài! Các ngươi chớ để tài sản, con cái 
của các ngươi làm cho các ngươi quên mất 
Allah, tức quên mắt sự thờ phượng Allah và 
tuân lệnh Ngài. AI để cho con cái và tài sản làm 
cho họ sao lãng điều đó thì quả thật họ là những 
người không được Allah thương yêu và che chở. 
K0) ýVà hãy chỉ tài sản mà TA ban cấp cho 
các ngươi trước khi mỗi người các ngươi 
đến với cái chết. Bằng không môi người các 
ngươi sẽ nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! 
Nêu Ngài gia hạn cho bề tôi sông thêm một 
thời gian ngăn nữa thì bề (tôi sẽ bố thí và sẽ 
là một người ngoan đạo đầy đức tỉn.È. Này 
hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chị 
dùng tài sản mà Allah ban cấp cho các ngươi 
vào con đường thiện tốt trước khi mỗi người 
các ngươi đối mặt với cái chết. Bằng không, 
mỗi người các ngươi sẽ nói trong sự nuôi tiệc 
muộn màng: “Lạy Thượng Đề của chúng con, 





hãy trì hoãn cái chết cho chúng con, hãy cho 
chúng con thêm ít thời ø1an nữa, đê chúng con 
có cơ hội chi dùng tài sản của chúng con cho 
con đường từ thiện mà Ngài hài lòng, và chúng 
sẽ là những ngoan đạo và kính sợ Ngài”. 

kh) ýVà Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho 
một linh hồn nào một khi đã mãn hạn. Và 
Allah rất am tường về những điều các người 
làm.È. Allah không bao giờ trì hoãn một 
khoảnh khắc. nào cho linh hôn một khi đã mãn 
hạn tức đã hết tuổi đời của nó trên thế gian. Và 
Allah là Đẳng luôn am tường hết mọi điều tốt 
xấu mà các ngươi làm, và Ngài sẽ thưởng phạt 
công minh cho các việc làm đó của các ngươi. 
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(Kẻ Bại Người 'Thăng) 
(Mọi van vật (rong các (ầng trời và mọi 
văn vật dưới đât đêu tấn dương Ngài, 
Quyền hành thông trị là của Ngài, mọi lời 
ca tụng cũng là của Ngài, và Ngài có quyền 
năng trên tât cả mọi thứ.). Allah cho chúng 
ta biệt răng tất cả mọi vạn vận trong các tầng 
trời và mọi vạn vật dưới đất đều tán dương ca 
ngợi Ngài bởi Nsài là Đẳng chì phối mỌi vạn 
vật đáng được ca ngợi và tán dương, Ngài là 
Đắng Toàn năng không có ai (vât gì) có thê 
vượt qua quyên năng của Ngài. 
C}áN sài là Đẳng đã tạo hóa các ngươi, 
nhưng trong các ngươi có người không tin 
tưởng và có người tin tướng. Và Allah hăng 
thấy điều các ngươi làm.?. Allah là Đắng đã 
tạo hóa các ngươi từ cái không, nhưng trong 
các ngươi có người đã không tin và có người 
tin. Và Allah là Đắng nhìn thây mọi điều tốt 
xấu các ngươi làm, và Ngài sẽ thưởng phạt cho 
các việc làm đó một cách công minh. 
đN gài vì Chân lý nên đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất, đã (ao hình thể của các ngươi 
và làm cho hình thể của các ngươi đẹp nhất. 
Và các ngươi Sẽ quay về BẠp Ngài.ồ. Allah đã 
tạo hóa ra các tâng trời và trái đất có một Ỷ 
nghĩa vô cùng vĩ đại, và Ngài đã tạo hóa ra các 
ngươi trong một hình thê đẹp nhất, và vào 
Ngày Phục sinh các ngươi sẽ được trở lại trình 
diện Ngài để Ngài xét xử và thưởng phạt các 
việc làm và hành động của các ngươi. 
LẠ ýNøài biết mọi vạn vật trong, các tầng trời 
và. rà dưới đất và Ngài biết điều các ngươi giẫu 
giêm và điều các ngươi bộc lộ. Bởi vì Allah 
biết rõ và am tường những điều trong lòng.). 
Allah biết rõ tât cả mọi điêu trong trời đất và 
Ngài biết rõ những gì các ngươi — CON NĐPƯỜI — 
che giâu và những gì các ngươi công khai. Quả 
thật, Allah là Đắng thấu hiều và am tường tât 













mọi điều trong lòng của các ngươi. 

G34Há các ngươi chưa biết thông tin về 
những kẻ đã không có đức tỉn trước đây ư? 
Chúng đã nêm hậu quả tai hại từ những 
công việc của chúng và chúng sẽ phải chịu 
một hình phạt đau đớn.). Này những kẻ thờ 






đa thần, chăng lẽ các ngươi không hay biết gì ' 


về những kẻ đã không đức tin thời trước các 
ngươi sao? Chúng thực sự đã phải chịu một 
hậu quả tội tệ trên thê gian vì sự vô đức tin của 
chúng cũng như những hành động tội lỗi của 
chúng, và Ngày Sau chúng sẽ phải chịu một 
hình phạt vô cùng đau đớn. 

đà {Sở dĩ như thế là vì những vị Sứ giả của 
chúng đã đến sặp chúng với những bằng 
chứng rõ rệt nhưng chúng bảo: “Há một người 
phàm tục lại hướng dẫn chúng tôi ư?”. Cho 
nên, chúng đã không tin tưởng và quay đi. 
Nhưng Allah là Đẳng giàu có và đáng ca ngợi. ồ. 
Chúng bị hậu quả như thế trên thế gian và sẽ 
phải chịu sự trừng phạt vào Đời Sau là vì chúng 
đã phủ nhận tât cả các lời mặc khải cùng với 
những bằng chứng màu nhiệm xác thực được các 
Thiên sứ của Allah mang đến cho chúng, chúng 
bảo: “Chăng lẽ một con người phàm tục giông 
như chúng ta lại hướng dẫn chúng ta ư?”. Với ý 
nghĩ đó, chúng đã phủ nhận Allah và phủ nhận 
thông điệp được các Thiên sứ của Ngài mang 
đến từ nơi Ngài, chúng đã chống đối và phản lại 
chân lý. Nhưng Allah vẫn là Đắng giàu có, vẫn là 
Đắng quyên uy đáng được ca tụng, Sự lệch lạc và 
›aI lâm của chúng không tác hại gì đến Ngài cả. 
L7) Những kẻ không tin tưởng nghĩ răng 
chúng sẽ không được phục sinh trở lại. Hãy 
bảo chúng: “Chắc chăn là không phải như 
các người tưởng, mà Thượng Đê của ta sẽ 
phục sinh các người trở lại. Rôi các người sẽ 
được Ngài báo cho biết về những điêu mà 
các người đã làm. Và điều đó rất đơn giản 
đối với Allah”.). Những kẻ vô đức tin sai lầm 
cho rằng chúng sẽ không được Allah làm sống 
lại từ cõi chết và đi ra từ các ngôi mộ của 
chúng. Ngươi (Thiên sử Muhammad) hãy nói 
với chúng: “Trái với những ØÌ Các người nghĩ, 
chắc chắn các người sẽ được cho sông lại từ các 
ngôi mộ, rôi sau đó, Ngài sẽ cho các người biết 
tât cả những gì các người đã làm trên thế gian, 

à điều đó quả thật rât dễ dàng đối với Ngài”. 








và ( 
đà SBởi thế, hãy tin Allah và Sứ giả của 
Nhài, và hãy tin vào Ánh sáng mà TA đã 
ban xuống. Và Allah rất am tường những øì 
các ngươi làm.È. Do đó, các ngươi - những 
người thờ đa thân — hãy tin Allah và Thiên sứ 
của Ngài, hãy đi theo sự hướng dẫn của Kinh 





Qur an mà TA đã ban xuống cho vị Thiên sứ 
của Ngài. Và Allah luôn am tường và thâu rõ 
mọi điêu các ngươi làm, không một điêu øì có 
thể che giấu được Ngài và Ngài sẽ thưởng phạt 
cho mỗi hành động và việc làm của các ngươi 
Ngày Phán xét. 

bó) ÂNgày mà Ngài sẽ triệu tập tất cả các 
ngươi cho một Ngày Đại Hội. Đó là Ngày 
của người thăng và kẻ bại. Và ai tin tưởng 
nơi Allah và làm việc thiện thì Ngài sẽ xóa 
bỏ mọi điều xấu xa khỏi y và y sẽ được thu 
nhận vào Thiên Đàng với những ngôi 'Vườn 
bến dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sông 
trong đó mãi mãi. Đó là một thắng lợi vô 
cùng vĩ đại.È. Các ngươi hãy nhớ đên Ngày 
Triệu tập, Ngày mà Allah sẽ triệu tập tât cả 
nhân loại từ thuở ban đầu cho đến thời cuối 
cùng của thê gian. Đó là một ngày Đại hội 
chưa từng có. Trong Ngày hôm đó sẽ có người 
thăng kẻ thua, người có đức tin sẽ là người 
chiến thắng và những kẻ vô đức tin và làm 
điều sai quây sẽ là những kẻ thua thiệt và thất 
bại, bởi lẽ, những người có đức tin sẽ được 
vào Thiên Đàng với lòng thương xót của 
Allah, còn những kẻ vô đức tin và làm điều sai 
quây sẽ bị đày trong Hỏa ngục dưới sự phán 
xe công băng và nghiêm minh của Allah. Do 
đó, người nào tin tưởng Allah và thị hành theo 
lệnh của Ngài thì y sẽ được xóa hết tội lỗi và 
sẽ an lành đi vào Thiên Đàng với những ngôi 
vườn bên đưới có các dng sông chảy, y sẽ 
sông trong đó đời đời, và sự vĩnh hăng trong 
Thiên Đàng chính là một sự thăng lợi vĩ đại 
chông có một sự thăng lợi nào khác vĩ đại hơn. 
6) ẨNgược lại, những ai vô đức tin và phủ 
nh¿ ân các Lời mặc khải của TA thì sẽ là 
những người bạn của Hóa ngục, họ sẽ phải 
bị đày trong đó đời đời kiệp kiêp. Và đó là 
một điểm dừng chân cuỗi cùng thật tồi tệ.ồ. 
Trái lại với những người có đức tin, những kẻ 
vô đức tin sẽ bị đày trong Hỏa ngục đời đời 
kiếp kiếp. Và đó quả thật là một chỗ quay về 
hật tội tệ và thảm hại. 

1jđKhông một tai họa nào xảy ra mà 
ông do phép của Allah. Và ai tin tưởng 
nơi Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn con tim của 
y. Và Allah am tường và thấu hiểu mọi sự 
việc.È. Mọi tai họa xảy ra đối với một ai đó 
đều là do Allah định đoạt và cho phép. Người 
nào fin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn con 
tim của y luôn được thanh thản và hài lòng với 
định mệnh, Ngài sẽ hướng, dẫn y đến với 
những đức tính và phẩm chất tốt đẹp, bởi lẽ 
trái tim là tâm còn thê xác là biểu hiện của 
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tâm. Và Allah luôn. hiểu biết hết mọi điêu, 
chông có gì có thê giấu giếm được Ngài. 

sô ýVà hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả. Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì 
nhiệm vụ của Sử giả của TA chỉ là truyền 
đạt lại một cách rõ ràng và công khai mà 
thôi.°. Hỡi nhân loại, các ngươi hãy tuân lệnh 
Allah và làm theo những gì Thiên sử của Ngài 
ra lệnh cũng như ngăn câm, hãy phục tùng 
theo chỉ thị của Thiên sứ về những gì Y thông 
điệp đên các ngươi từ Thượng Đê của Y. Còn 
nêu các ngươi quay mặt bỏ đi, không tuân thủ 
Allah và Thiên sứ của Ngài thì quả thật vị 
T hiện sứ của Ngài cũng chăng ảnh hưởng gì 
¡ lẽ Y chỉ là một vỊ truyền đạt. 

Q3] 4A llah là Thượng Đề duy nhất không có 
thân linh nào khác ngoài N gài. Bởi thế, những 
người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho 
Allah.È. Allah là Đẳng thờ phượng đích thực, 
duy nhất một mình Ngài, không có Đẳng nào 
khác ngoài Ngài. Do đó, những a1 tin tưởng nƠI 
Ng: ài hãy phó thác cho Ngài VỀ mỌI VỤ VIỆC. 

“4) Ga 4Hối những người có đức tin! Quả thật, 
trong số người vợ và con cái của các ngươi 














có người là kẻ thù của các ngươi. Do đó, hãy 
cảnh giác và coi chừng họ. Nhưng nều các 
ngươi lượng thứ bỏ qua và tha thứ cho họ. 
Quả thật, Allah là Đắng Hằng Tha Thứ và rất 
mực Nhân từ.È. Này hỡi những người tin tưởng 
Allah, tin tưởng Thiên sử của Ngài và luôn châp 
hành theo giáo luật của Ngài! Quả thật, trong sô 
người vợ và con cái của các ngươi có người là kẻ 
thù ngăn cản các ngươi trên con đường chính 
nghĩa của Allah và tuân lệnh Ngài. Do đó các 
ngươi hãy cảnh giác và đừng nghe theo họ, và 
nêu họ có vượt quá giới hạn với những hành 
động tội lỗi và xâu thì các ngươi hay bỏ qua cho 
họ bởi quả thật Allah là Đâng hãng tha thứ và 
ân từ, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các TEƯƠI. 

3 (Quả thật, tài sản và con cái của các 
ngươi chỉ là một sự thứ thách, Ngược lại, ở 
nơi Allah là một phần thưởng thật vĩ đại. Ề. 
Tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một sự 
thử thách dành cho các ngươi, còn ở nơi Allah 
sẽ có những phần thưởng vô cùng to lớn đối 
với aI tuân thủ theo Chỉ đạo của Ngài và chị 
tiệu tài sản đúng với những gì Ngài qui định. 
q@ qBởi thế, hãy sợ Allah theo khả năng 
của các ngươi. và hãy nghe và vâng lệnh và 
hãy chỉ tiêu có lợi cho bản thân các ngươi. 
Và ai giữ bản thân của mình khỏi sự tham 
lam ích kỷ thì sẽ là những người thành 
đạt.. Này hỡi những người có đức tin, hãy 
kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi 
trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, hãy lắng nghe lời 
Thiên sứ dạy bảo mà suy ngâm, hãy làm theo 
sự sai bảo của Y và tránh xa những điêu Y 
nghiêm cầm, và hãy chi dùng tài sản mà Allah 
đã ban cấp cho các ngươi vào con đường mang 
lại tốt đẹp cho các ngươi. Và người nào giữ 
bản thân tránh khỏi sự keo kiệt thì đó là những 
nØưƯời chiến thắng trong mọi điều. 

Cz]"ýNếu các ngươi cho Allah mượn một 
¬9⁄ 

phần mượn (ôt thì Ngài sẽ gia tăng nó lên 
gấp bội cho các ngươi và Ngài sẽ tha thứ tội 
lỗi cho các ngươi bởi vì Allah hằng chỉ công 
và chịu đựng.). Nếu các ngươi chi dùng tài 
sản của các ngươi cho con đường chính đạo 
của Allah một cách thành tâm thì Ngài sẽ gia 
tăng ân phước gấp bội cho những gì các ngươi 
đã chi dùng, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các 
ngươi, bởi Allah là Đẳng luôn ghi công. 

ch) é {Đắng biết hết điều vô hình và điều hữu 
hình, Đắng Toàn Năng, Đẳng Chí Minh}. 
Allah biết hết tất cả mọi thứ, Ngài là Đắng 
Toàn năng không có gì có thể vượt qua quyên 
năng của Ngài, và Ngài là Đầng sáng suôt và 
khôn ngoan trong mọi lời nói và hành động. 


















Chương (65) Aftalac 


(Sự Ly DỊ) 

đồ 4Hỡi Nabi, khi các ngươi muốn ly dị vợ 
(hì hãy ly dị họ dựa vào Iddah (thời hạn ấn 
định) của họ, hãy đêm cho đúng Iddah và 
hãy kính sợ Allah, chớ đuổi họ ra khỏi nhà 
của họ và cũng chớ để họ bỏ đi ngoại trừ họ 
công khai làm điều tội lỗi. Đó là những giới 
hạn của Allah, ai vượt quá giới hạn của Allah 
thì quả thật chỉ tự làm hại bản thân mình. 

Ngươi đầu biết sau này Allah có thể tạo một 
điều kiện mới nào đó.È. Này hỡi Nabi, khi nào 
các ngươi — Ngươi và những người có đức tin — 
muôn ly dị vợ của các ngươi thì các ngươi hãy ly 
dị họ trong Iddah (tức trong thời gian người vợ 
có thê trạng sạch (không có kinh) và không ân ái, 
hoặc trong thời gian mang thai và bâu thai đã 
hiện rõ). Các ngươi hãy đảm bảo thời gian Iddah 
này khi thực hiện ly dị để biết rõ thời gian được 
phép quay lại nếu các ngươi muốn quay lại VỚI 
họ, các ngươi hãy kính sợ Allah, Thượng Đề của 
các ngươi mà chớ xua đuôi họ ra khỏi nhà, nơi 
họ đang ở cho đến khi đã hết thời gian Iddah. 
Thời gian Iddah là ba kỳ kinh đối VỚI „HÔI người 
phụ nữ trừ người chưa đên tuôi dậy thì, người đã 
mãn kinh và người đang mang thai, và họ cũng 
không được bỏ đi khỏi nhà trong thời gian đó 
ngoại trừ họ đã làm một điều øì đó vượt quá giới 
hạn của Allah như Zina chăng hạn. Đó là giáO 
luật của Allah được Ngài quy định cho đám bẩy 
tôi của Ngài. Do đó, người nào phạm giới luật 
của Allah là đã bất công với chính bản thân y và y 
đang đưa bản thân mình vào con đường hủy diệt. 

Này hỡi những ai muôỗn ly dị, e răng sau khi ly 
đị các ngươi muốn quay lại thì Iddah là thời 
gian cho các ngươi cơ hội đó. 

G) 4Bởi thế, khi chấm dứt thời hạn ấn 
đĩnh ét của họ hoặc là các ngươi giữ họ lại một 
cách tử tế hoặc ly hôn họ một cách tử tế. Và 
các ngươi hãy mời hai người công bằng trong 
các ngươi đến làm chứng và hãy vì Allah mà 
thiết lập chứng CỚ FÕ ràng. Đó là điều khuyến 
cáo cho người nào tin nơi Allah và Ngày Sau. 
Và ai kính sợ Allah Ngài sẽ mở cho y một lỗi 
thoát và sẽ ban cho Y bồng lộc từ nơi mà y 
không thể ngờ tới được, và ai phó thác cho 
Allah thì Ngài sẽ làm cho y toại nguyện. Quả 
thật, Allah sẽ thực hiện mục đích của Nøài, 
quả thật, Allah đã quy. định mức lượng cho 
tất cả mọi vật.°. Như vậy, khi thời gian Iddah 
đã hết thì hoặc là các ngươi quay lại với họ hoặc 
là các ngươi từ biệt họ, nêu các ngươi quay lại 
với họ thì hãy đối xử tử tê với họ và chu câp cho 
họ đàng hoàng còn nếu các ngươi quyết định từ 
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biệt họ thì hãy chia tay họ một cách đảm bảo 
quyên lợi của họ, và khi các ngươi Ở lại hay chia 
tay thì các ngươi hãy tìm hai người đàn ông làm 
chứng cho các ngươi và những aI làm chứng hãy 
làm chứng một cách trung thực vì Allah. Đó là 
mệnh lệnh của Allah dành cho những aI tin 
tưởng Ngài và tin tưởng vào Đời Sau. Và người 
nào kính sợ Allah luôn làm theo những gì Ngài 
chỉ bảo và tránh xa những gì Ngài cầm đoán thì 
Ngài sẽ luôn mở một lỗi thoát cho y và sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi để y tìm thấy thiên lộc của 
Ngài một cách dễ dàng mà y không ngờ tới 
được; và người nào phó thác cho Allah thì một 
mình Ngài đã đủ bảo hộ cho y trong mọi vụ việc 
trong mọi hoàn cảnh. Quả thật, Allah sẽ thực 
hiện mục đích của Ngài, Ngài không bỏ lỡ bất 
cứ điều øì cũng không có điều gì khó khăn với 
Ngài và Ngài là Đẳng đã định mức lượng cho 
Vật và mọi sự vIỆc. 

Lá) {Và người nào trong số người vợ của các 
ngươi đã quá tuổi có kinh nếu các ngươi còn 
nghỉ ngờ (hì thời hạn Iddah của họ là ba 
tháng, kế cả người không có kinh, còn 
người vợ nào mang thai thì thời hạn Iddah 
của họ sẽ kéo dài cho đên khi họ hạ sanh. 
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Và ai sợ Allah thì Ngài sẽ làm mọi vụ việc 
trở nên dễ dàng cho y.È. Và người phụ nữ 
nào đã mãn kinh, và những người chưa có kinh 
vì còn nhỏ thì thời gian lddah của họ là ba 
tháng trọn vẹn, riêng đôi với người phụ nữ 
mang thai thì thời gian Iddah của họ sẽ kéo dài 
cho đên khi hạ sanh. Và người nào kính sợ 
Allah luôn thực hiện theo Chỉ đạo của Ngài thì 
Ngài sẽ tạo điêu kiện thuận lợi và dễ dàng trong 
mọi vụ việc của y trên Đời này và cả Đời Sau. 
đề (Đó là mệnh lệnh của Allah, Ngài đã 
bản nó xuống làm chỉ đạo cho các ngươi. Và 
ai kính sợ Allah thì Ñ gài sẽ xóa bỏ mọi điều 
xấu xa cho 5ï và sẽ nói rộng phần thướng cho 
y.È. Những øì được nói về vân đề ly dị và thời 
gian Iddah là mệnh lệnh của Allah được Ngài 
ban xuống làm Chỉ đạo các ngươi — hỡi những 
người có đức tin — để các ngươi biết rõ. Và 
người nào kính sợ Allah mà tránh xa những điều 
nghịch đạo và luôn thực hiện đúng bốn phận 
được qui định thì Ngài sẽ bôi xóa tội lỗi cho y 
và sẽ ban thưởng cho y ở Đời Sau, đó là Ngài sẽ 
hụ nhận y vào Thiên Đàng vĩ đại của Ngài. 

G) Hãy để các người vợ ở nơi nào mà các 
ngươi đang ở tùy theo phương tiện của các 











ngươi và chớ đày đọa họ nhằm ép bức gây 
khó dễ cho họ, còn nếu họ mang thai thì hãy 
chu cấp cho họ đến khi nào họ sanh. Nếu họ 
giúp các ngươi cho con bú thì các ngươi hãy 
trả tiền công cho họ và "hãy tham khảo ý kiến 
lẫn nhau một cách biết điều và hợp lý, còn 
nếu các ngươi gặp khó khăn thì hãy tìm 
người đàn bà khác.È. Các ngươi hãy để cho 
vợ các ngươi ở chô nào mà các ngươi đang ở 
thật đàng hoàng tùy theo điêu kiện kinh tê của 
các ngươi trong thời gian Jddah, các ngươi 
không được gây khó khăn đê chèn ép họ tự ý 
bỏ chỗ ở, còn nếu vợ các ngươi là những 
người đang mang thai thì hãy chu cấp đây đủ 
cho họ khi vân đang trong thời gian Iddah cho 
đến khi họ hạ sanh. Nếu họ ØIúp các ngươi cho 
con bú thì các ngươi hãy trả tiên thù lao cho họ 
và hãy trao đối bàn bạc tham khảo ý kiến lẫn 
nhau một cách có tình có nghĩa thật hài hòa, 
còn trường hợp cả hai không thể thống nhất 
quan điểm với nhau trong vẫn đề cho con bú 
thì hãy tìm người đàn bà khác đê cho con bú. 
ýNgười giàu phương tiện sẽ chỉ tiêu theo 
phương tiện giàu có của mình, và người nào 
eo hẹp phương tiện thì cứ chỉ tiêu theo 
những gì được Allah. ban cấp cho y. Allah 
không bắt một linh hồn nào chịu gánh nặng 
ngoại trừ những øì mà NÑ gài đã ban cho. Và 
Allah sẽ làm nhẹ gánh nặng sau những nỗi 
khó khăn.È. Người chồng hãy chu cấp cho vợ 
con của mình theo điều kiện giàu có của y, còn 
người nào eo hẹp thì cứ chi tiêu theo hoàn 
cảnh và khả năng của mình, bởi Allah không 
bắt ai gánh vác quá sức, Ngài không bắt người 
nghèo phải chi tiêu như người giàu. Quả thật, 
sau những khó khăn và khôn cùng Allah sẽ 
làm cho các ngươi giàu có và tốt hơn. 
đồ ÉŠ34Và đã có bao nhiêu thị trần chống 
ệnh lệnh của Thượng Đề và các Sứ giả 
của Nsài rồi bị TA thanh toán bằng một cuộc 
thanh toán dữ dội. Quả thật, TA đã trừng 
phạt chúng băng một cuộc trừng phạt ghê 
rợn và tàn khốc. Bởi thê, chúng đã nêm hậu 
quả tai hại về việc làm và hành động của 
chúng, và kết cuộc cho hành động của chúng 
là sự mất mát thua thiệt.È. Và quả thật, có rât 
nhiều thị trần mà TEƯỜI dân của nó đã làm trái 
lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài và đã bị 
TA trừng phạt bởi việc làm tội lỗi của chúng, 
TA đã trừng phạt tất cả bọn chúng bằng một 
sự trừng phạt khủng khiếp. Đó là kết cuộc của 
những hành động trái lệnh Allah và Thiên sứ 
của Ngài, và những hành động trái nghịch 
Allah và Thiên sứ của Ngài kết cuộc chỉ mang 
lại sự mất mát và thua thiệt mà thôi. 









03 ÉUj 4Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự 
trưng phạt nghiêm khắc. Bởi thế, hãy Sợ 
Allah này hối những người hiểu. biết có đức 
tin. Quả thật, Allah đã ban xuống cho các 
ngươi Lời nhắc nhớ. Một vị Sứ giả đọc cho 
các ngươi Lời mặc khải của Allah, giải thích 
rõ mọi sự việc để Ngài đưa những người có 
đức tin và làm việc thiện tốt đi ra khỏi nơi 
tăm tối đến với ánh sáng. Và ai tin tưởng nơi 
Allah và làm việc thiện tốt thì sẽ được Ñ gài 
thu nhận vào Thiên Đàng với những ngôi 
Vườn bên dưới có các dòng sông chảy, y sẽ ở 
trong đó đời đòi, và chắc chắn, Allah sẽ cung 
cấp cho y bồng lộc tốt nhất.)È. Allah đã chuẩn 
bị một sự trừng phạt thật nặng cho những a1 đã 
trái lệnh và bât tuân Ngài và Thiên sử của 
Ngài. Do đó, những aI có khôi óc biêt suy nghĩ 
và tin tưởng nơi Allah và Thiên sử của Ngài 
thì hãy kính sợ Allah. Quả thật, Allah đã ban 
xuông cho các ngươi — những NgưỜi CÓ đức tin 
— lời nhăc nhở nhắc nhở các ngươi làm điều tốt 
và phụng mệnh Allah. Lời nhắc nhở này đã 
được vị Thiên sứ của Ngài đọc cho các ngươi 
nghe qua những cầu kinh trình bày rõ ràng để 
phân biệt giữa điều chân lý và điêu ngụy tạo, 
gIúp các ngươi từ nơi tâm tôi của bóng đêm 
lâm lạc ra ngoài ánh sáng của đức tin lman và 
chân lý. Do đó, người nào tin tưởng Allah và 
làm việc thiện tôt thì sẽ được Ngài cho vào 
Thiên Đàng với các ngôi vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy, họ sẽ sông trong đó đời đời 
và được Allah ban cho thiên lộc tôt nhất. 

Q2) C234Allah là Đẳng đã tạo hóa bảy tâng trời 
và trái đất giông như chúng. Mệnh lệnh được 
dưa xuông giữa chúng để cho các ngươi biết 
Allah có quyên năng trên mọi vạn vật và răng 
Allah bao trùm hết tất cả mọi thứ với sự hiểu 
biết của Ngài.È. Allah là Đắng duy nhất tạo ra 
bảy tầng trời và bảy hành tĩnh (trái đất và các 
hành tinh giống như nó), Ngài ban mệnh lệnh 
của Ngài cho các vị Thiên sứ của Ngài giữ các 
tâng trời và trái đất đề các ngươi — nhân loại — 
quả thật Allah có quyện năng trên mọi vạn vật, 
không có điều øì có thể vượt qua quyền năng của 
Ngài, và Allah bao trùm mọi sự việc và mọi vạn 
vật bảng. kiến thức của Ngài, không một điêu gì 
năm ngoài kiến thức và quyền năng của Ngài. 


l0 T1 (7310202101011) 






„ (Sự Cầm Đoán) 

C1} L1) 4Hõi Nabi, tại sao Ngươi lại tự cắm những 
gì mà Allah đã cho phép N gươi dùng hầu làm 
vừa lòng các bà vợ của Ngươi. Và Allah hằng 
tha thứ và rất mực khoan dung.È. Này hỡi 
NabtI, sao Ngươi lại cám bản thân Ngươi dùng 
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những øì được Allah cho phép vì muốn làm 
vừa lòng các bà vợ của Ngươi? Và Allah sẽ 
thạ thứ cho Ngươi và yêu thương Người. 
G) {Quả thật trước đây, Allah đã qui định 
clÑo các ngươi phương cách xóa bỏ lời 
nguyện thê. Và Allah là Đắng bảo hộ của 
các ngươi, N P là Đấng Toàn Tri, Đắng rất 
mực sáng suôt. ?. Này hỡi những người có đức 
tin, quả thật Allah đã ban hành điều luật để 
xóa bỏ lời thề nguyện bằng cách thực hiện 
Kaffa-rah, đó là nuôi ăn mười người nghèo 
hoặc cho quân áo cho họ, hoặc dùng tiên 
chuộc một người nô lệ, hoặc nhịn chay ba 
ngày. Và Allah là Đầng bảo hộ và giúp đỡ các 
ngươi, và Ngài biệt rõ điêu gì sẽ cải thiện các 
ngươi nên mới sắc lệnh cho các ngươi, bởi 
Ngài là Đẳng Sáng suôt và khôn ngoan trong 
lời nói và hành động. 

{Và khi Nabi thổ lộ tâm sự cho một số 
người vợ của y, sau đó người vợ đó đã tiết lộ 
nó. Và Allah đã cho Y biết sự việc đó, Y đã 
xác nhận một phân và bỏ qua một phần khác 
Và khi Y nói với người vợ thì nàng bảo: “Ai 
đã cho mình biết điều này? Y đáp: NI 
Toàn Tri, Đắng Am Tường đã cho ta biết”.) 


-.` 








Và khi Nabi tâm sự thầm kín với vợ Người, 
Hafsah — câu xin Allah hài lòng về bà — thì bà đã 
nói lại với “A-ishah. Allah đã tiết lộ cho Người 
biết và Người xác nhận và không biết một phân, 
rôi khi Người nói cho bà thì bà nói: “Ai đã cho 
mình biết điều này?” Người nói: Allah, Đắng 
Toàn năng và Âm tường đã cho Ta biết. 

đề Nếu hai ngươi quay về sám hỗi với 
Allah tức tâm lòng của hai ngươi đã chịu 
thuận, còn nếu hai ngươi tiếp tay nhau chống 
lại y thì Allah là Đẳng bảo hộ của y, kế cả đại 
thiên thần Jibril và những người có đức tin 
cũng vậy và các vị Thiên thân khác đều sẽ ủng 
hộ y sau đó.È. Nếu hai người (Hafsah và *A: 
ishah) chịu quay về sám hỗi cùng với Allah về 
những gì mà hai người họ đã sai phạm thì coi 
như tâm lòng của hai người họ biết hạ mình sửa 
lỗi với Nabi, còn, nếu hai người vẫn con ngoan cô 
tiếp tay nhau chồng lại Người thì Alah là Đầng 
bảo hộ và giúp đỡ Người và sau đó là Đại thiên 
thần Jibril, những có đức tin ngoan đạo cùng VỚI 
các thiên thần sẽ là những vị bảo hộ và giúp đỡ 
chông lại những ai làm tôn thương Người. 

S). 4Nếu y ]lï dị tẤt cả các ngươi thì có lẽ 
Thì ượng Đề của y sẽ đổi lại cho y các bà vợ tốt 
hơn các ngươi. Và họ sẽ là phụ nữ Muslim có 
đức tin, sùng kính, năng sấm hôi, luôn thờ 
phượng (Allah), nhịn chay, đã có một đời 
chồng hay còn trinh.È. Này hỡi những người 
vợ của của NabI, nêu Người Muhammad thật 
sự ly dị các ngươi thì e răng Allah sẽ đối lại 
cho Người những người vợ khác tốt đẹp hơn, 
họ sẽ là những tin tưởng Allah và Thiên sử của 
Người, họ luôn vâng lệnh Ngài, họ sẽ là những 
người ngoan đạo họ sẽ nhịn chay, một sô họ đã 
có một đời chồng và một sô vẫn còn trinh. 

đo 4Hõi những ai có đức tin! Hãy giữ gìn 
băn thân của các ngươi và người thân của 











các ngươi tránh khói Hỏa ngục nơi mà chất Lối 


đốt của nó là con người và đá được những 
vị Thiên thân lạnh lùng và nghiêm nghị 
quản lý. Họ không bất tuân Allah một điều 
gì và họ chỉ biết thi hành mệnh lệnh được 
truyền cho họ.È. Này hỡi những, người tin 
tưởng Allah, tin tưởng Thiên sứ của Ngài và 
luôn châp hành theo giáo luật của Ngài: Hãy 
trông COI Và giữ bản thân các ngươi cũng như 
người thân của các ngươi ] luôn chấp hành theo 
chỉ đạo của Allah đề có thể tránh khỏi sự trừng 
phạt nơi Hỏa ngục, nơi mà lửa của nó được đôt 
lên bởi con người và đá, và Hỏa ngục sẽ được 
các vị Thiên thần lạnh lùng. và nghiêm nghị 
canh gát. Các vị thiên thần này không bao giờ 
bât tuân mệnh lệnh của Allah, họ tuyệt đôi thi 
hành theo lệnh truyền của Ngài. 





CD 4Hõối những kẻ không có đức tin! Ngày 
nảy các ngươi chớ tìm cách chạy tội. Các 
ngươi chỉ được quả báo về những øì mà các 
ngươi đã làm.). Những người không có đức 
tin vào Ngày sau sẽ được bảo răng: Các ngươi 
chớ hâu chạy tội trong ngày hôm nay, các 
ngươi sẽ được thưởng thích đáng vê những 
vIỆC tỘI lỗi mà cá ngươi đã làm trên thế gian. 

34Høõi những ai có đức tin! Hãy chân thành 
quay về sám hôi với Allah may ra Thượng Đề 
của các ngươi sẽ xóa tội cho các ngươi và Ngài 
sẽ thu nhận các ngươi vào Thiên đàng với 
những nøôi vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục 
Nabi (Muhammad) và những người có đức 
tin cùng với y, Anh sáng của họ sẽ chạy đăng 
trước và phía bên tay phải của họ, họ câu 
nguyện thưa: “Lạy Thượng Đê của chúng 
con! Xin Ngài hãy hoàn thiện ánh sáng của 
chúng con cho chúng con và xin Ñ gài hãy tha 
thứ mọi tội lỗi cho chúng con bởi vì quả thật, 
Ngài có quyền năng trên mọi thứ.È. Này hỡi 
những người ftIn tưởng Allah, tin tưởng: Thiên 
sứ của Ngài và luôn chấp hành theo giáo luật 
của Ngài: Các ngươi hãy quay về sám hồi với 
Allah vê những tội lỗi và trái lệnh của các 
ngươi, mong răng Ngài sẽ xóa tội lỗi của các 
ngươi và thu nhận các ngươi vào Thiên Đàng 
của Ngài, nơi có những ngôi vườn bên dưới có 
các dòng sông chảy. Vào Ngày mà sẽ không 
trừng phạt Nabi và những người có đức tin cùng 
với Người, ánh sáng của họ sẽ tỏa sáng phía 
đăng trước và ở phía bên phải của họ, họ sẽ 
thưa: Lạy Thượng Đê, xin Ngài hãy hoàn thiện 
ánh sáng của chúng con để chúng con qua khỏi 
chiếc câu Sirat mà đến được với Thiên Đàng, 
xin Ngài hãy tha thứ cho chúng con bởi quả thật 


Ngài là Đắng có quyên năng trên mọi thử. 









Éý34Hõi Nabi! Hãy chiến đâu chồng những 
kẻ không có đức tin và những người ngụy 
tạo đức tin, hãy nghiêm khắc với chúng. Và 
quả thật, chỗ ở của chúng sẽ là Hỏa ngục, 
một nơi tôi tệ nhất. Này hỡi Nabi 
Muhammad, Người hãy chiến đâu đánh những 
kẻ phủ nhận đức tin một cách công khai, hãy 
giêt chúng băng lưỡi gươm, và hãy chiên đâu 
chông lại những kẻ phủ nhận đức tin một cách 
thầm kín, đó là những kẻ ngụy tạo đức tin, hãy 
thật nghiêm khắc với chúng đừng nương tay 
với chúng trong lúc Ngươi chiên đâu với 
chúng. Và quả thật, những kẻ đó, chúng chắc 
chắc sẽ bị đày trong Hỏa ngục, một nơi tôi tệ 
nh thất mà chúng phải quay vê. 

Cu) {Allah trình bày cho những kẻ không có 
đức tin một thí dụ điển hình về người vợ 





của Nuh và người vợ của Lut; Hai người họ 
đã ở dưới quyên của hai người bề tôi đức 
hạnh của TA nhưng hai người họ đã phản bội 
chồng và họ chăng giúp øì được cho hai người 
họ. Và có lời phán bảo: “Hai toyt hãy bước 
vào Lửa cùng với những kẻ đi vào.}. Allah đã 
trình bay một thí dụ về sự vô đức tin của người 
vợ của Nabi Nuh và Nabi Lut để nhắc nhở 
những người có đức tin. Hai người, vợ của 
Nuh và vợ của Nabi Lnt dù được hai người bê 
tôi của Allah bảo hộ nhưng hai người đó vân là 
những người. vô đức tin, tuy nhiên, Nuh và Lut 
chăng thê giúp ích được gì hai người họ trong 
việc tránh khỏi sự trưng phạt của Allah. Và hai 
người đó được bảo: Hai ngươi hãy cút vào Hỏa 
ngục cùng với những kẻ phải bị đày trong đó. 
Đây là một thí dụ điển hình cho thây răng dù 
là người thân thuộc của các vị Nabi và những 
nØưƯỜi ngoan đạo cũng không thể tránh khỏi 
hình phạt nếu như đã làm điều tội lỗi. 
G1J4Và Allah trình bày cho những người có 
đức tin một thí dụ điển hình về người vợ 
của Firˆaun khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy 
Thượng Đề của bề đôi! Xin Ngài xây cho bê 
tôi một mái nhà gần Ngài nơi Thiên Đàng 
và xin Ngài cứu bê tôi thoát khỏi Eirˆaun và 
những hành vi của y và xin Ngài hãy cứu bề 
tôi thoát khỏi đám người làm điều sai 
quấy.È. Và Allah đưa ra một thí dụ khác về 
những người có đức tin, luôn sông và thi hành 
đúng tho sự Chỉ đạo của Allah mặc dù phải 
sông cùng VỚI những kẻ vô dức tin, đó là thí 
dụ vê người vợ của Fir'aun (Pharaon), bà là 
nØười phụ nữ đây đức tin sông dưới quyền của 
một người vô đức tin và tàn bạo, bà ta vân giữ 
vững đức tin và luôn cầu nguyện Allah: Lạy 
Thượng Đê, xIn Ngài hãy xây cho bê tôi một 
ngôi. nhà nơi Thiên Đàng, xin Ngài giải thoát 
bê tôi khỏi quyên hành của Fir'aun và khỏi 
TT hành vi tội lỗi của hắn, xin Ngài giải 
oát bề tôi khỏi đám người lầm lạc và tội lỗi. 
Q2J€Và Maryam, đứa con gái của Imran 
àng đã giữ trỉnh tiết của mình. Bởi thê, 
TA đã cho Ruh của TA hà vào Nàng và 
Nàng đã tin sự Thật về Lời phán của 
Thượng Đề của Nàng và Nàng đã tin vào 
các kinh sách của Ngài và nàng là một nữ 
tín đồ sùng, tín.È. Và Allah đưa ra một hình 
ảnh thí dụ vê Maryam, con gái của mran, bà 
là người phụ nữ đã giữ gìn trinh tiệt, không 
bao g1ờ phạm vào chuyện dâm Kê Do đó, 
Allah đã sai Đại Thiên. thần JIibri] c#\ thôi vào 
người của bà và cái thối đó đã tiên nƠI dạ con 
của bà và thế là bà mang thai Nabi Ysa %4\. Bà 
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đã tin tưởng những lời mặc khải của Thượng 
Đề của bà, bà luôn thực hiện theo giáo luật mà 
Ngài đã sắc lệnh cho bà, và quả thật bà là một 
người phụ nữ ngoan đạo và đức hạnh. 


(001070117542 0\/ 0ì) 1) ‹ 


(Vương Quyền) 
(Phúc thay Đẳng đang năm quyên thống 
trị trong tay Ngài Và Noài có quyên năng trên 
mọi thứ.È. Mọi phúc lành đêu ở nơi Allah, 
Ngài là Đâng ban xuông mọi phúc lành cho tạo 
vật của Ngài, Ngài là Đâng năm quyên thông trỊ 
thế giới trân gian và. thê giới của cối Đời Sau, 
quyên chi phôi và điều hành đều năm trong tay 
Ngài, Ngài có quyền năng trên tất cả mọi thứ. 
Câu kinh là một băng chứng nói lên thuộc tính 
Tối Ô1 Cao và Quyền Lực của Allah. 

€) 4Nøài là Đắng đã tạo sự chết và sự sông 
để thứ (hách xem trong các ngươi ai là 
người tốt nhất trong việc làm của mình.). 
Allah là Đắng đã tạo hóa ra cái chết và sự sông 
để thử thách nhân loại xem aI trong số họ là 
những người tốt nhất trong việc làm cũng như 
ai trong sô họ là những người luôn phân đấu 
làm điêu thiện tôt một cách thành tâm vì Ngài. 
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Ngài là T Toàn năng không một điều gì có 

thê vượt qua quyền năng của Ngài và Ngài sẽ 

tha thứ cho những người bề tôi nào biết quay 

về sám hồi cùng Ngài. 

Câu kinh này là một sự khích lệ và thúc „lục 

làm việc thiện tốt và tránh xa điều tội lỗi và 
nehịch đạo. 

{Ngài là Đáng đã tạo hóa bảy tầng trời 
cñông trên nhau, ngươi sẽ không thấy bất kỳ 
một khuyết điểm nào trong việc tạo hóa của 
Đẳng Nhân từ, ngươi cứ hãy thử quay lại tiếp 
tục nhìn xem có thấy một kế hở nào không?}. 
Allah là Đẳng. đã tạo ra bảy tầng trời chông lên 
nhau, tầng này bên trên tâng kia, người — 
người ngăm nhìn và quan sát — sẽ không nhìn 
thây trong sự tạo hóa này của Ngài, Đẳng 
Nhân từ, một lỗi nhỏ nào cả, và cho dù ngươi 
Cứ tiệp tục nhìn và quan sát lần này đến lần 
chác thì cũng chăng nhìn thấy một kế hở nào. 
Gì 4Rôi ngươi hãy quay nhìn lại lần nữa và 
lần nữa xem thì cái nhìn của ngươi chỉ khiến 
ngươi thêm mệt mỏi, rũ rượi và thất vọng mà 
thôi.È. Rồi sau đó, ngươi cứ nhìn và quan sát thì 
ngươi cũng chăng thây một khe hở nhỏ nào mà 
chỉ khiến ngươi càng thêm mệt mỏi và thất vọng. 








C4 {Và quả thật, TA đã trang hoàng cho bầu 
trời hạ giới với những chiếc đèn và TẢ làm 
cho nó thành những hỏa tiễn dùng đánh đuổi 
những tên Shaytan, và TA đã chuẩn bị cho 
chúng một sự trừng phạt vô cùng khổ ải.). Và 
quả thật, Allah đã trang trí cho bầu trời của tầng 
trời hạ gIỚI mà cặp mặt người phàm có thê nhìn 
thấy với những tinh tú lâp lánh, và những tính 
tú đó ngoài việc để trang hoàng cho bâu trỜI 
chúng còn được Allah dùng làm vật ném đề 
đánh đuối Shaytan mỗi khi chúng đi lên nghe 
" thông tin. Và Allah cũng đã chuẩn bị một sự 
Jng phạt cho hẵn nơi Hỏa ngục thật khổ ải. 

Ký J4Và TA cũng chuẩn bị cho những ai phủ 
nhận Thượng Đề của họ một sự trừng phạt 
của Hỏa ngục, một nơi tôi tệ nhất.È. Và 
những kẻ phủ nhận đức tin sẽ bỊ trừng phạt nơi 
đóa ngục, một nơi tội tệ nhất dành cho chúng. 
Lộ) Khi chúng bị quắng vào (rong đó 
cnG sẽ nghe tiếng của nó rít vào và hà 
ra.?. Khi những kẻ vô đức tin bị ném vào 
trong Hỏa ngục chúng sẽ nghe thấy tiếng của 
Lửa Hỏa ngục rít vào và hà ra rất khủng khiếp, 
bởi vì nó đang sôi lên rất dữ dội. 
đồ đNó gần như muốn phát nỗ vì giận dữ. 
Viỗ¡ lần một nhóm người bị quẳng vào đó 
(thì những vị cai ngục đều lên tiếng hỏi họ: 
“Chẳng lẽ đã không có ai đến cảnh báo các 
ngươi hay sao?”. ?. Lửa của Hỏa ngục rít vào 
và hà ra giống, như nó đang muôn phát nô vì 
giận dữ. Và môi khi có một đám người không 
có đức tin bị ném vào trong đó thì các vị canh 
gác Hỏa ngục đều lên tiếng hỏi: “Chăng lẽ lúc 
ở trên thế gian đã không có ai đến cảnh báo về 
S ›ự trừng phạt này hay SaO "”, N ¬ 
§» Chúng đáp: “Không phải, thực sự đã có 
một người đền cảnh báo chúng tôi nhưng chúng 
tôi đã phú nhận và chúng tôi đã nói: Allah 
chăng ban xuông một điêu gì cả, quả thật, 
các người mới là những người trong sự lầm 
lạc.›. Những đám người bị ném vào Hỏa ngục 
trả lời các vị canh gác Hỏa ngục: “Không phải là 
không có, đích thực đã có một người đên với 
chúng tôi và cảnh báo chúng tôi về sự trừng phạt 
này, nhưng chúng tôi đã không tin mà phủ nhận 
tât cả những gì y thông điệp, và chúng tôi con nói: 
Allah không bao giờ mặc khải xuông một điêu gì 
cho một người phàm cả, thực tê, các người — Các 
vị Nabl — mới là những người lâm lạc. ” 

Q614Và chúng nói: “Giá như chúng tôi chịu 
nghe và chịu suy nghĩ thì chắc chăn chúng 
tôi đâu đến nôi trở thành những người bạn 
của Hỏa ngục.. Chúng thừa nhận tội lỗi của 
chúng trong sự hồi hận muộn màng, nói: “Phải 











chì chúng tôi chịu nghe điều chân lý và chỊu 
suy ngầm những gì y (vị Thiên sứ) truyền đạt 
thì chúng tôi đâu phải bị đày trong Hỏa ngục 
thê này!”. 

GÌ 'đThế là, chúng đã thừa nhận tội lỗi của 
chúng nhưng những người bạn của Hóa 
ngục đã ở quá xa.È. Vậy là, chúng đã thừa 
nhận sự vô đức tin của chúng là sai lâm và tội 
lỗi, đáng bị trừng phạt trong Hỏa ngục, quả 
thật, những kẻ trong Hỏa ngục đã ở quá xa 
lòng thương xót của Allah. 

62 {Quả thật, những ai kính sợ Thượng Đề 
của họ với những điêu vô hình thì họ sẽ được 
tha thứ tội lỗi và sẽ được ban phần thưởng to 
lớn.. Quả thật, những ai kính sợ Thượng Đề của 
họ, thờ phượng Ngài và không làm trái nghịch 
mệnh lệnh của Ngài, họ sợ sự trừng phạt Ở CỐI 
Đời Sau dù chưa được nhìn thấy, thì họ sẽ được 
Allah tha thứ tội lỗi và sẽ được Ngài ban thưởng 
phần thưởng vô cùng vĩ đại, đó là Thiên Đàng. 
độ ýVà dầu các ngươi có giấu diễm hoặc 
công khai lời nói của các ngươi thì Ñ gài vẫn 
biết rõ mọi điều năm trong lòng của các 
ngươi.). Này hỡi nhân loại, cho dù các ngươi 
có giâu giệm lời nói của các ngươi H0 cic  c liC 
đậy một điều øì đó thì Allah vẫn biết tường tận 
những gì trong lòng các ngươi. Do đó, thì làm 
Sao các Tươi có thê che giâu hành động và 
những gì các ngươi làm? 

Œ2j4Chắng lẽ Đẳng đã tạo hóa không biết 
hãy sao trong khi Nøài là Đắng Tỉnh tế, là 
Đâng Am tường??. Há T hượng Để của muôn 
loài, Đắng đã tạo hóa con người lại không biết 
những gì họ làm ư? Làm sao Ngài không biết 
trong khi Ngài là Đẳng tạo ra họ và tạo ra hình 
thể cho họ? Chắc chắn là Ngài biết tường tận 
tất cả mọi sự việc và mọi việc làm của họ bởi 
lẽ Ngài là Đẳng Am tường và Thông hiều. 

“N gài là Đẳng đã làm cho trái đất thành 
một nơi tiện lợi cho các ngươi, bỏi thế, hãy đi 
trên các nẻo đường của nó và hãy ăn từ 
những bồng, lộc của Ngài. Và sự phục sinh sẽ 
là sự quay về với Ngài.?. Allah là Đắng đã làm 
cho trái đt thành một nơi rất thuận lợi để các 
n£ươiI sống thật dễ dàng. Như vậy, các ngươi 
hãy đi khắp mọi nẻo đường trên trái đất, các 
ngươi hãy dùng thiên lộc được Ngài cho mọc 
ra tử nó, và các ngươi hãy biệt răng rôi sẽ có 
một ngày các ngươi được cho phục sinh và trở 
dậy từ cõi mộ đề trình diện Allah để Ngài phán 
xét và thưởng phạt cho việc làm của các IBưƠI. 
Và trong câu kinh là mốt sự ám chỉ về sự tìm 
kế sinh nhai, là băng chứng khẳng định Allah 
là Thượng Để đích thực, duy nhât một mình 
Ngài là Thượng Đé, không có bất cứ thần linh 
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nào khác đồng đăng với Ngài, Ngài là Đắng 
Toàn năng, Đâng ban hông phúc, và là lời 
nhặc nhở phải luôn ghi nhớ ân huệ của Allah 
và đừng chỉ biết quan tâm đến cuộc sống trần 
;ạn mà quên đi những gì ở Đời Sau. 

G6 (7Jj4Phải chăng các ngươi cảm thây an 
từa hoát khỏi Đâng ở trên trời vì tưởng 
rằng Ngài sẽ không làm đất sụp xuống nuốt 
mât các ngươi khi nó rung động dữ dội hay 
sao? Hay phải chăng các ngươi cảm thầy an 
toàn thoát khỏi Đâầng ở trên trời vì tưởng 
răng Ngài sẽ không thê gởi một cơn bão đá 
xuông đê trừng phạt các ngươi sao? Rồi các 
ngươi sẽ biết Lời cảnh báo như thế nào??. 
Này những kẻ vô đức tin, há các ngươi tưởng 
răng các ngươi sẽ được an toàn thoát khỏi 
Allah, Đầng ở trên trời vì Ngài không thê làm 
đât xụp xuông nuôt chứng tât các ngươi hay 
sao? Hoặc há các ngươi tưởng răng các ngươi 
sẽ được an toàn thoát khỏi Allah, Đắng ở trên 
trời vì Ngài không thê øởi một cơn bảo đá dữ dội 
để hủy diệt các ngươi chăng ? Này hỡi những kẻ 
vô đức tin, rồi các ngươi sẽ sớm biết lời cảnh 
báo về sự trừng phạt thực hư như thế nào? Và 
lúc đó, việc biêt hay không biết thì cũng băng 








không, chăng nghĩa lý øì nữa. 

Và trong cầu Kinh là một sự khẳng định sự tối 
của Allah, Ngài có quyền năng trên mọi thứ. 
É§j4Và quả thật, những kẻ trước chúng đã 
phủ nhận Lời 'cảnh báo của TA, cho nên 
hãy xem sự trừng phạt của TA đã dành cho 
chúng thế nào?. Và quả thật, những kẻ thời 
trước chúng cũng đã phủ nhận lời mặc khải 
của TA như cộng đông của Nuh, của Ad, 
Thamud.... và TA đã trừng trị chúng với những 
hình phạt thật khủng khiếp. 

€9 -4Há chúng không quan sát những 
cơn chím ở bên trên chúng đang xòe cánh và 
bay lượn ư? Không có øì có thể giữ chúng mà 
duy nhất chỉ có Đẳng Nhân từ. Quả thật, Ngài 
nhìn thấy hết mọi vật. Há có Đẳng nào khác 
làm binh lính của các ngươi giúp các ngươi 
ngoài Đẳng Nhân từ ư? Quả thật, những kẻ 
không có đức tin chỉ sông trong ảo vọng. Há 
có Đẳng nào khác có thể cung dưỡng cho các 
ngươi nêu Ngài giữ chặt những bồng lộc đó lại 
chăng? Nhưng thật ra chúng vần cứ ương 
ngạnh và chạy trồn.È. Những kẻ vô đức tin đã 
mù quáng, chúng không hiểu biết gì cả. Chắng 
lẽ chúng chưa nhìn thây những con chim bay 
lượn bên trên chúng trong bâu trời với đôi cánh 
xòe ra trong không gian? AI đã làm cho chúng 
di chuyên ngoạn mục như. thế? Quả thật, không 
ai khác ngoài Allah, Đắng Nhân từ đã giữ 
chúng như thê trên không. Allah là Đắng nhìn 
thấy điêu mà con người không thê nhìn thây. 
Này những kẻ vô đức tin, chăng. lEễ tối ngươi 
cho răng Sẽ có những thần linh nào khác sẽ CÓ 





khả năng gIúp các ngươi „ngoài Allah, Đẳng k7) 


Nhân từ nêu như Ngài muôn điều xâu cho các 
ngươi chăng? Chắc chăn là không, đó chỉ là sự 
tưởng tượng do những Shaytan cám dỗ và bày vẽ. 
Này hỡi những kẻ vô đức tin, chăng lễ các 
ngươi nghĩ răng sẽ có ai khác ban bồng lộc cho 
các ngươi nêu như Allah muốn chặn nó lại ư? 
Không, quả thật những kẻ không có đức tin cứ 
ngoan cô trong sự lầm lạc và luôn tỏ thái độ 
ngạo mạn quay lưng với điều chân lý. 

ýChắng lẽ một kẻ ngoan cố bước đi với 
dẳng điệu ương ngạnh sẽ được hướng dẫn 
chăng? Hay một người bước đi một cách 
cân đối trên con đường ngay chính?}. Há 
một kẻ ngạo mạn bước đi trên con đường lệch 
lạc lại được hướng dẫn hơn những ai bước đi 
ngay thắng trên con đường chân chính? Làm 
sao một J0gười bước đi theo sự hướng dẫn lại 
ngang bằng với những kẻ bước ởi trong sự lầm 
lạc? Và đây là một thí dụ về hình ảnh của 
KofoŸ đức tin và người có đức tin. 
'j4Hấy bảo chúng: “Ngài là Đẳng đã 






tạo ra các người và đã phú cho các người 
đôi tai, đôi mắt và trái tim, nhưng sao các 
người lại không biệt tạ ơn Ngài cho thật 
nhiêu? Hãy bảo chúng: “Ngài là Đẳng đã 
rải rắc các người khắp mọi nơi trên trái đất 
rôi các người sẽ được triệu tập dưa về trình 
diện Ngài trở lại.È. Này hỡi vị Thiên sứ, 
Ngươi hãy nói với chúng — những kẻ vô đức 
tin - : “Allah là Đẳng, đã tạo các người từ cái 
không rồi ban cho các người đôi tai đề các 
ngươi nghe được, cho các người cặp mắt để 
các người nhìn ngắm và cho các người trái tim 
để các người biết cảm nhận và suy ngâm, vậy 
tại sao các người không biết tạ ơn Allah vê 
những ân huệ thiêng liêng này? 

Này Thiên sử của Allah, Ngươi hãy nói với 
chúng: Allah là Đâng đã tạo ra các người và cho 
Các người rải rộng khắp nơi trên trái đất và sau 
đó Ngài sẽ tập trung tât cả các ngươi lại để xét 
Xử và à thưởng phạt về các việc làm của các ngươi. 

6 Và chúng bảo đến bao giờ lời hứa 
nấy sẽ xảy ra nêu các người nói thật? Hãy bảo 
chúng: ““Chỉ có Allah mới biết rõ mà thôi, còn 
ta chỉ là một người cảnh báo công khaŸ”.). 
Những kẻ không có đức tin bảo: Này 
Muhammad, bao giờ lời hứa về việc triệu tập này 
sẽ thành hiện thực đây? Ngươi, Muhammad, hãy 
bảo chúng: Quả thật, đó là kiên thức của Allah, 
chỉ có Allah mới biệt rõ chính xác bao giờ, còn ta 
chỉ là một người truyền đạt và cảnh báo cho các 
người về kêt quả của những ai phụ nhận đức tin 
mà thôi, và chỉ là vị giải thích và hướng dân các 
ngươi những gì Allah muôn mà thôi. 

Bởi thế, khi thấy nó đến gân thì gương 
mặt những. kẻ không tin tướng nhăn nhó 
buồn rầu, và có lời bảo chúng: “Đây chính là 
cái mà các ngươi thường mong đợi đây!”. Ề. 
Do đó, khi những kẻ vô đức tin nhìn thây sự 
trừng phạt của Allah đến gân chúng thì lúc bấy 
giờ sự buôn râu và lo lăng sợ hãi mới hiện lên 
trên gương mặt của chúng. và cũng lúc Ấy, có 
lời bảo chúng: “Đây là điêu mà các ngươi đã 
hường mong đợi trên thê gian trước kia đây!”. 
6) 4Hãy bảo chúng: “Các người có xét thấy 
chăng nêu như Allah hủy diệt ta và những 
ai đi theo ta hoặc Ngài muốn khoan dung 
cho bọn ta thì ai có thê cứu những kẻ vô đức 
tin thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn??.). 
Này hỡi Thiên sử, Ngươi hãy nói với những kẻ 
vô đức tIn: Các người hãy cho ta biệt nêu như 
Allah cho bọn ta an toàn và tránh khỏi những 
hình phạt của Ngài thì ai sẽ là người cứu các 
ngươi khỏi sự trừng phạt đau đớn đây? 
(5]4Hãy bảo chúng: “Ngài là Đẳng Nhân 
từ, chúng (ôi tỉn tướng nơi Ngài và phó thác 














cho Ngài. Rồi đây, các người sẽ sớm biết ai 
sẽ là kẻ bị lầm lạc rõ ràng”.È. Ngươi, 
Muhammad, hãy bảo chúng: Allah là “Đẳng 
Nhân từ, chúng tÔI tin tưởng nơi Ngài và luôn 
chấp hành mọi mệnh lệnh của Ngài, chúng tôi 
phó thác cho Ngài mọi vụ việc của chúng tÔI, 
rôi các người — những kẻ vô đức tin — sẽ sớm 
biết khi sự trừng phạt được giáng xuống ai 
trong hai nhóm sẽ là những người được hướng 
dân đúng con đường ngay chính của Allah? 

60) 4Hãy bảo chúng: “Liệu các người có xét 
thầy chăng nêu vào một buỗi sáng nào đó, 
nguôn nước của các người rút đi mât thì ai sẽ 
mang nguồn nước trong vắt đến tiếp liệu cho 
các người?”. . Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi 
hãy nói với những kẻ thờ đa thần: Các người hãy 
cho ta biết nếu như nguồn nước mà các ngượi 
uống mỗi ngày đột nhiên rút đi mất trong đất 
thì aI sẽ mang nó lại cho các ngươi đây? 


010001 1(7)020667:1U)404) 
(Cây Việt) 
Ñ3-Ó) ýNu-n. Thê bởi cây viết và những 
điêu được chỉ chép. Với ân huệ của Thượng 
Đề của Ngươi, Ngươi không phải là một 
người điên. Và quả thật, Ngươi sẽ được 
những â ân phước không hề đút. Và quả thật, 
Ngươi được _ cho những đức tính cao 
nhã và vĩ đại.È. (Nu-n) đây cũng là một những 
chữ cái được Allah dùng để mở đầu cho một 
số chương, nó đã được giải thích ở phần đầu 
của chương AIl-Badqarah. 

Này hỡi vị Thiên sứ, Muhammad, những ân huệ 
mà Allah ban cho Ngươi qua sử mạng Nabi và 
Thiên sứ không phải là một sự điên rô mà 
ngược lại điêu đó sẽ mang lại cho Ngươi những 
ân phước vĩ đại không hê dứt. Quả thật, Ngươi 
có một đức tính cao nhã và vĩ đại và đó là đức 
tính và phẩm chất được nói trong Qurˆan, và tất 
cả Kinh Qurˆan đều là những phẩm c chất cao đẹp. 
đà 4Bởi thể, rồi Ngươi sẽ thấy và chúng 
cũng sẽ sẽ thấy ai trong các ngươi mới là kẻ mắc 
bệnh điên.). Rôi đây, chăng bao lâu nữa, Ngươi 
_ Muhammad — và chúng — những tên vô đức tin 
ẽ biết được ai mới là kẻ tâm thân và điên dại. 
Lá) {Quả thật, Thượng Đề của Ngươi mới là 
Đẳng biết rõ ai là kẻ thực sự bị lạc khỏi con 
đường của Nøài và Nøài mới là Đắng biết rõ 
ai là những người được hướng dẫn.È. Quả 
thật, Thượng Đệ của Ngươi — Muhammad — 
mới là Đẳng biết rõ thực hư giữa các ngươi, 
Ngài mới là Đẳng biết rõ ai {rong các ngươi 
mới là những kẻ lâm lạc và aI là những người 
được hướng dẫn trên con đường ngay chính. 
đề {Do đó, chớ nghe theo lời của những kẻ phủ 
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nhận). Này hỡi Thiên sứ Muhammad, hãy vững 
bước trên con đường Ngươi đi, chớ đừng đi theo 
những kẻ phủ nhận những lời mặc khải của Allah. 

6) {Chúng mong rắng Ngươi nhượng bộ 
thì chúng sẽ nhượng bộ.È. Chúng luôn mong 
muôn Ngươi cứ đề mặc họ trên tôn giáo của họ 
rồi họ ; ẽ nhường nhịn Ngươi. 

C03-(¡574Và chớ nghe theo những tên thề thốt 
để tiện, những kẻ vu khống chuyên tới lui nói 
xấu người khác, những kẻ ngăn cản điều 
thiện, thái quá và tội lôi, những tên chuyên 
làm chuyện xâu và ác bá rôi sau đó lại cho 
mình là kẻ ngoài cuộc, những tên có nhiễu của 
cải và con cái, những tên khi những lời kinh 
của TA được đọc lên cho chúng nghe thì 
chúng bảo: “Chuyện cổ tích”.È. Này hỡi Thiên 
sứ Muhammad, Người đừng nghe theo những 
kẻ nhiều lời thề thốt một cách giả dối, những 
tên vu không thiên hạ, những tên chuyên đi 
mách lẻo gây hiềm khích giữa mọi người, 
những, tên keo kiệt và ích kỷ, những tên ngăn 
cản điều thiện, những tên tàn bạo và ác đức gây 
oán hận trong thiên hạ rồi lại cho mình là vô 
can, những tên giàu tiễn của và đông con cái, 
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những tên mà khi chúng nghe lời kinh Qurˆan 
thì chúng. cho rằng đó là chuyện cô tích. 
Và các câu Kinh này được mặc khải xuống nói 
về một số người đa thần tiêu biểu như Walid 
bin Almughrrah, đồng thời cũng là những lời 
cảnh báo cho người Muslim nên tránh những 
chất đáng khinh như thế. 
Œø}TA sẽ đóng dấu trên cái vòi của chúng. Ề. 
Aflah sẽ đóng một con dấu trên cãi mũi của 
C qúng đ ơ đề làm kí hiệu phân biệt chúng với thiên hạ. 
K8) (ã)Quả thật, TA đã thử thách chúng 
siông như TA đã thử thách những người 
bạn của một ngôi vườn khi chúng thê răng 
sẽ hái hết trái cây trong ngôi vườn vào một 
buổi sáng. ồ. Quả thật TA (Allah) đã thử thách 
người dân Makkah với những cơn đói khát và 
hạn hán giống như TA đã thử thách những người 
bạn của một ngôi vườn khi chúng thề sẽ hái hết 
trái cây trong ngôi vườn của chúng vào một 
buổi sáng để khỏi bị những người nghèo khổ 
đến xin xỏ, và chúng đã không nói: (2ð\ zL+» ðŸ) 
(ù shaạ-ÄAllah: Nếu Allah muốn). 
0} 4Bởi thế, một tai ương từ 'Thượng Đề 
của Ñgươi đã bao trùm lây ngôi vườn khi 
chúng đang ngủ. Thê là buôi sáng hôm sau, 













ngôi vườn giống như một đám đen trơ 
trụi.5. Do đó, Allah đã ban lửa xuống đốt cháy 
hết cả ngôi vườn của chúng trong lúc chúng 
đang ngủ, và buôi sáng ra ngôi vườn trở thành 
ột đám đen như một bóng tôi của màn đêm. 
2|) ýVà khi trời hừng sáng, chúng hô gọi 
nhau! Nào hãy ra vườn cho sớm nêu mọi 
người muốn hái trái.È. Khi trời vừa hừng 
sáng chúng VỘI vàng bảo nhau: Nào hãy mau 
ra vườn cho sớm nêu các người muôn hái trái. 
3 4Rôi chúng vừa đi vừa hạ thấp siong 
(li tĩiào bảo nhau: “Chớ để cho một tên 
nghèo nào vào vườn đấy”.È. Chúng vội vã ra 
vườn và thì thâm bảo nhau: “Nhớ không cho 
ột tên nghèo nào vào vướn đây nhé”. 
ýVà chúng đã ra đi thật sớm với sự tính 
toán trước của chúng.). Thế là chúng đã ra 
VƯỜN tỪ, rất sớm với chủ tâm xấu răng cố 
không đê những người nghèo vào vườn xIn xỏ 
trái quả trong vườn, trong lòng chúng đã kiên 
h như thế. 
-3jÁNhưng khi chúng nhìn thấy ngôi 
vừờn thì chúng bảo: “Chắc chúng ta đi lạc 
đường rồi, không, chúng ta thực sự bị lẫy đi 
hêt rôi”. Một người ôn hòa nhất trong bọn 
chúng lên tiếng: “Chẳng phải tôi đã thường 
bảo với các người răng các người nên thường 
xuyên tán dương Allah đi?”. Chúng liền nói: 
“Quang vinh thay Thượng Đề của chúng 
con, quả thật, chúng con đã thật sự sai 
quấy”. Rồi chúng quay lại trách móc lẫn 
nhau, chúng nói: ““Thật khổ thân chúng ta, 
chúng ta đã làm một điều thật sai quây, có lẽ 
Thượng Đề của chúng ta sẽ đỗi lại cho chúng 
ta một ngôi vườn khác tốt hơn. Chúng ta hãy 
khẩn cầu đến Thượng Đề của chúng ta”. Đó 
là sự trừng phạt, nhưng sự trừng phạt ở Đời 
Sau chắc chăn sẽ to lớn hơn, tuy nhiên chúng 
không biết được điều đó.È. Khi chúng ra đến 
khu vườn của chúng, chúng không thê nào tin 
vào mặt mình những gì hiện ra trước mặt 
chúng, chúng bảo: “Chúng ta có đi lạc không 
đây”, một người khác nói: Không, chúng ta 
thực sự mất hết rồi, không còn gì nữa bởi vì 
chúng ta định không cho những người nghèo”. 
Một người ôn hòa nhất trong bọn chúng lên 
tiếng: “Chăng phải tôi đã bảo mọi người nên 
nói Insha-Allah, nhưng mọi người đâu có 
nghe”. Rồi sau khi đã tịnh tâm lại, chúng nÓI: 
“Allah đã trừng phạt chúng ta vì chúng ta đã bất 
công, chúng ta là những người sai quây, chúng 
ta không chịu nói Insha-Allah đồng thời lại có 
tâm niệm không tốt đôi với người nghèo”. Rồi 
chúng quay sang trách hờn nhau. Rồi sau đó 








chúng nói: “ “Thật thảm hại cho chúng ta, chúng 
ta đã xử sự không đúng với người nghèo và đã 
làm trái lệnh Allah, hy vọng răng Allah sẽ ban 
cho chúng ta một ngôi vườn khác vì chúng ta 


biết nhận lỗi Và ăn năn sám hôi. Chúng ta hãy | 


nên hướng về Thượng Đệ của chúng ta và hy 
vọng Ngài tha thứ, và cầu xin Ngài điều tôt 
đẹp.”. Đó là thí dụ về sự trừng phạt giáng xuống 
cho những chủ nhân của ngôi vườn, nó là một 
sự trừng phạt dành cho những ai làm trái lệnh 
Allah trên thế gian này, cho những aI keo kiệt 
và hẹp hòi với những ân huệ mà Ngài đã ban cho. 
Nhưng hình phạt ở Đời Sau còn khủng khiệp và 
dữ dội hơn sự trừng phạt trên thê gian, tuy 
nhiên, dường như chúng không. hê biết điều đó. 
cà áQuả thật, những người ngoan đạo sẽ 
được ban thưởng Thiên Đàng hạnh phúc 
nơi Thượng Đề của họ.È. Quả thật, những ai 
sợ sự trừng phạt của Allah và luôn chấp hành 
tốt theo mệnh lệnh của Ngài, tuyệt đối tránh xa 
những điêu bị nghiêm câm thì họ sẽ được ban 
thưởng một phân thưởng vô cùng vĩ đại, đó là 
“HT Đằng hạnh phúc với những ngôi vườn 
dN rới có các dòng sông chảy. 

CÔ) G04Chăng lẽ TA lại đối xử với những 
"nữ quy phục TẢ như những kẻ tội lỗi và 
bât tuân hay sao? Sao các ngươi lại phân. xử 
ngộ thể kia??. Há các ngươi lại cho rằng 
những kẻ làm điều sai quấy cũng giỗng như 
những người tận tâm phục tùng Allah ư? Các 
ngươi phân xử thế nào thế, làm sao lại thưởng 
5 ưm, nhau? 








đó ## các ngươi học hỏi như win Quả 
thật, trong kinh sách đó có điều đề cho các 
ngươi được quyền lựa chọn ư??. Chẳng lẽ các 
ngươi phân. xử như thế là vị các ngươi có một 
kinh sách nào đó để các ngươi học hỏi như vậy 
ư? Nếu trong kinh sách như vậy thì các ngươi 


=— 


- Y quyên lựa chọn, nhưng không phải như Vậy. 





đề có hiệu lực cho đến Ngày Phục sinh rằng 
các ngươi sẽ đạt được những øì theo ý muôn 
của các ngươi chăng??. Chăng lẽ các ngươi có 
một giao ước với Allah răng các TEƯƠI sẽ đạt 
ủ TYyC những øì theo ý ý muôn của các ngươi ư? 






đảm cho chúng điều đó? Hoặc phải 
chăng chúng có những thần linh mà chúng 
đã gán ghép cùng với Allah, thế thì chúng 
cứ mang những thần linh đó của chúng đến 
nếu như chúng nói thật?. Này Thiên sứ 
Muhammad, Ngươi hãy hỏi những kẻ đa thần 
răng ai đứng ra đảm bảo cho chúng điêu đó? 





Hay là chúng có những thần linh có thể đảm 
bảo cho chúng về những gì mà chúng nói, nêu 
vậy thì hãy bảo chúng mang những thân linh 
đến nêu như chúng nói thật? 

jNÑgày mà Ông chân sẽ được để lộ ra và 
chúng được sọi đền để phủ phục nhưng chúng 
sẽ không thể quỳ được.È. Vào Ngày Phục sinh, 
Allah sẽ phân định giữa nhân loại và Ngài để 
lộ ống chân cao quý của Ngài, cái ông, chân 
mà không CÓ gì có, thể so sánh. Nabi #2 nói: 
vi cộ e9 sói? Ệ Ấ 12 sg g, v2 tố Ly" 
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( bóc 
bí Ö TP h Đê của chúng ta sẽ để lộ căng chân 
của Ngài, thế là tất cả những người có đức tin 
nam cũng như nữ đêu cúi xuông quỳ lạy phủ 
phục trước Ngài, riêng những đi qu) lạy trên 
thê gian trước kia với tâm lòng giả tạo thì 
k tông thể cúi xuÔng quỳ lạy.” (Albukhari, Musljim). 
&3 {Cặp mắt của chúng nhìn gục xuông, 
đấy xâu hồ bởi quả thật, trước kia chúng đã 
được mời gọi đến phủ phục trong lúc chúng 
vẫn còn khỏe mạnh.È. Chúng chỉ nhìn xuông 
vì quá xâu hồ và nhục nhã trước sự trừng phạt 
của Allah. Bởi quả thật trước đây trên trân 
sian chúng đã được gọi đên đê dâng lê nguyện 
Salah và thờ phượng Ngài trong lúc chúng 
hoàn toàn thừa khả năng làm điêu đó nhưng 
chúng đã không cúi đâu quỳ lạy một cách 
ƯỢnG ¡ gạnh và ngạo mạn. 
(4) 2) k5) 4Thôi, hãy để mặc TA với những kẻ 
phú nhận Lời thông điệp này, TA sẽ lôi chúng 
dần dần mà chúng không hê hay biết. Và TA 
cứ đồ đây cho chúng, quả thật, kế hoạch của 
TA rất nghiệt ngã và dữ dội.°. Này Thiên sứ 
Muhammad, Ngươi hãy bỏ mặc những kẻ phủ 
nhận Kinh Qur an này cho TA xử lý chúng, 
chính TA sẽ trừng phạt chúng một cách thích 
đáng, TA cứ đề cho chúng đăm chìm trong tiền 
tài, con cái và những ân huệ TẠ ban cho và 
¡ những thứ đó sẽ đưa chúng dân dần đến sự hủy 
diệt, TA ban cho chúng nhiều phúc lộc và kéo 
dài tuôi thọ cho chúng đề chúng mang nặng thêm 
BẾP tội lỗi. Quả thật, kế hoạch của TA đối với 
kẻ vô đức tin thật nghiệt ngã và dữ dội. 

ị Go '€Hoặc phải chăng Ngươi đã đòi chúng 
tiền thù lao cho nên chúng năng : nê với nợ 
nận, hoặc phải chăng chúng biết điều vô hình 
nên chúng viết nó xuống?ề. Này Thiên sứ 
Muhammad, hay là Ngươi đã yêu câu chúng — 
những kẻ thờ đa thần — trả tiền thù lao cho Ngươi 
về việc Ngươi truyện đạt Thông điệp của TẠ 
khiến chúng nợ nân chông chất nên chúng đã 
không thê đón nhận Thông điệp của TA? Hay là 
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chúng biết điều vô hình nên chúng tự quyết định 
cho chúng răng chúng có mỘt vỊ trí cao quý ở nơi 
Allah hơn những người có đức tin? 

Ép) Bởi thể, Ngươi hãy kiên nhẫn chờ 
đối Lếnh phán của Thượng Đề của Ngươi, và 
đừng như người bạn của con cá Kình khi y 
cầu cứu trong lúc đau khố tuyệt vọng. Nêu 
không do ân huệ từ Thượng Đề của y ban cho 
thì y đã bị quăng lên bãi biên hoang văng và y 
đáng bị khiên trách nhưng Thượng Đê của y 
đã lựa chọn y và làm cho y trở thành một 
người đức hạnh.). Này Thiên sứ Muhammad, 
Ngươi hãy kiên nhẫn và bên lòng với những øì 
mà Thượng Đề của Ngươi đã định vê việc bỏ 
mặc chúng và trì hoãn việc giúp đỡ ngươi đánh 
bại chúng. Ngươi đừng giông như người bạn 
của con các kình, đó là Nabi Yunus ## trong 
việc Y đã nóng VỘI Và không kiên nhẫn đối VỚI 
người dân của Y, Y đã câu nguyện Thượng Đề 
của Y trong sự buồn phiền muôn Ngài nhanh 
chóng trừng phạt họ. Nếu như Thượng Đề của 
bí không đoái hoài tới Y mà chấp nhận lời sám 
hối của Y là Ngài đã quăng Y ra từ trong bụng 
con cá kình lên một vùng đât hoang vu, nhưng 
Ngài đã yêu thương và lựa chọn Y và làm cho 


T222 








Y trở thành một người ngoan đạo và đức hạnh. 
ýVà những kẻ không có đức tỉn muốn 
làm cho Ngươi sa chân với cái nhìn của 
chúng khi chúng, nghe Ngươi đọc lời nhắc 
nhớ. Và chúng nói: “Quả thật, y là một tên 
điên loạn”.). Này Thiên sứ Muhammad, 
những kẻ vô đức tin khi nghe Kinh Qurˆan thì 
chúng nhìn Ngươi với cặp mắt thù ghét và căm 
hờn nhưng Allah đã luôn bảo vệ và che chở 
cho Ngươi khỏi sự hãm hại của chúng. Và 
© chúng thường bảo Ngươi là một tên điên loạn. 
cà {Và quả thật Nó chính là lời nhắc nhở 
cño tất cả muôn loài.È. Và Qur an đích thực 
là lời nhắc nhở và Chỉ đạo cho tất cả muôn 








điều ¿ ơì nh N sươi TTNTEh VNI biết AI- 
Ha-qqah là gì? ồ, Ngày Phục sinh chắc chặc 
Sẽ xảy đến! Ngày Phục sinh chắc chắn xảy đến 
như thế nào? Và điều gì làm cho Ngươi " 
Thiên sử Muhammad — biết sự thực vê Ngày 
phục sinh chắc chăn sẽ đến? 

lv ýDân tộc Thamud và dân tộc Ad đã phủ 





nh: ận Al-Qa-riah.È. Dân tộc Thamud, cộng 
đồng của Nabi Salih và dân tộc Ad, cộng động 
của Nabi Hud đã phủ nhận Ngày Phục sinh, 
N y ' Tà những, con tim sẽ khiếp đảm. 

Cš ]4Đối với dân tộc Thamud, chúng đã 
bị tiêu diệt bởi một trận bùng nổ dữ dội. Còn 
đôi với dân tộc Ad thì chúng đã bị tiêu diệt 
bởi một trận cuông phong khủng khiêp. N gài 
đã cho thổi đữ dội liền tiêp trong bảy đêm và 
tám ngày để tiêu diệt chúng. Ngươi sẽ nhìn 
thấy người dân nơi đó nằm chết la liệt trông 
họ giông như những cây cha là bị bứng sôc 
và ngã rạp xuông, đất. Với cảnh tượng như 
thế, Ngươi thây răng sẽ có người nào v ĐC 
bọn chúng có thế sông sót được chăng?È. Đôi 
VỚI cộng đồng của Nabi Salih, chúng đã bị tiêu 
diệt với một trận nổ kinh hoàng, còn đối với 
cộng đồng của Nabi Hud thì chúng bị tiêu diệt 
với một trận gió lạnh rất mạnh và dữ tợn. 
Allah đã cho cơn gió hoành hành trong bảy 
đêm và tám ngày liên tiệp tiêu diệt hệt tât cả 
bọn chúng không chửa một al. Do đó, khi 
Ngươi — Muhammad -— nhìn thây cảnh tưởng 
đó Ngươi mới thây nó khủng khiệp như thê 
nào, chúng chêt năm la liệt giông như những cây 
chà là bị bứng gộc và ngã TẠP, xuông đât, và 
Ngươi sẽ không thấy một ai có thê sông SÓt cả. 
G) G0 L0]ý$Và đên lượt Fir?aun và những kẻ 
trước hăn và những thị trần lại làm điều tội 
lỗi và sai quấy. Bởi vì chúng bất tuân những 


vị Sứ giá của Thượng Đề. của chúng nên 
Ngài đã bắt phạt chúng bằng một sự túm 
bắt cường bạo.È. Và tên bạo chúa Eir°aun 
(Pharaon) và những kẻ trước hắn đã phủ nhận 
Thông điệp của Allah; và các thị trần của cộng 
đồng Nabi Lut cũng vậy, chúng đã bị lật ngược 
các ngôi nhà của chúng bởi hành đồng thái quá 
của chúng từ việc phủ nhận đức tin, Shirk, và 
dâm loạn. Tất cả những cộng đồng đã phản 
nghịch Thiên sứ của Allah được Ngài cử đến 
với cho nên Allah đã trừng phạt chúng băng 
một hình phạt nghiệt ngã và khủng khiếp. 

1 4ô {Chính TA đã mang các ngươi trôi 
nỗi khi nước dâng lên quá mức. TẢ đã làm 
điều đó để nhắc nhở các ngươi và những ai 
có đôi tai phải luôn ghỉ nhớ.È. Khi nước dâng 
lên dữ dội, chính TA đã đưa các ngươi lên trên 
cao, TA đã làm cho chiếc thuyên của Nuh trôi 
nồi trên mặt nước để cứu những người có đức 
tin và nhấn chìm những kẻ không tin tưởng. 
Đó là một bài học nhắc nhở cho các ngươi và 
chon hhững aI có đôi tai nghe thầy mà ghi nhớ. 
đñ) Q3) - 8Ì f8} (Bởi thế, khi chiếc còi được hụ lên 
đầu tiên. Trái đất cùng với những quả 
núi bị đập vỡ tan tành và biến mắt. N gày đó, 
biến có trọng đại thực sự sẽ xảy ra. Bâu trời 
sẽ bị chẻ làm đôi vì vào ngày đó nó rất móng 
manh. Các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới 
của nó, và có tám vị Thiên thân khiêng Ngai 
vương của Thượng Đế của N gươi ở bên trên 
họ vào Ngày đó. Ngày hôm đó, các ngươi sẽ 
được triệu tập toàn bộ, không một điều bí 
mật nào của các ngươi có thể che giẫu.. khi 
VỊ Thiên thần thổi còi tiếng đâu tiên, đó là tiếng 
còi báo hiệu cho sự hủy diệt của thế gIỚI trân 
gian. Khi tiếng còi được thối lên, trái đất và 
những quả núi trên nó vỡ tan tành và biến mắt, 
chỉ băng một sự nỗ tung dụy nhất. Và đó chính 
là Ngày tận thế bắt đâu, bầu trời sẽ bị chẻ làm 
đôi, các thiên thần sẽ xuất hiện và đứng theo 
các vị trí của họ, đồng thời có tám vị Thiên thần 
khống lồ gánh trên vai họ chiếc Ngai Vương của 
Allah. Và Ngày hôm đó, tất cả mỌI ngƯỜI sẽ 
được triệu tập toàn bộ trước Allah đề Ngài XE 
XỬ Và thưởng phạt. Vào Ngày ây, tất cả mọi 
việc làm, mọi hành động đêu được phơi Dày, 
Không c có một điều gì có thê che giầu được nữa. 

Cb]- (24) Ga) 4Bởi thế, đối với ai được trao cho 
quyền sô của mình từ nơi phía 4 tay phải thì y 
sẽ reo lên: “Hãy đọc quyên sô của tôi đầ 















này. Quả thật tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đôi 
mặt với việc thanh toán”. Vậy là y sẽ được 
sống một đời sông hạnh phúc, ở trong Thiên 
Đàng trên cao, với các ngôi vườn có trái quả 
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luôn vừa tầm tay hái. Hãy ăn và hãy uống 
cho thỏa thích vì những điều mà các ngươi 
đã làm trong thời gian qua.È. Ngày hôm đó, 
người nào được cho quyên sô phi chép các việc 
làm từ phía cánh tay phải thì họ sẽ vui mừng reo 
lên: Mọi người hãy xem quyên sô của tôi đây 
này! Lúc còn ở trên trần gian tôi luôn lo sợ sẽ 
phải bị thanh toán vào Ngày Phục sinh, nên tôi 
đã cô găng ' rèn luyện đức tin Iman và làm nhiêu 
điều thiện tốt, hãy xem và hãy đọc đây này.. l 
Vậy là họ sẽ được sống một đời sông hạnh 
phúc và toại nguyện trong Thiên Đàng, nơi có 
những ngôi vườn xanh tươi với đủ loại trái 
cây luôn vừa tâm tay hái, họ đứng, ngôi hay 
năm đều có thể hái được các loại trái cây. Rồi 
họ sẽ được bảo: Nào các người hãy ăn và hãy 
uống thỏa thích, phần thưởng cho những điều 
gười đã làm trong thời gian qual 

-k! {Còn đối với ai được trao cho quyền 
số từ phía cánh tay trái thì y sẽ than: “Ôi thật 





Y khổ thần tôi, ước gì mình không được trao 


quyền số như thế này. Ước øì mình 'không biết 
gì về việc thanh toán này. Ôi ước gì mình chết 
phức cho xong. Ôi, sao của cải của tôi chẳng 
giúp ích được gì cho tôi thế này. Ôi, mọi 
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quyên hành của tôi đã rời bỏ tôi mât rôi”.È, 


Vào Ngày đó, người nào được trao cho quyền sô DpÌ 


ghi chép các việc làm từ phía cánh tay trái thì họ 
sẽ than thở trong sự hồi tiếc muộn màng: Ước gì 
mình không được trao cho quyền số này, ước gì 
mình không biệt gì vê việc thanh toán này, ÔI 
ước øì mình chết đi cho xong chớ sông làm 8Ì, ôI 
sao tiên tài của mình chăng ø1úp ích được gì cho 
mình thế TRầy, và cả quyên hành của mình cũng 





j h hận ¡rong Hóa Tản Rồi sau đó, hãy 
xiềng hắn băng sợi dây xích dài bảy mươi 
khuỷu tay. Bởi quả thật, hắn đã không tin nơi 
Allah, Đâng vĩ đại và hắn cũng không nuồi ăn 
những người túng thiệu.È. Sau đó, có lệnh 
bảo những vị Thiên thần canh ác Hỏa ngục: 
Hãy tùm bắt lấy. hắn — tên tội lôi — và trói hắn 
lại, trói hai tay cùng với. cô bằng cái kiêng, hãy 
lôi hắn vào trong lửa, rồi hãy lây SỢI dây xích 
dài bảy mưƯƠI khuỷu tay nhét vào người hắn. 
Bởi quả thật, khi ở trên thế g1an,, hăn không tin 
Allah là Thượng Đề duy nhất, hắn không chấp 
hành theo chỉ đạo của Ngài và hăn cũng không 
nuôi ăn những người nghèo khó. 





55) tà L7) 4Bởi thê, tại đây ; hắn không có một 
người Í bạn nào cả và hắn cũng không có 
thức ăn nào ngoài chất mủ hôi tanh. Và 
chất. mủ hồi tanh đó chỉ dành cho những kẻ 
tội lỗi ăn mà thôi.È. Những kẻ vô đức tin vào 
Ngày hôm đó có sẽ không có người thân nào 
giúp chúng thoát khỏi sự trừng phạt, chúng 
cũng sẽ không tìm thây thức ăn nào khác ngoài 
chât mủ hôi tanh của cư dân nơi Hỏa ngục. Bởi 
lẽ, chất mủ hôi tanh là thức ăn của những kẻ 
vộ đức tin và tội lỗi. 

G8) -()4Bởi thế, TA thề bởi những gì các 
néươi nhìn thấy và những øì các ngươi không 
nhìn thấy, quả thật, Nó là lòi đọc của một Sứ 
giả rầt vinh dự, Nó không phải là lời nói của 
một nhà thơ để rồi các ngươi chắng mấy tin. 
Nó cũng chẳng phải là lời của tên bôi toán để 
rồi các ngươi không mấy lưu tâm. Mà Nó 
chính là Lòi Mặc khải được ban xuống từ 
Thượng. Đề của toàn vũ trụ.È. Allah thề bởi 
những øì các ngươi có thê nhìn thấy và những 
gì các ngươi không nhìn thấy răng Kinh Qur°an 
là lời nói của Allah, được vị Thiên sứ vĩ đại và 
cao quý đọc nó, chứ không phải là lời lẽ của 
một nhà thơ giông như các ngươi nghĩ đê rôi 
các ngươi không mây tin, cũng không phải là 
lời lẽ của một tên bôi toán dóc láo đê các ngươi 
không cân phải lưu tâm, mà Nó (Qurˆan) chính 
là lời từ Thượng Đề của muôn loài, đã ban 
X xuống cÌ cho vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad š3. 
(3 - -) (@}]Và nếu y dám bịa đặt một số lời 
án Của TA Thì chắc chắn TA sẽ túm bắt 
lẫy y bằng tay phải, rồi sau đó, TA sẽ cắt đứt 
động mạch của y, lúc đó không một ai trong 
các ngươi có thê bảo vệ được cho y cả. 
Nhưng quả thật, Nó là Lời Nhắc nhớ ban cho 
những ai kính sợ Allah.È. Nếu Muhammad 
dám bịa một lời lẽ nào đó trong Qurˆan thì 
chắc chắn TA tóm lây y bằng tay phải, và cắt 
đứt hết các động mạch của y và trong các 
ngươi chắng có ai có khả năng cứu thoát y 
khỏi sự trừng phạt của TA. Nhưng không phải 
vậy, quả thật Qur an là lời nhắc nhở cho 
những người kính sợ Allah, những người luôn 
châp hành mọi mệnh lệnh của Allah và luôn 
k)RcT Xa những gì Ngài nghiềm cắm. 





(49]-(2) šVà quả thật, TA biết chắc răng 
trong các ngươi có người đã phủ nhận. 
Nhưng quả thật, Nó sẽ là sự nuôi tiếc cho 
những người không có đức tỉn và chắc chắn 
Nó là chân lý tuyệt đối xác thực. Bởi thế, 
hãy tán dương đại danh của Thượng Đề VỊ 
đại của N gươi.). Quả thật, TA (Allah) biết rõ 
rằng trong các ngươi có kẻ sẽ phủ nhận Qurˆan 
này cho dù nó được mặc khải xuông với những 


dấu hiệu rất rõ ràng, và TA chắc chắn răng 
những kẻ phủ nhận Nó rồi đây sẽ nuối tiệc, hôi 
hận muộn màng khi chúng nhìn thây Sự trừng 
phạt của TA và nhìn thấy những â ân huệ mà TÀ 
ban thưởng cho những người có đức tin. Và 
quả thật, Qurˆan là chân lý không thay đối, là 
một điêu kiên định không có sự ngờ vực nào 
cả được Allah, Đâng Tôi Cao và An phúc ban 
xuống. Do đó, hãy tán dương Và ca ngợi Ngài 
với đại danh Tôi Cao và Hoàn Mỹ của NÊ đài. 


—_ (0 Al-Maˆa-ri 
(Thăng Thiên) 

CỜ-4Có người đã đòi sự trừng phạt xảy 
ra. Những kẻ không có đức tỉn sẽ không thê 
tránh khỏi nó. Từ Allah, chủ nhân của các 
con đường thăng lên trời. Các Thiên thần 
và Đại Thiên thân Jibril đi lên châu Ngài 
trong một ngày mà thời gian của nó tươn 
đương với năm mươi ngàn năm.È. Một sô 
người thờ đa thần đòi Allah giáng xuống cho 
họ một sự trừng phạt một cách thách thức. Và L 
sự trừng phạt dành cho chúng ở Ngày Phục 
sinh chăc chắn xây đến với chúng, không aI 
trong bọn chúng có thể thoát khỏi sự trừng 
phạt của Allah, Đẳng Tối cáo, Oal nghiêm, và 
Quyên lực. Các vị thiên thân với đại thiên thần 
Jibril đi lên châu Ngài mỗi Ngày và thời gian 
của một ngày tương đương với năm mươi ngàn 
năm của thê gian. Và đây là nhiệm vụ của các 
thiên thân giông như nhiệm vụ dâng lễ nguyện 
Salah bắt buộc đối với những người có đức tin. 
Cá) €Bởi thế, hãy thực sự kiên nhẫn.È. Này 
Thiên sứ Muhammad, Ngươi hãy, kiên nhẫn 
chịu đựng về những hành vi giễu cợt của 
những kẻ vô đức tin khi chúng đang thách thức 
sự trừng phạt mau đến với chúng, JNgươi hãy 
cự kiện nhãn và đừng nghi ngỜ 8Ì vê Allah cả. 

G3 đà {Quả thật, chúng thây nó xa vời nhưng 
TA thấy nó gần kê.. Quả thật, những tên vô 
đức tin luôn thấy sự trừng phạt là điêu rất xa 
vời hình như không xảy ra, nhưng TẠ (AlHah) 
Sự trừng phạt dành cho chúng rất gân kè. 

“> đồ 1Ó) ýN gày mà bầu trời sẽ như đồng thau bị 
nău ch: ÀY; và những quả núi sẽ như lông cừu. ), 
Ngày mà bâu trời sẽ như chất lỏng và những quả 
nút ờ) c như những sợi lông cừu DỊ gió thôi đi mật. 














LÊN người bạn mình.È. Vào Ngày hôm đó, 
sẽ không aI hỏi thăm ai dù đó là người thân 
của nhau, bởi vì mỗi người chỉ biết quan tâm 
an thân mình mà thôi. 

L1)-Ñ3)4Họ được cho nhìn thây nhau, kẻ tội 
lôi mong muốn nếu có thể y sẽ lây con cái của 
y thế mạng cho y để y thoát khỏi sự trừng 








phạt của Ngày hôm đó. Y muốn dâng cả vợ 
và anh em của N và bà con ruột thịt đã chứa 
chấp M cùng với tất cả những ai trên trái đất 
để giải cứu cho y.È. Ngày hôm đó, mọi người sẽ 
nhìn thây nhau và nhận biết nhau nhưng lại 
không thê giúp ích được gì cho nhau. Kẻ vô đức 
tin ước gì có thê lây con cái, vợ (chông), anh em 
và ngươi thân của y chịu tội thê cho y, y ước gì 
người. thân của y và tât những aI trên trái đât có 
: gIÚD D y thoát khỏi sự trừng phạt của A llah. 
-ÑR) Œ9'Nhưng vô phương. Quả thật nó là lửa 
non. ó sẽ đốt tróc da đầu. Nó sẽ gọi ai quay 
lưng \ và quay mặt bỏ đi. Và những ai tom góp 
và giẫu kỹ.). Này hỡi kẻ vô đức tin, sự việc sẽ 
không nhự ngươi mong ước, TIEƯƠI không thê lây 
al thay thế chịu tội cho ngươi, điều đó không bao 
gIỜ Xảy ra. Quả thật, lửa của Hỏa gục sẽ đốt 
tróc hêt da đâu và toàn thân, nó sẽ trừng phạt 





Š những ai trên thê gian đã quay mặt với chân lý, 


không phục tùng mệnh lệnh của Allah và Thiên 
SỨ của Ngài, những ai đã tom góp của cải và giâu 
ông chịu xuât ra vì chính nghĩa của Allah. 
0-0 (Quả. thật, con người được tạo ra 
h3 keo kiệt và gò bó. Khi gặp điều chẳng 
lành thì hay than thân trách phận, nhưng 
khi gặp được phúc lành thì hay keo kiệt. 
Ngoại trừ những người dâng lễ nguyện 
Salah. Những ai kiên trì trong việc dâng lễ 
nguyện Salah của họ. Và những ai trích xuât 
từ tài sản của họ một phần theo qui định bắt 
buộc cho người ăn xin và người túng thiêu. 
Và những ai tỉn tướng có Ngày Phán xử cuôi 
cùng. Và những ai sợ sự trừng phạt của 
Thượng Đê của họ. Quả thật, sự trừng phạt 
của Thượng Đê của họ là điêu mà không một 
ai có thê an toàn. Và những ai giữ gìn phân 
kín đáo của thân thể ngoại trừ với vợ của 
mình và với ai nằm trong tay phải của mình, 
thì họ sẽ không bị khiên trách.ề. Quả thật, 
con người được tạo ra thường rất ích ký, luôn 
hẹp hòi và giấu kỹ những gì được ban cho. 
Nhưng khi gặp điều dữ thì lại than thở và tuyệt 
vọng, còn khi gặp điêu tôt lành thì lại hẹp hòi 
không muôn chia sớt cho aI. Ngoại trừ những 
người ngoan đạo luôn kính sợ Allah và chu 
đáo dâng lễ nguyện Salah; và những aI luôn 
chi dùng tài sản khi được Allah qui định, đó là 
¡ đóng Zakah cho những người nghèo khó, cho 
những người ăn xin; và những ai luôn tin vào 
sự phán xét, thưởng phạt ở Đời Sau mà luôn 
cô găng làm điêu thiện tôt; và những al1 sợ sự 
trừng phạt của Allah, quả thật, không một aI có 
thể an toàn khỏi sự trừng phạt của Allah; và 
những ai luôn gìn giữ nhục dục của bản thân 
khỏi những điêu Allah cầm đoán trừ khi đó là 
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vợ (chồng) của họ hay những người nô lệ của họ. 
L1] 4Bởi thế, nếu ai tìm cách vượt quá giới 
hàn đó thì sẽ là những kẻ làm điều tội lỗi. Còn 
những ai tôn trọng sự ký thác và lời giao ước, 
những ai luôn đứng vững trong việc làm 
chứng của họ, và những ai chăm nom việc 
dâng lễ nguyện Salah thì những người đó sẽ 
được vinh dự sông trong những ngôi vườn nơi 
Thiên Đàng.). ». Và người nào øl1ảI quyết nhu cầu 
nhục dục của họ với ai khác ngoài vợ hoặc 
những người nữ nô lệ của họ thì những người đó 
là những kẻ đã vượt quá giới hạn Halal để đến 
với Haram. Còn những aI luôn giữ chữ tín với 
Allah và với mọi người, gpIữ. lỜI ØlaO ước với 
Allah và với mọi người, săn sàng đứng dậy làm 
chứng cho điều chân lý, luôn thực hiện chu đáo 
lễ nguyện Salah và không bỏ lỡ những nhiệm vụ 
của một người tín đô, thì họ là những người sẽ 
NEER thu nhận vào Thiên Đàng hạnh phúc, sông 
nột cuộc sông cao quý và hưởng thụ khoái lạc. 

Gồ- (Ô14Chuyện søì xảy ra cho những kẻ 

chông ø tin giêu cợt trước mặt Ngươi, từng 
nhóm một, bên phải và bên trái. Há từng 
tên trong bọn chúng muốn được vào Thiên 
Đàng hạnh phúc ư?2 Vô phương! Quả thật, 








TA đã tạo chúng từ chất mà chúng biết rõ.). 
Này hỡi Thiên sứ Muhammad, động lực nào 
khiến những kẻ vô đức tin đi vê phía Ngươi, 
chúng thò cô về phía Ngươi với những cái nhịn 
giêu cọt, từng nhóm từng nhóm một, bên phải và 
bên trái, chúng thay phiên nhau buông lời dèm 
pha và trêu chọc Ngươi. Như thê, chăng lễ chúng 
nghĩ răng Allah sẽ thu nhận từng tên trong bọn 
chúng vào Thiên Đàng hạnh phúc vĩnh hãng ư? 
Chắc chăn là không giông như những gì chúng 
mong tưởng, quả thật chúng sẽ không bao giờ 
được vào Thiên Đàng, bởi TA đã tạo ra chúng từ 
tình dịch mà chúng biệt rõ nhưng chúng đã 
không tin thì làm sao chúng có thê được vinh dự 
vào o Thiên Đàng hành phục của LA? 

lò (4 4Bởi thế, TA thê bởi Đẳng Chủ Tế 
của cắc điểm nơi hướng Đông và hướng Tây, 
quả thật, TA là Đắng toàn năng về việc TA sẽ 
thay thế chúng bởi những nhóm người khác 
tốt hơn chúng và chắc chăn TA sẽ không thất 
bại.). Allah thê với chính Ngài, Đắng Chủ Tế 
của hướng Đông và hướng Tây của mặt trời và 
các tính tú, quả thật Ngài có quyên năng trong 
việc tạo ra một nhóm người khác tôt hơn, và 
phục tùng Allah hơn, điệu đó đối VỚI Ngài rât 
đơn giản, không một điều -ĐÌ có thể ngăn cản 
nêu ư Ngài muốn một điều gì. 

đà dà 4Bởi vậy, cứ bỏ mặc chúng vùi đầu 
tấn sầu và vui chơi cho tới khi đến Ngày mà 
chúng đã được hứa hẹn, Ngày mà chúng sẽ 
hối hả đi ra khỏi mộ giông như cảnh chúng 
đua nhau đầm đầu chạy đến mục tiêu đã định 
săn cho chúng, cặp mắt của chúng Sợ hãi và 
khiếp đảm một cách đây hèn hạ và nhục nhã, 
đó chính là NÑgày mà chúng đã được hứa.È. Cứ 
đề mặc chúng chìm đăm trong lầm lạc và tội lỗi, 
cứ để mặc chúng vui chơi thỏa thích với những 
lạc thú trần gian cho tới khi chúng đối mặt VỚI 
Ngày Phục sinh, Ngày mà chúng đã được hứa để 
chúng phải nếm mùi sự trừng phạt, Ngày mà 
chúng sẽ đi ra khỏi những ngôi mộ và chạy đi 
một cách vội vã hồi hả giống như chúng đâm đâu 
chạy đến thần linh của chúng mà chúng đã tự tạo 
ra đề thờ phượng, cặp mắt của chúng khiếp đảm 
và sợ hãi. Đó chính là Ngày mà chúng được hứa 
hẹn trên thê gian nhưng chúng luôn không tin và 
thường tỏ thái độ giêu cợt và ngạo mạn. 


SN... m 
(Nabi Nuh) 

-K Quả thật, TA đã phái Nuh đến với 
người ï dân của Y: “Hãy cảnh báo người dân 
của Ngươi trước khi một sự trừng phạt đau 
đớn sẽ xảy đên với họ”. Y đã kêu gọi: ““Này 
hối dân ta! Quả thật ta là một vị được cử 

















phái đến cảnh báo các người. Các người hãy 
thờ phượng. Allah, kính sợ Ngài và tuân 
lệnh Ngài rôi Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các 
người và sẽ gia hạn cho các người sống đến 
một thời hạn ân định”. Quả thật, một khi 
thời hạn được Allah ấn định đã hết thì sẽ 
không có sự gia hạn nào nữa, quả thật, các 
người rất rõ điều đó.È. Quả thật TA (Allah) 
đã cử Nuh làm một vị Thiên sứ đến cho cộng 
đông của Y, và TA đã ra lệnh cho Y: Hãy cảnh 
báo người dân của Ngươi trước khi một sự 
trừng phạt đau đớn đến với chúng. Thế là Nabi 
Nuh đã kêu gọi: Này hối dân ta, quả thật ta là vị 
cảnh báo đên đề cảnh báo các người về sự trừng 
phạt của Allah nêu các người không phục tùng 
mệnh lệnh của Ngài, quả thật, ta là vị thiên sứ 
của Allah được cử đên cho các người, dó đó, 
các người hãy thờ phượng duy nhât một mình 
Ngài, hãy sợ sự trừng phạt của Ngài, hãy vâng 
lệnh ta. Nêu các người dâng lệnh ta thì Allah sẽ 
xóa tội lỗi cho các người và tha thứ cho các 
người, và Ngài sẽ để các người sông đến hết 
tuôi thọ của các người, quả thật, một khi cái 
chết đến thì sẽ không có một trì hoãn nào nữa. 
Nếu các người biết rõ điều đó thì các người hãy 

mạu đến với đức tin và phục tùng Allah. 
GuỒ ẨNuh thưa với Allah: “Lạy Thượng 
Đề của bề tôi! Quả thật, bề tôi đã kêu gọi 
người dân của bề tôi ngày đêm nhưng lời 
kêu gọi của bề tôi chẳng thêm thắt øì cho 
họ, ngược lại, chỉ làm họ càng chạy xa hơn. 
Và môi lân bê tôi kêu gọi họ đề Ngài tha thứ 
cho họ thì họ vội lẫy ngón tay bịt tai của họ 
lại, họ lẫy áo choàng trùm kín đầu, họ tiếp 
tục ngoan có và ngạo mạn. Rồi bề tôi cũng 
đã tùng kêu gọi họ lớn tiếng. Có lúc bề tôi 
kêu gọi họ công khai, có lúc kín đáo. Bề tôi 
đã thường bảo họ răng các người hãy cầu 
xin Thượng Đề của các người tha thứ tội lỗi 
~ các người bởi Ngài là Đẳng hằng tha 

ứ.”°. Nabi Nuh đã thưa với Allah: Lạy 
¬ Đề của bề tôi! Quả thật, cả ngày lẫn 
đêm bê tôi đã kêu gọi cộng đồng của bê tôi 
đên với đức tin nơi Ngài và phục tùng mệnh 
lệnh của Ngài, nhưng lời mời gọi của bề tôi 
chăng thêm được øì cho họ mà chỉ khiến họ 
càng ngày càng xa hơn với đức tin Iman, thậm 
chí họ còn chồng đối. Và quả thật, mỗi khi kêu 
gọi họ đến với lman nơi Ngài để được Ngài 
tha thứ tội lỗi thì họ dùng tay che tai của họ để 
không nghe thây lời của bê tôi, họ dùng áo 
trùm đâu đề khỏi nhìn thây bê tôi, họ cứ ngoan 
cô trên sự vô đức tin của họ, họ ngạo mạn và 
ương ngạnh không chịu đón nhận đức tin 
Iman. Bê tôi từng kêu gọi họ công khai và kín 





tối “v2 ⁄ có rối t5 ⁄x?2⁄ " - 
#2#2C2J (} Šg2„v2| 0¬ bð* C222) » 
4 sả) TẾT 23. ^.ˆ.2?z.. “ > “5 t2 
Ty SH THe4j20017216- G5226 
Z A.^ 


Óy23)-<20| tr. “4 É1⁄„e 22 lC)) Ó26s 


72 ⁄ ⁄Z/82 zAÂZ„⁄ Aˆ^⁄⁄zy "HẾ ` 
„ Aa>.> 


Ă. 2l 42; nn 


+ A⁄Z .. 


Z uài 


gợi) 0286B0,201: 3 
=5 >9 91042 ; 5 Ou2li28:4 


? ⁄ 


uc tố 22280 455 #Ý 2< 6J.0Í N4 G3410) 
ức 194 +)66644449/446206 1) 
A22 2692022064 O)66 
DC: ZÁ le 21a lạ 2 ƒ†24V0H<=<Say 9 
— HỆ segz02G 
0® Ho 15 52 1á G }0 5122 





đáo. Bè tôi thường nói với họ: Các người hãy 
cầu xin Thượng Đê của cac người tha thứ tội 
lỗi cho các người, hãy quay về sám hối cùng 
Ngài bởi Ngài là Đẳng luôn tha thứ cho những 
a1 b biết ăn năn sám hối và quay về với Ngài. 
Z2 Z4 

Q11] =16) ẨNgài sẽ ban mưa xuống dồi dào cho 
các người. và Ngài sẽ gia tăng của cải cũng 
như con cái cho các người, vàN gài tạo cho các 
người vườn tược cũng như các dòng sông. 
Vậy, thế tại sao các người không hy vọng nơi 
quyền năng ban cấp của Allah? Và quả thật, 
Ngài đã tạo các người (heo từng giai đoạn. 
Chăng lẽ các người không thây việc Allah đã 
tạo bảy tầng trời chồng lên nhau như thê nào 
ư? Và Nøài đã tạo ra trong chúng mặt trăng 
như một ánh sáng và Ngài tạo mặt trời như 
một chiếc đèn.È. Nếu các người sám hồi và xin 
Allah tha thứ thì Ngài sẽ ban mưa xuống dồi 
dạo cho các người, Ngài sẽ gia tăng cho các 
người của cải và con cái, Ngài sẽ làm ra cho 
các người các khu vườn xanh tươi và đây trái 
quả, Ngài sẽ tạo cho các người các con sông 
đề các ngươi tưới tiêu cho cây trông và chăn 
nuôi ø1a súc. Này hỡi người dân, nêu là như 
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vậy sao các người lại không chịu sợ Allah? 
Chắng phải Ngài đã tạo hóa các người theo 
từng giai đoạn: tinh dịch rôi đến cục máu rồi 
cục thịt sau đó là xương và thịt bao quanh? 
Chăng lễ các người không quan sát Ngài đã tạo 
hóa các tâng trời chông lên nhau như thế nào ư? 
Chắng lẽ các người không nhìn thấy Ngài đã 
làm cho mặt trăng trong bầu trời như một chiếc 
đèn và. làm cho mặt trời chói sáng như một 
\êc đèn vĩ đại cho cư dân nơi trái đât ư? 
(7)-9)4Và Allah đã tạo sinh và làm các 
nếươi phát triển từ đất, rồi Ngài sẽ hoàn các 
ngươi vào trong đó trở lại, và sau đó, Noài lại 
đưa các ngươi trở ra toàn bộ. Và Allah đã tạo 
ra trái đât cho các ngươi như một tầm thảm 
được trải rộng để cho các ngươi đi lại trên 
những con đường thênh thang của nó.È. Allah 
đã tạo ra các ngươi từ đất, đất là nguồn gốc của 
con người, rôi Ngài sẽ đưa con người trở lại 
trong đất sau khi chết, rồi vào “Ngày phục sinh 
con người sẽ được Allah cho sông lại từ đất. Và 
Allah đã làm trái đất băng phăng như một tâm 
thảm để con người di chuyên dễ dàng và thuận 
lên trên những con đường thênh thang của nó. 
GUj- 5) {Nuh thưa: “Lạy Thượng Đề của bề 
tối, qưả thật, họ đã không nghe theo bề tôi, 
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họ chỉ theo những người mà của cải và con 
cái chăng thêm được gì cho họ ngoài sự thua 
thiệt. Và chúng mưu định một kế hoạch to 
lớn, họ bảo nhau: Các người chớ từ bỏ các 
thần linh của các người, các người chớ từ bỏ 
các thần Wadd, Suwa, Yaguth, Ya°uq và 
Nasr. Và quả thật những thân linh đó đã dắt 
nhiều người lầm lạc. Và xin Ngài đừng ban 
thêm øì cho những kẻ sai quây ngoài sự lầm 
lạc!”. Vì những hành vi tội lỗi của chúng mà 
chúng đã bị nhắn chìm trong trận lũ lụt và 
sau đó bị trùng phạt trong Hóa ngục, nhưng 
chúng đã không tìm thấy ai ngoài Allah có 
thể trở giúp chúng thoát khỏi (ai ách đó.ồ. 
Nuh thứa với Allah: Lạy F Thượng Đề của bề tÔI, 
quả thật người dân của bề tôi rất ngoan cố, họ 
một mực không nghịch lại lệnh của bê tôi và họ 
phủ nhận bề tôi, những người yếu hèn trong bọn 
họ chỉ biết theo những ngƯỜi giàu có và quyền 
lực trong bọn họ một cách lầm lạc. Họ là những 
người mà tiên tài con cái chỉ dẫn họ đến với sự 
lầm lạc trên thế gian và đến với sự trừng phạt ở 
cối Đời Sau. Những kẻ thượng lưu và chức sắc 
đã nói với những kẻ bần hàn: Các người chớ 
đừng từ bỏ thờ phượng thần linh của các người 
mà chỉ thờ một mình Allah, điều mà Nuh đã kêu 
øỌI các người. Các người chớ đừng bỏ các thân: 
Wadd, Suwa, Yaguth, Ya'uq và Nasr - đây là 
những cái tên của những bức tượng thờ mà 
chúng đã thờ phượng khác với Allah, và những 
cái tên này thật ra là tên của các vị ngoan đạo, 
sau khi họ qua đời, Shaytan đã cám dỗ người dân 
của họ năn tạc các bức tượng của họ, lúc đâu chỉ 
để tưởng nhớ nhưng dân về sau con cháu của thê 
hệ sau đó bắt đầu thờ phượng và khấn vái cầu 
xin. Sau đó, Nabi Nuh đã câu xin Allah: “Lạy 
§ hượng Đề của bề tôi, xin Ngài đừng thêm thắt 
gì cho những kẻ vô đức tin rời xa chân lý này 
nữa. Với tội lỗi và ngoan ‹ cô của chúng trong sự 
vô đức tin thì xin Ngài nhân chìm hết bọn chúng 
trong trận lũ, xin Ngài hãy nhân chìm chúng sâu 
trong lửa của Hỏa ngục”. Và Allah đã chấp nhận 
lời cầu xIn của Nuh và những kẻ vô đức tin tội 
lỗi kia sẽ không tìm thấy vị bảo hộ giúp đỡ 
chúng thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. 

s]-8J4Và Nuh thưa: “Lạy Thượng Để 
của bế t tôi, xin Ngài đừng chừa cho một tên 
phản nghịch nào sông sót trên trái đất bởi 
vì nêu Ngài chừa họ lại thì họ sẽ dẫn dắt 
những bề tôi của Ngài lầm lạc rồi sau đó họ 
sẽ sanh con đẻ cháu toàn là những tên phản 
nghịch và vô đức tin. Lạy Thượng Đê, xin 
Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bê tôi, cho cha 
mẹ của bề tôi và cho những ai vào nhà của 





bề tôi một cách tin tưởng và cho tất cả 
những người có đức tin nam và nữ. Và xin 
Ngài chớ thêm thắt øì cho những kẻ làm 
điêu sai quấy ngoại trừ sự diệt vong.È. Nabi 
Nuh %4\ đã cầu nguyện Allah sau khi đã chán 
nản trong việc kêu gọi người dân của Người: 
Lạy Thượng Đê, xin Ngài đừng đê một ai 
trong. số những kẻ vỗ đức tin sông sót trên trái 
đất này, bởi nêu Ngài chửa họ lại thì họ sẽ dắt 
những bề tôi của Ngài, những người đã tin 
tưởng rời xa chân lý, nêu Ngài chửa họ lại thì 
họ sẽ sinh con đẻ cháu toàn là những kẻ vô 
đức tin và phản nghịch Ngài thôi. Lạy Thượng 
Đề, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi và 
tha thứ tội lỗi cho cha mẹ bề (Ôi cùng với al 
vào nhà của bề tôi với tắm lòng đây đức tin và 
xin Ngài tha thứ cho những người có đức tin 
nam và nữ. Và xin Ngài đừng thêm thắt gì nữa 
cho những kẻ vô đức tin ngoại trừ sự diệt vong 
chúng trên thê gian này và ở cõi Đời Sau. 


(911)10,1-1V/2E2.4 mổ J11)1, 





(Hãy nói: “Ta đã được mặc khải cho 
bất Xã răng có một đám Jinn đã lắng nøhe. 
Chúng bảo rằng quả thật chúng tôi đã nghe 
một cuộc xướng đọc rât tuyệt diệu! Nó 
hướng dân đên với chân lý. Bởi thê, chúng 
tôi đã tin tưởng nơi Nó và chúng tôi sẽ 
không bao giờ Shirk với Thượng Đề của 
chúng tôi một ai khác”.). Này hỡi Thiên sứ 
Muhammad, Ngươi hãy nói: - Quả thật, Ta 
được Allah mặc khải cho biết răng có một 
nhóm Jinn? đã lắng nghe Ta đọc xướng Kinh 
Qurˆan. Sau khi chúng nghe xong, chúng nói 
với cộng đông của chúng: Quả thật chúng tôi 
đã nghe được Qurˆan thật tuyệt vời về lời lẽ và 
ngôn từ cũng như các điêu luật và giá trỊ của 
Nó. Nó kêu gọi đên với chân lý và sự chỉ đạo, 
chúng tôi đã tin tưởng Qurˆan này và chúng tôi 
sẽ thi hành theo Nó, và chúng tôi sẽ không bào 
giờ làm điêu Shirk bât cứ điêu gì với Thượng 
Đê của chúng tôi, Đâng đã tạo hóa chúng tôi.”. 


d) Jinn tạm dịch là ma quỷ. Jimn là một loài tạo 
vật của Allah được tạo ra từ ngọn lửa màu xanh, 
tô tiên của Jinn là Iblis. Thế giỚI của Jinn tôn tại 
SOng hành với thế giới loài người ngay trên trái đất 
này. Jinn được Allah cho nhiều phép năng biến 
hóa và siêu thường, chúng có thể biên hóa thành 
loài vật và con người và những gì chúng muôn, 
đặc biệt con người không thê nhìn thây chúng mặc 
dù chúng vân đang tôn tại xung quanh con người, 
tuy nhiên, vào Đời Sau con người sẽ nhìn thây 
chúng còn chúng thì không nhìn thây con người. 
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€3=Quả thật, Thượng Đề của chúng tôi 
Ôi cao và Quyên uy. Ngài không có vợ 
cũng chăng có con”.È. Một nhóm Jinn đã 
nghe Qurˆan nói tiệp: “Và Ngài (Allah) là 
Đẳng TÔI cao và Quyên uy, Thượng Đê của 
chúng tôi không vợ và con cái” 

L4]4“Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ 
điền rô thường nói những điều xàm bậy và 
quá mức về Allah”.È. Kẻ điên rồ ý nói Iblis 
đã nói không đúng cho Allah, y cho răng Allah 
CÓ VỢ Và CÓ CON. 

(“Và chúng tôi cứ tưởng răng loài người 
và Jinn sẽ không bao giờ nói những điều gian 
dối cho Allah”.). Chúng nghĩ răng chắc có lẽ 
không một aI nói điệu gian dối cho Allah, loài 
người hay loài Jinn, răng Allah có vợ và con cái. 
đ) “Và quả thật đã có những người đàn 
ông trong loài người đã nhờ vá những đàn 
ông trong loài Jinn che chở, nhưng thực 
chât những kẻ jJinn này chỉ làm họ mắc 
thêm tộï”.È. Quả thật, đã có những người đàn 
ông trong loài người cầu xin khấn vái những 
người đàn ông trong loài Jinn đê nhờ giúp đỡ 
và phù hộ. Và đây là điêu câu xin che chở 
những thân linh khác ngoài Allah đã bị Ngài 











tuyệt đối nghiêm cắm, và đó là đại Shirk, một 


đại tội mà Allah sẽ không bao giờ tha thứ trừ £ 


khi biệt ăn năn sám hồi một cách thành tâm. 
Trong cầu Kinh là một băng chứng cảnh báo 
vê việc không được phép câu xin che chở và 
phù hộ từ ai khác ngoài Allah. 

CÀI G734“Và quả thật họ đã có suy nghĩ như các 
người răng Allah sẽ không bao giờ phục sinh 
một ai cả ”.È. Và quả thật, những kẻ vô đức tin 
từ loài người đã có  J nghĩ giông như các người 
— hỡi loài ]inn —- răng Allah sẽ không bào giờ 
phục sinh một ai sau khi đã chết. 








trời nhưng chúng tôi toàn thấy đây những 
cảnh vệ hung tợn đang canh gác cùng với 
lửa ngọn sáng rực trên ấy”.È. Này hỡi loài 
Jimn, quả thật, chúng tôi đã từng đi lên trời để 
nghe ngóng thông tin trên đó nhưng chúng tôi 
chỉ toàn thây các vị Thiên thân canh gác 
nghiêm nghị cùng với những lửa ngọn sáng 
đang đợi để ném những ai đến gần. 

Lộ) 4“Và quả thật chúng tôi đã thường ngôi 
tại những chỗ ngôi ở trên đó để nghe lén 
nhưng bây giờ, người nào nghe trộm thì sẽ 
thấy một ngọn lửa đang mai phục chờ 
sẵn”. ).T TƯỚC đây, chúng tôi lên trời và chọn 
lây một điểm nào đó để nghe trộm thông tin 
trên trời, nhưng giờ đây những aI nghe lén sẽ 
bị mai phục bởi những lửa ngọn như hỏa tiễn. 
Trong hai cầu kinh vừa nói trên đã khăng định Sự 
ngụy tạo của những kẻ thây bùa, những kẻ bôi 
toán biết điều ở tương lai, những kẻ tự cho là biết 
điệt êu vô hình đều là một sự dối trá và lừa gạt. 

Gà {Và chúng tôi thực sự không thể biết 
được Thượng Đé muốn giáng tai họa xuống 
cho những ai trên trái đất hay Ngài muốn 
hướng dẫn họ đến với Chân lý nữa”.È. Này hỡi 
loại Jĩnn, chúng tôi thực sự chăng hề biết được 
khi Allah giáng XuÔng một điêu gì đó là Ngài 
muốn tốt hay hay muôn xấu cho cư dân trái đất. 
Ị L1] é££Và quả thật trong chúng tôi có người 












lấn những người ngoan đạo và trong chúng fôi, | 


có người không như vậy, chúng tôi đã theo 
những con đường khác nhau”. ?. Quả thật trong 
chúng tôi có kẻ ngoan đạo và ngay chính, có kẻ 
là những kẻ vô đức tin và phản nghịch. Chúng 
tôi đã đi trên nhiêu con đường khác nhau. 
2J“Và quả thật chúng tôi luôn cho rằng 
chúng tôi không thể nào ngăn cản ý muôn 
của Allah trên trái đất và chúng tôi vô 
phương chạy trôn khỏi Ngài”.), Chúng tôi 
luôn kiên định răng Allah có quyền năng chỉ 
phôi chúng tội, chúng tôi luôn phải lệ thuộc 
vào sự chi phối và điều hành của Ngài, một khi 
Ngài muốn một điều øì đến với chúng tôi thì 








G) {Và quả thật chúng tôi đã đi lên đụng | 


chúng tôi không thể tránh khỏi. 
Q3J4Và quả thật, khi chúng tôi nghe Chỉ 





đáo, chúng tôi tỉn tưởng nơi Nó. Và ai tỉn 
tướng nơi Thượng Đề của y thì sẽ không lo 
sợ bị giảm mật phần ân thưởng và cũng 
không lo sợ cho việc phải chịu hình phạt 
đau đớn”.). Và khi chúng tôi nghe Qurˆan 
chúng tôi đã tin tưởng Nó, chúng tôi chứng 
nhận răng Nó là điêu chân lý từ nơi Allah. Quả 
thật, người nào tin tưởng nơi , Thượng Đê của y 
thì y sẽ không sợ bị mât phần ân phước cũng 
sợ bị tăng thêm nhiêu điều xấu. 

TỔ? {Và quả thật trong chúng tôi, có 
một sí sồ chịu thần phục Allah nhưng cũng có 
một số khác đi lạc khói chân lý. Do đó, ai 
(heo Islam thì họ là những người được 
hướng dân đúng đường còn những ai đi lạc 
khỏi chân lý thì sẽ trở thành chât đôt của 
Hỏa ngục”.È. Và trong chúng tôi, có người 
phục tùng mệnh lệnh của Allah nhưng cũng có 
kẻ làm điêu sai quây rời xa khỏi con đường 
chân lý. AI quy phục Allah và tuần lệnh Ngài 
thì đó là những người đi đúng đường và được 
hướng dân thực sự còn aI rời khỏi con đường 
Islam tức không thân phục Allah thì đó là 
những kẻ làm chât đốt trong Hỏa ngục. 

đà (7j4Và nếu họ tin tưởng và đi ngay 
tăng trên con đường thì chắc chắn TA sẽ 
ban cho họ nước mưa đôi dào để TA có thể 
thứ thách họ trong đó, và ai bỏ đi việc tưởng 
nhớ Thượng Đề của y thì Ngài sẽ đưa đây, V 
vào sự trừng phạt vô cùng đau đớn. ?. Và nêu 
ai trong loài người và loài Jinn đi theo con đường 
Islam thì TA (Allah) sẽ ban xuống cho họ nước 
mưa dồi đào và TA sẽ ban cho họ nhiêu bồng lộc 
trên trần gian để thử thách họ xem họ sẽ tạ Ơn 
Allah vê ân huệ của Ngài ban cho họ như thể 
nào? Người nào phản nghịch và bât tuân Thượng 
Đê của y, không lăng nghe Kinh Qurˆan mà suy 
ngâm và làm theo Nó thi sẽ bị trừng phạt bởi một 
trừng phạt vô cùng đau đớn. 

Và những nơi quỳ lạy đều là của Allah. 
Bồi vậy, chớ câu nguyện ai (vật gì) khác ngoài 
Allah,°. Quá thật, các thánh đường là những 
nơi đề thờ phượng duy nhất một mình Allah. 
Bởi thê, không được phép thờ phượng trong đó 
những a1 (vật 8ì) khác ngoài Ngài, phải thành 
tâm câu nguyện khẩn vái đến một mình Ngài, 
không được phép cầu xin khấn vái đến ai (vật 
gì) khác ngoài Ngài. Đây là băng chứng chỉ TỐ 
người tín đồ Muslim phải thành tâm hướng về 
Allah duy nhât và phải noI theo sự hướng dân 
của Thiên sứ của Ngài, Muhammad :Š. 

SỐ ýVà quả thật, khi bề tôi của Allah đứng 
cấu nguyện Naài thì chúng xúm nhau đến 











bao quanh Y đông đảo.È. Và khi Muhammad 
¿¿ đứng dâng lễ nguyện Salah thì nhiều nhóm 
Jinn đã chen nhau lăng nghe lời xướng đọc 
Qur an của Người. 
cò 4Hãy bảo họ: Ta chỉ cầu nguyện và 
tần vái Thượng Đề của ta và ta không làm 
điều tổ hợp với Ngài một thân linh nào 
khác.È. Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi hãy 
nói với những kẻ vô đức tin: Quả thật, ta chỉ 
thờ phượng Thượng Đề của ta, duy nhất một 
mình Ngài, ta không tổ hợp với Ngài trong thờ 
D ơ bất cứ thân linh nào khác. 
SÌNG) 23)4Hãy nói: Quả thật ta không có 
quyền. năng gây hại các người và cũng 
không có quyên năng ban cho các người 
điều tốt lành. Hãy nói: Quả thật, sẽ không 
có một ai có thể cứu ta khỏi hình phạt của 
Allah và ngoài Ngài ta sẽ không bao giờ tìm 
thầy một nơi nương thân an toàn nào khác 
trừ phi ta truyền đạt Chân lý của Allah và 
thi hành theo mệnh lệnh của Ngài. Và ai bắt 
tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn 
người đó sẽ bị đày vào Hóa ngục đời đời 
kiếp kiếp. ò. Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi 
hãy nói với họ: Quả thật, ta không có quyện 
năng siêu nhiên nào có thể đây lùi điều xâu 
cho các người và cũng không có quyền năng 
ø1Iúp các người gặt hái điều tốt lành. Ngươi 
hãy nói với họ: Quả thật, không một aI có thể 
gIúp ta tránh khỏi sự trừng phạt của Allah nếu 
ta bất tuân Ngài, và ta cũng không tìm thấy ai 
khác ngoài Ngài có thể gIÚp ta tránh khỏi sự 
trừng phạt của Ngài, quả thật, ta chỉ là người 
truyền đạt thông điệp của Allah cho các người, 
Ngài ra lệnh cho ta làm thể. Do đó, người nào 
bật tuân Allah và Thiên sứ của Ngài, chống 
đôi tôn giáo của Allah thì phân thưởng của họ 
sẽ là Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó mãi mãi 
chông có ngày trở ra. 
G3j4Rôi cho đến khi chúng chứng kiến 
đợc điều mà chúng được hứa (thì lúc đó 
chúng sẽ biết ai là kẻ yêu thế về phương 
diện người giúp đỡ và thiểu số hơn.È. Cho 
tới khi nào những kẻ thờ đa thân nhìn thấy 
được sự trừng phạt đã được hứa với chúng thì 
chúng sẽ biệt rõ răng : aI mới là những. kẻ yêu 
thê hơn vì không . có Đắng phù hộ và giúp đỡ. 
-ø) J4Hấy nói: Ta thực sự không biết 
điều mà các người được hứa đang gân kề 
hay Thượng Đế của Ta sẽ trì hoãn thêm 
thời gian nữa, chỉ riêng Allah là Đẳng rõ 
tường mọi điều. vô hình. Bởi thế, Ngài 
không tiết lộ điều vô hình cho bất kỳ ai 
ngoại trừ một Sứ giả được Ngài đã chọn. 
Bởi thế, quả thật Nøài đã phái cảnh vệ binh 
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tháp tùng Y từ phía đẳng trước và đằng sau 
đê Ngài có thê biệt những vị Sứ giả đã 
truyền đạt Thông Điệp của Thượng Đê của 
họ hay chưa và Ngài bao quát mọi điều nơi 
họ và Ngài kiểm tra từng số liệu cụ thể.). 
Này Thiên sử Muhammad, Ngươi hãy nói với 
những kẻ thờ đa thân: Ta thực sự không biết 
sự trừng phạt được hứa với các người sẽ xảy 
đên gân kê hay Allah muôn trì hoãn thêm thời 
gian? Allah mới là Đắng biết rõ những gì 
những cặp mắt phàm tục không. thể nhìn thấy, 
và Ngài không hé lộ những điều vô hình đó 
cho một aI ngoại trừ đó là người được Ngài lựa 
chọn mang Thông điệp của Ngài thì Ngài mới 
cho y biết một số điêu vô hình, và Ngài cử 
phái các vị Thiên thần theo dõi và trông chừng 
vị Sứ giả đó khỏi loài Jinn, mục đích đê chúng 
không nghe trộm mà thì thào việc bối toán 
đồng thời đề biết được vị Sứ giả có thực sự 
truyện đạt hết Thông điệp của Ngài một cách 
trung thực hay không. Và quả thật, kiến thức 
của Allah bao quát hêt tât cả mọi sự việc, 
không có một điêu gì có thê năm ngoài kiên 
thức của Ngài, Ngài kiêm tra chi tiết từng sô 
lượng cụ thê của mọi sự vật (việc). 
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“Á@Người Cuộn Mình Trong Ao) 

Kl34Hõi người cuộn mình trong áo! Hãy + 
CS lậy dâng lễ nguyện trong đêm cho dù 
không trọn đêm, phân nửa đêm hay ngắn hơn 
một chút hoặc lâu hơn, và hãy thư thả đọc 
Qur°an với âm điệu nhịp nhàng.È. Hõi người 
cuộn mình trong áo, ý nói Muhammad, hãy đứng 
dậy mà dâng lê nguyện Salah trong đêm, hãy 
đứng dâng lỆ nguyện Salah một phân trong đêm, 
phân nửa thời gian của đêm, ngăn hơn hoặc chỉ 
là một ít thời gian trong đêm, hoặc nhiêu hơn ' 
phân nửa. Ngươi hãy đọc xướng Qur an một 
cách thông thả và rõ ràng. từng câu chữ. 

{Quả thật, TA sẽ truyền xuống cho 
nẽươi lời phán đây trọng trách.È. Này hỡi 
Nabi Muhammad, quả thật, TA (Allah) sẽ 
truyền xuông cho Ngươi Quran thật vĩ đại 





hàm chứa những mệnh lệnh, những điêu cầm €1 


kó]4Quả thật, việc thức dậy ban đêm là một 
điều nặng nhọc nhưng tư tưởng sẽ sáng suỗt 
và lời nói sẽ ngay chính.). Quả thật, việc thờ 
phượng trong đêm khuya là một việc khá vât 


lột ïùng với các giáo luật. 


vả nhưng lại có ảnh hưởng đến tâm hồn rất 
nhiều, và trong đêm tâm sẽ được tính khiêt hơn 
Đánh bị những chuyện trần g1an quây nhiêu. 
C4Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với 
cổng việc dài lê thê.). Quả thật, ban ngày 
Ngươi phải bận rộn với nhiều việc, Ngươi bận 
rỘn với cuộc sông, với sứ mạng truyên đạt 
Thông điệp của TA, do đó, ban đêm Ngươi 
TC đê bản thân mình thư thái trong lễ nguyện 
phượng Thượng Đề của Ngươi. 
É334Hãy tưởng nhớ đến đại danh Thượng 
Đếc của N gươi và hãy hết lòng phụng sự Ngài, 
Đắng Chủ Tế của phương Đông và phương 
Tây, không có Thượng Đề đích thực nào khác 
ngoài Ngài, hãy tôn Ngài làm Đâng bảo hộ 
cho Ngươi.È. Này hỡi Thiên sứ Muhammad, 
Ngươi hãy tưởng nhớ đến đại danh Thượng Đề 
của Ngươi, Ngươi hãy cầu nguyện Ngài với đại 
danh đó của Ngài, và hãy luôn duy trì việc thờ 
phượng Allah, hãy phó thác nơi Ngài bởi Ngài 
là Đẳng Chủ Tê của hướng Đông và hướng Tâ ây 
và Ngài là Đắng thờ phượng đích thực không có 
Đầng nào khác ngoài Ngài, hãy hướng về Ngài 
và hãy cầu xin Ngài phù hộ cho Ngươi. 
với Li0]éVà hãy kiên nhẫn và chịu đựng với 
những gì chúng nói và hãy lánh xa chúng 
một cách tốt đẹp.È. Ngươi Muhammad hãy 
kiên nhẫn và chịu đựng với những ØÌ mà 
những kẻ thờ đa thần đã nói về Ngươi và về 
tôn giáo của Ngươi, Ngươi hãy kiên nhẫn chịu 
đựng VỚI những øì chúng đã trái lệnh Ngươi và 
sả oán thù với Ngươi. 
L)4và cứ để mặc TA xử lý những (ên phủ 
nhí ân sự thật, những tên giàu có và phú quý; 
và TẢ tạm tha cho chúng một thời gian 
ngắn.). Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi cứ 
đề chúng, những kẻ phủ nhận các Lời Mặc 
Khải của TA, cứ đê mặc chúng vui thú và 
hưởng thụ những khoái lạc của trân gian trong 
một thời g1an ngăn ngủi, rồi đến Ngày Sau TA 
sẽ ng nêm mùi vị sự trừng phạt. 
Q3] Quả thật, TA có sắn những sợi dây 
vn và lứa ngọn cùng với loại thức ăn làm 
nghẹn họng và một sự trừng phạt vô cùng 
đau đớn.È. TA (Allah) đã chuẩn bị cho chúng 
vào Ngày Sau những sợi dây xích thật nặng, 
lửa đôt và loại thức ăn làm nghẹn cô họng của 
Ẹ chúng, cùng với những Ì hình phạt đau đớn khác. 
(434Vào Ngày mà đất và những quả núi bị 
chân động dữ dội và những quả núi sẽ giống 
những đôi cát đổ tuôn xuống.). Ngày mà sẽ 
xảy ra động đất dữ dội, những quả núi sẽ SỤpP 
đồ giống như những đồi cát tuôn xuống mặc 
dù trước đó chúng răn chắc và kiên cô. 








Gs]4Quá thật, TA đã phái một Sứ giả 
đến với các ngươi làm một nhân chứng cho 
các ngươi giông như TẢ đã cử một Sứ giả 
đến với Fir°aun nhưng Firˆaun đã bất tuần 
vị Sứ giả nên TA đã bắt phạt hắn bằng một 
sự trừng phạt kinh hoàng.È. Này hỡi người 
dân Makkah, quả thật TA (Allah) đã gởi đến 
cho các ngươi Muhammad, một vị Thiên sứ 
làm một nhân chứng cho các ngươi về những 
øÌ các ngươi đã phủ nhận đức tin và phản 
nghịch, giống như Ngài đã gởi đến Thiên sứ 
Musa cho tên bạo chúa Flir'aun (Pharaon) 
nhưng hắn đã phủ nhận Musa và không tin vào 
Thông Điệp Y mang đến, hăn đã nghịch lại Y 
nên TA đã tiêu diệt hắn bằng một sự tiêu diệt 
khủng khiếp. Và đây là một bài học làm điều 
cảnh báo cho những a1 phản nghịch lại Thiên 
sứ Muhammad răng họ sẽ có kết cuộc giống 
như Flirˆ°aun và cộng đồng. của hắn. 

ýVậy làm thế nào các ngươi có thể giữ 
mình khói bị họa vào Ñ gày mà những dứa trẻ 
sẽ bạc đầu nếu các ngươi vẫn cứ trong tình 
trạng không tin tưởng?È. Nếu như các ngươi 
phủ nhận đức tin thì làm sao các ngươi có thể 
thoát khỏi sự trừng phạt của Allah vào Ngày 
Phục sinh, Ngày mà những đứa trẻ sẽ bạc đầu bởi 
kinh hoàng. và hãi hùng về những gì xảy ra. 
Ấ) ẨNgày mà bầu trời sẽ chẻ đôi, và Lời 
hữa của Ngài chắc chắn được thể hiện.). 
Trong Ngày hôm đó, bâu trời sẽ bị nứt ra 
thành đôi, và lời hứa của Allah về Nøày Tận 
Thế là sự thật và nó được thẻ hiện. 
C6) {Quá thật đây là một lời nhắc nhở. Bởi 
thề, người nào thích thì hãy chọn lẫy con 
đường đi đến với Thượng Đề của mình.È. Đây 
là những lời mặc khải khuyên dạy và hướng 
dẫn cho nhân loại, do đó, ai muôn được tốt đẹp và 
phúc lành thì hãy chọn lấy sự tuân lệnh và ngay 
chính làm con đường đến với sự hài lòng của 
Allah, Đắng Tạo hóa và nuÔi dưỡng nhân loại. 
G0) (Quả thật, Thượng Đề của Ngươi biết việc 
sươi đứng dâng lễ nguyện Salah gần hai 
phân ba đêm, phân nửa đêm hoặc một phân 
ba đêm cùng với một nhóm người đi theo 
N gươi. Và Allah là Đắng định đoạt ban đêm 
và ban ngày, N gài biêt răng các ngươi không 
thể nhớ đúng nên Ngài thông cảm và tha thứ 
cho các ngươi. Do đó, hãy đọc Qurˆan phân 
nào mà các :. ngươi thấy dễ dàng cho các ngươi, 
N gài biết rõ trong các ngươi, có người bị đau 
yêu có người phải đi tìm thiên lộc của Aliah. ở 
nơi xa trên trái đất và có người phải đi chiến 
đấu cho chính. nghĩa của Allah. Do đó, hãy 
đọc Qur°an phân nào các ngươi thấy đơn giản 
và nhẹ nhàng cho các ngươi, hãy chu đáo 
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dâng lễ nguyện Salah. Và điều thiện tốt nào 
mà các ngươi đã làm cho bản thân các ngươi 
thì các ngươi sẽ tìm thấy nó ở nơi Allah, đó là 
một phân thưởng tôt đẹp và vô cùng to lớn. 
Và các ngươi hãy câu xin Allah tha thứ, bởi 
quả thật, Allah là Đẳng Nhân từ và Hằng tha 
thứ.È. Này hỡi Thiên sứ Muhammad, quả thật 
šjÿ hượng Đề của Ngươi biết rất rõ răng Ngươi và 
một sô vị Sahabah của Ngươi năng đứng dâng lễ 
nguyện trong đêm, Ngài biết rõ Ngươi và họ đã 
đứng bao lâu trong đêm, hai phần ba đêm, nửa 
đêm hay một phân ba đêm, bởi Ngài là Đẳng đã 
định lượng cho ban đêm và ban ngày nên dĩ 
nhiên Ngài biết rất rõ thời lượng của chúng, nó 
đã trôi đi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Allah 
biết răng các ngươi không thể đứng dâng lễ 
nguyện Salah suôt đệm nên Ngài đã giảm nhẹ 
cho các ngươi, bởi thể, các ngươi hãy đọc xướng 
trong. lễ nguyện Salah ban đêm phần Qur an nào 
mà các ngươi thấy đơn giản và nhẹ nhàng đối với 
các ngươi, Allah cũng biết răng trong các ngươi 
CÓ NĐƯỜI già yêu, bệnh tật không thê đứng lâu 
trong đêm, có người phải đi xa để buôn bán và 
vất vả làm việc đề tìm thiên lộc Halal của Allah, 
và có người phải đi chiến đấu vì con đường 








chính nghĩa của Ngài để giơ cao lời phán của 
Ngài và truyện bá tôn giáo của Ngài, do đó, các 
ngươi nên đọc những gì đơn giản từ Qurˆan và 
cô găng thực hiện các lê nguyện Salah bắt buộc, 
hãy đóng Zakah bắt buộc, hãy chi dùng tài sản 
của các ngươi cho con đường chính nghĩa của 
Allah. Quả thật, những điều thiện tốt mà các 
ngươi làm thì các ngươi sẽ nhận được phân 
thưởng từ Allah ở Ngày Sau, và phân thưởng đó 
sẽ tôt hơn những gì trên thê gian này. Các ngươi 
hãy câu xin Allah tha thứ, bởi Allah là Đẳng 


hăng tha thứ và bao dung. 
0170/17. ấv/)0201\/010(0(0E217/0111116 

⁄% (Người Đặp Chăn) 

Q -€Ð4Này hối người đắp chăn! Hãy đứng 
lên má đi cảnh tỉnh, hãy vĩ đại hóa Thượng 
Đê của Ngươi, hãy giữ y phục của Ngươi 
luôn sạch sẽ, và hãy tránh xa các tượng thân. 
Và khi Ngươi làm ơn cho người chớ mong họ 
trả ơn Ngươi lại và hãy vì Thượng Đề của 
Ngươi mà có kiên nhẫn và chịu đựng!}È. Này 
hỡi người đắp chăn, ý nói Nabi Muhammadl! 
Hãy đứng dậy đi cảnh báo nhân loại về sự trừng 
phạt của Allah, hãy luôn tôn thờ Allah duy nhât 
và hãy vĩ đại hóa Ngài, hãy luôn giữ gìn quân 
áo và cơ thê của Ngươi luôn trong sạch, hãy 
tránh xa các tượng thờ và những việc làm Shirk, 
và Ngươi hãy ø1úp đỡ cho người nhưng đừng 
mong người trả ơn „Ngươi, và Ngươi hãy vì 
Allah mà cô kiên nhẫn và chịu đựng trên những 

B lệnh và sự nghiêm câm của Ngài. 

\0)4Bởi thế, khi tiếng còi hụ lên thì đó 
sẽ Tà sày khắt nghiệt và khó khăn. Đối với 
những kẻ không có đức tin thì Ngày đó 
không đơn giản và nhẹ nhàng chút nào.). 
Khi tiếng còi được thôi lên để bắt đầu cho sự 
phục sinh thì đó là thời khắc nghiệt ngã và vô 
hó khăn cho những người vô đức tin. 
7)đHãy để mặc TA với kẻ mà TA đã 








nnN ra frongø sự đơn độc. Và TA đã làm cho ! : 


y có được của cải dồi dào cùng với con cái 
đây đàn bên cạnh. TA luôn cho vài suôn sẻ 
mọi điều. Rồi y còn tham lam muôn TA ban 
thêm. Quả thật, y đã chồng đối các dấu hiệu 
của TA. Rồi đây TẠ sẽ làm cho y khốn đồn 
như leo trèo trên dốc núi thăng đứng. Ề. Này 
hỡi Thiên sứ, Ngươi cứ để mặt TA với kẻ mà 
TA đã tạo y ra từ trong bụng mẹ của y, một 
nơi đơn độc không có tiên bạc hay con cái (ý 
nói con người), rôi sau đó từ sự đơn độc không 
có øì Ngài đã ban cho y dôi đào tiền của cũng 
như con cái, Ngài luôn tạo điều kiện thuận lợi 
cho y trong cuộc sống, nhưng y vẫn cứ luôn 
tham lam muôn thêm và muốn thêm trong khi 


y phủ nhận đức tin nơi TA. Sự việc sẽ không 
như kẻ xâu xa tội lỗi mơ tưởng, TA sẽ không 
thêm thắt gì cho y nữa, và Qurˆan sẽ làm 
chứng để tô cáo tội lỗi của những kẻ vô đức tin 
và phản nghịch, rồi đây TA sẽ làm cho chúng 
l uôn trong cảm s1iác khó chịu và đau đớn. 
đã) - {Quả thật, y đã toan tính và mưu 
đồ. Bởi vậy, y chỉ thiệt thân cho mưu đồ 
gian ác mà y (oan tính! Rồi y chỉ thiệt thân 
cho mưu đồ gian ác mà y toan tính! Rồi y 
xem xét. Rồi y cau mày và nhăn mặt. Rôi 
sau đó, y quay lưng đi và tỏ thái độ nøao 
mạn. Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua 
chỉ là một trò ma thuật đã xưa lắm rồi. Thật 
ra đây chỉ là lời nói của người phàm tục”.) 
Kẻ vô đức tin đã toan tính và lập kế hoạch tìm 
cách chồng phá Muhammad và Qurˆan: Làm 
sao để chỉ trích hắn? Làm sao để bôi bác 
Qurˆan? Y cứ nhăn mặt và cau mày suy nghĩ 
nhưng vẫn không tìm thấy chỗ, nào để phê 
phán và nói xấu cho Qur an, rồi y chỉ biết 
quay mặt đi với dáng điệu ngạo mạn. Thế rồi y 
chỉ biết nói: "Những øì Muhammad nói là một 
phép thuật thoi miên, là một trò ma thuật đã 
xưa lắm rôi, thật ra đây chỉ là lời một kẻ phàm 
tục đã dạy cho Muhammad và Muhammad tự 
cho đó là từ nơi Allah'”. 
đề) -| - G94Rồi đây TA sẽ quăng y vào trong 
ỏa ngục. Và Ngươi có biết Hỏa ngục là gì 
không? Nó là nơi sẽ không. dung tha cũng 
không bỏ sót. Nó đốt cháy và lột hết các lớp 
da. Trên nó có mười chín.). Rồi đây TA sẽ 
đày y vào Hỏa ngục đệ thiêu đốt y, và Ngươi 
(Muhammad) biết gì về Hỏa ngục? Đó là một 
nơi sẽ đốt cháy hết các lớp da sau đó lớp da 
mới được tái tạo, cứ như thê những a1 frong 
Hỏa ngục sẽ bị nễm mùi thiêu đốt của lửa. Và 
trong Hỏa ngục sẽ có mười chín vị Thiên thân 
chông lồ và dữ tợn phụ trách việc trừng phạt. 
L3]€Và TA không chỉ định ai cai quản Hỏa 











ngục ngoài các thiên thần cả. Và TA ấn 
định sô lượng của họ như vậy mục đích chỉ 
để thử thách những ai vô đức tin và để 
thuyết phục những người Kinh sách và 
cũng đê tăng cường đức tin Iman cho 
những người tin tưởng và đê cho những 
người được ban cho Kinh sách cũng như 
những người tin tưởng không còn phải ngờ 
vực và đê cho những kẻ mang. (trong lòng 
căn bệnh cũng như những kẻ vô đức tin có 
dịp nói: “Thật ra Allah muốn Bì ở thí dụ 
này đây”. Đó là cách Ngài muôn cho ai đó 
lầm lạc cũng như muốn hướng dẫn ai đó đi 
đúng đường. Và không ai biết rõ lực lượng 


của Thượng Đề Ngươi ngoại trừ Ngài duy 
nhất, và điều này chỉ là một sự nhắc nhở 
cho người phàm mà thôi.È. Và TA không đề 
a1 Cai quản Hỏa ngục ngoài các thiên thân 
không lô và hung tợn, TA cũng không qui định 
sô lượng như vậy ngoại trừ muôn thử thách 
những kẻ vô đức tin nơi Allah và muốn giữ 
vững đức tin của những người được Allah ban 
cho Kinh sách từ những người Do thái và 
Thiên chúa giáo răng những øì Qurˆan mách 
bảo về các vị cai quản Hỏa ngục là sự thật, 
đồng thuận với những gì được nói trong các 
Kinh sách của họ, và muôn cho những người 
có đức tin tăng thêm đức tin của mình nơi 
Allah và Thiên sứ của Ngài. Và quả thật, 
những người Do thái, những người Thiên 
Chúa và những người có đức tin nơi Allah và 
Thiên sứ của Ngài đêu không có sự nghỉ ngờ 
gì về điều đó, chỉ có những kẻ vô đức tin và 
những kẻ ngụy tạo đức tin thì lại nói: Thật ra 
Allah muôn thí dụ điêu gì với sô lượng đáng 
ngạc nhiên này đây? Nhưng VỚI điều này, 
Allah làm lầm lạc những ai Ngài muốn bỏ mặc 
họ lầm lạc và hướng dẫn những ai Ngài, muôn 
hướng dẫn. Nhưng, dù như thệ nào, chăng a1 
biết rõ số lượng các Thiên thần chính xác là 
bao nhiêu ngoại trừ một mình Allah duy nhất, 
còn về những øì Nøài đề cập đến chỉ mang 
tính khuyên cáo nhân loại. 

Gồ- cỡ) (Không, TA thể bởi mặt trăng, bởi 
đểm tôi mất đi và bởi ởi hùng đông khi nó chói 
rạng, quả thật, nó là một đại họa, là một sự 
cảnh báo cho. nhân loại và cho những ai trong 
các ngươi muốn tiên phong đi trước hoặc 
muốn ở lại phía sau.È. Sự việc không phải 
giống như những øì mà những kẻ vô đức tin đã 
nói không đúng sự thật vê Thiên sứ cũng như 
những gì được Người mang đến. Allah thê bởi 
mặt trăng, bởi bóng đêm biến mắt khi hừng đông 
đã chói rạng, quả thật, Lửa Hỏa ngục là một đại 
họa cho nhân loại, một cảnh báo để những ai 
muốn đến gần Thượng Đề của y mà phụng mệnh 
lệnh của Ngài hoặc những aI muốn đên gân Hỏa 
ngục thì cứ thản nhiên làm điều tội lỗi. 

|- cội {Mỗi một linh hồn sẽ phải gánh chịu 
hậu qùá cho những điều đã làm. Trừ những 
người bạn của phía cánh tay phải. Trong 
Thiên Đăng, họ sẽ hỏi nhau về những kẻ tội 
lỗi: Điêu øì khiến các Ti phải bị đày trong ‡ 
Hóa ngục”. Những người trong Hóa ngục 
đáp: “Bởi vì chúng tôi không dâng lễ nguyện 
Salah, chúng tôi đã không nuôi ăn giúp đỡ 
người nghèo và chúng tôi thường làm chuyện 
sai quây cùng với những người xâu, và 
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chúng tôi đã phủ nhận Ngày phán xét cho 
đến khi cái chết đến với chúng tôi.È. Tất cả 
mỗi linh hôn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả của 
hành động và việc làm của mình, mỗi linh hồn 
sẽ bỊ trừng phạt cho các việc làm xấu và tội lỗi 
của mình ngoại trừ những người Muslim chân 
tâm, họ là những người bạn của phía cánh tay 
phải, họ sẽ ở trong các ngôi vườn nợi Thiên 
Đàng, nơi mà họ không thê tả hết niềm sung 
sướng và hành phúc của nó, và ở nơi Thiên 
Đàng họ sẽ hỏi nhau những kẻ vô đức tin bị đày 
trong Hỏa ngục: Điêu gì khiên các người phải 
bị đày vào Hỏa ngục đau khổ như thế này? 
Những kẻ tội lỗi đáp: Vì trên thê gian chúng tôi 
đã không dâng lê nguyện Salah, chúng tôi 
không bô thí cho người nghèo và người khó 
khăn, chúng tôi thường nói những lời xàm bậy 
và lầm lạc, và chúng: tôi đã phủ. nhận Ngày 
Phán xét cho đến khi cái chết đên với chúng tôi. 

J4Do đó, không một ai có thể can thiệp 


“le 








cứu giúp được chúng.}. Không một aI có thê 
cầu xin ân xá cho chúng, ngay cả các Thiên 
thần hay các Nabi, bởi lẽ, sự ân xá chỉ dành 
cho những aI được Allah hài lòng và cho phép 
cầu xin ân xá cho họ. 
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đồ: I4Sao chúng lại lánh xa lời cảnh báo 
như thê? Quả thật, chúng giông như những 
con lừa đang hoảng loạn vì khiêp đảm tháo 
chạy trước con sư tử.È. Những kẻ thờ đa 
thần, sao chúng lại quay mặt bỏ chạy TỜI Xa 
Qur an như thê? Chúng bỏ chạy giông như 
những con ngựa văn đang tháo chạy trước con 
sự (Ù r một cách khiệp Sợ và hoảng loạn. 
¡3]4Hay là mỗi người bọn chúng muốn 
được trao cho những tờ kinh trải ra. Cho 
dù như thế thì chúng cũng không tin tưởng, 
bởi chúng không hê biết sợ cho Đời sau.). 


4 








Chắc có lẽ từng người trong bọn người thờ đa Z5 #A 


thần muốn được Allah khải truyền xuông từng 
kinh sách một cho từng người ư? Vân đê 
không phải vậy, thật ra chỉ vì chúng không tin 
Ở Ngày Sau, chúng không tin vào sự phục sinh 
và sự thưởng phạt. 


G4)- G5 áDù thể nào, Nó vẫn là lời cảnh báo 


nhắc nhở. Bởi vậy, ai muốn thì hãy. nhớ 


lẫy. Nhưng không ai ghỉ nhớ lẫy ngoại trừ 





Allah muôn điều đó, Ngài là Đắng đáng Z3 


được kính sợ và là Đẳng của sự tha thứ.). 
Quả thật, Qur” an vẫn luôn là sự cảnh báo và 


nhắc nhở. Do đó, người nào muốn thì ghi nhớ 
lấy Nó. Và chắc chăn không a1 CÓ thế được Nó 
nhặc nhở ngoại trừ Allah muốn hướng dẫn và 
SOI sáng, cho họ, bởi Ngài là Đắng đáng. kính 
sợ và Đng hằng tha thứ cho những ai có đức 
tin và phụng mệnh Ngài. 


l00110117-1V20020016)À/20010L:11) 


(Ngày Phục Sinh) 
34TA thê bởi Ngày phục sinh và bởi 
lấn hến tự trách, há con người tưởng rằng 
TA sẽ không bao giờ tập hợp xương côt của 
hăn lại hay sao? Dĩ nhiên là không phải vậy. 
TA thừa khả năng ráp lại toàn diện và hoàn 
hảo từng đầu ngón tay của hắn.È. Allah thề 
bởi Ngày Phán xét và thưởng phạt, Ngài cũng 
thề bởi linh hồn có đức tin luôn tự trách vì đã bỏ 
điều tuân lệnh và làm điều tội lỗi, răng con người 
chắc chăn sẽ được phục sinh trở lại. Nhưng phải 
chăng con người vô đức tin nghĩ răng Allah 
không có khả năng tập hợp xương côt của y lại 
sau khi đã bị phân hủy thành trò bụi ư? Chắc 
chăn là không như hắn nghĩ, quả thật TA thừa 
khả năng làm điều đó, TA sẽ tập hợp tật cả từng 
đầu nöyệh tay của hắn và toàn bộ nhân loại gIông 
À đã tạo hóa chúng trước khi chúng chết. 

Lá) Có ) Kø]4Không, thật ra con người chỉ muốn 
nšoanï ‹ cô tiệp diễn điều tội lỗi. Hắn thường hỏi: 
“Bao giờ mới đến Ngày phục sinh?”.). Đúng 
vậy, con người đã phủ nhận sự phục sinh, vì 
chúng muôn ởi trên con đường tội lỗi trong suốt 
thời glan sống của chúng trên thế gian này. 
Những kẻ vô đức tin thường hỏi một cách giêu 

đùa) nào mới tới Ngày Phục sinh đây?”. 






Ấn). 


Ũ 
BIRO láDo đó, khi cặp mắt bị chói lòa. Và 
| mặt trăng bị che khuất. Và khi mặt trời và 
mặt trăng giao nhau. Vào Ngày đó con người 
sẽ nói đâu là chỗ để thoát thân?È. Khi mà con 
người nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp của 
Ngày Phục sinh, khi mặt trăng không còn ánh 
sáng, khi mặt trời và mặt trăng giao nhau không 
còn ánh sáng, nữa, thì lúc bây giờ con người 
ới nói: Biết ấn náu ở đầu để thoát thân đây? 






C34Chắc chăn sẽ không có chỗ nương 
nến Ã gày hôm đó, chỗ nương thân duy nhât 
là trở về với Thượng Đề của NÑ gươi. ?. Này con 
ngươi, không phải như những Øì các ngươi mong 
tưởng, chắc chắn là sẽ không có chỗ nào để 
nương thân. Tất cả nhân loại sẽ được ' Ngài xét xử 
và thưởng phạt một cách công bằng và thỏa 
đáng, do đó, chỗ nương thân duy nhất là trở về 
3i Thượng Đề Allah và được Ngài hài lòng. 

A3) Ngày hôm đó, con người sẽ được cho 
biệt về những gì đã gởi đi trước và những ơì 
còn để lại phía sau.È. Ngày đó, mọi việc làm 





của con người đều được Allah cho biết tường 
tận từ điều xấu và điều tốt, những gì đã gởi đi 
trước và những gì còn lại trên thế gø1an. 

(4) Không, con người nhìn thấy rõ bản 
tần Của mình nhất mặc dù con người đã 
viện đủ lý do để chạy tội.È. Trái lại, con 
người sẽ biết rõ bản thân đã làm øì và không 
làm gì, và cho dù y có viện lý do như thê nào 
đi chăng, nữa thì điêu đó cũng bằng không, y 
chông, thể thoát tội nêu như là kẻ có tội. 

6) - 5) ýChớ đừng quá uốn lưỡi của Ngươi 
vỉ moñg mau chóng đọc thuộc Qurˆan. Quả 
thật, chính TA sẽ thu nhặt và đọc Nó. Bởi 
(thê, khi TA đọc Nó thì Ngươi hãy dối theo lời 
đọc đó. Rồi sau đó, chính TA có nhiệm vụ 
giải thích Nó rõ ràng. Ề. Nãy hỡi Nabi, khi lời 
mặc khải được truyện xuông Ngươi không cần 
cử động chiệc lưỡi của mình nhép theo vì muôn 
mau chóng đọc thuộc nó, Ngươi sợ sẽ bị quên 
sót. Quả thật, chính TA (Allah) sẽ tập hợp nó lại 
và đặt nó vào lòng của Ngươi rôi Ngươi sẽ đọc 
lưu loát và thành thạo bât cứ lúc nào Ngươi 
muốn. Do đó, khi vị Thiên sứ của TA, đại thiên 
thần Jibril, đọc cho Ngươi thì chỉ cần Ngươi hãy 
lắng nghe và im lặng, sau đó Ngươi sẽ đọc như 
những gì y đã đọc cho Ngươi. Và sau đó, chính 
TA sẽ giải thích ý nghĩa, các điêu luật của nó 
cũng như những gì chưa rõ cho Ngươi. 

L20) CÚ)! (21}4Thật ra các ngươi chỉ yêu đời sống 
hiện ại. Và các ngươi quên mật Đời Sau.). 
Này những người thờ đa thân, SỰ VIỆC không 
giông như các ngươi nghĩ rằng sẽ không có sự 
phục sinh và thưởng phạt ở Ngày Sau mà thật 
ra các ngươi chỉ yêu thích đời sông trân gian 
mà thôi, các ngươi chỉ yêu sự hưởng thụ khoái 
lạc của đời sông trân tục và từ bỏ cuộc sông 
Đời Sau và sự hạnh phúc vô tận của nó. 

G2} Œ›]Vào Ngày đó, gương mặt của một SỐ 
nšưòi sáng rỡ. Ngăm nhìn lên Thượng Để của 
họ.È. Vào Ngày Phục sinh, những gương mặt của 
những người hạnh phúc sẽ sáng ngời vì sung sướng 
về vui mừng vì được ngăm nhìn Đẳng Tạo Hóa. 

(2 25j€Và vào Ngày hôm đó, gương mặt một 
số người rất buôn thảm và nhăn nhó. Họ ]o 
nghĩ về một tai họa khủng khiếp sắp xảy đến 
với họ.È. Và vào Ngày Phục sinh, những gương 
mặt của những kẻ bât hạnh sẽ buôn thảm và nhăn 
nhó bởi vì đang lo nghĩ về một đại hóa sắp xảy 
đện với họ, một sự trừng phạt dành cho họ sắp đến. 

đó) -| G)ìKhông! Đên khi linh hồn lên đến 
xương - quai xanh. Và có tiếng nói: “Ai là 
thầy có phép làm cho y sông lại xem?”'. Thể 
là y nghĩ đến sự biệt "ly và chia cách. Và ô ông 
chân này nhập vào ông chân nọ. Trở về với 
Thượng Đế của Ngươi vào Ngày đó.È. Quả 
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thật, khi mà linh hồn đã lên đến tận cô, thì 
những người đang có mặt bên cạnh người sắp 
chết hỏi nhau: Có ai CÓ thể cứu chữa cho y 
chăng? Và người sắp chết biết rõ bản thân 
mình đang đến với sự biệt ly và chia cách thế 
ØIớiI trần g1an, rỒi các thần chết làm nhiệm vụ 
đưa hắn về với Allah để Ngài phán xét thưởng 
phạt vào Ngày Phục sinh: hoặc là được sông 
trong Thiên Đàng hạnh phúc bât tận, hoặc là 
phải bị đày trong. Hỏa ngục đau đớn và khô ải. 
đi) -G) {Thế mà y vẫn không tin và không 
ê nguyện Salah. Trái lại, y còn phủ 
nhận và quay lưng bỏ đi. Rôi y trở về với 
người thân với dáng điệu ngạo mạn Chỉ thiệt 
thân cho ngươi, quá thật chỉ thiệt thân cho 
ngươi.). Vậy mà có người đã không có đức tin 
nơi Thiên sứ và Qurˆan, chúng đã không thực 
hiện lễ nguyện Salah, phủ nhận Qur an, từ chỗi 
đức tin, rôi chúng quay lưng bỏ đi vê với người 
thận của chúng với dáng điệu cao ngạo. Nhưng 
điệu đó chỉ thiệt thân cho chúng mà thôi! Quả 
ạt điệu đó chỉ thiệt thân cho chúng, mà thôi! 
tô: (ø]4Há con người nghĩ rằng y được 
quyên tự do tác oai tác quái ư? Há chẳng 
phải y chỉ là một giọt tỉnh dịch được xuất ra 
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đó sao? Rồi sau đó là một hòn máu đặc, rôi 
tiếp thành hình thể. Rồi từ đó, Allah làm ra 
hai giới nam và nữ. Chắng lẽ như thế, N gài 
lại không có khả năng làm cho cái chết sông 
lại uư??. Phải chăng con người nghĩ răng šy 
không được phục sinh để chịu sự xét xử về 
những hành động của y trên thế gian ư, y nghĩ 
răng Vụ sông trên đời một cách vô nghĩa không 
a1 trÔng COI, không được chỉ thị và nghiêm câm 
và Ngày sau cũng không được thanh toán đề 
thưởng phạt ư? Chắng lẽ con người không quan 
sát thây là y được tạo ra từ một tinh trùng yêu Ớt 
trong. chất dịch được xuất ra từ cơ thể của người 
đàn Ông cùng với một thứ trong dạ con của 
người đàn bà, rồi sau đó nó biến thành một CỤC 
máu đặc, rồi được Allah cho thành hình thê rất 
tốt đẹp ư? Chăng lẽ con người không thấy rằng 
họ được tạo ra thành hai giới riêng biệt: nam nữ 
hay sao? Chắng lễ Đắng đã tạo ra những điều 
như thê không thẻ tái tạo chúng lại như lúc ban 
đầu ư? Dĩ nhiên, Allah thừa khả năng. làm điều 
đó, đôi với Ngài nó thực đơn giản vô cùng. 
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00101000-Ấ0/)/2 0010/1201) 
(Con Người) 
Ì gái chăng con người đã (rải qua một 
tHòi kỳ mà y không là một cái gì đáng nói đến 
cả.). Quả thật, trước khi được thổi linh hồn 
thành một sự sống, con người đã trải qua một 
thời gian dài không là cái gì được nhặc đên cả và 
cũng không được biệt dù chỉ là một dâu vết nhỏ. 
)‹Quả thật, TA đã tạo hóa con người 
từ từ một dung dịch để TA thử thách y. Do đó, 
TA đã làm cho y nghe được và thấy được. TA 
đã hướng dẫn y con đường để đi, hoặc là Y Sẽ 
biết ơn hoặc là y sẽ phụ ơn.È. Quả thật, TA 
(Allah) đã tạo hóa con người từ hợp dung dịch từ 
tinh dịch của người đàn ông và noãn trứng của 
người đàn bà mục đích để TA thứ thách xem ai 
là người chấp hành giáo luật của TA. Vì lẽ đó, 
TA đã làm cho con người có đôi tai để nghe thấy 
những Lời Mặc khải, có cặp mắt để nhìn ngắm 
và quan sát các dấu hiệu của TA. Quả thật, TA 
đã vạch ra con đường chân lý và con đường lầm 
lạc, TA đã trình bày cho cọn người rõ đầu là điều 
tốt và đầu là điều xâu, rồi TA hướng dẫn cọn 
người đến với con đường chân lý và những điều 
tôt. Do đó, hoặc là con người tin tưởng và biết tạ 
ơn TA, hoặc là y phủ nhận và vô ơn. 

Ẳ Quả thật, TA đã chuẩn bị cho những kẻ 
›hụ ơn sợi dây xích, gông cùm và lửa nøọn.). 
Quả thật, Thệ\ (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ 
phủ nhận đức tin những SỢI dây xích xiêng chân 
chúng lại, những cái gông cùm công tay dính 
cô của chúng cùng với lửa thiêu đốt chúng. 
Lộ) {Quả thật, người đức hạnh sẽ được uông 
một loại thức uông Kafura từ một cái tách 
thủy tỉnh.È. Những người luôn chấp hành 
mệnh lệnh của Allah và luôn thành tâm thực 
hiện bốn phận của họ đối với Ngài thì vào Ngày 
Sau họ sẽ được cho uống một loại rượu pha 
tuyệt hảo được gọi là Kafura, được đựng trong 
những các ly thủy tình trong suốt tuyệt đẹp. 

Li)- lồ 4Được múc từ ngọn suôi chỉ để cho 
n lừng bề tôi của Allah uông, có rất nhiều con 
suối. Họ đã hoàn tất sự thê nguyện. Và họ lo 
sợ cho Ñ øày mà những điều xấu và tai họa ấ Ấp 
đên. Và vì thương yêu Ngài, họ đã chu cầp 
thức ăn đồ uông cho người nghèo, trẻ mồ côi 
và những tù binh. Họ bảo: “Quả thật, chúng 
tôi chu cập thức ăn đồ uông cho các người chỉ 
vì Allah mà thôi chứ chúng tôi không cân các 
người phải biết ơn và đáp trả. Quả thật 
chúng tôi sợ Thượng Đề của chúng tôi vào 
một Ngày sẽ có những gương mặt nhăn nhó 
và buôn thảm”.È. Và loại thức uống Kafura 
được múc lấy từ các con suối mà Allah đã 


















chuẩn bị cho những bề tôi ngoan đạo và đức 
hạnh của Ngài, bởi trên thê gian họ đã thực hiện 
đúng những bồn phận được Allah quy định, họ 
luôn tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của Ngài, họ 
luôn lo sợ bị Allah trừng phạt vào Ngày Phục 
sinh, và vì muôn làm hài lòng Ngài, họ đã bô thí 
thức ăn đồ uông cho người nghèo và khó khăn 


cùng với trẻ mô côi và những tù binh. Và họ (2 


thường nói: Quả thật, chúng tôi đôi xử tôt với 
các ngươi chỉ vì muôn được Allah hài lòng và 
ban thưởng ân phước, chúng tôi không cần các 
người trả ơn hay khen ngợi. Quả thật, chúng tôi 
sợ Thượng Đê của chúng tôi vào Ngày mà sẽ có 
› sương mặt nhăn nhó và buôn thảm. 

G1j-Ñ4)4Bởi th, Allah sẽ cứu rỗi họ khỏi tai 
hóa dữ dội của Ngày hôm đó và Ngài làm 
cho họ sáng rỡ và vui sướng. Với sự kiên 
nhẫn và chịu đựng của họ, Allah sẽ ban 
thưởng cho họ Thiên Đàng với lụa là và sắm 
vóc. Họ được năm nghĩ trong "Thiên Đàng 
trên những chiếc tràng kỷ, họ sẽ không còn 
thấy sự nóng bức của mặt trời hay cái giá 
lạnh rét buốt. Và bóng mát của Thiên Đàng 
che sát bên trên đầu với những trái quả lúng 
lắng từng chùm gân tầm tay hái.È. Allah sẽ 
cứu họ thoát khỏi sự khắc nghiệt của Ngày 
hôm đó, Ngài sẽ ban cho gương mặt họ sự 
sáng ngời và rực rở vì niềm vui sướng trong 
trái tim, và vì sự kiên nhẫn chịu đựng của họ 
trong việc tuân lệnh Allah trên thế gian nên 
giờ đây trong Thiên Đàng Ngài sẽ cho phép họ 
ăn uông những gì tùy thích, họ sẽ được mặc 
lụa là gâm vóc, họ sẽ năm nghĩ trên những 
chiêc tràng kỷ, họ không còn phải chịu cái 
nóng bức của mặt trời hay cái rét buôt của mùa 





đông giá lạnh, các cây trong Thiên Đàng luôn BA 
tỏa bóng mát với những trái quả lủng lăng Œ 


từng chùm gân tâm tay hái. 

sj#Và những chiếc bình chứa bằng 
bác cùng với những chiếc cốc thủy tỉnh 
tuyệt đẹp được di chuyền vòng quanh họ. 
Và những chiếc ly bằng bạc trong như pha 
lê được định lượng theo đúng yêu câu. Và 
trong Thiên Đàng, họ còn được cho uông 
với chiêc cộc chứa dung hợp ZanJabil, 
Trong nên Đàng, có một ngọn suôi tên là 
Salsabil.È. Trong Thiên Đàng sẽ có những 





người phục dịch đi vòng quanh với những độ Ì 


đựng thức ăn bằng bạc, những chiếc côc đựng 
thức uống bằng thủy tinh trong suốt như pha 
lê. Thức uông trong Thiên Đàng là một dung 
hợp gừng ngon tuyệt có tên Zanjabil, và có 





và có những thiếu niên mãi mãi tươi trẻ 
đ vòng quanh họ. Và nêu Ngươi nhìn thây 
chúng thì Ngươi sẽ tướng chúng là những 
viên ngọc trai lấp lánh.È. Và những người 
phục dịch đó là những thiểu niên mãi mãi tươi 
trẻ và xinh đẹp, khi nào nhìn thây chúng cứ 
£ tưởng chúng là những viên ngọc trai lắp lánh. 
6)€Và nếu Ngươi ngăm nhìn, rồi lại ngắm 
nhìn thì Ngươi chỉ thấy Thiên Đàng là một 
niệm hạnh phúc và một vương quôc vĩ đại.? 
Nêu ngươi quan sát bắt cứ nơi nào trong T hiên 
Đàng thì ngươi chỉ thây Thiên Đàng toàn là sự 
huy hoàng, là nêm hạnh phúc và một vương 
quôc vĩ đại chưa từng có trên thế gian này. 
G1)4Họ sẽ được mặc y phục bằng gầm lụa 
cổ thêu trỗ tuyệt đẹp và họ sẽ được đeo 
những chiếc vòng bằng bạc và Thượng Đề 
của họ sẽ cho họ uông một loại nước tỉnh 
khiết.È. Những người, trong, Thiên Đàng, họ sẽ 
được mặc quân áo bằng gâm lụa có thêu trỗ 
tuyệt đẹp, họ được đeo những chiếc vòng băng 
bạc và Thượng Đề của họ sẽ cho họ uông một 
loại thức uông mát lành và tĩnh khiết. 

{Quả thật, đây là một phân thưởng dành 
cño các ngươi và r1 công lao của các 
ngươi đã được đáp trả.. Họ được bảo là: Quả 
thật, đây là phần thưởng được chuẩn bị dành 
cho các người, đây là phân đền bù cho những 
việc làm ngoan đạo và đức hạnh của các người, 
quả thật, những việc làm của các người ở trên 
trận gian đã được Allah hài lòng và chấp nhận. 
vã Quả thật TẢ đã ban Qurˆan xuông cho 

ươi theo từng giai đoạn.È. Này Thiên sứ 
Ñfibaininail quả thật TA (Allah) đã ban Qurˆan 
xuống cho Ngươi theo từng giai đoạn đề nhắc 
Ở ) còc loại về phân thưởng và sự trừng phạt. 











¡ 6S3‹Do đó, hãy kiên nhẫn chịu dựng với 
ệnh lệnh Thượng Để của Ngươi và chớ 
đừng nghe theo những tên tội lỗi vô đức tin từ 
bọn họ. Và hãy tụng niệm đại danh Thượng 
Đề của Ngươi sáng chiều.}. Ngươi Muhammad, 
hãy đón nhận các mệnh lệnh của “Phượng Đề 
Ngươi và hãy thực sự kiên nhẫn và chịu đựng, 
Ngươi chớ nghe theo những kẻ thờ đa thân 
lầm lạc và tội lỗi, Ngươi hãy. thường xuyên 
tụng niệm đại danh Thượng Đề của Ngươi và 
câu nguyện đến Ngài môi ngày sáng chiêu. 
2j4Và hãy cúi đầu quỳ lạy Ngài trong đêm 
và hãy tụng niệm tán dương Ngài trong 
đêm dài.). Và trong đêm Ngươi hãy hạ mình 
quy lạy Thượng Đê của Ngươi, hãy dâng lê 
nguyện Salah và hãy tụng niệm và tán dương 
Ngài thật nhiều trong đêm dài. 








một ngọn suôi tên Salsabil thơm ngon và mát 2£ 


lạnh cho những a1 uông nó. 


C7) (Quả thật, những người này yêu đời sống 
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phía trước họ vào Ngày rất nặng nhọc.È. Quả 
thật, những kẻ thờ đa thần này chỉ yêu đời 
sống trân tục, họ chỉ biết bận rộn với cõi trần 
mà để lại sau lưng những hành vi và việc làm 
của Ngày Sau, những việc làm có thể cứu họ 
thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa ngục vào 
Ngày khắc nghiệt. 

6) ýTA đã tạo hóa chúng và làm cho cơ thể 
chúng cường tráng và chắc khỏe nhưng nếu 
muôn, TẢ có thế tạo những người khác thay 
thế chúng toàn bộ.È. Allah đã tạo hóa chúng 
và làm cho chúng khỏe mạnh và an lành, và 
nếu muốn Ngài sẽ hủy diệt chúng để Ngài tạo 
ra một nhóm người khác biết tuân thủ và chấp 
h 
2%» 













Dỗ để nu nà nào muỗn thì hãy tìm ` con 
đường mà đến gần Thượng Đề của y. Tuy 
nhiên, những gì các ngươi muốn sẽ không 
thể thành trừ phi ý muôn của các ngươi 
thuận theo ý muôn của Ngài. Quả thật, 
Allah là Đắng Toàn tri, Đẳng Sáng suốt. 
Ngài sẽ thu nhận người nào Ngài muôn vào 


sự yêu thương của Ngài và Ngài đã chuẩn bị 
cho những kẻ làm điêu sai quây một sự 
trừng phạt đau đớn.ồ. Quả thật, chương này 
là một sự nhắc nhở cho toàn nhân loại. Bởi 
thế, ai muốn điêu tốt đẹp cho bản thân mình ở 
đời này và cả Đời Sau thì hãy tin tưởng và 
kính sợ mà tìm lây con đường dẫn đến sự tha 
thứ và hài lòng của Allah. Nhưng bất cứ điều 
gì các ngươi muôn sẽ không thể thành trừ phi 
nó thuận với ý muốn của Allah. Quả thật, 
Allah là Đẳng am tường hết mỌI SỰ VIỆC trong 
tạo vật của Ngài, và Ngài rất sáng suôt và 
khôn ngoan trong việc điều hành và cai quản. 
Ngài sẽ thu nhận vào Thiên Đàng của Ngài 
người nào Ngài muôn, và họ là những người 
có đức tin, và Ngài chuân bị cho những kẽ làm 
điều sai quây và vượt qua giới hạn của Ngài 
một sự trừng phạt vô cùng đau đớn. 

Chương (77)AI-Mursalat 

đàng Cơn G1ó) 

{Thề bởi những cơn gió nối tiếp 
nh: heo những luông gió thôi mạnh. Rải 
tung đi khắp mọi nơi. Những ‹ điều phân biệt 
giữa chân lý và ngụy tạo. Thê bởi những vị 
phố biến Lời nhắc nhở. Để chứng minh 
hoặc để cảnh báo. Quả thật điều mà các 
ngươi được hứa hẹn chắc chắn sẽ xảy ra.). 
Allah, . Đắng Tối Cao thẻ bởi những luồng gió 
nối tiếp nhau, bởi những luông gió mạnh, bởi 
các thiên thần được Allah giao nhiệm vụ đi 
khắp mọi nơi Ngài muốn, bởi các thiên thần 
mạng thông điệp phân biệt giữa chân lý và 
điều ngụy tạo, giữa Haram và Halal, bởi các 
thiên thân mang lời mặc khải của Allah truyền 
khải xuống cho các vị Nabi để chứng minh hay 
để cảnh báo mục đích để họ không thể chôi 
cãi. Quả thật, những øì các ngươi được hứa về 
Ngày Phục sinh cũng như sự xét xử và thưởng 
phạ ạt C lắc chắn SẼ Xảy ra. 

đã) 4Bới thế, khi các vì sao bị lu mờ. Và 
Ï bu trởi bị chẻ làm đôi. Và khi những 
quả núi bị thổi đi một cách nhẹ nhàng. Và 
các sứ giả được tập hợp lại vào cùng một 
lúc. Vào Ngày đã được ấn định. Ngày đễ 
phân loại. Và ngươi biết ơì về Ngày phân 
loại? Ngày đó là Ngày thảm hại cho những 
kẻ phủ nhận sự thật!?. Do đó, khi các vì sao 
không còn phát sáng nữa, khi bầu trời bỊ nứt 
làm đôi, khi các quả núi bị thôi đi mất, khi các 
vị Thiên sứ được tập trung lại cùng một thời 
điêm vào Ngày được ân định, Ngày đê phân 
loại giữa toàn nhân loại. Và này con người, 
ngươi biết gì về Ngày phân loại này? Đó chính 
Ngày đại họa cho những kẻ vô đức tin đã phủ 





nh "hận sày hứa hẹn này. 

C6] -ÊR) Œa)4Há TA đã không hủy diệt những 
òi trước ư? Rồi sau đó, lại có những kẻ 
đi theo bước đường của chúng. TA sẽ đôi xử 
với những kẻ tội lỗi và phản nghịch giống 
như thế.). Chẳng phải TẢ đã hủy diệt nhiêu 
cộng đồng trước kia vì chúng đã phủ nhận các 
vị Thiên sứ của TA như cộng đông của Nuh, 
Ad, và Thamud? Sau đó TA cũng đã trừng 
phạt những cộng động sau chúng cũng vì tội 
phủ nhận đức tin và nghịch đạo. Cũng giỗng 
như thế TA sẽ trừng phạt những tên vô đức tin 
xấu xa ở Makkah vì tội phủ nhận Thiên sứ 
Iuhammad 3. 

€3 ÁNoày đó quả thật là ngày thảm hại cho 
nẴt ững người phủ nhận sự thật!È. Ngày Phục 
sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày của sự trừng 
phạt nặng nề và khắc nghiệt cho từng kẻ phủ 
nhận Allah là Thượng Đề đích thực không có 
Đắng đồng đẳng với Ngài, phủ nhận sứ mạng 
Nabi được cử phái đến, phủ nhận sự phục sinh 








Ti ởng phạt. 

- 4Chẳng phải TA đã tạo hóa các 
người từ một chất lỏng rất tầm thường. TA 
đã đặt nó trú ngụ trong một nơi an toàn. 
Đến một thời gian ân định. Rồi TA định 
đoạt bởi TA là Đẳng toàn năng siêu việt.}. 
Này hỡi những kẻ vô đức tin, chăng phải các 
ngươi không quan sát thấy TA đã tạo các 
ngươi từ một chất lỏng yêu ớt rất tâm thường — 
tinh dịch — rồi TA cho chất lỏng này ngụ tại 
một nơi an toàn đó là dạ con của người phụ nữ 
trong một thời gian. nhất định, sau đó TA định 
đoạt hình thể cho các ngươi bởi quả thật TẢ là 
Đẳng Toàn năng trên mọi thứ. 

G'4Ngày đó quả thật là ngày thảm hại cho p 
những người phủ nhận sự thật! È. Ngày | 
Phục sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày của sự 
trừng phạt nặng nê và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là , Thượng Đê đích thực không 
có Đắng đồng đẳng với Ngài, phủ nhận sứ 
mạng Nabi được cử phái đến, phủ nhận sự 
phục sinh và thưởng phạt. 

i G4Chẳng phải TA đã làm cho trái đất 
như một nơi đón nhận người sống và người n 
chết đó sao? Và TA đã để trên nó những 
quả núi cao sừng sứửng và kiên có, và Ta đã 
ban cho các ngươi nguồn nước ngọt tươi 
mát.È. Chẳng phải TA đã không làm cho trái 
đất thành một nơi để các ngươi sinh sống an 
lành hay sao? Chăng lẽ các ngươi không thấy 
trên lưng của nó là những sinh vật đang sinh 
sống và trong lòng nó là những xác chết ư? 
Chăng lẽ các ngươi không thây TA đã để trên 











lưng của nó những quả núi cao to và vững 
chắc đấy . sao? Chăng phải TA đã ban cho 
ngươi nguồn nước ngọt mát lạnh đó sao. 
F2534Nøày đó quả thật là ngày thảm hại cho 
những người phủ nhận sự thật! ). Ngày 
Phục sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày Của Sự 
trừng phạt nặng nê và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là , Thượng Đê đích thực không 
có Đắng đồng đẳng với Ngài, phủ nhận sứ 
mạng Nabi được cử phái đến, phủ nhận sự 
phục sinh và thưởng, phạt. 
G)- 3j4Các ngươi hãy đi đến điều mà các 
ngươi đ Ì đã từng phủ nhận. Các ngươi hãy đi 
đến chỗ tối tâm có ba trụ. Không che mát 
cũng chăng che chắn các ngươi khỏi lửa 
ngọn. Quả thật, nó hà ra những ngọn lửa to 
như những chiêc pháo đài. Nó giông như 
những con lạc đà màu vàng.È. Vào Ngày 
Phục sinh, những kẻ vô đức tin sẽ được bảo: 
Các ngươi hãy đi đến sự trừng phạt trong Hỏa 
ngục, cái mà các ngươi thường phủ nhận ở trân 
gian trước kia; hãy đi đến Hỏa ngục với khói 
tỏa mịt mù có ba trụ, những đám khói đó 
không che mát cũng chăng ØIúp Các ngưƯƠI 
tránh khỏi cái nóng của lửa. Quả thật, Hóa 
ngục hà những ngọn lửa rất to, to như chiếc 
pháo đại, to như những con lạc đà màu vàng. 
Đây chỉ là một sự so sánh. 
Gái ÁNøày đó quả thật là ngày thảm hại cho 
những người phủ nhận sự thật! ?. Ngày 
Phục sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày của sự 
trừng phạt nặng nề và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là ,Lhượng Đê đích thực không 
có Đắng đồng đăng với Ngài, phủ nhận sứ 
mạng Nabi được cử phái đến, phủ nhận sự 
nhục sinh và thưởng phạt. 
CỐ t(Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói 
được: cÝ Và chúng sẽ không được khiếu nại 
bất cứ một điều gì.È. Vào Ngày Phán xét, 
những kẻ vô đức tin sẽ không thể nói được 
một điêu gì đê biện minh cho bản thân chúng, 
và chúng cũng không được phép ] khiếu nại bởi 
lẽ ở chúng không có lý do gì để khiếu nại cả. 
lộ ýNøày đó quả thật là ngày thảm hại cho 
những người phủ nhận sự thật! ?. Ngày 
Phục sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày Của Sự 
trừng phạt nặng nê và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là Thượng Đê đích thực không 
có Đâng đông đăng với Ngài, phủ nhận sứ 
mạng NabIi được cử phái đên, phủ nhận sự 
phục sinh và thưởng phạt. 
Gáìi 9]4Đây là Ngày phân loại, TA sẽ tập 
trung. các ngươi và những người của thời 
trước. Do đó, nếu các ngươi có mưu đồ hãy 
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kế hoạch thì hãy dùng nó phá hỏng sự trừng *⁄ 
phạt của TA xem.È. Đây là Ngày để Allah 
phân loại giữa nhân loại xem aI là những 
người của chân lý và ai là những người của 
lệch lạc và ngụy tạo. Này hỡi những kẻ vô đức 
tin trong cộng đông này, TA sẽ triệu tập các 
ngươi và những người thời trước các ngươi. 
Do đó, ai trong các ngươi có một kế hoạch hay 





một mưu đồ chống lại sự trừng phạt của TA thì = 


các ngươi cứ dùng, xem các ngươi có thê tránh 
chỏi sự trừng phạt được không? 

(øj4Ngày đó quả thật là ngày thảm hại cho 
những người phủ nhận sự thật! È. Ngày 
Phục sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày của sự 
trừng phạt nặng nê và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là , Lhượng Đê đích thực không 
có Đắng đồng đẳng với Ngài, phủ nhận sứ 
mạng Nabi được cử phái đến, phủ nhận sự 
phục snh và thưởng phạt. 

6-24 {Quả thật, những người ngoan đạo 
sẽ được ở nơi bóng mát có suôi nước. Có đú 
loại trái cầy mà họ ưa thích. Hãy ăn và uông 
thỏa thích cho những ơì các ngươi đã làm! 
Quả thật, đó là phần thưởng mà TA ban 








tặng cho những người làm tốt. Ngày đó quả 
thật là ngày thảm hại cho những người phú 
nhận sự thật!?. Quả thật, những ai sợ Thượng 
Đê của họ, sợ sự trừng phạt của Ngài, luôn 
thực hiện mọi mệnh lệnh của Ngài và luôn 
tránh xa những điêu Ngài nghiêm câm thì vào 
Ngày Phục sinh họ sẽ được ở nơi có bóng mát 
vá SUÔI nước, có trái cây tràn trê mà họ ưa 
thích, và họ được mời gọi: Nào các người hãy 
ăn, hãy uống thỏa thích bởi những gì mà các 
người đã làm tốt trên thê gian. Quả thật, đó là 
phân thưởng mà TA (Allah) ban thưởng cho 
những người ngoan đạo và làm tôt. Tuy nhiên, 
ngày đó sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày của sự 
trừng phạt nặng nê và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là ,Lhượng Đê đích thực không 
có Đắng đồng đẳng VỚI Ngài, phủ nhận sứ 
mạng Nabi được cử phái đến với họ, phủ nhận 
sự phục sinh và thưởng phạt. 

t°= 

(2]4Các ngươi cứ ăn uông và hưởng thụ với 
củộc đời ngăn Hư đó, thực chất các ngươi 
là những kẻ tội lỗi.È. Allah hăm dọa những kẻ 
vô đức tin, Ngài phán: Các ngươi cứ mà ăn 
uông thỏa thích, cứ mà hưởng thụ những gì 
trên thê gian với một thời gian thật ngăn ngủi, 
TÔI các ngươi sẽ quay VỀ với sự trừng phạt của 
TẠ ở Đời Sau. Quả thật các ngươi là những 
tên xâu xa và tội lôi trong việc các ngươi đã 
Shirk với Allah. 

Œ7jáNgày đó quả thật là ngày thảm hại cho 
những người phủ nhận sự thật! ỳ. Ngày 
Phục sinh sẽ là Ngày hủy diệt, Ngày Của Sự 
trừng phạt nặng nề và khắc nghiệt cho từng kẻ 
phủ nhận Allah là Thượng Đê đích thực không 
có Đâng đông đăng với Ngài, phủ nhận sứ 
mạng Nabi được cử phái đên, phủ nhận sự 
phục sinh và thưởng phạt. 

jÁBởi khi chúng được bảo cúi đầu dâng 
lế nguyện thi chúng không cúi đầu.). Những 
kẻ thờ đa thần, khi chúng được bảo rằng hãy cúi 
đầu dâng lễ nguyện Salah phủ phục Allah, hãy 
sợ Ngà ài thì chúng cao ngạo không tuân theo. 

(2) G0 ÂNgày đó quả thật là ngày thảm hại 
2 

clño những người phủ nhận sự thật! Vậy còn 
có lời nói nào khác mà chúng tỉn tưởng sau 
Qur?an nữa chăng!?. Ngày Phục sinh sẽ là 
Ngày hủy diệt, Ngày của sự trừng phạt nặng nề 
và khắc nghiệt cho từng kẻ phủ I nhận Allah là 
Thượng Đê đích thực không có Đẳng đồng đăng 
với Ngài, phủ nhận sử mạng. NabIi được cử phái 
đên, phủ nhận sự phục sinh và thưởng phạt. 
Qur'an đã trình bày rõ ràng mọi điều mà 
chúng vân không tin, vậy còn có lời nói nào 
khác nữa khiên chúng tin tưởng chăng? 
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(Nguồn Tìn) 





LI}- )4Chúng đang hỏi nhau về điều øì 
thê? vê nguồn tin vĩ đại. Cái mà chúng 


đang bất đồng quan điểm. .È. Một số những kẻ 
thờ đa thần Quraish đang hỏi nhau vê điều gì 
vậy? Chúng đang hỏi nhau về nguồn tin vĩ đại, 
đó là Quran thiêng liêng thông điệp về sự 
phục sinh mà chúng — những kẻ vô đức tin 
- s2 h - đang nghi ngờ và đã phủ nhận. 
Không phải như vậy, rồi chúng sẽ 
săn n biết rõ. Không phải như vậy, rồi đây chúng 
thật sự sẽ sớm biết rõ.È. Không phải như 
những øì chúng — những kẻ thờ đa thân - đã 
khăng định. Rồi đây chúng sẽ sớm biết kết quả 
phủ nhận đức tin của chúng, chúng sẽ sớm biết 
Allah sẽ làm gì với chúng vào Ngày Phục sinh. 
Allah đã lặp lại hai lần nhăm khắng định một sự 
chắc chăn răng chúng sẽ bị trừng phạt, và những 
gì mà Muhammad mang đến đều là sự thật. 
là {Chẳng phải TA đã làm cho mặt đất trải 
rộng đó sao?). Chăng lẽ các ngươi không thấy 
TA (Allah) đã làm cho trái đất bằng phẳng như 
ột tâm thảm ư? 
ýVà những quả núi y như những cái trụ.È. 
a TA làm cho những quả núi như những cái 
cột giữ cho mặt đất không bị rung chuyên. 
Chả đã tạo các ngươi có cặp có đôi.È. Và TA 
đã tạo con người các ngươi thành hai giới nam nữ. 
Q21 {Và TA đã làm giác ngủ của các ngươi 
thành một sự nghỉ ngơi.?. Và TA đã làm giấc 
ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi cho 





cơ thê các ngươi, giúp các ngươi duy trì sức ; 


chóe và an nghỉ một cách yên bình. 
CD] $Và TA đã làm màn đêm như một tắm 
nhú.). Và TA đã tạo ra ban đêm những một 
Hi chăn đặp che phủ các ngươi đê các ngươi 
nghỉ ngơi một cách yên lành. 
L1) ýVà TA đã làm ban ngày cho các ngươi 
tìm kế sinh nhai.È. Và TA đã tạo ra ban ngày 
để các ngươi tản mát khắp nơi tìm thiên lộc và 
phúc lợi cho cuộc sông của các ngươi. 
L2) {Và TA đã dựng phía trên các ngươi 
bấy tầng trời kiên cô.È. Và TA đã dựng bên 








He các ngươi bảy tầng trời vững chắc, không !2* 


bị nứt cũng không bị thủng một lô nào. 

(Š]4Và TA đã làm một chiếc đèn sáng 
đối. ồ, Và TA đã tạo ra mặt trời như một chiếc 
mạng lại ánh sáng cho các ngươi. 

đ-©j4Và TA đã ban xuống từ những đám 
mầy chứa nước các cơn mưa. Đề TA làm mọc 
ra trái hạt và cây côi. Và những khu vườn xanh 
tươi và đa dạng .È.Và TA cho mưa xuống dồi 
dạo từ những đám mây mưa đề làm mọc ra cây 
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cối và trái quả làm thức ăn cho con người và động 
vật, và đê TA cho mọc ra cây côi thành những khu 
vườn ) xanh tươi và đủ loại cho các ngươi. 

(| 8) {Quả thật, Ngày Phân loại đã được â ấn 
đình. Ngày mà tiếng còi được hụ lên để các 
ngươi lũ lượt kéo đến từng đoàn.È. Quả thật, 
Ngày Phân loại giữa nhân loại là Ngày Phục 
sinh, đó là Ngày đã được â ân: định cho tât cả loài 
người từ thuở bàn đầu cho đến thời kỳ cuội cùng 
của thế gian. Ngày đó, khi vị Thiên thân thôi 
tiếng. còi báo hiệu g1ờ phục sinh thì toàn nhân 
loại _ lượt đứng dậy và đi thành từng đoàn. 











ÈÌ h\/o hd quả núi kiên cô và vững chắc bị /Ế 
di một cách nhẹ nhàng tưởng chừng trước kia 
ø.quả núi đó chỉ là ảo ảnh không thực. 

6) 26) ÁQuả thật, Hỏa ngục là một nơi mai 
phục. Dành cho những kẻ tội lỗi và sai quấy. 
Chúng sẽ ở trong đó mãi mãi và mãi mãi. Ở 
nơi Hỏa ngục, họ sẽ không fìm thấy sự mát 
lạnh cũng như không tìm thấy thức uống. Chỉ 
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có loại nước cực sôi và chất mủ tanh hôi. Một 
phần thưởng xứng đáng. Ề. Quả thật, vào Ngày 
đó, Hỏa ngục sẽ mai phục tât cả những kẻ vô 
đức tin, bởi đó lã chỗ ở của chúng, chúng sẽ ở 
trong đó đời đời không có ngày trở ra, chúng sẽ 
không, được cho ăn uông ngoài chât mủ hôi tanh 
và nước cực sÔi, chúng cũng sẽ không tìm thấy 
sự mát lạnh ngoại trừ cái nóng thiêu đốt thật dữ 
dội. Đó là kết quả cho những hành động tội lỗi 
và phí ch đức tin của chúng trên thê Ø1an. 

27)]-(30]4Quả thật, chúng đã không lo nghĩ 
đến chuyện thanh toán. Và chúng hoàn toàn 
phú nhận các lời mặc khải của TA. Và tất cả 
mọi điều đã được TA cho ghi vào quyền số. 
Do đó, các ngươi hãy ném lây hình phạt dành 
cho các ngươi!}È. Quả thật, trên thể gian trước 
kia, chúng đã không sợ cái Ngày thanh toán và 
xét xử này bao giờ, chúng đã phủ nhận đức tm, 
phủ nhận những gì mà các vị Thiên sứ của Allah 
mang đến. Và tât cả mọi việc làm, mọi hành 
động đều được TA cho ghi chép vào quyền số 
một cách đây đủ và chi tiết. Do đó, các ngươi — 
những kẻ vô đức tin — hãy nếm lấy phần thưởng 
xứng đáng cho việc làm và hành động tội lôi 









của các ngươi, FA sẽ không bao giờ thêm thắt 
S cho các ngươi ngoài sự trừng phạt đau đớn. 
L31}]-(33J Quả thật, những người ngoan đạo 
sẽ thành đạt. Với những ngôi vườn tươi xanh 
và các vườn nho. Có những nàng trinh nữ 
với bộ mgực căng tròn đồng trang lứa. Và 
chiếc côc đây rượu. Nơi đó, họ sẽ không còn 
nghe thây lời sàm bậy và dối trá.. Quả thật, 
những ai kính sợ Thượng Đề của họ, họ năng 
làm việc ngoan đạo thì họ sẽ giành được thắng 
lợi đó là được vào Thiên Đàng với những ngôi 
vườn vĩ đại, có các trinh nữ đồng trang lứa làm 
bạn tình, họ được tiêp đãi với những ly rượu 
ngon tuyệt, và trong Thiên Đàng, họ sẽ không 
còn nghe thây lời nói sàm bậy hay những lời 
nói đôi lửa gạt lẫn nhau nữa. 

69- (397jÐó là một phân thưởng từ Thượng 
Đề của ngươi, một sự ban tặng đã được tính 
toán. Không ai được quyên đôi co trừ phi 
Thượng Đê của trời đât và mọi vạn vật, 
Đẳng Nhân từ cho phép. Ngày mà Đại Thiên 
thần Jibril và các thiên thần khác đứng 
thành hàng ngũ chỉnh tè. Không một ai được 
nói ngoại trừ Đẳng Nhân từ cho phép Và ÿ 
chỉ nói sự thật. Đó là Ngày của sự thật. Do 
đó, người nào muốn thì hãy chọn lây một nơi 
trở về với Thượng Đế của y.È. Đó là phần 
thưởng vĩ đại mà Allah dành cho những bề tôi 
ngoan đạo của Ngài, Ngài là Thượng Đê của 
các tâng trời và trái đât và mọi vạn vật trong 
đó, Ngài là đẳng Độ lượng đối với trần gian và 
Đời Sau, Ngài là Đẳng mà vào Ngày Phán xét 
không aI được quyên đôi co ngoại trừ có sự 
cho phép của Ngài. Vào Ngày Phán xét, đại 
Thiên thần Jibril và các Thiên thân khác đứng 
thành hàng ngũ, không ai được phép cầu xin 
ân xá cho ai ngoại trừ Ngài cho phép. Và đó là 
Ngày của sự thật, tức Ngày đó chặc chăn xảy ra. 
Do đó, nếu ai muốn được cứu rỗi thì hãy chọn 
lấy con đường quay về với T hượng Đê của y 
băng các việc làm ngoan đạo và đức hạnh. 

(20) f4) 4Quä Thật TA đã cảnh báo các ngươi về 
một sự trừng phạt gần kê. Ngày mà con 
người sẽ thấy điều mà y đã gởi đi trước và 
người vô đức tỉn sẽ nói: Oi, ước øì mình chỉ 
là cát bụi.È. Quả thật, TA (Allah) đã cảnh báo 
các ngươi về sự trừng phạt gân kê của Ngày 
Sau, Ngày mà tât cả mọi con người sẽ nhìn 
thây tât cả việc làm của họ trên thê gian, tốt 
hay xấu, lớn nhỏ thế nào đều được phơi bày tật 
cả. Và khi những kẻ vô đức tin nhìn thấy sự 
phán xét và thanh toán của Ngày hôm đó thì sẽ 
nói: O1, ước øì mình chỉ mãi là hạt bụi, ước gì 
minh không được phục sinh. 
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ca (Các Thiên Thần Rút Hôn) 
C-34Thè bởi các Thiên thần rút mạnh 
lnnh Nến. Thê bởi các Thiên thân rút nhẹ 
linh hồn. Thê bởi các Thiên thần lướt đi 
như bơi. Thê bởi các Thiên thần luôn nhanh 
nhẹn và tiên phong. Thê bới các Thiên thần 
thực thi các lệnh truyền. Vào Ngày mà tiếng 
còi Ra-jifah được thôi. Tiếp theo là tiếng còi 
Ra-difah.). Allah, Đắng Tôi Cao thể bởi các 
vị Thiên thần rút mạnh linh hồn của những kẻ 
vô đức tin, bởi các vị Thiên thần rút nhẹ linh 
hôn của những người có đức tin, bởi các Thiên 
thân lên xuông giữa các tầng trời như bơi, bởi 
các Thiên thân luôn tiên phong và nhanh 
chóng thi hành mệnh lệnh của Allah, bởi các 
Thiên thân phụng mệnh Allah trông coi và 
quản lý vũ trụ - lưu ý, tạo vật của Ngài không 
được phép thê bởi ai (vật gì) khác ngoài Allah, 
aI làm vậy là phạm tội Shirk — răng tât cả nhân 
loại sẽ được phục sinh và được xét xử, thưởng 
phạt công minh, vào Ngày có hai tiệng CÒI: 
tiếng còi thứ nhất Ra-jfah là tiếng còi kết thúc 
mỌI SỰ tôn tài của thê ØIỚI trần gian, và tiếng 
còi thứ hai Ra-difah là tiêng còi phục sinh. 
s) Ló]€Vào N Ygày đó, trái tim sẽ đập mạnh. 
ững cặp mắt sẽ sợ hãi.È. Vào Ngày đó, trái 
tim của những kẻ vô đức tin đập mạnh vì lo sợ, 
cặp mặt của chúng sẽ sẽ sợ hãi một cách hèn 
hạ trước những cảnh tượng của Ngày hôm đó. 
G0- "le {Chúng thường bảo:“Chắng lẽ chúng 
tôi thật: sự sẽ trở lại của thuở sinh tiên sau khi 
chúng tôi đã là những khúc xương khô rả 
mục ư? Nếu như vậy chăng phải chúng ta sẽ 
rất thiệt thân đấy sao?”È. Những kẻ phủ nhận 
sự phục sinh thường nói: Há sau khi chết xương 
cốt chúng ta DỊ rả mục nhưng vẫn có thể sông 
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mong răng ngài sẽ biết kính sợ.È. Tại thung 
lũng linh thiêng Tuwa, Allah đã phán với Nabi 
Musa: Ngươi hãy đi gặp Firaun (bạo. chúa 
Pharaon), quả thật hắn đã phạm tội lỗi quá mức. 
Ngươi hãy nói với hắn: Ngài có muốn được tây 
sạch tội lôi không? Ngài hãy tin tướng nơi Allah 
và tôi sẽ hướng dân ngài đến. VỚI Sự tuân Xung 


lại lần nửa ư? Nếu như ,vậy thì chúng ta thực rê 


sự đã thất bại thảm hại rồi (một sự giều cợt). 
Q2) 0Á) áQuả thật, lệnh tập trung chỉ là một 
tiếng “còi hụ duy nhất. Lập tức chúng Sẽ ra 
từ trong lòng đất.). Quả thật, chỉ cần một 
tiếng còi duy nhất được hụ lên thì tất cả bọn 
chúng sẽ có mặt trên mặt đất sau khi chúng đã 
ở trong lòng của nó. 

4Há Ngươi chưa nghe câu chuyện của Musa 
hãy sao?}. Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi 
độc le vệ câu chuyện của Nabi Musa chưa? 





úLúc Thượng Để của Y gọi Y nơi 
tung ũng linh thiêng, Tuwa: Ngươi hãy đi 
sặp Firˆaun, bởi quả thật hắn đã quá. mức 
tàn ác. Ngươi hãy bảo "hắn rằng ngài có 
muốn được tây sạch tội lỗi không? Và tôi sẽ 
hướng dẫn ngài đến với Thượng Đề của ngài 





Tủy nh iên, hắn đã Tấn nhận và xi. theo. 
Rồi hắn quay mặt bỏ đi và cô tìm cách chống 
lại.. Musa đã cho Eir aun thấy các phép lạ vĩ 
đại chứng minh sứ mạng của y, đó là cây gậy 
và bàn tay. Nhưng tên bạo chúa Firˆaun đã phủ 
nhận Musa #4, không những thê, hắn còn tìm 
đủ TỌI ( cách đề chồng đối lại với Musa. 





É6j4Bởi vậy, hắn đã triệu tập và tuyên 
bỗ. Hắn tuyên bô: Ta là Thượng Đề tối cao 
của các ngươi đây. Thé nên Allah trừng phạt 
hăn với hình phạt của Đời sau và ngay cả ở 
đời này. Quả thật, trong cầu chuyện đó là 
một bài học cho ai biết kính sợ.È. Fir aun, hắn 
đã triệu tập người dân cùng với quân thân của 

ăn lại, hăn nói: Ta chính là Thượng Đề của 





các ngƯƠI, không có thượng đề nào khác trên 
ta nữa. Thế là Allah đã trừng phạt hăn trên thế 
gian và cả ở Đời Sau. Ngài lây đó làm bài học 
cho những aI biết kính sợ sự trừng phạt của Allah. 
33) 4Há việc tạo các ngươi khó hay việc 
TẤ đã lã dựng bầu trời khó hơn? Ngài đã nhắc 
nó lên cao và sắp xếp nó đều đặn theo một 
trật tự. Và Ngài đã làm nó chuyển sang đêm 
tôi mịt và cho nó sáng trở lại vào ban mai. 
Và sau đó, NÑ gài đã làm mặt đất bằng phẳng. 
Và từ đất Ngài làm cho nước phún ra và làm 
mọc ra những đồng cỏ. Và những quả núi, 
Ngài đã cho nó nhô lên vững chắc. Và Ngài 
đã làm nó thành nguồn lương thực cho các 
ngươi và gia súc của các ngươi.). Này hỡi con 
người, việc FA làm cho các ngươi sông lại sau 
cái chết khó hay việc TÀ tạo dựng bâu trời khó 
hơn? TA đưa bầu trời lên cao bên trên các 
ngươi và cái trân của nó là không khí không có 
một lỗ thủng nào, TA làm cho nó thành đêm 
tối khi mặt trời lặn khuất và làm cho nó sáng 
trở lại khi mặt trời mọc; và trái đất. TA làm cho 
nó bằng phắng và đặt trong nó nhiêu điều ¬.= 
phúc, TA làm nước phún ra và làm mọc ra đủ 
loại cây trái và hoa màu từ nó, và TA cho 
những quả núi nhô lên như những trụ cột kiên 
cô giữ cho nó không bị rung chuyên. Allah tạo 
ra tât cả cây côi hoa màu đê làm nguôn lương 
thực cho các ngươi và ø1a súc của các ngươi. 
Như vậy, Ngày Sau Allah làm cho các ngươi 
sông lại từ cõi chết còn dễ dàng hơn việc Ngài 
tạo ra những thứ nói trên. Quả thật, tật cả mọi 
sự việc, mọi điều đôi. với Allah luôn là điều 
giản và vÕ cùng dễ dàng. 
L5) - 6) - 6) “Bởi vậy, khi đại họa xảy đến. Đó là 
gày Im mà con người sẽ nhớ lại tât cả những 
øì mà mình đã làm trên thể gian. Và Hóa 
ngục được phô bày cho nhìn thấy.). Khi 
tiệng còi thứ hai được thổi lên thì đại họa xảy 
đến, con người sẽ được cho thây tật cả các việc 
làm và mọi hành động tốt xấu của mình, khi 
họ nhìn thây chúng họ sẽ nhớ và thừa nhận, và 
ục sẽ được mang ra phô Dày trước mặt. 
/]-9} (Đôi với ai vượt quá giới hạn và bất 
à yêu thích đời sông trần tục này. Thì 
quả thật Hóa ngục sẽ là nơi trú ngụ của chúng. Ề. 
Đối với người nào nghịch lại mệnh lệnh và chỉ 
dụ của Allah, chỉ yêu thích cuộc sống trân gian 
quên mất Đời Sau thì sẽ bị đày vào Hỏa ngục. 
| 4IJÁCòn ai kính sợ Thượng Đề của y và 

liên n ngăn cản bản thân tránh những dục 
vọng thập hèn. Chắc chắn Thiên Đàng sẽ là 
chỗ ở của họ.È. Đối với ai luôn lo sợ bị thanh 
toán trước Allah vào Ngày Phán xét mà luộn 
giữ gìn bản thân tránh xa những dục vọng thấp 



















hèn tội lỗi thì sẽ được thu nhận vào Thiên 
:. hạnh phúc. 

]áChúng thường hỏi N gươi về giờ 
ác của Ngày phục sinh khi nào sẽ xảy 
đến. Điều đó không phải là việc của Ngươi, 
chỉ Thượng Đề của Ngươi biết thời hạn của 
nó mà thôi. Quả thật, Ngươi chỉ là một 
người cảnh báo cho những ai có lòng kính 
sợ. Vào Ngày mà chúng thầy nó chúng cứ 
tưởng như chúng ở trần gian chỉ (rong một 
buổi chiều hay chỉ trong một buổi sáng 
ngắn ngủ!}. Những kẻ thờ đa thần hỏi Ngươi 
— Muhammad — về giờ khắc của Ngày Phục 
sinh bao giờ sẽ đến như đã được hứa. Điều đó 
không năm {rong kiến thức của Ngươi mà là ở 
kiến. thức của Allah, thật ra Ngươi chỉ là người 
truyền đạt và cảnh tỉnh những ai biết sợ Ngày 
ây, Và khi mà chúng nhìn thây giờ khắc tận 
thế đã đến thì chúng cứ tưởng như chúng chỉ ở 
trần gian mới chỉ được một buôi chiều hay một 
buổi sáng ngăn ngủi. 


Chương (80) “ÂAbasa 
(Cau Mày) 
KÒ Q4Y cau mày và quay mặt sang phía 
ác. Vì một người mù đã đến gặp y.). Một 
sự biểu hiện khó chịu trên gương mặt của 
Thiên sứ Muhammad ‡#š trước một người mù 
đã đến gặp Người, và người mù đó chính là 
Abdullah bin Ummu Maktum, y đến gặp 
Người để xin được chỉ dẫn nhưng lúc đó 
Người đang bận thuyết giảng và truyền đạt cho 
những người có địa vị của Quraish về lslam. 
CÀ ẨNgươi biết điều gì chăng? Biết đâu 
nšười ời đàn ông đó sẽ được tây sạch. Hoặc 
được nhắc nhở và điều nhắc nhớ. đó mang 
lại điều hữu ích cho y.È. Và điều gì cho 
Ngươi biết sự thực của sự việc? Biết đâu, y — 
người đàn ông mù — sẽ được tây sạch khi .y hỏi 
Ngươi, có thê y sẽ được nhắc nhở và sự nhắc nhở 
đó mang lại cho y nhiêu điều hữu ích. (Một sự 
phê bình nhặc nhở Thiên sứ Muhammad š*). 
) lồi ÁCòn đối với kẻ tự cho là mình giàu 
cố và đây đủ. Thì Ngươi lại â ân cần với hắn. 
Và chuyện gì sẽ xảy ra cho N gươi nếu người 
mù đó không được tây sạch.È. Đối với người 
giàu có và địa vị thì Ngươi lại đón tiếp ân cần, 
Ngươi ân cần với lời lẽ nhẹ nhàng. Và điều øì 
sẽ xảy ra cho Ngươi nêu người mù kia không 
được tây sạch sự vô đức tin của y? (Lời nhắc 
h tỉnh cách cư xử của Người $3). 
| $Còn đối với ai hối hả chạy đến 
Ngươi. vì thực sự kính sợ Allah thì Ngươi lại 
lơ là và hời hợt VỚI . Không, quả thật đây là 
những lời cảnh tỉnh. Do đó, ai muôn thì hãy 





















ghỉ nhớ. Những điều trong các tờ kinh cao 
quý, uyên thầm, tỉnh khiết. Do bàn tay của 
các vị Thiên thần Vinh dự và đạo đức.È. Đôi 
với ai thực sự muốn øặp Ngươi vì kính sợ Allah 
thi Ngươi lại hời hợt không quan tâm trong việc 
hướng dẫn và chỉ đạo cho y, Ngươi quay mặt đi 
vì lo chuyện khác, đó không phải là cách cư xử 
đúng đăn này hỡi Thiên sứ! Quả thật, đây là 
điêu dùng làm bài học cho Ngươi và cho những 
a1 thu thập lời khuyên. Bởi thê, người nào muôn 
tưởng nhớ Allah thì hãy lưu nhớ những. lời mặc 
khải này trong các tờ kinh cao quý, uyên thâm, 
tinh khiết — Kinh Qur' an — do bàn tay của các vị 
Thiên thân vinh dự và đức hạnh ghi chép. 

Con người thật đáng chết, sao y 

dấm phú nhận Ngài? Từ cái øì con người 
được tạo ra? Con người được tạo ra từ tịnh 
dịch và được ấn định hình hài. Rồi, y được 
mở cho con đường. Rồi N gài làm cho y chết 
đi và cho y xuông mộ. Rôi khi muốn, Ngài 
sẽ làm cho sông lại. Quả thật, con người 
không thi hành theo mệnh lệnh của Ngài.È. 
Lời nguyên rủa dành cho con người vô đức tin, 
đáng bị trừng phạt. Tại sao hăn lại dám phủ 
nhận Allah? Chăng lẽ hắn không quan sát thấy 
hắn được Allah tạo ra từ cái øì ư? Ngài đã tạo 
hắn từ một ít nước — tinh dịch — và định cho nó 
thành các giai đoạn, sau đó Ngài vạch ra cho 
hăn con đường tốt xâu, TÔI làm cho hăn chết và 
cho hắn xuông mộ, rồi đến khi Ngài muốn, 
Ngài cho hắn sông lại, và đó là sự phục sinh từ 
cõi chết để Ngài phán xét và thưởng phạt. 
Sự việc chắc chăn không phải như những kẻ 
vô đức tin mong tưởng và khăng định, chúng 
sẽ bị trừng phạt bởi sự phản nghịch và vô đức 
SẺ to 





Š, uả Ta TA đã xôi nước xuống dồi dào. 
Rồi TA đã làm đất nứt thành mảnh. Thế là 
TA làm mọc ra các hạt trong đó. Nho và rau 
cải xanh tươi. Ô liu và chà là. Và những khu 
vườn rậm rạp. Và trái quả và cây có. Đê làm 
lương thực cho các ngươi và gia súc của các 
ngươi.). Này con người, ngươi hãy nhìn ngắm 
và suy ngẫm về việc Allah đã tạo ra thức ăn 
cho các ngươi đê các ngươi dùng làm lương 
thực cho sự sông của các ngươi. Quả thật, TA 
đã xôi nước xuông mặt đất làm mọc ra đủ các 
loại cây côi, TA làm mọc ra các loại hạt, nho 
và các loại rau, ô lu và chà là, TA làm mọc ra 
cho các ngươi các vườn tược xanh tươi với đủ 
loại trái cây. dùng làm thức án, lương thực cho 
A ác ngươi và vật nuôi của các ngưƠI. 

G7] 4đNhưng khi tiếng còi hụ chát chúa 
v? “ihn Đó là Ngày mà mỗi người sẽ chạy 
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bỏ anh em của mình, bỏ mẹ bỏ cha, bỏ vợ 
và con cái. Ngày đó, mỗi người. quá lo âu 
cho bản thân mình đến nỗi quên bằng đi 
người khác.È. Khi tiếng còi hụ báo hiệu Ngày 
Phục sinh được thối lên một cách chát chúa 
làm chân động mọi vật thì đó là Ngày mà mỗi 
người sẽ kinh hoàng và khiếp vía chảy bỏ anh 
em, cha mẹ, con cái, vợ (chồng). Bởi quá lo âu 
cho bản thân trước sự kiện kinh hoàng đã 
khiến mỗi người không còn nhớ đến ai nữa, 
mỗi người chỉ biết lo cho bản thân mình mà 
g,còn nghĩ đến ai khác. 

{Vào Ngày đó, có những gương mặt 
sắng rỡ, tươi cười với những (in vui. Và vào 
Ngày đó cũng có những gương mặt sâm (ôi, 
đen đúa và âu sâu. Họ là những kẻ vô đức 
tin và không lương thiện.. Ngày đó, gương 
mặt của những người biệt mình được vào 
Thiên Đàng sẽ sáng rỡ, họ tươi cười trên môi 
vì tin vui khôn tả này, ngược lại, gương mặt 
của những kẻ biết mình bị đrưng. phạt nơi Hỏa 
ngục sẽ sẫm tôi, đen đúa và âu sâu vì lo sợ, họ 
là những kẻ đã phủ nhận Allah và các Lời mặc 
khải của Ngài, họ đã ung dung trong tội lỗi và 
lầm lạc. 
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(Sự Cuôồn Trôn) 

CỦÌ-) {Khi mặt tròi cuốn tròn và biến mắt. 
à khÍ các vì sao rơi rụng. Và khi những quả 
núi bị dời đi mất dạng. Và khi các con lạc đà 
cái mang thai bị bỏ bê không ai trông nom. 
Và khi các con dã thú tụ tập lại. Và khi các 
đại dương dâng trào. Và khi các linh hồn 









được kết đôi. Và khi các đứa bé gái bị chôn | | 


sông sẽ được tra hỏi vì tội øì mà chúng đã bị 
giết? Và khi các tờ sớ được mở ra. Và khi 
bầu tròi bị nút ra. Và khi Hỏa ngục được đốt 
lên. Và khi Thiên Đàng được mang tới gân. 
Rồi mỗi linh hồn sẽ biết rõ về những điều mà 
y mang theo.. Khi mặt trời cuộn tròn và mật đi 
ánh sáng của nó, khi các vì sao bị lu mờ và biến 
mất, khi những quả núi bị thôi đi khỏi mặt đất 
như cát bụi, khi những con lạc đà cái mang thai 
không có ai chăm sóc vì chủ nhân của chúng bỏ 
rơi chúng, khi các động vật hoang dã tập trung 
lại tại một nơi, khi các dại dương dâng trào dữ 
dội dường như lửa đốt nóng ở phía bên dưới 
chúng, khi những linh hồn được nhập lại, khi 
những đứa bé gái bị chôn sông được xét hỏi 






nguyên nhân vì sao bị chôn sống như thế, khi các 
tờ sớ ghi chép các việc làm tôt xâu được phơi 
bày, khi bầu trời bị chẻ làm đôi, khi lửa Hỏa 
ngục được đốt lên đề chuẩn bị cho sự trừng phạt 
những kẻ vô đức tin và tội lỗi, và khi Thiên Đàng 
hạnh phúc được mang đến gân những người 
ngoan đạo, lúc đó, môi linh hôn CON N8ƯỜI SẼ 
biết được những điều mà y mang đến từ những 
việc làm tôt xâu của mình trước kia trên thể gian. 
1j4Do đó, TA thê bởi các hành tỉnh lặn 
nẤt Di chuyên nhanh biến mất. Và thề bởi 
ban đêm khỉ nó bao phủ. Và bởi ban mai khi 
nó thở. Quả thật nó là lời của vị Thiên sứ vinh 
dự. Được Đâng chủ nhân của Ngai vương trên 
cao ban cho quyên lực và địa vị. Được tuân theo 
và được (in cậy.). Allah thể bởi các hành tinh 
không tỏa sáng vào ban ngày, những hành tĩnh di 
chuyên rât nhanh và vội vàng biên mật, bởi ban 
đêm khi mang bóng tôi đên, bởi ban mai khi nó 
soi sáng, răng quả thật Qurˆan là lời được truyền 
từ vị Thiên Sứ Vĩnh dự, đó là đại Thiên thân Jibril 
#<£l, vị có quyên lực trong việc thực hiện mệnh lệnh 
được chỉ thị, vị có địa v1 cao ở nơi Allah, được các 
Thiên thân khác nghe lệnh và được Allah tin cây 
8lao phó truyền đạt lời mặc khải của Ngài. 
Ga -5j4Và bạn của các ngươi không phải là 
một tến mất trí. Và quả thật, Y đã thấy được 
đại Thiên thân tại chân trời sáng tỏ. Và Y 
không giữ cho riêng mình điều huyền bí nào 
cá. Và nó không phải là lời nói của Shaytan bị 
tông khứ.È. Muhammad mà các ngươi quen biết 
tự bao giờ không phải là một người điên loạn, 
quả thật, Người đã nhìn thây chân tướng của đại 
Thiên thân J]Ibrl tại chân trời sáng tỏ khi Y mang 
lời mặc khải truyền cho Người, và Người không 
hê che giâu một điêu mặc khải nào cả, và Qurˆan 
không phải là lời của Shaytan bị trục xuât khỏi 
sự nhân từ của Allah mà Nó đích thực là lời của 
mặc khải xuống cho Người 'Š. 
2} 'đThế các ngươi đi đâu vậy? Quả 
ật, Ñó chỉ là lời nhắc nhở và khuyên bảo 
cho muôn tạo vật của Ngài. Và nhắc nhở 
những ai trong các ngươi muôn đi trên con 
đường N gay thăng. Tuy nhiên, những øì các 
ngươi muôn sẽ không thành trừ phi Thượng 
Để của vũ trụ muốn và chấp thuận.È. Vậy 
đầu óc khôn ngoan của các ngươi đi đầu mât 
rôi, sao lại phủ nhận Qurˆan sau khi mọi điêu đã 
được minh bạch? Quả thật, Qur'an chỉ là lời 
nhắc nhở và cảnh tỉnh cho toàn nhân loại, cho 
những ai muôn đi đúng trên con đường ngay 
chính của chân lý và đức tin Iman. Nhưng 
những Øì các ngươi muôn sẽ không thành ngoại 
trừ hỊ muôn của các ngươi đồng thuận với ý 
muốn của Allah, Đẳng Chủ Tế của muôn loài. 
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(Sự Chẻ Đôi) 
CÔ -3 (Khi bầu trời bị chẻ làm đôi. Và khi 
cắc vì Ì sao rơi rụng tản mát. Và khi các đại 
dương dâng (rào. Và khi các ngôi mộ bị 
quật lên. Con người sẽ biết được những øì 
đã làm và những gì còn bỏ lại. ồ, Khi bầu trời 
bị nứt làm đôi và hỗn độn, khi các vì sao TỢI, 
khi các đại dương và biển cả dâng trào cuôn 
cuộn rôi khô hắn hoàn toàn, khi các ngôi mộ bị 
lật ngược lên đề phục sinh những linh hồn từ 
cối chết. Đây là lúc mỗi linh hồn sẽ biết được 
ât cả mọi việc làm tốt xâu của bản thân mình. 
lệ) NÓ Sỹ ]áN ày hối con người! Điều gì đã đánh 
lừa ngươi về Thượng Đề của ngươi, Đắng vô 
cùng quảng đại. Đẳng đã tạo hóa các ngươi, 
ban cho các ngươi hình thể và cân đối các 
ngươi, N gài đã tạo hóa các ngươi theo hình 
thế nào mà Ngài muốn.). Này hỡi con người 
phủ nhận sự phục sinh, điều gì khiến các ngươi 
đánh lừa Thượng Đề của các ngươi, Đẳng VỚI 
tâm lòng rộng lượng bao la, đáng đề tạ ơn và 
vâng lệnh. Chăng phải Ngài là Đẳng đã tạo 
hóa ngươi và ban cho ngươi hình thể một cách 
hoàn mỹ và cần băng, chắng phải Ngài đã tạo 
hóa các ngươi và định hình thể cho các ngươi 
theo ý của Ngài đó sao? 
C5 độ) Nhưng các ngươi đã phủ nhận việc 
phán xét, thưởng phạt. Và quả thật, các ngươi 
luôn có các vị canh chừng và theo dõi. Họ là 
những, vị ghỉ chép đáng tôn kính. Họ biết rõ 
mọi điều các ngươi làm.È. Việc các ngươi thợ 
phượng những thân linh khác ngoài Allah rồi 
các ngươi cho đó là chân lý là điêu sai lệch. Sự 
việc không phải như các ngươi khăng định, mà 
đó là sự phủ nhận đức tin vào Ngày Phán xét, 
thưởng phạt. Quả thật, bên cạnh các ngươi 
luôn có các vị thiên thân theo dõi, họ là những 
vị ghi chép đáng tôn kính, họ không bỏ sót 
một điêu gì từ các việc làm và hành động của 
_ ngươi, dù nhỏ háy lớn, dù công khai hay 
hậm kín, họ đều ghi chép rất đây đủ Và tỉ mỉ. 
Rộ {Quả thật người ngoan đạo chắc chắn sẽ 
ở nơi Thiên Đàng hạnh phúc.È. Quả thật, 
Thư người ngoan đạo và đức hạnh luôn châp 
hành mọi mệnh lệnh của Allah sẽ ở trong 
Thiên Đàng hạnh phúc. 
là -É6j]ýVà quả thật những kẻ tôi lỗi sẽ bị 
đây vào Hỏa ngục. Chúng sẽ bị đốt trong đó 
vào N \gày phán xét. Và chúng sẽ không bao 
giờ văng mặt ở nơi đó.È. Còn những kẻ tội 
lỗi, luôn không chập hành mệnh lệnh của 
Allah thì chắc chăn sẽ bị đày vào Hỏa ngục, 
chúng sẽ bị lửa Hỏa ngục thiêu đốt và chúng 
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Sẽ Ở trong đó mãi mãi và đời đời, họ không 
chê tốt không có ngày trở ra. 
hiện (5jéVà điều gì cho ngươi biết thế nào là 
ày - phán xét? Rồi điều øì cho ngươi biết 
thể nào là Ngày phán xét? Đó là Ngày mà 
không một linh hôn nào có thê giúp ích một 
điều øì cho một lỉnh hồn khác bởi vì vào 
Ngày đó mọi mệnh lệnh đều thuộc về Ngài.). 
Ngươi biết gì về sự vĩ đại của Ngày Phán xét? 
Đó là Ngày mà không có một a1 có thể giúp đỡ 
cho ai. Mọi sự việc và mọi quyền hành của 
Nsày hôm đó đêu thuộc quyền hạn của Allah. 


l0 TT (X2 0 1\/010(72100101)) 


ng Kẻ Gian Lận Trong Cân Đong, Đo Lường) 

nđ) {Thật tai hại cho những kẻ gian lận 
bốn rút. Những người mà khi nhận của 
người thì đòi cho đú. Còn khi đong hay cần 
cho người thì họ lại cần và đong thiêu. Phải 
chăng những người này nghĩ răng họ không 
được phục sinh vào một Ngày vô cùng vĩ đại 
ư?N gsày mà nhân loại phải đứng trình diện 
trước Đẳng Chủ Tế của muôn loài.È. Một sự 
trừng phạt rất nặng dành cho những ai là kẻ 
gian lận bòn rút khi cân đong và đo đạc, những 
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kẻ khi mua thì muốn người cân đong thật đủ cho 
họ còn khi bán cho người thì tìm cách và thủ 
đoạn đề cân đong thiếu hụt cho người. Những kẻ 
gian lận như thế, chắc chúng nghĩ răng chúng. sẽ 
không được phục sinh để Allah xét xử mọi việc 
làm của chúng vào Ngày Phán xét hay sao? 
Ngày Phán xét là ngày toàn nhân loại sẽ đứng 
trước Allah đê Ngài xét xử và thưởng phạt, và 
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họ sẽ phải khúm núm hạ mình phủ phục trước ! 


Allah. Đâng Chủ Tế của muôn loài. 
L7)-š)4Không. Quả thật hồ sơ của những 
kẻ tội Tê ôi năm trong Sijjin. VàN gươi có biêt 
Sijjin là gì không? Đó là một quyên SỐ ghi 
chép.. Chắc chăn những kẻ phản nghịch và 
tội lỗi sẽ bị đày trong Hỏa ngục, một nơi của 
sự trừng phạt, đau đớn. Và điều. này đã được 
si Xe quyên SIJjn, đó là quyến số ghi chép 
sách những người bị đày trong Hỏa ngục. 
böẶC Ngày đó sẽ là một thảm họa cho 
ững kẻ phủ nhận sự thật. Những người đã 
phủ nhận Ngày phán xét. Và không ai phủ 
nhận nó ngoại trừ những kẻ tội lôi vượt quá 
giới hạn. Và khi các Lời mặc khải của TA 
được đọc lên thì kẻ phủ nhận lại bảo: “ “Toàn 
là chuyện cô nhân”. Không, thật ra trái tim 








của chúng đã bị chế ngự bởi những việc làm 
tội lỗi của chúng. Quả thật, vào Ngày đó 
chúng sẽ bị che khuất không nhìn thây 
Thượng Đế. Rồi chắc chắc chúng sẽ sa vào 
Hóa ngục. Rồi sẽ có lời bảo chúng: “Đây 
chính là điêu mà các ngươi đã thường phủ 
nhân.. Ngày hôm đó sẽ là một sự trừng phạt 
khắc nghiệt dành cho những kẻ phủ nhận sự 
thật: những kẻ đã không tin vào Ngày Phán xét 
và thưởng phạt — chỉ có những kẻ phản nghịch 
và tội lỗi mới phủ nhận sự thật đó — , những kẻ 
khi các lời phán của Qurˆan được đọc lên thì 
chúng bảo: “Toàn là chuyên cô nhân”. Chặc 
chăn sự việc không như những gì chúng khăng 
định, mà Qurˆan chính là lời của Allah được 
mặc khải xuông cho vị Nabi của Ngài. Thật ra 
chúng phủ nhận sự thật bởi vỊ trái tim của chúng 
đã bị chế ngự bởi tội lỗi chông chất của chúng. 
- || Rôi đây, vào Ngày Sau chúng sẽ không nhìn 
thây Thượng Đê, chúng sẽ bị che khuât khỏi 
Thượng Đê, bởi vì trước kia trên thê gian chúng 
không thừa nhận Thượng Đê (và đây cũng là 
một bằng chứng nói lên răng chỉ có những 
người có đức tin mới nhìn thấy Thượng Đề vào 
Ngày Sau ở nơi Thiện Đàng). Rồi chúng sẽ bị 
đày vào Hỏa ngục đê nêm mùi vị của cái nóng 
thiêu đôt chưa từng có trên thê gian, và khi đó 
chúng sẽ được bảo: “Đây chính là điêu mà các 
ơi đã thường phủ nhận ở trần øian!”. 

{Quả thật, hồ sơ của những người 
nö#oan đạo năm trong 'T-ynn. Và Ngươi biết 
gì về “Hi-yin? Đó là quyên sô phi chép. Được 
các thiên thần gần nơi Allah xác nhận.). 
Chắc chắn, những người ngoan đạo và đức 
hạnh sẽ ở Thiên Đàng trên cao, và điêu này 
được ghi trong quyên sô “Tlli-yimn. Đây là 
quyên sô ghi chép danh sách những người 
được thu nhận vào Thiên Đàng do các vị Thiên 


Ầ 


sân Đệ Allah XI nhận. 





và đúŠ x20 sẽở nơi Thiên Đàng hạnh phúc. 
Họ sẽ thưởng ngoạn í trên những chiếc tràng 
ký.. Rồi Ngươi sẽ thấy vẻ hạnh phúc phản 
chiều trên gương mặt của họ. Rồi họ sẽ được 
cho uống một loại rượu tỉnh khiết được đậy 
kín. Mùi vị của nó mang hương thơm của xạ 
hương. Và đó là phân ân thưởng cho những ai 
nô lực thỉ đua và phần đâu. Và chât hòa tan 
với nó sẽ là Tasmim. Được lây, từ ngọn suối 
chỉ để dành cho những người sàn Allah nhất 
uông. ?. Quả thật, những người tin tưởng Allah 
và phụng mệnh Ngài sẽ ở trong Thiên Đàng vô 
cùng hạnh phúc và sung sướng. Họ sẽ ngôi, 
năm trên những chiêc tràng kỷ đê ngăm nhìn 
cảnh đẹp với vẻ mặt tràn đây hạnh phúc và 


kiêu hãnh. Họ sẽ được cho uống một loài thức 
uông từ rượu được cât rât kỹ mang mùi thơm 
của xạ hương — đó là sự huy hoàng và hạnh 
phúc vĩnh hằng ‹ cho những aI nô lực thi đua và 
phần đấu làm điều ngoan đạo và đức hạnh — và 
thức uống từ rượu được nói là một hỗn hợp 
được pha với nước suối lây từ một ngọn suôi 
trong Thiện Đàng có tên Tasmim, một ngọn 
SUỐI Chỉ để dành cho những người ngoan đạo. 

Gà {Quả thật, những kẻ tội lỗi vô đức tin 
đã thường cười chế nhạo những người có đức 
tin. Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ họ thì 
chúng thường nháy mắt với nhau. Và khi 
chúng trở lại với phe của chúng thì chúng 
mang về điều chế giêu và nhạo báng. Và khi 
nhìn thấy họ, chúng bảo nhau: Đấy mới chính 
là những kẻ lầm lạc! Nhưng chúng đâu phải 
là những người được cử phái đi trông chùng 
họ. Bởi thể, vào Ngày đó những người có đức 
tin sẽ cười chế nhạo lại những tên vô đức 
tin.). Quả thật, lúc ở trên thế gian, những kẻ 
vô đức tin và tội lỗi đã cười nhạo báng Và tỎ VẺ 
khinh thường những người có đức tin. Mỗi khi 
chúng đi ngang qua họ thì chúng nháy, mắt 
nhau giêu cợt vê họ. Và khi chúng trở VỀ VỚI 
đồng bọn của chúng thì chúng mang về điều 
chế giểu những người. có đức tin. Mỗi khi 
chúng nhìn thấy các vị Sahabah của 
Muhammad z3 thì chúng lại buông lời miệt thị: 
Bọn theo Muhammad mới là những kẻ lầm 
lạc. Quả thật, chúng đầu phải là những người 
được Allah ra lệnh theo dõi các vị Sahabah của 
Muhammad mà chúng được lệnh phải tin và 
phục tùng mệnh lệnh của Ngài. Do đó, vào 
Ngày Sau, những người có đức tin sẽ cười 
nhạo báng lại những kẻ vô đức tin giống như 
ø đã từng cười nhạo báng họ trên thê gian. 
G9 4Họ Thưởng ngoạn trên những chiếc 
tràng s kỷ. Chẳng phải những kẻ vô đức tin đã 
được đên bù rât xứng đáng cho những việc 
làm của họ đó sao??. Những người ngoan đạo 
và đức hạnh ngôi trên những chiệc tràng kỷ 
ngăm nhìn cảnh đẹp và những gì được ban 
thưởng nơi Thiên Đàng với niêm vui khôn tả, 
và niềm vui sướng nhât trong Thiên Đàng là 
được nhìn ngắm Allah. Còn đối với những kẻ 
vô đức tin thì chúng được trừng trị thích đáng 
về những øì mà chúng đã làm trên thế gian. 
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(Sự Nút Ra) 
Ñ- {Khi bầu trời nứt ra vì tuân lệnh 
Thượng Đề của nó và thi hành nhiệm vụ. "Và 
khi trái đất được trải bằng và quăng những 
øì năm trong nó ra ngoài và trở thành trồng 
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9 1221502 U(Ýi 
rỗng vì tuân lệnh và thi hành theo mệnh 
lệnh.È. Vào Ngày Tận thế, bầu trời sẽ chẻ thành 
đôi bởi làm theo lệnh T hượng Đề của nó, và trái 
đất trải bằng do các quả núi trên nó đã bị thôi đi 
mất và nó sẽ ném những øì trong lòng nó ra 
ngoài và trở nên trông rông vì Thượng Đề của 
nó ra lệnh bảo nó phải như thê. 
dì {Này hỡi con người! Quả thật ngươi đã 
vắt vả và nhọc nhăn để trở về với 'Thượng Đề 
của Ngươi nên ngươi sẽ gặp lại Ngài.). Này 
hỡi con người, quả thật ngươi sẽ trở về với Allah, 
các ngươi đã vât vả và nhọc nhắn làm điều tốt 
hoặc điều xấu, sau đó, ngươi trở về trình diện 
Allah vào Ngày Phán xét để Ngài xét xử việc 
ngươi rôi ban thưởng hay trừng phạt. 
11-0) 9Bởi thế, đối với ai được trao cho 
quyền số từ nơi tay phải. Thì họ sẽ được 
thanh toán băng một sự thanh toán đơn 
giản. Và được trở về với gia đình thật vui 
vẻ.). Người nào nhận được quyền sô ghi chép 
các việc làm của mình từ phía cánh tay phải thì 
họ chỉ bị thanh toan rất đơn giản rồi sau đó 
được trở về với người thân của y nơi Thiên 
Đàng một cách vuI sướng và hạnh phúc. 
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- 60- CÓ) ÁNgược lại, đối với ai được trao cho 
quyền sô từ sau lưng của y. Thì sẽ kêu sào và 
than thân. Và sẽ sa vào ngọn lửa cháy bùng. 
Quả thật, y đã từng rât vui sướng và thích thú 
với gia đình của y. Quả thật, y đã thường nghĩ 
rằng y sẽ không bao ĐIỜ trở lại. Nhưng không, 
quá thật Thượng Đề của y ] luôn. nhìn thấy y. ;. 
Những người nhận lấy quyền số ghi chép các 
việc làm của mình từ phía sau lưng, họ là những 
ngươi vô đức tin và tội lỗi. Họ sẽ được mời gọi 


42 li 
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“02 





đên với sự trừng phạt, họ bị đày vào trong Hỏa z‡ 
ngục vỚI những ngọn lửa cháy bùng bùng dữ ' 


dội. Bởi quả thật trước kia trên thê gian họ đã 
từng vui vẻ bên ngươi thân của họ một cách 
kiêu hãnh và ngạo mạn mà không nghĩ gì đên 
hậu quả của Ngày Sau, và họ luôn cho răng họ 
sẽ không bị thanh toán vì với họ không có sự 
phục sinh hay thưởng phạt gì cả. Nhưng Allah 
luôn l ằĐắng am tường và biệt hết mọi điêu. 

đà - €3 4Bới thể, TA thê bởi hoàng hôn. Và 
bối bẩn đêm và những điều yên nghỉ của sự 
vật. Và bởi vâng trăng khi nó tròn đầy đặn. 
Chắc chắn các ngươi phải trải qua những 
chặn đường và giai đoạn. ồ, Allah thể bởi ánh 
hoàng hôn ở nơi chân trời khi mặt trời lặn 






khuất, và Ngài thề bởi ban đêm khi mọi vật đã 
yên nghỉ, bởi vâng trăng khi nó tròn với ánh 
sáng hoàn hảo răng con người các ngươi phải 
trải qua từng giai đoạn và những chặn đường 
ni tiệp nhau: từ giọt tinh dịch đến cục máu đặc 
rồi đến một cục thịt, sau đó được thôi linh hỗn 
vào, rồi sau đó, là cái chết, rồi được phục sinh 
trở lại từ cõi chết và cuối. cùng là sự tập trung. 
Con TgưỜi không được thê thôt bởi ai (vật øì) khác 
ngoài Allah, người nào làm vậy sẽ phạm vào đại tội 
Sn sán với Allah một thân linh đồng đăng). 

G0) - 5) 25j4Nhưng chuyện gì khiến chúng 
hông tin như thế? Và khi nghe đọc Qur°an, 
chúng đã không quỳ lạy phủ phục. Trái lại, 
chúng, những kẻ vô đức tin chỉ biết phủ nhận. 
Và Allah biết rõ những điều chúng giầu giêm. 
Do đó, hãy báo tỉn vui cho chúng vê một sự 
trừng phạt đau đớn. Ngoại trừ những ai có 
đức tin và làm việc thiện thì họ sẽ được ban 
thưởng một phân thưởng với niêm hạnh phúc 
vô tận.). Bởi điều øì mà chúng không có đức 
tin nơi Allah và Ngày Sau khi mà lời mặc khải 
của Alliah đã trình bày rất rõ ràng? Tại sạo 
chúng lại không phủ phục trước Allah khi 
chúng nghe đọc Qurˆan? Sao chúng không đón 
nhận những gì đến cho chúng? Quả thật, chúng 
là những tên phản nghịch chỉ biết phủ nhận và 
làm trái điêu chân lý. Và Allah biết rât rõ những 
điêu chúng che giâu trong lòng của chúng vê sự 
thừa nhận Qurˆan là chân lý, nhưng chúng 
ngoan cô không chịu tin. Do đó, hãy báo tin 
mừng cho chúng — Này Thiên sứ - răng Allah 
đã chuân bị cho chúng một sự trừng phạt rât đau 
đớn ở Ngày Sau. Còn những ai có đức tin nơi 
Allah và Thiên sứ của Ngài, đông thời luôn 
châp hành theo mọi chỉ đạo của Allah ban hành 
thì họ sẽ nhận được một phân thưởng vô cùng 
vĩ đại, đó là Thiên Đàng hạnh phúc bất tận. 


HA... vưmm 
(Các Chòm Sao) 
ị 3‹Thè bởi bầu trời chứa đựng các 
cm sao. Và thê bởi Ngày đã được hứa hẹn. 
Và thê bởi người chứng kiến và điều được 
chứng kiến. Đám người Ukhdud thật đáng 
nguyên rủa. Lửa băng củi đôt. Chúng ngôi 
bên trên cái hào nhìn ngắm. Và chúng chứng 
kiên những gì mà chúng đang làm đôi với 
những người có đức tin. Và điêu khiên chúng 
hận thù họ chỉ vì họ tin tưởng nơi Allah, 
Đâng Uy quyên (ôi cao và đáng ca ngợi. Ngài 
là Đầng chê ngự và vận hành trời đât, và 
Allah là Nhân chứng cho mọi sự việc.). Allah 
thê bởi bầu trời với các chòm sao, bởi Ngày 
Phục sinh được Ngài hứa hẹn, bởi người làm 


RỆ 











chứng và điều được chứng kiến. Allah muốn 
thê bởi điêu gì Ngài muốn, còn những tạo vật 
của Ngài không được phép thê bởi a1 (vật gì) 
khác ngoài Ngài. Sự thề thốt bởi ai (vật gì) 
khác ngoài Allah là phạm vào đại tội Shirk. 
Allah nguyên rủa những kẻ đã đào cái hào và 
thiêu đôt những người có đức tin trong đó, 
những kẻ ngôi bên trên chứng kiên cảnh tượng 
hành hình những người có đức tin trong cái 
hào đó, tât cả bọn chúng đêu đáng bị trừng 
phạt thật nặng ở Ngày Sau. Thật ra, lý do mà 
chúng đôi xử dã man với những người có đức 
tin chỉ vì họ tin tưởng Allah, Đâng Toàn năng 
và Tôi cao, Đầng đáng được ca ngợi và tán 
dương, Đâng Chủ Tê của toàn vũ trụ, Đâng 


làm chứng cho tât cả mọi sự việc, không có #£‡ 


điệu gì có thể che giâu được Ngài. 

I0) đQuả thật, những ai đã hành xác những 
người tin tưởng nam và nữ rồi không biết 
ăn năn hối cải thì sẽ bị trừng phạt trong 
Hóa ngục và sẽ bị hình phạt thiêu đốt.:. 
Chắc chắn những kẻ bị thiêu đốt những người 
có đức tin nam và nữ băng lửa trong cái hào đó 
thì chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn trong Hỏa 
ngục, chúng sẽ bị thiêu đồt, ngoại trừ những al 
biệt ă ăn năn và sám hối với Ngài. 

đồ Q1) 4Quả thật, những người có đức tin và luôn 
lầm việc thiện tôt thì họ sẽ được ban thưởng 
các ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có 
những dòng sông chảy. Đó là một thành tựu 
vĩ đại.*. Những người có đức tin nơi Allah và 
Thiên sứ của Ngài và luôn làm điêu thiện tôt 
thì sẽ được thu nhận vào Thiên Đàng với 
những ngôi vườn bên đưới có các dông sông 
chảy. 1ó đích thực là sự thành công v1 đại. 

G}- đà {Quả thật, sự túm bắt của Thượng Đề 
của N ĐUƠỈ ‹ chắc chắn rất dữ dội. Quả thật Ngài 
khởi tạo và tái tạo. Và Ngài là Đầng hằng tha 
thứ và tràn đây tình thương. N gài là Đâng. của 
chiếc Ngai vương oali nghiêm và vĩ đại. Ngài là 
Đắng hành động theo ý của Ngài. ồ. Chắc chăn † 





sự trừng phạt của Allah đối với kẻ phản nghịch lại QIỦ 


Ngài rât dữ dội. Ngài là Đâng khởi tạo con người 
rôi sau đó sẽ tái tạo họ lại một lẫn nữa, Ngài là 
Đẳng hăng tha thứ cho những ai quay đầu sám 
hối, Ngài là Đẳng tràn đây tình thương đối với 
những ai theo chỉ đạo của Ngài, Ngài là Chủ nhân 
của chiếc Ngai vương oal nghiêm và vĩ đại, và 
Ngài, là Đẳng hành động theo ý Ngài, không có gì 
Ệ ó thể găn cản một khi Ngài muôn. 

4Há N gươi đã nghe câu chuyện về 
các Biệt lượng của Fir°aun và Thamud 
chăng? Không. Những người vô đức (tin 
luôn cứ phủ nhận. Rôi Allah sẽ túm lấy 
chúng từ đẳng sau. Không. Nó là Qur°an vĩ 





đại và thiêng liêng. Trong Bản văn lưu trữ 
trên cao.È. Này Thiên sứ Muhammmad, 
Người đã nghe cầu chuyện những đám người 
trước đây đã phủ nhận Nabi của họ chưa, cộng 
đồng của Fliraun (Pharaon) và Thamud? Tât 
cả bỏ chúng đã không thoát khỏi sự trừng phạt 
của TA. Nhưng dù như thê nào, những kẻ vô 
đức tin cứ luôn phủ nhận. Và Allah sẽ túm bắt 
lây chúng từ phía đăng sau chúng. Và Qur an 
không phải là những bài thơ cũng không phải 
là một trò ma thuật như chúng đã bảo, mà nó 
là lời kinh vĩ đại và thiêng liêng được phi 
trong văn bản lưu trữ trên cao. 
l01010111'Ấ(.1)2 (1501 0LI 
(Khách Viêng Đêm) 
ký j4Thê bởi bầu trời và khách viếng 
à Ngươi biết gì về khách việng. đêm? 
Đó là VÌ SAO chiếu sáng. Quả thật, môi một 
người đều có vị trông coi. Thế con người 
hãy nhìn xem y được tạo ra từ cái gì? Y 
được tạo fa từ một giọt nước xuât ra. Từ 
xương lưng và xương sườn. _ thật, Ngài 
thừa khả năng tái tạo y trở lại.È. Con người 
vô đức tin hãy, quan sát xem y được tạo ra từ 
đâu? Đề biết rằng việc con người. được tái tạo 
một lần nữa là không khó hơn việc con người 
được tạo ra ở lần đâu. Trong lần đầu con nØười 
được tạo ra từ một giọt tinh dịch được thụ tinh 
trong dạ con, giọt tĩnh dịch đó từ giữa xương 
lưng của người đàn ông và xương sườn của 
ngời đàn bà. Quả thật, Đâng đã tạo con người 
từ một loại nước đặc này sẽ tái tạo lại y một 
lân nữa từ cõi chết là một việc đơn giản. 
Ló) Q0) F10]4Vào một Ngày mà mọi điều bí mật đều 
được phơi bày. Do đó, Y Sẽ bắt lực và không có 
ai øiúp đỡ.ồ. Ngày mà mọi điều bị mật sẽ được 
công khai, người ngoan đạo và người phản 
nghịch sẽ được phân loại. Vào Ngày đó, con 
ngưỢI sẽ không tìm thây một nguôn lực nào có 
hệ gIúp y thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. 

CD C Thể bởi bầu trời có sự trở lại. Và 
thê bởi đâầt đai nứt ra. Quả thật, nó là lời 
phân biệt. Và nó không là phải lời bốn cọợt 
vô ích. Quả thật, chúng đang định một âm 
mưu và thủ đoạn. Và TA cũng vạch một 
mưu kê. Do đó, cứ bỏ mặc wWtc kẻ vô đức 
tin, hãy tạm tha cho chúng.) . Quả thật, những 
kẻ phủ, nhận Thiên sứ š#§ và Qur an đang bày 
mưu kế nhằm chông phá điều chân lý và tiếp 
tục đi trên con đường ngụy tạo của chúng. Và 
TẠ (Allah) cũng có một kê hoạch để giữ Vvừng 
điều chân lý cho dù những tên vô đức tin căm 
chét điều đó. Dó đó, Ngươi — hỡi vị Thiên sứ — 
đừng hấp tập và nôn nòng cầu xin sự trừng 
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phạt giáng lên chúng, cứ để mặc chúng vui 
chơi thỏa thích trong một thời gian ngăn ngủI, 
rồi Ngươi sẽ thấy chúng sẽ phải chịu sự trừng 
hiệt n ' 


phạt đau đớn và ng gã DI thế nào. 







._ (Đầng Tôi Cao) 
Q)-tJ) 4Hãy tán dương với đại danh Thượng 
Đề củá N sươi. Đẳng Tôi cao, Đắng đã tạo hóa 
và ban hình thể. Là Đắng đã định lượng và 
hướng dẫn. Là Đắng làm mọc ra đồng có 





xanh tươi. Rồi làm cho nó thành cộng ra đ 


khô.). Allah tự xưng Ngài là Đẳng Tối Cao, Tối 
cao hơn những thần linh mà những kẻ thờ đa 
thần đã gán ngang hàng với Ngài. Ngài là Đẳng 
đã tạo ra mọi vạn vật, là Đẳng định lượng và ban 
hình thê cho mọi vạn vật và hướng dẫn mỌI fạO { 
vật của Ngài đi đúng chân lý, Ngài là Đâng làm 
mọc ra cây cỏ xanh tươi và cũng chính Ngài làm 
cho chúng trở nên những cộng rạ khô. 
Có] đà {TA sẽ làm cho Ngươi đọc và sẽ 
chôn, bao giờ quên ngoại trừ những øì 
Ngài muốn. Quả thật, Ngài biết rõ những 
điêu được lộ bền ngoài và những øì được 
giấu kín bên trong.È. Này hỡi Thiên sứ 


Muhammad, TA (Allah) sẽ làm cho Ngươi đọc 
và sẽ không bao giờ quên, trừ những gì Ngài 
muôn cho Ngươi quên vì một ý nghĩa nào đó. 
Quả thật, Ngài là Đâng biệt tât cả những điều 
công khai và những điêu thâm kín từ lời nói và 
hành động của của các ngươi và mọi vạn vật, 
chông có điều gì che giấu ( được Ngài. 

Gì {Và TA đã tạo sự dễ dàng và thuận lợi 
co Ngươi.È. Và Allah đã tạo mọi sự dễ dàng 
và thuận lợi cho Ngươi trong tất cả mỌI VỤ 
MIỆC: cũng như giúp Người hoàn thành sử 
mạng truyên đạt bức T hông điệp một cách dễ 
dàng, làm cho tôn giáo của Ngươi đơn giản 
hông có gì khó khắn trong nó. 

Ló) {Do đó, hãy nhắc nhở nếu sự nhắc nhở 
đỗ có lợi.È. Này hỡi Thiên sứ, Ngươi hãy nhắc 
nhở một cách đơn giản về những gì được mặc 
khải cho Ngươi, hãy hướng dân họ đên với điêu 
tôt, đặc biệt hãy nhặc nhở những ai luôn hy 
vọng vê sự nhặc nhở, Ngươi đừng quá nhọc 
nhăn, đừng qua hao hơi tôn sức nhắc nhở những 











kẻ mà lời nhặc nhở chăng nghĩa lý øì với họ. 
9149 É5]4Sẽ tỉnh ngộ đôi với ai biết kính sợ. 


àa những kẻ khôn nạn thì sẽ tránh xa nó. 
Đó là những kẻ sẽ sa xuống. Hóa ngục. Rồi 
trong đó họ sẽ không chết cũng không 
sống.È. Ngươi hãy cảnh tỉnh những ai biết kính 
sợ Thượng Đề của họ, còn những aI rời xa lời 
nhắc nhở là những kẻ bât hạnh, những kẻ 
không hê biệt sợ Thượng Đê của chúng, rồi 
đây chúng sẽ bị đày vào Hỏa ngục và vị thiêu 
đôt trong lửa ngọn, chúng không chết nhưng 
ông thể sông một cách thoải mái. 
'5)jÁQuả thật, sẽ thành đạt đối với ai 
đợc tây sạch. Và tướng nhớ đến đại danh 
của Hà Đề rồi chu đáo dâng lễ nguyện 
Salah.È. Chắc chắn, những người được tậy sạch 
khỏi những tính cách xâu xa, luông tưởng nhớ 
đến Allah, luôn tôn thờ Ngài duy nhất và chấp 
hành mọi mệnh lệnh của Ngài, và luôn dâng lê 
nguyện Salah một cách chu đáo, sẽ được thành 
và được Allah hài lòng và thương yêu. 
É6) (Không. Các ngươi thường yêu thích đời 
sống trần gian này.}. Này con ngươi, quả thật, 
các ngươi thương chỉ yêu thích cuộc sông phù 
tHakp của thê giới trân giàn mà không màng 
cuộc sống hạnh phúc trường tôn ở Đời Sau. 
jÁTrong khi cuộc sống Đời sau tốt hơn và 
trường tôn vĩnh viễn.È. Đời sống ở cõi Đời 
Sau mới là cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp 
hơn cuộc sông của thê giới trần gian, và nó sẽ 
là c cuộc sông trường tồn vĩnh viễn. 
đĐ &9] {Quả thật, điều này có ghi trong các 
tờ kinh trước đây. Các tờ kinh của Ibrahim 
và Musa.). Quá thật, những øì được nói trong 












chương này cũng được nói trong các tờ kinh 
được ban xuông trước Qurˆan, đó là các tờ 
kinh của Ibrahim 3# và Musa #4. 
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(Sự Bao Trum). 

đồ C1 }#Ngươi có nghe câu chuyện về sự bao trùm 
chăng?). Này hỡi Thiên sứ, Ngươi có nghe về 
Ngày Tận thế, ngày bao trùm tất cả toàn nhân loại? 

Và Ngày đó, có những gương mặt 
sấm tối. Đã cực nhọc và vât vả. Chúng sẽ sa 
vào trong Hóa ngục cháy bùng. Chúng sẽ 
được cho uông nước từ một ngọn suôi cực 
nóng. Chúng sẽ không có thức ăn ngoại trừ 
một loại cây đăng đây gai sóc. Không dinh 
dưỡng cũng chắng làm vơi đi cơn đói.È. Vào 
Ngày đó, tức Ngày Phục sinh, gương mặt của 
những kẻ vô đức tin sẽ sâm tôi bởi lo sợ một 
sự trừng phạt mà họ sắp phải đối mặt, mặc dù 
trước kia trên thê gian họ cũng đã nhọc nhắn 
và vất vả hành đạo theo con đường lệch lạc. 
Họ sẽ bị đày vào trong Hỏa ngục với ngọn lửa 
cháy dữ dội, và sẽ được cho uông nước lây từ 
một ngọn suôi cực nóng. Người trong Hỏa 
ngục sẽ không tìm thậy bât cứ loại thức ăn nào 
ngoài một loại cây đăng đậy gai góc, và đó là 
một loại thức ăn tôi tệ nhât chỉ có ở nơi Hỏa 
ngục, và cây đăng này không mang lại dinh 





dưỡng cũng chăng làm cho hết cơn đói. 
G3- Và Ngày đó, có những gương mặt 


sẽ hân hoan. Bởi sự nỗ lực của họ được hài 
lòng. Trong một ngôi vườn trên cao. Trong 
đó, họ sẽ không còn nghe thây lời sàm bậy. 
Trong đó có suôi chảy. Trong đó, có các bệ 
ngôi cao. Với các côc thức uông dọn sẵn. Với 
những chiếc sồi tựa được sắp thành hàng. 
Với các tắm thảm trải tuyệt đẹp.È. Vào Ngày 
hôm đó, gương mặt của những người có đức 
tin sẽ sáng ngời vì tràn đây vui sướng khi biết 
mình được thu nhận vào Thiên Đàng. Đó là 
phân thưởng dành cho họ vì đã nô lực hành 
đạo ở trên thê gian theo con đường ngay chính 
của Allah. Trong Thiên Đàng có các ngôi 
vườn trên cao, không có lời nói sàm bậy, có 
suôi chảy, có các bệ ngôi cao, có những côc 
uông dọn săn với những loại thức uõng ngọt 
tuyệt và hảo hạng, có những chiệc gội đê tựa 
mình êm ái, trên những bệ ngôi được trải với 
ì g tâm thảm được thêu trô xinh đẹp. 
0} Phải chăng chúng không nhìn thây 
những cọn lạc đà được tạo hóa như thế nào 
ư? Và bầu trời được nhắc lên cao như thế 
nào ư? Và các quả núi được dựng đứng 
vững chắc và kiên cỗ ra sao ư? Và trái đất 
được trải rộng như thế nào u?È. Há những 
kẻ vô đức tin phủ nhận sự thật không quan sát 
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những con lạc đà được tạo ra như thế nào, bầu 
trời được nâng lên trên cao ra sao, những quả 
núi được dựng đứng một cách kiên cô và vững 
chắc như thế nào, và trái đất được trải rộng 
hệnh thang và băng phăng như thế nào sao? 
CU) 2) 224Do đó, hãy I nhắc nhở, quả thật Ngươi 
chỉ là một người nhắc nhở. Chứ Ngươi không 
phải là vị cai quản họ.. Này hỡi Thiên sứ, hãy 
nhắc nhở và khuyên bảo những kẻ chỗng đôi 
những gì Ngươi mạng đến cho họ, và Ngươi 
chớ đừng buôn phiền vì sự chống đối của họ, 
bởi quả thật Ngươi chỉ là một người nhắc nhở 
và cảnh tỉnh, chứ không phải là người cưỡng 
ép bắt Ï họ đến với đức tin Iman. 
Ga) Gà (Nhưng nếu ai quay mặt bỏ đi và 
ôn tin tưởng. Allah sẽ trừng phạt V bằng 
một hình phạt vô cùng đau đớn. Ề. Người nào 
quay mặt với những lời nhắc nhở và cảnh tỉnh 
của Ngươi mà ngoan cô trên sự vô đức tin thì 
Allah sẽ trừng phạt y với một sự trừng phạt vô 
ùng đau đớn nơi Hỏa ngục. 
6Ì qBởi chắc chắn họ sẽ quay về gặp TA. 
Rồi TA có nhiệm vụ tính số chúng. >, Quả thật, 
chúng sẽ phải quay trở lại gặp TA (Allah). Rồi 
TA sẽ thanh toán tức sẽ trừng phạt chúng một 















J=aÌÌ #2 
=.. Ngã 


2 ⁄?2 


10J60)726 560) 220003246 
344022226210) 64224053 J2} 
„1a ái "-... 


(Of 5 


33021 
. a. 


m2 222 


(221046961; ;.ấÐ; 6 
H44 6601019 223ŸÍ 
(S65145134/40,4/246446466j0/5) 
x26 <„3⁄4Ý;(9⁄4đi42ý $% 
qbú 4é SÑI <0) e-j 
50223/12-<15E4)j1251 S59 


“2ẲÔA ⁄,⁄?72 
5(WIYEO1/414 G56 


s7 
L4 2520))!0/209602124)/721/41% 
€1 "E1/029)|4£” xoệ j 


cách thích đáng về những øì chúng 


m.m.mevrr 
(Rang Đồng) 
CÚ) -Q): '4Thê bởi rạng đông. Thê bởi mười 
. Và thê bởi sự chẵn và lẻ. Và thê bởi 
ban đêm khi nó ra đi. Chắng lẽ đó không 
phải là một bằng chứng cho những người 
hiểu biết trong các sự việc đó ư?È. Allah đã 
thê bởi rạng đông và mười đêm đâu của tháng 
Zhul-HaJj và những điêu thiêng liêng trong các 
ngày đó, Ngày thê bởi sự chăn và lẻ, và bởi 
ban đêm khi bóng tôi của nó ra đi, rẵng chăng 
lẽ những gì được Ngài thê không đủ thuyết 
phục cho những người khối óc biết suy nghỉ? - 
G}- đi 4Há Ngươi không thấy Thượng Đề 
cửa Nơu gươi đã đôi xử thế nào với Ad sao? Iram 
có nhiêu trụ cột cao. Nơi mà không có nơi nào 
được tạo giống như nó cả.È. jNày Thiên sứ, 
Ngươi không thấy ' T hượng Đề của Ngươi đã 
TNn phạt động đồng của Ad và thành phô 
, nơi có nhiều trụ cột cao, nơi mà không 
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1 = ^ ° hà hi X.= ^ ` vẻ ` 
Œ Tram là tên nơi ở của người dân Ad, và đó là 


nơi nào hùng mạnh giống như nó cả. 
Cš Và người dân Thamud thì lại đục đá làm 
à trong thung lũng.È. Và TA đã trừng phạt 
như thế nào với Thamud, cộng đồng của Salih, 
những người đục đá làm nhà trong thung lũng. 
GuỒ Và Eir°aun chủ nhân của các trụ cột.). 
VÃ TA đã trừng phạt thế nào với Eir aun 
(Pharaon), một tên bạo chúa của AI Cập, chủ 
nhân của các thành phố có những trụ cột. 
(1-4) (Chúng, đã hành động thái quá và 
tàn bạo trong xứ sở. Chúng đã làm nhiều tội 
ác chồng chất. Bởi thế, Thượng Để của 
Ngươi đã giáng xuống chúng những hình 
phạt. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi luôn 
theo dõi và quan sát.È. Tất cả bọn chúng đã 
tàn bạo và gian ác trong xứ sở của Allah, đa SỐ 
bọn chúng là những kẻ xấu xa và tội lỗi. Do 
đó, Thượng Đề của Ngươi —- Muhammad — đã 
giáng xuông cho chúng sự trừng phạt. Quả 
thật, Ngài luôn quan sát và theo dõi những ai 
làm điêu tội lỗi để rôi Ngài trừng phạt chúng 

ột cách bất ngờ và thích đáng. 

5] 4Quá thật, con người khi được Thượng 
Đề của Ỷ thử thách y với danh dự và ân huệ 
(thì y nói: DĐ - Đề của tôi đã ban cho tôi 
niềm vinh dự. ?. Con người mỗi khi được thử 
thách với nhiều ân huệ và nhiêu bông lộc thì y 
nghĩ rằng đó là điều cao quý và vinh dự mà 
Thượng Đề dành cho y, và y nói: Thượng Đề 
tôi đã thực sự ban cho tôi niềm vinh dự. 
É6j]4Nhưng khi y bị thử thách với việc thu 
hếp bồng lộc thì y lại bảo: Thượng Đế của 
tôi đã hạ nhục tôi.È. Và khi con người được 
Thượng Đề thử thách với sự thu hẹp bồng lộc 
thì y nghĩ răng đó là sự hạ nhục mà Allah dành 
bảo: Thượng Đề của tôi đã hạ nhục tôi. 

-0) {Không. Thật ra các ngươi không 
yếu qủý trẻ mô côi. Và các ngươi cũng chẳng 
khuyến khích nhau nuôi ăn người túng thiếu. 
Các ngươi chỉ biết yêu thích và tham giàu 
sang phú quý.È. Sự việc không phải như con 
người nghĩ. Người được ban cho niêm vinh dự 
đôi với Allah là người biệt phục tùng và tuân 
thủ mệnh lệnh của Ngài, còn người bị hạ nhục 
đối với Ngài là người phản nghịch và trái lệnh 
Ngài. Các ngươi đã không đôi xử tử tế với trẻ 
mô côi, không khuyên khích nhau nuôi ăn và 
giúp đỡ người nghèo khó và túng thiêu, các 
ngươi chỉ biết chiếm đoạt quyên lợi của người 


















thành phố Damascus, năm ở phía Tây Nam Syria 
và cũng là thủ đô của ŠyT14, được xem là một 
trong những thành phố. cô nhất thế gIỚI vì từ năm 
2000 trước công nguyên đã có người định cư. 


khác để làm giàu cho bản thân, các ngươi chỉ 
yêu thích tiền tài và phú quý mà thôi. 

{Không thể như thế được. Khi trái 

đất bì chấn động dữ dội. Và khi 'Thượng Đề 
của N gươi xuât hiện và các Thiên thần đứng 
xếp thành hàng chính tè. Và Ngày đó, Hỏa 
ngục được mang đên. Ngày đó, con người sẽ 
thức tỉnh nhưng sự thức tỉnh đó chỉ là vô 
ích.È. Những kẻ phản nghịch và tội lỗi sẽ 
không thê tung dung tự tại như thê được. Rồi 
đây, khi trái đât bị chấn động và tiêu vong, các 
Thiên thân sẽ xuất hiện đứng thành hàng ngũ 
chỉnh tê. Đó là Ngày Phán xét, Allah sẽ xét xử 
và phân định ai sẽ vào Thiên Đàng và al sẽ vào 
Hỏa ngục. Đó là Ngày vĩ đại. Ngày đó, những 
kẻ vô đức tin và tội lỗi sẽ tỉnh ngộ nhưng Sự 
tỉnh ngộ đó không giúp ích được øì nữa. 
2+)4Lúc đó, y sẽ than: Ước gì mình đã gởi 
đĩ cho cuộc sông này của mình.È. Vào Ngày 
đó, những kẻ vô đức tin và tội lỗi chỉ biết than 
khóc trong sự muộn màng: Ôi, giá như trước 
kia trên thế gian mình làm điều thiện tốt và 
na soan đạo dành cuộc sống này! 
G5 Go Ÿ22]⁄4N gày đó, không có ai trừng phạt 
giống “như Ngài trừng phạt. Và không có một 
ai trói giỗng như Ngài trói cả.È. Sự trừng phạt 
của Allah dành cho những kẻ vô đức tin và tội 
lỗi vào Ngày hôm đó là một sự trừng phạt mà 
chưa có kẻ nào có khả năng trừng phạt giông 
Ngài, cũng không một aI có khả năng trói buộc 
lRC như cách trói buộc của Ngài. 





034Hõi linh hồn thanh thản và vững tin! 
ay trở về với Thượng Đề của ngươi một cách 
hài lòng và toại nguyện. Hãy nhập cùng với 
những bê tôi đức hạnh của TA. Và hãy đi vào 
Thiên Đàng của TA.}. Này hỡi linh hôn thanh 
thản và yên tâm trong đức tin nơi Allah và luôn 
tưởng nhớ Ngài, đức tin nơi những gì được Ngài z3 
chuẩn bị dùng làm phân. thưởng cho những 
người có đức tin! Hãy trở về với Thượng Đề của 
ngươi một cách toại nguyện với những øì Allah 
ban cho ngươi và được Ngài hài lòng, hãy cùng 
với những bê tôi ngoan đạo của Allah mà thanh 
thản bước vào Thiên Đàng của Ngài. 


01170717 Ấ/))P2 0191 1E10, 





(Xứ SỞ) 
€3-C CÔ4TA thê bởi xứ sở này. Và Ngươi là 
một cử dân của xứ sở TY, Và TA thê bởi 
người cha và những gì được sinh ra từ y. 
Quả thật TA đã tạo hóa con người trong sự 
cực nhọc và đau khổ.È. Allah thể bởi xứ sở 


Alharam tức Makkah và Ngươi — Muhammad 
- là cư dân của xứ sở thiêng liêng này, thê bởi 
tổ phụ của loài người đó là Adam #%#' và các 
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thế hệ dòng dõi của Y, quả thật con người 
được tạo ra phải chịu sự nhọc nhăn và đau khổ 
vệ tầm trí và thể xác trên thế ø1an. 
&» ýPhải chăng con người nghĩ rằng không 
aI CÓ quyền năng trên y ư??. Há con người 
nghĩ răng VỚI SỰ giàu sang phú quý của y thì 
Allah sẽ không thê làm gì được y chăng? 
ii ẤY bảo: Tôi đã tiêu hao quá nhiều tài 
hăng lẽ con người tưởng răng không 
có ai nhìn thấy y sao?3. Con người thường nói 
một cách kiêu ngạo: Tôi đã chi dùng rât nhiều 
tài sản. Há con người nghĩ răng Allah không 
nhìn thấy và biết hết từng hành động của y 
chăng, há y nghĩ rằng Allah không thanh toán 
ât cả mọi điều cho dù nhỏ hay lớn chăng? 
lò Ề)/Chẳng lẽ TA đã không tạo cho y 
cạp mất? Cùng với chiếc lưỡi và đôi môi? 
Và hướng dẫn y hai con đường ư??. Há TA 
đã hông tạo cho con ngươi cặp mắt để nhìn 
ngăm và quan sát, chiếc lưỡi và đôi môi để nói 
chuyện, và vạch ra cho y hai con đường tốt 
xâu và hướng dẫn y đi trên con đường tốt? 
Cu {Chẳng phải đã có một sự trở ngại?È. Há 
còn người không biết rằng y phải vượt qua một 
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sự trở Ngại ở Ngày Sau bằng cách phải chi 
dùng tài sản của y đúng cách hay sao? Nêu y 
chị dùng đúng cách thì y sẽ được an toàn. 
dộ {Và Ngươi có biết sự trở ngại đó là gì 
chông?}. Và Ngươi có biết sự trở ngại ở Ngày 
Sau là gì không, và điều gì sẽ giúp vượt qua sự D 
trở ngại đó? 
độ {Đó là việc giải phóng nô lệ.È. Đó là trả 
do cho một người nữ nô lệ từ các tù binh. 
J-(2 ÁHoặc nuôi ăn vào một ngày đói lả. 
lứa trẻ mô côi thân thích. Hoặc một 
người khó khăn túng thiếu dính bụi đường.è. 
Hoặc nuôi ăn vào một ngày đói khát cho trẻ 
mô côi thân thuộc hoặc cho người nghèo đói 
ông có Bì lót dạ. 

4Rôi nếu ai trở thành một người trong 
đảm người có đức tin, khuyên bảo nhau kiên 
nhẫn, và khuyên bảo nhau yêu thương và độ 
lượng.È. Những người luôn làm điều thiện tốt và 
luôn hướng đức tin của mình nơi Allah, khuyên 
nhủ nhau kiên nhân, vâng lệnh Allah, tránh xá 
điệu tội lỗi, kết nói tình yêu thương nhân loại. 
C5) Z8) 4Những người đó sẽ là người bạn của 
tây phải.. Những người luôn làm những điều 
nói trên sẽ là những người bạn của tay phải, 















vào Ngày Sau, họ sẽ cùng nhau đi vào Thiên 
Đàng hạnh phúc. 

5JS$Còn những kẻ vô đức tin với những lời 
Viặc khải của TA thì họ là những người bạn 
của tay trái.È. Những kẻ vô đức tin phủ nhận 
Qurˆan sẽ là những người bạn của tay trái tức 
hải bị đày vào Hỏa ngục. 

0]4Chúng sẽ bị lửa bao phủ. ồ, Phần thưởng 
của chúng là bị lửa bao vây và thiêu đốt. 


0011/07/1710 f2 (100S)/E21011- 
⁄S. (Mặt Trời) 
-4Thà bởi mặt Trời và ánh năng ban 
sắng. Thê bởi mặt Trăng khi đi theo nó. Thè 
bởi ban ngày khi nó phô bày ánh sáng. Thè 
bởi ban đêm khi nó bỉ che khuắt. Thê bởi bầu 
trời và Đắng đã dựng nó. Thè bởi trái đất và 
Đẳng đã trải rộng cho nó. Thẻ bởi linh hồn và 
Đắng đã cân chỉnh nó. N gài đã làm cho nó ý 
thức và cảm nhận được điêu ác và điều thiện. 
Quả thật, chắc chắn sẽ thành đạt đối với 
người nào biết tây sạch nó. Và chắc chắn sẽ 
thất bại thê thảm đối với người nào làm nó dơ 
bẩn.). Allah thề bởi mặt Trời và ánh năng chiếu 
sáng của nó tạo ra ban ngày, thề bởi mặt Tră răng 
khi đuôi theo mặt Trời, thề bởi ban ngày khi nó 
làm mất đi bóng tối của màn đêm, thê bởi ban 
đêm khi nó bị che phủ tôi mịt, thê bởi bầu trời 
mà Đẳng đã tạo ra nó một cách khéo léo, thê bởi 
trái đất được Đẳng. làm cho nó trải rộng thênh 
thang, thể bởi linh hồn được Allah hoàn chỉnh nó 
và làm cho nó ý thức biết được điều xâu và điều 
tốt, rằng quả thật, chắc chắn những aI biết giữ 
linh hồn trong sạch với những điều thiện tốt thì 
b: nh công, còn những aI làm cho nó dơ bần 
ø tội lỗi thì sẽ bị thua thiệt và thất bại. 

Di 4Với sự ngạo mạn và vượt mức giới 
lnn bộ tộc Thamud đã phủ nhân chân lý. Khi 
một nhóm người khốn nạn nhất của Thamud 
đứng dậy. Cho nên Sứ giả của Allah đã bảo 
chúng: Đây là con lạc đà cái của Allah, các 
người hãy đề cho nó uông nước. Nhưng chúng 
phủ nhận lời nói của Y và đã ra sức làm hại 
con lạc đà. Bởi thế, Thượng Đề của chúng đã 
phẫn nộ, Ngài đã trùng phạt và san băng 
chúng vị tội lỗi của chúng. Và Ngài không sợ 
hậu quả đó.). Vị sự ngoan cô trong tội lỗi, bộ 
tộc Thamud đã phủ nhận vị Nabi của chúng, 
một nhóm người trong bọn chúng đứng dây 
muôn gây hại cho con lạc đà. Salih, vị Nabi của 
Allah ##\ đã bảo chúng: Hãy cân thận, đó là con 
lạc đà của Allah, một dấu hiệu của Ngài ban 
xuống cho các người đề chứng minh sứ mạng 
Nabi của Ta, các người hãy để mặc nó uông 
nước, hay theo quy tặc cũ, một ngày của nó và 














một ngày của các người. Nhưng chúng không 
nghe theo mà cô ra sức làm hại nó, nên Allah đã 
phân nộ và trừng phạt chúng với một sự trừng 
phạt thật đau đớn. Và Allah không hệ lo sợ hậu 
quả cho việc trừng phạt chúng như thê. 


.m..ưyvẻrn 
Nà và 


(Ban Đêm) 
{Thê bởi ban đêm khi nó bao phủ. 
bởi ban ngày khi nó sáng tỏ. Thể bởi 
Đắng đã tạo hóa nam và nữ, đực và cái. 
Quả thật hành vỉ của các ngươi khác nhau. 
Như vậy, đối với ai thường cho người và 
ngoan đạo. Và luôn tin vào điều thiện tốt. 
Thì TA sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và dễ 
dàng cho y.>. Người nào chỉ tiêu tài sản của 
mình trong việc kính sợ Allah và tin tưởng và 
xác thực câu nói “4\ VỊ 4| Y” “Không có 
Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah” 
thì Allah sẽ luôn tạo điêu kiện thuận lợi và dễ 
dàng cho y trong mọi vụ việc của y. 
G- KỦ {Còn đối với ai keo kiệt và tự cho 
mình ðï: giàu có. Và phủ nhận điều tốt. Thì TA sẽ 
khiến y luôn được thuận lợi đề đến với những 
điêu khắc nghiệt. Và tài sản, của cải của y 
chăng giúp ích được øì cho y khi y bị hủy 
diệt.). Những al hẹp hòi không và bất cần đến 
phân thưởng của Thượng Đề, phủ nhận câu nói: 
“4 VỊ 4” thì TA sẽ làm cho họ dễ dàng đến với 
sự khổ đau và bất hạnh ở Đời Sau. Và vào Ngày 
đó, tài sản và của cải của họ chăng giúp ích được 
øì,cho,họ khi họ bị trưng phạt trong Hỏa ngục. 
đội (5) 4Quả thật, việc hướng dẫn là nhiệm 
vụ rủ của TA. Và quả thật, Đời sau và đời sông 
trần gian đều là của TA. .È. Allah mới là Đắng 
hướng dẫn đến con đường chân lý và thoát 
khỏi con đường ngụy tạo, và lệch lạc. Chính 
Ngài mới là Đâng có quyền chi phối thế giới 
gian và Đời Sau. 
4! “Bởi thế, TA cảnh báo các ngươi về 
nšọn lửa cháy dữ dội.È. Này hỡi nhân loại, 
Allah cảnh báo các ngươi vê ngọn lửa cháy dữ 
dội nơi Hỏa ngục. 

(2) Không ai bị thiêu đốt trong nó ngoại 
trữ những kẻ bất hạnh. Những kẻ đã phú nhận 
và quay lưng. ò. Trong Hỏa ngục, không ai bị đầy 
vào đó ngoài những kẻ bất hạnh. Đó là những 
kẻ phủ nhận Nabi Muhammad 8, phủ nhận 

c tin Iman nơi Allah và Thiên sứ của Ngài. 
lội (0J4Còn. người ngoan đạo sẽ được ở xa 






















nó. Đố là người đã dùng của cải của y để tây ị 


sạch cho bản thân. Và y không hè đòi hỏi và 
mong mỏi được trả ơn khi y làm điều thiện 
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chắc chắn y sẽ được hài lòng và toại nguyện.). 
Những ai kính sợ Allah sẽ được Ngài cứu thoát 
khỏi Hỏa ngục, bởi trước kia trên thê gian họ đã 
chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của 
Allah, họ đã bô thí cho người nhưng không 
mong được trả ơn mà chỉ mong được Allah ban 
thưởng ở Đời Sau. Đo đó, Allah sẽ ban thưởng 
cho họ Thiên Đàng, nơi mà sẽ sông trong đó 
một cách toại nguyện hài lòng. 


m..rvim0mmm 
@®. 9 (Ban Mai) 
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{Thế bởi ban mai. Thể bởi ban đêm 
nỗ bao phủ. Thượng Đề của Ngươi 
không hề bỏ rơi Người cũng chẳng chét 
Ngươi.È. Allah thê bởi buổi ban mai, bởi ban 
đêm khi mọi vật đều tĩnh lặng răng Ngài sẽ 
không bỏ rơi Nabi Muhammad cũng như Ngài 
chăng ghét bỏ Người khi Ngài cho gián đoàn 
lời mặc khải trong một thời .glan. 
IS? Và chắc chăn cuộc sông Đời sau sẽ 
tốt, hốn cho Ngươi so với cuộc đời này. Và 
chắc chắn Thượng Đề của Ngươi sẽ ban cho 





cho người, .Y chỉ mong, được ân huệ từ Ngươi điều mà Ngươi sẽ hài lòng.). Cuộc 


Thượng Đề của y, Đắng ở trên cao. Rồi đầy 


sông Đời Sau tốt hơn cuộc sống trân gian này, 
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và Ngượi — Muhammmad — sẽ được Ngài ban 
cho nhiêu ân huệ và hông phúc ở Đời Sau và 
v ặc C ăn Ngươi sẽ hài lòng và toại nguyện. : 
Lÿ J4Chăng phải Ngài thấy Ngươi mô 
cỗi nền đã ban cho Ngươi. một chỗ nương 
tựa. Và chẳng phải Ngài thấy Ñ gươi lầm lạc 
nên đã hướng dẫn Ngươi. Và thấy ngươi 
nghèo nên đã cho Ngươi giàu có.È. Chắng 
phải trước đó, Người là trẻ mô côi và Allah đã 
ban cho Người một chỗ nương tựa và cưu 
mang Ngươi, trước đó ngươi lầm lạc và Ngài 
đã hướng dẫn Ngươi, trước đó Ngươi nghèo và 
Ngài đã ban cho Người nhiều bông lộc và làm 
Ngươi luôn biết kiên nhãn chịu đựng. 
Éš3-ÉN) (Bởi vậy, đôi với trẻ mô côi N gươi chớ 
đời? bạc đãi. Và đối với người ăn xin (thì 
Ngươi cũng dừng nên xua đuổi. Còn đồi với 
những ân huệ mà Thượng Đề ban cho NÑ gười 
thì Ngươi hãy công khai tuyên bố.È. Đối với trẻ 
mô côi Người đối xử tử tê với chúng, đối với 
người ăn xin thì Ngươi đừng la măng và nhục 
mạ mà ngược lại hãy bô thí thức ăn và giúp đỡ 
họ những gì họ cân, và đôi với ân huệ mà Allah P 
ban cho Ngươi thì Ngươi hãy công khai tuyên bô. 


224 >A an. 















Chương (94) Ash-Sharh 


(Mỡ Lòng) 

C34Chẳng phải TA đã không mở lòng 
của Nếuơi u? Và TA đã lấy đi khỏi Ngươi 
sánh nặng. Những gì đã đè nặng trên lưng 
Ngươi. Và TA đã nâng cao danh tiếng của 
Ngươi.È. Này hỡi Nabi Muhammad, chăng 
phải TẠ đã mở lòng của Ngưới với sứ mạng 
tôn giáo cùng với những đức tính cao đẹp, và 
TA đã lấy khỏi Ngươi những khó khăn và 
gánh nặng, và TẠ đã đưa Ngươi lên cao với 
dạnh tiêng và địa vị của Ngươi đó sao? 

Éš J4Quả thật, đi cùng với sự gian truân 
sẽ là sự thư thái. Quả thật, đi cùng với sự 
gian truân sẽ là sự thư thái. h, Những hãm hại 
và chống phá của kẻ thù đã không thể ngăn 
cản được Ngươi truyền bá Thông Điệp của 
Allah bởi quả thật trong sự gian truân sẽ là sự 
lồ )ự thái và dễ dàng. 

L7] 614Do đó, khi Ngươi xong việc thì hãy 
nữ? dậy. Và Ngươi hãy hướng đến 
Thượng Đế của Ngươi mà hy vọng và 
nguyện cầu.È. Khi nào Ngươi đã xong việc 
của đời sống trần gian và không còn bận bịu 
nữa thì Ngươi hãy năng hành đạo và cầu 
nguyện Thượng Đề của Ngươi. 


JẠ..:ryrn 
So 


(Cây Sung) 
Có 3}4Thề bởi cây Sung và cây Ô-liu. Và 
thê bởi ngọn núi Sinai. Và thề bởi xứ sở an 
bình này. Quả thật, TẠ đã tạo hóa con 
người với một hình thể tốt đẹp nhất. Nhưng 
rồi TA sẽ hạ y xuống nơi thâp ì nhất. Ngoại 
(trừ những ai làm việc thiện tốt thì họ sẽ 
được ban phân thưởng vô tận.È. Allah thẻ 
bởi cây Sung và cây Ô-liu, và “đây là hai loại 
cây rât phố biến, và Ngài thề bởi ngọn núi 
SInal nơi Ngài đã nói chuyện với Nabi Musa, 
và Ngài cũng thê bởi xứ sở bình an này đó là 
Makkah, cái nôi của Islam, rằng quả thật, Ngài 
đã tạo con người với một hình thê tôt đẹp nhât, 
sau đó, Ngài sẽ đày họ vào trong Hỏa ngục 
nếu như họ không phục tùng Allah và vâng lời 
Thiên sử của Ngài, ngoại trừ những a1 có đức 
tIn và làm việc thiện thì họ sẽ được ban thưởng 
¡ một một phân thưởng vĩ đại và vô tận. 
CÐ {Thế điều gì khiến ngươi phủ nhận việc 
phán xử?? Này con người, nêu mọi việc được trình 
Bội rõ như vậy thì điều gì đã khiến ngươi phủ nhận 
Tức tin, phủ nhận sự phục sinh và thưởng phạt? 
CÙJÍ4Chẳng lẽ Allah không phải là Đắng 
nhân định công băng nhất ư?È. Chắc chăn 
Allah là Đắng phân định công bằng, Ngài sẽ 
thưởng và phạt một cách thích đáng. 























Chương (96) AÏ]-“ Alac 
(Hòn Máu Đặc) 
-K) 4Hãy đọc với nhân danh Thượng Đề 
của Ngươi Đắng đã tạo hóa con người từ 
một hón máu đặc. Hãy đọc bởi Thượng Đề 
của Ngươi, Đắng rât Quảng đại. Đẳng đã 
dạy băng cây viỆt. Đắng đã dạy con người 
điều y không biết.È. Này hỡi Nabi, Ngươi hãy 
đọc những lời mặc khải được ban xuông cho 
Ngươi từ Qurˆan, hãy mở đầu bằng cách nhân 
danh Allah, Đắng đã tạo hóa con người từ một 
hòn máu đặc. Này hỡi Nabli, Ngươi hãy đọc 
những gì được ban xuông cho Ngươi bởi 
Thượng Đề của Ngươi rât rộng lượng và bao 
dung. Ngài là Đắng đã dạy nhân loại viết bằng 
cây việt, dạy con người những điêu y không 
biết, đưa con người từ nơi tâm tôi của sự ngu 
với ánh sáng của kiến thức. 

lò “Điểm quả thật con người thường 
vượt quá giới hạn. Bởi vì y luôn tự thấy mình 
giàu có và đây đủ. Quả thật, chắc chăn y sẽ 
quay về với Thượng Đề của về. Thực tế, con 
người thường vượt quá gIỚI hạn của Allah bởi vì 
y tưởng y luôn giàu có và đậy đủ bất cần đến 
Ngài. Nhưng y phải nên nhớ răng y sẽ phải quay 
trở lại với Allah đề Ngài xét xử và thanh toán. 

š}-f574Há ngươi đã không thấy một kẻ đã 
ngăn án một bề tôi dâng lề nguyện Salah? 
Chẳng lẽ Ngươi thấy y được hướng dẫn hay 
sao? Hoặc y đã khuyên bảo. người khác ngoan 
đạo? Há ngươi không thấy kẻ đã phủ nhận và 
quay lưng với sự thật ư? Chắc y tưởng rằng 
Allah không nhìn thấy y chăng?” Nhưng nêu y 
không chịu dừng lại thì chắc chăn TA sẽ năm 
lấy chùm tóc trên trán của y. Một chùm tóc 
láo khoét và tội lỗi. . Hãy để mặc y kêu gọi bè lũ 
của y. TA sẽ gọi các cảnh vệ Hồa ngục. Đừng 





nghe theo y mà hãy cúi đầu quỳ lại phủ phục 
và hãy đên gần Allah.. Chăng phải ngươi Ì 


không thấy một kẻ đã ngăn cản (ý nói Abu 
Jahal) một người bề tôi (Muhammad) đang 
dâng lễ nguyện Salah thờ phượng Allah ư? 
Ngươi cho răng kẻ ngăn cản người dâng lễ 
nguyện Salah là người được hướng dẫn hay là 
người khuyên bảo người khác kính sợ Allah? 
Kẻ quay lưng với sự thật và ngăn cản mọi người 
đên với chân lý, chăng lẽ ngươi nghĩ răng Allah 
không nhìn thấy: mọi hành động của hăn sao? 
Chắc chắn. sự việc sẽ không như tên Abu Jahal 
đã nghĩ, nếu hăn không chịu dừng lại thì TA sẽ 
tứm mạnh lây chùm tóc láo khoét của hăn và lôi 
hắn vào Hỏa ngục. Cứ để mặc hắn kêu gọi đồng 
bọn của hắn, TA cho gọi các Thiên thân trừng 
phạt trừng phát hăn. Nhưng thực tẾ, Abu Jahal 
sẽ không thê thực hiện điêu mà hăn muôn hãm 
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hại Thiên sứ, do đó, Ngươi — Muhammad — chớ 
đừng nghe theo những gì hăn kêu gọi mà bỏ 
dâng lê nguyện Salah mà hãy năng cúi đầu quỳ 
lạy Thượng. Đề của Ngươi và hãy năng phục 
tùng Ngài đề được đến sân Ngài hơn. 


Am. ẻ vn 
(Định Mệnh) 


CLj 4Quả thật, TA đã ban nó xuông vào một đêm 










định mệnh.. Quả thật, Allah đã ban Qur an 
xuống vào đêm thiêng liêng và hông phúc, đó 
là đêm trong mười đêm cuôi của tháng Ramadan. 
Và Ngươi biết đêm định mệnh là gì 
ông ?}. Này Nabi, Ngươi biết đêm định mệnh 
thiêng liêng này có hồng phúc thê nào không? 
Đêm định mệnh tôt hơn cả một ngàn 
tliáng.È. Đêm định mệnh là đêm có hồng phúc 
Tàn hơn một ngàn tháng. 
C43)4Đêm đó, các Thiên thần và Đại Thiên 
tiến Jibril xuống trần mang theo Quyết 
định của Thượng Đề của họ dưới sự cho 
phép của Ngài.è. Vào đêm định mệnh, sẽ có 
nhiêu Thiên thân và Đại Thiên Thần Jibril 
xuống tầng trời hạ giới, mang theo Quyết định 
của Allah vê mọi điêu cho năm đó. 
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 34Ðêm đó chỉ có sự băng an, nó kéo dài 
cho đến hừng đông. h. Nguyên đêm đó chỉ 
toàn là sự băng an, không có một điều xấu nào 
xảy đên, nó kéo dài cho tới hừng đông. 
0170/11/52) P2 01972) A4)1E711) 
(Sự Minh Bạch) 

Những ai không có đức tin trong SỐ 
người dân Kinh sách và những người thờ đa 
thân đã không chịu bỏ cho đến khi nào sự mỉnh 
bạch đến với họ.È. Những kẻ vô đức tin trong 
sỐ những n8ƯỜi Do thái, Thiên Chúa, và những 
người đa thần đã không chịu từ bỏ sự vô đức 
tin của họ cho đến khi nào những dấu hiệu được 
nói trong các Kinh sách trước đây đến với họ. 
s5 {Đó là một vị sứ giả do Allah phái đến 
độc các tờ kinh trong sạch.È. Đó là Nabi 
Muhammad, được Allah cử phái đến để đọc 

ur an trong các tờ kinh trong sạch. 

{Trong đó, gồm các sắc chỉ chính trực.ồ. 
TÏong các tờ kinh đó là những nguồn tin trung 
Xe những mệnh lệnh công băng, sự chỉ đạo 

lên với chân lý, với con đường ngay chính. 

Éj }4Và những ai được ban Kinh sách đã 

chông chia rẽ nhau cho tới sau khi một sự 












mỉnh bạch đến với họ.È. Những người được 
ban cho Kính sách: Do thái và Thiên chúa đã 
không bât đông và chia rẽ nhau vê thông tin xuât 
hiện một vị Thiên sứ tên Muhammmad được báo 
trước trong các Kinh sách của họ cho tới khi vị 
Nabi Muhammad xuât hiện thực sự theo như các 
Kñnh Tawrah (Cựu ước) và Inil (Tân ước) đã nói 
th TH: mới phủ nhận và chia rẽ nhau. 

ýVà họ chỉ được lệnh phải thờ phượng 
một mình Allah, phải toàn tâm và tuyệt đôi 
hết lòng thân phục Ngài, phải dâng lễ nguyện 
Salah và đóng Zakah. Và đó mới là (ôn giáo 
ngay chính.È. Tức cả các hệ thống giáo luật từ 
Allah đều ra lệnh bảo phải thờ phượng một 
mình Ngài duy nhât, phải toàn tâm hướng về 
Ngài trong thờ phượng, phải tuyệt đôi loại trừ 
ShIrk đề đến với đức tin Iman, phải chu đáo 
dâng lễ nguyện Salah, và phải đóng Zakah. 
nà ư thê mới là tôn giáo ngay chính tức Islam. 
CI4Quá thật, những ai không có đức tin 
từng sô người dân Kinh sách và những 
người thờ đa thần sẽ bị đày vào Hỏa ngục, họ 
Sẽ Ở trong đó đời đời. Họ là những sinh vật 
xấu xa và tồi tệ nhất.. Những Do thái, Thiên 
chúa và những người Đa thần phủ nhận đức tin 
Iman sẽ bị trừng phạt trong Hỏa ngục, họ sẽ ở 
trong đó đời đời không có ngày trở ra, họ là 
tạo vật xấu xa nhất trong các tạo vật của Ngài. 
C73 4Quả thật, những ai tin tưởng và làm việc 
thiện tốt thì họ là những sinh vật tôt đẹp nhất.}. 
Những ai tin Allah và vâng lời Thiên sứ của 
Ngài và làm việc ngoan đạo và thiện tốt thì họ là 
Bê le tột đẹp nhất trong các tạo vật của Ngài. 
G}  š)4Phần thưởng của họ ở nơi Thượng Đế 
của họ là những ngôi vườn nơi Thiên Đàng 
bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ sông 
trong đó vĩnh viên. Allah sẽ hài lòng về họ và 
họ sẽ toại nguyện về những øì mà Nøài ban 
cho. Đó là phân thưởng xứng đáng cho những 
ai đã biết sợ Thượng Đê của họ. , Phần 
thưởng của họ vào Đời Sau là Thiên Đàng VỚI 
những ngôi vườn xanh tươi bên dưới có các 
dòng sông chảy, họ sẽ được sống trong đó đời 
đời với nguôn ân huệ và bông lộc vô tận, họ sẽ 
được Allah hài lòng và họ sẽ toại nguyện với 
những gì Ngài ban cho. Đây là phân thưởng tôt 
đẹp dành cho những aI kính sợ Allah. 


01110) 2d I//l|VAÌLiii 
(Động Đât) 
{Khi trái đất rung chuyển bởi cuộc 
động lã (. Và trái đất sẽ trút hết gánh nặng của 
nó ra ngoài. Và con người sẽ bảo: Có chuyện gì 
xây ra thế?}. Khi trái đất bị chân động đữ dội và 
sẽ trút hết gánh nặng của nó tức trút hết những 






xác chết và mọi vật trong, lòng nó thì lúc bấy ĐIỜ 
con người sẽ hoảng sợ, nói: Có chuyện gì thế này? 
(41(š7€Vào Ngày đó, nó sẽ nói hết về mọi 
sự việc xảy ra trên lưng nó. Bởi Thượng Đề 
của Ngươi đã mặc khải cho nó.È. Vào Ngày 
Phục Sinh, Trái đât sẽ tường thuật lại hêt mọi 
sự việc đã xảy ra trên lưng của nó, bởi Allah 
bắt nó phải làm điều đó. 

CD ha Ngày đó, con người sẽ đi ra và 
phân thành từng đoàn đến để được cho thây 
việc làm của họ.). Ngày đó, con người sẽ 
đứng dậy và đi ra khỏi ngôi mộ và phân thành 
từng đoàn đến trình diện trước Allah để Ngài 
cho họ thấy mọi việc làm tốt xâu của họ và sẽ 


loöÏg Tạp phạt họ một cách công bằng. 






J]4Bỏởi vậy, ai làm việc thiện tốt dù chỉ 

Ỗ bằng hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó. Và ai làm 
việc xâu và tội lỗi dù chỉ nhỏ như hạt bụi thì 
cũng sẽ thấy ì nó.}È. Do đó, người nào làm việc tốt 
dù chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử thì vào Ngày đó 
cũng sẽ được ban thưởng xứng đáng, còn người 
nào làm việc xấu dù chỉ nhỏ như hạt nguyên tử 
thì cũng sẽ bị xét xử và bị trừng phạt thích đáng. 


011110117 761)/)01772 V2 Vi) 21) 
(Những Con Chiên Mã) 
Cìmè bởi những con chiến mã hùng hậu 
ra trận.È. Allah thể bởi những con ngựa chiến 
đang hùng hậu song pha trên sa trường øØ1ao 
chiên với kẻ thù. : 

ýVới những móng chân băn ra tỉa lửa.È. +. 
Các móng chân của những con ngựa chiên hùng 
hậu chạy trên sa trường đã cọ xát mạnh vào đá 
làm bắn ra nhưng tia lửa. Hình ảnh miêu tả VỀ SỰ 
hùng dũng của những con chiên mã khi ra trận. 

¿Tấn công vào buổi hừng sáng.È. Hăn hái 
lệ TE- vào buồi sớm mai. 







Làm tung bụi mị( mù.). Chúng xông 
nạnh vào kẻ thù làm tung bụi mỊt mù. 
đĐông loạt xông thắng vào lòng quân 
địch.È. Tất cả đều tiền thăng vào lòng quân 
øR „ ột cách hùng hồn. 
-4Quả thật, con người đã không biết ơn 
Tu Nượig Đê của y. Và chính y sẽ làm chứng cho 
điều đó. Và quả thật y quá đỗi yêu thích tiên tài 
và của cải.È. Quả thật, con người đã vô ơn với 
biết bao ân huệ mà Allah ban cho y, và sự vô 
ơn của y sẽ bản thân Sj xác nhận và làm chứng, 
và y thường chỉ biết yêu thích tiền tài và của cải. 
Q) {Chẳng lẽ y không biết răng rồi đây C) 
những gì nắm (rong mộ đều bị quật lên ư??. 
Há con người không biết, là rồi đây vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ cho tật cả sông lại và đi ra 
từ cõi mộ đến một nơi trình diện trước Allah 
để Ngài xét xử và thưởng phạt ư? 
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đồ4và mọi điều trong lòng đều được phơi 
bẩy,h Tất cả mọi điều tốt xấu được che giấu 
Tước kia sẽ bị phơi bày. tật cả. 

Q1] €Quả thật, vào N gày đó, Thượng Đề của 
hệ rất am tường I mọi điều.È. Quả thật, Allah 
biệt rõ hết mọi điều, vào Ngày đó, không có 
điều øì có thê che giấu được Ngài. 


Chương (101) Al-Qari?ah 
(Sự Kinh Hoàng Khiêp Vía) 
Q4AI- Qari°ah! Đây là tên gọi trong các tên 
gối của Ngày Phục sinh. Nó được gọi như vậy 
bởi vì vào Ngày Phục sinh, con người Sẽ VÔ cùng 
sợ hãi hoặc vào Ngày đó kẻ thù của Allah sẽ 
ánh hoàng bạt vía khi thấy hình phạt của Allah. 
L2 J4AI-Qari°ah là gì thế?) Al-Qari°ah sẽ như 
thê nào? 

{Và Ngươi biết gì về Al-Qari°ah?È. Điều 
sc .cho Ngươi biết về Ngày đó? 
Lá) L774ĐÐó là Ngày mà con người sẽ như bươm 
bửớm bay tán loạn.È. Vào Ngày đó, con 
người hoảng sợ chạy tán loạn như những con 
bươm bướm bay. 

ýVà những quả núi như những sợi lông 
cửu bị bắn tung lên.È. Những quả núi sẽ biến 
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mất, hình ảnh của nó giống, như những sợi 
lông cừu bị thối tung lên và mât dạng. 

3 l$à áDo đó, đối với ai mà chiếc cân của y 
năng. ` Thì y sẽ được 81a một đời sông hài 
lòng và toại nguyện.). Đôi với người nào mà 
những việc làm thiện tôt của y có trọng jượng 
nặng trên chiệc cân thì sẽ sông một cuộc sông vô 
anh phúc và toại nguyện r nơi Thiên Đàng. 
{Còn đối với ai mà chiếc cân của y nhẹ. 
chỗ ở của y sẽ là Ha-wiyah. ồ, Đôi với người 
nào mà việc làm thiện tôt của y có trọng lượng 
hẹ trên chiếc cân thì sẽ bị đày vào Ha-wiyah. 
l{Và Ngươi biết gì về Ha-wiyah?). Này £Ä 
Lhiên sứ, Ngươi có biết Ha-wiyah là gì không? 
CjĐó là ngọn lửa cháy dữ dội.È. Đó là nơi 


ủa những ngọn lửa cháy dữ dội. 


nh rẽ yVvnaxnnn 


tr 
= 


















(Nhiều Tiên Tài Và Con Cán) 

LỤ {Việc muốn có được nhiều tiền tài và con 

cải đã làm các ngươi bận rộn.È. Các ngươi đã 

bo bê và lơ là việc tuân lệnh Allah bởi vì quá. bận 

TÔN VỚI VIỆC muốn có nhiêu tiền của và con cái. 
‹Cho đến khi các ngươi đi viếng cõi mộ.ồ. 

Các ngươi cứ bận bỊu với con cái và tiên tài cho 


đến khi các ngươi phải bị chôn ở nơi cõi mộ. 
{Nhất định các ngươi sẽ sớm biết.È. Rồi 
đẩy, các ngươi chắc chăn sẽ sớm biết răng lẽ ra 
không nên quá bận rộn với con cái và tiên của 
mà quên mât Allah như vậy, các ngươi sẽ sớm 
biết những gì ở Đời Sau sẽ tốt hơn những gì 
Bên thê gian này. 
CJ4Rôi đây, chắc chắn các ngươi sẽ sớm 
bất. ồ. Lời lặp lại nhăm đề, nhân mạnh rằng rồi 
đây các ngươi sẽ sớm biết hậu quả Của VIỆC 
bận rộn với con cái và tiền của mà quên mất 
ZN ĐÁ án với Allah. 

-Kế) (Không. Phải chỉ các ngươi biết với 
nứt sứ hiểu biết kiên định. Thì chắc. chắn 
các ngươi sẽ thấy lửa của Hóa ngục. Rồi đây 
chắc chăn các ngươi sẽ nhìn thấy nó bằng 
mắt một cách khăng định. Rồi vào Ngày đó, 
chắc chắn các ngươi sẽ bị tra hỏi về những 
lạc thú.. Đáng lẽ ra, các ngươi không nên quá 
bận rộn với con cái và tiên của nêu như các 
ngươi thực sự biệt vê sự thật mà các ngươi 
phải đối mặt ở Ngày Sau. Rồi các ngươi sẽ 
thấy Hỏa ngục bằng mắt thật của các ngươi, 
TÔI các ngươi sẽ bị hạch hỏi hết tất cả những 
lạc thú mà các ngươi đã hưởng thụ. 


01170117 861IX) 2V M2C)w 
` (Thời Gian) 
43t) G‹Thề bởi thời gian. Quả thật, con 
người luôn ở trong sự thua thiệt. ồ. Aliah thể 
bởi thời gian răng con người, tức con chấu của 
Adam chắc chăn sẽ bị thât bại và hủy diệt. 
{Trừ những ai có đức tin và làm việc 
thiện tốt, khuyên bảo nhau đến với chân lý 
và khuyên bảo nhau kiên nhẫn.È. Ngoại trừ 
những người có đức tin nơi Allah và Thiên sứ 
của Ngài rồi làm việc thiện tốt và khuyên bảo 
nhau giữ gìn và duy trì Chân lý cũng như 
khuyên bảo nhâu kiên nhẫn trong việc tuân 


lệnh Nsài. 
(001070117 8611)/2i1g1110I72V/:1)) 


(Kẻ Vu Không) 
(Thật tai hại cho kẻ vu không và nói xâu 
người khác.}. Những kẻ vu không và nói xấu 
người khác sẽ bị nguyên rủa và sẽ bỊ trừng phạt. 
ÁKẻ đã vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm 
nó.). Kẻ chỉ biết lo toan cho việc thu nhặt tiền tài 
và chỉ biết đếm tiền để xem được bao nhiêu rồi. 
ÁY cứ tưởng rằng tiền tài sẽ làm cho y 
sống mãi.È. Y tưởng răng bản thân y sẽ được 
tiên tài đảm bảo được sông mãi ở nơi trần ø1an 
và tránh khỏi sự thanh toán ở Đời Sau. 
cà Chắc chắn là không như vậy. Chắc 
chắn y sẽ bị quằng vào Hutamah.È. Chắc 






S sẽ không như y đã tưởng. Chắc chắn y sẽ 
đày trong Hutamah, một nơi của sự đau đớn. 
Và Ngươi có biết Hutamah là gì 

ông? È. Này Thiên sứ, Ngươi có biết sự thật 
của ạ utamah là thế nào không? 

đà {Đó là lửa của Allah, được đốt cháy 

lên. ó sẽ đốt cháy cao lên tận các quả tim.). 

Đó là ngọn lửa của Allah được đốt cháy lên rất 

` : dội đề thiêu đốt thân thê đến tận trái tim. 
4314) {Quả thật, nó sẽ bao vây chúng. Bên 

thnệt các cột lửa cháy tỏa rộng.È. Lửa sẽ bao 
vây xung quan chúng, và chúng sẽ bị xiêng 
xích không thê thoát ra được. 


01170717 861I<)/2 4 duI: 
(Voi) 

{Chẳng lẽ Ngươi không thấy Thượng Đề 
của Ngươi đã đôi xử với đoàn quân cưỡi voi 
như thế nào ưu?}. Này Thiên sứ, há Ngươi 
chưa từng nghe về việc Thượng Đề của Ngươi 
đã trừng phạt đoàn quân cưỡi voi do Vua của 
xứ sở Alhabashah tên Abrahah chỉ huy tiên vê 
Makkah muôn ,hủy hoại ngôi đên thiêng liêng 

"bah như thế nào ư? 
{Chẳng phải Ngài đã phá hỏng kế hoạch 
của bọn chúng đó sao?). TA đã đập tan kế 

ạch 3 Am xa của chúng. 








xuống những đàn chim gặp những viên đá 
đ v đun nóng tiếp nội nhau thả Xuông 





như như cọng ra khô sau mùa gặt hái. » 
Chúng bị trúng những viên đá và bị tiêu diệt #3 
tât cả, chúng năm la liệt giông như những cọng 
rạ khô sau mùa gặt hái. 


(0010001156011) 0206 6)10v 21430) 


(Bộ Tộc Quraish) 
CĐ (Nhi báo vệ! 


bảo vệ bộ tộc Quraish được yên 
bĩnh. TA đã làm bằng an cho họ trong 
chuyên đi vào mùa đông và chuyến đi vào 
mùa hạ.È. Để cải thiện cuộc sông của bộ tộc 
Quraish, TA (Allah) đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho họ di chuyên đên Yemen vào mùa đông và 
đên Sham (nay được chia thành ba quôc ø1a: 
Jordan, S1rya và Palestine) vào mùa hè. 

áDo đó, họ phải thờ phượng Thượng Đề 
của Ngôi đền thiêng này.È. Do đó, họ nên tạ 
ơn mà thờ phượng Thượng Đề của Ngôi đền 
thiêng này — đó là Kaˆbah — Đẳng đã ban cho 
sự cao quý và vinh dự qua ngôi đền đó. 
CJ4báng đã cho họ ăn khi họ đói và ban 
hại họ an lành khỏi điều Sợ hãi.). Đắng đã 
cung cấp thức ăn cho họ khi họ đói và làm cho 
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họ an toàn khỏi những tai ách. 


01170711. 80(072P2 11) Mi) 
(Những Vật Dụng Cân Thiêt) 
CỒ4N gươi thây chăng kẻ phủ nhận sự Phán 
xế ?Ề. Ngươi có thấy không những kẻ phủ 
nhận sự Phục sinh và thưởng phạt? _ 

ÁBới thể nên hắn đã hắt húi trẻ mồ côi.È. Bởi 
không tin sự Phục sinh và thưởng phạt Ở Ngày 
Sau nên hắn mới đôi xử không tử tÊ với trẻ mô côi. 

{Và hắn cũng chắng hề thúc giục việc 
nôi ăn người túng thiếu. }. Ngay cả VIỆC 
thúc gIỤC. người khác nuôi ăn người túng thiểu 
mà hăn cũng không làm thì làm sao hăn có thể 
tự mình làm điều đó với người nghèo. 

L4] j4Thật thảm hại cho những người 
lẵng ø lễ nguyện Salah, những người mà họ 
thường lơ là trong việc dâng lễ nguyện của 
họ.?. Những người không chu đáo dâng lễ 
nguyện Salah, thường lơ là và bê tha thì sẽ bị 
trừng phạt môt cách nghiệm khắc. 
Có): (Những ai chỉ muôn phô trương cho 
người nhìn thấy. È. Và cũng bị trừng phạt 
nghiêm khắc đối với những ai làm việc thiện 
tôt chỉ muốn được người đời nhìn thấy mà khen 
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ngợi và lưu danh. 

{Và họ thường từ chối giúp đỡ những 
vật dụng cần thiết.È. Và cũng sẽ bị trừng phạt 
đổi với những ai thường không cho mượn 
những vật dụng cân thiệt nêu ai đó thực sự có 
nhu câu, họ là những người keo kiệt và hẹp hòiI. 


0010100117 761))7211.(:À441/E/1u 
(Sông Kawthar) 
Quả thật, TA đã ban cho Ngươi AI- 
authar.È. Này hỡi Nabi Muhammad, quả 
thật TA (Allah) đã ban cho Ngươi nhiêu ân 
huệ tôt đẹp ở trên thê gian và cõi Đời Sau, và 
một trong những an huệ đó là con sông 
Kawthar nơi Thiên Đàng, nơi có chiếc lêu làm 
bằng ngọc trai và đất có mùi thơm xạ hương. 
CÀ {Do đó, hãy hướng. về Thượng Đề của 
Ngươi mà dâng lễ nguyện Salah và giết tế.). 
Do đó hãy thành tâm vì Allah mà dâng lễ 
nguyện Salah và hãy vì Ngài mà giết tế súc vật 
và nhân danh Ngài. 

{Quả thật, người xúc phạm đến Ngươi 
mới là kẻ bị mất hết mọi hy vọng. .Quả thật, 
những aI ghét bỏ những gì mà Ngươi mang 
đến cho họ từ sự Chỉ đạo và Ánh sáng chân lý, 
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mới là những kẻ mắt hệ mọi điều tốt đẹp. 
001170117 861))2 11. :i0)0))0) 
(Những Kẻ Võ Đức Tìm) 
ýHãy nói: Này hối những kẻ vô đức tỉn!). 
àay hỡi Thiên sứ Muhammad, Ngươi hãy nói 
VỚI những không tin nơi Allah và Thiên sứ của 
Nsài: Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah! 
{Ta không thờ những gì mà các người (hờ 
phượng.È. Ta không thờ các pho tượng và các 
xIbit linh ngụy tạo mà các ngươi đang thờ phượng. 







ýVà các người cũng không thờ phượng 
ững gì mà Ta thờ phượng.Ề. Và các người 
cũng không thờ phương T hượng Đề duy nhất, 
đó là Allah, Đâng Chủ Tê của muôn loài, 
đáng để mọi vạn vật thờ phượng. 
Khi (Và Ta chưa bao giờ là người thờ 
ượng. những gì mà các người đã tôn thờ.ề. 
Và từ nào đến gIỜ Ta chưa từng thờ phượng 
các pho tượng cũng như các thần linh ngụy tạo 
à các ngươi đã thờ phượng. 
ýVà các người sẽ không thờ phượng Đắng 
mà Ta đang thờ phượng.È. Trong tượng lai 
các người cũng sẽ không thờ phượng Đâng mà 
ta thờ phượng nêu các người vân thờ phượng các 
thân linh của các người và vân phủ nhận chân lý 
mà ta mang đến cho các người. Và câu kinh này 
được mặc khải nói về những kẻ đa thần mà Allah 
ệt chúng sẽ không bào gIỜ có đức tin. 
L6) {Các người có tôn giáo của các người và 
TẢ có tôn giáo của Ta.). Các người cứ ngoan 
cô trên tôn giáo không đúng đăn của các 
người, con Ta đi theo tôn giáo của Ta, Ta sẽ 
không theo bât cứ tôn ø1áo nào ngoài nó cả. 
(001170117 165L0)2 91102130 
(Sự Ban Cho Thăng Lợi) 
L1j4Khi Allah ban cho thăng lợi đến.?. Này 
hỡi Thiên sử của Allah, khi nào TA (Allah) 
ban thắng lợi cho Ngươi, giúp Ngươi đánh bại 
những kẻ vô đức tin Quraish, và giúp Ngươi 
chịnh phục Makkah. 
“ề {Và Ngươi thấy thiên hạ từng đoàn, từng 
đóàn gia nhập (ôn giáo của Allah.). Và khi 
nào Ngươi thấy thiên hạ vào Islam rất nhiêu. - 
{Thì Ngươi hãy tán dương Thượng Đê 
của Ngươi và hãy xin Ngài tha thứ cho Ngươi. 
Quả thật, Ngài là Đắng Hằng Tha thứ.). Thì 
Ngươi hãy tán dương Thượng Đề của Ngươi thật 
nhiêu đồng thời xin Ngài tha thứ cho Ngươi bởi 
vì Ngươi sắp trở về gặp lại Ngài. Hãy sám hồi 
cùng Ngài bởi vì Ngài là Đầng nhân từ và bao 
Nsài sẽ luôn đón nhận sự sám hôi thành tâm. 
Chương (111) ÁIl-Masad 
(Sợi Dây Đươc Xe Từ Xơ) 



















ÉÍ]ÁAbu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ 
bí hủy diệt.È. Abu Lahab sẽ bị trừng phạt vi 
đã làm hại Thiên sứ Muhammad š$$. Một lời 
hứa hẹn từ Thượng Đé, Đẳng trừng phạt rất 
nghiêm khắc. 

{Của cải, tiền tài và những gì hắn có 
được sẽ chẳng gIÚp, ích 8 cho hăn. ?. Sự giàu 
sang phú quý của hắn sẽ không thể giải thoát 
cho hắn khỏi sự trừng phạt của Allah một khi 





năm chán Và ngay cả vợ của hắn, kẻ đã vác 
củi gai.È. Hăn sẽ bị đày trong Hỏa ngục, vợ 
của hăn cũng thế sẽ cùng hội cùng thuyền VỚI 
hắn trong Hỏa ngục bợi mụ ta đã vác củi gaI 
hại Thiên sứ šš. 





đà G34Cỗ của mụ ta sẽ bị thắt bởi sợi dây 
được xe từ xơ.È. Mụ ta sẽ bị trói cổ bởi sợi 
dây được xe từ xơ rất cứng và chắc rồi bị lôi đi 
và ném vào dưới đáy của Hỏa ngục. 


0117/01/0522 V111 .4:|E:.- 


(Sự. Thanh Tâm) 






đề 4Hấy nói: Nøài là Allah, Đẳng duy nhất.). 
ay Thiên sử Muhammad, Ngươi hãy nói: 
Allah là Đẳng duy nhất được tôn thờ, không ai 
Đất gì ) có thê chia sẻ cùng Ngài. 

2 34A llah là Đẳng tự hữu.È. Allah là Đẳng 
kiêng cần bất cứ thứ gì cũng chẳng lệ thuộc 
bất cứ điều øì. 

ẨNgài không sinh đẻ ai và cũng không 
dỗ ai sinh.). Ngài không có con cũng chăng có 
đã vn sinh thành và cũng. không bạn bè. 

F41]4Và không có một ai (cái øì) có thể so sánh 


cũng, Ngài.). Thuộc tính của Ngài, tên của Ngài z4 


và các hành động của Ngài đều là siêu việt, 
không có một ai (cái øì) có thể so sánh với Ngài. 


0111/0717 050EK)V2 V17: 2]E:L 
CLj4Hãy nói: Bê tôi cầu xin Thượng Đê của 
AI-Falag che chở. Này Thiên sứ 
Muhammad, Ngươi hãy nói: Bê tôi câu xin sự 
che chở và cứu rồi từ nơi Thượng Đê của AI- 
Falaq, AIl-Falaq có nghĩa, là bình minh. 
đTránh khỏi điêu xâu mà Ngài đã tạo.). 

Tránh khỏi tất cả mọi điều xâu mà Ngài đạ tạo hóa. 

ýVà tránh khỏi mọi điều xâu của bóng PỒ 
đểm khi nó bao phủ.?. 
Và tránh khỏi mọi điều xấu trong đêm tối. 











phù phép vào những chiếc gút thắt.È. Tránh 
khỏi mọi điều hãm hại của các bù phép và ma 
uật được thối vào trong những cái gút thắt. 
Cư. khỏi sự hãm hại của những kẻ ganh S 
ghét và đố ky.È. Khỏi những sự ganh ghét và 


) {Và tránh khỏi mọi điều xâu từ những kẻ Q) 
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hãm hại của người đời khi được Allah ban cho 
những ân huệ. 


F01171 05L) P2V1)07:1- 
(Nhân Loại) 
LÚ)! {Hãy nói: Bê tôi cầu xin Thượng Đề của 
ân loại che chở.). Này hỡi Thiên sứ 
Muhammad, Ngươi hãy nói: Bè tôi cầu xin Sự 
che chở tự T hượng. Đề của nhân loại, Đắng 
dụy nhất có quyên năng cản trở mọi điều dữ. 

ýVị Vua của Nhân loại.È. Vị Vua của toàn 
nhân loại có quyên chi phôi mọi việc và không 
lệ thuộc đến một điều gì. 

Thượng Đề của Nhân loại.). Đẳng đáng 
“ự nhân loại thờ phượng, không có aI (vật 

khác ngoài Ngài có quyền đó. 

 434Khỏi mọi điều xấu của kẻ thì thào quấy 
nhiễu. ò. Tránh khỏi sự hãm hại và quấy nhiều 
Shaytan, những điều mà nó thì thào xúi bây. 













{Kẻ thường thì thào vào lòng của nhân 
loại.. Tránh khỏi những lời thì thào xúi bây 
điều xấu và nghịch đạo. 
J3đù loài Jimn và loài người.). Từ những 
aytan thuộc loài Jinn và loài người. 





- CÁC CÂU HÓI QUAN TRỌNG : 
- DÀNH CHO NGƯỜI MUSLIM : 
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1 Niềm tin Tu của người Muslim bắt nguồn từ đâu ? Dựa vào iifi Sách của 
Allah tức Thiên Kinh Qur an và dựa vào Sunnah Saheeh (đường lỗi chính xác) của 
Nabi “š một Người không mở lời theo sở thích hay lý trí: Mà quả thật nó là điều 
mặc khải đã được khải thị xuống. AI. -Najm: 4 chương 83); nhưng cả hai (Qurˆan và Sunnah) 
phải dựa vào sự hiệu biết và sự phân tích của ahabah (giới bằng hữu của Rasul '$) 
và giới U lama tiền bối đức hạnh ngoan đạo - câu xin Allah hài lòng về tật cả họ -. 
2_ Khi có sự bất đông ý kiến giữ người Muslim với nhau thì dựa vào đâu phân xử 
đúng sai ? Bắt buộc người Muslim quay trở về với giáo lý đúng thật của Islam, đó là 
dựa vào Thiên Kinh Qur an và Sunnah của Nabi :s, bởi Allah đã phán: Một khi các 
người có sự bất đồng ý kiến về bất cứ việc gì thì hãy cùng nhau quay trở lại với 
Allah (qua Qur'an) và Rasul (Muhammad qua Sunnah của Nsười).È AI.Nisa: so (chương 4). 
Và Nabi /# đã nói: “7z đã để lạt cho các người hai báu vật, sẽ không bao giờ 
làm cho các người bị lâm lạc miễn các người hãy còn bám lấy hai báu vật đó: 
Kinh Sách của Aliah (tức Tiên Kinh Qurˆan) và Sunnah của Td. ` Hadith được ghỉ 
lại trong quyền Al-Muwatto của Imam Malik. 

3 Nhóm người nào mới là nhóm người chiến thắng trong ngày phán xử cuỗi 
cùng ? Nabi # nói: “Tín đồ của cộng đông Ta sẽ tự phân chia ra thành bảy 
mươi ba nhóm, tất cả bọn họ đều bị sa vào hóa ngục, chỉ ngoại trừ một nhóm 
người duy nhất (được vào thiên đàng).” Nhóm Sahabah ngạc nhiên hỏi: Vậy, 
nhóm người đó là al, thưa Rasul của Allah? Người đáp: “Nhóm người đó chỉ làm 
theo những øì Ta và các bằng hữu của Ta đã làm. ` Hadith do Ahmad ghỉ lại. 

Đúng vậy, chân lý chỉ năm trong giáo huấn của Rasul š: và sự hiểu biết và hành động 
của các băng hữu của Người mà thôi. Để được chiến thắng, để được chấp nhận vào 
thiên đàng thì bạn phải làm theo sự chỉ đạo và tuyệt đối không tạo ra bất cứ điều øì mới 
mẽ hay được gọi là cái tân trong sự tôn thờ mà thông thường gọi là Bid-a”h. 

4 Điều kiện để việc làm đức hạnh được chấp nhận là như thế nào? Điệu kiện 
như sau: 1) Niềm tin vào Allah duy nhất: tức phải là người Muslim, bởi Allah 
không chấp nhận việc làm của người Kafir (người ngoại đạo). 2) Thành tâm: tức 
tuyệt đôi hành đạo và làm việc đức hạnh chỉ vì làm hài lòng Thượng Đề Allah. 
3) Noi theo Sunnah của Nabi š*: tức việc hành đạo phải năm trong khuôn khổ lời 
giáo huấn của Nabi š:. 

Một khi việc hành đạo hoặc việc làm thiện bị mất một trong ba điều kiện này thì 
việc làm đó bị khước từ, bởi Allah đã phán: ýVà khi TA (Allah) nhìn lại những gì 
mà chúng (những người Kafir) đã làm thì TA biên tất cả hành động đó trở thành 
(ro bụi Day tí ÍM718-Ề Al-Eurqaan: 23 (chương 28). 

5 Trong tôn giáo gồm bao nhiêu cấp bậc? Trong tôn giáo gôm có ba cấp: Islam, 
Iman và Ehsaan. 

6 Islam là gì và nó gôm có bao nhiêu Rukun (Rukun, trụ cột) ? Islam là sự 
thuân phục Allah duy nhất trong việc tôn thờ, thi hành tất cả mọi mệnh lệnh của 
Ngài, vì Ngài và hoàn toàn không liên quan đến tính đa thân hoặc sự tô hợp 
(Shirk). Rukun Islam gôm có năm như Nabi ‡#‡ nói: “Isiam được xây dựng trên 
năm Rukun: lời tuyên thệ La 1 la ha tÌ lol loh và Muhammmad là Rasul của Aliah, 
dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành hương (Haj) tại ngôi đền Ka'bah và 
nhịn chay tháng ldIndđŒ@1!. ” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại. 





7 Iman là øì, và nó gồm có bao nhiêu Rukun (nên tảng, trụ cột) ? Imam là 
niêm tin vào Allah năm trong tim, nói ra băng lời, hành động bắng tay chân, được 
tăng khi qui phục Ngài và bị giảm khi xâm phạm giới luật câm, như Allah đã phán: 
{Để làm cho niềm tin của họ ngày càng được gia tăng. "ng 48). 

Nabi ## nói: “Iẹwuan gồm bảy mươi ba đến bảy mươi chín nhánh, nhánh tốt nhất 
là câu nói: La ¡ la ba tÏ lol loh, nhánh thấp nhất là nhặt gai (hoặt bất cứ gì có 
hại) năm ở trên đường (bỏ vào thùng rác) và đức tính hồ theẹn e đè thuộc về 
lan. _ Hadith do Muslim phi lại. 

Nhăm đề chứng thật cho đức tính Iman cân phải thật năng nô hành đạo, làm 
việc thiện trong những cơ hội vàng (như: tháng Ramadan, mười ngày đâu của tháng 
Zul HijJah (tức tháng 12 theo lịch Islam).. .) và luôn quay lại làm việc tốt sau khi 
đã phạm tội lỗi, bởi Allah đã phán: ý Quả thật, những việc thiện sẽ xóa sạch 
những tội lỗi đã phạm trước đó. ? Hud: 114 (chương 11). Về Rukun Iman gøôm có sáu 
như Nabi š# đã nói: “Là anh n tưởng nơi Aliah, vào các Thiên Thần của Ngài, 
vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Ñasul của Ngài, vào ngày tận thê và vào 
định mệnh tốt xấu ( là do Alliah duy nhất định đoạt). ” Hadith do Al-Bukhary ghỉ lại. 

8 Câu: “40 *' 41J) Ý” (La ï la ha iI lol loh) mang ý nghĩa gì ? Là sự phủ nhận hết 
tât cả mọi sự tôn thờ khác ngoài Allah đồng thời chỉ khăng định răng Allah mới là 
Thượng Đề duy nhất xứng đáng được thờ phụng. 

9 Có phải Allah luôn ở gần với chúng ta 3 Đúng vậy, Ngài luôn ở gân với chúng 
ta băng kiên thức, băng sự nghe, băng sự thây, bắng sự bảo vệ, bằng sự quản lý, 
băng khả Tăng và băng ý muốn của Ngài, còn thê xác của Ngài thì không bao giờ 
hòa hợp lẫn lộn với tạo vật và cũng không một tạo vật nào bao quanh Ngài. 

10 Con người có thể tận mắt nhìn thây Allah - Đẳng Hùng Mạnh & Tôi Cao — 
không ° Tất cả người Muslim đồng nhất răng con người không thể tận mắt nhìn 
thây Allah ở cuộc sông trân gian này nhưng sẽ được chiêm ngưỡng Ngài vào ngày 
phục sinh và trong thiên đàng, bởi Allah — Đắng Hùng Mạnh & Tối Cao — đã phán: 
{Vào ngày phán xử có một số sương mặt sẽ sáng rỡ * Họ sẽ được ngắm nhìn 
Thượng Đề họ. là AI- Oiyaamah: 22 — 23 (chương 75). 

11 Nhận thức về tất cả Đại Danh & Tính Cách tuyệt đối của Allah có lợi ích gì? 
Nhiệm vụ đầu tiên mà Allah bắt buộc đám bây tôi của Ngài là phải nhận thức về Ngài, 
một khi hiểu biết được Ngài thì họ sẽ tôn thờ Ngài đúng với ý nghĩa thật sự của nó, 
như Đẳng Vinh Quang & Tôi Cao phán răng: ÁPhải biết rằng: quả thật, không có 
Thượng Đề nào khác mà chỉ có Allah duy nhất, (bởi thể, Ngươi Muhammad) hãy 
cầu xin Allah tha thứ tội la. (chương 47). Allah thông báo răng Ngài rât 
mực khoan dung để con người hy vọng sự tha thứ, Ngài thông báo ráng Ngài rất 
mạnh bạo trong việc trừng trị để con người biết mà sợ hãi khỏi phạm luật, Ngài 
thông báo răng chỉ Ngài duy nhất ban phát bồng lộc để con người biết mà tạ ơn. 

Ý nghĩa của việc tôn thờ Allah băng các Đại Danh và Tính Cách tuyệt đôi của Ngài: 
Tức con người phải công nhận tật cả mọi Đại Danh và Tính Cách tuyệt đôi của 
Allah, rồi miêu tả, rôi cầu xin Ngài băng những Đại Danh và Tính Cách tuyệt đối đó. 
12 Các Đại Danh tốt đẹp của Allah như thể nào? Allah phán bảo: áAllah có các 
Danh xưng tốt đẹp nhất, do đó hãy câu xin Ngài băng các Đại Danh đó.}È AI- 
A'raaf: 180 (chương 7). CÓ một Hadith được xác thực, Nabi Š nói: “Quả thật, Allah có 





được chín mươi chín Đại Danh xưng, ai Ahsa tất cả sẽ được vào thiên đàng.” 


Hadith do AI-Bukhary và Muslim shỉ lại. 

Chữ “Ahsaa”? mang những ý nghĩa sau: 

1) Đêm được tất cả các Đại Danh đó. 2) Thâu hiểu và tin tưởng tất cả các Đại Danh 
đó, thí dụ: Khi nghe nhắc “Al-Hakeem” thì xác định đây là Đại Danh của Allah và 
trong nó hàm chứa sự sáng suốt tuyệt đôi của Ngài, khi được nhặc đến “AI- 
Quddoos” thì xác định răng đây là Đại Danh của Allah, Ngài là Đâng Thiêng Liêng. 
3) Câu xin Allah băng tất cả các Đại Danh này, và lời cầu xin gồm hai loại: a- Câu 
xin mang ý nghĩa ca ngợi và tôn thờ. b- Cầu xin mang ý nghĩa khẩn câu và khân vái. 
Qua nghiên cứu kỹ lưỡng trong Qurˆan và Sunnah Sahech rút ra được các Đại 


4 


Danh của Allah như sau: 


Thượng Đề của vạn vật, Đâng được tôn sùng, được kính cân, được sợ 
hãi, được quỳ lạy, được vạn vật hành đạo vì Nøài. 

Đại Danh thê hiện sự độ lượng vô cùng trước tât cả vạn vật, với Đại 
Danh này chỉ dành riêng cho Allah, không được gán ghép cho bât cứ 


Ar-Rahmaan tạo vật nào khác. 


sn nỊ Đâng Nhân Từ, Đâng Khoan Dung trước tât cả người Muslim chân 
Tác" chính ở trần g1an và ngày sau, ở trần gian Ngài đã hướng họ gia nhập 

Ar-Rahim_ lislam và ở nsøày sau Nøài trọng thưởng cho họ thiên đàng của Ngài. 
'aÌ| Đâng xóa bỏ, tha thứ mọi tội lỗi và không trừng phạt kẻ đáng bị trừng 


M ^A'^:. Pha: 


5 


6 


ƒ 
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2 S24 Ì| Đâng bao dung tội lỗi của bê tôi sai phạm, Ngài không truy cứu cũng 
I-Ghafoor |không trừng trị y. 
2ã)\ Đại Danh thê hiện sự quảng đại vô cùng của Allah trước bê tôi phạm 


AIl-Ghaffaar |tội và người câu xIn tha thứ. 


Đâng Thương Xót tât cả vạn vật ở trân gian và ở ngày sau chỉ thương 
xót một sô nhât định, đó là nhóm hiền nhân ngoan đạo. 
Đâng Kiên Nhẫn, Ngài sẽ không vội vàng trừng phạtj đám bây tôi khi 
phạm tội trong khi Ngài thừa khả năng làm thê, nhưng Ngài sẽ châp 
nhận tha thứ cho những a1 cầu xIn sự tha thứ nơi Nsài. 

cl221\ Đâng khiên bât cứ bê tôi nào Ngài muôn quay lại sám hôi và luôn châp 


At-Tawwaab |nhận sự sám hôi của 


2 nUÌ) Đâng Giâu Che, Ngài không phô bày cho thiên hạ biệt, bởi thê Ngài rât 

¬ yêu thường bê tôi luôn khiêm tôn, không phô bày bản thân trước bàn 
As-SatIF |đân thiên hạ và cũng không soi môi điềm xâu của nøười. 

¿;á)\ Đâng Giàu Có, Ngài bất cân đến bất cứ tạo vật nào khác trên cỏi đời, 

zZ bởi Ngài là Đầng hoàn mỹ tuyệt đôi, ngược lại tât cả vạn vật đêu lệ 

AI-Ghany |thuộc vào Ngài, họ luôn nghèo khó trước Ngài rất cần đến sự ban bó, 

sự che chở của Nøài. 
2 _. Đâng Rộng Lượng, Ngài đã ban phát cho vạn vật vô sô thiên lộc, cho 
=2 bât cứ ai, như thê nào, sô lượng ra sao là tùy thuộc vào Ngài, ban cho 


AI-Karm người câu xin và người không cầu xin, Ngài đã bỏ qua vô số lỗi lầm 
của nhân loại và đã øiâu che vô sô khuyêt điềm của họ. 
, sÑ Đâng có sự rộng lượng đên mức vô cùng, không thê miêu tả đặng, ban 
[ thưởng cho người Muslim tin tưởng băng ân sủng và trừng phạt kẻ 
AIl-Akram In hịch đạo băng lẽ công bằng. 








Ẫ là) Đâng đã ban tặng hàng hà sa sô mà không cân đánh đối lại gì cũng 
| vác không cân đến lời van xin. 


sa Đâng ban phát rât nhiêu nhưng chỉ dành riêng cho bây tôi ngoan đạo, 
AI-J .-. tin tưởng. 
Bm: yêu thương người hiện nhân đức hạnh, luôn tha thứ, nhân từ và 
AI- đooa chấp nhận mọi lời câu xin và việc làm đức hạnh của họ. 
.qa^2)\ Đâng dùng kho tàng của Nøài ban phát như thê nào tùy ý, đặc biệt là 
AI- Mu ti ldành cho hiền nhân đức hạnh. 
_..= Bao La, sự bao la của Ngài không thê khái quát được, bao la vê 
AI L- AC vương quyên, về quyên lực, về ân phúc, về tha thứ, về thiên lộc. 
ưa Đâng Tôt Đẹp về ngoại hình, vê tính cách, vê suy nehĩ và cả hành 
Al-Muhsin_ lđộng, Đấng luôn đối xử tốt đẹp với vạn vật của Ngài. 
c 3›\9\ KT Ban Bồng Lộc cho tât cả tạo vật của Ngài, Ngài qui định số 
Ar-Kaazig_ llượng bồng lộc cho từng tạo vật một trước khi thê giới được dựng lên. 
öl' 2) Đại Danh thê hiện sự ban bông lộc vô giới hạn, Ngài ban phát cho họ 
Ar- Razzaac trước khi cầu xin và ban phát cho cả những người làm phạm tội với Ngài. 
Đầng Tỉnh Tê, Ngài tận tường chi tiệt tât cả mọi vật, mọi việc, không 


gì có thê che giấu được Ngài, Ngài đã âm thâm cung cấp cho bây tôi 
của Ngài với những điều hỌ không _ Ờ. 








Đăng M Mở Toan Bi bao là kho báu vê vương quyền, về sự thương xót, 
AIl-Fattaah |về bỗng lộc băng sự sáng suốt và kiên thức của Ngài. 

Đâng Thâu Hiệu tât cả vạn vật được thê hiện bên ngoài hoặc giâu kín 
bên trong hoặc trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lại, không øì 
øiâu che được Ngài. 

Đâng Cư Xử tôt đẹp VỚI tât cả vạn vật mà không một ai có thế đêm được 
hoặc tính được, Ngài rất mực uy tín trong lời hứa, Ngài luôn đại lượng 
trước sai lâm của bầ tÔI, Ne gài luôn. bảo VỆ che chờ bằ tôi của Ngài. 


Đẳng Phần Xử công băng liêm chính, Ngài không hê bât công với bât 
cứ alI, do đó Ngài đã mặc khải xuống kinh sách để nhân loại dựa vào 
AI- khinh nó mà phân xử công 
Đâng Tự Hào vê sự ban phát của Ngài, Đâng ban thưởng cho người 
ngoan đạo dù việc làm chăng là bao, ° tạ ơn sẽ được Ngài ban thêm ở 
trần ø1an và trọng 
Đâng khen thưởng việc làm ngoan đạo của bây tôi, Ngài sẽ nhân bội 
phân â ân phúc cho họ và ban cho họ lòng kiên định hành đạo và sẵn 
Ash-Shakoor llòng chấp nhận tất cả. 
SI To) Đâng Đẹp Đề toàn diện từ hình dạng, tính cách, sự suy nghĩ, hành 
Al-Jameel lđộng, nói chung tất cả tính đẹp đẽ đều tập trung ở Ngài. 
32 2„2I| Đẳng có sự hùng mạnh, rộng lượng, tự cao tự đại trên tât cả tâng trời 
ÀILMajccd và đât. 
SỘ Đâng đứng ra thi hành tât cả mọi việc, quản lý vương quyên và giúp 
AI- AWal chiến thăng, øiúp hùng mạnh người hiền nhân đức hạnh. 


Đâng được ca ngợi bởi các đại danh xưng, các tính cách và hành động của 





Al-Hameed Ngài, Đắng được ca ngợi công khai, thầm lặng, lúc sung túc vui vẻ, lúc hoạn 
nạn khó khăn, Ngài xứng đáng với lời ca ngợi đó bởi Ngài thê hiện sự hoàn mỹ. 





Đâng Hô Trợ bất cứ ai Ngài muôn, ai đã được Ngài hô trợ sẽ đánh đâu 
thăng đó và ai bị hạ nhục sẽ không tìm được chiến thăng. 

Đâng Nghe Thâu tật cả âm thanh của vạn vật từ âm thanh chát chúa 
đến âm thanh thì thầm, Đắng đáp lại lời cầu xin của ai van xin Ngài. 
Đầng Hãng Thây tât cả vạn vật dù hình dạng của chúng ra sao, dù có 
nhỏ hơn siêu vi trùng hoặc nhỏ hơn nữa Ngài đều thấy được nhất động, 


nhật cử của chúng. 


AI- Tổneab họ chiến n hồng và à hàng mạnh trong khi Ngài ngự trị trên ngai vương năm 
trên bảy tầng trời và thê xác của Nøài không bao giờ trà trộn với vạn vật. 
43 cằ«2x2)Ì\ Đâng Phúc Đáp lại tât cả thỉnh câu van vái của nhân loại băng sự sáng 
AI- Ni c" suốt và kiến thức bao quát của Ngài. 


N‹..a tạo hóa bông lộc và cung cập cho vạn vật, Ngài bảo vệ sô bông 
AI- Xu eẽ lộc đó cho chúng tránh khỏi mât mác. 
Đâng Sắp Xếp tât cả mọi việc ở trần ø1an và ngày sau cho bây tôi của 
TT Tế nech Ngài và rồi tất cả sẽ bị mang ra tính số trước Ngài, riêng bây tôi 
Muslim chân chính sẽ được ân sủng hơn. 
Đâng Tín Nhiệm tât cả Rasul được cử phái và tât cả những ai đi tin 
AI- Xin tướng đi theo họ, Ngài luôn cũng cô Dăng chứng chứng minh sự thật 
về họ, Ngài ban cho họ được bằng an ở trần gian và Ngài sau, Ngài 
không bao giờ bất công với họ. 


Đâầng Cung Câp vô sô bông lộc và đôi xử tôt với nhân loại. 
AI Manan 


ca) Đâng Hoàn Mỹ không tí thiêu sót, Ngài chỉ châp nhận sự bô thí băng 
xi db những đông tiên Halal và phải thật thành tâm vì Ngài. 
j2) Đầng Chữa Bệnh tât cả bệnh tật cho nhân loại từ nội tâm đên thê xác, tât 
AI- haafy cả thuốc than chắng qua là lý do để được Allah ban cho khỏi bệnh, chứ 
thật sự không do bác sĩ tài hay thuốc tốt cũng không phải do thuốc đắt tiên. 
Đầng Che Chở sinh mạng bây tôi ngoan đạo của Ngài và Bảo Tôn tât 
AI- Fiafizh cả việc hành đạo của họ tránh mọi thật lạc. 
M: 2N Đâng cho vạn vật quyên thừa kê, sử dụng, quản lý thê giới, và Ngài là 
- Đâng Bảo Hộ cho nhóm Muslim chân chính với Ngài họ nương tựa, 
AI-Wakeel lcầu xin, ca tụng. 
634 Đại Danh thê hiện răng chính Allah đã tạo hóa ra hàng hà sa sô vạn vật 
`. Khallaaq không đêm xuế, không liệt kê hết. 


ä}jđI Đâng Tạo Hóa ra vạn vật bắt đâu từ không là gì cả. 
AI-Khaalio 


(0l Đâng làm cho vạn vật trở thành hiện thực sau khi đã lên kê hoạch tiên 
AI- lÉbnh định cho tất cả. 
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AI-Musawwrr lhiện sự vô biên và độc tôn của Ngài. 
h 


đa] Đâng Nuôi Dưỡng vạn vật băng thiên lộc của Ngài, nhờ đó mà vạn vật 

phát triên lên từ từ. Đông thời Ngài nuôi nâng những người hiên nhần 

oan đạo là ban cho lòng họ luôn bình thản và minh mãn. 

sỹ ba. Vĩ Đại tuyệt đôi từ hình dạng, đại danh và tính cách, vì vậy bắt 
AIl-Aˆzhheem |buộc phải luôn kính trọng Nsài và tât cả mệnh lệnh của Ngài. 











Đâng Huy Hoàng tuyệt đôi, sự Huy Hoàng đó chiên thăng tât cả cũng 
với sự huy hoàng này Ngài bât cân đền thê lực nào khác, thê nên tât cả 
AI-Azeez |nhất động nhật tỉnh của vạn vật đều do Ngài quyết định. 
Đâng có quyên lực tuyệt đôi trước vạn vật, tật cả vạn vật phải khiêm 
nhường Ngài, Ngài ban người nghèo được giàu có, Ngài ø1úp người 
Al-Jabbaar lhoạn nạn thoát khó khăn, Ngài ban cho người bệnh được lành mạnh. 
_‹ Z | 


AIl-Mutak 


Đâng Hồ Thẹn, sự hồ thẹn đó đúng mực và phù hợp với quyên hạn của 
Ngài. 
Đâng Hãng Sông, sự sông của Ngài là hoàn hảo, sự sông đó không có 
bắt đâu cũng như không có kêt thúc. Tât cả sự sông trên địa cầu chăng 
qua là phân nhỏ trong sự sông của Nøài - Đâng Hiện Vĩnh -. 
h 2 ẤÌ\ Đâng Tự Hữu, Ngài không cần đên bât cứ vật thê nào trong trời đât 
I ' này, ngược lại tât cả vạn vật trong trời đât phải dựa vào Ngài mới có 
Al-Oaiyawm |thê sốn ø được. 
Đâng Tôn Tại sau khi vạn vật bị hủy diệt, tât cả mọi vật do con người 
sử dụng chăng qua là sự ủy thác từ Ngài, rôi vào ngày nào đó tât cả 
AI-Waarith mọi thứ sẽ quay trở về với Chủ Nhân thật sự của chúng. 
69 XU Đâng Thanh Toán, Ngài sẽ ban thưởng những ai qui phục và sẽ trừng 
Ad-Daiyaan |phạt thích đáng hoặc ân xá cho những ai phạt tội cải lệnh Ngài. 


70 œ2) Đâng Thông TrỊ, con người và vạn vật đêu năm trong sự quản lý của 
AIl-Malik |Nsài. 


G1 Đâng Sở Hữu, Ngài sở hữu tât cả vạn vật hiện tôn tại trước khi được 
AIl-Maalik_ ltôn tại, ngay khi đang tôn tại và sau khi tât cả bị hủy diệt, đêu là vật sở 
hữu của Ngài. 










72 @1.1421 Đại Danh thê hiện vương quyên tuyệt đôi và bât tận, ý nghĩa nó bao la 
... Đại Danh Al-Malik. 
73 2E Đâng Vinh Quang đên mức hoàn mỹ tuyệt đôi, bởi tât Tính Cách của 
AsSŠ abooh_ |Nsài là sự đẹp đẽ và hoàn mỹ tuyệt đôi. 
g1 ...;22ì\ — |Đâng Trong Sạch không tí bụi dơ dù trên phương diện nào, bởi Ngài là 


Al-Qudoos |Đâng độc tôn có được phẩm chất tuyệt đôi này. Cho nên không được 


mang Nsài ra thí dụ. 


75 £SL~)\ Đâng Bình An, tât cả sự bình an ở trên trần đời này và ở ngày sau là 
As-Salaam_ |xuât phát từ sự bình an của Ngài. 





Đâng Chân Lý thật sự, Đâng không tí khuyết điểm không trong Đại 
Danh, không trong tính cách, không trong sự tôn thờ và là Thượng Đê 
duy nhât xứng được thờ phụng. 
M Đâng Minh Bạch, Ngài đã phân trân tỉ mỉ tận tường cho bây tôi của Ngài 
AI-Mubeen lhiêu rõ vê sự độc tôn, vê lòng độ lượng, vê sự thương xót của Ngài, Ngài 
vạch rõ cho họ con đường chân lý đê họ bước đi được thuận lợi và cảnh 
cáo những con đường xâu, nguy hiêm đê họ biệt mà tránh xa. 
Đâng Hùng Mạnh, Ngài có năng lực và ý muôn thật thụ mà không một 
AI-Oaw thê lực nào thay đôi được. 


79 K9) Đâầng Vô Biên trong sức mạnh và khả năng, vì vậy mà bât việc øì cũng 
AI- 
Š 













I-Mateen |không làm cho Ngài mệt mỏi, nặng nhọc hoặc khó khăn. 
0 5aú)\ Đâng Năng Lực, năng lực của Ngài vượt bậc tât cả, không một vật thê hoặc 
Al-Oaadir  |thê lực nào từ trời xuông đât có thê làm Ngài trùng bước hay nao lòng. 


LÌI 2221| Đại Danh này ý nghĩa tương tự như Đại Danh Al-Qaadir nhưng thê 
AI-OQadeer |hiện năng lực mạnh mẽ hơn nữa. 


\52 2 A5222 | Đại Danh thê hiện năng lực vô giới hạn của Allah trước vạn vật, tât cả 
AIl-Muatadir |lđêu năm trong sự xêp đặt của Ngài. 
S6 JCS| s Đâng Cao Cả, cao cả trong vương quyên, trong quyên lực, vê hình 
s8 Àl-AliyuT Aˆla|dạng và sự ngự trị, tât cả mọi vật đêu ở dưới Ngài. 
85 d2 Đâng hạ thâp tât cả vật nào thê hiện sự tự cao, bởi Ngài là Đầng Cao 
AIl-Muta-aa'l |Cả tuyệt đôi. 
A.22)\ Đâng Sắp Xêp vạn vật vào vỊ trí trước sau của chúng băng sự sáng suôt 
AIl-Mugqaddim |và ân phúc của ngài. 
| Đâng Trì Hoãn, tùy ý Ngài muôn trì hoãn bât cứ việc, vật trước hay 
AIl-Mu-akhkhir |sau băng tài trí của Ngài. Ngài muôn trì hoãn việc trừng phạt người 
phạm tội với mong muôn y quay đâu sám hôi. 


mỉ) Đâng Qui Định giá trị con người hay vật thê nào đó cao hay thâp tùy 
AIl-Muse'-1ˆr |theo ý muôn của Ngài. 
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89 .aÚ]\ Đâng Rút Hôn nhân loại, Đầng năm trong tay thiên lộc của vạn vật, muôn 
AI-Oaabidh_ |ban phát ra sao tùy ý nhăm thê hiện khả năng và sự thử thách con người. 

1U  - VÌ 

AIl-Baasit 


Đâng Ban Thêm bông lộc cho bât cứ ai Ngài muôn băng sự rộng lượng 
và thương xót của Ngài và Ngài luôn rộng mở đôi tay tiêp đón sự sám 
hôi của aI đã sai phạm biết ăn năng hôi cải. 


01 l..T.- Đâu Tiên không có sự khởi đâu và tât cả vạn vật đêu do Ngài 
AI-Awwal |duy nhât tạo hóa ra chúng. 

M ... Cuôi Cùng, tât cả vạn vật rôi bị hủy diệt chỉ còn Ngài duy nhât 

AIl-Aakhr ltôn tại vĩnh cữu không có kết thúc. 

92 xạ 


2mVŠ)| Đâng Cao Nhât, không øì cao hơn Ngài cả và Ngài bao trùm tât cả vạn 
Azh-Zhaahrr |lvật. 


ằœŒl Đâng ở trong tâm điêm của vạn vật băng kiên thức bao trùm của Ngài, 
AIl-Baatin |không một vật thê nào dù nhỏ tí tỉ hoặc lớn bao la lại thoát được tâm 
kiêm soát của Ngài. 














94 








95 ni Đâng Độc Tôn không có đôi tác và là Đâng Riêng Lẻ không có tương 
AI-WItr  lđông. 

96 Số anh Chủ Nhân của muôn loài và tât cả muôn loài là nô lệ qui phục dưới 
As-Saivd Ngài. 


ø 


97 | Đâng trợ giúp vạn vật giải quyêt khó khăn, nạn kiệp, bởi tât cả họ luôn 
As-Samad_ lyêu hèn trước Ngài, phải nương tựa vào Ngài mà sinh tôn, Ngài luôn 
ban phát, cunø câp vạn vật mà không cân viện trợ. 


06 AI iu lu Duy Nhât tONE các mặt đến mức tuyệt đôi, không có tương tự, 
ALA Waahidul không có điển hình vê Ngài. 
Ahad 
09 số... Đê Duy Nhât xứng đáng được tôn thờ, được thờ phụng, ngoài 
AIl-I-laah |Nzsài chỉ là mộng ảo. 


13 Sự khác nhau giữa Đại Danh và Tính Cách của Allah là gì ? Các Đại Danh và 
Tính Cách của Allah được phép sử dụng chung trong việc nhờ cậy và thê nguyên. 
Nhưng lại khác nhau vài đặc điểm sau: Thứ nhất: Được phép đặt tên và cầu xin 
băng các Đại Danh mà không cần đến Tính Cách. Thí dụ cách đặt tên là chỉ cân thêm 
chữ Abdu (42£), Abdul Kareem, Abdullah. Thí dụ cách câu xin thì øọI Ya Allah (hỡi 
Allah), Ya Kareem (Hỡi Đắng Rộng Lượng). Thứ hai: Các Đại Danh được rút ra từ 
Tính Cách như Đại Danh Ar-Rahmaan được rút ra từ Tính Cách Ar-Rahmah (lòng 
thương xóf) và tuyệt đôi nhưng không mang ý nghĩa ngược lại. Thứ ba: Từ hành 
động của Allah không được phép rút ra Đại Danh, thí dụ trong những hành động của 
Allah là thể hiện sự giận dữ nhưng không được phép gọi Allah là Đâng Giận Dữ. 
Ngược lại, Tính Cách thì được rút ra từ hành động thí dụ hành động giận dữ của 
Allah thì rút ra được rắng sự giận dữ năm trong những Tính Cách của Ngài. 

14 Tin tướng vào Thiên Thân là tin tưởng như thể nào ? Là một lòng tin tưởng 
răng sự tôn tại của Thiên Thân là có thật, chính Allah đã tạo hóa ra họ đề hành đạo 
thờ phụng Ngài và thi hành thiên lệnh của Ngài khi giao phó cho họ, Allah phán 
trong Qur'an như sau: Họ (Thiên Thần) đều là những bê tôi vinh dự (của 
Allah) * Họ không dám nói trước Ngài (dù một lời) và nhất nhất làm theo 
mệnh lệnh củaN oài sai khiến. ỳ Al-Ambiya: 26 - 27 (Chương 21). 

Tin tưởng vào Thiên Thân là phải tin tưởng như sau: 1) Tin tưởng rằng họ tôn tại. 
2) Tin tưởng vào Thiên Thân nào mà chúng ta đã biết được tên như: Jibreel. 3)Tin 
tưởng vào các thuộc tính của họ mà chúng ta đã biết về họ như sự to lớn. 4)Tin 
tưởng vào nhiệm vụ của họ đã được giao phó như Thân Chết có nhiệm vụ rút hôn. 
1Š Qurˆan là gì ? Là lời phán của Allah - Đâng Hùng Mạnh & Tối Cao -, được bắt 
nguôn từ Allah và nơi Ngài Nó sẽ quay về, mỗi từ mỗi chữ trong Qur an là lời phán 
thật sự của Ngài, Đại Thiên Thân Jibreel thuộc lòng lời phán đó rôi truyền lại cho 
Nabi Muhammad :s và việc xướng đọc Quran là sự hành đạo. Ngoài Qurˆan tất cả 
Kinh Sách được mặc khải trước đó như Al-Zaboor, Al-Tawraah, Al-Injeel... cũng 
là lời phán thật sự của Allah nhưng nay đã bị thay đối, riêng Quran vẫn còn 
nguyên vẹn bất di bât dịch. 

16 Người Muslim chỉ làm theo Qurˆan mà không cân đến Sunnah (tức Hadith) có 
được không ? Không được phép chỉ dùng Qur an thay thế hoàn toàn Sunnah. Bởi 
chính Allah đã hạ thiên lệnh trong Qur an bảo chúng ta phải làm theo Sunnah với lệnh: 
ýVà vật øì do Rasul ban cho các người thì hãy nhận nó và vật øì bị Rasul cắm các 
người thì hãy tránh xa nó ngay. ỳ Al-Hashr: 7 (chương 59). Cho nên, Sunnah đến là để phân 
tích, để giải thích Qurˆan cho dễ hiểu hơn, tường tận hơn. Bởi sẽ không ai hiểu được 
bất cứ giáo lý nào trong bộ luật Islam ngoại trừ phải dựa vào Sunnah, thí dụ như Salah. 
Nabi # có nói: “Chẳng phải Ta đã được (Allah) mặc khải cho Qurˆan và Sunnah 
tương đông nhằm hồ trợ lân nhau? Ta khuyến cáo các người làm như kẻ ăn no 
chướng bụng năm lì ra giường mà bảo: Các người hãy làm theo Qur°an, khi thấy 








rong Qur an được điều Halal (được phép) thì đó là Halal và khi thấy điêu Haram 
(bị cẩm) thì là Har ŒIT!. `` Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghỉ lại. 
17 Tin tưởng vào tật cả Rasul là như thế nào ? Một lòng tin tưởng răng chính 
Allah đã cử phái xuống cho mỗi cộng đồng một vị Rasul xuất thân từ họ, với nhiệm vụ 
kêu gọi cộng quay lại tôn thờ Allah duy nhất, phủ nhận hết tất cả thân linh được thờ 
phượng ngoài Ngài. Tât cả họ là những người thật thà, chất phát, nhân từ, hướng thiện, 
sùng đạo, đáng tin, rộng lượng, một lòng hướng mọi người đến chân lý, họ đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ truyện báo giáo lý, họ là nhóm người hoàn hảo nhất trong nhân 
loại, họ không. một lân phạm phải tội tô hợp với Allah từ ngày ra đời đến ngày chết. 
18 Biện hộ vào ngày phán xử gồm những thể loại nào ? Sự biện hộ có rất nhiều 
thể loại: Trọng đại nhất là sự biện hộ vào ngày phán xử sau khi nhân loại được tập 
trung đến một nơi và đã đứng chờ đợi phán xử với thời gian rât dài năm mươi ngàn 
năm, lúc đó Nabi š mới dám mạng phép thỉnh cầu Allah phân xử mọi người, đó 
chính là sự ân điển mà Allah đã hứa ban cho Nabi š°. 
Thứ hai: Biện hộ yêu cầu mở cửa thiên đàng, người ưu tiên được quyên yêu câu 
chính là Nabi š: và nhóm cộng đồng đâu tiên được vào thiên đàng đó chính là cộng 
đông của Nabi ::. Thứ ba: Biện hộ cho những người xứng đáng bị tốn vào hỏa 
ngục thoát khỏi tội bị thiêu đốt. Thứ tư: Biện hộ cho những người đang bị đốt 
trong hỏa ngục nhưng trong lòng còn có niêm tin nơi Allah được ra khỏi cực hình 
thiêu đốt. Thứ năm: Biện hộ cho những người đã vào thiên được địa vị cao hơn. 
Thứ sáu: Biện hộ cho nhóm người được vào thiên đàng mà không cân tính số. 
Thứ bảy: Biện hộ cho người Kafir được giảm hình phạt, đây là đặc ân mà Allah 
dành riêng cho Nabi *: như đã biện hộ cho bác Mình ông Abu Taalib. Thứ tám: 
Băng lòng độ lượng của Allah, Ngài cứu rỗi những người trong lòng có sự thuân 
phục Ngài nhưng không được ai biện hộ thoát khỏi hỏa ngục và cho vào thiên đàng 
vĩnh cữu với sô lượng rất lớn chỉ Allah mới tận tường. 
19 Có được phép nhờ cậy hoặc yêu câu biện hộ từ những người còn sông không ? 
Được phép, trong giáo lý còn khuyên khích mọi người hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ 
người khác, Allah phán: Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và kính 
sợ Allah. ) ALMaii-dah: 2 (chương 5), Nabl šŠ từng nói: “Allah luôn sẵn sàng guÍp đỡ con 
HØHỜI HHÊNH Sd0 c0H người luôn biễt giúp đố lân HhqM. `” Hadith do Muslim ghỉ lại. 
Riêng việc biện hộ sẽ mưả được ân phước rât lớn bởi nó mang ý nghĩa là người trung 
gian, Allah phán như sau: ÁAi biện hộ với lời lẽ (phong cách) nhã nhặn tốt đẹp thì 
sẽ được trọng thưởng qua lời biện mỉnh đó.} AI.is: $5 (chương 4), Nabi š từng nói: 
“Các người hãy biện hộ đi sẽ được trọng: thưởng. ” Hadith do Al-Bukhary ghỉ lại. 
Tuy nhiên, lời biện hộ phải phù hợp vài điều khoản sau: 
I- Phải nhờ cậy người còn sông, nêu nhờ cậy người chết thì được gọi là van vái 
trong khi người chết không nghe được lời van vái đó, Allah phán: ýNếu các người 
cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được lời câu của các người đâu.È 
Fatir: 14 (chương 35), thê đó, làm saO có thê van xin người chết được trong khi chính bản 
thân người đã chết cũng rât cần thiết đến lời cầu xin của người sông dùm họ. Bởi 
tất cả mọi hoạt động của con người sau khi chết đã bị đứt đoạn ngoại trừ ba điều 
được nhắc trong Hadith của Nabi #: “Một khi con người từ trần thì tất cả mọi 





hoạt động bị cắt đứt, ngoại trừ ba điêu: Di sản lưu truyền cho hậu thể, kiên thức 
Islam giúp ích cho đời và đứa con hiểu thảo cầu xin cho. ” Hadith do Muslim ghỉ lại. 

2- Hiểu được lời yêu câu. 3- Người được nhờ phải đang có mặt. 4- Trong tâm khả 
năng giúp đỡ. 5- Việc yêu câu phải là sự việc của trần gian. 6- Phải là điều không 
gây hại đến bât cứ a1. 

20 Việc khẩn nài gồm mấy thể loại ? Việc khẩn nài gôm hai thê loại: 

Thứ nhất: Loại khẩn nài được phép và được chia thành ba loại nhỏ: a- Khẩn nài 
Allah băng các Đại Danh và Tính Cách cao đẹp của Ngài. b- Khẩn nài Allah bằng 
một vài việc hành đạo đức hạnh giống như câu chuyện của nhóm ba người đi vào 
trong hang núi. c- Khân nài băng lời cần xin của người Muslim còn sông, đang hiện 
diện và lời cầu xin đó có khả năng được chấp nhận. 

Thứ hai: Loại khẩn nài bị cấm và được chia làm hai loại nhỏ: a- Khẩn nài Allah 
băng địa vị của Nabi #: hoặc địa vị của hiên nhân ngoan đạo nào đó. Thí dụ nói: 
Câu xin Allah hãy nê mặt Nabi #: của Ngài hoặc Al-Husain..., đúng địa vị của 
Nabi :: và những hiển nhân ngoan đạo rất có giá trị đôi với Allah, nhưng hãy nhìn 
lại tập thể Sahabah không một ai từng làm thế trong khi họ là những người luôn là 
tâm øương sáng giá cho thế hệ sau noi theo và ngôi mộ của Nabi #: đang ở gân họ. 
Ngược lại, họ chỉ nhờ đến bác của Người ông AIl-Abbaas khi họ câu xin mưa. 

b- Câu xin Allah băng danh nghĩa của Nabi :: hoặc lây danh nghĩa ai đó ra thê, thí 
dụ: Thê bởi Nabi ‡: của Allah, bởi vì con người dùng lời thê bằng danh nghĩa của 
ai đó để nói chuyện với người khác là điều bị cắm trong giáo lý Islam và sẽ ra sao 
khi cầu xin Allah. 

21 Tin tưởng vào ngày tận thế là như thể nào ? Là sự tin tưởng thật lòng rằng 
nøày tận thế chắc chắn sẽ xảy ra. Ngoài ra còn nhị tin tưởng vào những øì xảy ra 
sau khi chết như: Sự thử thách ở trong mộ phân, được sung sướng hoặc bị đây đọa 
tùy vào mỗi người, tiếng còi phục sinh sẽ được cất lên, tật cả mọi người đều được 
phục sinh sông dậy trình diện Thượng Đề Allah, quyên số ghi chép hành động 
được trao cho mỗi người, bàn cân công lý được đặt ra, cầu Siraat được đặt ngang 
hỏa ngục (mà mỗi người phải qua), giếng nước, lời biện hộ và cuối cùng là vào 
thiên đàng hay hỏa ngục. 

22 Những sự kiện lớn của ngày tận thế là gì ? Nabi # nói: “Ngày tận thể sẽ 
không được thiết lập cho đến khi các người thấy được mười sự kiện lớn xảy ra: 
Khói bao phủ, Dajjaal xuất hiện, động vật biết nói, mặt trời mọc hướng tây, sự 
hạ thê trở lại của Ysa con trai bà Mar-yam, Yajood và Majood xuất hiện, xảy ra 
ba lân nguyệt thực: một lẫn ở hướng đông, một lẫn ở tây và một lần ở trên bán 
đảo Ả Rập, cuỗi cùng xuất hiện chùm lửa không lô xuất hiện từ VYamen xua đúa 
mọi người đi đến nơi ' phục sinh. ” Hadith do Muslim ghỉ lại. 

23 Sự thử thách nào nguy hiểm nhất xảy ra cho nhân loại 2 Nabi ® nói: “Từ 
lúc Adam được tạo ra cho đến ngày phục sinh, sự xuất hiện của Dajjaal là nguy 
hiếm nhái. ” Hadith do Muslim phi lại. 

Daljaal chẳng qua là một người thuộc con cháu của thủy tổ Adam, y xuất hiện vào 
thời khắc cuối của thời đại, giữa hai con mắt của y có khắc ba chữ cái “,› 3” “Ka 
Fa Ra”(tức kẻ phủ nhận Allah), với ba chữ cái đó bất cứ nĐƯỜI l injBim. chân chính 





đều đọc được, mắt phải của y thì bị đuôi tựa như cái hộp đựng cái phao bên trong 
vậy. Khi mới xuất hiện y kêu gọi phục hưng thiên hạ, rồi tự xưng y được mặc khải và 
sau đó xưng là Thượng Đề. Khi y kêu gọi mọi người qui phục y thì bị họ khước từ 
thê là y tịch thu hết tài sản của họ và nhóm người đó chắng còn lại øì cả. Sau đó, y 
đến với nhóm người khác kêu họ qui phục thì được đáp lại, để chứng minh quyên lực 
của mình y ra lệnh trời đô mưa, đất mọc lên cây côi. Từ đó, cứ đến bât cứ đâu thì y 
đêu mang theo lửa và nước, nhưng lửa của y chính là nguôn nước mát lạnh còn nước 
của y chính là ngọn lửa nóng kinh khủng. Là người Muslim chân chính nên thường 
xuyên câu xin Allah che chở khỏi nạn kiếp này ở cuỗi mỗi lân hành lễ Salah và thuộc 
lòng mười cầu đâu của chương Al-Kahf đề được bảo vệ. Nhưng ai sống trong thời kỳ 
Dajjaal xuất hiện phải tránh xa không tiếp xúc với nó kẻo rơi vào cạm bầy của hăn, 
Nabi # đã nói: “Ai nghe được Dajjaal đã xuất thì hãy tránh xa nó thật xa, thê bởi 
Allah chứng giám là một người đàn ông cứ tưởng răng bản thân là người có đức 
n thật thụ nhưng cũng phải đi theo y là do bị mù quáng bởi những phép phù 
thủy cin0rrmi ni shi lại. DaJJaal ở lại thê ø1an bỗn mươi ngày, ngày 
đâu tiên dài băng một năm, ngày thứ hai dài băng một tháng, ngày thứ ba dài như 
một tuân, còn những ngày sau đó thì trở lại bình thường như ngày tháng của chúng ta 
vậy (tổng sô ngày Dajjaal ở lại thê gian là l năm 2 tháng và 3 ngày). Bất cứ lãnh địa 
hay khu vực nào y đêu đi đến ngoại trừ hai khu vực Makkah linh thiêng và Madinah 
cao quí, sau đó Nabi Ysa #: giáng trần tiêu diệt hắn. 
24 Thiên đàng và hỏa ngục hiện đang tồn tại hay không ? Thiên đàng và hỏa 
ngục hiện đang tôn tại, Allah đã tạo hóa ra cả hai trước khi tạo hóa ra loài neười và 
cả hai không bị hủy diệt cũng như không thay đối. Allah tạo ra nhóm người để 
được hưởng thụ thiên đàng, đó là ân sủng của Ngài dành cho họ và Ngài tạo ra 
nhóm người khác vào hỏa ngục, đó là sự công băng mà họ phải gánh chịu và tất cả 
sẽ dễ dàng đạt được những øì thuộc về mình. 
25 Tin tưởng vào định mệnh là tin tưởng ra sao ? Là phải tin tưởng một mực 
răng tât cả mọi việc xảy ra cho con người dù tốt hay xâu chắng qua là do tiên định 
và định mệnh do Allah sắp đặt sẵn và Ngài muôn làm như thế nào tùy ý, Nabi :š đã 
từng nói: “Nếu Allah có trừng phạt tất cả những ai ở trên trời và cả dưới đất thì 
Ngài không hê trừng phạt họ một cách bất công, nêu như Ngài nhân từ đổi với 
họ thì sự nhân từ đó tốt đẹp hơn nhiêu so với sự hành đạo của họ, nêu như mọi 
người có bố thí cả núi vàng tựa núi Uhud vì phục vụ chính nghĩa của Aliah 
Cũng SẼ chẳng được Ngài chấp nhận cho đến khi các người một lòng tin tưởng 
vào (liên tiền định, luôn biết răng tai tương bản thân mặc phái không phải là do 
tội lôi đã gây ra và cũng chẳng phải tội lỗi đã gây ra dẫn đến . ặp phải nạn kiếp 
và nêu mọi người chết mà vẫn không tin như thế thì chắc chắn đã bước vào hóa 
"ngục. ˆ Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghi lại. 

Thế nên, tin tướng vào định mệnh là phải tin tưởng vào bốn điều sau: 
I- Tin tưởng rắng Allah am tường tất cả mọi sự việc một cách khái quát và tận 
tường. 2- Tin tưởng rằng Allah đã viết sẵn mọi việc trong Al-Lawh Al-Mahfoodh 
(quyền sô mẹ), như Nabi # đã nói: “Allah viết sấn định mệnh cho tất cả vạn vật 
trước khi trời đất được tạo dựng là năm Hơi HgÀH HẶM. `” Hadith do Muslim ghi lại. 





3- Tin tưởng rắng một khi Allah muốn là không một quyên lực hay thế lực nào cản 
nồi, khả năng của Ngài là trên tật cả không việc gì làm Ngài bất lực, những gì Ngài 
muốn chăắc chăn sẽ thành và một khi không muốn sẽ chắng bao giờ thành. 

4- Tin tưởng răng chính Allah duy nhất đã tạo hóa ra tất cả vạn vật từ không là øì 
và tất cả vạn vật chỉ là tạo vật của Ngài. 

26 Van vật có thật sự có được khả năng, ý muôn. và sự lựa chọn thật thụ 
không? Có, con người hoàn toàn có khả năng, ý muốn và sự lựa chọn thật thụ 
nhưng lại năm trong tâm kiểm soát của Allah, Ngài phán: Và các người không 
muốn bất cứ điều øì đặng trừ phi Allah muôn. È AI. Insaan: 30 (chương 76). 

Nabi đã nói: “Các người hãy biết rắng tất cả sẽ rất dễ dàng đạt được những gì 
đã được sắp đặt sẵn cho mỗi HgMời. ” Hadith do AI-Bukhary và Muslim ghỉ hại. 

Allah đã ban cho mỗi người một khối óc, một đôi tai, một đôi mắt riêng biệt đề 
phân biệt đâu là xấu và đâu là tốt. Chăng lẻ lại có một người có khôi óc minh mẫn 
sau khi ăn cắp lại nói: Chắng qua đây chỉ là định mệnh do Allah đặt để cho tôi ?! và 
cho dù có nói thế thì mọi người chăng chấp nhận lý do này, ngược lại sẽ mang y ra 
trừng trị và đáp lại y răng: Việc trừng trị anh âu cũng là số mệnh mà Allah đã đặt 
để cho anh đây. Tóm lại, theo giáo lý Islam câm đồ thừa cho định mệnh, bởi hành 
động này là sự phủ nhận lời mặc khải của Allah như sau: Những kẻ Đa Thân sẽ 
bảo rằng: Nếu Allah muốn thì chúng tôi và tổ tiên chúng tôi đã không tổ hợp với 
Ngài trong việc tôn thờ rồi và Ngài cũng chắng cẩm chúng tôi điều gì. Tương tự 
thế những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận Ngài. )ñm.. s (chương 6). 

27 Ihsaan là gì ? Có người hỏi Nabi #š về Ihsaan được Người đáp như sau: “Là 
anh tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài còn nếu không nhìn thấy Ngài thì quả 
thật Ngài luôn nhìn thấy aIHỈI. ` Hadith do AI- -Bukhary ghỉ lại. 

28 Tawhid gồm mấy loại ? Tawhid gôm ba thể loại: Tawhid Al-Rububiyah, 
Tawhid Al-Uluhiyah và Tawhid Al-Asmaạ & AIl-Sifat. 

a) Tawhid Al-Rububiyah: Là tin tưởng chắc chăn răng duy chỉ Allah là Đẳng Tạo 
Hóa ra tật cả, quản lý tất cả và tuyệt đối không có sự cộng tác cùng Ngài trong việc 
tạo hóa... trước khi Nabi :: lãnh sứ mạng thì nhóm Đa Thân giáo đã chấp nhận 
Tawhid này. 

b) Tawhid Al-Uluhiyah: Là một lòng tin tưởng tuyệt đối rắng chỉ Allah duy nhất 
mới xứng đáng được tôn thờ và tuyệt đối không đồng đăng với Ngài trong sự tôn 
thờ đó. Cho nên, tât cả mọi sự hành đạo như hành lễ Salah, cúng lạy, nhịn chay, thê 
nguyên, siết tế .v.v. và chỉ vì Allah mà hành đạo thật thành tâm vì Ngài, cũng vì 
mục đích tôn thờ này mà Allah đã cử phái xuống các vị Rasul và ban cho mỗi vị 
Rasul một quyền Kinh Sách làm bộ giáo luật. 

c) Tawhid Al-Asma & AI-Sifat: Là tin tưởng tât cả các Đại Danh & Tính Cách 
tuyệt đôi của Allah được nhắc trong Qur an hoặc Hadith Saheeh đồng thời xác định 
tất cả các Đại Danh & Tính Cách tuyệt đôi đó cho Allah trên mặt phải, mặt tốt đẹp 
xứng đáng Allah có, không suy diễn, không hiểu sai lệch, không thí dụ. 

29 Waly là người như thể nào ? Waly phải là người có đức tin thật thụ vào Allah 
và là người luôn kính sợ Ngài, như được phán: {Chắng phải rằng Waly của Allah 
là những người không gặp phải sợ hãi cũng như buôn tẻ hay sao ? * Họ là 





những người tin tướng vào Allah và hết lòng kính sợ Noài. È Vunue: 62 - 63 (chương 10), 
NabIi $‡ nói ở Hadith răng: “Chỉ có những người có đức In ngoan đạo mới là 
Waly của Allah. ” Hadith do AI- “. và Muslim ghỉ lại. 

30 Chúng ta cần phải làm gì với danh dự của Sahabah (băng hữu) của Nabi 
#¿? Chúng ta cân phải yêu thương họ, hài lòng về họ, không nói xâu hay dèm pha, 
ngược lại phải luôn tuyên truyền giá tr của họ, biện hộ bảo vệ danh dự họ một khi 
bị xúc phạm bởi họ không phải là người giống chúng ta đôi khi có lỗi lầm nhưng 
họ là tầng lớp Mujtahid (những nhà nghiên cứu về giáo lý Islam) nếu đúng họ được 
hai ân phước còn sai họ được một ân phước do công sức nghiên cứu họ bỏ ra, lỗi 
lâm của họ đã được tha thứ, họ là những người tốt đẹp nhất và không aI nói xấu họ 
ngoại trừ y là người xâu. Ngay cả giữa họ cũng có sự trên lệch nhau về cấp bậc và 
địa vị, tiêu biểu nhất là mười vị sau đây: Đầu tiên là Abu Bakr, đến U mar, đến 
Usman, đến Aly, đến Talhah, Al-Zubair, Abdur Rahman bin A°wf, Sa'*d bin Abu 
Waqgaas, Sa-e°d bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jaraah, đến toàn thể quần chúng 
AI-Mu-haa-Ji-reen (dân di cư từ Makkah), đến những vị tham chiến trận Badr trong 
quân chúng Al-Mu-haa-Ji-reen và quân chúng Al-Ansaar (thị dân Madinah), đến 
toàn thể quân - Al-Ansaar còn lại và cuỗi cùng là những vị Sahabah khác. 
Nabi #¿ có nói: “Cẩm các người xúc phạm đến băng hữu của Ta. Thê bởi Đẳng 
năm giữa linh hôn Ta trong tay Ngài, cho dù các người có bồ thí cả núi vàng to 
như núi Uhud thì cũng chăng đuổi kịp một nắm tay thậm chí nữa nắm tay do họ 
85” nntfftirniAc -Bukhary và Muslim ghỉ lại, NabI -: nói ở Hadith khác: “4z xúc (TA rg, 
đến băng hữu Ta y sẽ bị Allah, tất cả Thiên Thân và nhân loại nguyên rủúa y.” 
Hadith do AI- “. ghi lại. 

31 Chúng ta có được phép tân bốc Rasul :# vượt quá giới hạn về những phép 
mâu được Allah ban cho ? Không øì phải nghi ngờ răng vị lãnh đạo của chúng ta 
Nabi Muhammad :: là tạo vật tốt nhất đối với Allah, Người được Allah ân sủng và 
ban cho nhiều đặc ân nhất. Nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta lại tân bốc Người 
vượt giới hạn cho phép giông như nhóm Thiên Chúa giáo đã tân bốc Ysa +<#\ con 
trai bà Mar-yam, bởi chính Rasul ¿2 đã cắm như thế, Người nói: “Các người chớ 
có tân bốc Ta giống như nhóm Thiên Chúa giáo đã tân bốc con trai bà Mar- 
yam. Chẳng qua Ta chỉ là một bê tôi, một nô lệ của Allah mà thôi, các người hãy 
gọi Ta là: Bê tôi của Allah và là Rasul của Ngài. ” Hadith do Al-Bukhary ghỉ lại. 

Tân bóc là khen ngợi quá sự thật. 

32 Thị dân Kinh Sách tức Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo có phải là những 
người Muslim tin tưởng vào Allah không? Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo hoặc bất 
cứ tín đô theo tôn giáo nào khác đều là Kafir tức những người phủ nhận đức tin vào 
Allah cho dù họ có đi theo một tôn giáo có nguôn gôc đúng đắn đi chăng nữa, bởi 
bất cứ ai không chịu từ bỏ tôn giáo của mình và gia phi I[slam sau khi Muhammad 
#& nhận được sứ mạng làm Rasul làm Nabi thì y sẽ: Không bao giờ được (Allah) 
chấp nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt} Ali Pmraan: 85 (chương 3). 
Ngoài ra, bât cứ người Muslim nào không khăng định trong lòng răng họ là Kafir 
hoặc còn nghi ngờ về tính chân thật của tôn giáo họ thì y là Kafir giông như họ, bởi 
chính y đã làm trái ngược giáo lý của Allah và của Rasul :: đã khăng định họ là 





Kafir, Allah phán: ýVà kẻ nào phủ nhận (Qur°an hoặc một phân trong đó) dù là 
thuộc phe phái nào thì hóa ngục chính là điểm hẹn cuối cùng của chúng.) 
(Chương 11 - Hud, câu 17), Nabi š$š có nói rắng: “Thê bởi Đẳng năm lấy linh hôn 
Muhammmad Ta trong tay Ngài, không một người nào trong nhân loạt dù là Do 
Thái giáo cũng như Thiên Chúa giáo sau khi đã nghe được lời kêu gọi đến với 
lsiam của Ta mà đến chết vẫn chưa qui phục thì họ là nhóm người của hỏa 
Hr&t ụC. ` ˆ Hadith do Muslim shỉ lại. 
33 Có được phép bất công với người Kafir không? Islam bắt buộc tín đồ phải công 
băng tuyệt đối, Allah Đẳng Vinh Quang & Tôi Cao phán rằng: áQuả thật, Allah 
ra lệnh thi hành nên công lý và làm nhân đỨCỀ AI-Nahl: 90 (chương 16). VIỆC bất công 
là điêu cắm tối ky trong giáo điêu Islam, bởi Allah đã phán trong Hadith Qudsy răng: 
TA đã tự cẩm bản thân của TA làm điêu bất công và TA đã qui định nó là điều 
Haram (bị cẩm 1) vì thế các người chớ có bắt công lẫn nhu. ” tradith do Muslim chỉ lại. 
Và người bị bất công sẽ được trả công băng vào ngày phán xét như NabI ** nói: 
“Các người có biết ai mới là kẻ trắng tay.” Các VỊ Sahabah đáp: Thưa Rasul của 
Allah, kẻ trắng tay "-- chúng ta là kẻ không tiên tài hoặc bât cứ vật giá trị nào 
khác. Người nói tiếp: “Quả thật kẻ trăng tay trong cộng đồng của Ta là kẻ mà 
vào ngày phán xứ y có được ân phước của sự nhịn chay, lễ Salah, xuất Zakaf bắt 
buộc nhưng y đã chửi măng người này, vu không người này, ăn chặng tiễn của 
người này, xâm phạm sinh mạng người này và đã đánh người này. Thế là y phải 
lấy ân phước của mình mà trả lại cho những người đó, đến khi ân phước của y 
đã cạn mà vẫn chưa trả đủ thì y phải gánh chịu tội lỗi thay cho họ, cuỗi cùng y 
bị quãn vào liÖ4 TC. ` Hadith do Muslim ghỉ lại. 
34 Bid-a°h là gì ? Ông Ibnu RaJab nói: ?heo thuật ngữ giáo lý chữ Bid-a'h là 
những điêu cải biên, những điều sáng tạo, những cái tân mà không có bất cứ cơ sở 
giáo lý nào làm băng chứng cho nó, còn điều nào có cơ sở giáo lý làm bằng chứng 
thì nó không phải là Bid-a'h theo ý nghĩa thuật ngữ giáo lý mà nó chỉ là Bid-a'h 
trong ý nghĩa của ngôn tư. 
35 Trong giáo lý có phân loại Bid-a°h tốt đẹp và Bid-a°h xâu không ? Dựa vào 
các câu Kinh trong Qur°an và các Hadith trong Sunnah đồng bát bỏ, phủ nhận điều 
Bid-a°h, bởi nó là những điều mới lạ không được dựa vào nguồn gốc giáo lý sẵn 
có, như được nhắc trong Hadith sau: “Ai làm điêu gì mà không có lệnh của Ta thì 
Việc làm đó của y bị trả lại. ” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại, Rasul šš nói ở Hadith 
khác: "Quá thật, tất cả mọi điều cải biên, mọi cái tân, mọi điêu sáng tạo chính là 
Bid-a°h và tất cả Bid-a °h là sự lâm đường lạc mô Dawood ghỉ lại. 
Imam Maalik nói về ý nghĩa chữ Bid-a'h theo thuật ngữ giáo lý ráng: Ái cải biên, 
sáng tạo írong tôn giáo lslam một điều Bid-a'h rồi xem đó là điều tốt lành thì chính 
y đã một lòng khăng định răng chính Muhammad :š là Người phản bội không hoàn 
thành sử mạng truyền bá trong khi Allah đã chứng nhận răng-Ñgày hôm nay, TA 
đã hoàn tất cho các ngươi tôn giáo của các ngươi và TA đã hoàn thành trọn 
vẹn cho các ngươi ân huệ của TA. È AI-Ma-idah: 3 (Chương 5) 
Trên thực tế có một vài Hadith đã khen ngợi việc Bid-a'h nhưng chỉ được hiểu 
băng nghĩa của ngôn từ điển hình như một giáo lý nào đó bị mọi người quên lãng 





thì Nabi *: đã khuyến khích động viên mọi người nên tái tạo dựng lại bằng câu: 
“Ai tái tạo lại một việc làm tốt đẹp trong Islam. Sau đó được mọi người noi theo, 
thì y được hưởng tất cả những phúc đức của ai làm theo cho đến ngày tận thể 
không hê thiếu sót vê ân phước đó. ” Hadith do Muslim ghỉ lại. 

Với ý nghĩa này mà Uˆmar đã nói: “7hật hồng phúc cho việc làm Bid-a'h này” ý 
ông nói là Salah Al-Taraawech. Đúng Salah AlI-Taraaweeh là hành động thờ 
phượng mà giáo lý cho phép. Bởi chính Nabi š: đã khuyến khích mọi người về nó 
và Người đã dẫn lễ này được ba ngày rôi bỏ do sợ lễ Salah trở thành việc hành đạo 
bắt buộc. Từ đó mọi người không còn hành lễ Salah Al-Taraaweeh tập thể nữa đến 
sau này U mar mới hạ lệnh mọi người tập trung hành lễ trở lại. 

36 Sự giả tạo hay còn gọi là đạo đức giả hay ngụy Islam có bao nhiêu loại ? Sự 
ø1ả tạo có hai loại: 

Thứ nhất: Giả tạo về đức tin (đại Nifa-q): là sự thê hiện bê ngoài là một người có 
đức tin nhưng trong lòng lại là kẻ phủ nhận Islam, theo giáo lý y là kẻ Kafir bị trục 
xuất khỏi vành đai Islam, nêu đến chết vẫn chưa quay lại Islam thật sự thì y bị đời 
đời trong hỏa ngục, Allah phán: Quả thật, Me kẻ đạo đức giả, những kẻ ngụy 
Islam sẽ muôn đời ở tận cùng đáy hỏa ngục.È Ai-Nisa: 145 (chương 4). Trong những 
tính cách của chúng là: Chúng lường gạt Allah và những người tin tưởng, chúng 
nhạo bán chê bai những người có đức tin, chúng giúp đỡ bọn ngoại đạo chông đối 
người Muslim và họ làm việc ngoan đạo là đề đối trác lợi lộc ở cuộc sông hiện tại. 
Thứ hai: Sự giả tạo về hành động (tiểu Nifa-q): Với tội này không bị trục xuất khỏi 
vành đai Islam nhưng tính nguy hiểm thì lại rất cao do có thể dẫn đên đại Nifa-q 
nếu không chịu sám hồi. Trong những tính cách của nhóm người này là khi nói thì 
dối trá, khi giao hẹn thì thất tín, khi tranh luận thì có thái độ ngông cuồng không 
đứng đắn, khi giao ước thì phản lại và khi được tín nhiệm thì bội tín. Do sự nguy 
hiểm khôn lường này mà giới Sahabah s‡- rất sợ bản thân vắp phải loại giả tạo này. 
Ông Ibnu Mulaikah nói: 7ô¡ đã gặp được ba mươi vị Sahabah của Rasul s» tất 
cả họ sợ bản thân mình là kẻ giả qạo.Ông Ibrahim Al-Tamimy nói: Mội khi tôi 
thể hiện một lời nói hoặc hành động nào đó tôi đêu sợ hãi mình là kẻ nói dối. 

Ông Hasan AIl-Basry nói: Không ai sợ hãi về nó cả trừ phi y là người có đức tin 
và không ai lại an tâm cả về nó trừ phi y là kẻ giả tạo. 

Ông U?mar hỏi ông Huzaifah: 7Thê bởi Allah chứng giám tôi muốn ông trả lời 
thật, răng Rasul zs có kể tên tôi trong số những kẻ đó không (tức những kẻ ngụy 
Isiam) ? ông Huzaifah đáp: Không, nhưng tôi sẽ không khen bất cứ ai sau ông cả. 
37 Tội lỗi nào đối với Allah là vĩ đại nhất ? Tội Shirk tức tội tổ hợp một thân linh 
hoặc con nười hoặc một vật thể nào đó ngang hàng với Allah trong thờ phụng, 
trong câu xin, bởi Allah Đâng Hùng Mạnh & Tôi Cao phán răng: Quả (thật, tổ 
hợp những thân linh khác cùng với Allah là một điêu sai quấy vô cùng to tác) 
Tudiiiii, 7(cñượn 3Ì) Va CƠ lần một người hỏi NabI về đại tội lớn nhất, Người đáp: 
“Là anh tạo một thân linh khác ngang hàng với Allah trong khi chính Ngài đã 
tqo hóa ra anh. ” Hadith do AI- -Bukhary và Muslim ghi lại. 

38 Shirk gồm mấy loại ? Gồm hai loại: 7# nhất: Shirk lớn, với tội này người 
phạm phải bị trục xuất khỏi vành đai Islam và y không được Allah tha thứ tội lỗi 
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nêu không sám hôi trước khi chết, Allah phán: {Quá thật, Allah không bao giờ 
tha thứ việc tổ hợp (ai hay vật gì) cùng với Ngài nhưng Ngài lại tha thứ những 
tôi lỗi khác ngoài nó cho bất cứ ai Ngài muôn. È AI-Nisa: 48 (chương 4). 

Shirk lớn được chia làm bốn loại nhỏ: 1- Shirk trong lời câu xin và thỉnh câu. 
2- Shirk trong sự định tâm và ý muỗn, tức hành đạo hay làm việc thiện nào đó 
không vì Allah. 3- Shirk trong qui phục, tức qui phục làm theo Ưlama thay đổi 
giáo điều của Allah, những điều Halal thì cho là Haram và những điêu Haram thì 
cho là Halal. 4- Shirk trong tình yêu, tức lây một thân linh hay thân tượng nào đó 
rôi thương yêu nó giông như tình yêu dành cho Allah hoặc nặng hơn. 

Thứ hai: Shirk nhỏ, với tội danh này người phạm phải không bị trục xuất khỏi 

vành đai Islam, và được chia thành hai loại nhỏ: 

I- Thể hiện bê ngoài: % Thể hiện qua lời nói như thê thốt băng danh nghĩa mà 

“HO phải là danh nghĩa của 2iHạn hoặc câu nói “Ailah và anh đã muốn” và câu 
“nêu không có Allah và ông ta... , Thể hiện qua hành động như: ĐÐeo dây 

chuyên, vòng tay, vòng chân, sợi chỉ nhờ m mang lại may măn hoặc đeo bùa ngãi để 

trừ tà diệt qui hoặc nhìn hướng chim bay, dựa vào tên tuôi, nơi ở mà đón vận may. 

2- Tìm ấn bên trong như có ý muôn khoe khoan, thể hiện ta đây. 

39 Sự khác biệt giữa Shirk lớn và Shirk nhỏ như thế nào ? 

Đáp: Sự khác biệt giữa hai loại này như sau: 

*% Người phạm tội ở trân gian bị trục |_ 3 Người phạm tội ở trân gian không bị 
xuất khỏi vành đai Islam, còn ở ngày | trục xuất khỏi vành đai Islam, còn ở ngày 
sau là muôn đời trong hỏa ngục. sau không muôn đời trong hỏa ngục. 

% Tất cả mọi việc hành đạo và việc | 3% Chỉ xóa bỏ việc hành đạo nào có chứa 
thiện đêu bị xóa sạch. ShiIrk trong nó. 

Đến đây xuất hiện một bất đồng ý kiến khác: Là người phạm Shirk nhỏ phải 
sám hỗi mới được tha thứ giống như Shirk lớn vậy hay chỉ xem nó là đại tội có thê 
được Allah tha bồng. nêu Ngài muôn ? Trong vấn để này có hai ý kiên khác nhau. 
Tóm lại đầy là vân đề rât nguy hiểm. 

40 Làm gì để tránh phạm Shirk nhỏ hoặc làm gì khi đã phạm phải? 

*% Để tránh phạm phải tội Shirk nhỏ thì một khi hành đạo hoặc làm việc thiện nào 
đó chỉ thành tâm vì Allah mà thôi và thường xuyên câu xin lời cầu xin sau đây như 
được nhắc trong Hadith: “Này hỡi mọi người, hãy coi chừng loại Shữk này mà 
sự tìm ẩm của nó còn mành hơn cả dẫu chân của loài kiên.” Mọi người hỏi: Vậy 
làm sao tránh được nó trong khi nó lại tìm ân hơn cả dâu chân kiến, thưa Rasul ? 
Người đáp: “Các người hãy nói: (O] lo hum ma In ny au” zu bị ka anh ush r1 ka bị 
ka wa a na a' lam, wa as taph fi ru ka lï ma la aˆ lam) 

“Lạy Allah! Câu xin hãy che chở cho bê tôi tránh khỏi tội tổ hợp Ngài trong khi bê 
tôi hiểu biết và hãy tha thứ với những gì bê tôi không hiểu biỄI. ” Hadith do Anmad ghỉ hại. 
*% Một khi phạm phải thê thốt dùng danh nghĩa ngoài danh nghĩa Allah thì làm 
theo lời di huấn của Nabi #‡ như sau: “Ai đã thê thốt bằng danh nghĩa thân AI- 
Laat và thân AIl-U?zza thì hãy nói: La ¡ la ha ïÏ lol loh (không có Thượng Đề nào 
khác xứng đáng đdượ c thờ phụng ngoại trừ Allah.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 








*% Một khi phạm phải tội nhìn chim bay mà đón may mắn thì làm theo lời di huân 
của Nabi # như sau: “Ai đựa vào chừn bay mà giải quyết sự việc (nên làm hay 
không nên) thì y đã phạm tội Siirk.” Mọi người hỏi: Vậy bằng cách nào để rửa 
tội ? Người đáp: “Mọi người hãy nói: (OI lo hum ma la toi ro 1l la toi ruk, wa la 
khoi ro 1] la khoI ruk, wa la 1 la ha phoi ruk.) 

“Lạy Aliah? Không có điểm xâu nào cả ngoạt írừ điềm xấu của Ngài gián 
xuống, và cũng không có điềm tốt nào cả mà chỉ có điềm tốt của Ngài ban tặng. 
Và cũng không có Thượng Đề nào được xứng được thờ phụng ngoại trừ Ngài.” 
Hadith do Ahmad ghi lại. 

41 Kufr gôm mây loại ? Kufr là sự phủ nhận đức tin nơi Allah và được chia thành 
hai loại: Thứ nhất: Kufr lớn, người vi phạm bị trục xuất khỏi Islam và được chia 
thành năm loại nhỏ: I- Không công nhận. 2- Tự cao, tự mãn. 3- Nghi ngờ. 4- 
Chông đôi. 5- Ngụy Islam. 7# hai: Kufr do phạm phải tội lỗi nhưng vẫn là người 
Muslim, như giết người Muslim khác. 

42 Giáo lý ra sao về chuyện Nazr tức nguyện nhịn chay ba ngày chắng hạn nếu 
như được lành bệnh hoặc tai qua nạn khỏi... ? Nabi šš không thích chuyện Nazr 
dù việc làm có thật thành tâm vì Allah đi chăng, bởi Người đã nói: “Quả (hội điều 
đó không IIaHE đến Sự tốt đẹp. ” Hadith do AI- ..- ghỉ lại. 

Còn nêu Nazr vì ai khác ngoài Allah như vì người đã chết hoặc vì người Waly nào 
đó thì quả là điều Haram cầm người Nazr thực hiện nó. 

43 Giáo lý ra sao việc tìm đến nhà chiêm tỉnh hoặc thây bói ? Đây là việc làm 
Haram, những ai tìm đến họ hỏi chuyện nhưng không tin vào tiên đoán tương lai 
của họ thì lễ Salah của y không được chấp nhận trong bốn mươi ngày nhưng phải 
hành lễ, bởi Nabi =: đã nói: “Bắt cứ ai tùm đến người tiên đoán (quá khứ tương 
lai) để hỏi y về bất cứ vấn đê gì (về cuộc sông trần gian cũng như đạo giáo) thì lễ 
Salah của người hỏi đó trong bốn mươi ngày đêm không được (Allah) công 
nhậ ận.. ˆ Hadith do Muslim shỉ lại. 

Những ai tìm đến họ và tin tưởng hết mọi lời tiên đoán tương lai của họ thì y là 
Kafir, bởi Nabi # đã nói: “Bất cứ ai tìm đến thấy bói toán hoặc tìm đến người 
tiên đoán (quá khứ tương lai, để hỏi và) tin tưởng vào lời nói của y thì người hỏi 
đã phú nhận hết tất cả mọi lời mặc khải (của Aliah đã mặc khải) cho 
Muhammad :* ” Hadith do Abu Dawood phi lại. 

44 Khi nào việc dựa vào các vì sao tỉnh tú để đón mưa trở thành Shirk lớn 
hoặc Shirk nhỏ 2 Ai một lòng tin răng chính vì sao đó làm cho mưa chứ không do 
ý muốn của Allah, đây là tội Shirk lớn. 

Ai tin tưởng rằng do sự xuất hiện của vì sao đó mà Allah làm cho mưa, đây là điều 
Haram và là Shirk nhỏ, bởi y tự bịa đặt lý do mà không có băng chứng thiết thực 
nào chứng minh cho sự việc cả. 

Nhưng nếu dùng vì sao đó kế phân biệt giữa các mùa trong năm hoặc thời gian mùa 
mưa bắt đầu là việc làm được phép. 

45 Nhiệm vụ của tín đồ đối với cấp lãnh đạo là ra sao ? Bắt buộc phải nghe lời 
và tuân lệnh họ dù thích hay không, câm tự tách nhóm cho dù họ có bất công, câm 
cầu xin lời lẽ ám hại họ hoặc chông đôi họ. Ngược lại, hãy câu xin Allah ban cho 
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họ sáng suốt, công băng liêm chính và được hướng dẫn đến chính đạo. Việc nghe 
lời cấp lãnh đạo là việc tuân phục lệnh Allah Đắng Hùng Mạnh & Tôi Cao miễn 
sao họ không ra lệnh làm tội lỗi. Nếu họ ra lệnh làm tội lỗi hoặc cầm hành đạo thì 
hông - nøhe lời họ, chỉ nghe lời trong khuôn khô phù hợp giáo lý Islam, Nabi š: có 
ói: “Hãy nghe lời và tuân lệnh cấp lãnh đạo cho dù họ có đánh vào lưng và lấy 
mm tài sản của anh, cũng phải nọhec và tuân lệnh. ” Hadith do Muslim ghi lại. 
46 Có được phép tìm hiểu lý do về những sắc lệnh của Allah như lệnh cầm 
hoặc lệnh phải làm hay không ?* Được phép, nhưng không quá xem trọng vấn đề 
tìm hiệu lý do tại sao rôi mới tin tưởng thật sự, bởi việc biết ý nghĩa là lý do là để 
củng cô đức tin thêm vững mạnh hơn. Là một người Muslim thật thụ dù biết lý do 
hay không thì niềm tin vẫn một lòng kiên định, tin tưởng hết lòng vào Allah giỗng 
như giới Sahabah +: trước kia đã tin. 
47 Có câu Kinh Allah phán: ý á.5 „J ##⁄4„⁄024044⁄<ó„40I6 Câu Kinh 
này mang ý nghĩa gì ? Ý nghĩa câu Kinh là: Những øì tốt đẹp mà các ngươi có 
được là do Allah ban tặng, còn những điêu tai hại xảy ra là do chính bản thân 
các người gây nên.È (Chương 4 ~ An-Nisa, câu 79). 
Chữ Ấ(ốt đẹpỀ trong câu Kinh này mang ý nghĩa là hồng phúc và chữ tai hại? 
mang ý nghĩa là thử thách, tất cả là do Allah duy nhất đã sắp đặt. Thê nên, sự tốt 
đẹp là xuất phát từ Allah bởi Ngài là Đẳng tốt đẹp nhất và tât cả mọi hành động của 
Ngài là tốt đẹp và điều xấu tai hại cũng do Ngài tạo hóa, nó nói lên tính sáng suốt 
của Ngài để nhận biết sự tôt đẹp, Nabi #‡ đã nói: “Mợi tốt đẹp đêu trong tay Ngài 
Và T"ỌI điều xấu xa không hê dến được Ngài. ” Hadith do Muslim ghỉ lại, 
mọi hành động của con người là tạo vật của Allah và trong cùng thời gian đó con 
người hoạt động, Allah phán: Đối với ai bố thí và hết lòng sợ Allah * Và luôn 
tin tưởng vào hông phúc (do Allah ban cho) * Thì TA sẽ ban cho y mọi việc 
đều dễ dàng thuận lợi ALLay: 5 —7 (chương 92). 
48 Có được phép nói răng người đàn ông nào đó là người Shaheed? Shahecd là 
người hi sinh trong thánh chiến vì Allah, một khi nói một ai đó là Shaheed tức đông 
nghĩa xác định y là người của thiên đàng. Theo phương châm của nhóm Sunnah và 
Jamaa-a°h là không khắng định một ai đó là người của thiên đàng hay là người của 
hỏa ngục ngoại trừ những ai đã được Nabi :: khăng định là người của thiên đàng 
hoặc hỏa ngục, bởi sự thật là thiền cơ và con người không một a1 biết mình sẽ chết 
như thế nào, sự tốt xâu của mỗi người là năm ở kết cuộc và sự định tâm trong lòng 
chỉ có Allah duy nhất mới rõ, nhưng chúng ta cứ hi vọng tốt đẹp cho những người 
ngoan đạo và sợ hãi dùm cho những ai chuyên làm điêu sai quấy. 
49 Có được phép khăng định một người Muslim nào đó là Kafir ? Hoàn toàn 
không được phép cho răng người Muslim nào đó là Kafir hoặc là người Đa Thân hoặc 
là người ngụy Islam trong khi không có bằng chứng cụ thể rõ rắng nào chứng minh sự 
việc, chúng ta cứ để mặc những tìm ân trong lòng y cho Alalh Đẳng Vinh Qang xét xử. 
50 Có được phép đi Tawwaah nơi nào đó không phải là Kaˆbah ? Trên đời này 
không có bất cứ nơi nào mà người Muslim được phép Tawwaaf ngoại trừ Ka'bah 
Thiêng Liêng, lại càng không được phép so sánh Ka°bah với bất cứ nơi nào khác 
cho dù có được tôn vinh ra sao, ai Tawwaaf ngoài Ka'bah thì y đã bất tuân Allah. 


“NHUNG HANH ĐỌNG ` 
| CA CONTIM - 


Allah đã tạo hóa ra trong mỗi bản thân một quả tim và biên nó thành vị hoàng 
để và biên những phân còn lại của cơ thể là quân lính. Một khi vị vua thỏa mãn thì 
quân lính được thỏa mãn theo, như Nabi #‡ đã nói: “Chăng phải trong mỗi người 
có một cục máu nếu nó tốt lành thì cả cơ thể sẽ tốt lành còn nêu nó hư đồn thì cả 
cơ thể sẽ hự đẫn theo, chăng phải đó là con từn hay sdo ?”” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại Đúng, con tim là nơi chứa đức tin, sự kính sợ, sự phủ nhận đức tin, ngụy 
Islam và Shirk, bởi Nabi “: đã chỉ vào lòng ngực mình mà nói đến ba lần câu: “Sự 
kính sợ là năm ở đây. ” Hadith do Muslim ghi lại 

È Đức tin Imam là sự tin tưởng bằng con tim, nói ra lời và hành động bằng tay 
chân. Từ con tim có được niêm tin thật lòng tức thời sẽ nói lên lời tuyên thệ, sau đó 
con tim bắt đầu hoạt động như thương yêu, sợ hãi, hi VỌNG, dẫn đến cái lưỡi cử 
động nói lên lời tụng niệm tán dương, đọc Qurˆan, dẫn đến tay chân tự nguyện kính 
cân cúi gập người, quỳ lạy mọp dưới đất và cô công hành đạo, làm việc thiện để 
kính dâng Allah Đâng Hùng Mạnh & Tôi Cao. Thê nên, bản thân luôn làm theo sự 
chỉ đạo của con tim, một khi con tim hài lòng về việc øì đó thì sẽ được thể hiện ra 
bê ngoài dù chỉ là một mặt nhỏ nào đó. 

 Ngụ ý của câu những hành động của con tim: Là tât cả những hành động chỉ hoạt 
động tại con tim mà thôi, trong những hoạt động vĩ đại nhất của tim là niêm tin vào 
Allah, chân thật, thi hành, hài lòng. Từ đó làm cho một bê tôi biết thương yêu, sợ 
hãi, h1 vọng, câu cứu, phó thác, kiên nhẫn, khắng định, tôn sùng Thượng Đề mình... 
và rất nhiêu hành động khác. 

Mỗi hoạt động của con tim đều có một căn bệnh chông đối lại nó: thành tâm phải 
đối diện với khoe khoan, khắng định đôi diện với nghi ngờ, thương yêu đối diện 
với khinh ghét... chỉ cần chúng ta lơ là không đánh bóng con tim băng việc hành 
đạo mà lại làm cho nó rơi vào tội lỗi thì chúng ta đã giết chết con tim mình, Nabi :z 
nói: “Quả thật, khi một bê tôi phạm phải tội lỗi thì con tìm y bị chấm lên một vết 
nhơ. Nêu y từ bỏ tội lỗi, câu xin tha thứ và sám hồi thì vết nhơ đó được bôi bỏ, 
nếu y quay lại làm tội lỗi thì vết nhơ sẽ tăng thêm, tăng thêm đến khi cả con từm 
trở thành ô uê như Allah đã phán: Không đâu, vết nhơ đã dính vào quả tim 
chúng do những điều tội lỗi mà chúng đã làm. AI-Mutoffifeen: 14 (chương 83).” 

Hadith do Al-Tirm1zh1 ghi lại, Nabi šš nói ở Hadith khác: “Con fừứn sẽ bị thứ 
thách bởi tội lỗi tựa như chiếc chiếu được dệt thành từ cọng lát một. Bất cứ con 
tìm nào tiêp nhận nó thì bị chấm lên một vết đen còn con tìn nào ngăn cản được 
thì được chấm lên một vết trắng cho đến khi trở thành hai con từn khác nhau: 
Một con tìm trăng tỉnh trong suốt sẽ không còn bị tấn công bởi tội lỗi và trường 
tôn theo trời đất; con từn còn lại thì đen thui giông như cái ca trơn tru bị lún đáy 
không biết được đâu là thiện và đâu là sai lâm, y chỉ còn biết làm theo sở thích 
mà thôi. ” Hadith do Muslim shỉ lại. 

) Việc học hỏi về cách hành đạo băng con tim quan trọng hơn nhiêu so với việc 
học hỏi việc hành đạo băng tay chân, bởi con tim là nguồn và tay chân là nhánh, 
con tim là hoàng đề còn tay chân là quân lính, là vật trang hoàng tổ điểm cho con 
tim thêm xinh đẹp, thêm tráng lệ, thêm nguy trang, Nabi nói: “Quá thật, Aliah 
không hệ nhìn vào hình dáng và tài sản của các ngươi, Ngài chỉ nhìn vào con 











ta và hành động của các ngươi mà tHÔi. `” Hadith do Muslim ghi lại. Con tìm là trung 
tâm của kiến thức, của suy nghĩ và nghiên cứu, từ nó làm cho con người có sự 
chênh lệch nhau tùy theo niêm tin, tính khắng định và thành tâm của mỗi người 
dành cho Allah. Thê nên ông Al-Hasan AI- -Basry nói: Thê bởi Allah chứng giám, 
Abu Bakr không phải vượt trội mọi người về việc hành lễ Salah hay do nhịm chay 
nhiều mà ông ta vượt trội mọi người là do sự hài lòng trong tìm về đức tin lman. 

) Hành động của con tim tốt hơn hành động tay chân qua những điểm sau: 

1- Nêu có lỗ hỏng trong việc hành đạo của con tim sẽ hủy hết mọi hành đạo của tay 
chân giống như Riya (khoe khoan). 2- Hành động của con tim là cơ sở chính, bởi 
bất cứ lời nói hay hành động nào không có sự định tâm từ con tim thì không được 
công nhận hoặc bị trừng trị. 3- Nó là lý do mà phân định cấp bậc cao thập trên thiên 
đàng giông như tính giản dị. 4- Việc làm của nó khó khăn phức tạp hơn nhiều so 
với hành động tay chân, ông Ibnu Al-Munzir nhận xét: Tôi fự điều chỉnh bản thân 
tôi bồn mươi năm dài mới trở thành được người ngay chính. 5- Thành quả của nó 
rất tuyệt với điển hình như tình yêu dành cho Allah. 6- Phân thưởng dành cho nó 
rất ư là trọng hậu, ông Abu Al-Darda ‹š› nhận xét: ' Ngồi suy ngắm về lsiam tốt hơn 
hành lễ Salah Sunnah suốt đêm.” 7- Nó là trung tâm điều khiến tay chân. §8- Nó sẽ 
làm cho việc hành đạo của tay chân được thưởng nhiều hay ít thậm chí bị hủy bỏ 
giông như sự tịnh tâm lúc hành lễ Salah. 9- Nó có thê tự hành động mà vẫn được 
thưởng không cân đến tay chân như định tâm bô thí mà không cân tiên. 10- Phần 
thưởng dành cho nó vô giới hạn điển hình như sự kiên nhẫn. 11- Phân thưởng của 
nó vẫn mãi được thưởng cho dù tay chân có ngưng hoạt động hoặc bắt lực. 12- Nó 
luôn xảy ra trước hành động tay chân. 

) Hành động của con tỉm xảy ra trước hành động tay chân vài bước như: 

1- Chợt nghĩ, đây là sự suy nghĩ đâu tiên thoáng qua. 2- Ý tưởng, thể hiện ý định 
muôn thực hiện. 3- Tự hỏi có nên làm hay không nên. 4- ÀAo ước đề được làm việc 
đó. 5- Cương quyết thực hiện. 

Trong ba điều đâu tiên con người không được ban thưởng hoặc bị trừng trị gì 
cả. Ở bước thử tư ao ước, nếu ao ước việc tốt sẽ được viết cho một ân phước nếu ao 
ước việc xấu thì không bị øì cả. Khi ao ước đi đến cương quyết nếu tốt sẽ được 
thưởng còn xấu sẽ phạm tội bởi lòng cương quyết cộng với khả năng sẽ dẫn đến 
hành động, Allah phán răng: éQuả thật, những ai trong hàng ngũ của những 
người tin tưởng thích cho lòi gièm pha này được phố biến rộng rãi thì sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau đớn. Ai-Noor: 11 - 20 (chương 24), 

Nabl $ nói: “Khu hai người Musiim cẩm kiêm đổi đầu nhau thì người chỗ 
và người giết đều vào hóa ngục.” Mọi người hỏi: Thưa Rasul của Allah, kẻ giết 
người là phải rôi thế còn ngưỜi chết thì tại sao? Người đáp: “Bởi vì y cũng có lòng 
CHƠIIE UY ễt § iễt H@H: ời kia. ” Hadith do AI- . ghi lại. 

Việc bỏ không làm tội lỗi sau khi đã có ý cương quyết làm, được chia làm 
bốn loại: I- Từ bỏ do sợ hãi Allah, việc làm này được thưởng. 2- Từ bỏ do sợ hãi 
mỌI nĐØười, điều này làm y phạm tội bởi việc từ bỏ điều tội lỗi cũng là sự hành đạo, 
bắt buộc phải vì Allah mà bỏ. 3- Từ bỏ do bỏ cuộc và cũng không tìm cách đạt 
được mục đích, việc này cũng có tội bởi có ý định cương quyết làm. 4- Từ bỏ do 





bất lực thực hiện sau khi đã cô găng, với hành động bị xem là đã phạm một tội bởi 
y đã có ý định cương quyết và tìm cách thực hiện nhưng không đạt mục đích. Sau 
khi phạm tội xong và tiếp tục có ý định thực hiện nó lại nêu như có cơ hội hoặc khả 
năng thì y bị là đã phạm tội đó xuyên suốt cho dù vẫn chưa quay lại làm lân hai. 
€? Một sô việc làm của con tim $3 

) Định tâm: Là ý muốn, ý định bởi bất cứ việc làm hay việc hành đạo nào đêu 
cân đến nó, Nabi # nói: “Quả thật, mọi việc làm bắt đầu băng sự định tâm.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 
Ông Ibnu Al-Mubaa-rak nói: `". làm nhỏ sẽ được sự định tâm nuôi lớn và việc 
làm lớn sẽ bị sự định tâm bào mòn. ` 
Ông AI-Eu-dhail nói: “Allah chỉ muốn ở anh sự định tâm, nêu định tâm vì Allah sẽ 
được gọi là thành tâm và tất cả mọi hành động sau đó sẽ thuộc về Ngài, còn nếu 
định tâm vì mục đích nào đó ngoài Allah thì được xem là Riya (khoe khoan) hoặc 
ngụy lslam hoặc là những tên soi khác.” 
Ý nghĩa: Nhân loại sẽ bị hủy diệt ngoại trừ giới hiểu biết; giới hiểu biết sẽ bị hủy 
diệt ngoại trừ giới thực hành; giới thực hành sẽ bị hủy diệt ngoại trừ giới thành tâm. 
Thế nên việc làm đâu tiên của một bê tôi muốn hành đạo vì Allah là phải học hỏi 
cách định tâm, rồi tiếp tục rèn luyện cho nó trở thành thật thà và thành tâm thật sự, 
bởi việc hành đạo không có định tầm chỉ thêm mệt mỏi; sự định tâm không có thành 
tâm là Riya (khoe khoan); sự thành tâm không xác định được đức tin là cát bụi. 

Hành động được chỉa làm ba loại: 
1- Tội lỗi: Ý định tốt được thê hiện qua việc làm tội lỗi thì sự định tâm đó không 
được chấp nhận, nếu trong việc làm tội lỗi cộng định tâm xâu xa thì hình phạt sẽ 
được tăng lên. 2- Mubaah: Tức việc làm bình thường như ăn uống, ngủ... nếu 
trong mỗi việc làm có định tâm hành đạo vì Allah sẽ được ban thưởng. Thí dụ: Án 
uống để có sức hành lễ Salah... 3- Hành đạo: Hành động này bắt buộc phải có định 
tâm mới được chấp nhận và phần thưởng sẽ được nhân lên''). Nếu trong lúc hành 





() Nabi & có nói: “Cho nên ai dự định làm điều tốt nhưng chưa làm sẽ được Allah viết cho y 
một điều tốt hoàn hảo và nêu đi dự. định làm điều tốt rồi thực liện luôn dự định đó sẽ được Allah 
viết cho y từ mười cho đến bảy trăm điều tốt và nhân lên nhiều hơn. Còn nếu di dự định làm điều 
xấu nhưng chưa làm sẽ được Allah viết cho y một điều tốt hoàn hảo và ai dự định làm điều xấu 
rôt làm điêu xâu đó thì chỉ bị Alliah viết cho một điều xấu. ” Hadith đo Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại, 

Nabi #@ nói trong Hadith khác: “Cộng đồng này được so sánh giông như bô người đàn ông: 
Một người được Allah ban cho tiên tài và kiến thức (Islam), y áp dụng những gì mình biết và 
dùng tiên sử dụng trong mục đích đúng; một người khác chỉ được ban cho kiên thức không 
được ban tiên tài, y nói: “Nêu tôi có tiên như ông ta là tôi cũng sẽ làm giống như ông ấy vậy.” 
Thì phân thưởng của hại người họ giông như nhau; một người khác chỉ được ban cho tiên tải 
không. được ban cho kiến thức thì Yy lại sử dụng tiên tài của mình không đúng đắn; còn người 
cuôi cùng, không được ban cho tiền tài cũng như không được ban cho kiến thức, y nói: “Nêu 
như tôi có tiền thì tôi cũng sẽ làm giông như người đàn ông này (người có tiên không có kiến 
thức) đã làm. Thì sự trừng phạt của cả hai giông y như nhau.” Hadith do AI-Tirmizhi ghỉ lại... 

Người thứ hai và người thứ tư trong Hadith chỉ có ý định và mơ ước răng: “Nêu tôi có Hiên như ô ông 
fa là tôi cũng sẽ làm giống như ông ấy vậy _ThƯng họ được ân phước và tội lỗi giông như người 
hành động đó. Ong Ibnu RaJab nói: “Câu: “Thì phân thưởng của hai người họ giông như nhau” 
chưng mình răng cả hai người họ có phán thưởng giông như nhau, riêng việc nhân phân thưởng lên 
nhiêu lân chỉ dành cho người thực hành việc làm, còn người chỉ có định tâm thì phân thưởng không 
được nhân lên, bởi trong văn bản của Hadith không ghi ai định tâm làm thiện nhưng không thực 





đạo hoặc định tâm ngay từ đầu là khoe khoan tức Riya thì việc hành đạo đó trở 
thành tiêu Shirk và đôi khi dẫn đến đại Shirk, sự việc được thê hiện qua ba mặt sau: 
A- Là người hành đạo có ý định khoe khoan với mọi người nøay từ khi bắt đầu 
hành đạo, đây là tội Shirk và việc hành đạo đó vô hiệu. B- Là người hành đạo ban 
đâu vì Allah rôi bông chuyên sang Riya (khoe khoan). Nếu việc hành đạo không 
bắt buộc sự định tâm phân đâu và phân cuối phải giống nhau điển hình việc bồ thí 
thì sự bỗ thí ban đâu vì Allah đúng được chấp nhận và sự bồ thí ở phân sau vì Riya 
là không đúng không được chập nhận. Nêu là việc hành đạo bắt buộc toàn phân 
phải giông nhau giỗng như lễ Salah thì được chia làm hai trường hợp nhỏ: 
% Người hành đạo cô gắng hết mình gạt bỏ lý tưởng Riya, thì tính Riya đó hoàn 
toàn không ảnh hưởng øì đến việc hành đạo cả. Người hành đạo hài lòng với 
bản tính Riya đó, thì tật cả việc hành đạo của y trở nên vô hiệu, bị hủy bỏ tất cả. 
C- Ý định Riya xảy ra sau khi việc hành đạo kết thúc, đây chăng qua là sự quấy 
nhiễu của Shaytaan hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hành đạo. Ngoài ra còn có 
rất nhiều con đường nhỏ khác dẫn đến Riya mà người Muslim cân phải học hỏi và 
tìm hiểu. 
Đối với ai hành đạo chỉ vì lợi ích của trần gian thì ân phước và tội lỗi của 

y tùy thuộc vào sự định tâm của bản thân, và được phân làm ba loại: 
1- Hành đạo chỉ vị tư lợi của trần Ø1an, giỗng như làm Imam dẫn hành lễ Salah đề 
lây tiên lương, thì y quả là người tội lỗi. Nabi š2 từng nói: “Đối với kiến thức 
(Islam) làm hài lòng Allah mà ai lại học hỏi chỉ vì được phúc lợi của trần gian 
thì y sẽ không ngửi được mùi thơin của thiên đàng vào ngày phán Xứ. ” Hadith do 
Abu Dawood ghi lại. 
2- Hành đạo vì Allah và vì phúc lợi của trân gian, đây là người có đức tin Iman yếu 
và thiếu đi sự thành tâm, việc làm này giông như người làm Haj mướn cho người 
khác. Cho nên phân thưởng của y phụ thuộc vào sự thành tâm của y. 
3- Hành đạo vì Allah duy nhất nhưng nhận tiên hỗ trợ để được hành đạo thêm dài 
bệ người này sẽ nhận được phân thưởng trọn vẹn không thiếu xót, Nabi : đã có 

ói: “Quả thật, điều xứng đáng nhất cho các người lấy tiền thưởng đó là Kinh 
Sách của Aliah. ” Hadith do AI- “.. shỉ lại. 

Việc hành đạo thành tầm vì Allah được phân cấp bậc như sau: 

* Bậc thấp: Là hành đạo vì muốn được thưởng hoặc sợ bị trừng phạt. 
*% Bậc trung: Là hành đạo nhằm tạ ơn Allah và đáp lại mệnh lệnh của Ngài. 
*% Bậc thượng: Là hành đạo vì yêu thích, vì sùng bái, vì say mê, tất cả vì mục 
đích phục dịch Allah. Đây là cấp bậc của giới Al-Siddeedq.“” 


hiện được sẽ được viết cho mười lần mà chỉ viết người nào làm nó thì phần thưởng sẽ được nhân 
lên mười lần.” 

(1) Allah phán: {(Musa) thưa: “Họ bám theo dấu chân của bê tôi, nên bê tôi VỘI đến trình diện 
Ngài, lạy T. hượng Đá ximm Ngài hãy hài lòng bề tôi.” Taa-na: 84. (chương 20). Câu Kinh nói rằng Nabi 
Musa #\ vội vàng đến trình diện Allah để được Ngài hài lòng Mẽ Người chứ không vì đáp lại mệnh 
lệnh. Tương tự việc hiểu thảo cha mẹ: Bậc thấp là hiểu thảo với họ vì sợ trừng phạt tội bất hiều hoặc 
mong được ban thưởng; bậc trung là tuân lệnh của Allah mà hiếu thảo họ và đề đền ơn họ đã nuôi 
nâng dưỡng dục, cũng từ họ mới có được mình như ngày hôm nay; bậc thượng là hiếu thảo với họ 
vì tôn trọng mệnh lệnh của Allah, yêu thích và say mê việc làm này, tất cả chỉ vi Allah hài lòng. 





b Sám hôi: Là nhiệm vụ thường xuyên phải làm của con người bởi việc phạm tội 
là lẽ tự nhiên xảy ra hàng ngày, Rasul * có nói: “f ất cả con cháu Adam đêu 
phạm lỗi lâm và người tốt nhất trong số người lâm lỗi đó là người biết sám hồi. ” 
Hadith do AI-Tirmizhi ghi lại, 

Nabi #2 nói ở Hadith khác: “Nêu các người không có phạm tội là Aliah đã 
hủy điệt hết các người rồi, sau đó Ngài sẽ mang đến một cộng đông mới bị phạm 
tội, rồi họ câu xin tha thứ tội lỗi, th là họ được Ngài tha thứ. ” Hadith Muslim ghỉ lại. 

Việc ai đó lầm lỗi vẫn không chịu sám hối, ngược lại tiếp tục phạm lỗi, quả là 
điêu sai lâm. Bởi Shaytaan luôn muốn nhấn chìm con người vào một trong bảy kế 
hoạch của chúng, một khi thất bại kế hoạch này thì chúng sẽ bắt đầu kế hoạch khác 
và kế hoạch của chúng là: I- Dụ con người phạm Đại tội Đa Thân và Kufr (phủ 
nhận Allah) 2- Nếu không thành thì dụ họ làm điêu Bid-a'h (cải biên tôn giáo), bỏ 
đi việc bắt chước theo Rasul :+ và Sahabah. 3- Nêu bất thành thì lên kế hoạch dụ 
phạm các đại tội khác. 4- Nếu thất bại thì dụ họ phạm những tội lỗi nhỏ. 5- Nếu 
thât bại thì dụ họ làm nhiêu những việc tâm thường. 6- Nếu thất bại thì dụ họ hành 
đạo bằng những hình thức làm họ ảo tưởng việc nào đó là tốt đẹp. 7- Nếu thất bại 
nữa thì chúng dùng đến ma qui mà khốn chẽ. 

Tội lỗi được chia làm hai loại: l) Đại tội: Là tât cả những tội lỗi được liệt kê 
về việc trừng phạt ở trần gian, hoặc gặp phải trừng phạt ở ngày sau, hoặc bị Allah 
giận dữ, nguyên rủa hoặc xóa đi đức tin Iman. 2) Tiểu tội: Tất cả những tội lỗi 
khác. Đôi khi tiểu tội bị biến thành đại tội như: Phạm tiểu tội thường xuyên hoặc 
hài lòng hoặc khi dễ, khinh khi hoặc công khai làm tiểu tội. 

Tât cả mọi tội lỗi được quyên sám hối và thời gian sám hối kéo dài đến trước mặt 
trời mọc ở hướng tây hoặc trong lúc hấp hồi. Phần thưởng dành cho người sám hồi thật 
lòng là tội lỗi được biến thành ân phúc cho dù tội lỗi có châc đồng cao tận trời xanh. 

Một sự sám hồi được chấp nhận phải hội đủ những điều kiện sau: 

1) Từ bỏ ngay tội lỗi đã phạm. 2) Hồi hận việc đã làm. 
3) Quyết tâm không tái phạm tội đó trong tương lai. Nếu liên quan đến vật chất 
hoặc danh dự con người thì cần phải trả lại hiện vật hoặc xin lỗi.” 

Người sám hồi được chia làm bôn loại: 

I- Trở thành người ngay chính đến cuôi đời sau khi sám hỗi, y không một lần nghỉ 
răng mình sẽ quay lại tội lỗi đó, người này được gọi là người ngoan đạo và sự sám 
hối của y được gọi là sám hối thật lòng. Bản thân này được gọi là AI-Nafs AI- 
Mutma-in (lòng thanh thản). 

2- Sám hôi và rất kiên trì hành đạo nhưng lại vô tình phạm phải tội lỗi đó lần nữa 
tuy đã tìm rất nhiêu cách tránh né, rôi hôi hận và quay lại sám hối. Bản thân này 
được gọi là AI-Nafs Al-Lawwaamah (lòng suy tư). 


() Có Hadith Nabi # nói rằng: “Allah có ba quyền số bên cạnh: Một quyền ghi tội lỗi giữa con 
người với Allah như bỏ nhịn chay một ngày Ì hoặc bỏ hành lễ Salah, Allah có thể tha thứ bỏ 
qua lỗi lầm này nếu Ngài muốn; một quyên sô Ngài sẽ không tha thứ cho những ai phạm đại 
tội Shirk, bởi Ngài đã phán: qQuả thật, những ai thờ phụng những thân linh khác bên cạnh 
Allah thì chắc chắn Allah sẽ cầm y vào Thiên Đàng ` và nơi ở dành cho bJ chính là hỏa ngục.) ỳ (AI- 
NT 1a r2 in s TƯ một quyển sô ghi nhận sự bắt công giữa con người với nhau, với tội lôi này 
băt buộc phải trả công băng cho người bị bất công. ˆ` Hadith do Ahmad ghi lại và trong Hadith có phần thiếu chính xác. 





3- Sám hồi và ngoan đạo được một thời gian, rôi bị dục vọng lân lướt dẫn đến 
phạm tội mặc dù bản thân luôn hành đạo. Sau khi phạm tội hồi hận và hứa rồi sẽ 
sám hôi về tội lỗi đó. Người này có nguy cơ nguy hiểm bởi đôi khi cái chết đến 
trước khi sám hồi thì gặp phải sự trừng phạt và mỗi người quan trọng lúc kết. 

4- Sám hồi và ngoan đạo được thời gian. Sau đó, tiệp tục phạm tội mà trong lòng 
không nghĩ răng sẽ sám hối cũng không ân hận. Đây là bản thân Al-Nafs AI- 
Amaa-rah Bis Su (lòng xấu xa) và e rằng sẽ bị kết cuộc xấu đó. 

b Thật thà: Trong nguyên thủy thật thà là hành động của con tim và chữ thật thà 
được sử dụng trong sáu ý nghĩa sau: l- Thật thà trong lời nói. 2- Thật thà trong ý 
muốn, ý định (thành tâm). 3- Thật thà trong cương quyết. 4- Thật thà trong giao 
ƯỚC băng lòng kiên định. 5- Thật thà trong hành động tức bê ngoài và bên trong 
giông nhau giông như việc bình thản hành lễ Salah. 6- Thật thà trong những biểu 
hiệu của tôn giáo, đây là cấp bậc mạnh nhất trong sáu điều giỗng như thật thà trong 
kính sợ, kỳ vọng, sùng bái, giản dị, hài lòng, phó thác, yêu thương và tât cả những 
việc làm khác của con tim. Đối với ai thật thà trong tât cả những tính cách vừa nêu 
thì y đã đạt được cập bật Siddeeq, bởi Nabi #2 có nói: “Bắt buộc các người phải 
thật thà. Bởi tính thật thà sẽ hướng đến đạo đức và đạo đức sẽ được đưa vào 
thiên dàng. Khi một người luôn thật thà mọt nơi, mọi húc sẽ được Allah ký cho y 
quyển số là người Sid€©đ. ” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại 

Trái ngược với thật thà là dối trá và dối trá được thể hiện đầu tiên là trên đầu môi 
chót lưỡi rồi dẫn đên hành động dôi trá, từ từ làm cho y trở thành một ngưỜi dối trá. 
b Thương yêu: Tình yêu dành cho Allah, cho Rasul và cho các tín đồ có đức tin 
khác sẽ nêm được sự ngọt ngào của đức tin, Nabi : đã nói: “Có ba điều di năm 
trong đó sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của niềm tin: Tình yêu dành cho Allah 
và Rasul của Ngài luôn đặt cao hơn tất cá, thương yêu (hoặc ghéí bỏ) một ai đó 
là chỉ vì Allah, căm thù việc phản đạo giống như căm ghét việc bị đẩy vào hỏa 
H§ ụC. ` ` ˆ Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

Một khi gieo trông cây tình thương trong tim, dùng nước thành tâm và sự noi 
theo đường lỗi Sunnah để tưới tiêu thì chắc chắn sẽ kết trái rât có giá trị và những 
trái đó gôm bốn loại: 1- Thương yêu Allah, đây là gốc của đức tin Iman. 2- Thương 
yêu và ghét bỏ vì Allah, đây là điều bắt buộc.” 3- Yêu thương cùng với Allah, đó 


(1) Con người trong vẫn đề yêu thương và ranh ghét được chia làm ba loại: a) Thương yêu thật 
lòng không chút kỳ thị giông như nhóm Nabi, nhóm Siddeeq và đứng đâu tât cả là Nabi Muhammad 
## của chúng ta, các bà vợ, các con gái và các băng hữu của Người. b) Luôn luôn ranh ghét và họ là 
nhóm ngoại đạo, nhóm Đa Thần và nhóm đạo đức giả ngụy Islam. ) Thương yêu một mặt và ranh 
chét mặt khác và họ là những người có đức tin thường hay phạm tội. Họ yêu thương khi niềm tin 
Iman trong lòng tăng và ranh ghét khi phạm phải tội lỗi. 

Việc thương yêu và kết thân với người ngoại đạo được chia làm hai loại: 1/ Làm cho y rời 
khỏi vành đai Islam trở thành kẻ phản đạo bởi y kết thân với họ vì tôn giáo họ. 2/ Phạm phải lệnh 
câm và vân là người Muslim như qua hệ mật thiệt với họ trong cuộc sông trân gian, lâu ngày làm 
cho người Muslim ngộ nhận cho răng họ là người tôt rôi bên vực và ủng hộ họ. Tôn giáo không cầm 
có quan hệ với người ngoại đạo nhưng phải g1ử khoảng cách không lây họ làm thân tín hoặc bạn tri 
âm tr1 kỷ, được phép nói năn từ tôn, nhẹ nhàng hoặc thê hiện sự thương xót đối với họ, bởi Allah có 
phán răng: đAllah không cắm các người đôi xử tử tế và công bằng với những ai không giao 
chiến với các người và cũng không trục xuất các người ra khỏi nhà cửa của các người vì vân 
đề tôn giáo. Quả thật, Allah rât thương yêu những người công bằng.) Ú Nitiinmeimaainh in) 





là lây tình thương bắt buộc chia đôi giỗng như những người đa thân yêu thương 
thân linh của họ. Đây là nguôn gốc của tội Shirk. 4- Tình yêu bẩm sinh như yêu 
thương cha mẹ, con cháu, thức ăn... và đề được tình yêu của Allah dành cho bạn thì 
hãy là người giản dị ở trần gian, Nabi # nói: “Hãy giản dị ở trần gian bạn sẽ 
đực ợc Allah } êu thư Ơng.' ˆ Hadith Ibnu Maajah Ị lại. 
Phó thác: Là đặt niềm tin trọn vẹn vào Allah để được Ngài che chở khỏi tai 
nạn và thành công trong mọi lĩnh vực, đề được thê cân phải có niềm tin vào Allah 
thật lòng không tí ngờ vực cộng thêm làm đủ mọi lý do phù hợp với giáo lý Islam, 
hông có thành công mỹ mãn. Đó chính là thành quả của lòng tin tuyệt đối. 

Sự phó thác được chỉa làm ba loại: 
1) Bắt buộc: Phó thác cho Allah mọi việc chỉ có Ngài mới có khả năng như chữa 
bệnh. 
2) Bị cấm và được chia làm hai loại nhỏ: a) Đại Shirk: Tin hắn vào điều gì đó có 
khả năng phù hộ, che chở hoặc mang lại may mắn.' b) Tiểu Shirk: Dựa vào một 
người nào đó và tin rằng y là lý do có được bồng lộc hoặc điêu gì đó. 
3) Được phép: Nhờ một người nào đó giúp đỡ trong tâm khả năng như nhờ mua 
bán dùm, khuân vác dùm... 
È Tạ ơn: Là biểu hiện của bê tôi đôi với Thượng Đề băng con tim tin tưởng, cái 
lưỡi nói lời tạ ơn và tay chân thì hành đạo vì Ngài. Ý nghĩa của việc tạ ơn là sử 
dụng hông phúc được ban cho trong việc hành đạo qui phục Allah. 
) Kiên nhân: Là bỏ đi lời than van, kế lễ với người khác mà chỉ than van và kê 
lễ với Allah, Allah ' SN) Chắc chắn những người kiên nhẫn sẽ được ban 
thưởng vô giới hạn.È AI-zumar: 10 (chương 39). 

Nabi # nói: “Và ai kiên nhẫn sẽ được Allah gia tăng thêm cho y lòng kiên 
nhân, và không ai lại được ban thưởng tốt đẹp và nhiều như người kiên nhẫn.” 


Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 


còn chuyện ghét bỏ họ, xem họ là kẻ thù là vân đền khác, bởi Allah hạ lệnh rằng: {Này hối những 
người có đức tin! Các người chớ kết thân với kẻ thù của TA và kẻ thù của các người bằng 
cách bày tỏ thiện cảm của các người với chúng.) ỳ AIEMum-ta-ha-nah: 1 - 4 (chương 60). Cho nên quan hệ với 
họ là luôn giử khoảng cách giống như Nabi :s đã đối xử với nhóm người Do Thái giáo ở Madinah. 
Việc tìm lý do cùng với sự phó thác có trái ngược nhạu không? Trong vân đề gôm bôn mặt: 

1) Tăng sinh và được chia thành ba loại: a) Lý do chắc chăn như dập ø1a đình đề có được con cái và 
ai muôn có con mà bỏ kết hôn là người khùng và y chăng làm gì liên quan đến phó thác. b) Lý do 
chưa chắc chắn nhưng đa phân nó là lý do đạt được mục đích như người đi ngoài sa mạc không 
mang theo lương thực. Hành động này không phải là phó thác ngược lại việc mang theo lương thực 
là mệnh lệnh, bởi trước kia Rasul :š chuân bị đây ‹ đủ lương thực, hành lý và mướn người ‹ dẫn đường 
để đi Madinah. C), Những lý do mập mờ không rõ ràng giông như người tính giờ giâc để lao động, 
việc này không năm ngoài việc phó thác. Ngược lại không lạo động mới không liên quan đến phó 
thác. Uˆmar nói: VMgười phó thác là người gieo hạt giông xuông đát rôi phó thác cho Allah. 2) Bảo 
vệ săn có: Lưu trữ lương thực Halal không năm ngoài việc phó thác đặc biệt đôi với người có gia 
đình, bởi trước kia sau khi bán được chà là của bộ tộc AI-Nudharr Nabi :š đã dự trữ lương thực cho 
gia đình Người đên một năm. Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 3) Phòng ngừa: Trong 
những việc làm phó thác là phải tìm lý do đê phòng ngừa giông như ra trận phải mặc áo giáp, đội 
nón sắt, trói động vật cân thận... xong phó thác cho Allah và phải hài lòng kêt quả đạt được dù có ra 
sao. 4) Điêu trị và được chia làm ba loại: a) Dứt hăn: Uông nước đê hêt khát, nêu bỏ không liên 
quan đên phó thác. b) Kỳ vọng: Như giác nẻ, cạo g1ó... đê khỏi bệnh và điêu này không loại bỏ được 
tính phó thác bởi chính Rasul *: đã từng chữa bệnh và ra lệnh người bệnh phải chữa bệnh. c) Tiêm 
ngừa phòng bệnh: Việc tiêm ngừa làm cho việc phó thác không được hoàn hảo. 





Ông U mar nói: Một khi tôi bị thử thách điều gì đó thì tôi sẽ được hưởng bốn hồng 
phúc từ Allah: Trong tôn giáo hoặc điều Øì đó vĩ đại hoặc được sự hài lòng hoặc hi 
vọng được ban thưởng vì nó. 

Kiên nhẫn được chia làm ba cấp bậc: Thấp: Không than van nhưng trong lòng 
lại muốn. Trung: Không than van và cảm thây hài lòng. Thượng: Là tạ ơn Allah về 
thử thách đó. Nêu bị bất công thì cầu xin được lây lại công bằng từ kẻ bạo ngược. 

Kiên nhẫn được chia làm hai loại: 1) Đối với thể xác: Chúng tôi không nói 
về chủ đề này. 2) Đối với nội tâm: Lòng ham muốn và sở thích.') 

Cuộc sống của con người trong cuộc sống trần đời không thoát khỏi hai điều: 
1) Phù hợp với sở thích: Cân lòng kiên nhẫn thi hành bồn phận với Allah, tạ ơn với 
hông phúc đã ban và không vi phạm lệnh câm. 

2) Trái ngược sở thích và được chia làm ba loại: a) Kiên trì với bố phận đôi với 
Allah: Bắt buộc thi hành nhiệm vụ và khuyến khích làm thêm Sunnah. 

b) Kiên trì không phạm giới luật: Bắt buộc bỏ mọi điều Haram và khuyên khích bỏ 
những điều không nên làm. c) Kiên nhãn với định mệnh: Bắt buộc cái lưỡi không 
than van, kế lễ, trách móc, con tim không chỗng đối, chê bai sô mệnh, tránh không 
làm mọi điều làm phật lòng Allah như xé quân áo, tự đánh vào mặt và khuyến 
khích con tim luôn hài lòng về định mệnh do Alalh đặt đề. 

Người giàu biết tạ ơn và người nghèo biết kiên nhẫn, ai tốt hơn ai ? Nếu 
người giàu sử dụng hoặc lưu trữ tài sản vì mục đích làm hài lòng Allah thì y tốt hơn 
người nghèo, còn nêu chỉ làm những chuyện tầm thường không vì Allah cũng 
không phạm tội thì người nghèo tốt đẹp hơn, bởi Nabi :s nói: “Người được ăn biết 
tạ ơn ở ngang đÏỊd VỊ VỚI Hgười bị đói biết kiên nhẫn. ” Hadith Ahmad ghỉ lại. 

D Hài lòng: Là sự thỏa mãn về điêu øì đó và chỉ thế là đủ sau khi đã làm đúng 
khả năng. Việc hài lòng về định mệnh do Allah sắp đặt là việc hành đạo tốt đẹp, là 
thành quả của tình yêu và sự phó thác. Cố cầu xin Allah xóa mọi suy tư phiền não 
về số mệnh hiện tại. 

) Lòng sùng kính: Là sự tôn sùng, kín cần, hạ thâp mình, ông Huzaifah nói: 
Khuyến cáo người về lòng sùng kính giả ao. Mọi người hỏi: Lòng sùng kính giả 
tạo là gì? Ông đáp: Tức nhìn bê ngoài rất sùng kính nhưng trong lòng chăng có 
sùng kính tí nào. Và câu nói khác của ông: Việc đầu tiên các người đánh mắt trong 
tôn giáo chính là lòng sùng kính. Tức việc hành đạo cân phải có lòng sùng kính và 
phân thưởng cũng tùy vào lòng sùng kính của mỗi người, giống như lễ Salah Nabi 
s$ đã từng nói với ý nghĩa: Có người hành lễ Salah chỉ được thưởng có phân nửa, 
có người chỉ được một phân tư, có người chỉ một phân năm... một phần mười thậm 
chí có người chăng có gì qua buồi hành lễ bởi lòng y chăng có tí sùng kính nào cả. 
b Hi vọng: Là sự nhìn vào sự khoan dung bao la của Allah và từ trái ngược là bi 
quan. Hành đạo dựa vào hi vọng ở địa vị cao hơn người hành đạo mang lòng sợ 
hãi, bởi y sẽ thừa hưởng được đức tính nghĩ tốt về Allah, chính Ngài đã phán: 


t Đôi với thể loại này, nếu kiên nhãn với dục vọng được gọi là đức hạnh, kiên nhãn với đánh nhau 
được gọi là dũng cảm, kiên nhẫn với chuyện buồn phiền được gọi là chịu đựng, kiên nhân quyết 
giầu che việc gì đó được gọi là giử bí mật, kiên nhân không tham vật chất cuộc sông được gọi là 
giản đỊị, kiên nhân không tham danh tiêng được gọi là thỏa mãn. 





“TA sẽ như điêu bê tôi TA nghĩ về TẢ. ” Hadith do Muslim ghi lại. 

Hi vọng được chia làm hai cấp bậc: 1) Thượng: Là người hành đạo luôn kỳ 

vọng vào phân thưởng của Allah, có lân bà A'-y-shah hỏi về câu kinh: Và họ là 
những người bố thí những øì họ sở hữu nhưng tim họ lại rung sợ.È AI-Muminoon: 
60 (chương 23). Thưa Rasul, có phải họ là những người trộm cắp, quan hệ tình dục tiền 
hôn nhân và uông rượu ? Rasul #2 đáp: “Này con gái của ông Al-Siddeẻd, không 
phải thể đâu, họ lại là những người nhịn chay, hành lễ Salah và bố thí nhưng 
lại sợ răng việc hành đạo đó của họ không được chấp nhận ÁÐó là những người 
chuyên giúp nhau làm việc thiện và họ tranh nhau thi hành nó.} ai. Muminoon: 61 
(chương 23). Hadith Al-Tirmizhi ghỉ lại. 2) Thấp: Người phạm tội quay lại sám hỗi hi vọng 
được tha thứ. Riêng kẻ làm tội lội vẫn không sám hôi rôi hi vọng được ân xá, đây 
được gọi là vọng tưởng chứ không phải hi vọng. Đôi với người có đức tin thì mọi 
đức tính và hành động họ là thiện và kính sợ còn tất cả đức tính và hành động của 
kẻ ngụy Islam là xâu xa vọng tưởng. 
) Kính Sợ: Là sự buôn phiên khi phạm phải điều không nên làm và từ trái ngược 
là dửng dưng. Một người Muslim cân phải hội tụ đủ ba điều: Thương yêu, kính sợ 
và hi vọng, Shaikh Ibnu Qaiyim nói: Một con từn trở về với Allah ở trên cương vị 
một con chm, tình thương là cái đâu, kính sợ và hi vọng là đôi cánh. Một khi sự sợ 
hãt an vị thì sẽ thiêu rụi mọi đục vọng và không màng đến trần đời. Vì vậy, sợ hãi 
bắt buộc là ép bản thân làm trọn nhiệm vụ và bỏ hăn điều Haram và sự sợ hãi 
khuyên khích là ép bản thân thường xuyên làm Sunnah và từ bỏ những điều không 
nên làm. 

Sự sợ hãi được chia làm ba loại: 1) Sợ hãi bắt buộc như sùng bái: Điêu này 

chỉ dành riêng cho Allah nếu thay đôi là phạm tội đại Shirk giỗng như sợ thân linh 
nào đó của người ngoại đạo hãm hại. 2) Sợ hãi bị câm: Là từ bỏ đi nhiệm vụ và làm 
điều Haram vì sợ mọi người. 3) Sợ hãi được phép: Sợ hãi bâm sinh như sợ răn, CỌP, 
nóng, lạnh... 
b Giản dị: Hờ hững với điều gì đó và tìm đến điều khác tốt đẹp hơn, giản dị ở 
trân gian làm con tim và thê xác luôn thanh thản còn khi ham thích trần gian làm 
cho bản thân hay buôn phiên thiểu não. Việc thương yêu trân gian là đầu mỗi của 
mọi tội lỗi còn ghét bỏ nó là lý do ngoan đạo. Đề được giản dị thật cân phải đây 
trân gian ra khỏi tim bạn chứ không phải ra khỏi tay bạn nêu không bạn chỉ là 
người kém kiến thức, Rasul # nói: “Hồng phúc của đông tiên thiện là dành cho 
người đức Ïiqitli. `” Hadith do Ahmad ghi lại. 

Một người nghèo đôi với tiên bạc được chỉa làm năm loại: 

1) Thờ ơ với tiên bạc sợ phải bận rộn vì tiền và phản ứng xâu của tiên tài, đây chính 
là người giản dị. 2) Không mừng rỡ khi được tiền tài và cũng không buôn phiên về 
điêu xấu xuất phát từ nó, đây chính là người thỏa mãn. 3) Việc có tiên sẽ yêu thích 
hơn là không có, nhưng không đến nổi tìm mọi cách đề đạt được tiên tài. Nêu có thì 
lây và vui vẻ, nêu cần phải lao động cật lực mới có thì không màn đến, đây là 
người băng lòng. 4) Tìm mọi cách đề có tiền không nghĩ gì khác miễn có tiên là 
được, đây là kẻ tham tiền. 5) Chỉ cần sử dụng tiền vào mục đích mong muôn như 
đang đói, không quân áo mặc, đây là người túng thiếu trâm trọng. 





Một anh tên "ni có nghĩa là “bê tôi của Allah” gặp một ïnh có tên Abdun 
NabI có nghĩa là ' 'bề tôi của Nabi”, một cuộc đàm luận diễn ra rất thanh bình. 
- Abdullah: Có phải anh thờ phượng aI khác ngoài Allah chăng ? 
- Abdun Nabi: Không, tôi không thờ phượng aI khác ngoài Allah đâu. Tôi là người 
Muslim, tôi chỉ thờ phượng Allah một Đâng duy nhật mà thôi. 
- Abdullah: Vậy sao tên gọi của anh có cách gọi giống cách gọi tên của những 
người thiên chúa giáo là “Abdul Maseeh” có nghĩa là “bê tôi của Giê-su” tức Nabi 
I-sa (cầu xin Allah ban bình an cho Người). Những người thiên chúa giáo thường 
gọi nhau như thế vì họ thờ phượng Giê-su cho nên khi nghe tên của anh mọi người 
chắc chắn sẽ khắng định ngay là anh thờ phượng Nabi ::. Như vậy là không đúng 
cho cách nhìn nhận của người Muslim về Nabi của y, người Muslim đích thực là 
phải thừa nhận răng Muhammad là bê tôi của Allah và là vị Rasul của Ngài. 
- Abdun Nabi: Nhưng Nabi Muhammad là người tốt đẹp và cao quý nhất trong 
nhân loại, Người là vị Rasul bậc nhất trong các vị Rasul của Allah. Qua sự cao quý 
nhất của Nabi đôi với Allah, chúng tôi đặt tên như vậy vì chỉ muôn được hông phúc 
từ Allah và muôn được gân Ngài hơn và chúng tôi muốn Nabi š: xin ân xá cho 
chúng tôi ở ngày sau. Do đó, chăng có gì phải làm lạ đâu, cũng như em trai tôi tên 
là Abdul Husain (bè tôi của Husain), cha tôi đôi lại thành Abudur Rasul (bê tôi của 
Rasul). Mà những cái tên như thế này đã được ông bà ta đặt tên cho con cháu từ 
thời xưa rôi có gì to tát đâu sao phải làm quan trọng quá vẫn đề trong khi đạo 
không gây khó khăn cho tín đô mà. 
- Abdullah: điều này còn sai lệch nghiêm trọng hơn đó là anh đã câu xin những ai 
khác ngoài Allah trong khi không một ai hay một vật gì có quyên năng ngoài Ngài 
cho dù đó là Nabi Muhammad *> hay đại thiên thân Jibreel đi chăng nữa, đây chính 
là giáo lý Tawhid (tính Duy nhất) ia Allah mà chúng ta được lệnh phải thừa nhận 
và khắng định một cách tuyệt đối: đ\ Ấ 21) 9 “Không có Thượng Đề nào xứng 
đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất”. 
Tôi sẽ đưa ra cho anh một số vẫn đề đề anh thấy được sự nghiêm trọng của sự việc và 
hậu quả của việc xưng tên như thê này, tôi không nhăm mục đích nào cả mà chỉ muốn 
điều chân lý đề chúng ta đi theo và phân bạch đâu là sự lệch lạc đề chúng ta tránh,và 
đây cũng là việc bảo ban nhau làm điều chân thiện và ngăn cản nhau làm điều sai 
lệch, cầu xin Allah phù hộ bởi lẽ không có quyên năng nào ngoài quyên năng của 
Allah — Đâng Tối cao và Vĩ đại, nhưng trước khi vào đê tôi muốn nhắc nhở anh qua 
lời phán của Allah như sau: Quả thật, cầu nói của những người có đức tỉn khi 
được kêu gọi đến với Allah và Rasul của Ngài để phân định (đúng sai) giữa họ 
là: “Chúng tôi xin nghe và vâng lệnh.” Và đó chính là những người thành đạt.È 
Al-Noor: 51 (chương 24), Allah phán ở chương khác: Một khi các người có sự bất đồng 
ý kiến về bất cứ việc øì thì hãy cùng nhau quay trở lại với Allah (qua Qur'an) 
và Rasul (Muhammad qua Sunnah của Người) nếu các *MÓ là những người 
luồn tỉn tưởng vào Allah và vào ngày phán xử cuối CÙNG.È AI-Nisa: 59 (chương 4). 
- Abdullah: Anh nói là anh theo giáo lý Tawhid (độc tôn Allah duy nhất) và anh đã 
chứng nhận ải Ấ 41J) 3, anh có thê nói ý nghĩa của nó cho tôi được không? 
- Abdun Nabi: Tawhid là tin răng Allah hiện hữu, tin rắng Ngài là Đẳng đã tạo ra vũ 





trụ này, Ngài là Đâng làm cho sông và chết, Ngài điêu hành và chế ngự cả vũ trụ, 
Ngài là Đẳng ban bồng lộc, Đâng Hiểu biết, Đắng Am tường, Đẳng Quyên năng, ... 
- Abdullah: Nếu Tawhid chỉ như anh nói thì quả thật Fir-a`wn và đông bọn của 
chúng cũng như Abu Jahl hay những kẻ giông như vậy chắc hắn đều là những 
người theo giáo lý Tawhid cả rôi. Những người thờ đa thân thật ra đâu phải họ 
không biết điêu này, Fir-a`wn vẫn tin và thừa nhận sự hiện hữu của Allah, y vẫn tin 
sự điều hành và chế ngự vũ trụ của Ngài, bảng chứng là lời phán của Allah: 
{Chúng đã phủ nhận nó một cách sai quây và ngạo mạn trong khi thâm tâm 
chúng kiên định nó một cách chắc chăn. (Chương 27 An-Nami, câu 14) 

Nhưng rôi mọi việc được xác nhận khi chúng bị nhân chìm trong biến cả. Giáo lý 
Tawhid đích thực là một điều duy nhất được các vị Rasul của Allah mang đến và 
được mặc khải trong các kinh sách của Ngài đó là: “Chỉ có Allah duy nhất được 
thờ phượng”, “thờ phượng” ở đầy bao hàm tât cả mọi sự việc, mọi hành động, lời 
nói công khai hay thâm kín được Allah yêu thích và hài lòng còn từ 41J) — “ah” 
trong câu iñ\ Ấ 21) 9 - “la ila ha illolloh” có nghĩa là: “Không có Thượng Đề nào 
xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất.” 

- Abdullah: Anh có biết tại sao các vị Rasul được cử phái đến trái đất này không ? 
- Abdun Nabi: Để kêu gọi những kẻ “Mushrikun” “thờ đa thân” quay về thờ 
phượng Allah duy nhất và từ bỏ “Shirk” “gán đôi tác ngang cùng với Allah trong 
việc thờ phượng”. 

- Abdullah: Vậy anh có biết động cơ nào khiên cộng đồng của Nabi Nuh lại phạm 
tội “Shirk” không? 

- Abdun Nabi: Không biết. 

- Abdullah: Allah đã cử phải Nabi Nuh đến với cộng đồng của Người vì họ đã yêu 
quý quá mức đến tôn sùng các vị hiền nhân ngoan đạo như: Wada, Suwa', Yaghuth, ... 
- Abdun Nabi: Ý anh là Wada, Suwa' cùng các vị khác là tên của của những người 
ngoan đạo hiên nhân, không phải là tên của những kẻ bất tin chứ 2 

- Abdullah: Đúng vậy. Đây là tên gọi của các vị hiền nhân ngoan đạo mà cộng đồng 
Nabi Nuh đã sùng bái họ như Đâng thờ phượng và theo bước của họ là cộng đông 
người Ả rập, băng chứng cho sự việc này là di ngôn của ông Ibnu Abbaas: “Những 
bụt tượng của cộng đồng Nabi Nuh trước kia giờ đã trở thành các thân linh trong 
Cộng đồng Ả rập nhự Wada trở thành thân linh của bộ tộc Kalb, Suwa' thành thần 
lnh của bộ tộc Huzhayl, Yaghuth thành thân linh của bộ tộc Murad sau đó tiếp fục 
trở thành thần linh của bộ tộc Bani Ghufayƒ ở vùng Jawƒ thuộc thị trần Saba', còn 
Ya-uoq là thân linh bộ tộc Mahdan, và Nasr thành thân linh của bộ tộc Nhimyara lai 
zhil kila'; đây là các tên gọi của những vị hiển lương ngoan đạo từ cộng đồng Nabi 
Nuh, những người này khi chết đi, Shaytaan đã đến thủ thỉ vào tai cộng đồng của họ 
bảo hãy làm những biều tượng và đặt tên cho những vị đã khuất để tưởng nhớ đến họ, 
cộng đồng của họ đã làm theo nhưng không thờ phượng cho đến khi những người 
này chết đi thì những thể hệ sau không hiểu và bắt đầu thờ phượng.” (Al-Bukhary) 

- Abdun Nabi: Những lời này đáng ngác nhiên quá! 

- Abdullah: Tôi sẽ cho anh thấy những điêu còn ngạc nhiên hơn thế nữa. Anh có biết 
là vị Rasul cuỗi cùng Muhammad s* thực sự được cử đến với những người mà họ 





cũng khẩn câu van xin sự tha thứ từ Allah, họ cũng thờ phượng Ngài, họ cũng thực 
hiện tật cả các việc làm hành đạo như Tawaf, sa-i, đi hành hương Hai và bố thí 
Sadagah, tuy nhiên họ đã lây một sô tạo vật làm trung gian giữa họ và Allah như các 
vị thiên thần, Nabi Ysa hoặc những vị ngoan đạo khác và họ bảo: Chúng tôi muốn 
được gân Allah, muốn được những vị trung gian này câu xin ân xá nơi Ngài. Vì sự 
lầm lạc này mà Nabi Muhammad :: được Allah cử đến với đặc nhiệm là khôi phục 
lại tôn giáo tinh khiết của Nabi Ibrahim * (tôn giáo chỉ thờ phượng Allah duy nhất) 
và thông điệp với họ rắng Allah không có đối tác, mọi điêu hành và quyên năng chỉ ở 
nơi Ngài, Ngài thích làm gì Ngài muôn không aI có quyên can thiệp hay chì phối và 
không ai có khả năng làm điêu đó, tất cả mọi thứ ngoài Ngài đều là tạo vật của Ngài 
chúng năm dưới sự kiểm soát và quản lý của Ngài và chúng lệ thuộc vào Ngài 

- Abdun Nabi: Những lời này nghe thật nghiệm trọng và rất ngạc nhiên, anh có 
băng chứng gì cho lời nói đó không? 

- Abdullah: Có rất nhiều băng chứng từ lời phán của Allah, tiêu biểu một số lời 
phán của Ngài sau đây: 4Hãy hỏi họ: “Ai cấp dưỡng cho các người từ trên trời và 
dưới dất? Ai năm quyên kiểm soát thính giác và thị giác của các người? Và ai 
đưa cái sông ra từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi cái sông? Và quản lý điều 
hành mọi hoạt động của vũ trụ và vạn vật ?ˆ Họ sẽ trả lời: “Aliah”. Vậy hãy 
bảo họ: “7: hỄ các người không sợ Ngài hay sao ? , (Chương 10 — Yunus, câu 31), 

Allah phán ở chương khác: 4(Hỡi Muhammad:) hãy bảo chúng: “Trái đất và mọi 
người sông nơi đó thuộc về ai nễu các người biết ?°. Chúng sẽ đáp: “Của Allah 
? Hãy bảo chúng: “Thế các người không lưu ý hay sao ?”. Hãy bảo chúng: “Ai 
là Chủ nhân của bảy tâng trời và chiếc Ngai vương chí đại ?”. Chắc chắn chúng 
sẽ nói: “ah”. Hãy bảo chúng: “Thể các người không sợ Allah hay sao ?”. Hãy 
hỏi chúng: “A¿ là Đáng nắm quyên thông trị mọi vật trong tay Ngài và là Đẳng 
bảo vệ tất cá? Nhưng (chúng) không được ai bảo vệ thoát khỏi (hình phạt của) 
Ngài nếu các người biết ?”. Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Aiiah 7 hãy bảo chúng: 
“Thể tại sao các người con mê muội ?” AI-Muminoon: 86 — 89 (chương 23). 

Quả thật những người Mushrikun vẫn thừa nhận sự hiện hữu của Allah và thừa 
nhận Ngài là Đẳng điêu hành và quản lý tất cả vạn vật trong vũ trụ nhưng họ lại 
khẩn vái, thê thốt và hiến tế các vị thiên thân cũng như các vị Rasul. 

- Abdun Nabi: Như vậy nêu Tawhid không phải là xác nhận sự hiện hữu của 
Allah, không phải là sự điều hành và quản lý vũ trụ của Ngài như anh đã khắng 
định thì nó là gì? 

- Abdullah: Tawhid được gởi đến cho nhân loại qua các vị Rasul và bị những kẻ 
Mushrikun không thừa nhận đó là: “Tờ phượng Alliah duy nhất” tức không được 
phép có một bất cứ hành vi mang tính thờ phượng nào đôi với ai khác ngoài Allah 
và Du-a (câu xin), giết tê, khấn vái là thuộc hành vi thờ phượng. Những kẻ 
Mushrikun thuộc bộ tộc Quraish trước kia đã Du-a, giết tế, khẩn vái các thiên thân, 
các vị Nabi, các vị Awliya,.. thay vì họ chỉ được phép Du-a, giết tế, hay khấn vái 
chỉ duy Allah mà thôi. Thật ra họ vẫn biết rât rõ là Allah mới là Đâng tạo hóa, 
Đâng cầp dưỡng, Đâng điêu hành mọi vạn vật. Do đó, Allah đã cử phái Nabi *š đến 
để kêu gọi họ quay về với Tawhid ij\ Ấ 21) 9 “không có Thượng Đề nào xứng đáng 





được thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhât”. 

- Abdun Nabi: Hình như ý anh là những người Mushrikun Quraish hiểu rõ ý nghĩa 
câu ái Ấ 4JJ 9 hơn nhiêu người Muslim trong thời đại của chúng ta chăng? 

- Abdullah: Đúng vậy. Điêu đó thật sự đang diễn ra một cách đau lòng. Những kẻ 
Kafir biết rất để câu nói đó là thờ phượng Allah duy nhất nên khi họ nghe Nabi ‡‡ 
bảo hãy nói: i6\ Ấ 21) ` thì họ lập tức bảo: Phải chăng y (Muhammad) nhập các 
thần linh thành một Đẳng Thượng Đề duy nhất? Đây thật là một điều hết sức 
quái dị!) Sod 5 - 7 (chương 38), tong khi trong thâm tâm họ luôn tin rằng Allah là Đắng 
cai trị và điêu hành mọi vạn vật trong vũ trụ. Trong khi những người ngoại đạo 
bình thường lại hiểu rõ vẫn đề này, vậy mà những người cho răng mình là người 
Muslim mà lại không hiểu phân tích được ý nghĩa này như thường dân ngoại đạo, 
thật là điều ngạc nhiên. Họ nghỉ răng những lời nói chỉ nói ra lời không cân cảm 
nhận băng con tim về ý nghĩa của nó, còn người thông minh trong sô họ lại bảo 
không có Đâng Tạo Hóa, Đắng Ban Phát, Đâng Quản Lý nào ngoài Allah. Thế nên, 
sẽ không aI tốt hơn những người nhận mình là Muslim và thường dân ngoại đạo 
Quraish nếu không thấu hiểu được ý nghĩa câu ẩj Ấ 21]) 9. 

- Abdun Nabi: Nhưng tôi không tổ hợp với Allah trong thờ phụng, ngược lại tôi 
tuyên thệ có không Đâng Tạo Hóa, Đâng Ban Phát, Đẳng giúp đỡ, Đâng gây hại 
nào khác ngoài Allah duy nhất không có cộng tác hay đôi tác cùng Ngài và tôi cũng 
chứng nhận Muhammad không nắm trong tay điều lợi hay điêu hại gì cả, Người tốt 
đẹp hơn Aly, Al-Husain, Abdul Qaadir và bất cứ ai khác. Do vì tôi là người làm tội 
lỗi còn những người ngoan đạo đức hạnh họ có địa vị nơi Allah nên tôi nhờ họ biện 
hộ cho tôi trước Allah. 

- Abdullah: Tôi sẽ trả lời anh điêu đã nói. Chính Nabi :: đã chiên đấu với những 
người đã hài lòng răng tất cả thân linh của họ tôn thờ không nắm trong tay điều gì 
cả, mà họ chỉ muôn nhờ những thân linh đó thay mặt họ biện hộ mà thôi giỗng như 
Qur an đã dẫn chứng. 

- Abdun Nabi: Nhưng những cầu Kinh đó mặc khải vì những kẻ tôn thờ bụt tượng, 
thế tại sao anh lại xem những vị Nabi và những người ngoan đạo lại ngang hàng 
với những bụt tượng kia chứ ? 

- Abdullah: Như chúng ta đã thống nhật rắng có một sô bụt tượng đã đặt tên các 
bậc hiên nhân, giống như trong thời Nabi Nuh š-+\, nhóm người ngoại đạo chỉ muốn 
nhờ thân linh của họ thay họ biện hộ trước Allah, bởi họ cho răng những thân linh 
đó có địa vị với Allah như được thuật: Và những kẻ chọn lây thân linh khác tôn 
thờ bảo rằng: “Chứng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah 
hơn. ”) (Chương 39 Az-Zumar, câu 3). 

Còn câu nói của anh: thê tại sao anh lại xem những vị Nabi và những người ngoan 
đạo lại ngang hàng với những bụt tượng kia chứ ? 

Tôi trả lời anh răng: Khi Nabi š: cử sứ giả đến các bộ lạc khác để truyền đạo trong 
họ có người cầu xin các bậc Waly, như được thuật trong Qur an: Những (Waly) 
được câu xin, chính họ cũng luôn tìm cách để họ được đến gần Thượng Đề 
(Allah) hơn, họ luôn hi vọng lòng khoan dung độ lượng và sợ hãi lo lắng về hình 
phạt của Ngài. Chắc chăn hình phạt của Thượng Đề của Ngươi (Muhammad) 





rất là đáng phải sợ: (Chương 17 - Al-Era, câu 57) 
Có người câu xin mẹ con Nabi Ysa #4, như được thuật: Và (hãy nhớ) lúc Allah 
sẽ bảo: Hối Ysa con trai của Mar-ydarr! Có phải Ngươi đã nói với nhân loại: “Hãy 
nhận Ta và Imẹ của Ta làm hai Thượng Đề bên cạnh Allah ?”' AI-Ma-i-dah: 116 (chương §). 
Có người cầu xin Thiên Thân, như được thuật: ýVà vào ngày mà tất cả người 
ngoại đạo được triệu tập, xong Allah tra khảo các Thiên Thần rằng: “Có phải 
đây là những kẻ đã tôn thờ các người không?” Saba: 40 (chương 34). 

Hãy đọc kỹ những câu Kinh này xem Allah đã phủ nhận đức tin của tất cả 
những aI tôn thờ bụt tượng, tôn thờ hiền nhân, tôn thờ Nabi, tôn thờ Thiên Thân, 
tôn thờ Waly tất cả họ đều như nhau, tất cả họ đều bị Rasul :s tiêu diệt không phân 
biệt ai trong số họ. 

- Abdun Nabi: Những người ngoại đạo muốn nơi thân linh họ việc lợi hoặc hại 
còn tôi chỉ công nhận riêng Allah mới có khả năng tạo ra lợi hại và quản lý tất cả, 
tôi chỉ tin vào Allah duy nhất mà thôi. Tất cả hiền nhân đức hạnh không có thâm 
quyên đó, tôi chỉ mong nơi họ sự biện hộ với Allah mà thôi. 

- Abdullah: Lời nói của anh giống hệt như lời nói của người ngoại đạo không khác 
ØÌ, VỚI băng chứng là: ýVà bọn họ tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah, 

chúng chẳng mang lại lợi ích hoặc gây tốn hại họ được tí nào và họ bảo: 

“Những vị này là những người can thiệp giàm cho chúng tôi với Allah”.È (Chương 
10 Yunus, câu 18). 

- Abdun Nabi: Tôi không tôn thờ ai ngoài Allah cả còn việc hướng về họ băng lời 
câu xin không phải là sự hành đạo. 

- Abdullah: Tôi hỏi anh một điêu, có phải anh biết rằng Allah bắt buộc anh phải 
thật lòng thành tâm vì Ngài trong việc hành đạo và đó chính là nhiệm vụ quan 
trọng mà anh phải làm như Ngài đã phán: Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng 
riêng Allah, triệt để thuần phục Ngài một cách chính trực. È AI. -Baiyinah: 5 (chương 98). 

- Abdun Nabi: Đúng tôi, Ngài đã bắt buộc tôi điêu đó. 

- Abdullah: Tôi yêu cầu anh giải thích cho tôi rõ về nhiệm vụ Allah đã bắt buộc 
anh thành tâm trong thờ phụng là như thế nào ? 

- Abdun Nabi: Tôi không hiệu anh muốn nói gì, mong nói rõ ràng hơn ? 

- Abdullah: Được, tôi sẽ nói rõ ràng hơn. Allah phán răng: Các người hãy cầu 
xin Thượng Để các người thật trịnh trọng và từ tôn. Quả thật, Ngài không yêu 
thích những kẻ làm điều quá đáng.È AI-A'raaf: 55 (chương 7), 

vậy việc câu xin có phải là sự hành đạo dành riêng cho Allah hay không ? 

- Abdun Nabi: Tất nhiên, lời câu xin là Tận sốc việc hành đạo như được nhắc ở 
Hadith: “Lời cầu xin chính là sự hành đạo. ” Hadith do Abu Dawood ghỉ lại 

- Abdullah: Anh đã hài lòng chấp nhận rằng việc hành đạo là của Allah và anh đã 
câu xin Ngài ngày lẫn đêm, song cũng với lời cầu xin đó anh mang đi câu xin vị 
Nabi hay một Thiên Thân hay một hiên nhân nào đã chết, thê anh có tổ hợp trong 
lời câu xin đó chăng ? 

- Abdun Nabi: Đúng rôi, tôi đã tô hợp trong lời câu xin đó. Lời nói anh rât chính xác. 

- Abdullah: Một thí dụ khác: Khi anh biết được Allah phán răng: Bởi thế, hãy 
dâng lễ Salah và giết tế súc vật chỉ riêng TA thôi.È Ai.Kawthar: 2 (chương 108), 





thế là anh phụng mệnh giết tế dành riêng Ngài, vậy việc giết tế đó có phải là sự 
hành đạo không ? 

- Abdun Nabi: Đúng tôi, giết tế là việc hành đạo. 

- Abdullah: Vậy, nêu anh giết tê vì vị Nabi hay ma qui hay bất cứ ai khác có được 
øọI là phạm phải tội Shirk không ? 

- Abdun Nabï: Tất nhiên là đã phạm tội Shirk. 

- Abdullah: Tôi đã đặt hai thí dụ về câu xin và giết tế, bởi câu xin là tượng trưng 
cho tật cả việc hành đạo bằng lời và giết tế tượng trưng cho tât cả việc hành đạo 
băng tay chân, bất cứ việc hành đạo nào cũng năm trong hai loại hành đạo này 
giông như thê nguyên, nguyện câu, cầu xin giúp đỡ, cầu xin che chở... và có phải 
những người Đa Thân đã được Qur°an nhắc đến răng họ đã tôn thờ Thiên Thân, 
hiên nhân, Thân Al-Laat và biết bao thân linh khác ? 

- Abdun Nabi: Đúng rồi, họ đã làm như vậy. 

- Abdullah: Chăng phải những người Đa Thân đó đã khẩn vái, thề nguyên, nguyện 
câu, câu xin giúp đỡ, câu xin che chở... trong khi đó họ hài lòng, chấp nhận tât cả 
bọn họ đêu là bây tôi của Allah, chính Ngài mới là Đắng quản lý tất cả nhưng họ lại 
dựa vào thân linh đề được biện hộ trước Allah. 

- Abdun Nabi: Chắng lẽ anh lại phủ nhận và vô can với việc biện hộ của Rasul #š 
hay sao? 

- Abdullah: Không, tôi không hề phủ nhận việc biện hộ đó, ngược lại chính Rasul 
#$ là người được quyên biện hộ và tôi mơ ước được lời biện họ của Người cho tôi, 
nhưng tất cả mọi lời biện hộ là của riêng Allah như được phán: $(Hối 
Muhammad) hãy bảo nhân loại rằng: “Tá cả sự biện hộ (sự phù hộ) là phân 
riêng thuộc về Allah.' à Al-Zumar: 44 (chương 39). 

Không ai có quyên biện hộ ngoại trừ được lệnh Allah: {Ai có thể biện hộ 
được (cho bản thân hoặc cho người khác) nếu như không được lệnh của Ngài 
?ỳ AI-Baqarah: 255 (chương 2). 

Không aI được phép biện hộ ngoại trừ được Allah hài lòng chấp nhận: Và 
không một ai có quyên biện hộ ngoại trừ đã được Allah hài lòng cho phép.) AL- 
Ambiya: 28 (Chương 21). 

Chỉ có những ai một lòng Tawhid mới được Ngài cho phép biện hộ: ýVà ai 
tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không 
bao giò được (Allah) chấp nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị 
thua thiệt. ỳ Ali mraan: 85 (chương 3). 

Tóm lại, lời biện hộ tât cả của riêng Allah, ai muốn được biện hộ phải được phép 
và sự ưng thuận của Ngài cho dù Rasul Muhammad *: cũng không ngoại lệ và 
Ngài chỉ cho phép đối với ai một lòng Tawhid. Một khi biết rõ ràng như thế thì tôi 
chỉ câu xin răng: Lạy Allah xin chớ câm bê tôi hưởng được lời biện hộ đó, xin Ngài 
hãy cho phép Rasul Muhammad *: biện hộ cho bê tôi hoặc những lời lẽ tương tự. 

- Abdun Nabi: Chúng ta đã thông nhất với nhau rằng không được câu xin ai đó 
không sở hữu được gì trong tay, nhưng Nabi :: thì lại được Allah ban cho quyên 
biện hộ và Người đã sở hữu nó. Vì vậy, tôi cầu xin Người điều có trong tay Rasul 
z‡, nên không thê gọi đây là Shirk được. 





- Abdullah: Đúng, đây là lời nói đúng nêu Allah không câm anh điêu này: €Bới 
VẬY, chớ cầu nguyện một ai cùng với Allah (trong đó)È Ai-Jin: 18 (chương 72), 

việc câu xin biện hộ là sự van nài và Đắng ban cho Nab¡i šš quyên biện hộ chính là 
Allah, cũng chính Ngài đã cấm anh van nài bất cứ ai khác Ngài. Bên cạnh đó quyên 
biện hộ không những được ban cho Nabi *‡: mà còn được ban cho nhiều người khác 
như Thiên Thân, những đứa trẻ chết trước trưởng thành và Waly. Vậy nếu anh nói 
tôi chỉ câu xin những ai sở hữu quyên biện hộ trong tay tức thì anh đã gia nhập vào 
nhóm người tôn thờ hiển nhân đức hạnh như được nhắc trong Qur an. Băng ngược 
lại thì anh đã tự nuốt câu nói của mình khi nảy là tôi chỉ cầu xin những aI được 
Allah ban cho quyên biện hộ. 

- Abdun Nabi: Nhưng tôi vẫn không tô hợp với Allah bất cứ gì và việc câu xin 
hiên nhân đức hạnh không phải là tội Shirk. 

- Abdullah: Anh có biết được răng tội Shirk là đại tội đã bị Allah câm nghiên khắc 
hơn cả tội Z1ina và Ngài không dung thử cho người phạm tội Shirk ? 

- Abdun Nabï: Biết, Allah đã câm tội này rất rõ rắng trong Qur an. 

- Abdullah: Bây giờ anh đã phủ nhận bản thân mình không phạm tội Shirk, vậy 
anh hãy chứng minh cho tôi xem anh đã không phạm phải Shirk ở dạng nào ? 

- Abdun Nabi: Shirk là sự tôn thờ bụt tượng, hướng về họ đề câu xin, khân vái, sợ 
hãi... 

- Abdullah: Tôn thờ bụt tượng là sao? Anh tưởng răng bọn Đa Thân Quraish tin 
vào những bụt tượng băng gỗ, băng đá có khả năng tạo hóa, ban phát, cai quản và 
đáp lại lời thỉnh câu của ai van vái chúng chăng? Họ chăng tin như thế. 

- Abdun Nabi: Tôi cũng không tin như thê, ngược lại những ai hướng về bụt tượng 
gố hay đá hay mộ phần mà câu xin hoặc giết tế và nói: Họ sẽ đưa chúng toi đến gân 
Allah hơn và Allah sẽ ban cho chúng tôi may mắn. Đây mới là sự tôn thờ bụt tượng 
mà tôi muốn nói. 

- Abdullah: Rất đúng, nhưng chính anh đã làm thể. Anh cứ tưởng rằng tội Shirk là 
do tôn thờ bụt tượng không chăng? Không đâu nó bao gôm cả việc nương tựa vào 
hiên nhân đức hạnh hoặc van vái, khân câu họ. 

- Abdun Nabi: Đúng vậy, ý tôi là thê. 

- Abdullah: Vậy, anh sẽ trực diện làm sao với những câu Kinh mà Allah đã câm 
nương tựa vào Nabi, Thiên Thân, hiên nhân đức hạnh và tất cả vạn vật khác, Allah 
đã phủ nhận đức tin của những ai làm thế như tôi đã dẫn chứng cho anh rồi đó? 

- Abdun Nabi: Nhưng câu xin Thiên Thân hay Nabi không phải là lý do trở thành 
Kafir, chỉ có kẻ nào nói: Thiên Thân là con gái của Allah, Maseeh Ysa là con trai 
của Allah, trong khi tôi không nói: Abdul Qaadir là con trai của Allah và Zaynab 
cũng không phải là con gái của Allah. 

- Abdullah: Ai nói Allah có con là Kafir rất hiển nhiên, Allah phán rắng: á(Hỡi 
Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, người Thiên Chúa Giáo và 
những kẻ thờ đa thân): “Ngài là Allah, Đẳng duy nhất * Aliah là Đẳng tự hữu, 
Đẳng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả * Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng 
không do di sinh ra." A. Ikhlaas 1 ~ 3 (chương 112), ai dám nói ngược lại sự việc này thì y 
là Kafir cho dù không trực tiếp chống đối với câu Kinh. Allah phán ở chương khác: 





{Allah không hề chọn bất cứ ai làm con và cũng không có bất cứ Thân Linh 
nào chia sẽ vương quyên của Ngài. Nếu như có nhiều Thần Linh (như mọi 
người nói) thì mỗi Thần Linh chỉ được quản lý những gì mình tạo ra và rồi 
mỗi Thân Linh đó sẽ đâu đá nhau xem ai mạnh hơn. È AI. Muminoon: 91 (chương 23). 

Thê nên Kafñir có hai thể loại: Ai van vái Thần Al-Laat (hoặc bất cứ ai khác) nhưng 
không xem họ là con của Allah trong khi Thân Linh đó lúc sống chỉ là con người đức 
hạnh là Kafir, ai van vái ma qui và cũng không xem họ là con của Allah cũng là Kafr. 
Do đó, theo bỗn trường phái lớn đông nói về chương giáo lý người phản đạo rằng: 
Khi người Muslim khăng định Allah có con cái thì y là kẻ phản đạo và nêu y tô hợp 
với Ngài nữa thì lại phản đạo thêm lân nữa, thế nên cần phân biệt hai loại Kafir này. 

- Abdun Nabi: Nhưng Allah đã phán răng: Chắng phải rằng Waly của Allah là 
những người không gặp phải sợ hãi ¡cũng như buôn tẻ hay sao?} Yunus: 62 (chương 10). 

- Abdullah: Chúng ta tin và nói giông như thế nhưng không vì thế mà tôn thờ họ 
rôi mang đại tội Shirk với Allah. Nhiệm vụ của anh là yêu thương và làm theo tâm 
ương tốt của họ, hài lòng về sự mâu nhiệm của họ do Allah ban cho mà chỉ có 
những người làm Bid-a'h mới chông đối điêu này. : 

- Abdun Nabi: Bọn Đa Thân Quraish đã không công nhận ảh\ VỊ 21J) `, họ phủ nhận 
Rasul Muhammad *>, họ phủ nhận sứ mạng của Người và Qurˆan họ xem Quran là 
phép thuật. Còn chúng tôi tuyên thệ 46\ Ị 4) 9 và công nhận Muhammad là Rasul 
của Allah, tin tưởng sử mạng của Người, tin tưởng Qur an, chúng tôi dâng lễ Salah, 
nhịn chay... thể tại sao anh lại xem chúng tôi như họ được? 

- Abdullah: Trong giới Ulama học giả Islam đồng thông nhất nhau răng: Bất cứ ai 
chỉ tin tưởng Rasul sš một mặt và phủ nhận mặt khác thì y là Kafir không phải 
Muslim. Tương tự, ai tin tưởng một phân trong Qur`an và phủ nhận một phân khác 
hoặc hài lòng về Tawhid nhưng chỗng đối không công nhận Salah, hoặc hài lòng 
về Tawhid, Salah nhưng lại phủ nhận xuất Zakat bắt buộc, hoặc hài lòng tất cả giáo 
lý nhưng lại phủ nhận nhịn chay Ramadan hoặc hài lòng tât cả giáo lý nhưng lại 
phủ nhận việc thi hành Hai... tất cả đều là Kafir, giống như trong thời Rasul šš có 
sô người phủ nhận việc thi hành Hai, lập tức Allah mặc khải xuống bảo: éVà việc 
đi làm Haj (hành hương) dâng lên Allah tại ngôi đền (Ka'bah) là bốn phận đổi 
với người nào trong nhân loại hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đến đấy (hành 
hương). Còn ai phú nhận việc hành hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật Allah 
rất søiàu có không cần đến nhân loại. ỳ Ali Pmraan: 97 (chương 3), nêu aI phủ nhận sự 
phục sinh thì giới U lama đông thông nhất y là KaÍn, thế nên trong Qurˆan Allah 
đã phán rât rõ ràng việc ai tin tưởng một phân và phủ nhận một phân khác trong bộ 
giáo lý thì chính y là Kafir, ngược lại băt buộc người Muslim phải công nhận tât cả 
bộ giáo lý Islam, không phủ nhận bắt cứ giáo lý nào. Còn anh có hài lòng việc aI 
công nhận một số và phủ nhận một số giáo lý khác là Kalir không ? 

- Abdun Nabi: Tôi công nhận điêu này, nó được nêu rất rõ ràng trong Qurˆan. 

- Abdullah: Một khi anh đã công nhận việc ai chứng nhận Rasul nhưng lại phủ 
nhận đi một giáo lý nào đó như Salah hoặc sự phục sinh thì y là Kafir, đây là sự 
đông nhật của bốn trường phái lớn như đã được dẫn chứng ở trên băng Qurˆan. 
Anh hãy biết răng Tawhid là quan trọng nhất vĩ đại nhất trong tôn giáo Islam hơn 





cả Salah, Zakat và Haj. Vậy một khi ai đó chỉ phủ nhận một phân trong bộ giáo lý 
và đông ý làm hết tật cả giáo lý còn lại thì y là Kafir. Thể tại sao ai đó chống đôi 
Tawhid trong khi nó là nhiệm vụ của tất cả Rasul # mà lại không là Kafir ? 
Subhanallah, đây quả là điều ngu đân đáng tội nghiệp. 

Tương tự, Sahabah của Rasul s đã giết bộ tộc Hanifah ở AI-Yamaamah trong khi 
họ gia nhập Islam trước mặt Rasul s và đồng tuyên thệ câu La 1 la ha 1l lai lah wa 
Muhammad Rasullah, Azan và hành lễ Salah. 

- Abdun Nabi: Do bởi họ đã chứng nhận Musailamah là NabI còn chúng tôi không 
công nhận bất cứ ai là Nabi sau Nabi Muhammad :. 

- Abdullah: Nhưng chính các anh đã nâng vài người đức hạnh hoặc Thiên Thân 
hoặc Sahabah hoặc ai khác lên địa vị tin thông tin tức trời đất. Một khi chỉ cần nâng 
một người nào đó lên ngang địa vị của Rasul š: đã là Kafir, được phép giết y, lẫy 
tài sản của y còn lời tuyên thệ, lễ Salah chăng øiúp ích gì được cho y. Tất nhiên khi 
nâng lên ngang hàng với Allah thì y chắc chăn là Kafir không cân suy nghĩ. Tương 
tự những nhóm người bị Aly dùng lửa đốt họ trong khi tât cả công nhận mình là 
Islam, họ lại là bằng hữu của Aly nữa, họ biết rõ về địa vị Sahabah. Nhưng chỉ do 
họ công nhận Aly giống như các người công nhận Abdul Qaadir và những người 
khác nên họ mới bị Aly và giới Sahabah thống nhất thiêu đốt họ. Chắng lẽ anh nghỉ 
là Sahabah muôn giết người Muslim tùy thích à? Hay anh nghĩ việc công nhận một 
ai đó có quyên năng như Allah không phải là Kafir ư? 

Tương tự, nêu nghĩ răng sẽ không là Kafir cho đến khi hội tụ đủ hai điêu là Shirk và 
phủ nhận Rasul :, phủ nhận Qur an, phủ nhận sự phục sinh mới là Kafir chăng? Thê 
thì anh giải thích làm sao với chương giáo lý phản đạo được giới Ulama liệt kê rất 
nhiêu điêu liên quan làm một người Muslim trở thành người phản đạo, trong đó có 
điều rất đơn giản điển hình như ai nói đùa lời giễu cợt Allah hoặc tôn giáo nhưng trong 
lòng không hề có ý đó thì y đã là kẻ phản đạo rôi đây, bởi Allah phán rằng: Hãy 
bảo chúng: “Có phải các ngươi đang chế giêu Allah, chế giêu các lời mặc khải 
của Ngài và Rasul của Ngài?*Không, các người chớ tìm cách biện bạch. Chắc chăn 
các ngươi đã phủ nhận đức in sau khi đã tuyên bố tin tưởng.” AI-Tawbah: 65 - 66 (chương 9). 
Đó là những người mà Allah phủ nhận đức tin của họ sau khi là Muslim, họ đã cùng với 
Rasul ‡: trong trận chiến Tabook, họ chỉ nói lời giễu cợt mang tính đùa vui mà thôi. 
Tương tự, Allah kế về con cháu Isra-il trong khi họ là Muslim, có hành đạo, có đức 
hạnh nhưng khi nói với Nabi Musa #: Hãy tạo cho chúng tôi một Thân Linh.È 
(Chương, AI-Araaf, câu 138). Vậy mà khi ahabah nói với Rasul c tạo cho chúng tôi một 
cây Zaat Al-Anwaat thì Rasul :: đã thê răng lời nói đó giống như lời nói của con 
cháu Israa-il: Á4Hãy tạo cho chúng tôi một Thân Linh giỗng như họ có Thần 
Linh vậy. Musa liền đáp: Các ngươi quả là nhóm người ngu muội vô kiến 
tHhỨC.È (Chương. Al-A'raaf, câu 138). 

- Abdun Nabi: Nhưng con cháu Israa-il và sô người yêu câu Rasul šs tạo cho họ 
cây Zaat Al-Anwaat không phải là Kafr. 

- Abdullah: Đúng, do bởi họ chỉ yêu cầu chứ không làm, nếu đã làm là đã thành 
Kafir rôi. Và sô người yêu câu đó nêu bất tuân Rasul s mà tự tạo lây cây Zaat AI- 
Anwaat sau khi bị câm là đã thành Kafir rồi. 





- Abdun Nabi: Tôi có một thăc mắc khác đó là về cầu chuyện Usaamah bin 4aid 
đã giết chết người đàn ông trong lúc người đó nói đÌ\ W 2]) 9, việc đó làm cho Nabi 
#¿ rât giận nên cứ lặp mãi câu: “Này Usaamah, ngươi đã giết ông ta sau khi đã 
nói La 1 lq ha tỪ lal Ìah. ” tHadith do AI- -Bukhary ghỉ lại, và Hadith khác do Muslim ghi lại: 
“Ta nhận được lệnh phải tranh đầu với mọi người cho đến họ chấp nhận nói 
câu La ỉ la ha ïl lai lah. ” Vậy lời nói của anh và hai Hadith này có điều mâu thuần 
mong răng anh giải thích rõ ràng hơn, câu xin Allah sẽ hướng dẫn anh ? 

- Abdullah: Như đã biết chính Nabi #& đã giết bọn Do Thái giáo trong khi bọn 
chúng nói iil Ấ 41J) \, các Sahabah. bằng hữu của Người cũng đã giết bộ tộc 
Hanifah trong khi họ công nhận 4j\ j, 3 (2⁄2 5í, 41 Ị Z4) 9 và hành lễ Salah và 
tương tự như nhóm người đã cũng bị Aly thiêu chết. Chính anh đã công nhận răng 
ai phủ nhận sự phục sinh là Kafr, ai chông đôi một trong năm Rukun Islam là 
Kafir được phép giết tô cho dù có nói La ïl la ha ¡l lal lah. Một khi chỗng đối với 
nhánh của Islam là câu 4 Ẩn m 1]) Ñ =_. có tác dụng, vậy chông đôi với Tawhid là 
nguôn gốc, là đầu não của Islam thì câu l\ Ấ 4) 9 có lợi chăng? Tôi nghĩ anh chưa 
hiểu được ý nghĩa của hai Hadith này. 

Về Hadith của Usaamah bín Z⁄aid đã giết chết người đàn ông xưng danh Islam để 
được thoát chết và bảo tôn tài sản của y, còn đôi với một người thê hiện là người 
Muslim thì không được xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của y đến khi nào 
chứng minh thật sự rõ ràng y là Kafir, bởi Allah phán bảo: Này hối những người 
có đức tin, một khi các người xuất binh chiến đấu vì chính nghĩa của Allah thì 
các người xác thực mọi việc cho thật kỹ lưỡng. Ề Al-NHsa: 94 (chương 4). Qua câu Kinh 
bắt buộc phải xác thực sự việc cho rõ ràng trước khi giết ai đó với bê ngoài là 
Muslim đến khi chứng minh thật sự y là người Kafr thì giết bỏ nếu không thì lệnh 
Ý... các người xác thực mọi việc cho thật kỹ lưỡng.È chắng ích lợi gì. 

Tương tự đối với Hadith thứ hai ý nghĩa tương tự như đã nói ở trên, bởi chính 
Rasul ‡: đã nói ra hai Hadith trên và Người cũng hạ sắc lệnh giết nhóm Khawaarij: 
“Bắt cứ các Hgười bắt gặp chúng ở đâu, hãy giết Chúng bỏ. `` Hadith do AI- -Bukhary ghỉ 
lại. Trong khi họ là nhóm người hành đạo và nói câu La 1 1 la ha 1l lal lah rât nhiêu 
đến nỗi giới Sahabah cảm thấy giận bản thân mình rắng không hành đạo được 
nhiêu như họ và họ thông hiểu giáo lý còn nhiều hơn Sahabah, nhưng chắng mang 
lợi ích được gì cho họ với câu La 1 la ha 1l lal lah hoặc với việc hành đạo nhiều 
hoặc với tự xưng danh là người Muslim, họ vẫn bị giết bỏ bởi họ giám thay đối làm 
khác giáo điêu Islam. 

- Abdun Nabi: Vậy anh sẽ giải thích sau về Hadith Saheeh Nabi #: đã báo răng 
vào nøày tận thế mọi người kéo nhau đến câu cứu Adam, rôi Nuh, rồi Ibrahim, rôi 
Musa, rôi Ysa tật cả Họ đều nêu lý do từ chối, cuỗi cùng mọi người kéo đến câu 
cứu Nabi Muhammad ::. Đây chính là băng chứng xác thực chứng minh rằng việc 
cầu cứu ngoài Allah không phải là đại tội Shirk. 

- Abdullah: Chính anh đã hiểu sai lệch vấn đề, bởi việc câu cứu người nào còn 
sông có khả năng giúp đỡ là điêu cho phép như Allah phán: ýNgười đàn ông của 
phe (Musa) đã cầu cứu Ông tiếp tay chồng lại kẻ thù.È Al-Qasas: 15 (Chương 28), (ƯƠNE 
tự câu cứu bạn bè tiếp làm việc gì đó mà y có khả năng. Tôi chỉ câm những việc 





câu cứu manø hình thức hành đạo như câu cứu mộ của Waly hoặc cầu cứu người 
văng mặt hoặc bất cứ việc gì mà con người không có khả năng làm nó ngoại trừ 
Allah. Chứ còn việc mọi người kéo đến cầu cứu các vị Nabi vào ngày tận thê là 
nhờ họ khẩn cầu Allah mau mau phán xét mọi người để người thiên đàng được vào 
thiên đàng hưởng thụ tránh đi hoàn cảnh kinh hoàng đến khiếp vía của ngày đó, 
đây là đều được phép dù ở trân gian hay ở ngày sau, tức được phép đến nhờ cậy 
một người ngoan đạo nào đó đang còn sông đang ở trước mặt và nghe được lời anh 
nói mà nói: Ông hãy câu xin Allah cho tôi điều này, điều này... giống như giới 
Sahabah đã kéo nhau đến nhờ cậy Rasul *š câu xin Allah cho họ trong lúc Rasul 
còn sông, còn sau khi người chết là tuyệt đối không ai trong sô Sahabah đến trước 
mộ Người mà câu xin bất cứ gì. Vì vậy, mà giới tiên nhân đức hạnh đã cắm mọi 
người hướng về mộ phân hoặc đên mộ phân mà câu xin Allah. 

- Abdun Nabi: Vậy vê câu chuyện của Nabi Ibrahim + lúc bị ném vào lửa, đang 
lúc rơi thì Jibreel +<s! xuất hiện hỏi Người có cân giúp đỡ gì không, thì XD bảo: 
“Trông cậy vào ông u, (ôi thì không cân.' ° Nếu việc cầu cứu Jibreel s-#\ là tội Shirk 
là Jibreel +-s' không xuất hiện hỏi thế đâu. 

- Abdullah: Nghi vẫn này giỗng như nghi vẫn đầu tiên và suy luận của anh không 
đúng. Bởi Đại Thiên Thân Jibreel +“ xuât hiện muôn giúp đỡ Nabi Ibrahim š=# 
việc øì đó nêu có thể như Allah đã phán: Chính Đẳng có sức mạnh vô biên đã 
dạy Và AI-Najm: 5 (chương 53). 

Còn nêu Allah cho phép Jibreel +<s! tóm lây lửa đốt Ibrahim 3“*\ ném đi tận hướng 
đông hoặc hướng tây sẽ không có thê lực nào có thê ngăn cản được sức mạnh của 
Đại Thiên Thân. Trường hợp này giống như trường hợp của một người đàn ông 
giàu có ý định giúp đỡ người đàn ông nghèo khó kia nhưng ông ta không muôn mà 
kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah ban bỗng lộc cho ô ông mà không cần mang 
ơn bất cứ ai, thế không hai trường hợp này đâu là điểm câu cứu mang hình thức 
hành đạo với tội Shirk giống như mọi người đang làm hiện tại ? 

Này người anh em, hãy biết răng thê hệ được Nabi : đến gọi họ vào Islam mang 
tội Shirk nhẹ hơn nhiêu so với thời đại chúng ta ngày nay bởi ba điêu: 

Thứ nhất: Đa thần thê hệ trước chỉ phạm tội Shirk lúc sung sướng thịnh vượng chứ 
lúc khó khăn nạn kiếp thì họ lại một lòng câu xin Allah quên bằng hết tât cả Thân 
Linh mà họ tôn thờ trước kia, với băng chứng là: Bởi thể, khi chúng lên tàu (ra 
khơi), chúng cầu nguyện Allah, dâng trọn cả đức tin nơi Ngài. Nhưng khi Ngài 
cứu chúng lên bờ an toàn thì chúng lại thờ những thân linh khác cùng với 
Ngài.) (Chương 29. AI-Aˆnkaboot, câu 68) Allah phán ở chương khác: Và khi chúng bị 
những cơn sông to như tắm phủ bao trùm lấy chúng (lúc ra khơi), chúng liên 
câu xin riêng Allah rất chân thành. Nhưng sau khi chúng được đưa vào bờ an 
toàn thì trong chúng có kẻ trở nên lưỡng lựa (nên tỉn vào Allah không) và chỉ 
có những kẻ ngông cuông tự phụ mới chống đổi lại các dẫu hiệu của 
TA.È Luaman: 32 (chương 31). Còn Đa Thân trong thời đại chúng ta ngày nay họ ngang 
nhiên phạm tội Shirk trong mọi hoàn cảnh lúc thịnh vượng cũng như khó khăn đến 
khi sự việc vô cùng khủng khiếp thì họ vẫn gào thét gọi hối Rasul, hỡi Husain hoặc 
người nào đó. Nhưng có mây ai hiểu mà suy nghĩ điêu này? 





Thứ hai: Đa Thần thê hệ trước chỉ cầu xin những người nguyên là ngoan đạo như 
Nabi, Waly, Thiên Thân hoặc ít gì cũng là cụt đá hoặc cái cây biết tuân lệnh Allah, 
còn Đa Thân trong thời đại này câu xin những kẻ thôi tha nhất mà cứ tưởng rắng y 
là người ngoan đạo do ít người biết đến tội lỗi của y đã làm. 

Thứ ba: Đa Thần thê hệ Nabi š: chỉ phạm Shirk ở mặt Tawhid Al-Uluhiyah tức về 
mặt thờ phượng và một lòng tin tưởng vào lawhid Al-Rububiyah tức họ một lòng 
khẳng định ráng chính Allah duy nhất là Đâng tạo hóa, chu cấp, quyên lực, quản 
l5: tật cả vạn vật. Còn Đa Thân thời nay phạm Shirk ở cả hai Tawhid và khẳng 
định răng tât cả mọi việc xảy ra trong vũ trụ là tự nhiên... 

Đến đấy tôi xin rút gọn lại những øì đã nói nãy giờ để anh tiếp nhận rõ hơn: 
Tawhid tức tính độc tôn của Allah trong thờ phượng là phải bao gồm niềm tỉn 
trong tim, nói ra băng lời và hành động bằng tay chân. Nếu như thiếu một trong 
ba điều kiện này thì y chẳng phải là một người Muslim, nếu thấu hiểu về 
Tawhid mà không làm thì y ngoại đạo ngông cuồng øiông như Fir-aun và Iblees. 
Một câu nói sai lâm của một sô người thường nói là: Đúng, đây là chân lý nhưng 
chúng tôi không thể làm theo, quân chúng trong làng không thể châp nhận điều 
này, chúng tôi không thể làm trái họ kẻo gặp phải phiên phức. Những kẻ này rất 
đáng tội nghiệp, họ chắng biết được răng đa phân giới cầm đầu Kafir hiểu rất tường 
tận chân lý nhưng lại không làm theo vì một lý do nào đó, trường hợp đó được 
Allah khuyên cáo răng: Chúng đã bán những câu Kinh của Allah với giả rẻ 
mạc hồng ngăn chặn con đường chính nghĩa của Allah. Thật là xấu xa thay 
cho những gì chúng đã làm. ng 0n... 

Riêng kẻ nào lây Tawhid làm áo khoát bên ngoài trong khi con tim y không hề thấu 
hiểu hoặc chăng băng lòng tí nào, y chính là Munaa-fiq (tên ngụy Islam) thì y rất 
xấu xa, tệ hại vô cùng hơn kẻ người Kafir chăng biết tí nào về Islam, vì Allah cảnh 
cáo: Quả thật, những kẻ đạo đức giả, những kẻ ngụy Islam sẽ muôn đời ở tận 
cùng đáy hỏa ngụC-? AI.Nisa: 145 (chương 4) 

Đến đây tin Tăng đã giải thích rõ ràng cho anh hiểu được vấn đê, anh sẽ thây răng 
có người hiểu rât rõ ràng chân lý nhưng không làm theo vì sợ mất đi tài sản giông 
như Qaa-roon hoặc sợ mất danh vọng giống như Haa-maan hoặc sợ mất quyên lực 
giông như Fir-aun, anh sẽ thấy được răng có người chỉ khoát bê ngoài bộ áo Islam 
còn trong lòng chăng xem Islam là gì giỗng như những kẻ đạo đức giả ngụy Islam, 
nếu anh đến hỏi y về Islam thì y chắng hiểu biết tí nào. 

Tôi cần phải giải thích rõ ràng cho anh hiểu rõ hơn về hai câu Kinh sau: 
Câu Kinh thứ nhất: Đã được dẫn chứng ở trên, Allah phán: Á“Không, các người 
chớ tìm cách biện bạch. Chắc chắn các ngươi đã phú nhận đức tin sau khi đã 
tuyên bố tin tưởng. b AI-Tawbah: 66 (chương 9), đó là nhóm người đã cùng chiến đâu với 
Rasul #: trong trận chiến Hi Lạp, họ đã trở thành Kafïr chỉ vì những lời nói nhạo 
báng Islam được họ nói ra một cách nô đùa qua lại. Phải biết rắng những người nói 
hoặc hành động phủ nhận Allah do sợ hãi thiệt hại tài sản hoặc địa vị hoặc quyên 
lức tội họ nặng hơn rất nhiêu so với những người chỉ nói ra lời giễu cợt. Bởi người 
nói đùa đa phân họ tin tưởng như thế nên mới mang ra nói tiêu lâm cho mọi người 
cùng cười. Riêng những kẻ nói lên lời hoặc có hành động phản đạo do sợ hãi hoặc 








làm hài lòng ai đó thì y đã tin tưởng vào cuộc hẹn của Shaytaan: ÁShayfaan đã 
hăm dọa chúng sẽ làm cho các người trở thành bân hàn nghèo khổ nên đã ra 
lệnh các người làm toàn điều xấu xa đồi bại.È Ai. -Baqarah: 268 (chương 2) 
và y Sợ hãi lời cảnh cáo của nó: Đó chẳng qua là hành mưu kế của lũ Shaytaan 
nhăm hù dọa để các người sợ hãi be lũ chúng. È Ali Pmraan: 175 (chương 3). 
Nhưng y lại chăng tin vào lời hứa chắc chắn của Allah răng: Trong khi Allah 
hứa hẹn sẽ tha thứ và ban â ân phước cho các người.} ai. -Baqarah: 268 (chương 2) 
và cũng chắng màn đến sắc lệnh của Allah: Nhưng các ngươi chớ sợ họ mà hãy 
sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người có đức tin. È Ali Pmraan: 175 (chương 3). 
Vậy trong trường hợp này y là Waly của Đâng Khoan Dung hay là Waly của lũ Shaytaan? 
Câu Kinh thứ hai: Allah phán: Ai thốt lên lời phú nhận Allah sau khi đã 
tin tưởng do bị ép buộc nhưng trong tầm khám hãy còn vui sướng với đức tin, 
còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bỗ phủ nhận (Allah) thì sẽ bị trúc lên đầu giận dữ 
của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt ghê sớm. AI-Nahl: 106 (chương 16), qua câu 
Kinh Allah chỉ chấp nhận lời nói phản đạo của những ai bị ép buộc nói nhưng trong 
lòng vẫn chang chưa đây ắp đức tin còn đối bât cứ ai khác nói vì mục đích sợ hãi, 
hoặc làm hài lòng, hoặc đề tiếp tục thống trị, hoặc để bảo vệ quê hương, gia đình, 
người thân, tài sản hoặc nói giểu cợt thì tât cả bọn họ giông như nhau đều là Kafir. 
Bởi con người có thể bị ép buộc làm điêu gì đó y không thích nhưng trong lòng y 
không ai có thể ép buộc được. Allah báo cho biết về lý do mà bọn chúng dám giều 
cợt Islam là: Bọn chúng làm thể là vì chúng yêu thích cuộc sông trần gian này 
hơn ngày sau, và thực ra Allah không hề dẫn dắt bất cứ nhóm người ngoại đạo 
nào (đến chân lý). È AI-Nahl: 107 (chương 16). Câu Kinh đã khắng khái răng lý do bị trừng 
phạt không phải do lòng tin hoặc do kém kiến thức hoặc do sự ghét bỏ tôn giáo 
hoặc do tình yêu dành cho người ngoại đạo mà là do lợi lộc ở trần gian y muôn 
được và sự xúc phạm đến tôn o1iáO đề đạt mục đích. Allah A'lam. 
Chăng lẽ tật cả những gì anh đã nghe không đủ thuyết phục anh quay lại sám hồi với 
Allah và bỏ hết tất cả những øì anh đang làm sao? Vẫn đề không đơn giản như anh nghỉ 
đâu mà vân đê rất vĩ đại và nguy hiểm vô cùng. Cầu xin Allah hướng anh đên chính đạo. 
- Abdun Nabi: Bê tôi câu xin Allah tha thứ tội lỗi và quay vê sám hôi cùng Ngài, 
tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ 
Allah và xin chứng nhận Muhammad là Rasul của Allah, bê tôi phủ nhận hết tất cả 
mọi hình thức thờ phụng ngoài Allah trước kia, khân câu Ngài bỏ qua mọi tội lỗi 
xưa kia cho bê tôi, xin hãy lật bê tôi quay trang giây mới trăng tinh, xin hãy đối xử 
với bê tôi bằng lòng cảm thông, sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài, xin hãy 
kiên định bê tôi trên Tawhid và niêm tin chân chính đến khi trở về gặp Ngài. Khẩn 
câu Allah ban hông phúc anh bạn — Abdullah — đã cho lời khuyên hữu ích này, quả 
thật tôn giáo Islam là lời khuyên bảo và câm cản tín đồ đang lâm lôi. Này anh bạn 
tôi trân trọng báo cho anh biết từ nay tôi sẽ đổi tên từ Abdun Nabi thành Abdur 
Rahmaan, nêu với những øì tôi nghĩ trong lòng trước đây mang nó đên trình diện 
với Allah thì chắc chắn tôi SẼ chắng bao giờ được thành đạt cả. 
Cuỗi cùng tôi muốn yêu cầu anh một điều, xin anh hãy nhắc nhở cho tôi biết vài 
điêu lầm lỗi mà đa sô mọi người thường mắc phải. 








- Abdullah: Được thôi, xin anh hãy lắng nehe đây: 

% Khuyên cáo anh mang hình thức bê ngoài khác với lời giáo huấn trong Qur an 
hoặc trong Sunnah, rôi bám lẫy những điều trái ngược muôn tạo sóng øió trong tôn 
giáo và tự suy luận, tự bịa đặt một vẫn đề nào đó trong tôn giáo trong khi thực hư 
chỉ Allah duy nhất mới tường. Ngược lại, hãy thể hiện phong cách của nhóm người 
am tường về giáo luật, một khi gặp phải điều chưa rõ ràng thì họ bảo: L§ Ñ “Chúng tôi 
tin tưởng vào tất cả các câu kinh đó, tất cả đều xuất phát từ Thượng Để của 
chúng tôi." (Chương 3 — Ali Pmraan, câu 7), khi gặp phải đều bất đồng ý kiến thì họ làm 
theo lời di huấn của Nabi Muhammad -s: “Hãy bỏ điêu làm cho bạn nghỉ ngờ, Ìo 
lắng rồi tìm đến điêu làm bạn hãt noÏ1 ngờ, hết lo lăng.” Hadith do Al-Tirmizhi ghỉ lại, 

và theo di huấn: “7£ nhưng ai từ bỏ được chúng — những điều bị nghỉ ngờ đó — thì 
y đã tránh được tai tiếng về tôn giáo và danh dự của mình còn di rơi vào những 
điều bị nghĩ ngờ đó thì đã rơi vào điều Hardim. ” tradith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại 

và theo lời di huấn: “Và ứội lỗi là điều làm lòng bạn bất an và không muốn cho 
thiên hạ biết đến.” Hadith do Muslim ghi lại, và theo di huấn: “Hãy hỏi con tim 
và bản thân bạn ba lần (trước khi quyết định sự vẫn đê) hãy biết rằng việc tốt đẹp 
làm điều làm cho bản thân cảm thấy an lòng, còn tội lôi là điều làm cho lòng bạn 
bắt an, lưỡng lự và cho dù có được sự đồng tình của nhân loại. `` Hadith do Ahmad ghỉ lại. 
*% Khuyến cáo anh làm theo dục vọng, bởi chính Allah đã ráng dạy _. Á(Này 
Muhammad) Ngươi có thấy những kẻ lẫy dục vọng mình để tôn thờ.) Al-Furqaan: 
43 (chương 25). 

*% Khuyến cáo anh thân tượng một người hay một suy nghĩ và đeo đuôi theo 
những sì ông bà để lại bởi những điêu này chỉ làm chia cắt giữa anh và chân lý. Là 
người có đức tin thật sự phải tìm chân lý che chở và khi gặp chân lý phải bám chặt 
lây nó, vì Allah phán: ẾVà khi có lời phán bảo chúng (nhóm ngoại đạo, nhóm 
làm sai trái): “Các người hãy noi theo những điêu được Allah mặc khải đi.” Bọn 
chúng đáp: “Không, chúng tôi chỉ tuân theo những gì do ông bà tổ tiên truyễn 
lại thôi.” Nếu như ông bà tô tiên chúng không có khối óc suy nghĩ và cũng 
chắng được hướng đến chính đạo thì sao ˆ? 2Ề AI. -Baqarah: 170 (chương 2), 

* Khuyên cáo anh bắt chước theo nhóm ngoại đạo trong mọi vấn đê, chính điều 
đó là nguôn gốc của tai ương, Nabi #2 đã nói: “Ai bắt chước theo nhóm người nào 
đó thì y thuộc nhúm người đÓ. `” Hadith do Abu Dawood ghỉ lại. 

*% Khuyến cáo anh phó thác sự việc cho ai khác ngoài Allah, Ngài phán: Và ai 
phó thác cho Allah, thì Nøài sẽ làm cho y đây đủ.) (Chương 6 — At-Talaag, câu 3). 

% Không nghe lời bất cứ ai bảo làm tội lỗi với Allah, Nabi š: đã nói: “Không có 
Việc nghe lời một tạo vật nào đó để vi ' phạm tôi 'ÑH] 111/40/7117 TïpeBinapAbiitanmaw ghỉ lại. 
s Khuyến cáo anh nghỉ xấu về Allah, SHRl Ngài đã phán trong Hadith AI-Qudsy: 
“TA sẽ như điều bê tôi TA nghĩ mộ... ghỉ lại. 

% Khuyến cáo anh đeo vòng hộ mệnh hoặc vật may măn hoặc bât cứ øì tương tự 
đề được tay qua nạn khỏi hoặc g1úp thoát nạn. 

% Khuyến cáo anh đeo bùa để xua đuổi tà ma, đó chính là đại tội Shirk, Nabi :: đã 
nói: “Ai đeo, mang bất cứ gì (từ bùa niệm, thân chú...) thì y và việc làm đó bị bỏ 
HHỘC. `” Hadith do Al-Tirmizhi gh lại. 





*% Khuyến cáo anh cầu may từ cục đá, cây côi, bảo vật hay ký vật nào đó, bởi đó là 
đại tội Shirk. 

% Khuyến cáo anh xem vận mệnh băng chim bay hoặc tin vào điềm xâu, bởi đó là đại 
tội Shirk, Nabi nói: “Nhìn chữn bay đón vận mệnh là Shirk, Nhìn chữn bay dón 
vận mệnh là Shurk, Nhìn chùn Day đón vận mệnh là SÍHFK. `” Hadith do Abu Dawood ghi lại. 

3% Khuyến cáo anh tin tưởng vào thây bùa, nhà chiêm tinh những kẻ tự nhận biết 
được thiên cơ huyện bí, xem vận mệnh qua sách vở, xem tướng, tin tưởng điêu này 
là Shirk bởi không ai thấu hiểu được việc huyện bí cả ngoại trừ Allah. 

*% Khuyến cáo anh cho răng trời đồ mưa là do các vì tinh tú hoặc mùa màng tạo ra, 
đó là đại tội Shirk, mà là do Allah ban cho. 

% Khuyên cáo anh thê thốt băng danh nghĩa ngoài Allah cho dù người hay vật 
được thê là ai đi chăng như: Nabi, danh dự, cuộc sông... đó là Shirk, bởi Nabi z: đã 
nói: “Ai thê thốt dàng danh nghĩa khác ngoài Allah là đã Kafir hoặc phạm phải 
ShữrK. ” Hadith do Ahmad ghi lại. 

% Khuyến cáo anh chửi mắng thời gian, gió, mặt trời, lạnh hoặc nóng, bởi điều đó 
đã chửi vào Allah Đâng Tạo Hóa ra chúng. 

*% Khuyến cáo anh nói chữ “nếu như, giá như” sau khi mắc phải điều không ưa 
thích, đó chính là cơ hội để Shaytaan nhảy vào xúi anh bất mãn với định mệnh của 
Allah, ngược lại hãy nói: (( 2° sa 62 Ẩ\ 2 225)) “Qa da rui lah wa maa shaa a fa a'Ï” 
(định mệnh Allah đã định và muốn thì nó đã thành). 

*% Khuyến cáo anh lây nơi mộ mã mà xây dựng Masjid và càng không hành lễ 
Salah trong MasJid có. mô mã, bởi có Hadith từ bà Àˆ-y-shah LÍ kế: Đang trong lúc 
hấp hồi Rasul š: nói rằng: “Ajjah nguyễn rủa bọn Do Thái và Thiên Chúa do bọn 
chúng lấy những ngôi mộ của các vị Nabi của chúng mà xây thành Masjid. ° Bà 
A”-y-shah nói: Nêu Người không cảnh cáo là mộ Người đã bị biến thành Masjid. 

Hadith do Al-Bukhary ghi lại. Nabi š nói ở Hadith khác: “Quả thật, những di 
trước các người đã chọn lấy các mô mã của các vị Nabi và người đức hạnh của 
họ mà biến thành Masjti, cấm các người biên mô mã thành Masjid, Ta cẩm các 
H@H Ời làm điêu đó. ” Hadith do Abu — a°h ghi lại. 

* Khuyên cáo anh tin tưởng vào các Hadith không do những kẻ dối trái bịa đặt ra 
về cầu xin trung gian qua địa vị của Nabi, người đức hạnh... rồi cho rằng số Hadith 
đó là của Nabi šs, tất cả là nói không, là giả tạo. Điển hình như: “Hãy cầu xin bằng 
địa vị của Ta, bởi địa vị của Ta đối với Aliah rất quan trọng. ` “Nếu Ta làm cho các 
người thấy mệt mỏi hãy tìm đến người chết'” “Quả thật, Aliah đã sai bảo Thiên 
Thần đến bên mô mã của Waly để giúp mọi người giải quyết vấn đề khó khăn.” 
“Nếu như các người nghĩ tốt về điêu gì đó thì cả cục đá cũng giúp được các 
ngươi.” Ngoài ra còn rất nhiêu Hadith khống khác. 

% Khuyên cáo anh tô chức những buôi tiệc mang hình thức tôn giáo như: Mawlid 
(sinh nhật) Nabl, AIl-Isra và Al-Me'raaJ] v.v... bới đây chính là hành động cải cách 
tôn giáo không có băng chứng từ Rasul š: hoặc từ Sahabah những người yêu 
thương Rasul z: hết lòng hơn hăn tất cả những thê hệ sau họ và Sahabah là nhóm 
người luôn yêu thích việc hành đạo hớn bất cứ thê hệ nào khác, nếu như những việc 
này là tốt đẹp chắc chắn họ đã làm trước chúng ta tôi. 


TT TT nh 





Cầu tuyên thệ này lo; gồm mm về: Thứ nhất: (s1 ` “không có Thượng Để? 
tức phủ nhận hết tật cả Thân Linh không xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ 
Allah. Thứ hai: (4ñ\ Ý) “ngoại trừ Allah” xác định sự tôn thờ thật sự là của Allah 
duy nhật. Allah phán: ýVà khi Ibrahim thưa với phụ thân và thị dân của Y: 
“Tôi vô can về những (thần linh) mà quí vị tôn thờ * Ngoại trừ Đẳng đã tạo hóa 
ra Tôi, và quả thát, Ngài sẽ hướng 7001711001501 Tình he dao (Chương 43). 

Vì vậy, đôi với Allah không dừng lại ở việc tôn thờ mà phải tôn thờ Ngài duy 
nhất và tính Tawhid (độc thân) không có tác dụng cho đến khi tôn vinh Allah duy 
nhật đề tôn thờ và vô can với Shirk và nhóm Đa Thân.f 
Có lời bảo: Chìa khóa mở cửa thiên đàng là câu tuyên thệ “40 Ý 41) '” — “không 
có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah”. Phải khắng định 
rắng đầy quả là cầu nói đúng thực, tuy nhiên, nó phải được hiểu trên phương diện 
thật đây đủ bởi lẽ không phải ai nói câu tuyên thệ này trên môi đều cũng có thê mở 
được cánh cửa của thiên đàng ? 

Có người đã hỏi một học giả tên Wahab bin Munabbih: Có đúng là câu: “⁄4h°\ Ý 41]) ý” 
thật sự là chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng không? Ông trả lời: “Đứng váy, nhưng chẳng 
phải môi chiếc chìa khóa đêu có những răng cưa đó sao, nêu nhự anh dùng cái chìa có 
răng thì đương nhiên anh sẽ mở được cửa thiên đàng còn không thì anh không thể” 

Đã có rất nhiêu di huân từ Rasul Muhammad **š mách bảo về TK cái răng của 
chiếc chìa khóa này như: “Ai nói: “2Ì\ Ý 21) Ý” với sự thành tâm... ” “băng cả 
trái tim kiên định...”, “y nói nó một cách trung thực từ con tim...”, và những di 
huấn khác nữa. Tất cả những lời di huấn đó đều cho thấy rắng một bào để được 
vào thiên đàng thì không phải chỉ đơn thuân phát ngôn câu tuyên thệ trên môi mà 
người nói câu tuyên thệ phải biết rõ ý nghĩa thực sự của nó, phải có niêm tin kiên 
định về nó cho đến chết và phải chân thật biểu hiện theo ý nghĩa của nó. 

Qua tất cả các di huân về câu tuyên thệ, các học giả đã rút ra các điêu kiện thiết yêu 
của câu tuyên thệ khi bảo răng nó là chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng. Các điều 
kiện này sẽ là những cái răng cho chiếc chìa khóa để chủ nhân của nó có thể mở 
được cánh cửa thiên đàng, không có chúng thì chiếc khóa ấy sẽ trở nên vô dụng 
cho chủ nhân của mình. 

Dưới đầy là bảy. điều kiện thiết yếu tạo nên những chiếc răng cho chiếc 
chìa khóa “4j:\ Ý' 21) `”; 
đồ SỰ HIẾU BIẾT: Người nói phải thật sự hiểu và biết rõ ý nghĩa của câu tuyên thệ 
“40\ Ý 41J *Ý” và nó có nghĩa là sự phủ định tất cả các thân linh ngoài Allah và khắng 
định sự độc tôn và tính duy nhất của Ngài tức không có Đâng thờ phượng nào đáng 
được tôn thờ mà chỉ có Allah một Đâng duy nhật. Allah phán: Ế...(rừ những ai chứng 
nhận sự thực trong lúc họ hiểu "mẽ... (chương 43). NabIi Muhammad <* bảo: 
“Ai chết trong lúc y biết rõ rằng không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ 
phượng ngoại trừ Allah thì y sẽ được vào Thiên Đàn. `` Hadith do Muslim ghi lại. 

@ SỰ KIÊN ĐỊNH: Tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ hay suy diễn, tuyệt đối 
khăng định không có Đắng nào khác đáng được tôn thờ mà chỉ có Allah duy nhật theo 
câu tuyên thệ đã chứng nhận, không được lưỡng lự hay do dự trong một khía cạnh nào 
cả. Allah phán: ÁChỉ những ai tỉn tưởng nơi Allah và Rasul của Ngài rồi không 
nghỉ ngờ điều øì và chiến đầu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho chính đạo 





của Allah mới là những người có đức tin. Họ mới đích thực là những người chân 
thật. È AI. -Hujuraat: 15 (chương 49). Cầu tuyên thệ không phải chỉ nói băng lời trên môi mà còn 
phải được kiên định trong tim, nêu như phát ngôn băng lời nhưng trong tim không tôn 
tại niêm tin kiên định thì đó là sự dôi trá ø1ả tạo. Nabi š‡ nói: “7œ chứng nhận không 
có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Aliah và Ta chính là 
Rasul của Aliah, với hai điều này mà người bê tôi không có sự nghỉ ngờ về nó thì y 
sẽ được vào Thiên Đàng khi y trở về Ê hội ngộ Allqht.”” Hadith do Muslim ghỉ lại. 

GŒ SỰ THỪA NHẬN: Mội khi đã biết rõ ý nghĩa và có sự kiên định trong tim vệ 
một điêu gì đó thì dĩ nhiên phải có sự thừa nhận về nó tức người nói phải thừa nhận 
những ý nghĩa và nội dung mà câu tuyên thệ chứa đựng. Nếu ai khăng định câu 
tuyên thệ là đúng nhưng không thừa nhận nó thì đó là kẻ phủ nhận bắt tin cho dù sự 
không thừa nhận đó chỉ là do sự tự cao tự đại, sự ương ngạnh ngoan cô hay sự đô 
ky. Allah đã phán bảo răng những kẻ không tin tưởng phủ nhận tính duy nhất của 
Ngài chỉ vì họ tự cao tự đại một cách ngạo mạn, Ngài nói: Quả thật chúng là 
những kẻ, khi được nhắc: Không có Thượng Để nào khác duy chỉ Allah (là 
Thượng Để) họ lại tô ra ngạo mạn. ạ.. Soffat: 35 (chương 37). 

Q SỤ PHỤC TÙNG MỆNH LỆNH: Đề thể hiện tính độc tôn của Allah thì cần 
phải phụng mệnh Ngài một cách tuyệt đôi và trọn vẹn. Sự phục tùng mệnh lệnh là 
tiêu chuẩn đích thực, là biểu hiện của đức tin, đức tin được xác thực qua việc thực 
thi mệnh lệnh của Allah và từ bỏ những gì mà Ngài đã nghiêm cấm. Allah phán: 
{Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là một người. làm tốt thì 
chắc chắn sẽ năm được chiếc cán cứu rỗi vững chắc nhất bởi vì kết cuộc của 
mọi việc đều phải trình về cho Allah.Ề 1 uqmaan: 22 (chương 31. 

@ SỰ TRUNG THỤC: Người nói câu tuyên thệ phải chân thật với lời tuyên thệ 
không mang trong lòng sự dôi trá và giả tạo bởi vì người nào nói câu tuyên thệ trên 
môi nhưng trong tim lại phủ nhận nó thì đó là những kẻ giả tạo, tên ngụy Islam. 
Allah đã phán bảo về bản chất của những kẻ giả tạo như sau: Miệng chúng nói 
những điều không có thật trong tim của chúng. Š Al-Fath: 11 (chương 48). 

Ô TÌNH YÊU: Người thực sự tin tưởng chắc chăn sẽ nói câu tuyên thệ một cách 
thiết tha bằng cả tình yêu, họ sẽ cảm thây thích thú trong việc thi hành mệnh lệnh 
theo đúng ý nghĩa và nội dung của nó và họ có tâm lòng yêu mễn những người 
cùng đồng hành với họ trong niêm tin. Sự biểu hiện tình yêu của một bê tôi đôi với 
Thượng Đề của mình là y sẵn sàng từ bỏ những dục vọng của bản thân đề thực hiện 
theo những gì mà Allah yêu thích, y luôn luôn quy phục theo í chí của Allah và một 
mực tuân thủ theo sự giáo huấn của Rasul Muhammad ‡:. 

Œ TÂM TRONG SẠCH: Người nói câu tuyên thệ chỉ một lòng một dạ vì Allah 
duy nhất không chia sẻ hay tổ hợp cùng với Ngài một thân linh nào khác. Allah 
phán: Và họ được lệnh chỉ phải thờ phượng riêng Allah, triệt để thần phục 
Ngài một cách chính trực.È Ai-Baiyinah: 5 (chương 98). 

Nabi Muhammad $$ nói: “Quả thật, Aliah đã nghiêm cẩm hóa ngục đụng tới 
những ai nói 2À\ Ý AI một lòng một dạ vì Ngài. ” Hadith do AL- -Bukhary và Muslim ghỉ lại. 
Tóm lại, chiếc chìa khóa “4i\ M) 1]) Ÿ” sẽ không mở được cánh cửa thiên đàng nêu 
như không có các điều kiện trên đây làm những chiếc răng cưa cho nó bỡi lẽ chìa 
khóa mà không có những răng cưa thì sẽ không mở được ô khóa. 
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Trong ngôi mộ người chết sẽ bị chất vẫn ba điêu, nêu ai nể lời được ba điêu này thì 
sẽ thành đạt và được cứu rỗi còn ai không thể trả lời nó thì sẽ phải thất bại thật 
thảm hại. Một trong ba điêu được chất vấn là “Ai là vị Nabi của ngươi ?” hoặc 
“Muhammmad là ai ?”. Câu hỏi nghe có vẻ rất đơn giản nhưng trong ngôi mộ 
không ai có thể dễ dàng trả lời nó ngoại trừ những ai được Allah cũng cô vững chắc 
lời nói của y và Allah chỉ làm vững chắc lời nói của những người có đức tin thực 
sự mà thôi, Ngài phán: ' {Allah sẽ cũng cô vững chắc những ai tin tưởng bằng lời 
nói vững chắc trên thế gian và ở đời sau.È Ibrahim: 27 (chương 14). 

Thế nào là lời mất VbiBb chắc? Lời nói vững chắc không phải chỉ nói trên môi qua 
chiếc lưỡi rắng: “........ và tôi chứng nhận Muhamunad dích thực là RÑasul của 
Allah ” mà lời nói đó phải được thể hiện qua những điều kiện sau: 

€ Vâng lời và tuân thủ theo những chỉ đạo và dạy bảo của Nabi Muhammad:s 
Bởi Allah đã ra lệnh như thể, Ngài phán: ÁAi vâng lời Rasul tức đã tuân lệnh 
Allah.Ề AI-Nisa: 80 (chương 4), Allah phán ở chương khác: 4Hỡi những người có đức 
tin! Hãy tuân mệnh Allah và vâng lời Rasul.È AI-Nisa: s9 (chương 4), 

Allah phán ở chương khác: Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): Nếu các người thực 
sự yêu thương Allah thì hãy theo ta, Allah sẽ yêu thương các người.È Ai "mraan: 
31 (chương 3). 

Việc được vào thiên đàng hay không cũng lệ thuộc vào việc theo hay không theo 
Nabi Muhammad šs, bởi quả thật Người có nói: “Tá cả các tín đồ của Ta đêu vào 
thiên đàng ngoại trừ những ai từ chối không muốn.” có lời hỏi: Thưa Rasul của 
Allah, thế ai là người từ chối không muôn vậy ? Nabi šs bảo: “Ai vâng lời Ta thì sẽ 
vào thiên dàng còn dat nghịch lại là đã từ chối không HHUỖN."” Hadith do Al-Bukhary ghi 
lại. 

Như vậy người nào thực sự yêu thương Nabi : thì dĩ nhiên y phải tuân lệnh và 
vâng lời theo sự chỉ đạo của Người vì việc tuân lệnh và vâng lời là kết quả của yêu 
thương, còn ai luôn miệng bảo tôi yêu mễn Nabi š: nhưng lại không thực hiện theo 
sự chỉ dạy của Người thì đó là sự dối trá đôi với Người. 

Tuyệt đối tin tưởng những øì được Nabi # thông tỉn và mách bảo Người 
nào phủ nhận một điêu gì đó đích thực được thông tin và mách bảo từ các di huấn 
xác thực của Người thì coi như y đã phủ nhận Allah và Rasul của Ngài, bởi lẽ, 
Rasul Muhammad : không hê nói sai hay dối gạt, Allah phán: ýY (Muhammad) 
không nói theo sở thích * Mà quả thật nó là điều mặc khải đã được mặc khải.È 
AI-Najm: 3 — 4 (chương 53). 

Tránh xa những øì mà Nabi Muhammad # cẩm đoán Đây là sự thể hiện 

yêu thương đôi với Allah và Rasul của Ngài và cũng là sự thể hiện lòng kính sợ 
Allah và vâng lời Rasul của Ngài. Là người yêu thương Allah, yêu thương Rasul 
thì phải tuyệt đôi tránh xa tội Shirk (sự tổ hợp đôi tác ngang với Allah) một trọng 
tội mà Allah sẽ không bao giờ tha thứ, và các tội lỗi khác dù lớn hay nhỏ. 
) Không được tự ý hành đạo thờ phượng Allah bằng một hình thức nào đó 
Mà tất cả mọi phương thức thờ phượng Allah phải được Nabi š: chỉ đạo và hướng 
dẫn. Nabi Muhammad š nói: “Ai làm một việc làm mà nó không phải là mệnh 
lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp nhận.” Hadith do Muslim ghi lại. 





Bài học: Hãy biết rắng ý nghĩa việc thương yêu Rasul :: và yêu thích mọi 
điều được nØười truyền đạt là nhiệm vụ bắt buộc mỗi người Muslim. Thê nên, ai 
ghét bỏ bât cứ điều nào do Rasul : truyền đạt thì y là Kafir cho dù y có làm theo. 
Không phải việc đem lòng yêu thương Người là đủ mà phải yêu thương Người hơn 
tật cả mọi thư trên đời kế cả chính bản thân mình. Đối với một tình yêu thật sự là 
người ta luôn nghiên về việc mình ưa thích đó, đối với tình yêu dành cho Rasul #£ 
thật sự cũng vậy, nếu là tình yêu thật sự là y luôn bắt chước làm theo Người từ lời 
nói hành động, cử chỉ, luôn tuân lệnh mệnh lệnh của Người, luôn tránh xa điều 
Người câm và luôn tỏ ra tôn trọng Người ở mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh. 
Việc bắt chước theo mọi di huân của Rasul :: là thành quả của việc yêu thương 
Người, còn ai không làm được như thế thì tình yêu của y là dôi trá. 

Dấu hiệu thể hiện tình yêu Rasul :$ có rất nhiều: 

*% Nhắc đến Người và câu xin Salawaat cho Người thường xuyên, ai thương 
yêu Nabi šš phải nhắc đên Người nhiêu. 

% Luôn mong muốn được gặp Người, lẽ tự nhiên mỗi người rât nôn nóng gặp 
được người thương yêu. 

% Tôn trọng Người khi nhăc đến Người, ông Ishaaq nói: “Trước kia, Sahabah 
khi nhắc đến Nabi :s họ luôn thể hiện sự tôn frọng đến khiếp người và bát khóc. ” 

Ghét những ai ghét Người, không bắng mặt đối với những ai đối nghịch với 
Rasul *: như nhóm làm Bid-a'h và nhóm ngụy lslam. 

*% Yêu thương ai yêu thương Người, gia quyến Người, các bà vợ của Người, 
các Sahabah AI-Muhaajireen và Al-Ansaar của Người; đôi nghịch với những ai đôi 
nehịch hoặc xi nhục, măng chửi họ. 

% Bắt chước theo tính cách tốt đẹp của Người, bản tính của Người là hoàn hảo 
nhất I1 nhân loại đến nổi bà A'-y-shah nói: “Bản tính của Rasul ššs chính là 
Q@ur an.” Tức Người luôn thì hành đúng chuẩn mực như Qurˆan răng đc 

Về nhân cách của Nabi ‡$: Người rất gan dạ và hùng dũng trong chiến tranh, 
rất rộng lượng nhất là trong tháng Ramadan, luôn là người khuyên bảo mọi người 
là tốt đẹp, Người luôn sáng suốt nhưng không hê trục lợi riêng tư, là Người luôn thì 
hành đúng chuẩn mực như Alah đã ra lệnh, Người vô cùng giản dị trong cuộc sông 
đời thường, tính hay mắc cỡ nhưng không rụt rè, Người luôn cư xử tốt với gia đình 
và thông cảm với mỌi n#ƯỜI.V.V... 
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Hành lễ Salah là nên tán thứ hai trong nắm nên tản của Islam, lễ Salah sẽ không 
đúng nêu không được tây rửa trước và vIỆc tây rửa chỉ được sử dụng nước hoặc đất 
thay thể, 

Thê loại nước: 

Nước sạch: Là nước tự bản thân nó sạch và tây rửa sạch được vật khác. 

Nước đơ: Là nước bị trộn lẫn chất dơ nếu là nước ít hoặc nước đã bị thay đôi 
một trong ba tính chất như mùi, màu, vị nước đối với nước nhiêu. 

Chú ý: Đối với nước nhiêu không được công nhận là nước dơ cho đến khi bị 
thay đôi một trong ba tính chất của nước như mùi, màu hoặc vị. Nước được øọI là 
nước nhiều phải nhiều hơn Qullatain tức hơn 210 lít. Đối với nước ít chỉ cân bị trộn 
lẫn chất dơ thì là nước dơ. 

Vật dụng: Tất cả vật dụng sạch sẽ được phép sử dụng ngoại trừ vật dụng 
băng vàng và bạc; nếu lây Wudu băng vật dụng vàng và bạc thì Wudu đó đúng 
nhưng mang tội; và được phép sử dụng vật dụng và quân áo của người Kafïr trừ phi 
biết đó là đô dơ thì bị câm. 

Da xác động vật chết: Là vật dơ. Xác động vật chết được chia làm hai loại: 

Loại không được phép ăn thịt: Câm sử dụng da chúng. 

Loại được phép ăn thịt: Lúc giết không được giết theo cung cách Islam chỉ 
được sử dụng đựng đô khô, không sử dụng đựng đô ướt nhưng phải qua khâu thuộc 
da trước khi sử dụng. 

Vệ sinh: Là tây rửa bắt buộc đôi với tất cả mọi chất xuất ra từ hai đường tiểu 
và hậu môn, nếu tây rửa băng nước được gọi là Al-Is-tin-ja, nếu tây băng đá hoặc lá 
cây hoặc vật gì tương tự được gọi là AI-Is-tiJ-maar. Khi sử dụng AT-Is-tIJ-maar phải 
là vật sạch sẽ, được phép sử dụng, tây sạch được chất dơ, không phải là thức ăn và 
phải là từ ba trở lên. 

Những điều cẩm khi vệ sinh: Không chịu rời khỏi vị trí sau khi vệ sinh xong, 
vệ sinh trong trũng nước (như ao, hô, lung...), trên đường đi, dưới bóng cây danh để 
nghỉ mát, dưới gôc cây ăn trái, hưởng về Onblah. 

Những điều không nên khi vệ sinh: Mang vào nhà vệ sinh vật øì đó có ghi tên 
Allah, nói chuyện lúc vệ sinh, tiêu vào lồ hoặc đường nứt nẻ, sờ bộ phận sinh dục 
băng tay phải, hướng về Qiblah khi đang ở trong nhà vệ sinh và được phép làm tất 
cả nêu bất dắc dĩ. 

Những điều khuyến khích khi vệ sinh: Rửa hoặc chùi băng sô lẻ và phối hợp 
giữa rửa nước và chùi bằng đá. 

Đánh răng: Theo Sunnah là sử dụng cây Siwaak, nêu không có thì sử dụng que 
mêm khi hành lễ Salah, xướng đọc Qur an, trước khi lây Wudu, thức dậy sau khi 
ngủ, vào Masjid và nhà hoặc đề khử mùi hôi miệng .v.v... 

Wudu: 

Nền tản của Wudu: 1) Rửa mặt cộng với súc miệng và mũi. 2) Rửa đêu hai tay 
từ đầu các ngón tay đến khỏi cù chỏ. 3) Chùi hết đầu cộng với chùi hai lồ tai. 
4) Rửa đêu hai bàn chân đên khỏi mắt cá. 5) Làm thứ tự. 6) Làm liên tiếp. 

Điều bắt buộc của Wudu: Nói câu: Bismillah, rửa đôi bàn tay ba lần trước khi 
lây Wudu đối với người thức dậy sau ngủ ban đêm. 





Sunnah của Wudu: Sử dụng Siwaak, rửa đôi ba lần khi bắt đâu lây Wudu; 
súc miệng và mũi trước khi rửa mặt; súc miệng kỷ và hít nước sâu đôi với người 
không nhịn chay; dùng tay phải đưa nước vào miệng và mủi, dùng tay trái hỉ mủi 
ra; rửa đều râu đỗi râu rậm dày; chà các kẻ tay và kẻ chân; bắt đầu rửa từ bên phải; 
rửa các phân Wudu từ hai đến ba lần; chà kỷ cho nước thấm đêu các phân cơ thê: 
lây Wudu cho thật hoàn chỉnh và đọc Du-a' sau khi lây Wudu xong băng những 
Hadith Sahech. „ 

Không nên khi lây Wudu: Nước quá nóng hoặc quá lạnh; rửa mỗi phân 
cơ thể hơn ba lân; vảy tay cho nước rơi; rửa tròng mắt còn việc chùi khô sau khi lây 
Wudu thì không sao. 

Chú ý: Súc miệng và súc mủi phải cho nước vào miệng và mủi không được 
phép làm hoa loa. 

Hình thức Wudu: Trước tiên phải có nước sạch, kế tiếp định tâm trong 
lòng và nói: (4l 3) Bis mil lah. Kế tiếp rửa đôi bàn tay ba lần rồi dùng tay phải lấy 
nước đưa vào miệng, lô mủi sau đó xúc miệng rôi nhả ra và dùng tay trái hÍ mủi ra. 
Làm thê ba lần. Kê tiếp rửa mặt từ chân tóc trán cho đến căm tính theo chiều dài và 
từ lỐ tai phải. đến lỗ tai trái tính theo chiêu ngang. Rửa như vậy ba lần. Kế tiếp rửa 
tay phải từ đâu ngón tay cho đến khỏi cù chỏ ba lân, rồi rửa tay trái như tay phải. 
Kế tiếp dùng hai bàn tay thâm nước kế tiếp xòe hai bàn tay ra đồng thời áp sát vào 
đâu sau đó bắt đâu vuốt từ chân tóc trán cho đến phía sau ót và vuốt ngược lại từ 
sau ót cho đến chân tóc trán nêu có bị sót vài sợi tóc thì không sao, tiệp theo dùng 
hai ngón tay trỏ đặt trong lỗ tai, dùng hai ngón tai cái đặt phía ngoài vành tai sau đó 
chùi lổ tai từ trái tai ngược lên vành tai. (không cân lây nước lại khi vuốt vành tai). 
Kế tiếp rửa chân phải từ đầu ngón chân cho đến khỏi mắt cá ba lần, tiếp đó rửa 
chân trái như rửa chân phải. 

Chú ý: Nếu là râu ít và thưa, bắt buộc rửa luôn phân da bên trong, nêu là dày 
và rậm chỉ cần rửa ướt đều râu là được. 

Chùi lên Khuf: Khuf là loại giây, dép được làm băng da dùng để mang lót, 
nếu được làm băng vải hoặc loại nào khác thì được gọi là vớ chân. Việc chùi lên 
chúng là điêu được phép làm theo giáo lý Islam khi bị Hadath nhỏ (tức sau khi đại, 
trung và tiểu tiện). 

Điều kiện để được chùi: 1- Mang chúng sau khi đã hoàn tất việc lây nước 
Wudu (tức sau khi đã rửa xong cả hai chân). 2- Phải chùi bằng nước. 3- Khuf hoặc 
vớ phải che mất phân bắt buộc phải rửa (tức che khỏi mắt cá chân). 4- Được làm 
băng chất liệu Halal. 5- Khuf hoặc vớ đó phải sạch sẽ. 

Chùi lên khăn quấn đầu nam: Được phép chùi lên với vài điều kiện sau: 

1- Người quấn khăn là nam giới. 2- Che hết cả đầu. 3- Khi bị Hadath nhỏ (tức sau 
khi đại, trung và tiêu tiện). 4- Phải chùi băng nước. 

Chùi lên khăn đội đầu nữ: Được phép chùi lên với vài điêu kiện sau: 1- Người 
đội khăn là nữ giới. 2- Khăn phải quân xuông đến cô. 3- Khi bị Hadath nhỏ (tức sau 
khi đại, trung và tiêu tiện). 4- Phải chùi bằng nước. 5- Phải che đêu cả đâu. 

Thời gian được phép chùi: Là người đang ở tại quê nhà chỉ được phép chùi một 
ngày và một đêm (tức 24 tiếng), là người đi đường cách nhà từ 85 km trở lên được 





phép chùi ba ngày ba đêm (tức 72 tiếng). 

Thời gian bắt đầu: Tính từ lần chùi đâu tiên sau khi mang hoàn chỉnh cho đến 
ngay giờ đó của ngày hôm sau đôi với người ở tại quê nhà và ba ngày hôm sau đôi 
với người đi đường. 

Giới hạn chùi lên Khuf hoặc vớ: Chùi lên đa phân của mu bàn chân từ 
các đầu ngón chân lên đến ông quyền, khi chùi các ngón tay phải hở. 

Chú ý: Ai chùi ở trên đường đi rôi quay trở lại nhà hoặc chùi tại quê hương 
rôi ra đi hoặc quên thời gian bắt đầu chùi, tất cả phải chùi theo luật của người ở tại 
quê nhà. Tốt nhất là chùi đôi Khuf hoặc vớ cùng lúc không chùi trước sau. Không 
được phép chùi dưới lòng bàn chân hoác hai bên chân. Không chùi nhiêu hơn một 
lần. Khăn quấn đâu của nam và khăn đội đầu của nữ thì phân chùi phải nhiêu hơn 
phân không được chùi. 

Chùi lên nẹp tre hoặc bột bó chân, tay, cô: Đôi với người bị gãy chân, 
tay... được nẹp băng tre hoặc bột thì được phép chùi lên nếu hội tụ đủ các điều kiện 
sau: Í- Cân phải nẹp hoặc băng bó. 2- Việc nẹp hoặc băng bó không gây xấu đến 
vết thương. 3- Nơi nẹp hoặc băng bó năm trên phân bắt buộc lầy Wudu. 

Những điều làm hư Wudu: % Tát cả mọi chất ra khỏi từ hai đường tiểu 
và hậu môn dù sạch như xì hơi, tỉnh trùng hoặc dơ như nước tiêu, phân, máu... 
Mất suy trí nhớ do ngủ hoặc ngất xỉu ngoại trừ chỉ thoáng chớp mắt lúc đứng 
hoặc ngôi thì không hư Wudu. % Phân hoặc nước tiểu xuất ra băng đường khác 
giông như bệnh nhân bị mô để đường phân và đường tiểu ra ngoài. Chất dơ xuất 
ra ngoài hai đường tiêu và hậu môn gây hoảng sợ như máu chảy rất nhiều (còn 
chảy ít hoặc ra máu cam thì không sao). % Ăn thịt lạc đà. Dùng tay sờ trực tiếp 
vào bộ sinh dục. % Bỏ đạo Islam. 

Chú ý: Ai còn nghi ngờ về nước Wudu còn hoặc đã hư thì phải dựa vào sự 
khẳng định (tức khẳng định còn là còn, và khăng định hư là hư). 

Tăm Junub (hay tắm theo giáo lý): 

Những trường hợp bắt buộc phải tắm: 1- Xuất tinh trong mọi tình huống dù 
muốn hay không. 2- Đâu khất dương vật ân mắt trong âm đạo, kế cả chưa xuất tinh. 
3- Gia nhập Islam, kế người phản đạo gia nhập trở lại. 4- Dứt chu kỳ kinh của phụ 
nữ. Š5- Dứt chu kỳ máu hậu sản sau sinh nở. 6- Người Muslim qua đời. 

Tắm họp lệ: gồm hai cách: 

Cách I1: XÐĐịnh tâm cho việc tăm bắt buộc (sự định tâm chỉ cân suy nghỉ 
trong lòng là đủ không được nói thành lời). % Rửa sạch tinh trùng hoặc máu kinh 
(đối với phụ nữ) dính trên cơ thể. Xối nước ướt đều lên cơ thể không được xót 
bất cứ phân nào và phải cho thâm vào tận cả da đầu đông thời xúc miệng, hít nước 
vào mi tôi hỉ ra. 

Cách 2: khuyên khích nên tắm theo cách này. 

% Định tâm cho việc tăm bắt buộc. X Đọc 4Ì! = (Bis mil lah). % Rửa đôi bàn tay 
ba lần. XDùng tay phải xôi nước và dùng tay trái rửa bộ phận sinh dục, tinh dịch 
hoặc máu kinh (đôi với phụ nữ). *XLây nước Wudu như nước Wudu dâng lễ Salah. 
% Dùng đôi tay lẫy nước rôi chà lên đầu cho thâm vào da đâu ba lần. % Xối nước 
ướt đêu lên cơ thể nên bắt đầu từ bên phải. 
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Chú ý: Sau khi tăm xong theo giáo luật thì được phép tắm gội bình thường. 
Cắm người bị Hadath nhỏ (tức sau tiểu, trung và đại tiện): 
1) Sờ Qurˆan. 2) Hành lễ Salah. 3) Al-Tawwaaf. 

Cắm người bị Hadath lớn (tức sau xuất tỉnh, sau chu kỳ kinh và máu hậu 
sản: ngoài ba điều bị cầm ở Hadath nhỏ còn: 4) Đọc Qur an. 

Không nên: Ngủ trong lúc bị Junub mà không có nước Wudu, tiêu hau phung 
phí lượng nước khi tăm. 

AIl-Tayammum: Là sự tôn thờ Allah với định tâm dùng đất sạch chùi lên cơ 
thể theo cung cách riêng của giáo lý. 

Điều kiện để được Al-Tayammum: 1) Không có nước sau khi đã nồ lực tìm 
kiếm. 2) Chất thay thê phải là đất sạch và có bụi. 

Nên tản của Al-Tayammum: Chùi đều hết gương mặt rôi đến hai mu lưng bàn 
tay, phải thứ tự và liên tiếp. 

Những điêu làm hư Al-Tayammum: 1) Tất cả mọi điêu làm hư Wudu. 2) Tìm 
thây nước đối với ai Al-Tayammum vì không có nước. 3) Mất đi điều cho phép AI- 
Tayammum giống như người bệnh được khỏe mạnh. 

Sunnah của Al-Tayammum: I) Là thứ tự và liên tiếp. 2) Đợi gân cuối giờ mới 
Al-Tayammum. 3) Du-a sau khi Al-Tayammum giống như sau Wudu. 

Không nên khi Al-Tayammum: Đập xuông đất nhiêu lân. 

Hình thức Al-Tayammum: Dùng hai bàn tay vô xuống đất sạch một lân rôi dùng 
cả đôi bàn tay chùi đều lên mặt sau đó dùng tay trái chùi lên mu lưng bàn tay phải và 
ngược lại dùng tay phải chùi lên mu lưng bàn tay trái, bắt đầu từ đầu các ngón tay cho 
đên cô tay, và nêu muốn thì thối bớt bụi ở lòng bàn tay trước khi vuốt lên mặt. 

Tây rửa chất dơ: Chất dơ gôm hai loại: 

Bản thân nó dơ: Là chất không thể nào tây nó sạch được giống như con heo 
cho dù có rửa ra sao thì nó vẫn dơ. 

Bị dính chất dơ: Là vật sạch bị dính phải chất dơ vào giống như quân áo, mặt 
đất... và cách thức như sau: 

Theo Giáo Lý 
Chó, heo và tât cả mọi động vật, chim chóc không được phép ăn thịt có hình 
dạng hớn hơn con mèo. Tất cả mọi bộ phận liên quan đến chúng và mọi chất 
thải ra từ cơ thể chúng là dơ như: xác, lông, da, phân, nước tiêu, nước bọt 
1) lam người, tât cả chât xuât ra từ cơ thê con người là sạch sẽ như tính 
trùng, mô hôi, nước bọt, sữa, nước mũi, nước âm ướt ở âm đạo ngoại trừ 
nước tiêu, phân, nước Al-Mazy, nước AI- -Wady và máu là những chât dơ. 
2) Động vật được phép ăn thịt. Tât cả mọi bộ phận liên quan đên chúng và 
.Imọi chật thải ra từ cơ thể chúng là sạch như: xác, lông, da, phân, nước tiểu, 

nước bọt .V.V.. 
3) Những con vật không thê nào xa lánh được như con lửa, con mèo và tât 
cả loài vật có hình dạng nhỏ hơn con mèo như chuột .v.v... thì nước bọt, mô 
hôi của chúng sạch còn lại tất cả bộ phận khác là dơ. 

Xác chêt |Tât cả xác chêt động vật là dơ ngoại trừ xác người, cá, họ cào cào và những loại 

động vật không có máu chảy thành dòng như ruôi, muỗi, bò cạp là sạch. 


Chât răn|Như đât, đá, cây .v.v... là những loại sạch (ngoại trừ những chât răn được câu 
thành từ những chất dơ). 








Mở rộng: Máu, mủ là chất dơ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến trong khi hành lễ 
Salah và những việc hành đạo khác nếu ra ít từ những loại động vật được phép ăn thịt. 

Máu sạch gôm hai loại: 

1) Máu cá. 2) Máu sót lại trên thịt động vật sau khi giết theo . p1áO lý. 

*% Tắt cả những bộ phận bị cắt đứt khỏi cơ thể động vật vân đang sông đều là 
vật dơ. * Tẩy sạch chất dơ không cân phải định tâm, nêu được tây sạch do nước 
mưa thì vẫn được công nhận. % Chạm phải hoặc dẫm phải chất chơ, không hề làm hư 
Wudu chỉ bắt buộc tây sạch những chất dơ đó ra khỏi cơ thê và quân áo dính phải. 

Công nhận một vật sạch sau khi đã dính dơ phải: 1) Được rửa bằng nước 
sạch. 2) Vắt cho khô đối với vật dụng vắt được. 3) Tây rửa bàn cách ma sát đôi với 
loại vết bẩn cứng đầu. 4) Rửa một lần đất và bảy lần sau bằng nước sạch đỗi với vật 
dụng bị chó liêm. 

Chú ý: % Nếu đất bị dính chất dơ dạng lỏng như nước tiểu, chỉ cần xối nước 
cho mật mùi, màu chất dơ đó là được. Nếu là dạng đặc như phân, bắt buộc phải làm 
mất đi chất dơ và dấu vết của chất dơ đó. % Nếu chất dơ không thê tây sạch được 
ngoại trừ nước thì bắt buộc phải dùng nước để tây. Nếu không xác định chính 
xác địa điểm dơ, hãy rửa cho đến khi nào có sự khăng định là nó đã sạch. % Ai lấy 
Wudu để hành lễ Salah Sunnah, y được phép dùng Wudu đó hành lễ Salah bắt 
buộc. % Không bắt buộc người trung tiện (xì hơi) phải tây sạch hậu môn bởi khí 
đó là sạch, chỉ bắt buộc lây Wudu nếu muốn hành lễ Salah hoặc những sì tương tự. 
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Giáo Lý Liên Quan Đên Máu Chu Kỳ Của Phụ Nữ 
Thứ nhât: Kinh Nguyệt & Rong Kinh 
Vẫn Đề Theo Giáo Lý 
Tuôi bắt đầu chu kỳ kinh |Tuôi bắt đầu là chín tuôi, nêu trước chín tuôi bé bị xuât 
nguyệt huyết ở âm đạo thì đó là máu rong kinh. 


Du wugg ngày và một đêm (tức 24 tiêng), nêu bị ra ít hơn nữa 
chu kỳ thì đó là máu rong kinh. 

"".. ỐỀˆ5. lăm ngày, nêu bị ra nhiêu hơn nữa thì đó là máu 
chu kỳ rong kinh. 


Thời gian sạch sẽ giữa hai lân |Mười ba ngày, nêu máu ra sớm hơn trong khoảng thời 

gian này thì là máu rong kinh. `”. 

Thời gian sạch sẽ của đa sô phụ nữ bình thường 
Máu ra lúc đang có thaicó [Tât cả mọi chât lỏng chảy ra từ phụ nữ trong suôt thời 
phải là máu chu kỳ không ? |gian mang thai như máu hoặc Kid-rah“) hoặc Saf-rah”` 

đêu được xem là rong kinh. 

Khi có dâu hiệu nào |Khi thây được một trong những dâu hiệu sau: I) Chât lỏng màu 
mới biết được một chu trăng ˆ” chảy ra từ âm đạo. 2) Âm đạo khô không còn chảy ra 
kỳ kinh đã chấm dứt 2 máu hoặc Kid-rah hoặc Saf-rah, dành cho những phụ nữ không 

thây được chât lỏng màu trăng. 

Những loại chât lỏng [Nêu là chât lỏng trong suôt và chât lỏng màu trăng nhờn nhờn là 
chảy ra từ âm đạo trong |hai chât sạch; nêu là máu hoặc Kid-rah hoặc Saf-rah là những chât 

suốt thời øian sạch sẽ_ |dơ. Tất cả đều làm hư Wudu, nếu ra kéo dài thì đó là rong kinh. 


"........ ra liên nhau trước hoặc sau chu kỳ thì đó là kinh nguyệt, nêu 
chảy ra từ âm đạo lcó khoảng cách (một ngày hoặc hơn) thì đó là rong kinh. 

Phụ nữ dứt kinh trước |Nêu máu đã ngưng ra và thây được một trong những dâu hiệu 

sạch sẽ thì chu kỳ đã kết thúc cho dù số ngày chu kỳ vẫn chưa hết. 


Chu kỳ của tháng này |Nêu nhận định được máu đó mang những tính chât giông máu 

khác thường, đến sớm |kinh nguyệt thì đó là kinh nguyệt cho dù có ra bât cứ lúc nào với 

hơn hoặc trêhoơn |điều kiện khoảng cách giữa hai lân sạch sẽ phải ít nhật hai mươi 
những chu kỳ trước |ba ngày, nêu không thì đó chỉ là máu rong kinh. 


".............. được xem là chu kỳ kinh nguyệt miễn không 

hơn so với chu kỳ những tháng trước |kéo dài hơn mười lăm ngày. 
Khi phụ |Cô ta rơi vào những trường hợp sau: 1) Ai biệt được chu kỳ hàng tháng của 
mình là khi nào bắt đầu và sô lượng ngày của môi chu kỳ thì cô ta ngưng hành 





( Kinh nguyệt: là loại máu tự nhiên được xuất ra từ đáy của tử cung vào một thời điểm nhật định. 
Rong kinh: là máu được chiêt xuât ra từ âm đạo chảy ra do bị bệnh và không có giới hạn sô lượng 
ngày cả sô lượng máu. Cách phân biệt hai loại máu: 1) Máu kinh nguyệt có màu đỏ sâm nghiên về 
màu đen nhiêu hơn còn máu rong kinh có màu đỏ tươi tựa như máu cam. 2) Máu kinh nguyệt có 
dạng đặc nhưng không bị đong cứng sau khi ra ngoài còn máu rong kinh dạng lỏng nhưng lại đong 
cứng sau khi ra ngoài. 3) Máu kinh nguyệt có mùi hôi thôi còn máu rong kinh không có mùi như 
máu kinh nguyệt bởi vì nó xuât ra mạch máu. Phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt bị cầm vài điêu 
sau: Quan hệ vợ chông, ly hôn, hành lê Salah, nhịn chay, Al-Tawwaaf, xướng đọc và sờ Qurˆan, ở 
lại trong MasJid. 

(2 Kid-rah: Là loại máu chảy ra từ âm đạo có màu nâu sậm. 

() Saf-rah: Là loại máu chảy ra từ âm đạo có màu hơi vàng. 

() Chât lỏng màu trắng: Là loại chât lỏng chảy ra âm đạo báo hiệu chầm dứt một chu kỳ kinh. 
Chât lỏng này sạch nhưng làm hư Wudu. 

() Tức chu kỳ của cô ta mỗi tháng là 7 hoặc 9 ngày nhưng tháng này chỉ 5 hoặc 6 ngày là dứt chu kỳ. 


đạo trong suôt thời gian đó cho dù phân biệt được loại máu đó hay không; 2) AI 
biết được chu kỳ hàng tháng của mình là khi nào bắt đầu nhưng không biết số 
suôt cả lượng ngày là bao nhiêu ngày thì cô ta ngưng hành đạo từ sáu hoặc bảy ngày dựa 
tháng [vào chu kỳ đại đa số phụ nữ; 3) Ai chỉ biết được số lượng ngày của mỗi chu kỳ 
hoặc nhưng không biết là khi nào bắt đâu thì cô ta ngưng hành đạo ở ngay ngày mùng 
nhiều hơn |một của mỗi tháng tính theo lịch Hijrah với số lượng ngày cô ta biết được. 
Thứ hai: Máu Hậu Sản 
11 9/: Theo Giáo Lý 
""... . 5. lý máu hậu sản không áp dụng cho cô ta, cũng không băt 
chảy ra sau khi sinh nở buộc cô ta tắm, bắt buộc cô ta phải hành lễ Salah và nhịn chay. 
Khi thây được dâu hiệu |Khi thây được máu và nước ôi chảy ra từ âm đạo cộng với sự 
sinh nở đau bụng sinh nở trước khi sinh vẫn không được áp dụng giáo lý 
máu hậu sản. Đó chỉ là máu rong kinh. 
"...ố chính là máu hậu sản cho dù có ra trước hoặc cùng lúc với đứa bé. Lúc 
lúc sinh nở |đó, cô ta bị cấm hành đạo cũng không yêu câu hành lễ Salah bù. 


Khi nào bắt đầu thời gian của |Sau khi đứa bé rời khỏi hăn bụng mẹ. 
một chu kỳ máu hậu sản 


Thời gian Không, có g1ới hạn ngăn nhât, nêu ngừng ra ngay sau khi sinh xong bất buộc 
ngăn nhất của|cô ta tăm theo giáo lý, hành lễ Salah mà không cân chờ đợi đến bỗn mươi 
máu hậu sản Insày. 
Thời gian dài |Là bôn mươi ngày, nêu kéo dài hơn thì bắt buộc tắm gội theo giáo lý ở cuôi 
nhất của máu |ngày thứ bốn mươi số máu của những ngày còn lại là máu rong kinh. Ngoại 
hậu sản  |trừ trường hợp chu kỳ kinh đến ngay liền sau đó mà cô ta nhận biết được. 


AI sinh đôi hoặc [Thời gian máu hậu sản bắt đầu sau khi đứa bé đâu tiên rời khỏi hăn 
nhiều hơn Đ, 


Máu ra |Nêu tuôi của bào thai từ tám mươi ngày trở xuông, máu đó là máu rong kính; nêu 
sau khi |tuôi từ chín mươi ngày trở lên, máu đó là máu hậu sản; nếu tuổi năm giữa tám 
bị hư mươi đến chín mươi ngày, xem xét nếu đã thành hình dạng người thì máu đó là 
máu hậu sản, nếu chưa thành dạng người thì máu đó là máu rong kinh. 
Máu hận sản ra thời gian, Khi sản phụ nhìn thây, dâu hiệu sạch sẽ trong thời gian bôn mươi 
sau đó ra trở lại, tât cả|ngày, bắt buộc cô ta tăm, hành lễ Salah. Nêu máu ra trở lại vẫn 
diễn ra trong thời gian trong thời gian bôn mươi ngày thì quay trở lại áp dụng giáo lý 
máu hậu sản. Cứ thê cho đến hết bốn mươi ngày. 


Chú ý: % Bặt buộc phụ nữ bị bệnh rong kinh phải hành lễ Salah suốt thời 
gian bị ra máu đó và lây Wudu cho mỗi lần hành lễ Salah. % Nếu dứt kinh trước 
mặt trời lặn bắt buộc cô ta phải hành lễ Salah AI-Zuhr và Al-A”sr của neày hôm đó, 
nếu dứt kinh trước răng đông xuất hiện buộc cô ta phải hành lễ Salah Al-Maghrib 
và Al-Isha của đêm hôm đó. Chu kỳ bắt đầu sau khi giờ buôi lễ Salah bắt đầu 
nhưng chưa kịp hành lễ Salah, không bắt buộc cô ta hành lễ Salah bù lại buối đó 
sau khi trở lại sạch sẽ. Không bắt buộc phụ nữ phải xả tóc khi tăm theo giáo lý 
như sạch chu kỳ kình, dứt máu hậu sản và tăm Junub. Phụ nữ đang bị bệnh rong 
kinh không nên quan hệ quan chồng, nêu có quan hệ không bị bất cứ gì. Bắt 
buộc phụ nữ phải lây Wudu mỗi lần hành lễ Salah bắt buộc cho đến khi máu ngưng 
ra hăn. % Phụ nữ được phép uông thuốc ngăn chặn chu kỳ kinh đến sớm để hoàn 
thành Umrah, Haj và nhịn chay Ramadan với điều kiện thuốc đó không gây tác 
dụng phụ. 











Phụ nữ được xem Tiông như? nam giới về ban thưởng ân phước, hông phúc. 
Allah xem xét lòng thành của mỗi người mà ban thưởng nhiêu ít như Nabi đã từng 

nóI: ˆ Phụ nữ là chị (em) ruột VớI nam GIỚI. ` Hadith do Abu Dawood ghi lại. 

Phụ nữ được phép yêu cầu hưởng quyên lợi, khởi kiện nếu bị đối xử bất công. 
Trong mọi giáo lý của Islam đêu nói chung cả hai giới nam và nữ, chỉ ngoại trừ vài 
trường hợp nhất định mới phân chia nam riêng, nữ riêng. Bởi Allah, Đâng Tạo Hóa 
luôn xem nam và nữ ngang nhau trong hình dáng và khả năng, Ngài phán: ýChắng 
lẽ, Đẳng Tạo Hóa không biết gì chăng? Trong khi Ngài là Đẫng Thấu Hiểu, 
Am Tường tât cả.È AI-Mulk: 14 (chương 67). 

Vì vậy, có vài trường hợp dành nêng cho phụ nữ và vài trường hợp dành riêng cho 

nam giới, nếu cân bắng cả hai ngang nhau sẽ gầy ảnh hưởng xâu đến cuộc sống. Mặc 
dù phụ nữ ở nhà nhưng vẫn hưởng được ân phước như nam gIới VỚI băng chứng răng: 
Bà Asma bint Yazeed đã đến gặp Nabi :: lúc đang ngôi với nhóm Sahabah, bà nói: 7ô¡ 
thê răng, tôi đây là đại điện cho toàn thể phụ nữ dù sinh sống ở chân trời đông hay 
chân trời tây đều đồng ý với ý kiến của tôi, răng Aliah đã cử phái Nabi bằng chân lý 
mang đến cho nam giới và phụ nữ, chúng tôi đã tin tưởng vào Nabi. Thê bởi Thượng 
Để phong sứ mạng cho Nabi, răng chúng tôi là phụ nữ đù có ra sao cũng là nên tản 
chính trong nhà của nam giới, là điểm cho nam giới giải tỏa sinh lý và chúng tôi mang 
thai cho họ. Trong khi đó, nam giới được tu đãi hơn chúng tôi, họ được hành lễ Salah 
tập thể hàng ngày và mỗi thứ sáu, viễng thăm người bệnh, đi theo người chết đến mộ, 
thi hành Haj nhiêu lần và tốt nhất tất cả là họ được xuất bình thánh chiến vì chính 
nghĩa của Aliah. Mỗi khi nam giới rời khỏi nhà như để làm Umrah hoặc Haj .v.v... thì 
phụ nữ chúng tôi phải vóc lòng chăm nôm nhà cửa, tài sản, con cái và mọi việc, chúng 
tôi giạt giủ cho họ, chăm sóc con cái cho họ, vậy chúng tôi có được chia ân phước với 
họ không thưa Rasul của Allah? Nghe xong lời bà Asma nói, Rasul *: quay hăn mặt vê 
phía Sahabah đang, ngôi cùng mà hỏi: “Này các người có từng nghe lời lẽ của người 
phụ nữ nào yêu cầu về vấn đề trong tôn giáo hay hơn lời lẽ này chưa ?” Mọi người 
đáp: Thưa Rasul, chúng tôi không hề nghĩ răng người phụ này lại có những lời lẽ tuyết 
vời đến vậy. Xong Rasul ‡‡ quay sang người phụ nữ mà nói: “Này cô, hãy cứ đi về mà 
loan báo cho toàn thể phụ nữ như cô và sau này rõ rằng: Một khi phụ nữ phục vụ tốt 
cho chông, luôn tìm cách làm anh ta hài lòng và theo dối mọi việc để làm hợp ý anh 
fq, cô fa sẽ hưởng được giống như nam giới (đã làm).” Thê là người phụ nữ vui vẻ 
hớn hở quay mặt và miệng luôn tụng niệm Allah không IEỪN. Hadith do Al-Baihady ghỉ lại. 
Có một Hadith khác: Một nhóm phụ nữ tìm đến Rasul š mà nói: 7a Rasul của 
Allah, nam giới lấy hết ân phước của việc thánh chính vì chính nghĩa của Allah, 
còn việc làm nào để chúng tôi hưởng được ân phước như họ ? Rasul + đáp: “Các 
cô làm nội trợ gia đình (chu đáo) đuổi kịp ân phước những người thánh chiên vì 
chính nghĩa của ÄÏÏah. ` Hadith do Al-Baihaqy ghỉ lại. 
Chăắng những vậy, Islam còn trọng thưởng cho những aI đôi xử tốt với gia đình và người 
thân là phụ nữ, Rasul *: đã nói: “4¡ bồ thí cho hai đứa con gát (ruột) hoặc hai người 
em (chị) gát (ruột) hoặc hai phụ nữ trong thân tộc, xem đó là nhiệm vụ của mình cho 
đên khi Aliah ban bổng lộc làm hai người họ giàu có tự mưu sinh, hai người pÏhụ nữ 
đó sẽ là vật chăn che chở y thoát khỏi hỏa HgỊC. `” Hadith do Ahmad và Al-Tabaraa-ny ghỉ lại. 





*% Câm nam si ở một nơi riêng lẻ với phụ nữ trong khi y không phải là 
Muhrim° của cô, bởi Rasul # đã nói: “Cấm các người ở nơi riêng lé với một 
người phụ nữ ngoại trừ cô fa ở cùng MUhhirÙft.” Hadith do AI-Bukhary và Muslim ghỉ lại. 

% Phụ nữ được phép hành lễ Salah ở Masjid. Nếu như sợ dẫn đến lời đàm tiêu 
hoặc điêu øì đó không hay thì không nên đi. Bà A'-y-shah từng nói: “Nếu như 
Rasul s thầy được cảnh lộn xôn do phụ nữ thời này gây ra là Người đã cấm họ 
đến Masjid hành lễ Salah, giống như phụ nữ của bộ tộc Isra-el đã bị cẩm.” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại. 

Nếu như nam giới hành lễ Salah ở Masjid sẽ được gia {áng ân phước thì phụ nữ 
hành lễ Salah tại nhà cũng thê, bởi có một phụ nữ đã đến nói với Rasul š: rằng: 
Thưa Rasul, tôi muốn được hành lễ Salah cùng Rasul. Người đáp: “Ta hiểu thấu 
được răng cô rất muốn hành lễ Salah cùng Ta, nhưng hành lễ Salah tại nhà 
riêng của cô tốt hành lễ Salah tại nhà cùng gia đình gia đình; hành lễ Salah tại 
nhà cùng gia đình cô tốt hơn hành lễ Salah tại khu vực của cô; hành lễ Salah tại 
khu vực của cô tốt hơn hành lễ Sdlah tại Masjid cộng đồng của cô và hành lô 
Salah tại Masjid cộng đông của cô tốt hơn hành lễ Salah tại Masjid này của Ta.” 
Hadith do Ahmad ghi lại. 

Có Hadith khác Rasul $ nói: “Masjid tốt nhất dành cho phụ nữ chính là ngôi 
nhà của họ.” Hadith do Ahmad phi lại. 

*% Không bắt buộc phụ nữ phải thi hành Hai ngoại trừ có người Muslim đi theo 
bên cạnh và câm cô ta đi xa nhà một mình không có Muhrim ởi theo, bởi Rasul #š 
có nói: “Cẩm phụ nữ đI xa nhà trong thời gian ba ngày ba đêm mà không có 
Muhhiriim đi CỒN. `” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại: 

% Câm phụ nữ viêng thăm nghĩa địa và đi theo sau xác chêt đến mộ bởi Nabi :s đã 
nói: “Allah nguyên nữ những người phụ nữ đi thăm viễng mộ phẩH.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

Có Hadith khác cũng do Muslim ghi lại, bà Um A 'tiyah kế: “Phụ nữ chúng ta 
bị cẩm đi theo sau người chết đến mộ, nhưng lệnh cắm không quá khắc khe.” 

% Phụ nữ được phép nhuộm tóc bắt cứ màu tùy thích và không nên nhuộm màu 
đen vì mục đích là trẻ lại để đánh lừa vị hôn phu. 

*% Phụ nữ được quyên thừa kê tài sản với số lượng đã được Allah ân định trong 
giáo lý, cắm mọi người chiêm đoạt quyên lợi đó của cô ta. Nabi đã từng nói răng: 
“Ai chiêm đoạt tài sản của người thừa kê, sẽ bị Allah đoạt quyên thừa kế của y ở 
thiên đàng vào ngày Sau.” Hadith do Ibnu bó BGIELI, phi lại. 

* Bắt buộc chông phải chu toàn cho vợ cuộc sông đàng hoàng với khả năng từ ăn 
uống, quân áo, nhà cửa, Allah phán bảo: Á(Người cha hoặc người bảo hộ) giàu có 
phải cấp dưỡng cho (vợ con) bằng sự giàu có của y và ai nghèo khó thì cấp 
dưỡng với khả năng mà Allah đã ban cho y.È Ai-Talaaq: 7 (chương 65). 


() Muhrim của phụ nữ: Là người suốt đời không được phép cưới cô ta làm vợ và họ gôm: Cha 
ruột; ông nội, ông ngoại ruột và lớn hơn nữa; con và cháu trai ruột và nhỏ hơn nữa, anh em trai ruột 
và tât cả con, cháu trai của họ; con và cháu trai ruột của chị em gái; chú bác ruột; cậu ruột; cha ruột 
của chông và lớn hơn nữa; con và cháu trai ruột của chông và nhỏ hơn nữa; cha, con trai và anh em 
trai cùng bầu sẽ mẹ; con rê và cha dượng. 





Nếu phụ nữ chưa chông thì bắt buộc cha hoặc anh em trai hoặc con trai cấp 
dưỡng cho cô. Nêu như không có bà con thân thuộc thì khuyến khích mọi người 
cấp dưỡng cho cô ta, bởi Nabi $$ có nói: “Người trợ giúp quả phụ, người nghèo 
(cho cuộc sông tốt đẹp hơn được hưởng ân phước) giông như người thánh chiên 
vì chính nghĩa của Allah hoặc là người hành lễ Salah trong đêm và nhịn chay 
vào DqI! HISÀÿ.`` Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại. 

*% Bắt buột người cha phải phải câp dưỡng, quan tâm và chăm sóc chu đáo hơn 
cho con gái chưa chồng cho đến khi có gia đình. 

% Không khuyên khích bắt đầu chào hỏi phụ nữ trước băng lời Salam, đặc biệt là 
thiêu nữ hoặc sợ gây phiên phức. 

% Khuyến khích cạo lông vùng kín, nhồ lông hai cánh, hớt móng tay vào mỗi thứ 
sáu, không nên để quá bốn mươi ngày. 

*% Câm nhỏ, cạo lông mặt và chân mày bởi Nabi #2 đã nói: “Allah nguyễn rúa 
người n,hồ, (người cạo) và người được nhồ, (được cạo) lông mặt (chân mày).” 
Hadith do Àbu Dawood ghi lại. 

*% Hậu sự: Câm phụ nữ chịu tang quá ba ngày cho dù người chết là ai ngoại trừ 
chông, bởi Nabi đã nói: “Cẩm phụ nữ tỉn tưởng vào Allah và vào ngày tận thể 
chịu tang cho người chết quá ba ngày ngoạt trừ chịu tang cho chông."” Hadith do 
Muslim ghỉ lại. Riêng đỗi với chông phụ nữ phải chịu tang bốn tháng mười ngày, trong 
suốt thời gian chịu tang câm trang điểm, ăn diện quân áo sặc sỡ, đeo trang sức cho 
dù là đeo nhẫn, sơn (nhuộm) móng tay chân nhưng cô ta được phép vệ sinh thân 
thể cho sạch sẽ gọn gàng như tỉa tóc, hớt móng tay chân, không bắt buộc cô phải 
mặc quân áo một màu nhât định như màu đen chăng hạn. Bắt buộc phụ nữ chịu 
tang chông phải ở tại nhà người chồng chết trong lúc cô cũng có mặt, không được 
phép chuyên nhà hoặc ra ngoài ngoại trừ cân thiết và rời nhà vào ban ngày. 

* 'Câm phụ nữ cạo đâu nếu không phải là trường hợp cân thiết, được phép hớt 
ngăn với điêu kiện: 

I) Không bắt chước theo nam giới, Nabi #‡ đã câm: “Ñasul z nguyên rúa phụ nư 
ũH Imặc giỗng nh Ha! gIỚI. ` Hadith do Al-Tirmizhi shỉ lại. 

2) Không bắt chước theo người ngoại đạo, bởi Nabi # đã nói: “Ai bắt chước theo 
nhóm người nào đó thì y thuộc nhóm đÓ. `” Hadith do Abu Dawood ghi bại. 

*% Bắt buộc phụ nữ phải ăn mặc kín đáo khi rời khỏi nhà, trang phục phải 
phù hợp với những điêu kiện sau: 1) Che kín toàn thân. 2) Không phô trương 
nhan sắc. 3)Trang phục dày không thây phân bên trong. 4) Rộng rãi không thể hiện 
phân cong cơ thể. 5) Không xịt dầu thơm. 6) Không mặc trang phục giống như nam 
giới. 7) Không giông trang phục người ngoại đạo. 8) Không mặc trang phục kiêu 
gợi, kích dục. 

Câm mặc trang phục hoặc treo hoặc trang trí nhà cửa và buôn bán các loại có hình 
người và hình động vật. 

Phân kín của phụ nữ so với người khác được chia làm ba loại: 

1) Với chồng: Anh ta toàn quyên hưởng thụ tùy ý. 
2) Phụ nữ và Muhrim: Được phép nhìn cô ta với những phân thể hiện ra bên ngoài 
như gương mặt, tóc, cô, tay, bàn chân. 





3) Còn tât cả nam giới khác không được phép nhìn cô ta ngoại trừ xem mặt để cưới 
gả, chửa bệnh hoặc tương tự. Bởi sắc đẹp phụ nữ tập trung hết tại gương Hệ: như 
bà Faa-timah bint Al-Munzrr đã nói: “Chúng tôi đêu che mạt khi có đàn Ông. `` Hadith 
do AI-Haakim ghi lại Còn bà A'-y-shah thì nói: “Lúc chúng tôi đang đi làm Ha] cùng với 
Rasul s5 môi lần có nhóm người đàn ông đi ngang là chúng tôi vội .. mạng che 
mặt có săn trên đâu che kín mặt, khi họ qua khỏi chúng tôi gỡ rd.” Hadith do Abu 
Dawood phi lại. 

*% Thời kỳ ở kiêng: Gôm nhiêu loại: 

1) Đang mang thai: Ở kiêng trong ly hôn và chông chết là sau khi sinh nở. 

2) Chông chết: Cô ta phải ở kiêng bốn tháng mười ngày nêu không mang thai. 

3) Phụ nữ bị ly hôn trong lúc có chu kỳ kinh: Thời gian ở kiêng là ba chu kỳ kinh 
nguyệt, thời gian cuôi cùng ở kiêng là trở lại sạch sẽ sau chu kỳ thứ ba. 

4) Đối với phụ nữ không có chu kỳ kinh nguyệt thì ở kiêng ba tháng. 

Phụ nữ đang ở kiêng trong thời gian l¡ hôn lần thứ nhất hoặc lần thứ hai (tức người 
chông còn quyên trở lại sinh sông tiếp tục miễn chưa hết ky hạn), suốt thời gian 
này cả hai được phép sông chung nhà và làm bất cứ øì muốn mong răng Allah ban 
cho cả hai thay đối suy nghĩ mà tiếp tục sống cùng nhau và người chông được phép 
quay lại với vợ băng cách nói: Anh đã quay lại hoặc nói tương tự hoặc quan hệ. 

% Phụ nữ không được phép tự gả mình, bởi Nabi #‡ đã nói: “Bất cứ phụ nữ nào 
Cưới gả mà không có phép của Waly (cha, người bảo hộ) thì hôn ưóc đó vô 
hẲiỆU. ” Hadith do Abu Dawood ghỉ lại. 

*% Cám phụ nữ đội tóc giả và xăm bât cứ øì lên cơ thê, cả hai là đại tội bởi Nabi ‡: 
đã nói: “Allah nguyên rúa thợ nỗi tóc giá, người đội tóc giả, người hành nghề 
xăm mình và người yêu cầu xăm Imình.” Haäith do AI-Bukhary và Muslim ghỉ lại. 

*% Cấm phụ nữ đề xướng ly hôn mà không có lý do, bởi Nabi : đã nói: “Bắt cứ 
phụ nữ nào đê xướng việc ly hôn với chông trong lúc chưa có gì quan trọng, cô 
ta bị cẩm ngửi mùi của thiên đàng. ` Hadith do Abu Dawood ghỉ lại. 

% Bắt buộc phụ nữ phải phụ vụ chông theo lỗi sống của địa phương và bộ tộc của 
cô, đặc biệt là khi chông yêu cầu cô gân gửi, bởi Nabl šš đã nói: “Khử người chông 
kêu gọi vợ đến gân gửi mà cô ta từ chỗi, làm cho chông bực tức thì cô ta bị 
Thiên Thân nguyên rủa cho đến sáng.” nadih do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại. 

% Câm phụ nữ xịt dầu thơm trong khi cô ta biết răng mình sẽ đi ngang con đường 
có đàn ông lạ, bởi Nabi #4 đã nói: “Khi phụ nữ xịt dầu thơm đi ngang nhóm 
người đàn ông để họ ngửi được mùi dâu thơm đó là cô ta đã như thể này, như 
thê này, tức đã Z1NŒ. ` Hadith do Abu Dawood ghi lại. 





nhà; khuyến khích người hành lễ Salah : một mình và người đi đường còn phụ nữ thì 
không nên làm. Lời Azan không được công nhận nếu thông báo trước giờ mỗi buôi lễ, 
ngoại trừ giờ Salah Al-Falr, ở lời Azan đâu tiên được phép thông báo từ sau nửa đêm. 

Điêu kiện hành lễ Salah: Islam tức phải là người Muslim. 
1) Có lý trí. 2) Biết nhận thức. 3) Lây Wudu sau khi tiểu hoặc trung hoặc đại tiện 
hoặc phải tắm khi bị Junub đôi với người có khả năng. 4) Đã đến giờ. Giờ Al-Zuhr 
(trưa): từ sau khi mặt trời nghiên bóng đến bóng của mỗi vật băng chính nó. Giờ 
AIl-A”sr (chiêu): từ sau khi giờ Zuhr kết thúc cho đến bóng của mỗi vật gấp đôi nó 
tức đến khi mặt trời ngã vàng. CIờ Al-Maphrib (hoàng hôn): tử mặt trời lặn đến 
ánh hông ban chiêu ở chân trời (sau khi mặt trời lặn) gân mất. Giờ Al-Isha (tối): từ 
sau khi hết giờ Al-Maghrib đến nữa đêm. Giờ AI-Fajr (hừng đông): từ lúc rạng 
đông đến mặt trời gần mọc. 5) Ăn mặc kín đáo”. 6) Tây sạch chất dơ khỏi quân áo, 
cơ thể và nơi dâng lễ. 7) Hướng về Qiblah. 8) Định tâm. 

Các Rukun cơ bản của Salah: Gồm có mười bốn: 
1) Đứng đôi với người có khả năng trong những buỗi lễ bắt buộc. 2) Tak-bi-ra-tul 
Éh-rom (tức giơ hai bàn tay lên ngang vai hoặc ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các 
ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về trước và nói Ol-lo-hu Ak-bar). 3) Đọc bài 
Faatihah. 4) Ru-ku' (cúi người về trước 90 độ) trong mỗi Rak-at. 5) Đứng trở lại 
sau Ru-ku'. 6) Đứng thắng ngay ngăn sau Ru-ku'. 7) Quỳ lại trên bảy phân của cơ 
thể. 8) Ngôi lại giữa sau hai lân quỳ lại. 9) Đọc Ta-shah-hud cuỗi. 10) Ngôi đọc Ta- 
shah-hud cuối. 11) Cầu xin Salawaat cho Nabi + ở Ta-shah-hud cuối. 12) Nói lời 
Salam ở bên phải. 13) Thực hiện các Rukun một cách bình thản. 14) Làm theo thứ tự. 

Ai làm thiếu một trong mười bốn Rukun này dù cỗ ý hay vô tình, lễ Salah 

đó vô hiệu. 

Những điêu bắt buộc trong Salah: Gôm tám điêu: 1) Tất cả câu Ol-lo-hu Ak- 
DẠT ngoại trừ Tak-bi-ra-tul Éh-rom (tức Oi-lo- lưu Ak-bar đầu tiên). 2) Câu: ijI &” 

A“ 0) (Sự mĩ OÏ lo hu l mạnh ha nú dah)°. Câu này chỉ bắt buộc Imam và người 

dâng lễ Salah một từ nh (còn những người dâng lễ theo Imam thì .. bắt buộc). 
3) Câu: 4 241 đÚ; LZ 2 LS5 lúc Ru-ku'. (Rấp ba na va la kal ha1mn du)` .Câu này bắt buộc 
[mam, người theo Eng và người dâng lễ một mình. 4) Bắt buộc đọc một lần câu: 


() Azan: Là lời thông báo đã đến giờ hành lễ Salah. Iqaamah: Là lời kêu gọi đứng dậy tập trung 
hành lễ Salah. : _- 
(2) Fardh Al-Kifaayah: Là sự bắt buộc một người hoặc một sô người đại diện cho một tập thê đê 
làm một việc như Azan, Iqaamah, Imam dẫn lễ... , Têu cả tập thê không aI làm việc đó thì đồng mang tỘI. 
() Ăn mặc kín đáo: Là sự che kín những phần cơ thê mắc cở khi để lộ ra ngoài. Đối với bé trai 
được bảy tuôi phải c che kin bộ phận sinh dục và mông, đối với bé trai lên mười phải che từ rỗn đến 
khỏi hai đầu ĐÔI. Đôi với phụ nữ tự do phải che kín toàn thân, ngoại trừ gương mặt không nên che 
kín lúc hành lê nhưng có đàn ô ông lạ xuât hiện phải che mặt lại. Một khi đang hành lễ Salah hoặc đi 
Al-Tawwaaf phụ nữ bị lộ bất cứ phần cơ thê nào thí dụ như cánh tạy chăng hạn thì sự hành đạo đó 
vô hiệu. Riêng bộ phận sinh dục và mông tuyệt đôi phải che kín kế cả khi đang ở một mình, ngoại 
trừ khi cần thiệt. 

Ÿ nghĩa: { Allah hăng nghe thây tật cả lời ca ngợi của ai tán đương ca tụng Ngài. } 

" Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đề chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài} 





—°: Zj| l2 Gì ĐI Oh lúc Ru-ku'. (Súp ba na rấp bỉ daÏ a z.. m)`. 5) Bắt buộc đọc 
một lần câu: ức? 2 2 + lúc quy lại. (Sứp ha na rấp bL dal á "Ma. 6) Câu: ‹> =) 
ẹ 3 ¿e\ giửa hai lần quỳ lại. (ấp biệt fir iy). 7) Đọc Ta-shah-hud đâu tiên. 8) Ngồi 
đọc Ta-shah-hud đâu tiên. 
Ai cô ý bỏ một trong những điều bắt buộc thì lễ Salah vô hiệu còn ai bỏ vì 
quên lẵng hoặc không biết thì phải quỳ lại Sahhu. 

Sunnah của Salah: sgôm có Sunnah lời nói và Sunnah hành động. 

Sẽ không ảnh hưởng đến lễ Salah đối với ai bỏ Sunnah cho dù có cỗ ý. 

Sunnah lời nói: Lời Du-a” AI-Is-tif-taah°, Al-Ta-a`w-wuz°), AI-Basmalah''), 
câu Amin lớn tiếng trong lễ Salah Al-Fajr, Al-Maghrib và Al-Isha, đọc thêm 
chương Kinh khác sau bài Al-Faatihah, đọc lớn tiêng đối với Imam trong lễ Salah 
AI-Fajr, Al-Maghrib và AI-Isha (cắm người hành lễ theo Imam còn người hành lễ 
một mình có quyên. lựa chọn lớn tiếng hoặc đọc thâm), đọc sau cầu Rấp ba na va la 
kal ham du: ((..z;\ _=. 4016. Úc DJ. lốc lóc dạ số Í là) Đọc nhiều hơn 
một lần những câu Du-a' lúc Ru- ku”, quỳ lạy và ngôi giửa hai lần quỳ lạy và câu 
xIn trước khi cho Salam. 

Sunnah hành động: Giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai, hai 
bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước) lúc nói Tak- 
bi-ra-tul Éh-rom, lúc Ru-ku', lúc đứng ngược trở lại sau Ru- ku' và lúc đứng dậy sau 
AIl-Ta-shah-hud đầu tiên; đặt bàn tay phải lên tay trái (hoặc năm lây cô tay trái) đặt 
ngay chấn thủy lúc đứng: mắt nhìn xuông nơi quy lại; đứng dang hai chân rộng 
ngang vai (mủi chân hướng về Qiblah); lúc quỳ lạy bắt đâu băng hai đầu gỗi, rồi đến 
hai bàn tay và đến trán và mủi, môi phân của cơ thể tách rời với phần khác như hai 
bắt tay, hai đùi, hai ống quyền, lúc quỳ lạy các ngón tay khép lại hướng thắng về 
trước, ngôi đặt lên lòng bàn chân trái và bàn chân phải đề thăng lúc ngôi giữa hai lần 
quỳ lại và đọc Al-Ta-shah-hud đâu tiên; ngôi đặt mông xuống đất, chân trái đặt dưới 
chân phải còn bàn chân phải để đứng lúc đọc Al-Ta-shah-hud cuối cùng: khép các 
ngón tay lại và đặt hai bàn tay lên đùi lúc ngôi giữa hai lân quỳ lạy và đọc Al-Ta- 
shah-hud; chạm hai đâu ngón cái và ngón giửa của tay phải lại, ngón trỏ chỉ thắng vệ 
phía trước, các ngón khác xêp xuôi theo chiêu của ngón giửa và đặt trên đâu gối; 
xoay mặt qua bên phải và bên trái mỗi lần nói Salam kết thúc buối lễ. 

Quy lạy Sah-hu': Được chia làm ba loại: 


nghĩa: { Vĩnh quang thay Thượng Đệ của tôi, Ngài thật vĩ đại! } 

ý tỷ { Vĩnh quang thay Thượng Đề của tôi, Ngài thật tối cao!) 

"Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bê tÔ1} 
( ; Du-a' Al-Is-tif-taah: Là lời Du-a' sau lời Tak-bi-ra-tul Éh-raam điền hình như câu: 
3£ AI 9; 454 d5: đ22\ tố 33142 24001 đũtx22 Subha-naka, Ollo-humma wa bihamdika taba-rakas 
muka wa ta`aÌa Jadduka n. tifi &hayruka. (Vĩnh quang thay Ngài, ôi Allah, với sự tán dương và 
ca ngợi Ngài, với đại danh ân phúc của Ngài và với quyên lực tôi cao của Ngài, quả thật không có 
Thượng Để đích thực nào Ngoài Ngài cả). 
Œ) AI-Ta- -a°w-wuz: Là đọc câu: (A “u-zhw billa-hi minash shayfo-nir roJi-m) Câu xin Allah che chở 
khỏi sự quấy nhiễu của Shaytaan. 
 AI- Basmalah: Là đọc câu: (Bissrmmllah hirrohma niro-hi-m) Nhân danh Allah, Đẳng rất mực Độ 
lượng, Đẳng rất mực Khoan dung. 
( Quỳ lạy Sah-hu: Là quỳ lạy thêm hai lần nửa giống như hai lần quỳ lạy ở mỗi Rak-at mỗi khi 





, Khuyến khích: Đọc nhăm chỗ giống như đọc Qur an lúc quỳ lạy. 
®, Tùy ý: Bỏ đi điêu Sunnah. 
2, Bắt buộc: Dư một Ru-ku' hoặc một quỳ lạy hoặc một lân đứng hoặc cho Salam 
trước khi hoàn thành lê Salah hoặc phát ra ầm thanh mang hàm ý hoặc bỏ điêu bắt buộc 
hoặc nghi ngờ về buôi lễ đã đủ hoặc còn thiêu. Lễ Salah sẽ vô hiệu nêu cô ý bỏ không 
quỳ lạy Sah-hu bắt buộc. Tùy quyên lựa chọn quỳ lạy Sah-hu trước hoặc sau chào 
Salam, nêu như quên quỳ lạy trong khoảng thời gian lâu không bắt buộc quỳ lạy bù. 

Cách thức hành lễ Salah: 
+ Bước một: sau khi đã có nước Wudu đồng thời cũng đến _glờ dâng lễ Salah bạn 
cân phải lựa nơi sạch sẽ, mặc quân áo sạch sẽ. Đối với nam tôi thiêu phải che từ rún 
cho đến khỏi đâu gối còn với nữ phải che toàn thân ngoại trừ gương mặt và đôi bàn 
tay thì không cân che. Tiếp đó, mặt hướng về Qiblah (tức hướng về Kabah tại 
thánh địa Makkah tại Arập Xê Út) còn ở Việt Nam Qiblah năm trùng với hướng tây 
tức hướng mặt trời lặn. 
Kê tiếp, định tâm cho lễ Salah định thực hiện và sự định tâm chỉ cần trong tâm bạn 
biết là bạn thực hiện Salah øì là đủ chứ không cân phải nói bất cứ lời nào cả hoặc 
có thể định tâm trước đó cũng được. 
Tiếp sau đó, người đứng thắng, giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai), 
hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, mắt nhìn 
xuống nơi quỳ lại đông thời nói: 7S 3b\ (Ø1 ló hu Ak bar) Ý nghĩa: Allah thật vĩ đại. 
Tiếp sau đó, khoanh hai tay lại đặt tay phải trên tay trái và đặt trên lòng ngực và nên 
đọc câu Istiftah sau: (Sứp ha na kol lo hum ma và bù hâm đủk, và ta ba ro kas 
muk, và ta d' la Jad đuk và la 1 la ha ghoi ruk)`'. Kế tiếp bắt buộc đọc bài Faatihah. 
(A)u-zhu blllaq-h mìnash shaytfo-nir rojiim, ĐissmHliah hưnohima rnữo-hi-m. 
AlhamduHhlla lirabbil “adlami-n, Arrolna-niro-l-m, ma-Hkt yawmmnd dị-n. l¬yd- 
ka na budu wa 1-yq-ka nasíd 1-H. lhd1inds siro-fol musíaqgi-m, si70- toÙ lazhi-na 
an amfa “alayhun, ghayril maghdu-bi “alayhun wa lodh dho-lli-n. )“ Ami-n 
Câu xin Allah chập nhận lời câu xin! 
Kế tiếp đọc tiếp một chương khác nếu thuộc. 

Bước hai: Khi đọc xong bài Faatihah và khuyến khích đọc thêm chương Quran 
khác điển hình như: Bis mil la hir rah maa nỉr ro h.i.m ÁÓu! hụ wol lo hú a haad * 
QOl lo hus sa mad * lam ya hả wa lam yu lad * wa lam ya kul la hu ku ƒU wan a hađề 


TƠI vào những trường hợp đã nêu. 

'LÝ nghĩa: “Vinh quang thay Allah và băng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng tán dương, may mắn thay 
Đại Danh của Ngài, tôi cao thay uy quyên của Ngài và không có Thượng Đê nào xứng đáng được 
thờ phụng mà chỉ có Ngài.” 

s1 nghĩa: Câu xin Allah che chở bê tôi tránh khỏi sự quây nhiều của Shaytaan đáng bị nguyên rủa. 
Nhân danh Allah Đẳng rất mực độ lượng, Đâng rất mực khoan dung. Mọi lời ca ngợi, tán dương đều 
kính dâng Allah Đâng chúa tế của toàn vũ trụ. Đắng rất mực độ lượng, Đẳng rầt mực khoan dung. 
(Alah là) Đức Vua của ngày phán xử. Duy chỉ Nsài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng 
tôi câu xin sự giúp đỡ. Câu xin Ngài hãy hướng dân bê tôi đên với con đường chính đạo. Con đường 
của những người đã được Ngài ban ân sũng (con đường Islam) chứ không phải con đường của 
những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo) cũng không phải con đường của những kẻ lầm 
đường lạc lối (người Thiên Chúa giáo). 

” Ý nghĩa: Hãy nói đi (Muhammad) răng Ngài là Allah, Đẳng Duy nhất * Allah là Đắng Tự hữu 





Xong giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng bàn tay hướng về 
trước nói OI ló hu Ak bar” và cuôi người vệ trước 90 độ, hai bàn tay năm lây hai 
đầu gối, đâu và lưng thăng mắt nhìn xuông nơi quỷ lại và đọc ba lần câu: 

>2) c3 Ó>—~ (Sứúp ha na rấp bỉ daÏ a z... m) 

Lưới Chủ ý An Mỗi lân thay đổi động tác đêu phải nói "OI ló hu Ak bar" ngoại trừ động 
tác trong bước ba thì nói khác. 

Bước ba: Đứng thăng người trở lại đồng thời g1ơ hai bàn tay lên ngang val 
(hoặc ngang trái taI) lòng Dân tay hưởng về trước và nói: ¿2£ 4) Ẩ\ £ + (Sa J//1) 
Ol io hu hi. manh ha mí đáh)” 

Kế tiếp xuôi hai tay xuông và nói tiếp. xố. s Lá; (Rấp ba na va la kai hâm đu)” 

Bước bốn: cúi lạy về phía trước đông thời nói "OI ló hu Ak bar", khi lạy bắt 
buộc trán, mủi, đôi bàn tay, hai đầu gối, các ngón chân phải chạm trực tiếp xuống 
đất còn hai cù chỏ thì đưa lên không được để chạm đất và nói ba lần câu: 

„lÊN Œ? 2 Ó~—~. (Súp ha na rấp bỉ dai á' la)” 

Bước năm: ngôi dậy và nói "OI ló hu Ak bar", khi ngôi mông đặt trên lòng bàn 
chân trái, bàn chân phải dựng đứng lên hoặc để xuôi ra phía sau, hai "bàn tay kép lại đặt 
trên đầu gối, mắt nhìn xuống nơi quỳ lạy và nói: (Ráp biệt ƒtr Ìy, rấp biệt ƒtr ly, Ol ¿0 
hum rmứ tjir ly, var hâm ny, váh đi ny, vaj Dur ny, và a' Íi ny, var súq ny, var [á` H). ) 

Bước sáu: cúi lạy thêm lần nữa và nói "OI ló hu Ak bar" kế tiếp làm giỗng như 
lần quỳ lạy trước. 

Bước bảy: Như thê là bạn đã thực hiện xong một Rắt-at, tiếp đó đứng dậy và nói 
"OI ló hu Ak bar" rôi thực hiện tiếp Rất-at thứ hai giống như Rắt-at thứ nhất không øì 
thay đối nhưng ở Rât-at thứ hai sau khi quỳ lạy xong lân hai không đứng dậy liền 
như ở Rất-at một mà ngôi lại đọc bài At-Tahiya sau: (Af ía hi ya ft hÙ lah, wos so la 
wa fu Wwdf toai vì D.d.( Ás sa la rau a' lay ka ay yu hanh Na bL yu wa rah ma tHỨ lo hà 
wa ba ro ka íuh Ás sa la mu d` lay na wa đ' la L ba đủ la hís so h h..n Ash ha du aÍ 
la LÌq ha 1Ì lol loh wa ash ha du anh na Mu ham ma danh ab du hu Wad Fo su Iụh.)° 

Nếu bạn dâng lễ Salah có bỗn Rất-at (như Zuhr (buổi trưa), Al-A'sr (buôi 
chiêu), Isha (buốồi tôi)) hoặc có ba Rất-at (như Mự-rịp (buổi hoàng hôn)) thì tiếp tục 
đứng dậy thực hiện Rât-at thứ ba và thứ tư giống như Rất-at thứ nhất và thứ hai cho 
đến lần quy lạy thứ hai của Rất-at thứ ba hoặc thứ tư thì ngôi lại đọc lại bài At- 
Tahiya của bước bảy và đọc tiếp bài của bước tám. Nếu lễ Salah có hai Rât-at (như 


la. 


(không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì mà mọi tạo vật phải phụ thuộc vào Ngài) * Ngài không sinh ra 
ạI - cũng không do ai sinh ra * và không có thứ gì có thể so sánh với Ngài È 
'Ý nghĩa: { Vinh quang thay Thượng Đề của tôi, Ngài thật vĩ đại!} 
ˆ Ý nghĩa: {Allah hăng nghe thây tât cả lời ca ngợi của aI tán dương ca tụng Ngài. } 
" Ý nghĩa: { Thưa Thượng Đề chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài) 
: sẲ nghĩa: { Vinh quang thay Thượng Đề của tôi, Ngài thật tôi cao!) 

° Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bề tôi. Lạy Allah! Cầu xin hãy dung 
thứ, khoan dung độ lượng và dẫn dắt bề tôi. Câu xin Ngài ban cho bề tôi phú quí, sự lành mạnh, 
bông lộc và nâng cao địa vị của bề tôi (ở trần gian và ngày sau). } 

° Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban 
bình an, sự khoan dung và phúc lành cho NablI, cho chúng tôi và cho tất cả những người đạo hạnh 
trong số bây tôi ngoan đạo của Ngài. Tôi xác nhận không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Allah và xin chứng nhận Muhammad là bê tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài. } 


Ù .—t 
CÓ MT xi4: 
c1 





Fajr (hừng đông)) thì cũng vậy sau lần quỳ lạy thứ hai của Rất-at thứ hai ngôi lại 
đọc lại bài At-Tahida của bước bảy và đọc tiếp bài của bước tám. 

» Bước tám: (OÏ lo hưumn ma soÏl l a' la Muharnumad wa a' la a l Muhamumnad, ka 
ma soÏl lay ta a' la Ibrahimn wa q' la a hH Ibrahin, in na ka ha tt du ma J.1d OÏ 
lo hum ma ba rik d' la Muhammad wa a' la a  Muhammad, ka ma ba rak ta d` 
la Ibrahin wa a' la a li Ibrahimn, in na ka ha mỉ dum ma j.i.đ)` 
*% Bước chín: xoay mặt về bên tay pH) cho thây cả øò má và đọc: 
4Ú S“22 —kÊ =" (As sa la mu a : lây kum va róh ma tuÌ lóáh)” Sau đó lờ: 
mặt về bên tay trái và nói câu trên. Khuyến khích nói Du-a' sau khi hành lễ xong." 


' Ý nghĩa: (Lạy Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc 
của Người giông như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là 
Đẳng Tôi Cao và Rộng Lượng. } 

ˆ Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban sự bình an, sự khoan dung của Ngài cho các bạn.} 

( J Theo Sunnah của Nabi Muhammad :š sau mỗi lần Salah bắt buộc Người thường tụng niệm và 
câu xin Allah như sau: . 
I- Đọc ba lần: ((4¡ 2 42 2/))) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah tha thứ tội cho bê tôi}. 
2- Đọc một lân: 
Š 22 ciˆi Ấ «1l Ấ di đp £ \: 42 8 9 2 9. 2ê n5 AI L5 6c Ê đành dài xã) i 
2 «¿11 2) 4) ‹À} @Š xế Ni 42 đ JESf 9 TƯ TU Ấ có25 GÌ (a2 Ý5 sả áelÚ @ (IỆP L a2 sóc? 
+1 9 4g NV Ƒ d2) Ä<aä1 Ã đút VỊ 425 J2 dấh | 9 -40Q VI5ộ Ýs j=.. Tan Ủ =.... 
((6;22©I `... 3441 2 212 4 9 
Y nghĩa: {Lạy Ällah! Ngài là Đẳng Bình An và sự bình an được đến từ Ngài. Thưa Đẳng có quyên 
uy tôi cao và rộng lượng Ngài đã ban sự may măn và hạnh phúc. Không có Thượng đê nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhât, không tô hợp Ngài với bât cứ ai hay vật gì, mọi 
quyên lực, mọi lời ca ngợi đêu là của Ngài và Ngài có khả năng trên tât cả mọi việc. Lạy Allah! sẽ 
không có uy quyên nào ngăn cản với những gì Ngài đã ban phát cũng như không có quyên thê nào 
ban phát trong khi Ngài đã ngăn câm và cũng không có sự giàu có nào gIÚP đỡ được bản thân y đôi 
với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt đẹp). Không ‹ có Thượng để nào xứng đáng được thờ phụng 
mà chỉ có Allah duy nhất, không, tô hợp Ngài VỚI bất CỨ aI hay vật øì, mọi quyên lực, mọi lời ca 
nĐỢI , đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có sự chuyền động nào 
chuyền động và cũng không có quyên lực nào phát huy ngoại trừ Allah muôn. Không ‹ có Thượng đề 
nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, chúng tôi không tôn thờ (bất cứ thân linh 
nào) ngoại trừ Ngài (duy nhât), mọi hông ân, mọi sự ưu đãi và mọi lời ca ngợi tán dương tôt đẹp đêu 
là của Ngài. Không có Thượng đê nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhât, thành 
tâm thờ phụng Ngài cho dù có bị bọn ngoại đạo ghét bỏ.) Hadith do AI- Bukhary và Muslim ghi lại. 
3- Đọc môi câu dưới đây ba mươi ba lần:((4\ <2) (Sub ha nol loh) ((à 22290) (Alhamdulillah) 
(đt \ 400) (Allahbu Akbar) Môi câu 33 lần và đọc thêm câu: “La ¡ la ha ïÏ lol lo hu wah da hú la sha 
rũ ka lah, la hul mui ku wa la hui ham du, wa hu wa ` la kul H shay n ga deer” là đủ 100 lần sau 
mỗi lần Salah bắt buộc. 


4- Đọc một lần Avat AI -Kursy:. : ` mộ P 
" -45% *I TC, ah) (2lÍ l5 ca Si d6 S0) gi J0 Ý He 5# ST: : `Nằu Là 


\ 2JJ 
sẽ 2y(24z46i >489412Ä0 9284 „ ._ b1 9E . .áÁ⁄„2Ý;cđE VỆ) 
4A llah, , Không có Thượng. để nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài TNỆ nhất, Đẳng 
hằng sông, Đâng tự hữu và nuôi dưỡng vạn vật. Ngài không buồn ngủ và cũng không bao giờ 
ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai có thê biện hộ 
được (cho bản thân hoặc cho người khác) nếu như không được lệnh của Ngài? Ngài biết được 
những điệu xây ra trước và sau họ. Và họ không thể bao quát được sự hiêu biết của Nøài về 
bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muôn cho họ biết. Ngai Vương của Ngài bao trùm cả 
các tầng trời và trái đắt, và việc cai quản trời đất không khó khăn hay nặng nhọc đối với Ngài 
bởi vì Ngài là Đắng Tối Cao, Đắng Vị Đại. ỳ Al-Baqarah: 255 (chương 2). 
5- Đọc môi Chương một lần sau Salah AI- Zuhr, Salah Al-A”sr và Salah Al-Isha, đọc ba lần sau 
Salah Al-Fajr và Salah AI-Maghrib: Chương Al-Ikhlaas (số T12), chương Al-Falaa (số ]1T3) 
và chương Al-Naas (số T14) 














Cách hành lễ Salah cho người bệnh: Nêu đứng hành lễ sẽ làm cơn bệnh thêm 
trầm trọng hoặc không có khả năng đứng thì hành lễ ngôi, nêu không thể ngôi thì năm 
nghiên, nêu không thê thì năm thắng, nếu không thê Ru-ku' và quỳ lạy thì ra dâu. Nếu 
mỗi lần hành lễ rất khó khăn thì được phép gom hai lễ Salah Al-Zuhr và Al-A'sr hành 
lễ cùng lúc và gom hai lễ Salah AI-Maghrib và Al-Isha hành lễ cùng lúc. 

ấy Cách hành lễ Salah cho người đi đường: Một khi rời khỏi nhà với khoảng 
cách hơn 85 km và chuyên đi không vì mục đích làm tội lỗi, y được phép rút ngăn 
lễ Salah có bôn Rak-at xuông thành hai Rak-at. Nếu trường hợp đang trên đường đi 
y định tâm sẽ ở lại nơi nào đó hơn bốn ngày, bắt buộc y phải hành lễ Salah đây đủ 
không được phép rút ngăn ngay từ khi đặt chân đến nơi. Nếu trường hợp quên hành 
lễ Salah dù đang ở nhà hay đi đường phải hành lễ bù lại ngay khi nhớ và người đi 
đường được phép hành lễ Salah đầy đủ nhưng tốt hơn là rút ngắn buối lễ lại. 

øy Salah Al-Jumu-a°h vào ngày thứ sáu: Là buôi Salah hoàn toàn độc lập không 
phải là buôi lễ rút ngắn của Salah Al-Zuhr, ngược lại buổi lễ này tốt hơn lễ Salah 
AIl-Zuhr. Không được phép hành lễ Salah này bốn Rak-at, cũng không được định 
tâm hành lễ Al-Zuhr, lại càng không được gom hành lễ chung với Salah Al-A”sr 
cho dù có lý do. 

øo Ðalah AI-Wit-r: Là lễ Salah Sunnah khuyến khích làm. Thời gian buôi lễ là từ 
sau Salah Al-Isha đến rạng đông ngày hôm sau. Về số lượng Rak-at: tối thiểu là 
một Rak-at, nhiều nhất là mười một Rak-at và tốt nhất nên kết thúc Salam ở mỗi 
hai Rak-at. Thông thường nên hành lễ này ba Rak-at với hai lần Salam, khuyến 
khích đọc ở Rak-at đầu sau bài Al-Faatihah chương AI-A'la, ở Rak-at thứ hai 
chương AI-Kaa-fi-roon và ở Rak-at cuối cùng là chương AI-Ikh-laas. Khuyến khích 
câu xin lời Du-a' Al-Qu-noot sau khi đứng từ Ru-kuˆ ở Rak-at cuối cùng và giơ đôi 
tay cầu xin lớn tiếng cho dù có đứng hành lễ một mình. 












6- Đọc mười lần sau Salah AI-Fajr và Salah AI-Mashrib: 
(35 sớ" @ dE 5 46232 (c4 cás-l j2 cơ112){ 4) vả] đ) x4 Y24<; ẩ1 VỊ ZÍ! Sụ La ¡ la ha tÍ lol lo hu wah 
da hu la sha ri lấn HP lq Trul mul ku wa la hul am du wa hu wa a° la kul lỉ shay im qo đeer 
Ý neghĩa: (Không có Thượng để nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không tổ 
hợp Ngài với bất cứ a1 (vật øÌ), mọi quyên lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là Đâng ban 
cho sự sông và cái chết và Ngài có khả năng trên tât cả mọi việc. } 

7- Đọc pc một lần sau Salah Al-Fajr và Salah AI-Mashrib: 

SĨ Gạin heo 5 0a 0h Số e2 625 cịéc JỆ DU cñ4v£ Ô- Neö đo «5Í 220 
%QI lo hưm ma an ta rab by, la ¡la ha ¡l la an ta, kho làq ta ny, wã a na a°b du ka, wa a na 4 ?a°h 
di ka, wa wdˆ dĩ ka máas ía f0) fu, d ˆ zH PL ka mn shát rí ma so na) fu, ad Du la ka ÐL ne° ma fi 
ka đ° lay ya, wa a bu u la ka Di zam by, fagh ƒtr ly, Ja i in na hu la yagh ƒ ruz zu u ba 1Ì la an íq.” 

Ý nghĩa: {Lạy Rabb của bê tôi! Ngài là Thượng Đê của bê tÔI, không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, Ngài đã tạo hóa ra bê tôi, và bê tôi là nỗ lệ để tôn thờ Ngài. 
Bè tôi xin hứa, Ø1AO ƯỚC răng chỉ tôn thờ Ngài duy nhất và làm theo mệnh lệnh của Ngài với tật cả mọi 
khả năng (có thê), bê tôi cầu xin Ngài che chở về những điều xâu xạ mà bề tôi đã làm. Xin thừa nhận 
về những hồng â ân mà Ngài đã ban và thừa nhận những tội lỗi mà bê. tôi đã phạm, vì thê câu xin Ngài 
hãy tha thứ cho bê tôi. Quả thật, không có ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có Ngài duy nhất. } 

8- Đọc bảy lần sau Salah AI- -Fajr: (CÚI ó2 d2 <1) Ý nghĩa: {Lạy Allah! hãy bảo vệ bề tôi khỏi 
lửa đĩa ngục}. 


9- Đọc c bảy lần sau Salah AI-Mashrih: (GÓI é ớ2 n cẦN ¿ L2 | đj d] á ID Ý nghĩa: {Lạy Allahl 
Bẻ tôi câu xin Ngài ban cho thiên đàng và câu xin hãy bảo vệ bề tôi khỏi lửa địa ngục } 











Muslim chết là Fardh Al-Kifaayah. Riêng người tử trận thì không tắm, không liệm, 
chỉ hành lễ Salah cho y rôi chôn y trên hiện trạng tử trận. 

* Cách liệm: Nếu người chết là nam giới thì quân băng ba mãnh vải trắng, nếu là 
nữ quấn băng năm mãnh vải trắng gôm một chăn, một áo, một khăn đội và hai 
mãnh vải quân ngoài. 

* Hành lễ Salah: Khi hành lễ cho NgưƯỜI: chết đối với nam thì Imam đứng ngay ở 
ngực nếu là nữ thì đứng ở chính giửa. Buôi lễ gôm bốn lần Tak-beer và giơ tay mỗi khi 
Tak-beer, sau lần Tak-beer đầu tiên chỉ đọc thầm bài Al-Faatihah, sau Tak-beer thứ hai 
câu xin Salawaat cho Nabi “$, sau Tak-beer thứ ba câu xin cho người chết và sau Tak- 
beer thứ tư đứng náng lại tí rôi chào Salam bên phải (nếu thêm bên trái chăng saO). 

*% Cấm: Đắp mộ cao hơn một gang tay, sơn, hôn, thắp nhan, viết tên tuôi, ngôi 
hoặc đi lên mộ. Cắm thắp sáng ở mộ, đi Al-Tawwaaf quanh mộ, xây Masjid lên mộ 
hoặc chôn trong MasJid. 

% Bắt buộc: Đập phá những mô đất hoặc những øì xây tô trên mộ. 

ø Chia buôn: Lời lẽ chia buôn không có giới hạn điển hình như: Câu xin Allah 
làm nặng thêm bàn cân của anh, ban lòng anh kiên cường hơn và tha thứ cho người 
đã khuất. 

% Khi ai biết được thân nhân người chết khóc than thở về người chết đến khuyên họ 
bỏ đi lời cách khóc đó nếu không người chết sẽ bị hành hạ bởi tiếng khóc đó của họ. 
% Imam AI-Shaafi-y' nói: Thân nhân người chết dù là nam hay nữ không nên ngồi 
chụm là một chổ với mục đích cho mọi người đến chia buôn, ngược lại mỗi người 
nên đi làm việc mình cần làm. 

% Khuyến khích nâu thức ăn chiêu đãi thân nhân người chết, tuyệt đối không nên 
ăn uống thức ăn của gia đình người chết hoặc buộc họ phải chiêu đãi ngược lại 
khách viêng thăm. 

% Khuyến khích đi thăm viêng mộ phân với điêu kiện không xuât hành đi xa vì 
mục đích thăm viếng mộ người này hay người kia và cũng không định một thời 
gian nhất định nào đó trong tuần hoặc trong tháng, không cấm người Muslim thăm 
viêng mộ người ngoại đạo và ngược lại. 

% Khuyến khích người đi viếng thăm mộ phân hoặc nghĩa địa câu xin câu: (As s 
la mu a` lay kum ah lad đI yaar, mĩ na mu mĩ nn wal muš H mìn, in naa 1n shaa 
Allah bi kum laa hi qoon, wa yar ha muÌ lah aÌ mus faq đi méeen mĩn naa Wal Ms 
q khi reen, as a lul lah la naa wa la kum aÙ a` ƒ yah. OÙ lo hum ma laa tah rữn naa 
aj ra hum wa laa tuƒ tim naa ba` da hum wagh Jir la naa wa la hum)' 

ấy Salah hai ngày tết: Là Fardh AI- Kiaayah. 

® Thời gian hành lễ là sau mặt trời mọc, nếu đến giữa trưa mới nhận biết được hôm 









lý nghĩa: {Cầu xin Allah ban bình an cho tật cả người có đức tin và những người Muslim ở dưới 
mộ. Nêu Allah muốn, thì chúng tôi là những người nôi bước theo sau các bạn. Cầu xịn Allah mở 
lòng thương xót cho những ai đi trước và những ai tiếp bước theo sau trong chúng ta. Cầu xin Allah 
ban cho chúng tôi được lành mạnh và xin Ngài đừng trừng phạt các bạn. Lạy Allah! Đừng bao giờ 
ngăn câm phân phước của chúng tôi hiên cho họ và đừng bao giờ bỏ chúng tôi lâm đường lạc lôi sau 
họ, xin hãy tha thứ cho chúng tôi và họ. } 





nay là ngày tết thì hành lễ tết bù lại vào ngày hôm sau. Đêu kiện hành lễ Salah ngày tết 
giông như hành lễ Salah ngày thứ sáu, chỉ khác là nói thuyết giảng sau khi hành lễ. 

s Cách hành lễ: Buối lễ gôm hai Rak-at. Ở Rak-at thứ nhất đọc sáu lần Tak-beer 
liên tiếp ngay sau Tak-bi-ra-tul Éh-rom, đọc sau bài Al-Faatihah chương Al-A'la; ở 
Rak-at thứ hai đọc năm lân Tak-beer liên tiếp ngay sáu đứng dậy và đọc sau bài AI- 
Faatihah chương Al-Ghaa-shi-yah. Khi buổi lễ kết thúc ngôi lại nghe đọc thuyết 
giảng giông như ngày thứ sáu. 

ø Salah khi nhật, nguyệt thực: Đây là buổi lễ Sunnah. 

Đ Thời øian: Là ngay từ khi bắt đầu nhật hoặc nguyệt thực cho đên khi kết thúc. 
Cách hành lê: Gôm hai Rak-at, ở Rak-at thứ nhât đọc lớn tiêng bài Al-Faatihah 
dc tiếp một chương dài (như Al-Badarah hoặc Ali Fmraan), rôi Ru-ku' thật lâu, 
rôi đứng thăng trở lại và nói giống như hành lễ Salah bình thường khác, kế tiếp 
không quỳ lạy mà đọc trở lại bài Al-Faatihah và một chường dài khác, rôi Ru-ku' 
thật lâu, rôi đứng dậy, rôi quỳ lạy thật lâu. Sau đó tiếp tục Rak-at thứ hai giống như 
Rak-at thứ nhất, rồi Al-Ta-shah-hud và Salam. Nêu ai đến sau lần Ru-ku' đầu tiên 
thì y không bắt kịp Rak-at đó. 

Salah cầu mưa: Khi thời tiết hạn hán ít mưa, khuyến khích hành lễ Salah cầu 
mưa. Tất cả thời gian, cách hành lễ và giáo lý Salah cầu mưa giông như Salah tết, 
chỉ khác là đọc một bài thuyết giảng sau buôi lễ. Khuyến khích ở cuối bài thuyết 
giảng Imam nên trở bê áo khoát lại với ý nghĩa hoàn cảnh sẽ thay đôi. 

Salah Sunnah: Theo Sunnah của Nabi :: là hành lễ Salah trong ngày đêm 
mười hai Rak-at ngoài năm lân Salah bắt buộc, gôm: Hai Rak-at trước Salah AI- 
Falr, bôn Rak-at trước Salah Al-Zuhr (mỗi hai Rak-at một Salam), hai Rak-at sau 
Salah Al-Zuhr, hai Rak-at sau Salah Al-Maghrib và hai Rak-at sau Salah Al-Isha. 
Ngoài ra còn những lễ Salah Sunnah khác nữa (như Salah Dhu-ha, bốn Rak-at 
trước Salah AIl-Asr, hai Rak-at trước Salah Al-Mashrib và Al-Isha...) 

Giờ giấc bị cấm hành lễ Salah: Cắm hành lễ Salah Sunnah trong những thời 
khắc sau đây: I- Từ sau Salah Al-Fajr đến mặt trời mọc khoảng một ngọn giáo. 
2- Mặt trời đứng bóng tức đứng nøay trên đỉnh đầu cho đến nghiên bóng. 3- Từ sau 
Salah Al-A'sr đến mặt trời lặn 
Nếu như có lý do chính đáng theo giáo lý thì được phép hành lễ Salah trong những 
thời khắc này, như: Salah chào Masjid, Salah sau Al-Tawwaaf, Salah Sunnah trước 
AI-Eajr (đôi với người hành lễ trễ tập thể), Salah cho người chết, Salah sau Wudu, 
quỳ lại xướng đọc Qur an. 

Giáo lý liên quan đến Masjid: Xây dựng Masjid là việc làm cân thiết của mỗi 

cộng đông, là nơi tốt nhất đối với Allah trên mặt đất. 
*% Cấm: Ca hát, vỗ tay, thơ ca mang nội dung xấu, nam nữ lẫn lộn, giao hợp, kinh 
doanh mua bán. % Được phép: Dạy trẻ em học Qur an, giáo lý, làm lễ kết hôn, xét 
xử, ngâm thơ mang nội dung tốt lành, ngủ đôi với người Al-Etikaaf, khách, người 
bệnh và nghĩ trưa. X Khuyến khích: Tránh khỏi hư hau, cãi lộn, nói giáo lý. 
*Không nên: Nói chuyện lớn tiếng, lây làm đường đi lúc không cân thiết, nói 
Nhiêu chuyện đời, không sử dụng vật dụng của Masjid như thảm lót, đèn, điện vì 
mục đích cưới xin hoặc tang lễ. 
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Z“akat là nghĩa vụ bắt IufÖ xuất ra lẫy từ một số tài sản nhất định phân phát 
cho một số người nhất định được giáo lý qui định. 

Thể loại bắt buộc Zakat: Gôm bốn loại: 1) Súc vật. 2) Những gì thu hoạch 
được từ đất. 3) Vật có giá trị. 4) Hàng hóa kinh doanh. 

Điều kiện bắt buộc xuất Zakat: Chỉ bắt buộc khi hội đủ năm điêu kiện sau: 
1) Islam (tức người Muslim) còn người Kafir không bắt buộc. 2) Người tự do, còn 
người đây tớ và người Kitabiyah (người cam kết tự buôn bán để chuộc mạng) thì 
không bắt buộc vì họ không có sở hữu øì trong tay. 3) Sở hữu số lượng tài sản theo 
qui định của giáo lý. 4) Hoàn toàn là chủ sở hữu còn tài sản hùng hạm chưa chia, 
người thiêu nợ và những tài sản công cộng không bắt buộc xuất Zakat. 5) Được 
giáp năm tức không bắt buộc sô tài sản sở hữu trong tay chưa được một năm, ngoại 
trừ những gì thu hoạch được từ đât. 

Zakat súc vật: Gồm ba loại lạc đà, bò và Gha-nam (gồm dê và cừu). 
Bắt buộc xuất Zakat khi hội đủ hai điêu kiện sau: 1- Nuôi được từ giáp năm trở lên. 
2- Số lượng gia tăng do sinh sản. Nếu do mua bán thì liệt vào Zakat hàng hóa kinh doanh. 
Zakat lạc đà: 
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Ba con cừu 
cái 
đà cái bôn 
Hai con lạc 
đà cái hai 
tuôi 
Hai con lạc 
đà cái ba 


Hơn 120 con Cứ thêm 40 còn thì một con lạc đà cái hai tuổi, cứ thêm 50 con thì một con 
lạc đà cái ba tuôi 





Zakat bò: 
_. Sákehidt 40- sh 


Zakat Zakat một tuổi tuổi 
Hơn 60 con Cứ hơn 30 con thì một con bò đực một tuôi và cứ 40 con thì một con bò cái hai tuôi 
Zakat Gha-nam (øôm cừu hoặc đề): 
NT Dễ BỊ) v1)111) 132 40- LAI 12I- 00 Cllh 322 
Tào Zakat tháng tuổi trở lên | tháng tuổi trở lên | tháng tuôi trở lên 
Hơn 400 con Cứ thêm 100 con thì một con cừu cái. 
Không dùng những con Gha-nam sau đây xuât Zakat: con đực, glà, tật nguyên, con cái 
mang thaI, đang nuôi con hoặc con có siá trị nhât. 

Zakah những øì thu hoạch được từ đât. Băt buộc xuât Zakat đôi với hạt và 
hoa quả, đã hội đủ ba điều kiện sau: 1) Phải là loại cân đo và dự trữ được như lúa 
mì, lúa mạch thuộc dạng hạt và nho, chà là dạng hoa quả. Đôi với loại không dự trữ 
được như rau xanh và họ đậu hoặc những loại tương tự, không bắt buộc xuất Zakat. 
2) Đủ số lượng: Số lượng phải từ 653 kg trở lên. 3) Toàn quyên sở hữu trong thời 
điểm bắt buộc xuất Zakat. Thời điểm băt buộc xuất là kế từ khi hoa quả chuyên 
sang già, ửng đỏ, ửng vàng hoặc hạt đã chắc. 











Bắt buộc xuất 10% đối với sản phẩm tưới tiêu tự nhiên như do trời mưa không 
hau tốn tiên bạc. Xuất 5% đôi với sản phẩm tưới tiêu hau tốn tiền bạc như bơm 
nước từ sông giếng... còn trường hợp có lúc tưới tiêu tự nhiên và lúc khác tưới tiêu 
hau tôn tiên bạc, lúc Zakat dựa vào tưới tiêu lúc nào đa số. 

Zakat vật có giá trị: Gồm hai loại: 

Vàng: Sô lượng vàng phải có từ 85g trở lên tương đương với 2 lượng 2 chỉ 6 
phân 7 l1. 

Bạc: Số lượng bạc phải từ 595g trở lên tương đương với 15 lượng § chỉ 6 phân 7 li. 
Riêng tiên bằng giấy hiện hành như đô la, Euro, đồng Việt Nam... chỉ bắt buộc 
Zakat, tại thời điểm xuất Zakat phải tương đương với sô lượng vàng hoặc bạc. 

Số lượng phải xuất Zakat là 2,5 % trên tổng số lượng tài sản. 

$ Cách tính mức xuất Zakah: 

tài sản có được) = số phải xuât Zakah 
Thí dụ: Sau một năm, đến thời điểm xuât Zakah, một người Muslim tính thấy tổng 
tài sản của y có được là 3 lượng vàng. Như vậy là bắt buộc y phải xuất Zakah bởi vì 
mức tài sản có được phải xuất là 2 lượng 2 chỉ 6 phân 7 li, trong khi y có tới 3 lượng. 
Cách tính mức xuất Zakah cho ÿla (23c. I0) (2< 2) l0) |0dl1llđS. 1ñ 
Vậy mức phải xuât Zakah của y là 7 phân 5 li. 
** Trang sức: Đối với trang sức đeo trên người không Zakat, còn nữ trang mua 
bán và dự trữ bắt buộc xuất Zakat. 
Riêng phụ nữ được phép đeo trang sức băng vàng và bạc theo phong tục của mỗi 
người và được phép sử dụng ít bạc trên vật dụng riêng của cô. 
Riêng nam giới chỉ được phép sử dụng bạc như nhẫn, mắt kính hoặc tương tự, còn 
vàng là nam giới tuyệt đối bị câm dù là vàng 24K, 18K hoặc vàng trắng. 
3 Ai có được tài sản lúc hơn sô lượng Zakat và có lúc ít hơn, rất khó tính đề xuất 
Zakat trong khi có SỐ tiên đã được giáp năm, hãy lựa đại một ngày nào đó trong năm 
xem sô lượng là bao nhiêu rôi xuât Zakat, cho dù trong đó có số tiên chưa được giáp 
năm. Ai có tiền lương hàng tháng hoặc có đât, nhà cho thuê, nêu sô tiên thu được 
dành dụm lại thì bắt buộc xuất Zakah, nêu không dành dụm thì không Zakat. 

Zakat tiên nợ: Đối với chủ nợ có khoảng tiên bắt buộc Zakat nhưng đã cho 
một người ø1Iàu có mượn, bắt buộc xuất Zakat tương ứng với số năm cho mượn sau 
khi được hoàn nợ. Nếu con nợ là người phá sản thì không bắt buộc xuất Zakat bởi 
con trợ sẽ rât khó hoàn nợ. 

Zakat hàng hóa kinh doanh: Chỉ bắt buộc khi hội đủ bốn điều kiện sau: 
I) Chủ kinh doanh. 2) Định tâm hàng hóa có được là để mua bán. 3) Giá trị hàng 
hóa ngang ngửa với số lượng vàng là 85ø hoặc bạc là 595g. 4) Đã được giáp năm 
(tức đã kinh doanh nghành đó được giám năm). Một khi tông số hàng hóa hội tụ đủ 
bốn điều kiện này, bắt buộc quIl ra tiền để xuất Zakat, nêu lúc đó có được vàng, bạc 
hoặc tiền thì cộng chung hết một lúc để xuât Zakat. Những loại tài sản dùng để sử 
dụng như xe, nhà, quân áo... không Zakat. 

Zakat AI-Eit-r: Là nhiệm vụ của tất cả mỗi người Muslim có được trong tay 
sô lương thực thừa sau khi đã khấu trừ tổng số lương thực cho gia đình trong ngày 
tết, với số lượng mỗi người nam cũng như nữ phải xuất là 2,4 kg loại thức ăn của 





l-ÊP—R¬h do 
~at K 


*ieh$i 





địa phương. Ai có nhiệm vụ nuôi nắng người khác như vợ con, cha mẹ... buộc y 
phải xuất Zakat thay họ. Thời gian xuất Zakat tốt nhật là từ rạng đông đến trước giờ 
hành lễ Salah tết, và được phép xuât Zakat trước ngày tết một hoặc hai ngày. Tuyệt 
đối không được phép xuất Zakat sau Salah tẾt, nếu ai xuất sau Salah tết chỉ được 
xem là sự bỗ thí và y phải mang tội cho sự trể nảy đó. Được phép xuất Zakat của 
nhiêu người cho một người hoặc của một người cho nhiêu người. 

Xuât Zakat: Bắt buộc xuất Zakat lập tức khi hội đủ điều kiện. Đối với trẻ 
nhỏ và người thân kinh thì người bảo hộ thay mặt chúng mà xuất Zakat. Khuyến 
khích phô trương việc xuât Zakat và chính người sở hữu phân chia tài sản Zakat đó. 
Yêu câu người xuất Zakat phải định tâm là xuất Zakat, còn định tâm làm bồ thí thì 
không được công nhận. Tốt nhất chia Zakat cho người nghèo ở tại địa phương và 
được phép chuyên đi nơi khác nếu thấy có lợi hơn. Được phép xuất Zakat trước 
thời điểm của nó là một năm hoặc hai năm. 

Người được hưởng Zakat: Gồm tám loại người. 1)Người nghèo: họ là 

người trăng tay không sở hữu gì cả hoặc chỉ có được chút ít gì đó, họ được phép 
hưởng sô tiên chỉ dùng cho cả năm. 2) Người cận nghèo: là người có được kế sinh 
nhai chỉ đủ sông hoặc dư chút ít tức cuộc sông họ tốt hơn người nghèo, họ được phép 
hưởng số tiên chi dùng cho cả năm. 3) Người đứng ra thu gom, trong coi và bảo vệ 
Zakat, họ được phép hưởng sô tiên phù hợp với việc làm của họ do Imam xem xét. 
Người hòa giải, hàng sắn tình cảm: họ chỉa làm hai loại: 3X Người Kafir: cho 
họ với hy vọng họ vào Islam hoặc đừng làm hại, gây khó khăn cho người Muslim 
hoặc những gì tương tự. 3* Người Muslim: cho họ nhằm làm đức tin họ tăng thêm... 
4)Nô lệ: họ được phép hưởng số tiên có thể chuộc thân mình thoát khỏi kiếp nô lệ. 
Người thiếu nợ: họ gồm hai loại: 3* Người thiếu nợ nhiều không có khả năng trả 
nợ, họ được phép hưởng số tiền trả hết nợ. 3* Người lãnh nợ nhằm phục dịch đường 
chính nghĩa của Allah, họ được phép hưởng sô tiên đề làm nhiệm vụ đó cho dù họ có 
giàu đi chăng. 5) Phục vụ chính nghĩa của Allah tức dùng tiền làm lương bồng cho 
các chiến sĩ ngoài xa trường hoặc phục vụ cho chiến tranh. 6) Người lỡ đường: họ 
được phép hưởng số tiên nhằm đưa họ trở về quê nhà. 7) Người đứng ra thu gom tiên 
Zakat chỉ được hưởng đúng số tiền công của y, còn lại những loại người khác được 
hưởng nhiêu hơn tùy vào người phân chia. 8) Những ai không chịu xuất Zakat thì 
Haa-kim (giới lãnh đạo) được quyên dùng bạo lực buộc chủ sở hữu xuất Zakat. 
Zakat không được công nhận nêu cho Kafir (người ngoại đạo), cho người giàu, cho 
người y có nhiệm vụ phải cấp dưỡng, dòng họ Haa-shim. Nếu lỡ cho những người 
này trong khi không biết bắt buộc phải xuất Zakat lại, ngoại trừ tưởng rằng người 
đó nghèo nên cho y rôi vỡ lẻ biết được y là người giàu. 

Bồ thí tự nguyện: Nabi từng. nói: “Quả thật, những điêu làm gia tăng 
thêm bằng cân nhân đức của người có đức tin sau khi đã mất là kiến thức Islam 
đã truyền dạy và viết thành sách, để lại đứa con đức hạnh và tài sản sạch sẽ hoặc 
xây MasJtdi hoặc xây nhà từ thiện dành cho người đi dường hoặc thông sông 
gạch hoặc bố thí, tất cả băng số tiền kiểm được trong lúc y đương thời mạnh 
khỏe.” Hadith do Ibnu Maajah ghỉ lại. 
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Nhịn chay: là sự không ăn, không u uống và không sử ẤT, các chât thay thế cho 
ăn uông cùng với sự định tâm bắt đầu từ rạng đông cho đến mặt trời lặn. 

Bắt buộc nhịn chay đối với người Muslim trưởng thành, có lý trí, mạnh 
khỏe, đang ở trong làng, đôi với phụ nữ phải thêm điêu sạch sẽ ngoài chu kỳ kinh 
và xuât máu hậu sản. Nên rèn luyện trẻ nhỏ nhịn chay từ từ cho chúng làm quen. 

Nhận biêt tháng Ramadan: 

Qua hai cách: 1) Sự nhìn thấy lưỡi liềm tháng Ramadan của người Muslim 
ngoan đạo, trưởng thành cho dù là nữ. 2) Tháng Shaˆbaan đã đủ ba mươi ngày. 

Những điêu làm hư sự nhịn chay: 

1) Giao hợp vào ban ngày Ramadan. Bắt buộc y phải sám hôi vì đã phạm điều câm 
ky của tháng, phải nhịn bù lại ngày hôm đó và chịu phạt như sau: thả một nô lệ, nếu 
không có phải nhịn chay hai tháng liên, nêu không có khả năng thì bố thí cho sáu 
mươi người nghèo, mỗi người nữa Số lúa mì hoặc loại lương thực mà xứ sở đó ăn. 
Nếu vẫn không có khả năng thì không bắt buộc øì cả. 

2) Xuất tinh do hôn hoặc mơn trớn hoặc thủ dâm. Riêng. xuất tỉnh do ngủ năm mộng 
thì không ảnh hưởng gì đến sự nhịn chay cả nhưng phải tăm bắt buộc theo giáo lý. 

3) Cô ý ăn, uống vào ban ngày, nếu ăn trong quên lăng thì sự nhịn chay đó đúng. 

4) Ra máu do giác nẻ, hiến máu nhân đạo. Riêng bị chảy máu cam, tiêu ra máu, bị 
thương, chảy máu răng và những øì tương tự thì không ảnh hưởng gì đên sự nhịn chay. 
5) Cô ý làm cho ói còn bị ói tự nhiên do say tàu xe... thì không sao. 

* Trường hợp nuốt phải bụi, hoặc nước lúc lẫy Wudu, hoặc suy nghĩ làm xuất 
tinh, hoặc mộng tinh, hoặc bị ra máu, tất cả không do cô ý đêu không làm hư sự 
nhịn chay. 

XAiăn uống tưởng mặt trời đã lặn nhưng chưa lặn hoặc tưởng răng trời đã tôi 
nhưng chưa tôi thì bắt buộc y phải nhịn bù lại ngày hôm đó. Trường hợp ăn uống 
mà trong lòng còn nghi neờ sự xuất hiện của rạng đông thì sự nhịn chay đó đúng. 

Giáo lý liên quan đến ăn uống tháng Ramadan: 

** Cắm ăn uống vào ban ngày Ramadan mà không có lý do chính đáng. 

* Bắt buộc phụ nữ đang chu kỳ kinh nguyệt hoặc ra máu hậu sản và người có 
nhiệm vụ giải cứu người gặp nạn ăn uống bình thường. 

** Khuyến khích ăn uống bình thường đối với người đi đường khi gặp khó khăn 
và người bị bệnh nếu nhịn sẽ gây bệnh thêm nặng. 

* Được phép ăn uỗng bình thường đỗi với người sẽ xuất hành vào giữa ngày 
tháng Ramadan, phụ nữ mang thai và cho con bú sợ gây ảnh hưởng đến cả sức 
khỏe, bào thai và em bé. Tất cả chỉ băt buộc nhịn chay bù, riêng phụ nữ mang thai 
và cho con bú xuât thức ăn cho người nghèo vào mỗi ngày nếu chỉ sợ gây ảnh 
hưởng đến bào thai và em bé, không sợ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

** Người bất lực nhịn chay do già yếu, bệnh nan y, chỉ bắt buộc xuất nuôi ăn mỗi 
ngày một người nghèo không bắt buộc nhịn bù. 

* Ai có lý do trễ nảy việc nhịn bù cho đến vào Ramadan năm sau, chỉ bắt buộc 
tiếp tục nhịn bù: còn ai không có lý do bắt buộc nhịn bù và xuất nuôi ăn mỗi ngày 
một người nghèo. 
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*Ai ăn uông có lý do chính đáng, sau đó lý do đó chấm dứt giữa ban ngày 
Ramadan bắt buộc phải nhịn ngay từ lúc đó như Kafr vào Islam, phụ nữ dứt ky 
kinh, người bệnh khỏe trở lại, người đi đường vệ đến nhà, trẻ em bắt đầu trưởng 
thành, người thân kinh trở lại tỉnh táo, bắt buộc tât cả họ phải nhịn chay bù lại ngày 
hôm đó. 

Nhịn chay tự nguyện: Cách nhịn tốt nhất là nhịn một ngày và ăn “uống 
ngày hôm sau, kế tiếp nhịn chay vào mỗi ngày thứ hai và thứ năm trong tuân, kế 
tiếp nhịn ba ngày trong mỗi tháng và nên nhịn vào ba ngày Al-Baidh (tức ngày 13, 
14 và 15) theo lịch HiIjry. 

* Khuyến khích nhịn chay đa số ngày trong tháng Muharram và Shabaan (tức 
tháng giêng và tháng tám theo lịch HiJry), ngày Ashura, ngày A'rafah và sáu ngày 
trong tháng Shawwaal (tháng mười theo lịch HiJry). 
** Không nên chọn riêng tháng Rajab (tháng bảy lịch Hiry), thử sáu và thứ bảy 
để nhịn chay, nhịn chay vào ngày nghi ngờ (tức không răng hôm nay đã là 
Ramadan hay chưa). 
* Cắm nhịn chay vào hai ngày tết Al-Fit-r và tết Al-Adh-ha, những ngày AI- 
Tashreeq ngoại trừ những aI làm Hai] Al-Tamadtu' và Haj Al-Oriraan mà không có 
vật giết tế thì được phép nhịn tronø những ngày này. 

Chú ý: 
*X Ai Junub (do ø1ao hợp hoặc xuất tinh) và phụ nữ dứt chu kỳy kinh hoặc máu hậu 
sản sạch sẽ trở lại trước rạng đông bắt buộc phải ăn uống và định tâm nhịn chay rôi 
tăm rửa sau lời Azan vẫn được. 
* Phụ nữ được phép uống thuốc kèm hãm chu kỳ kinh ra trễ hơn với định tâm 
cùng mọi người nhịn chay trọn tháng Ramadan nếu an tâm về loại thuộc đó. 
** Người nhịn chay được phép nuốt nước miếng, riêng đờm nếu ra đến miệng bắt 
buộc phải nhả. 
3X Nabi & nói: “Cộng đồng của Ta luôn được hưởng tốt đẹp miễn họ ăn liên khi 
đến giờ xả chay và ăn cơm nhịn thật trẻ.” Hadith do Ahmad ghỉ lại, 
có Hadith khác Người nói: “Tôn giáo Islam sẽ vân luôn được nổi trội miễn tín đô 
ăn uông liên khi đến giờ xả chay bởi người Do Thái và Thiên Chúa luôn kéo dài 
VIỆC Xổ CÏ14ÿ.`` Hadith do Abu Dawood ghỉ lại. 
+ Khuyến khích câu xin ngay lúc xả chay, bởi Nabi š: đã nói: “Quả thật, lời câu 
xin của người nhịn chay ngay lúc xả chay không bị khước Fừ. ` Hadith do Ibnu Maajah 
ghi lại. TTOINE —=_. lời cầu xin khuyến khích nên dùng là Hadhith: (⁄⁄a ha baz za ma, 
wab tai la ti uˆ rooq, wa tha ba tal aJ ru 1n shaa Allah.) 
“Đá xong rồi sự khát và miệt mi. Nêu Allah muốn, sẽ được ban tHHƯỞï!Ø. `” Hadith do 
Abu Dawud ghi lại: 

Theo Sunnah khi xả với chà là tươi, nêu không có thì băng chà là khô và nếu 
không có thì băng nước. 

* Để tránh khỏi sự tranh cải của giới Ulama nên hạn chế sử dụng phân côn 
thuốc nhỏ mắt, nhỏ lồ tai trong suốt thời gian nhịn chay. Khi rất cần phải sử dụng, 
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cứ việc sử dụng nêu cảm thấy đắng cuông họng lúc sử dụng thuốc thì sự nhịn chay 
đó hoàn toàn đúng. 

** Khuyến khích sử dụng Siwaak trong suốt thời gian nhịn chay, dựa theo ý kiến 
đúng nhất. 

* Bắt buộc tránh xa việc nói xấu, ngôi lê đôi mách và mọi điều đã bị Allah cấm 
đặt biệt là lúc đang nhịn chay, phải luôn bảo vệ cái lưỡi mọi điêu Haram (bị câm) 
tuyệt đôi tránh không nói về người khác, nếu bị măng bị chửi thì bảo: Tôi đang 
nhịn chay. Nabl 3š nói: “Ái không từ bỏ lời dối trá mà côn tiếp tục nói dồi thì 
Aliah không cân thiết đễn sự nhịm ăn và nhịn uỗng CÚA ÿ. `” Hadith do Al-Bukhary ghỉ lại. 
* Khuyến khích người đang nhịn chay, khi được mời ăn tiệc nên đến dự tiệc và 
câu xin gia chủ. 

* Lailatul Qad (đêm định mệnh) là đêm tốt nhất trong năm, rơi vào những đêm lẻ 
của mười đêm cuôỗi của tháng Ramadan, việc hành đạo trong đêm này tốt hơn một 
ngày tháng bình thường. Những dấu hiệu để nhận biết đêm đó: Vào buôi sáng của 
đêm đó mặt trời mọc lên rất sáng nhưng không chói, khí hậu rất ôn hòa, đôi khi 
người Muslim ở trong nó nhưng lại không nhận ra được. yêu câu hành đạo thật 
nhiêu như hành lễ Salah, đọc Qur an, tụng niệm.. , cô øăng hết sức để hành lễ Salah 
AI-Taraa-weh đặc biệt là trong mười đêm cuỗi của Ramadan, nên hành lễ Salah AI- 
Taraa-weh cùng Imam cho đến hết để được viết ân phước đã hành lễ trọn đêm. 

Ai bước vào nhịn chay Sunnah, khuyến khích nên nhịn xong nhưng không bắt 
buộc. Dù có cô ý làm hư sự nhịn chay vẫn không sao cũng không yêu câu nhịn bù. 

AI-E°tikaaf: Là bắt buộc Muslim có khối óc bình thường ở trong Masjid để 
hành đạo. 

Yêu câu người AI-E tikaaf phải sạch sẽ không bị Junub, không được rời Masjid 
ngoại trừ rất cần thiết như ăn uông, vệ sinh. AI-E' tikaaf sẽ trở thành vô hiệu nêu rời 
khỏi Masjid không có lý hoặc g1ao hợp. 

Theo Sunnah là Etikaaf trọn mười ngày cuôi Ramadan hoặc ít nhất là một giờ 
nhưng nên cô cho được một ngày đêm. Nên cô găng dành trọn thời gian cho việc 
hành đạo và hạn chế suy nghĩ hoặc nói chuyện đời. Riêng phụ nữ muôn Etikaaf 
phải hỏi ý kiến chông. 
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Hai] là sự định tâm đến Makkah đề thi hành sự khổ Eanit băng hình thức nhất 
định, trong thời gian nhất định và những điêu kiện nhất định. 

Haj và Uˆ?mrah chỉ bắt buộc một lần trong đời, khi đã hội đủ những điều kiện 
sau: l) Là người Muslim. 2) Có lý trí. 3) Trưởng thành. 4) Tự do. 5) Có khả năng, 
tức đủ tiên bạc, sức khỏe và đường đi thuận lợi. Những ai chết chưa kịp làm Hai hoặc 
U mrah thì xuất tiền của họ đi làm thay họ. Người Kafir và người thân kinh thì Hai 
và U mrah của họ là vô hiệu còn trẻ nhỏ và nô lệ thì Ha] và Uˆmrah của họ hữu hiệu 
nhưng buộc phải thi hành lại sau khi trẻ trưởng thành và nô lệ được tự do. Người 
không có khả năng do nghèo nêu được tài trợ thì Haj hoặc Ư mrah đó hữu hiệu. 

Riêng ai đi làm Haj cho người khác nhưng bản thân chưa từng làm lân nào thì 
Hai đó y đi làm cho bản thân y. 

Ehraam: Khi người làm U mrah hay Haj đến Midqaat (địa điểm để định tâm) 
khuyến khích làm những việc sau: tăm rửa, nhố hay cạo lông nách và lông bộ phận 
sinh dục, cắt tỉa râu mép đối với nam, hớt móng tay và móng chân, xịt dầu thơm lên 
người nhưng không được xịt lên Ehraam hoặc làm những việc đó trước ở nhà để 
khỏi tốn thời gian khi đến Midqaat). 

Ehraam đối với đàn ông thì mặc hai mảng vải màu trăng một mảnh quấn làm quân 
và mảnh còn lại làm áo. Phải che toàn thân không được để hở hai vai ngoại trừ 
trong Tawwaaf. Còn phụ nữ mặc quân áo tùy thích nhưng không được quá sặc sỡ. 

Việc định tâm cho Uˆmrah Haj như sau: 

Làm U”mrah thì định tâm như sau: ï;.© <40\ ¿1⁄21 (Lắp bai kol-ló-hum-ma um róh) 
Làm Ha] líraad thì nói: c< <40\ đ1Z2 (Lắp. bai kol-ló-hum-ma ha] Ja) 

Làm Ha] Qiraan thì nói: (  c cưng: <40\ éÉ4 (Lắp bai kol-ló-hum-ma um róh và haj ja) 
Làm HaJ Tamadtuˆ phải làm U U mrah trước và làm trong những tháng Hai] (tức 
tháng 10, 11 và mười ngày đâu của tháng 12 theo niên lịch Islam) sau làm Umrah 
xong thì ở lại Makkah cho đến ngày mông § tháng 12. Và việc định tâm như sau: 

ỗ 2£ <áU\ Thổ (Lắp bai kol-ló-hu1n-rna tưn róh) 

(tốt nhật định tâm khi đã an tọa trên phương tiện như: xe, máy bay ... và nên mặt 
hướng về Qiblah, nêu sợ bị ngăn cản trên đường đên Makkah cũng như trong thời gø1an 
làm Ư mrah như cướp hay thể lực nào đó ... thì đọc: << ca ve =0) 
(In ha-ba-sa-ny ha-bi-sun ƒfa-ma-hal-ly hay-su ha-bas-fa-ny) Ý nghĩa: Ñêu bề tôi 
bị thê lực nào đó ngăn cản thì bê tôi sẽ mặc áo lại bình thường ngay nơi bắt giữ bề tôi. 
Ai nói câu này sau câu định tâm khi bị ngăn cản không cho đến Makkah được phép 
mặc áo trở lại mà không bị phạt gì cả.) 

Theo sunnah Thiên Sứ 3 sau khi định tâm xong Người cũng như các bạn đông đạo 
đọc Talbiyah với giọng rất lớn, còn đối với nữ thì đọc với giọng nhỏ. 

((éñ ó rẻ Sứ | ớỦ2) Ø\ “Ƒ 22424 ôi c4 đÍ ók rẻ Ñ\đ# 4 -8) ól$*o) (Lắp bai kol-ló- 
hum-ma lắp baika, lắp bai ka la sha-ri-ka Ía ka lắp bai ka, in nai hâm đa wan-né- 
ma-(a la-ka wal-mul-ka la sha-ri-ka la-ka) Ý nghĩa: (Thưa Thượng Đề bê tôi vâng 
lời Ngài, tuần lệnh Ngài không tô hợp Ngài với ai (hay bất vật øì). Quả thật, tất cả mọi 
lời ca ngợi tắn dương, hông ân và uy quyên đêu là của Ngài mà không có đôi tác) 

Chín điều cẩm trong suốt thời gian làm Umrah và Haj: 1- Hớt tóc. 2- Cắt 
móng tay hay móng chân. 3- Cắm nam mặc những øì được may sẵn như quân, áo ... 





ngoại trừ những ai nghèo không có tiền mua được đồ Ehraam và dép thì được phép 
mặc quân và mang Khuf nhưng phải cắt ông thấp xuống mắt cá. 4- Câm nam che 
trực tiệp lên đâu (như: đội nón, khăn và những gì tương tự nhưng được phép che mát 
băng dù, trại, lều, bóng cây và những gì tương tự). 5- XỊt dâu thơm lên NBƯỜI Và quân 
áo Ehraam. 6- Săn băn động vật hoang đã. 7- Câm cưới vợ hoặc gã chồng. AI VI 
phạm không bắt buộc chịu phạt nhưng hôn nhân vô hiệu. §- Mơn trớn thèm muốn 
dục vọng nhưng chưa giao hợp bị phạt một con cừu hoặc nhịn chay ba ngày hoặc 
xuất sáu phân thức ăn cho người nghèo. 9- Giao hợp. Ai vi phạm trước khi Tahallul 
đầu tiên' thì Haj đó bị hủy bỏ và buộc y phải: a) Tiếp tục làm Hai cho đến hết. 
b)Nộp phạt một con lạc đà. c) Làm Ha] lại vào năm sau. d) Sám hồi với Allah. 

Còn đôi với ai phạm những điêu nêu trên sau tahallul đâu tiên thì Haj không bị hư 
nhưng phải nộp phạt một con trừu. 

Nếu giao hợp trong lúc làm U mrah thì U mrah đó bị hư bắt buộc phải làm lại 
và nột phạt một con cừu. 

Phụ nữ cũng bị cắm như nam giới ngoại trừ cô ta được phép mặc quân áo tùy 
thích nhưng không được quá sặc sỡ. Câm phụ nữ che mặt ngoại trừ có đàn ông lạ 
xung quanh thì buộc phải che mặt và cắm nữ đeo bao tay. 

Nộp phạt khi phạm những điêu câm trên: Được chia làm hai loại: 

Được quyên lựa chọn: Đối với ai cạo đâu, hớt tóc, cắt móng tay, móng chân, 
mặc đô may sẵn, che đậy đầu trực tiếp đối với nam, sử dụng dâu thơm, nhìn người 
khác phái băng cách thèm muốn dục vọng, thủ dâm nhưng chưa xuất tinh thì bị 
phạt làm một trong ba điều sau đây: a) Nhịn chay ba ngày. b) Hoặc bồ thí thức ăn 
cho sáu người nghèo và mỗi người 1,2 kg thức ăn. c) Hoặc nộp phạt một con trừu. 
Đối VỚI aI giết và săn bắn thú trên cạn thì bôi thường một con súc vật tương tự nếu 
có, nêu không có tương tự thì bôi thường giá trị con vật. 

Bắt buộc chịu phạt theo thứ tự: Người làm Hai Qiraan và Tamadtu' phải nộp 
phạt một con cừu hoặc dê, nêu không có thì nhịn chay ba ngày trong thời gian làm 
Hai và bảy ngày khác sau khi trở về nhà. 

Vật nộp phạt và xuất thức ăn phải cho người nghèo sinh sống ở Makkah. 

Khi đến Makkah: Theo Sunnah Nabi # đôi với người làm Umrah hay Hai khi 
đến Makkah khuyến khích nên tăm rửa trước khi Tawwaaf (đi vòng ngôi đến 
Kabah) và bắt buộc khi Tawwaaf phải lây nước Wudu (tức nước dâng Salah), khi 
vào Masjid nên bước chân phải vào và đọc (áp dụng cho tất cả các Masjid trên thê 
giới): (Bis-rml-lah, vós-so-la-tu vás sa-lq-rmu dÌa ro-su-Hl-lah. OÌÙ lo hum maƒ-tah 
ly ab-va-ba roh-ma-H-ka. A wˆ zu ĐPIÏ-la-húl a-zim, và bì vaJ-h1-húl ka-riêm, và sul- 
to-ni-hil qo-đim mi-nash shay-to-nir ro-jim)ˆ 
Kế tiếp quân khăn Ehraam choàng dưới nách phải và để hở vai phải đông thời che 
vai trái băng phần khăn còn lại đối với nam còn nữ mặc bình thường. Khi đến đá 


3) Tahallul đầu tiên là làm được hai trong ba điều sau: ném đá, cạo hoặc hớt tóc và Tawwaaf Ifaa-dhah. 

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hông ân và sự bình an cho Thiên Sứ của Ngài. Lạy 
Allah! Câu xin Ngài hãy mở các cánh cửa khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi. Câu xin Allah 
Đẳng Vĩ Đại, Đầng Rât Mực Rộng Lượng, Đắng có uy quyên vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám dỗ 
của Shaytaan đáng bị nguyên rủa}. 





đen nếu dễ dàng thì hôn nó còn không thì dùng tay sờ nó rôi hôn lại tay còn không 
có khả năng thì giơ tay phải chào và nói: ZSĨ Ảnh, AN\| 2 (Bis-mii-lah, wol-lo-hu 
Akbar) nhưng không được hôn tay. Tawwaaf bắt đầu từ cục đá đen và kết thúc tại 
đó đi nghịch chiều kim đông hô đi bảy vòng. Khi đến cột Yamany nếu dễ dàng thì 
sở nó nhưng không hôn còn không có khả năng thì không chào gì cả mà tiếp tục đi, 
khuyến khích nên đọc câu câu xin sau giữa cột Yamany và đá đen. 

E4 09y505052PTPSAME TS 
{Lạy Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều tốt lành ở trần gian và ở đòi 
sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hóa ngục.} Al-Baqarah: 201 (chương 2). 
Ngoài nơi đó ra thì câu xin bất cứ điều gì bản thân muôn băng bất cứ ngôn ngữ Bì s 
Khuyến khích chạy chậm trong lúc Tawwaaf ở ba vòng đầu và bốn vòng cuối thì đ 
bình thường. Sau khi Tawwaaf được bảy vòng che kín phân vai phải lại và không 
được đề hở như trong lúc Tawwaaf. 

Kế tiếp, nếu dễ dàng hãy đi ra phía sau Maqom Ibrohim dâng lễ Salah hai Rak- 
at ở Rak-at thứ nhất sau khi đọc chương Faatihah xong đọc tiếp chương AI- 
Kafirum, ở Rak-at thứ hai sau khi đọc chương Faatihah xong đọc chương AIT-Ikhlos 
còn nêu như quá chật chội thì dâng lễ Salah ở bất cứ nơi nào ¬. được miễn sau 
trong Masjid Makkah. Nếu đi đến Maqom Tbrohim thì đọc câu: í Và các ngươi hãy 
lấy chỗ đứng của Ibrohim làm địa điểm dâng lễ Salah} Al-Baqarah: 125. 

Theo sunnah Nabi % thì sau khi dâng lễ Salah xong thì Người 3# uống NƯỚC 
Zamzam và xôi ít nước lên đầu rôi Người qua lại sờ và hôn đá đen (làm điêu đó khi 
thây dễ dàng). 

Kế tiếp Sa-y: tức đi qua đi lại giữa hai núi Sofa và Marwah. 
Sau khi thực hiện Tawwaaf xong hướng về núi Sofa để thực hiện Sa-y, khi đến 
Sa núi thì đọc câu: 
196414§%%6⁄46<506Áx6 (64 X6 2461Á64ltá< 052 4,„;1746 6206 
{Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại Makkah) là một trong những 
dẫu hiệu của Allahồ Al-Baqarah; 158 (chương 2). 
(4 Zm"... (Ab-da-u bi-ma ba-đa-ol-lo-hu bi- hi) 
Kế tiếp, leo lên. núi đến khi nhìn thấy Ka'bah và hướng về đây giơ hai tay lên đọc 
ba lần: ZSÍảj\ (Alflahu Akbar) - 
Kê tiếp đọc: iã\ Ÿ 4-Í) 9.7 2i sòh È d 25 1241 5 2IêN Â A1 đ ,ắ % J?4<; Ẩm 
(G222 S2) / 0589 4Ó+£ 2252 (462 1Ê| 44<7 
(La t-la-ha tÌ-lol-lo-hu váh-đa-hu la sha-ri-ka láh, la-hul-mul-ku và la-hul-hâm:- 
ẩu và hu-va q-la kul-hH shat-im qò-đ1r, la t-ÏÍq-ha tÌ-lol-lo-hu váh-dah, an-Ja-za vá ¬ 
đáh, và na-so-ro ab-đáh, và ha-za-mal-ah-za-ba váh-đáh)ˆ 
Đọc như thê ba lần và câu xin giữa ba lân đó thật lâu với những øì bản thân muốn. 
Sau khi cầu xin xong bước xuông đi bộ hướng về núi Marwah và câu xin bất cứ 
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nghĩa: { Tôi khởi đầu băng những øì Allah đề xướng. 

25 nghĩa: (Không có Thượng Đê nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không 
có cộng tác với Ngài, mọi quyên lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tât 
cả mọi việc. Không có Thượng Đê nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, lời giao ước của 
Allah giúp đỡ bây tôi của Ngài là sự thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chông đôi). } 





điều gì muốn. Ở giữa hai núi Sofa và Marwah có hai ngọn đèn màu xanh lá cây khi 
đến ngọn đèn thứ nhất thì chạy thật nhanh đến ngọn đèn thứ hai (chỉ khuyến khích 
đối với nam có sức khỏe còn phụ nữ thì đi bộ bình thường). Sau khi qua khỏi ngọn 
đèn thì đi bộ trở lại cho đến núi Marwah và làm ở trên núi Marwah giông như làm 
ở trên núi Sofa ngoại trừ hai cầu và làm như thế Dảy VÒNG. ((4—¬ mẽ... 

é 2564 í l6 Ú£ ÔE6 0⁄5 6-g<4/660l+56 €G2-56 Z⁄⁄2 tí“ đfá£ 24A0 %0; 2⁄10 6⁄25) 

Lưu ý: khi đi từ núi Safa đến núi Marwah là được tính một vòng trở lại là 

vòng thứ hai. Vậy kết thúc Sa-y ở tại núi Marwah. 
Kê tiếp, nêu làm Uˆmrah thì nam cạo đâu hoặc hớt tóc, cạo đâu tốt hơn vì Nabi # 
đã cầu xin Allah tha thứ tội cho nñĐƯỜI cạo đầu ba lần trong khi đó chỉ cầu xin một 
lần cho người hớt tóc. Còn đôi với nữ gom tất cả tóc lại và cắt ở chót tóc khoảng 
một lóng tay. Riêng người làm Hai] Ifraad và Ha] Qiraan không được phép cạo hoặc 
hớt tóc, chỉ dành riêng cho người làm Hai] Tamadtu.. 

Nghi Thức Thực Hiện Haj: Đến sáng ngày mông § tháng 12 theo niên 
lịch Islam hay còn gọi là ngày Tarwiyah, đôi với người làm Haj Tamadtu' phải mặc 
Ehraam trở lại và định tâm tại nơi đang ở và khuyên khích làm giỗng như ở Miqaat 
như: tắm rửa, cắt tỉa ... Tước khi mặc Ehraam. 

Câu định tâm: (š< PB éÉ4 (Lắp bai kol-ló-huim-ima haj ja) 

Còn người làm Hai Hraad và Ha] QIraan vân còn g1ữ nguyên Fhraam trên người. Sau 
đó, tất cả những người làm Hai rời khỏi nơi ở đi đến Mina với sự đêm tỉnh, trật tự và 
đọc Talbiyah. Khi đến Mina ngủ lại Mina một đêm và dâng lễ Salah Al-Zuhr, AI- 
A”sr, Al-Mashrib, Al-Isha và Al-Eajr, lễ Salah nào có bôn Rak-at thì rút ngắn lại 
thành hai như Al-Zuhr, Al-A'sr và AI-Isha còn lễ Salah nào có hai hoặc ba Rak-at thì 
giử nguyên như Al-Maghrib và Al-Fajr, dâng mỗi lễ Salah trong giờ của nó (tức lễ 
Salah Al-Zuhr dâng trong giờ Al-Zuhr, lễ Salah Al-A'sr dâng trong giờ Al-A'sr .v.v. 

Sau khi qua đêm ở Mina đến sáng ngày mông 9 tháng 12 theo niên lịch Islam 
tật cả người làm Hai rời Mina di chuyên đến Arafah, nêu dễ dàng đến được Nimroh 
thì hãy ở lại đây cho đến khi Imam đọc xong Khutbah và dâng lễ Salah. Tại Arafah 
dâng lễ Salah Al-Zuhr và Al-A'sr trong giờ Al-Zuhr bằng một Azan và hai Iqaamah 
đông thời rút ngắn mỗi lễ Salah lại còn hai Rak-at. Kế tiếp đi vào Arafah, hãy 
khăng định chắc chăn răng bạn đã ở trong ranh giới của Arafah vì ai không đứng 
trong ranh giới của Arafah thì Hai đó vô nghĩa vì Nabi # nói: ((AI-Haj ở Arafah)) 
Haidith do Al-Tirmizy ghi lại, sau đó hướng về Qiblah, giơ hai tay lên tán dương ca 
tụng Allah, sám hôi với Ngài và hãy câu xin thật nhiêu cho bản thân, cho cha mẹ, 
cho người thân và cho cộng đông Muslim ... Quả thật, vào ngày Arafah vĩ đại này 
Allah sẽ chấp nhận lời cầu xin của những ai làm Hai. 

Theo sunnah của Nabi 3š những ai làm Haj không nên nhịn chay vào ngày 
Arafah để có sức khỏe trong việc tôn thờ và NabI 3 dạy lời câu xin tốt nhất cho 
ngày đó là câu: (35 ¿œ5 dể 24 A141 Ấ; ó1) 2) Ấ Á1 đ s6 Jaá^2 ẨM NO 1ụ 
(La i-la-ha tl-lol-lo-hu váh-ẩa-hu la sha-ri-ka láh, la- hul-mul-ku và la-hul-hâm- 

ẩu và lu-ya q-lq kuÌ-h shal-in qò-đúr) 
Ý nghĩa: (Không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah 
duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyên lực, mọi lời ca ngợi đều là của 
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Ngài và Ngài có khả năng trên tât cả mọi việc.) và Thiên Sứ # đã đứng trên Arafah 
câu xin cho đến mặt trời lặn hắn. 

Sau khi mặt trời lặn hăn tất cả người làm Hai rời Arafah đi đến Muzdalifah bằng sự 
điềm tỉnh, trật tự và đọc Talbiyah còn lễ Salah Al-Maghrib và AI-Isha thì dâng tại 
Muzdalifah và không nên dâng lễ Salah trước ngoại trừ sợ răng khi đên Muzdalifah 
thì đã hết giờ Al-Isha thì lúc đấy được phép dâng lễ Salah trên đường. Bắt buộc 
nghỉ lại Muzdalifah cho đến nửa đêm đối VỚI aI muốn đi sớm còn ai ở lại thì sau 
khi dâng lễ Salah Fajr xong nên hướng mặt vê Qiblah tán dương, ca tụng Allah cho 
đến mặt trời đỏ ửng nhưng chưa mọc thì rời Muzdalifah đi trở lại Mina bằng sự 
bình thản, trật tự và đọc Talbiyah đồng thời nhặt bảy viên đá nhỏ bắng đầu ngón 
tay nhặt bât cứ nơi nào cũng được. 

Những việc làm trong ngày Tết tức ngày mông 10 tháng 12 theo niên lịch Islam. 

Sau khi có trong tay bảy viên đá người làm Hai hướng thắng về trụ đá lớn nhất 
tại Mina tên Aqobah nên làm những việc sau theo thứ tự: 

I- Bắt buộc ném đá vào lỗ cột, ném mỗi lần một viên đá và đọc: `. \ 20\ (AHahu 
Akbar) không bắt buộc phải ném trúng cây cột và kết thúc ngay đọc Talbiyah. 

Nếu là người già yếu thì được phép ném đá trước khi mặt trời mọc còn ai có sức 
khỏe thì ném đá sau khi mặt trời mọc. 

Chú ý: ở cột lớn này sau khi ném đá xong thì không câu xin gì cả. 

2- Tự tay cắt cô con vật tê (nêu dễ dàng còn không thì ai cắt dùm cũng được) chỉ 
bắt buộc đối với ai làm Haj Tamadtu' và Qiraan. 

3- Đối với nam cạo đầu hoặc hớt tóc, cạo đầu tốt hơn vì Nabi đã cầu xin Allah tha 
thứ tội cho người cạo đâu ba lân trong khi đó chỉ cầu xin một lần cho người hớt tóc. 
Còn đối với nữ gom tất cả tóc lại và cắt ở chót tóc khoảng một lóng tay. Kế tiếp, 
tăm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm rồi hướng về Makkah đề Tawwaaf. 

Nếu không làm theo thứ tự như đã nêu trên thì không có gì cả. 

4- Tawwaaf Ifaa-dhah cùng với Sa-y đôi với ai làm Haj Tamadtu', còn ai làm Hai 
Ifraad và Qiraan nếu chưa Sa-y lúc mới đến Makkah thì phải Sa-y cùng với 
Tawwaaf Ifaa-dhah. Có thể som Tawwaaf Ifaa-dhah cùng với Tawwaaf Wiđạ và 
Sa-y sau đó. 

Ai làm được hai trong ba điêu như: ném đá, cạo đầu hoặc hớt tóc và Tawwaaf Haa- 
dhah cùng với Sa-y (nếu có) thì được phép Tahallul lần đầu tức được phép làm tật 
cả những điêu cấm trong lúc mặc Ehraam chỉ ngoại trừ quan hệ vợ chông, còn khi 
làm hết ba điều thì được phép làm tất cả kế cả quan hệ vợ chông. 

Sau khi Tawwaaf xong bắt buộc quay trở lại Mina và ở lại đây hai ngày tức 
ngày lÏ và ngày l2 tháng I2 theo niên lịch Islam. Theo sunnah Nabi thì ở thêm 
ngày 13 và làm những điều sau: 1- Dâng các lễ Salah trong giờ của nó. Rút ngăn 
các lễ Salah có bỗn Rak-at như AIl-Zuhr, Al-A sr và Al-Isha còn lại hai Rak-at, và 
giử nguyên lễ Salah Fajr và AI-Maghrib. 

2- Ném đá theo thứ tự trước tiên là cột nhỏ kế tiếp cột giữa và cuối cùng cột lớn 
thời gian bắt đâu là sau khi mặt trời ngã bóng. Sau khi ném đá ở cột nhỏ xong nên 
tiên lên phía trước và bước sang phải vài bước, mặt hướng về Qiblah giơ hai tay lên 
câu xin những øì bản thân muôn. Ở cột giữa sau khi ném đá xong tiễn về phía trước 





và bước sang trái vài bước, giơ hai tay câu xin nhưng gì bản thân muốn còn ở cột 
lớn sau khi ném đá xong không câu xin øì cả. 

Ai có ý định rời khỏi Mina vào ngày 12 bắt buộc phải tranh thủ ra khỏi ranh giới 
Mina trước khi mặt trời lặn và nếu mặt trời đã lặn mà chưa ra khỏi Mina thì bắt 
buộc phải ở lại thêm ngày 13 và làm tất cả những øì đã làm ở ngày I1 và 12. 

Cuôi cùng người làm Haj muôn rời khỏi Makkah để trở về nhà bắt buộc phải 
Tawwaaf. Wiđạ (tức Tawwaaf chia tay). Đôi với phụ nữ ở trong tháng và bị bệnh 
Nifas thì họ được miễn Tawwaaf. 

Rukun của Haj: Gồm có bốn: 1) Ehraam: là định tâm làm Haj. 2) Đứng trên 
Arafah. 3) Tawwaf Al-Haa-dhah. 4) Sa-y giữa hai núi Safa và núi Marwah. 

Những bắt buộc của Haj: Gồm có tám: I1) Ehraam tại AI-Miqaat. 2) Ở tại 
Arafah cho đến tôi (đôi với ai đên vào ban ngày). 3) Ngủ lại Muzdalifah đến hơn 
nữa đêm. 4) Ngủ lại Mina vào những đêm Tashreeq''. 5) Ném đá theo thứ tự. 
6)Cạo đầu hoặc hớt tóc. 7) Tawwaf tạm biệt (ngoại trừ phụ nữ có chu kỳ kinh và 
máu hậu sản). 8) Giết tế cừu (hoặc dê) đôi với Haj Tamadtu' và Hai Qiraan. 

Runkun của U°mrah: Gồm có ba: 1) Ehraam: là định tâm làm Hai. 2) Tawwaf 
Ư mrah. 3) Sa-y U ˆmrah. 

Những bắt buộc của U°mrah: Gôm có hai: I) Ehraam tại Al-Miqaat. 2) Cạo 
đầu hoặc hớt tóc. 

Ai bỏ (hoặc quên) một nên tản, Haj hoặc U mrah đó vô nghĩa. Ai bỏ (hoặc 
quên) một nên điều bắt buộc phải bù lại một con cừu (hoặc đê). Ai bỏ (hoặc 
quên) Sunnah chắng bị gì cả. 

Điều kiện để việc Tawwaaf được công nhận: Gôm có mười ba điêu: l) Là 
người Muslim. 2) Có lý trí. 3) Định tâm rõ ràng. +) Tawwaaf đúng giờ giấc. 5) Che 
phân kín đôi với người có khả năng. 6) Có nước Wudu ngoại trừ trẻ em. 7) Khắng 
định đã đủ bảy vòng. 8) Ka°bah phải năm bên tay phải. 9) Không đi lùi. 10) Đi bộ 
đôi với người có khả năng. 1l) Liên tục. l2) Năm trong Masjid Al-Haram. l3) 
Được bắt đâu tại đá đen. 

Khuyết khích lúc Tawwaaf: Sờ, hôn và nói Allahu Akbar tại đá đen, sờ gốc 
Al-Yamaany, hở vai phải và chạy bộ chỉ ba vòng đầu, câu xin và tụng niệm, đến 
gân Ka'bah, hành lễ Salah hai Rak-at phía sau Maqaam Ibrahim. 

Điều kiện để việc Sa-y được công nhận: Gôm có chín điều: I) Là người 
Muslim. 2) Có lý trí. 3) Định tầm rõ ràng. 4) Liên tục. 5) ĐI bộ đôi với người có khả 
năng. 6) Hoàn thành đủ bảy vòng. 7) Lên đến hai điểm của Sa-y. 8) Sau Tawwaaf 
xong là người mạnh khỏe. 9) Vòng lẻ là ở Safa và vòng chắn là ở Marwah. 

Khuyến khích lúc Sa-y: Có Wudu, che phân kín, câu xin và tụng niệm, chạy 
nhanh giữa hai ngọn đèn xanh và Sa-y Ì liên ngay sau lawwaaf, 

Chú ý: Tốt nhất là ném đã vào mỗi ngày, nêu trễ nảy đến ngày hôm sau hoặc 
đến ngày cuôi cùng ngày Tashreeq vẫn được. 


() Những ngày Tashreeq là ngày 11, ngày 12 và ngày 13 tháng 12 lịch Islam. 
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Al-Adh-hiyah: Là Sunnah Al-Mu-ak-ka-dah'`), khi bước vào này mông l1 tháng 
12 lịch Islam những aI muôn giết tế bị câm hớt tóc, móng tay chân hoặc bất cứ bộ 
phận nào trên cơ thể cho đến khi giết tê xong. 

AI- A?qeeqah: Là Sunnah, đối với bé trai phải giết hai con cừu (hoặc đê) và bé 
gái chỉ một. Tốt nhất là giết vào ngày thứ 7 sau khi sinh hoặc ngày 14 hoặc ngày 
21, (sau đó bât cứ lúc nào cũng được đến bé trưởng thành). 

Khuyến khích lúc giết dê nên cạo đầu bé, lẫy tóc đi cân và bố thí với trọng 
lượng cân đó bằng với sô bạc rồi đặt tên. Tên được Allah thương yêu nhất là 
Abdullah và Abdur Rahmaan. 

Cấm đặt tên Abdul Nabi hoặc Abdur Rasul. Nếu ngày Al-A°qeeqah và ngày 
Al-Adh-ha trùng nhau chỉ cần làm một là đủ. 

Mở rộng: Ai bước vào Masjid Al-Nabawy, bắt đầu băng hai Rak-at chào 
Masjid, rôi đến mộ của Nabi ‡‡ mặt hướng đến mộ thể hiện cảm xúc như nhìn thây 
Người trước mặt mà chào hỏi: Às sa la mu a” lay kum va ra su lul loh (tức xin gởi 
đến Rasul lời bình an), tiếp bước qua bên phải khoảng cánh tay và nói: As sa la mu 
a” lay kum ya a ba bakr al-siddeeq wa ya u` mar al-fa rooq (tức xin gởi đến Abu 
Bakr và Uˆmar lời bình an) 

Bảng tóm tắt nghỉ thức Haj: 

Loại Ha] Tamadtu' QQiraan Iraad 

ặt đã ¡ (Lắp bai kol-ló-hum-ma_ | (Lắp bai kol-ló-hum- | (Lắp bai kol-ló-hum-. 
_ nmróh | maumróhvàhalla) |) mahalla) _ 
_ TawwaafUmrah | TawwaafQudoom | Tawwaaf Qudoom 
SavyUmrah |  Sa-y Hai, _Ñ ..... Hai. s 
_Ởnguyênhiện | Ở nguyên hiện. 
| rạng. .IR trạng. 1 
: Định tâm làm Hai, rời | rời Makkahđên rời Makkah đên. 
Makkah đến Mina Mina Mina - 
_Đên Arafah, hành lễ Salah AI- 2huhr đội _YE .À SĨ - gom lại &TÚt- 


Hớt tóc và trở lại tự ïb 








Đến Mina đề ném đá vào trụ p9 A* g AM 

_ Giết động vật | Giết động - vật 
'Hớt hoặc cạo đâu, rồi Tawwaaf Al-Ifaa-dhah. Ai làm xong hai trong ba 
_ điều được Tahallul đầu tiên. Ai làm hết ba điều được Tahlul thứ hai - 


Ngày (10) tết, 
sau AI-Fajr 
trước mặt trời 


Ngày 11, 12 và [me các trụ cột từ sau HAI Zuhr, bắt đầu từ trụ nhỏ, đến trụ g1ữa, 


ngày 13 đôi với rồi đến trụ AI- A”qabah 


Lúc rời khỏi | Tawwaaf tạm biệt và miễn cho phụ nữ có kinh nguyệt và ra máu hậu sản 








() Sunnah Al-Mu-ak-ka-dah: Là được Nabi # làm thường xuyên hầu như không bỏ qua. 








* Tội lỗi De xóa bởi một trong những điều sau: ám hồi thật ỹđc cầu xin tha 
thử, làm việc thiện, bị thử thách bởi hoạn nạn, bỗ thí, câu xin cho người khác. Nếu 
còn xót tội lỗi nào chưa được Allah tha thứ sẽ bị trừng trị trong mộ hoặc vào ngày 
sau hoặc trong hỏa ngục đến khi sạch sẽ được ban cho vào thiên đàng, miễn chết 
trên Tawhid (thuyết độc thần). Còn chết mà phạm tội nghịch đạo, Shirk hoặc ngụy 
[slam thì mãi mãi trong hỏa ngục. 

Tội lỗi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người: VỀ bản tính thích làm chuyện tai 
hại, gây bât công, khinh người, bệnh hoạn và sa vời với Allah. Về tôn giáo đề lại 
hậu thê bản tính giống như y, không thích qui phục Allah, Rasul hoặc bất cứ ai khác. 
Vệ bồng lộc bị cấm hưởng bông lộc, mất đi hông phúc và sự phôn vinh do tiên bạc 
mang lại. Về cá thể làm giảm tuổi thọ, cuộc sông bất an và Đặp nhiêu rắc rối. Vẻ 
hành đạo thì không được chấp nhận. Về xã hội gầy xáo trộn mất an ninh trật tự... 

X Phiên não: Mở rộng lòng, không suy nghĩ trâm tư nhiêu sẽ thây được tâm hôn rât 
thanh thản, từ đó có được cuộc sông an nhàn. Đề hưởng được đời và đạo luôn đi đôi 
thì cân phải có: l) Niềm tin vào Allah. 2) Luôn thi hành nhiệm vụ với Allah và tránh 
xa lệnh câm. 3) Cư xử tốt với mọi người từ lời nói, hành động, cử chỉ và băng mọi 
hình thức khác. 4) Luôn bận rộn với những việc hữu ích cho đạo và đời. 5) Không 
suy nghĩ buân vơ về tương lại hoặc quá khứ, chuyên tâm suy làm mọi chuyện trong 
ngày. 6) Tụng niệm Allah thật nhiêu. 7) Kê và nhớ về hông phúc được Allah ban 
cho. 8) Nhìn xuống những aI thập kém hơn, chớ nhìn vào những aI diễm phúc hơn 
mình. 9) Tìm mọi cách tây chay mọi chuyện u phiên và tìm đến những điều vui vẻ. 
10) Quay trở về với Allah băng những lời cầu xin xua đi phiên muộn. 

* Ông Ibrahim Al-Khawwaas nói: Liêu thuốc dành cho con từm năm loại: Đọc 
Qur°an bằng sự suy nghĩ, không suy tư, hành lễ trong đêm, cầu xin lúc ăn cơm 
nhịn, ngôi cùng người đức hạnh. 

* Hôn nhân: 

Khuyến khích lập gia đình đề hạ dục vọng không phạm Zina. 

Được phép không lập gia đình đôi với ai không có dục vọng. 

Bắt buộc đôi với ai dục vọng cao sợ vướn phải Zina, bắt buộc trước việc đi làm Hai. 

Cắm nhìn phụ nữ hoặc nhìn người phụ nữ đứng tuổi bằng cáp mắt thèm thuông. 

Hôn nhân được chấp nhận phải: 1) Chỉ rõ cô dâu và chú rể, không được công 
nhận nếu nói: Tôi gã cho cậu một trong những đứa con gái của tôi, nêu ông có hơn 
một con gái. 2) Cả hai nam và nữ đông ưng thuận nhau không bị ép buộc. 3) Waly 
(người đại diện cho nữ như cha...) cuộc hôn nhân không được công nhận nếu phụ 
nữ tự gả thân mình hoặc gả cô ta mà không có sự ưng thuận của Waly ngoại trừ 
Waly vì tư lợi riêng mà không chịu gả thì Waly bị tước quyên. Người có thâm 
quyên gả phụ nữ là cha, rôi ông nội và đi lên, rôi con trai, rôi cháu nội và đi xuống, 
rôi anh (em) trai ruột, rồi anh (em) trai cùng cha khác mẹ. 4) Nhân chứng phải ít 
nhất là hai người nam, trưởng thành, có lý trí và ngoan đạo. 5) Cả hai người cô dầu 
và chú rễ không có môi quan hệ máu mủ ruột như anh em ruột hoặc cùng vú mẹ 
hoặc ruột thỊt với vợ. 

* Hôn nhân bị cấm: Thứ nhất: Cấm suốt đời được chia làm ba loại: 
1) Ruột thịt như mẹ, bà ngoại và cao hơn, con gái, cháu ngoại và xuống nữa, cô và 
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dì ruột. 2) Cùng vú mẹ bị câm giống như ruột thịt. 3) Ruột thịt với vợ như mẹ vợ, 
bà ngoại vợ và các bà vợ của chú và cậu vợ, con riêng của vợ và xuống nữa. 

Thứ lai: Câm trong giai đoạn gồm hai loại: 1) Cưới hai chị em cùng lúc hoặc 
hai dì cháu, hai cô cháu ruột. 2) Phụ nữ đang có chông. 

Cha mẹ không có thầm quyên ép hoặc câm cản con trai cưới người mà cha mẹ 

không thích, không bắt buộc con trai phải nghe lời song thân và điều này không bị 
xem là bất hiểu. 
* Ly hồn: Cấm ly dị vợ lúc đang có kinh nguyệt hoặc ra máu hậu sản hoặc lúc sạch 
sẽ nhưng đã giao hợp. Tuy nhiên lời ly hôn được công nhận. Không nên ly hôn 
không có lý do chính đáng. Được phép ly hôn nêu đủ lý do hợp giáo lý. Khuyến 
khích hàn gắn lại tình cảm vợ chồng và không nhẹ dạ nghe lời song thân ly hôn. 

Ai muốn ly di thì không nói lời ly hôn cùng lúc nhiêu lân, ly hôn lúc vợ sạch sẽ 
nhưng không giao hợp, chỉ nói lời ly hôn một lần rôi bỏ mặc đến hết thời hạn. Cắm 
người ly hôn đang có thầm quyên quay lại với vợ rời khỏi nhà vợ hoặc đuôi vợ rời 
khỏi nhà trong khi thời hạn ba tháng (hoặc ba chu kỷ kinh) vẫn còn. Ly hôn chỉ 
được cộng nhận băng lời nói không băng sự định tâm. 

Thê thốt: Bắt buộc chịu phạt đối với người thê thốt khi: 

1) Trong tim khăng định đây là lời thê, nêu thê quen miệng thì không sao. 

2) Thê về tương lai có khả năng xảy ra, nêu việc mơ hỗ không có thật, hoặc cô ý 
thề ngụy tạo chuyện đã qua (gọi là thề Ghamoos đây là đại tội) không hề bị phạt. 

3) Sự lựa chọn của người thề không bị ép buộc. 

4) Vi phạm lời thê như thê bỏ nhưng lại làm hoặc thê sẽ làm nhưng lại bỏ. 

Riêng ai thê kèm cùng điều kiện thì không bị phạt nhưng phải hội đủ hai điêu kiên: 
a) Điều kiện đi liên với lời thê. 

b) Ý muốn kèm theo điều kiện đó như câu thê bởi Allah nêu Ngài muốn... 

Theo Sunnah, sau khi thê thấy sự việc trái ngược với lời thề và mang nhiêu lợi 
ích hơn thì nên chịu phạt để làm điêu đó. 

Chịu phạt: Là xuât mười khâu phần ăn cho mười người nghèo, mỗi người 1,2 
kg thức ăn bản địa hoặc mười bộ quân áo (có thê hành lễ Salah được) hoặc phóng 
thích nô lệ. Ai thật sự không có khả năng thì phải nhịn chay ba ngày liên tiếp, nếu 
ai nhịn chay chịu phạt trong khi có khả năng làm ba điêu đâu tiên thì vẫn không 
thoát tội. Được phép chịu phạt trước hoặc sau vi phạm lời thê. Ai thê trên một vân 
đê nhiêu lân chỉ bắt buộc chịu phạt một lần và ai thê nhiêu lân trên nhiêu vẫn đê thì 
phải chịu phạt tương Ứng VỚI SỐ lân thê đó. 

*% Nguyện câu: Gồm nhiều loại: 

1) Nguyện chung chung giông như nói: “Tôi sẽ làm một việc vì Allah nếu tôi được 
hệt bệnh”, đến đây im lặng không nói rõ ràng là việc gì, bắt buộc y phải chịu phạt 
giông nÌNr thê thốt sau khi hết bệnh. 2) Nguyện trong lúc nóng giận: Là lời nguyên 
có chủ định buộc bản thân làm hoặc không làm một điều nào đó, giông như nói: 
“Nêu tao có nói chuyện với mày là tao nhịn chay một năm” bắt buộc y lựa chọn 
làm điều đã nguyện hoặc chịu phạt giông như thê thốt khi nói chuyện với người đó. 
3) Nguyện được phép giông như nói: “Nguyện với Allah tôi sẽ mặc đô”, bắt buộc y 
lựa chọn giữ mặc quân áo với chịu phạt. 4) Nguyện điêu không nên giống như nói: 





“Nguyện với Allah bê tôi sẽ thôi vợ”, với lời nguyện này khuyên khích nên chịu 
phạt và không nên thi hành lời nguyện. Nếu thực hiện Vụ chắng bị phạt. 
5) Nguyện điêu tội lỗi giông như nói: “Nguyện với Allah bê tôi đi ăn trộm”, câm y 
thực hiện lời nguyện này, phải chịu phạt giông như thê thốt. Nêu có làm là y phạm 
tội nhưng không bị phạt. 6) "lật! yóni quI1 phục giống như nói: “Nguyện với Allah bê 
tôi sẽ hành lễ Salah như thê này” với ý định muôn kính dâng Allah. Nếu y đặt điều 
kiện là khi hết bệnh hoặc điêu gì đó chăng hạn thì bắt buộc thi hành khi xảy ra điều 
kiện còn không phải thi hành chung chung. 
* Nuôi vú: Câm cưới gả với người cùng vú mẹ giỗng như bị câm người ruột thịt 
cùng cha mẹ, khi hội đủ ba điêu kiện sau: 1) Phải là sữa từ bầu vú sau sinh nở. 2)Bé 
bú phải là bé dưới hai tuôi. 3) Đứa bé phải được khẳng định là đã bú từ năm lân trở 
lên. Được công nhận là một lân là bé tự bỏ vú không muốn bú tiếp nữa chứ không 
tính là bé đã no. Người cùng vú mẹ không được thừa kế và cấp dưỡng. 
* Di chúc: Bắt buộc thân tộc của người chết chịu trách nhiệm thi hành lời di 
chúc của người chết. Khuyến khích đôi với những ai giàu có để lại tài sản không lô. 
Không nên đôi với người nghèo và có người thừa kế. Ngoại trừ trường hợp 
người thừa kế đã giàu có thì được phép. Câm viết di chúc cho người lạ hưởng hơn 
một phân ba tông tài sản để lại, ngoại trừ được sự đồng tình của toàn thê người thừa 
kế thì được phép thi hành. Di chúc vô hiệu lực khi người lập di chúc nói tôi hủy di 
chúc hoặc lời lẽ tương tự. Khuyến khích nên viết ngay giữa bản di chúc đoạn: 
Nhân danh Allah, Đẳng Rất Mực Độ Lượng, Đâng Rất Mực Khoan Dung. 
Đây là những øì tôi nhăn gởi lại (để tên người) bởi tôi tin rắng y là người tuyên thệ 
không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah, Đắng duy 
nhật không có đối tác cùng Ngài và chứng nhận Muhammad là nô lệ và là Rasul 
của Ngài, thiên đàng và hỏa ngục là có thật và ngày tận thê chắc chắn sẽ xảy ra 
không chút ngờ vực, ngày đó Allah sẽ phục sinh tất cả mọi người trong mộ. Tôi 
khuyên tất cả người thân của tôi hãy kính sợ Allah mà cư xử tốt với nhau, hãy tuân 
lệnh Allah và Rasul nếu mọi người vẫn còn là người có đức tin. Tôi nhớ gởi mọi 
người giống I như Nabi Ibrahim và Nabi Ya'qoob đã nhắn với con cháu: 
xên 210/2 J6 261125256 224 462/4Í5 S2 5 sà “Này các C0I, chính Allah đã lựa 
chọn cho các con tôn giáo (Sam), Vì thê các con chớ có chết cho đến khi các 
con đã là những người Muslim thuân phục Ngài.” Ai -Baqarah: 132 (chương 2). 
Khuyên khích khi Salawaat cho Nabi šš nên nói trọn câu C1. co 0U ¿<) 
tức câu xin bình an và phúc lành cho Người không nên cắt phân nà Những a1 
không phải là Nabi KT ( nên câu xin cho họ bằng câu này, giông như nói: Sahabah 
Abu Bakr .c A2£ Ảh SN là không nên, chỉ có thê cầu xin răng _ HŨ éZ;) tức 
cầu xin Allah hài lòng về họ còn với Ulama nên câu xin (4Ì đ¿ 42.) tỨC cầu xin Allah 
thương xót ông. Nhưng có thể cầu xin như: Câu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho gia quyến, cho tất cả bằng hữu của Người và cho những ai noi 
theo Người cho đên ngày tận thê. 
* Giêt súc vật: Bắt buộc giết súc vật được phép ăn thịt bằng cung cách Islam 
khi muôn ăn thịt chúng, động vật phải phụ hợp những điều kiện sau: 
l) Loại được phép ăn thịt. 2) Thu phụ được nó. 3) Là động vật sinh sông trên cạn. 





Cung cách giết động vật phải: 1) Người giết phải là người có lý trí bình 
thường. 2) Phải là dụng cụ sắc bén ngoài răng và móng tay, bởi hai vật này bị cầm 
dùng cắt cô động vật ăn thịt. 3) Phải cắt đứt ông thực quản, ông hô hấp và một 
trong hai sợi gân máu cặp hai bên nếu cả hai thì tốt hơn. 4) Nói Bis mil lah (nhân 
danh Allah) lúc tay chuyên động cắt cô, được miễn đối với người quên lãng và 
khuyến khích đọc thêm câu Allahu Akbar (Allah vĩ đạ!). 

* Săn bắn: Là sự truy lùn động vật để băn. 

Động vật để săn bắn phải: 1) Là loại được phép ăn thịt. 2) Là động vật hoang 
dã. 3) Ngoài khả năng chế ngự. Theo giáo lý cho phép săn băn để ăn, không nên 
biến thành thú tiêu khiến. Cắm săn băn vật nuôi của người khác. 

Thợ săn phải: 1) Là người được phép cắt cô động vật. 2) Phải là loại dụng cụ 
sắc bén và được phép dùng cắt cổ động vật nhưng giáo, mủi tên v.v... nêu dùng 
động vật để săn như chim cắt, đại bàng hoặc chó thì phải là loại đã được huân 
luyện. 3) Người săn có chủ định và mục tiêu rõ ràng, nếu như săn không có chủ 
định thì vật được sẵn chắng được phép ăn. 4) Nói BIs ml lah (nhân danh Allah) lúc 
bắn tên, phóng giáo hoặc thả chim, chó... , Không được phép quên lúc này, nếu vật 
sản không được nói Bis mil lah lúc săn là chẳng được phép ăn. 

* Lương thực: Là tất cả những loại thực phẩm dùng để ăn uống và trong nguyên 
thủy được phép dùng tất cả lương thực nhưng phải phù hợp với ba điêu điều kiện 
sau: l) Sạch sẽ. 2) Không gây hại đến sức khỏe. 3) Không thuộc loại thực phẩm 
tưới tiêu hoặc nuôi bằng nước bần hoặc thức ăn dơ dáy. 

* Câm ăn tất cả thực phẩm ô uê như máu, động vật trên cạn chết; thực phẩm gây 
hại như có độc; thực phẩm dơ dáy như phân, nước tiểu, rận, côn trùng. % Cắm vài 
loài động vật trên cạn như con lửa; loài dùng nanh để săn môi như sư tử, cọp, chó 
sói, báo, chó, heo, khi, mèo dù là mèo nuôi, cáo, sóc ngoại trừ linh cầu được phép 
ăn; loài chim dùng móng vuốt để săn môi như đại bàng, diêu hâu, chim cắt, chim 
ưng, quạ, cú mèo; loài ăn xác chết như kên kên; loài ä án đô dơ bân như chuột, rắn, 
rÊt, ruôi, chim đâu rìu; loài côn trùng như trùng, dê; tật cả loài mà giáo lý ra lệnh 
giết như bò cạp hoặc câm giết như kiến; loài được sinh sản từ thức ăn bị phân hủy 
như giòi; con vật lai giữa linh câu và chó sói. * Không câm con vật lai giữa hai 
loài động vật được phép ăn thịt như lai giữa con ngựa văn và ngựa thường. % Được 
phép ăn thịt tật cả những loài động vật hoang dã khác như ngựa, hươu cao cổ, thỏ, 
chuột tàu, chuột túi, linh dương; loài chim như đà điều, gà, công, két, bô câu, chim 
SẺ, VỊ, ngông và tật cả loại chim sinh sống trên nước, trên biên ngoại trừ họ cóc 
nhái, rắn, cá xâu; tất cả sinh vật sinh trưởng từ thực phẩm gieo trồng và cây trái 
ngoại trừ loài nào có mùi hoặc vị dơ bần là câm dùng. % Không nên ăn sông củ 
hành, tỏi. % Khi rơi vào trường hợp ăn để sinh tôn thì được phép ăn uông tất cả với 
điêu kiện chỉ ăn cho đở đói. 

* Cắm chúc mừng người ngoại đạo nhân dịp lễ tết của họ hoặc tham ø1a hoặc 
chào họ băng lời Salam, nếu được họ chào bằng câu Assalam Alatlkum thì chỉ chào 
lại họ Wa A'laikum. Câm đứng dậy chào hỏi họ; không nên bắt tay với họ và tuyệt 
đôi không dự tang lễ và bắt cứ hình thức hành đạo nào của họ ngoại trừ việc đó 
mang lại lợi ích cho tôn giáo. 
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Những ai bỏ công suy nghĩ sẽ thây được răng trong những đường Nói tạo hóa 
của Allah có đường đối thử thách, Ngài phán: ýVà chắc chắn răng các người sẽ bị 
thử thách phân nào đó bởi sự sợ hãi, đói khát, mất mát tài sản, mùa màng và 
nguy hiểm đến tính mạng. Và Ngươi (Muhammad) hãy báo tin vui cho những 
người biết kiên nhẫn (vượt qua thử thách)> AI- -Baqarah: 155 (chương 2). 

Sẽ sai lầm cho những ai mang suy nghĩ nhóm người đức hạnh được bình an bởi 
thử thách, ngược lại sự thử thách chính là băng chứng cho đức tin Iman, có lần một 
người hỏi Rasul #š: Ai mới là người bị thử thách nhiêu nhật ? Người đáp: “Nhóm 
Nabi, rồi đến nhóm hiển nhân đức hạnh, rồi đến những di tương tự nhự họ 
trong thiên hạ. Mỗi người bị thứ thách tùy vào sự ngoan đạo của ÿ, nếu là người 
mãnh mẽ sẽ được ban cho mạnh mẽ hơn còn nếu là người yêu ót sẽ bị làm cho 
} ễu thêm." Hadith do Ibnu Maajah ghi lại. 

Việc thử thách nhân loại mang những ý nghĩa sau: 

Dấu hiệu tình thương của Allah dành cho đám bây tôi ngoan đạo của Ngài, 
Nabi # nói: “Quả thật, một khi Aliah thương yêu nhóm người nào đó là Ngài 
(hu thácÏ ÏL0- ` Hadith do Ahmad ghi lại. 

Muốn người đó được tốt đẹp, Nabi š: nói: “Một khi Allah muốn cho bê tôi nào 
đó được tốt đẹp là Ngài trừng trị y ngay ở trần gian, và khi muốn cho bê tôi H00 
đó gặp phải bất hạnh là Ngài gom tội lỗi của y lại để trừng phạt vào ngày sau.” 
Hadith do Al-Tirmizhi ghỉ lại. 

Xóa đi tội lỗi của người đó dù có ít, Nabi “: nói: “Bắt cứ một người Muslim 
nào bị gặp phải nạn kiếp dù chỉ đạp phát gai hoặc những gì ío tác hơn thì y sẽ 
được Alliah xí xóa tội lôi do bởi nạn kiếp đó và tội lỗi đó được xóa đi giống như 
tút lá cây trên cành VẬY. ” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại: Cho nên khi người Muslim 
đức hạnh bị thử thách (bởi nạn kiếp...) sẽ được xóa đi tội lỗi đã phạm hoặc cập bậc 
được nâng lên, và nếu là người hư đốn chỉ được tha thứ tội lỗi và nhằm nhắc nhở y 
sự nguy hiểm của tội lỗi, Allah phán: Tội ác xuất hiện trên đất liền và biến cả là 
vì những hành vi thối nát do bàn tay của con người đã làm ra. Cho nên, 
(Allah) cho họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm để may ra họ còn 
có địp (tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh)È Al-Rum: 41 (chương 30). 

Thể loại thử thách: Thử thách bởi điêu tốt đẹp như ban thêm tiền bạc; thử 
thách bởi điều xâu như sợ hãi, đói rách, hau hụt tài sản, Allah phán: đVà TA 
(Allah) dùng điều tốt đẹp và điều xấu để thử thách.È AI-Ampiya: 3s (Chương 21), 

ngoài ra Allah dùng bệnh hoạn và chết chóc để thử thách con người và sự thử 
thách vĩ đại nhất nguy hiểm nhất là cặp mắt ganh ty và bùa ngải, NablI *: sÈ nói: “ÐØa 
số lý do làm cho cộng đông Ta chết là Allah sắp đặt họ gặp phải con mắt hiểm 
khích, ganh fỊ.” Hadith do AI- -Tayaalis phỉ lại. 

Cách phòng ngừa con mắt hiềm khích. ganh tị: Phòng ngửa tốt hơn nhiều so 
với chửa trị, vì vậy mỗi người cần phải cô gắng làm những điều sau: 

Trao dôi học hỏi thêm Tawhid, một lòng luôn tin tưởng rắng sự chuyền đối của 
vủ trụ là do Allah duy nhất quản lý và làm thật nhiêu việc thiện. 





Luôn nghĩ tốt về Allah và phó thác cho Ngài, chớ hoang tưởng rẵng đã bị bệnh '”” | 


hoặc đã bị hiểm khích sanh tỊ của ai đó khi có vân đề lạ xảy ra cho bản thân. 

Khi biết được một người nào đó nỗi tiêng về bùa ngải thì nên tránh xa người đó 
để tìm lý do chứ không vì sợ hãi y. 

Thường xuyên tụng niệm Allah và cầu xin may mắn cho điều hay vật hay người 
nào đó có được điêu làm mình ngạc nhiên ưa thích, Nabi ‡: có bảo: “Khử các bạn 
thấy điêu gì từ người anh em của y hoặc bản thân y hoặc tài sản làm cho y ngạc 
nhiên thì hãy câu xin sự may mắn cho người anh em đó. Quả thực, cái nhìn lúc 
đây r ất heuyÿ hại.” Hadith do AI- Haakim shỉ lại. 

Lời cầu xin may mãn là: ((éLÍ iÄ\ 2; (Baa ra kol lo hu lak) 

Mỗi sáng ăn bảy trái chà là loại A Jwah ở Madinah. 

Nương tựa, phó thác và luôn nghĩ tốt về Allah, cầu xIn Ngài che chờ khỏi 
những cái nhìn hiêm khích ganh tị và bùa ngải và luôn cầu xin mỗi sáng và mỗi 
chiêu các lời câu xin được truyên lại. Các lời cầu xin này sẽ thay đôi nhiêu hoặc ít 
Insha Allah nhưng tùy vào hai điều sau: 

1) Ai hết lòng tin tưởng những gì được truyền lại, chắc chắn nó sẽ mang lại lợi ích 
cho y, Insha Allah. 

2) Khi miệng đọc thì con tim phải biết răng mình đang đọc gì, bởi đây là lời cầu xin 
và lời cầu xin sẽ không được đáp lại đối với những ai lơ là không quan tâm. 

Các dẫu hiệu của người bị trúng mắt hiêm khích, ganh tị hoặc bùa ngải: 
Không có sự đôi nghịch giữa y học và cách xua đuôi tà ma & tháu gở bù ngải theo 
giáo lý Islam, bởi Qurˆan là liêu thuốc chửa trị bá bệnh từ tâm linh đên thể xác. Đôi 
với một người khỏe mạnh thì bị nhật đầu từng cơn, gương mặt bị vàng, xuất nhiêu 
mô hôi và tiêu nhiêu, không thèm ăn, rợn người như kiến bò hoặc bị sốt hoặc bị lạnh 
ở tay chân, tim đập nhanh, bị đau từng cơn ở ngực và hai bả vai, trong lòng cảm thấy 
rất buôn bực và khó chịu, thức đêm, bản tính thay đôi đột ngột như vội nóng giận 
hoặc sợ hãi, ợ nhiêu, thở dài, thích ở một mình, chậm chạp, lười biến, thích nøủ, sức 
khỏe thay đối thường xuyên không do tác động bởi y học. Có khi một người bị phải 
hết tất cả những hiện tượng này hoặc một vài hiện tượng tùy vào bệnh nặng hay nhẹ. 

Yêu cầu người Muslim phải có niêm tin và con tìm mạnh mẽ, chớ vội hoang 
tưởng là bản thân đã bị một căn bệnh nào đó khi cảm giác hoặc bị xảy ra một vẫn 
để nào đó, bởi sự hoang tưởng là căn bệnh khó điêu trị nhất. Đôi khi có người có 
biểu hiện những dâu hiệu trên nhưng họ lại hoàn toàn mạnh khỏe, hoặc là đo sự 
mệt mỏi của cơ bắp gây ra hoặc là do niêm tin Iman của y quá yêu như thiêu não, 
buôn bả, chán trường thì y hãy xem xét lại quan hệ giữa y với Allah. 

Nếu lý do bệnh là do bị nhìn hiềm khích, ganh tị”) gây ra thì chửa trị bằng 
hai cách sau sẽ khỏi bệnh, Insha Allah: 


() Bác sĩ và giới chuyên gia nhận xét rằng: Hai phần ba những căn bệnh liên quan đến cơ bắp do 
phát sinh từ sự hoang tử của con người cho răng mình đã bệnh nhưng thực ra họ chăng bị gì cả. 
§ ) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho bạn} 

@ Nhìn hiêm khích, ganh (j: Là sự hãm hại của ma qui thông qua mệnh lệnh của Allah gây hại 
đên người bệnh do sự miêu tả, sự ngạc nhiên của người nhìn, lúc đó ma qui xuất hiện gây hại (mà 
không bị ngăn cản bởi lời tụng niệm Allah hoặc Salah hoặc đọc Qurˆan) như được dân chứng bởi 





1) Nếu biết được người gây hiểm khích ganh tị, ra lệnh cho y tăm rồi lây nước 
tăm đó hoặc lây vật thừa của yẺ ) rồi cho người bệnh uống ít và tăm phân còn lại. 
2) Nếu không rõ là do ai là phải dùng bằng cách xua đuôi tà ma & tháu gở bù ngải 
theo giáo lý Islam, cầu xin và giác nẻ. 

Nếu lý do bệnh là do bị bù ngải“) gây ra thì chửa trị bằng những cách sau 
sẽ khỏi bệnh, Insha Allah: 
1) Nếu biết được địa điểm giấu bù ngải, lây gở bùa đó ra từng mãnh vụn và đọc 
hai chương kinh AI-Falaq (số 113) và chương AI-Naas (số 114), xong đốt bỏ. 
2) Chửa trị theo giáo lý: Là dùng những câu kinh trong Qur an, sẽ được đê cập sau. 
3) Gở bùa: Gồm hai cách: 
a) Cách bị cấm: Là dùng bùa ngải để gở hoặc tìm đến thây bùa ngải để gở. 
b) Cách được pháp: Có Hadith ghi: “Lẫy bảy lá táo đâm nhuyễn... cho vào nước, 
kế tiếp đọc ba lần những chương kinh Al-Kaafiroon (số 109), chương AI- 
Ikhlaas (sô 112), chương AI- -Ealaq (sô 113) và chương Al-Naas (sô 114) xong 
thối vào nước, cho người bệnh uông một ít còn lại dùng để tắm. Lặp lại nhiêu 
lần đến lành bệnh, Insha Allah.” Hadith do Abdur L88/20E101 shỉ lại. 
4) Trục bùa ngải: Băng cách ói hoặc số nếu bùa ở trong bụng, còn ở những nơi 
khác thì giác né” 

Xua đuổi tà ma & thoát gở bùa ngải phải đúng với những điêu kiện sau: 
1) Bẵng những câu Kinh trong Qur`an hoặc băng những lời cầu xin được phép. 
2) Băng lời lẽ Á Rập hoặc lời lẽ khác. 3) Một lòng tin rằng cách chửa trị này không 
thể tự nó có tác dụng, tất cả là do Allah ban cho lành bệnh. 
Đề mau được lành bệnh cầu phải đọc Qurˆan với định tâm câu xin lành bệnh và tìm 
sự chỉ đạo) xua đuổi tà ma, bởi Qurˆan được mặc khải với mục đích chỉ đạo và 
chửa bệnh, không đọc với định tâm giết ma qui ngoại trừ trường hợp nếu để nó ra 
sẽ gây tác hại hơn thì được phép giết. 

Người xua đuổi tà ma & thoát gớ bùa ngải phải đúng với những điều kiện sau: 
Il) Là người Muslim, ngoan đạo biết kính sợ Allah, người càng sợ Alalh thì tác 
dụng càng mạnh mẽ. 


những Hadith Sahech của Al-Bukhary ' “cái nhìn lúc đấy rất nguy hại.” và đường truyền khác: 
“Lúc đó ma quỉ xuất hiện BẤY, hại con cháu Adam.” Hadith Ahmad ghi lại. Được gọi là “nhìn” 
bởi nó là phượng tiện dẫn đến vấn đề xảy ra, chứ nó không phải là lý do tạo ra vân đề bởi người mù 
vần gây hại đến người khác trong khi y không nhìn thây BỊ, 
() Vật thừa của y: Là bắt cứ gì đã bị người nhìn chạm đến như nước uống, thức ăn, quân áo... lấy 
đem đi cho vào nước rồi cho người bị uông ít còn lại thì tăm. 

(2) Bùa ngải: Là những môi thắt gút, dây đeo, mảnh giây được thối hoặc ghi vào những lời lẽ hoặc 
làm hành động gây hại trực tiếp đến cơ thê hoặc con tim hoặc, trí nhớ người bệnh, có loại gây chết 
người, có loại làm cho bệnh, có loại là người chông không muôn giao hợp với vợ, có loại chia rẻ vợ 
chồng, có loại bảo làm Shirk phủ nhận Allah và có loại trọng đại hơn, 

() Nabi :$ nói: “Quả thật, cách điều trị bệnh tốt nhất là giác THẺ. ” Cách này Allah sẽ là cho cơ thể khỏe khoắn trở 
lại sở được bùa ngải và trị được cái nhìn hiềm khích, ganh tỊ và những loại bướu ác tính. 

() Định tâm fìm sự chỉ đạo: Là kêu những ai nghe được Qurˆan, vì tôn giáo của Allah mà làm 
thiện bỏ đi việc hại người. Với định tâm này sẽ xua đuôi được tà ma rât nhanh, bởi Qurˆan sẽ cảm 
hóa được ma qui từ bỏ việc hại người. Ngược lại, nêu băng định tâm giêt chóc sẽ làm cho vân đê 
càng thêm trọng và gây nguy hiêm hơn đên người bệnh, Nabi ‡Š từng nói: “Aliaqh là Đáng VỊ Tha 
rát yêu thích việc nhân từ và Ngài đã ban cho sự nhân từ những điêu mà chăng hê bạn cho sự 
thô Đạ0.`` Hadith do Muslim ghi lại. 





2) Một lòng hướng về Allah trong suốt quá trình chửa trị tức y luôn hiểu và biết được 
mình đang làm gì. Tốt nhất là tự mình chửa trị bởi người khác thường hay bận rộn 
làm họ suy nghĩ buâng quơ và chăng ai hiểu được bản thân mình gặp khó khăn thê 
nào, và người gặp hoạn nạn một lòng nương tựa Allah chắc chăn sẽ được đáp lại. 
Người bệnh phải hợp những điều kiện sau: 
1) Tốt nhật là chửa cho người có đức tin ngoan đạo, tùy vào niêm tin của y làm cho 
bệnh nhanh hoặc chậm khỏi, Allah phán: ýVà TA (Allah) mặc khải xuống từ trong 
Qurˆan có những câu kinh dùng để chửa bệnh và cứu rỗi những người có đức tin 
còn những kẻ bất tuân chỉ làm cho chúng thêm thua thiệt. A1-Isra: 82 (chương 17). 
2) Một lòng tin tưởng rắng sẽ được Allah ban cho khỏi bệnh. 
3) Không vội vả việc được khỏi bệnh, bởi đây chắng qua là lời cầu xin và lời cầu 
xin của người vội vả chắng được đáp lại, Nabi #‡ đã nói: “Lời cầu xin của bây tôi 
luôn được đáp lại ngoại trừ... vội vã.” Có lời hỏi: “Vội vã là như thể nào, thưa 
Rasul ?° Người 4 đáp: “Người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chăng thấy gì 
cá." Hadith do Muslim ghi lại. 
@y Aua đuôi tà ma & thoát gở bùa ngải có nhiều cách: 
§ Đọc những câu kinh thối cho ra tí nước bọt. 2) Chỉ đọc không thối. 3) Dùng 
ngón tay lây tí nước bọt chấm xuống đất vò vò lại rôi thoa lên chỗ đau. 4) Đọc 
những câu kinh và dùng tay sờ vào chỗ đau. 
Những câu kinh và Hadith dùng để xua đuôi tà ma và thoát gở bùa ngải. 
Những cầu kinh: Chương Al-Faatihah (số 1), câu kinh AI- -Kursy (câu 255, 
chương 2), hai câu kinh cuôi cùng của chương Al-Baqarah (số 2), chương AI- 
Kaafiroon (số |7) chương Al-Ikhlaas (sô 112), chương Al-Falaq (sô 113) và 
chương AIl-Naas (số 114) 
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-ÁLúc đó, duy nhất Allah đã thừa sức giúp Ngươi (Muhammad) đối đầu với chúng, Allah là Đẳng 
Hãng Nghe Hãng Thấy.) Al-Baqarah: 1537 (chương 2). 

ˆ ÁNày quân chúng của Ta, hãy đáp lại RasuÏ của Allah và hết lòng tin tưởng vào Ngài, sẽ được Ngài tha 
thứ cho các người tội lỗi đã phạm và cứu các người thoát khỏi hình phạt đau đớn.} ai. Ahqaaf: 31 (chương 46). _ 

” éVà TA (AHah) mặc khải xuông từ trọng Qurˆan có những câu kinh dùng để chửa bệnh và cứu rỗi 
TED người có đức tin còn những kẻ bât tuân chỉ làm cho chúng thêm thua thiệt.È Ai-sra: 82 nhớ 

„ đChăng lẻ thiên hạ lại ganh tỊ với nhừng do chính Allah ân thưởng cho họ chăng. ° Ai-Nisa: 54 chàng: 

„Và Ngài là Đẳng ban cho tôi mạnh khỏe môi khi tôi bệnh. AI-Shu-a?-ra: 80. 

„ §Và chửa lành tâm lòng của nhóm người có đức tin.} AI-Tawbah: 14 (chương 9). 

” 4Hãy bảo chúng (hỡi Độ £¬peci về “Chính Nó (Qur°an) là sự chỉ đạo và liêu thuốc chửa bệnh 
dành cho những người có đực fIH. ` ussilat: 44 (chương 41). 
: Nêu như TẠ (AHah) dùng lời lẽ Qurˆan này mặc khải lên ngọn núi, rằng Ngươi (Muhammad) sẽ 
thây quả núi đó sẽ nghiêm trang đến rạn nứt do quá khiếp sợ Allah. È AI. Hashr: 21 (chương 59). 
2á Ngươi (Muhammad) hãy ngân đầu lên nhìn lần nữa xem nó (bầu trời) có bị rạng nứt không.È ai-uik: 3 


(chương 67). 
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'ýVà những kẻ không có đức tin muốn làm Ngươi (Muhammad) sa chân với cái nhìn (căm thù, khinh 
khi) của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc Nhở (của Qur an) và chúng nói: “Rõ fhát, Y (Muhammad) là 
một thăng điền. ` ° A]- Qalam: 51 (chương 68). 

? Rồi TA (Allah) mặc khải bảo Musa: “Ngươi hãy nớm cây gáy (trên tay) _XHÔNg đi. Lập tức nó 
(hóa thành con răn không lỗ) nuốt chửng hết (những con rắn giả kia) * Khiến mọi trò biên hóa giả 
mạo của các phù thủy đã bị chân lý đập tan * (Musa) đã chiên thăng họ nên họ tự chuôt lây nhục 
nhã.} ° Al-A'raaf: 117 - 119 (Chương 7). 

_ Á(Các phù thủy) bảo: “Này Mua, "Ngươi ra tay làm phép trước hay chúng tao ra tay trước ?” # (Musa) 
đáp: “Mời các người ra tay trước.' ' Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và những cây 
gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt * Thấy vậy Musa đem lòng sợ hãi * 'FA mới mặc 
khải xuống bảo: “(Ä#wsa) Ngươi chớ có sợ, bởi Ngươi mới là người cao tay án. * Hãy nớm ( cây sáy) 
trong tay phải của Ngươi xuông, nó sẽ nuốt chứng hết các frò ma thuật của bọn phù thủy làm và chăn 
chấn bọn phù thuy sẽ 2 chăng chiến thắng được cho dù có là thế nào.” Taa-na: 65 - 69 (chương 2). 

* áSau đó Rasul ban sự trâm tĩnh kiên định xuống cho Rasul của Ngài và những người có đức tin.} 

ẠI-Tawbah: 25 — 26. 

S4Rôi Allah cũng đã ban xuống sự bình thản cho (Rasul) và hồ trợ Người đoàn quân (Thiên Thân) 

mà các người chăng nhìn thây được. ại. Tawbah: 40 (chương 9). 

° Khi nhóm người Kafir (ngoại đạo) thê hiện lòng tin của thời kỳ ngu muội để ngoạn mạn. Lập tức 

Allah trân an Rasul của Ngài và cho nhóm người có đức tin bằng cách ban cho họ sự điềm tĩnh, 
àI bắt buộc họ (Kafir) phải tôn trọng câu la 1 la ha 1l lol loh.3 ĐÙA Tiing 2 (chương 48). 

” &C hắc chấn Allah hài lòng với những người có đức tin khi họ tuyên thệ trung thành với Ngươi 
(Muhammad) dưới tàn Cây (tại Huđaibiyah). Bởi vì Ngài biệt điêu năm trong lòng của họ. Bởi thê, 
Ngài ban AI Sakinah (Sự Bình lặng) xuông cho họ; và Ngài thưởng họ băng một cuộc thăng lợi gần 
kê? ° Al-Fat-h: 18 (chương 48). 

® ÁChính Allah là Đâng rót sự trầm tĩnh vào con tim của nhóm người có đức tịn, để làm cho niệm tin 
của họ ngày càng được gia tăng. Và Allah có đội ngũ quân lính ở khắp các tầng trời và trái đất.} ai. 
Fat-h: 4 (chương 48). 

(có nghĩa là: Tôi cầu xin Allah, Đắng vĩ đại, Chủ nhân của chiếc Ngai vương vĩ đại, ban cho anh 
khỏi bệnh!) 

„-GSỐ nghĩa là: Xin được che chỡ bởi „những lời phán hoàn hảo của Allah khỏi tất cả mọi Shaytaan, 
mỌi điều phiên muộn, và tất cả mọi điều xâu” 
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mẽ... +40) “Ol-lo-hum-ma qz-hqabD aˆn-hu har-ro-ha wa bar- 
ro- -ha Wữ WAq-S0- -bq- ha” y2 (đọc một lầm) 


((+>2 l2) T nc TA vo 0i 2 1€ cạn VỊ A0 9Á  ¿_ ^<)) “Has bí yol loh la ¡ la ha ïÌ la 
hu, q “lay hi fa wak kai tu, wa hu wd rab bùi a'r q°r shil aˆ ZIm1` = (đọc bảy lần) 
((é1351 4Ð =0 23⁄5 đj\ „6 S) .  .- ở2 c3) se” (Š đa đÀ ¿35 xi c0). %Bis- 


mũl-lah ar-qgi-kq 1n kul-li Shay-In yU-zI-kq, HHH shar-ri kul-ll nqƒ-SIH1 aW q1-HIH 
haa-std, Ql-lo-hu yash -fI-kq, bis-mnl-lah ar-gi-ka.”” _(đọc ba lần) 
Đặt bàn tay lên chồ bị đau, nhất nói Bis mi lah (ba lần) và đọc tiếp (bảy lần câu) 
(0E 1 4. `... 400 S„e0) “%A?u-shu billah wa qurotihi min sharri ma qjiẩu 
wa Iữhq-zh1r””. 

Chú ý: 
1) Câm tin vào lời lẽ của các nhà chiêm tinh sai bảo uông nước tiêu của người hiềm 
khích, bởi điêu chăng mang lại lợi ích gì. 
2) Câm đeo, mang, để trong người bất cứ bùa chú được làm băng da hoặc bất cứ gì 
để phòng ngừa tà ma, bùa ngải, bởi Nabi 5: đã nói: "Ai đeo, mang bất cứ gì (từ 
bùa niệm, thân chú... ) thì y Và Việc làm đó bị Đỏ HIẶC. ` Hadith do Al-Tirmizhi ghỉ lại. Mặc 
dù U lama có tranh cải về đeo những câu kinh Qur°an nhưng tốt nhất là không đeo 
dù là Qurˆan đi chắng hạn. 
3) Viết câu “4Ì\ + Tin 4ð\ zL» L2” hoặc vẽ hình kiêm hoặc hình dao hoặc hình con mắt 
hoặc để Qur an vào trong xe hoặc treo vài câu kinh xung quanh nhà... tật cả chắng xua 
đuôi được yêu tà, ma quỉ, ngược lại đôi khi còn bị rơi vào những điều cắm khác. 
4) Yêu câu người bệnh bởi hết lòng tin tưởng răng lời câu xin sẽ được đáp lại và 
chớ có vội vã về việc lành bệnh. Bởi có người nêu được bác sĩ bảo phải uông thuốc 
đến suốt đời họ tỏ vẻ bình thường nhưng họ lại hoang mang lo sợ đên việc dùng 
Qurˆan xua đuổi bệnh tật, trong khi mỗi chữ họ đọc là được một ân phước và ân 
phước đó được nhân lên mười lần. Cho nên, cân phải cô gắng nhiêu hơn nữa trong 
việc câu xin, sám hỗi và bồ thí, bởi đây là những lý do làm cho mau lành bệnh. 
5) Đọc tập thê là việc làm trái ngược với Sunnah và có tác dụng yếu VÔ cùng, tương 
tự mở băng ghi âm cũng vậy, bởi tật cả không thể hiện được lòng thành của mình. 
Trong đây định tâm lại là điêu kiện phải có đối với người đọc. khuyên khích lặp lại 


' “Có nghĩa là: Lạy Thượng Đế, Đâng Chủ Tế của nhân loại, xin Ngày hãy làm mất đi điều dữ này, 
xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là Đầng làm cho khỏi bệnh, không có sự điêu trị nào ngoài 
sự điều trị của Ngài, một sự điêu trị cho mọi căn bệnh nào.” 

¡ (Có ý ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy xua đuôi đi mọi cái nóng, cái lạnh và bệnh hoạn trên người.) 

” (Có ý nghĩa: Allah thừa khả năng giúp đỡ bê tôi (vì) không có Thượng để nào xứng đáng được thờ 

hụng mà chỉ có Ngài, bê tôi phó thác cho Ngài và Ngài là chủ nhân của ngai vương vĩ đại.) 

(Có ý nghĩa: Nhân danh Allah, tôi phán thôi cho anh (chỊị)chữa hêt mọi điêu gây hại anh (chị) từ 
bản thân xâu hoặc tử cái nhìn xâu, Allah sẽ chữa bệnh anh (chị), nhân danh Allah tôi phán thôi.) 

“Có nghĩa là: Với quyên năng của Allah, xin Ngài hãy giúp con tránh khỏi điêu xâu mà con đang 
gặp phải” 





nhiêu lân đến khỏi bệnh chứ còn việc qui định đọc mỗi câu với số lượng nhất định 
thì cần phải có bằng chứng xác thực. 

6) Có một sô dấu hiệu chứng minh được rằng neười đọc xua đuôi tà ma sử dụng 
bùa ngải chứ không phải Qur an, bên cạnh đó họ luôn thể hiện mình là một nĐØƯỜI 
Muslim trước bao người khác như đi Masjid thường xuyên, đọc Qurˆan, tụng niệm 
trước mặt mọi người nhưng bên trong lại sử dụng tà ma. 

Dưới đây sẽ liệt kê những dấu hiệu của thây bùa, thây phù thủy: 3%* Hỏi tên 
người bệnh hoặc tên mẹ người bệnh, bởi việc biết tên hay không biết tên chăng liên 
quan đến việc chửa lành bệnh hay không. 3* Yêu câu người bệnh vật gì liên quan 
đến y như quân áo hoặc vật dụng riêng tư. 3* Yêu câu người bệnh loại động vật phải 
đủ tiêu chuẩn ông thây đưa ra đề tế ma qui và đôi khi dùng máu bẩn đó bôi lên người 
bệnh. %* Đọc những câu thân chú, chắng hiểu được ý nghĩa gì. 3* Đưa cho người 
bệnh mẫu giây gấp vuông bên trong viết những chử cái hoặc những con số rời nhau 
và được gọi là bùa hộ mệnh. 3% Bảo người bệnh phải ân thân một thời Ø1an trong 
phòng tối, không giao tiếp với mọi người và được gọi là bê quang. * Bảo người 
bệnh không chạm nước một khoảng thời gian nhất. định. * Đưa cho người bệnh một 
vật bảo mang đi chôn xuống đât hoặc đưa cho mẫu giấy bảo đi đốt rồi phân tán tro 
bụi. Báo cho người bệnh về một vài bí mật mà chỉ có y mới biết hoặc nói tên, quÊ 
hương xứ sở hoặc bệnh tình trước khi được người bệnh kê. 3* Miêu tả về bệnh trạng 
ngay sau khi bước vào thây hoặc nghe qua điện thoại hoặc qua thư từ. 

7) Theo trường phái Sunnah là tin rằng ma qui có khả năng nhập vào con người để 
phá quấy, và băng chứng như sau: Đôi với những kẻ ăn (lẫy) tiền lời cho vay sẽ 
chắng bao giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan sờ mớ và 
làm cho điên cuông. % AI. -Baqarah: 275 (Chương 2). Giới Tafseer phân tích Quran thống 
nhất răng chữ sờ mớỳ trong câu kinh là do Shaytaan bị thân kinh nhập vào con 
người làm y bị điên đảo. 

øo Tác hại của bùa ngài: Là có thật được xác nhận bởi Qurˆan và Sunnah. Sử 
dụng bùa ngải là điều bị câm, là đại tội rất nghiêm trọng, Nabi :: đã nói: “Mợi 
người hãy tránh xa bảy loại bị nguyên rúa.” Sahabah hỏi: Là những loại nào thưa 
Rasul ? Người đáp: “Shirk vớt Alliah và bùa ngải — Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại, 
Allah phán: ýTrong khi họ luôn biết rằng ai mua bán pháp thuật (bùa ngải) sẽ 
không được hưởng bất cứ phần thưởng nào (tốt lành) ở Đời Sau nơi Allah.} a. 
Baqarah: 102 so 2). 

Bùa ngải được chia làm hai loại: I) Những thắt sút và thần chú: Là các thây 
bùa điều kiên Shaytaan (ma qưi) gây hại đến người bệnh. Đây là Shirk bởi thây bùa 
không thê sai khiến được Shaytaan cho đến khi phủ nhận Allah thì chúng mới chịu 
ngoan ngoãn cho thây bù sai khiến. 2) Dùng thuốc gây hại đến người bệnh như thể 
xác, trí nhớ, ý muôn và cảm xúc. Đây được gọi là bùa thương và bùa ghét, điêu này 
gây hoang tưởng đến người bệnh khi nhìn vào một vật øì đó cho rẵng nó đang cử 
động hoặc đang bò... trong khi không phải vậy. Đây là đại tội rất nguy hiểm. Cả hai 
điêu này có tác dụng là do ý muốn của Allah. 
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DU- A° (CÂU XIN): 
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Tất cả vạn vật trong đó có con người đêu là những thứ rất nghèo hèn, rất cần 
đến lòng thương xót và sự cứu rỗi từ Allah, riêng Ngài là Đẳng giàu có tuyệt đôi 
bất cần đến vạn vật. 

Allah - Đẳng Hùng Mạnh & Tôi Cao - đã bắt buộc con người phải cầu xin 
Ngài, với lời phán: ýHãy câu xin TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi. Quả 
thật, những kẻ kiêu ngạo xem thường việc thờ phụng TA thì sẽ đi vào hóa 
ngục một cách nhục nhã.} Ghaafir: 60 (chương 40). 

NabI $5 nói: “Á¡ không cầu xu Allah sẽ bị Ngài giận đữ.`” Hadith do Ibnu Maajah ghi 

lại. Vì vậy, Allah sẽ rất vui vẻ một khi bây tôi cầu xin Ngài và càng yêu thích hơn 
nữa đôi với những ai hạ mình nài nĩ van xin. 
Nhóm Sahabah của Rasul : thâu hiểu được vẫn đề, nên không aI trong số họ lại tỏ 
vẻ khinh khi bất cứ vân đề nào đó dù chỉ là muỗi ăn họ cũng câu xin và không hè 
hướng lời cầu xin đó đến bất cứ ai khác bên Allah, họ dựa hắn vào Ngài trong 
mọi vẫn đề nhắm tuân hành lời phán: ýVà khi bây tôi của TA hỏi Ngươi 
Muhammad về TA thì hãy bảo họ răng TA luôn gần kề. ai. -Baqarah: 186 (chương 2). 

Lời cầu xin có giá trỊ rất lớn đôi với Allah, là điêu được Ngài xem trọng. Với lời 
câu xin Ngài thay đôi định mệnh, đáp ứng yêu câu của người van câu một khi đã hội 
đủ điều kiện. Còn nêu không được đáp lại trực tiếp thì hãy biết răng Allah sẽ đáp lời 
câu xin đó qua ba điêu như được nhắc trong Hadith sau: “Bất cứ người Muslim 
nào câu xin Allah và trong lời câu xin không có điều phạm tội cũng không cầu xin 
đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc sẽ được đáp lại một trong ba điêu: được đáp lại ngay 
hoặc Allah để dành ban thưởng vào Ngày sau hoặc được thay thể bởi định mệnh 
xâu tương đương với lời cầu xin.” Các Sahabah nói: ˆ Vậy CHIỜNG tôi sẽ cầu xin thật 
nhiều.” Rasul Số tiệp: “Cầu xin Aliah hãy nhân lên nhiêu thÊm. ”` Hadith do Ahmad ghỉ lại. 

Thể loại cầu xin: Được chia làm hai loại: 

1) Cầu xin bằng sự hành đạo như: Salah, nhịn chay... 2) Câu xin theo yêu câu. 

Phân loại việc hành đạo: Có phải việc xướng đọc Qur an tốt nhất, tốt hơn tụng 
niệm, cầu xin? Nhìn chung, xướng đọc Qurˆan là tốt nhất trong tất cả mọi VIỆC, rôi đến 
tụng niệm và tán dương, rôi đều câu xin theo yêu câu nhưng khi rơi vào một sô trường 
hợp đặc biệt thì việc cầu xin tốt hơn xướng đọc Qur'an giông như câu xin vào ngày 
Arafah và tụng niệm được truyên lại từ Rasul š: sau mỗi buổi hành lễ Salah bắt buộc. 

Những lý do lời cầu xin được đáp lại: Có những lý do được thể hiện ra bê 
ngoài và vài lý do khác trắc ân bên trong: 

1) Những lý do bên ngoài: Kê ra những việc hành đạo tôt đẹp như bô thí, Wudu, 
Salah, hướng đến Qiblah, giơ hai tay, khen ngợi Allah băng lời lẽ Ngài xứng đáng, 
chọn các Đại Danh & Tính Cách tuyệt đối của Ngài phù hợp với trường hợp câu xin, 
thí dụ: Câu xin thiên đàng thì cầu xin băng sự rộng lượng và ân phúc của Allah, còn 
câu xin khi bị đàn áp thì chớ cầu xin băng Đại Danh Ar-Rahman, Ar-Rahhim mà câu 
xin bằng Đại Danh Al-Jabbaar hoặc Al-Qahhaar. Trong những lý do đáp lại lời cầu 
xin: Là Salawaat cho Nabi khi bắt đầu, ở đoạn giữa và đoạn kết của mỗi lân câu xin; 
thú nhận tội lỗi đã phạm, tạ ơn hông phúc Alalh đã ban, tận dụng những thời khắc Có 
giá trị đã được xác nhận bởi Sunnah Sahech, đây chính là những thời khắc vàng, gôm 
như sau: * Trong ngày đêm gôm có những thời khắc sau: Vào một phân ba cuối của 
mỗi đêm, lúc Allah xuống tâng trời hạ giới, giữa Azaan và lqaamah, sau khi lấy 








Wudu, lúc quy lạy, trước khi chào Salam lúc hành lễ Salah, sau hành lễ Salah xong, 
lúc đọc xong trọn quyền Qur an, lúc gà gáy, đi đường xa, DỊ đối xử bất công, lúc øặp 
nạn, cha câu xin cho con, câu xin cho người Muslim khác, lúc trực diện với kẻ thù 
trong chiến tranh. % Trong tuân gôm có những thời khắc sau: Vào ngày thứ sáu, đặc 
biệt là vào những giây phút cuối cùng của ngày. Trong tháng gôm có những thời 
khắc sau: Tháng Ramadan, lúc ăn cơm nhịn, lúc xảy chay, đêm AI-Oadr (định mệnh) 
và ngày A'rafah. 3*ˆ Ở những địa danh thiêng liêng: Trong tất cả các Masjid, tại 
Ka'bah, tại Maqaam Ibrahim, trên hai đỉnh AI-Safa và Al-Marwah, vùng đất Arafah, 
vùng Muzdalifah và vùng Mina trong suốt thời gian làm Hai, lúc uỗng nước Zamzam. 
2) Những lý do khác trắc ân bên trong: Trước khi cầu xỉn hãy thú tội và sám 
hồi thật lòng, trả lại công bằng cho người khác, lương thực, thực phẩm, quân áo, 
nhà cửa phải là do đông tiên Halal (được phép) mang lại, hành đạo thật nhiêu, tránh 
xa mọi giới luật câm, kiêm chế không lạm dụng những việc mơ hồ và dục vọng. 
Lúc cầu xin không suy nghĩ bâng quơ, không phân tâm, luôn đặt niềm tin, sự kỳ 
vọng, nương tựa, hạ mình, nài nï, van xin vân đề mà lòng mong muốn, không liệc 
nhìn xung quanh và một lòng tin rắng Allah sẽ đáp lại lời câu. 

Những điều ngăn cản sự châp nhận lời cầu xin: Lời câu xin của con người đôi 
khi không được đáp lại hoặc bị đáp lại chậm trễ do rất nhiều lý do, điển hình như: 3X 
Câu xin thân linh khác cùng với Allah. % Phân tích lời cầu xin giông như câu xin 
được thoát khỏi cái nóng, sự chật hẹp, sự tôi tăm của hỏa ngục... thay vì câu xin được 
thoát khỏi hỏa ngục. 3* Cầu xin bất công đôi với bản thân hoặc người khác. 3* Câu 
xin tội lỗi và đoạt tuyệt tình dòng tộc. 3X Cầu xin tùy vào lòng độ lượng như nói: 
“Xin hãy tha thứ cho bê tôi nếu Ngài muốn” hoặc lời lẽ tương tự. 3* Vội vã giống 
như nói: “Tôi cầu xin hoài mà chắng thây øì.” 3* Lười biếng là sự bỏ không cầu xin 
do mệt mỏi, ngao ngán. 3* Câu xin nhưng tâm thì cứ đâu đâu. % Bắt lịch sự trước 
Allah, có lân Nabi :: nghe một người câu xin trong lúc hành lễ Salah nhưng lại 
không Salawaat cho Người, Người bảo: “VY đã quá vội.” Thế là người gọi ông ta 
hoặc người nào khác mà bảo: “Sau khi các người hành lễ Salah xong, hãy bắt đầu 
bằng lời ca ngợi tụng: niệm Allah, rồi câu xin Salawaat cho Nabi #š rồi thì cầu xi 
bất cứ điều ØÌ HIUÔN. ` Hadith do Al-Tirmizhi ghỉ lại. * Câu xin điều không có, như muốn 
được trường sinh, bắt lão. Cầu xin như bị sượm ép, Allah phán: Các người hãy 
câu xin Thượng Đề các người thật trịnh trọng và từ tôn. Quả thật, Ngài không 
yêu thích những kẻ làm điều quá đáng. È AI-A'raaf: 55 (chương 7). Ông Ibnu Abbaas nói: 
“Hãy tránh xa việc cầu xin một cách gượm ép, bởi tôi sông trong thời của Rasul và 
tất cả Sahabah không một aI làm như thế cả.” Tim 10 11 nnknne cm: * La hét trong 
lời câu xin, Allah phán: éVà trong lúc dâng lễ Salah của ngươi, chớ thét to cũng 
chớ quá nhỏ tiếng, mà hãy tìm lây con đường trung dung.} AI-tra: 110 (chương 1. Bầ 
A”-y-shah nói: “Câu kinh này được mạc khải do lời cầu xin.” 

Khuyên khích nên sắp xêp lời câu xin theo thứ tự như sau: Đâu tiên là ca ngợi 
tụng niệm Allah như nói Alhamdulillah. Thứ hai Salawaat cho NabI s:. Thứ ba 
sám hỗi và thú nhận tội lỗi. Thứ tư tạ ơn Allah mới mọi hông ân đã ban. Thứ năm 
câu xin băng những lời cầu xin có sẵn được truyện lại chính xác từ Rasul :š hoặc từ 
giới hiên nhân đức hạnh. Thứ sáu kết thúc lời cầu xin bằng Salawaat cho Nabi 3. 





Lúc cầu xin I0 /)010.4):( 0210) 6---0:7  v )): 
Trước & |Irước: (0 cạa| 40) é\„<)) “Bi mĩ kol lo hum ma a mu tu wa ah ya” 
saungủ Sau: (,,‡)\ sÍls tšÚL 6 432 621 (s3 2b 4321p “AI ham du Hải la bí la zỉ ah ya 
a ba) da ma a ma ta na wa ỉ lay hín nu shoot” ` 

Giật mình (Q2 22 SỆ ‹xbÄM l%6 322 sšÉc 7Á? ca;LÊc2 4 42£ 2 «cÚÉ] x0| 1<, >e)) 

thức giấc “A w? zw bỉ ka l¡ ma ti la hủ taam maaf, mìỉn gho dho bih, wa shar rỉ ¡° ba 
th, wa mm ha ra za ish sha ya teen wa an yah dhu roon.` 
“Khi một ai mộng thây giác mộng tôt đẹp là Allah ban cho, hãy tạ ơn Allah và 
tuyên truyện về giấc mộng đó. Nếu như nhìn thây giấc mộng xâu làm bản 
thần không ưa thích là do Shaytaan quây nhiều, hãy cầu xin Aliah che chở về 
mặt xấu đó, chớ kê bất cứ ai nehe bởi nó sẽ chăng. gây hại được y.” 


« 


(1£ #2 5l Le~| 21 -HỈš 1i 30515105151 4—2L5) 1 Oel ôi đt sà ei, 251 4) 
(OÏ lo hưm ma in ny a u° zu bí ka an a đĩÌ, aw u doi, aw q zIÏ, dW u zdÌ, dw 
0Z lìm, ŒW HZ lam, aw qJ hai, aw cn, hai . ? lay da) ` 
(2b ốc. œ1 c.Eø ‹aÖ0 ~)) (Bú miúÌ lah, ta wadk kaÌ tu a` lo 
II. WWAa fd ñI la bị lah)” 
Vào Masjid|Khi bước vào Masjid thì bước băng, chân phải và đọc: 
21005400 7E hoi) Ta. c22b 4| 4 NÚO Son] âm. . = AT, f2) ‹aÖ1 „—22) 
((Ø‡< >5 ,, 81 80\„+71 04A 2 2 ci2-8) 
(Bis-mil-lah, vós-so- -Ïa-tu vás sa-la-mu ala ro-su-lil-lah. A u° zu bil-la-hil a- 
ữm, và bú vaJ-h1-hll ka-riêm, và suÏ-to-Hmi-hil qo-đừn mì-nash shay-fO-HIT ro- 
lừm. OÌ lo bum maƒ-tah ly ab-va-ba roh-ma-ti-ka)` 
Ra Masjid l|Khi bước ra Masjid thì bước băng chân trái và nói: 
„2>~aÈ1 401 ớU 2l $ ¿ đt 2Í „ Í cá) 4Ä Jy „6 £L410 ấ4 400 áÖl 2) 
((2>nl ös—^J| 42 
Ý nøehĩa: {Nhân danh Allah. T. Allah TDấn hồng ân và sự bình an cho 
Thiên Sứ của Ngài, bê tôi cầu xin sự ưu đãi nơi Ngài, và cầu xin Ngài che chỏ 
bảo vệ bề tôi tránh khỏi sự cám dỗ của loài Shaytaan đáng bị nguyên rủa. } 
“=...... ~-“? cới 116 265 séL 1 đ@\ 360) “Ba ro kol lo bu lak, wa ba ra 
người cưới vợ ka a' lay ka, wa ja ma a` bai na ku ma ƒï khair.”5 
“Khi các bạn nghe gà gáy thì hãy câu xin Allah ban cho sự ưu đãi, vì khi đó nó 
tiếng gà Inhìn thấy Thiên Thân. Còn khi các bạn nghe tiếng kêu (be be) của con lửa thì hãy 
sáy hoặckcầu xin Allah che chở tránh khỏi Shaytaan, vì khi đó nó nhìn thấy Shaytaan.” 





_ Ý nghĩa: (Nhân danh Allah, bề tôi chết và sống} {Mọi lọi ca ngợi tán đương đều kính dâng Allah, 
Ngài đã phục sinh chúng tôi lại sau khi đã làm chúng tôi chết, sau đó chúng tôi trở về gặp Ngài đê 
xét Xử. ) : : 
ˆ Ý nghĩa: {Bè tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh 
khỏi sự giận dữ của Ngài, tránh khỏi hành phạt của Ngài, tránh khỏi mọi điêu xâu của bây tôi của 
Ngài, tránh khỏi những điêu cám đô quyên rũ của Shaytaan và tránh khỏi sự xuât hiện của hăn trong 
mọi hoàn cảnh của bề tôi. J 
thí nghĩa: {Lạy Allah! Bè tôi câu xin Ngài che chở tránh khỏi lầm lạc hoặc bị làm cho lầm lạc hoặc làm 
sai hoặc bị hướng dẫn sai hoặc làm điều bât công hoặc bị đàn áp làm điều bất công hoặc làm điều neøu 
muội hoặc bị hướng dẫn làm điều ngu đần. } 

Lấy nøhna: (Nhân danh Allah, bê tôi phó thác cho Ngài, không có sự chuyên động nào chuyển động và 
cũng không có quyên lực nào phát huy ngoại trừ Allah muôn. l 
" Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cậu xin Allah ban hồng â ân và sự bình an cho Thiên Sử của Ngài. Cầu 
xin Allah Đẳng Vĩ Đại, Đắng Rất Mực Rộng Lượng, Đẳng. có uy quyên vĩnh hãng che chở tránh xa 
sự cám dô của Shaytaan đáng bị nguyên rủa. Lạy Allah! Cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa khoan 
dung độ lượng của Ngài cho bề tỘI. } 
° Ý nghĩa: {Câu xin Allah ban hồng phúc cho bạn và kết hợp hai bạn trong mọi điều tốt đẹp. } 


í [Khi các bạn nghe tiêng chó sủa và tiêng kêu (be be) của con lừa vào ban đêm thì 
hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi chúng. Quả thực, chúng nhìn thây được 
những điều mà các bạn không thê thấy.” 

Ai báo lOng Anas kê: Có một người đàn ô ông đang ngôi cùng Rasul “š thì có một người 
cho biết đàn ông khác đi ngang dừng lại nói: Thưa Rasul, tôi rất yêu thích người này, 
Rasul hỏi lại: (( 42x1£ h) “Anh có báo cho anh ta biết chưa?” Người đàn ông 
- đáp: Chưa. Người tiếp: ((*)£Ù) “Hãy báo cho anh ta biết đi.” Thế là người đà 
ông đến gặp người kia mà nói: Tôi yêu thích anh vì Allah. Người kia đáp: Anh sẽ 
được Đâng mà anh đã yêu thích tôi vì Ngài thương lại. 
“Khi ai trong các bạn hắt hơi thì hãy nói: (4ö ¿ 220)(1) khi người anh em 
hoặc người bạn của anh ta (hoặc người bên cạnh) nghe vậy thì hãy nói: 
Muslim (4:1 6 Z?2(2) anh ta xunỆ đáp lại: (. — 257. ‹Ảj| ca)G). Ñ 
khác (1) AI ham du lil lah. Y nghĩ a: {Mọi lờ ¡ ca ngợi đêu kính dâng Allah} 
(2) Yar ha mu kol loh. Y Ben: {Câu xin Allah thương yêu anh) 
(3) Yah di ku mui loh, wa yus leh ba ra kum. Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hướng 
dẫn và cải thiện việc làm của các anh.} 
= (ezSJ\272)552)\<293©ls-^l Có 4Ú VÌ AU ÝĐ 2U, xi 1 4B) JJA.) ©1212-2403) % 
E “La 1 la ha 1Ì lol lo hút aˆ z1 muÌ ha leem, la L la ha tÍ loi lo Tạ; rab bul a°r shil a' 2€€Iri, lai 
q4 hd tÏ lol lo hu rab bus sa ma wdadt, wa rab bul ardh, wa rab bul aT sihul ka reCIn. 
(+ A2 3â Y. eo 5 #ã\ 3b “AlHlah Allah rab bỉ la ush rỉ ku bì hì shay a”” 


S lôi Ha a ° gã TƯ ¿ 0) “YVa hay yU, j, gai yaw-m bì rah ma tỉ ka as ta gheeth'” 
5 2>) =—4))\ ai. tờ . “ ‹a 2É Ì| dựa H| l)) 
“OI lo hum bạn, mun ztl lai ki taadb, bê rỉ q°l hi saab, eh z¡ ml ah zaab. OI lo 


[3Ý -Ê >3) 2c 18; AL2hg TỊ 1ót c9 sạ đt 15/19 csj đi Ấ<f 9y 
0100090027107 727 7s tủ 709) 74/0/ 02 Sy tị TC 

“La 1 la ha 1Í lol lo hu wah da hưu la sha rì ka lah, la hul muÌ k“ wa la hul ham đu wa 

hu wa a` la KuỦ l shay 1m qa deer. AI ham dụ HÌ lah, va sub ha noÏ loh, wa la 1 la ha 

1Ì lol loh, wal lo hụu ak bar, wa la haw la wa la 4u wa fa 1Ï la bú lah. Hà 

sau đó câu xin sự tha thứ hoặc câu xin điều gì mong muốn hoặc lây Wudu đứng 

hành lễ Salah là sẽ được chấp nhận. 





' Ý nghĩa: {Không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Đẳng Vĩ Đại đây 
lòng kiên nhẫn, không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của 
chiêc ngai Vương vĩ đại, không có Thượng Đê nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ 
Nhân của các tầng trời, trái đất và Chủ Nhân của chiếc ngai VƯƠng, Đắng Rất Mực Độ Lượng. } 

ˆ Ý nghĩa: .LLạy Allah, Lạy Allah! (Hãy tạo lỗi thoát cho bê tôi Jrong lúc đau đớn cực khó) Ngài là 
Thượng Đề của bê tôi và bê tôi không bao gIờ † tô hợp Ngài với bât cứ ai hay vật gì. } 

” Ý nghĩa: {Ôi Đắng Hăng Sống! ôi Đắng Bất Diệt! với lòng yêu thương của Ngài bẻ tôi cầu xin 
chẹ chở. } 

sài nghĩa: { Vinh quang thay Allah, Đắng vĩ đại.) 

SÀN, nghĩa: {Lạy Allah! Ngài là Đẳng ban xuông Thiên Kinh Qut” an, Đẳng rất nhanh trong việc tính 
sô, câu xin hãy tiêu diệt phe đảng của chúng, tiêu diệt chúng và hãy làm rôi loại nội bộ chúng. } 
°sỶ nghĩa: (Không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhât không 
có đôi tác hay cộng tác cùng Ngài, mọi quyên hành và mọi lời ca ngợi là của Ngài, và Ngài có khả 
năng trên tất cả mọi việc. Không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah. Tạ 
ơn Allah, vinh quang thay Allah, không có Thượng Đê nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ 
Allah, Allah vĩ đại nhât và không có sự chuyên động nào chuyên động và cũng không có quyên lực 
nào phát huy ngoại trừ Allah muôn.} 





(42 <2 21516141 2é 424422 L2 VI +2 Ý c—8))) 
ức “Oi lo hu1mn ma rru si la ïÏ la ma ịa a°l ta hu sah Ìa, wa an tq tak qˆ lul haz na 1 


Nhà vệ Khi bước vào nhà vệ sinh thì đọc: IEEm =".1..-. - AI ‹4Ö0\ 
Ï "Bús mi lah, oÏ lo hum ma In Hy q I” ZH bL ka mỉ nai khu buíji wal kha ba íth”> 
đũ|2 2e) “Ghu ra nak”” 
= mi Só C 1e 4 J2 ÖU2;5 315) “Đó là Shaytaan 
tâm lúc được š sai là Khizib, một khi tế quây rầy lúc các người hành lễ Salah thì hãy đọc 
Salah ~® 1". 1. “P2 £ 4l) >„&| (øœ w” zw bịl la hỉ mỉ nash shay to nữ ro jeem.) ` rồi thôi 
bên trái ba lần.” 
(đó z2 4 59£5 22 + 4 1504 là 3a AB œ1 7e —el) “Ol lo hum magh ftr ly am bị ku 
th, diq qo hu wa JLÌ lah, wa aw wa lai Si wă a khi rah, wa a° Ìa nỉ ya ta hu wa si rah"" 
(„3 ;4e <0 T0 00 An SƯÊG SAU đt) 
"Sub ha na kol lọ hum mã rab ba na wa ÙL fan dủk, ol lo humn maøh Jr Iy” 
cớ 1£ bD 5200801656771: 18 371: TY, KỆRE SUNELSỔ, 1) £áIy 
ñ na 
“Ól lo hum ma tt ny d MU zH Đi rí tho ka mữn sa kho tk, wd h mu q° ƒa f kq mửn uˆ gu ba ñÃ, 
a du su Di ka trấn ka, la tuh sỉ tha na an a` lay ka, an ta ka ma afh nay ta a` la naƒ si. sử 
Quỳ lạy Éô\ 2⁄v2 ...., 44 52⁄2) AÁ14ˆ (630) QA22 4x2 Ca+Lal đỦ2 ca12) ớQ2 4x2 đỦ 2a0|)) 
xướng NHcĩ <1 “OI lo hum ma la ka sa Jad fu, wa bL kq q man Íu, wa la ka as 
đọc lam tu, sa Ja da wqj hy HÙ la zU kho la qo hu, wa saw wa ro hu, wa shaq qo 
Qur'an sưm aˆ hu, Mã: ba so rah, ía ba ra koÈ lo hụ ah sa nuÌ kho h NGGDDI ũ 
Istiftaah k<0S* ¿ 2c” c2 8) ng mm... c8 s «6© Công 
(mở đầu) (c1 ;L2)l5 “ấu ŒÚ0U£ ý b D22 —0U\ `... Tôm, 1... 

Salah  “OI1o bưm ma ba ï*d bay ny wa bay na kho to ya ya, ka ma yÊY Pợ ta bay na 
qsh riq wal magh rib. OÌ lo hum ta na gt Hy mìn kho fa ya ya, kd ma yu 
qq qoth thaw Dul ab yadh mĩ nad da nas. QÑÙ lo hưm magh stl ny mìn kho to 

ya ya bíth thai jỉ wal ma ¡ wal ba rad ””U 


'Ý nghĩa: {Lạy Allah! Không có việc dễ ngoại trừ Ngài làm cho dễ và nếu muốn Ngài sẽ làm việc 
khó thành dê. } 

Bộ ¡ nghĩa: {Lạy Allah! Quả thực, bê tôi câu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu, buôn rầu, bất lực, lười biếng 
(trọng việc thờ phụng Ngài!) và câu xin tránh khỏi sự nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp giật. } 

Ý nghĩa: (Nhân danh Allah. Lạy Allah! Cầu xin Ngài che chở bê tôi tránh xa Shaytaan nam và 
phaytaan nữ.}, 

sš nghĩa: {Cậu xIn sự tha thứ của Ngài.} 

Ai nghĩa: {Cầu xin Allah che chở thoát khỏi sự quấy nhiễu của Shaytfaan đáng bị nguyên rủa.} _ 

° Ý nghĩa: (Lạy Allah! Cầu xin hãy dung tha tật cả tội lỗi cho bê tôi cho dù đã phạm . ít hay nhiêu, 
hãy tha thứ từ đâu cho đến cuối, hãy tha thứ những gì bề tôi đã phô “bày hay còn giầu giêm. } 

“ Ý nghĩa: {Vinh, quang thay Allah! Thượng Đê của chúng tôi và băng lời ca ngợi Ngài mà tụng 
niệm tán dương, câu xin Ngài hãy dung thứ tội cho bể tôi. } 

là ¡ nghĩa: {Lạy Allah! Bê tôi câu xin sự hài lòng, thỏa mãn của Ngài và tránh xa sự giận dữ nơi Ngài, 
câu xin Ngài dung thứ tội và cầu xin che chở tránh xa hành phạt, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bê 
tôi ' không có khả năng thực hiện. Ngài là Đẳng xứng đáng với những gì mà Ngài đã tự ca ngợi. } 

sý nghĩa: {Lạy Allah, vì Ngài bê tôi quỳ lạy, ‹ chỉ Ngài bề tôi tin tưởng Và VÌ Ngài mà bê tôi hạ : 
mình cúi mặt quỳ lạy Đắng đã tạo hóa ra nó đồng thời tạo cho nó đôi tai và cặp mắt băng uy quyên 
và sức mạnh của Ngài. Phúc thay Allah, Đắng Tạo Hóa Ưu Việt. j 

SN: nghĩa: {Lạy Allah! Cầu xin Ngài hãy cách xa giữa | bê tôi và tội lỗi giống như Ngài ‹ đã cách xa 
hai hướng đông và tây. Hãy tây sạch tội lôi cho bê tôi piông như tây chật dơ ra khỏi áo trắng và hãy 
tây rửa bê tôi được sạch tội lỗi (như được tắm sạch) bằng nước tinh khiết. } 


Khi được 2H) Số) thì nói: ƒj=ẽứ 3ƒ ) _ za Kol lo hu khoi ro), cân phải 


G;é 2L 2510 5-55 Quà 75g tố § $ý3r®SuiBntøre HHIEET122E B0) 
giông “ƠI lo hưưn ma In Hỳ qs q Thi TH ro l8 Mq Ni ra ma ƒL ha, wda Khot r0 ïnd uể sĩ 
Ũ 1Í bl hủ. YÊa a u` su bị ka shar ro ha wa shar rỉ ma ha, wa shar rỉ ma uƑ ` lai bi hị” 
: ((4ð\ đŠ23 l2 223 + de e3»; Ä21 <1; «öL <2; — Q 
lưỡi liềm “OI lo hư ma a hiÍ Ía hu a) lay na bíl am nỉ wal ỉ man, was sa la ni MdÏ 1s 
_ tam, hị la lu khot rữn wa rush dín, rap Dy wăa ra Du koÏ loh°” 
(1L <£ 6ö14-42 ¿L2 cớ S› 40) È 32) (As faw đi w°l lo ha dị nak, wa da 
người khác wa na fak, wa kho wa í ma a° ma li) : 
lên đường Người được tiền đáp lại: (425152 & „` sa) ‹4j\ 22~.b2; 220) (As faw đi w” ku 
uÌ lo ha, al la z¡ la ta dhỉ u° wa qiu°h)` 
Khi nhìn |Khi nhận được tỉn vui thì nói: TETETTAT ..—. c$3) 4 _x2-\)) (AI ham 


thấy điều ưa lu li la "hi la zỉ bỉ nỉ a° mạ íL hi fq [m us so lí haaf) 
thích hoặc |Và khi nhận được tin buôn thì nói: ((JL<, . -_1£ 4) 4 141p (AI ham dịu 


hẾ bỏ Jz hi a la kul h haal) | 
Đệ QUÁ 0 dán ° 2Ó 2+2 Xe G201 0+7 T5 1Á) 251 A0 ‹ 25 | 40) 
KHÍ” 20T TỰ XE T, : L5 “ Z4)lứ 294 „2615 2) lá Á Ú 42 Cấn: 
cải SẾ cá)  ;Ế # ò2 db TM) HN. Q Hữt ca AI _= G82 26 BẦU 
(J2Xb J2 „3 Di TT 
‹= (Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tư Akbdar, sub ha HỘP, la z1 sakh kho ro la na ha za 
o Iwa ma kun na la hu mua rị nn, wa 1n na t la rab Dù na la mun qo HỆ boon. OÚ lo hum ma 


an fos so hi bu ƒ1s sa ƒar, wal kho Hị ƒa tu f1 ah HH. OL lo hum ma 1n ny a ` zH DỤ ka mịn 
wa` tha 1s sư Jar, wa kạ a ba HH mạn 44, Wd SH IÏ mun qo la bị Jil ma h wal ah H) 
Khi trở về đọc lời cầu xin trên và thêm: (Ó XIN lối 8 T0 9; so 5z 3Ð) (A y¡ 


trời mưa((sz‹ >5: 334 4Ä 2% 62) (Mu tir na bi fodh lil lah wa rah ma đài) xong câu xi 
øì muôn, lúc này lời cầu xin được đáp lại. 


'Ý nghĩa: {Lạy Allah! Cầu xin hãy ban cho mọi điều lợi từ cơn gió này, trong cơn gió này và 


những øì theo cùng với nó và hãy che chở tránh mọi điêu bât lợi từ cơn gió này, trong cơn gió này 
và những øì theo cùng với nó. } 

“Ý nghĩa: { Allah thật Vĩ Đại! Lạy Allah! Hãy cho lưỡi liềm được mọc lên và cho chúng tôi thấy nó 
băng sự an toàn, bình an. Lưỡi liêm là sự tôt đẹp và sự chỉ đạo. Allah là Thượng Đê của chúng tôi 
và của bạn (đây lưỡi liêm). } 

"Y nghĩa: {Câu xin Allah bảo vệ tôn giáo, gia đình, tài sản và mọi việc làm cuối cùng của anh. } 

Mộ ( nghĩa: {Cầu xin Allah bảo vệ các bạn và tài sản của các bạn. } 

" Ý nghĩa: tMọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah, Đâng mà nhờ có phúc lành của Ngài 
làm cho mọi việc được hoàn hảo. } 

"Ni nghĩa: {Tạ ơn Allah trong mọi hoàn cảnh (dù giàu có hay nghèo, dù mạnh lành hay bệnh hoạn ...). } 
“Ý nghĩa: (Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại! ýVinh quang thay Allah! Đắng đã 
chinh phục vật này cho chúng tôi sử dụng trong khi chúng tôi không có khả năng chính phục. Và 
chắc chắn chúng tô1 sẽ trở về gặp Thượng Đê của chúng tôi (vào Ngày Sau).È Lạy Allah! Chúng tôi 
cầu xin hãy ban cho chuyên đi này đầy ý nghĩa và kính sợ (Ngài) và hãy ban cho chúng tôi thực 
hiện được những việc làm Ngài hài lòng. Lạy Allah! Hãy làm cho chuyên đi này thật thanh thản, dê 
dàng và ngăn lại. Ngài là Đâng kể cận giúp đỡ bề tôi trong chuyên đi, là Đâng giám hộ gia đình. 
Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi mọi khó khăn, mệt nhọc trong chuyến đi và tránh xa mọi 

điệu xâu xảy ra trong gia đình cũng như tài sản khi trở vê} 

° Ý nghĩa: {Chúng tôi quay trở về sám hối, thành tâm tôn thờ và vì Thượng Đề của chúng tôi, 
chúng tôi ca tụng, tán dương. } 
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Khi aI gặp phải vân đê quan trọng (bị lưỡng lự) thì hãy dâng lễ Salah hai Rakat ngoài 
: những Salah bắt buộc.” (sau đó đọc lời câu xin dưới đây trước khi cho Salam). 
c529 c2 A5) ` 2A25 đu s2, đố ¿ 2 ¿l6 c2 14 CHẾ", TU 4) ð] <4) 
' n C33 dc, (nói vân đề cần thiệt) 22M lá ói “1 cố Ó} BH) ca ÄÌ  @ 1£ @Ÿ1:; 


( định 


“Z 


^ 


_= 
s.. rrf 


L4 ôi 2 š 6Š Ôb dại Q30 2 1. sẻ 2286 (4keÏ5 2l+lÉ hoặc nói) ¿„. 
“4212 UẾ c< 22-4 Q 2158 4£ (á3 >2 «á£ vn, (4>1s 2|> hoặc nói) dời 4⁄32 22622 
“OI lo hum ma ín nụ as ta khi ru ka bỉ LÏ mỉk, wa as tash ƒ ru ka bỉ quả ro tk, wa as 
dt lụ kaq man ƒodh lỉ kai a° zun, ƒa 1H na ka taq dt ru wa la aq dự, wa ta) la nu wa la a) 
am, wa an ía a'Ì la mui ghu yoob. OÏ lo humn ma tn kun ta ía` la mu an na ha zal an 
0 tối vấn đê cần thiết) khoi run Ìy ÍI d1 ny, wa ma aˆ shy wa qˆ qL bq HỆ di ry (hoặc 
óI dˆ° JL 1 hú wa da JL th) ƒqq dur hu ly, wa yas sựữ hu ly, thun na Da rIk ly Ít hú, wd En 
uữm tq ta” la mu an ha zaÙ am ro shar run Ìy ÍL đi ny wa ma a° shy wa đˆ gi ba tỉ am 
y (hoặc nói ` JL HH hú wa a JL th) ƒos rƒ hu an ny, wos rỰ ny am hu, waq dur Ìï yai 
hoi ro 0 hay 200 GI00)0, thum ma ar dhi H bh. tú 
SL2Ág sớlc|, e2) cha 32 có) (6y) 5542 cổ] „45 (x2 2-41) 
lo Ti i26 AI éLÉS—=, C42 t AI HDUI ¡mẽ 5. 

“OI lo hum ma as lam tu naƒ sy 1 lay ka, wa ƒaw wadh tu am ry 1 lay ka, wa Jah ft WaJ hy 1 
lay ka, wa aÏ Ja tu zah ry 1 lay ka, ragh ba tan, wa rah ba tan 1 lay ka, la mai Ja a wa la man 
la mn ka tÌ la 1 lay kq, a man fu bí Ki ta Dĩ kaÌ la z¡ an zal ta, wạ na Di yì kai la zI ar sai n” 
((Œ»+e _ ñ ti m “=° in HC ‹6\524 le SJ2I (3| 4) 444.) 
= “AI ham du HÌ la hủÙ la zt 0t d° r~a na Wđ Sữ q0 Ha, Wũ ka ƒq na wa a wa na, ƒq kdIn 
5Š im man la ka Ji ya la hu waq la mu wÙ` : 

© ((95Ée Xin yên + có |, . “Ol lo hư, ma qL "y a` za baR, yaw ma tab q° thu 1` ba daÑ” 
. gi sứ £ TIẾP Z..... sẽ. ốc. =.... cố... 
(Q2LLAN 2 .. 
“Bis mĩ ka rab by wa dho` tu Jam by, wa ÐL kq aể 'fu w° hu, Ja In dĩ sak íq ndƒ sy Ja 
am ha, wa In ar saÏ ta ha {ah {ozh ha, bị ma tah ƒa shu bí hú L` ba da kos so H hín” 
Kế tiếp đọc hai chương 113 AI-Falaq và chương I 14 Al-Naas, thối vào hai lòng bàn tay 
rôi chùi khắp người. Kế tiếp đọc tiếp hai chương 32 Al-Sajadah và chương 67 Al-Mulk 
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Ộ ni nghĩa: {Lạy Allah! Hãy ban cho thật nhiêu mưa có lợi.} 

. nghĩa: { Allah đã ban mưa cho chúng. tôi băng. sự ưu đãi và lòng khoan dung của Ngài. J 

"Y nghĩa: {Lạy Allah! Bê tôi câu xIn điều tôt, điều có lợi trong kiên thức của Ngài, cầu xin ban cho 
bê tôi năng lực vì Ngài J là Đâng có sức mạnh vô biên, câu xin sự ưu đãi vĩ đại nơi Ngài. Quả thực, 
Ngài có sức mạnh còn bê tôi thì không, Ngài am tường - tật cả mỌi VIỆC huyện bí còn bề tôi thì không. 
Lạy Allah! Nếu như vấn đề này tôt cho tôn giáo, cho cuộc sông và kết quả cuối cùng của bề tôi thì hãy 
ban cho bê tội có năng lực và sự dễ dàng khi thực hiện, sau đó hãy ban phúc lành trong việc làm này 
của bê tôi. Băng ngược lại, việc làm Rày bắt lợi hại đến tôn giáo cũng như trong cuộc sông lẫn kết quả 
CuÔi cùng thì hãy mang nó tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi tránh xa nó, và hãy đặt định mệnh lại cho 
bê {ôi với những gì tôt đẹp hơn, sau đó làm cho bê tôi hài lòng vê những gì đã làm. } 

+ý nghĩa: (Lạy, Allah! Bê tôi phủ phục bản thân vì Ngài, phó thác mọi việc làm cho Ngài, hướng 
mặt của bề tôi đến Ngài, bề tôi nương tựa nơi Ngài, bê tôi hy vọng và kính sợ Ngài. Không có nơi 
tựa nào (cho mọi người ngoại trừ) nương tựa vào Ngài và cũng không có sự cứu tÊ ngoại trừ ở nơi 
Ngài. Bề tôi tin tưởng rôi vào Thiên Kinh (Qur? an) mà Ngài đã mặc khải (cho Nabi Muhammad) và 
tin tưởng rôi vị Nabi của Ngài đã phái đến.} 

" Ý nghĩa: (Tạ ơn Allah đã ban cho chúng tôi thức ăn, nước uống, sự giàu có, sự giúp đỡ và nhà 
cửa, trong khi có biết bao người không được giúp đỡ và cũng không có nơi ăn chôn ở.} 

°N nghĩa: {Lạy Allah! Câu xin hãy che chở bảo vệ bề tôi tránh khỏi hành phạt của Ngài vào Ngày 
Phục Sinh. } 

"ý nghĩa: {Nhân danh Thượng Đề bề tôi nằm và cũng nhân danh Ngài bê tôi ngôi dậy. Lạy Allah! 
Khi Ngài lầy linh hồn bê tôi, câu xin hãy xót thương nó. Còn khi Ngài trả hôn về thê xác bề tôi, cầu 
xin Ngài hãy che chở bảo vệ nó (tránh xa sự cám dô của Shaytaan) giông như Ngài đã che chở bảo 
vệ những bây tôi đức hạnh của Ngài. } 


— =, Ý dặ số LH 5 c6 (5) —tll\) 

f0, tả đi TU say 

“QI lo hum ma ín ny zo lam íu ngƒ sy zuÌ man ka thỉ ro, wa la yagh Ji ruz zu nu Da 
Ì la an ta, ƒagh fir ly mahg ƒI ro tan mũn L1 đk, war ham ny, tn na ka an faÙ gho 


- 


((¿öSÉe 22 3< E đà, ce\ 1l) 

LOI lo hum 1a q LÃể () ry a ? lq zLÀ ri ka, wa shuk ri ka, wa htus mí ` Da da HHĂ. Iếế q 
tÓ (og ðE2 dủa (22 049 d0? ò2 của 75) 420g =2 30 Q2) 32 đủ # ¿e1 cØll) 
d3 d4 J26 d3 v cÃe2 dộz "ị Ty d5 (225 ó JB dcy và*~ 027 đáy (2Ó 345 d2» nh 
(63 @zŠ j2 2622 d2 4 s57 103 v2 d7 đi 2 4£ ở de da: (ý bê] “4l 2 e0 

© “OJ lo hum maj a'Ì fi qol by nu ro, wa fï lỉ sa ny nu ro, Wwáa jï sam È HH FO, wa ƒi ba sơ ry 
H1 FO, Vd HH ƒaW qL nH ro, Wda 1n {ah fV HH f0, Wd 1 ÿyd HE nÿ HH r0, da a1 shỉ ma 
3 ly nu ro, wa mỉn a ma my nu ro, wa mìỉn khoil ƒÏ nu ro, waj aˆÌ ft na sy nu ro, wa ` zim 
— ly nu ro, waJ Ïy nụ ro, waJ ny nu ro. OÙ lo hum mái a` fL ny nH ro, Wwaj a'Ì tả a` so by nu 
rO, wa j† ah imy nu rO, wa jï da Imy nụ FO wd Jï sha` rY nụ ro, wạ ƒI ba sa] ry nụ ro.” 
= A255 ‹3)\5 GV n DU có địa —1 Tà 5 15 vÀ Tnn: ải, ‹Á3€2 .. ø ;àe| z_40)) 
nêu nam thì ) ‹alÃÌ ‡_a 4£ AÌ; «315 + 2© 065 XY (u20 ở = 22) G3Ấj 4 Lzế 0211 
(61c. „= cOlÁ£ 2a c1, có TỊ TẾ H2 ` l nói the 
%QIl lo hum maph ur la hu, war ham hu, Mq P, Ji hi waˆ ƒuU a°n hu, wad dk rữn nu <u 
Ề q hu, wa was se” muk kho la hu, wagh sil! hu bHl ma 1 wath thai JL wal ba rad, wa naq 
Em gi hí mỉ nai kho to ya ka ma naq qoi tath thaw bai ab ya đho mi nad da nas, wa ab dị 
u da ron khoi ron mìn da rỉ hì, wa ah lan khoi ron mìn ah lì hì (nếu là nam thì nói 
hê1n: wd zaw DU. khoi ron HN, zaw JL hi) wa qd khil hui Jan nah, wad q U< hu Hn đ) 
1ob ri, wa ad” za bử naẠT 
JS óÚ | «ÖL x65 43 JA£ có⁄S> ứ? J2 222 (620 kIÁI lại s8 s£ đái c842£ 2) ch) 
E BI (ộ 2 6 JẤt cỊ ŸMlgL Š 2 215 214616 jÌ 2U: „3 tÌg) rớt 20 4 6t 2Ð) ; 6 ạ 2 
Šl( 05332 z5 {622 22 “.  -¬ “c | 
“ÔI lo hum ma in ny a°b duk, ibnu ĐÂU đik, Ibnu q ma HK, na sĩ ya ty bL yd đĩÀ, ma 
dthin ÍL ya huk mruÄ, aˆd lun Ít ya qo dho uk, as d Eu ka bì kuỦ hs mìn hu wa la, sam 
ay ta bi hì naƒ sak, aw an zaÏ ta hu ƒt kt ta Đik, aw đˆÉ lam ta hu a ha dan trnn khoi 
nUk, a wis fq that fq b l Ít 1Ì ml ghói bL Ln đụ, an ta} a lại qur qa na ro Di dˆ qo 
by wa nụ ro sod ry, wa ja la a huz ny, wa za ba ba ham my” 


'Ý nghĩa: {Lạy Allah! Quả thực, bê tôi đã sai quấy rất nhiều, không ai có khả năng tha thứ cho sự 
sai quây đó mà chỉ có Ngài. Câu xin hãy dung thứ, khoan dung cho bê tôi. Quả thực, Ngài là Đâng 
Rât Mực Khoan Dung, Rât Mực Nhân Từ. ) 

ˆ Ý nghĩa: {Lạy Allah! Cầu xin hãy giúp đỡ bê tôi luôn (miệng) ca tụng tạ ơn Ngài và luôn làm tốt 
đẹp trong việc thờ phụng Ngài. } 

” Ý nghĩa: {Lạy Allah! Cầu xin Ngài ban ánh sáng cho con tim, cho lưỡi, cho lỗ tai, cho mắt của bê 
tôi. Hãy ban ánh sáng. ở phía trên, ở phía dưới, ở bên phải, ở bên trái, ở phía trước và ở phía sau cho 
bề tôi. Hãy I ban ánh sáng trong cơ thẻ, trong tinh thân, trong thịt, trong máu, trong tóc và trong con 
người của bê tôi. } 

* Ý nghĩa: {Lạy Allah! Hãy dung thứ, hãy ban hồng ân, ban sự lành mạnh cho ông ta (bà ta). Hãy 
ban phân thưởng tốt đẹp cho ông ta ở thiên đàng, hãy nới rộng ngôi mộ của ông ta, hãy tây rửa tội 
lỗi ô ông ta (như được tăm sạch) băng nước tinh khiết, hãy tây sạch tội lỗi ô ông ta giông như Ngài đã 
tây chât dơ ra khỏi áo trăng, hãy thay đôi ngôi nhà khác cho ông ta (ở thiên đàng) tôt hơn ngôi nhà 
(ở trân gian), hãy thay đôi người thân khác cho ông ta tôt hơn, (nêu đàn ông thêm: hãy thay người 
vợ khác cho ông ta tôt hơn), hãy cho ông ta vào thiên đàng, hãy cứu vớt ông ta khỏi hành phạt của 
ngôi mộ và hành phạt ở địa ngục. } 

"sÝ nghĩa: {Lạy Allah! Quả thực, bề tôi là tôi tớ của Ngài, là con của tôi tớ nam và tôi tớ nữ của 
Ngài, mọi hành động của bê tôi trong tay Ngài, mọi qui luật của Ngài có hiệu lực trên bê tôi, mọi 
định mệnh Ngài sắp đặt cho bề tôi đều công băng. Cầu xin Ngài băng tất cả các Đại Danh mà Ngài 








Quả thật, Aliah dã tôn trọng loài người hơn bao tạo vật khác. điển hình như 
Ngài đã ban cho họ lời nói và để phát ra âm ngữ Ngài đã dùng cái lưỡi làm dụng cụ 
phát âm. Với hồng phúc to lớn này con người sử dụng trong việc tốt đẹp và sự xâu 
xa. Ai biết sử dụng trong việc tốt đẹp thì được báo tin vui về hạnh phúc ở trần gian 
và nơi ở trên bệ cao trong thiên đàng, ngược lại ai sử dụng nó trong những lĩnh vực 
khác đôi khi sẽ gây hại đến chính bản thân y. Tốt nhât là sử dụng thời gian rãnh rỗi 
trong việc xướng đọc Qurˆan và tụng niệm, tán dương Allah. 

Ần phước tụng niệm Allah: Có vô sô Hadith nói về ân phước của việc hành 
đạo này, điển hình như: Nabi #£ nói răng “Chẳng lẽ không muốn Ta báo cho các 
bạn biết một việc làm tốt đẹp nhất khi thực liện, sạch sẽ nhất đổi với Alliah, cấp 
bậc của các bạn sẽ được nâng lên, tốt đẹp hơn cả việc bố thí bằng vàng và bạc, 
tốt hơn cả việc thánh chiên và tứ vì đụo.” Họ đáp: “Vâng, chúng tôi muốn.” NÑgười 
tiếp: “Tung niệm Aliah, Đẳng /0Ticrrn CHỈ lại" 

Rasul šš nói ở Hadith khác: “Hình ảnh một người tụng niệm Thượng Để của 
y và hình ảnh của người không tụng niệm Ngài, giông như hình ảnh của người 
sông còn người kia thì đã chếI.” Hađih do AL- -Bukhary và Muslim ghỉ lại 

Có Hadith Qudsy: “Aiiah phán: Bây tôi của TA có nhiều quan niệm về TA, 
ai quan niệm tốt thì được tốt còn ai quan niệm xấu thì được xấu. TA sẽ ở cùng 
VỚI người nào tụng niệm TA, khi y tụng niệm TA trong thanh tâm, TA sẽ nhớ y 
trong thanh tâm. Khi y khoe TA với mọi người, TA sẽ khoe y với các Thiên Thân 
tốt hơn họ. Khi y dâng hiển cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng một gang tay TA sẽ 
dên gân y khoảng một cánh 4ÿ.” Haäith do AI-Bukhary ghỉ lạ: 

Nabi /# nói ở Hadith khác: “Những người ở một mình đã chiến thăng.” Mọi 
người hỏi: Họ là a1, thưa Rasul? Người đáp: “Là những người nam, nữ luôn tụng 
niệm, (án dương AllaÌÏi.`” Hadith do Muslim ghỉ lại: 

Có Hadith: Ông Abdullah bin Busr -: kế: Có người đàn ông thưa với NabI ›: 
Thưa Rassul, thật sự, những định luật Islam quá nhiêu đối với tôi, vậy hãy dạy tôi 
một việc để tôi làm thường xuyên hơn. Nabi š: đáp: “Cát lưỡi của anh không ngừng 
tụng niệm AlÏdÏl.”” Hadith do Tirmiz ghỉ lại: Ngoài ra còn rất nhiêu Hadith tương tự. 

Ấn phước được nhân lên: Ân phước của việc hành đạo, việc thiện được nhân 
lên giống như việc xướng đọc Qur an vậy, ân phước được nhiêu hay ít tùy vào hai 
điểm sau: 1) Tùy vào lòng tin, sự thành kính, lòng kính yêu Allah và sự phục tùng. 
2) Sự nhận thức của con tim lúc xướng đọc Qurˆan và tụng niệm. Nêu con tim nhận 
thức được những gì đang đọc hoặc đang tụng niệm thì sẽ được xóa tật cả tội lỗi và 
hưởng được trọn vẹn ân phước, nêu con tim lơ là chắc chăn là phân ân phước sẽ ít đi. 

Sự hữu ích của lời tụng niệm. 

Shaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah nói: “Lời f„ng niệm là nhịp đập con từm, giống 
nước là môi trưòng sống của cá. Và cá sẽ ra sao nêu không có nước !!!” 


tự xưng, hoặc Ngài đã mặc khải trong các Kinh Sách hoặc Ngài đã dạy cho các vị Thiên Sứ, hoặc 
các Đại Danh bí mật dành riêng cho Ngài chỉ Ngài mới biết, hãy biên Quran thành niềm vui của 
con tim bề tôi, thành ánh sáng trong lông ngực bê tôi, câu xin hãy giải tỏa sự ưu sâu và xua tan đi 
nôi ưu sâu của bê tôi. } 





* Lời tụng niệm hưởng được lòng yêu thương của Allah, làm cho được gần Allah 
hơn, được Ngài hài lòng, được Ngài quan tâm và giúp bản thân hành đạo ngày càng 
tốt hơn. % Lời tụng niệm xua tan niêm lo, nôi buôn và làm cho tinh thần vui vẻ và 
sản khoái. % Con tim luôn trống rỗng và không cách nhét đây ngoại trừ lời tụng 
niệm và sự sợ hãi lo lắng không øì xua tan ngoại trừ lợi tụng niệm Ngài. % Là liều 
thuốc an thân cho con tim băn loạn, mang lại nguôn sinh lực và sức sông mãnh liệt 
mà chắng có liều thuốc nào mang đến được. % Khi tụng niệm nhiều tránh được 
Nifaaq (tức đạo đức giả), băng chứng của sức mạnh niêm tin Iman, là băng chứng 
tình yêu thương Allah thật sự bởi khi yêu nhiêu là nhắc nhở nhiều. % Khi bây tôi 
tụng niệm Allah trong lúc thịnh vượng sẽ được Ngài nhớ đến y khi gặp khó khăn, 
đặc biết là lúc hấp hôi và tắt thở. % Lý do được thoát khỏi hành phạt của Allah, 
hưởng được sự điểm tĩnh, được nhấn chìm trong sự cứu rỗi và được giới Thiên 
Thân câu xin tha thứ. % Thường xuyên tụng niệm Allah chính là sự bảo vệ đâu môi 
chót lưỡi tránh khỏi sự đàm tiêu, nói xâu người khác, nói ba hoa, nói dối, nói tục 
.V.V. % Lời tụng niệm là sự tôn thờ tốt nhất, rât dễ thực hiện dù ở nơi nào hay trong 
hoàn cảnh nào và là sự gieo trông ở thiên đàng. % Lời tụng niệm là hào quang của 
sương mặt, là ánh sáng, là sức mạnh của con tim và cơ thể ở trần gian, trong mộ 
phân và cả ngày phục sinh. % Hưởng được lời khen ngợi của Allah và tất cả Thiên 
Thân của ngài, ngoài ra còn được Ngài mang họ ra khoe khoan với đội ngũ Thiên 
Thân. % Việc hành đạo nhiêu nhất của nhóm người hành đạo là lời tụng niệm 
Allah, người nhịn chay tốt đẹp nhất là người tụng niệm Allah nhiêu nhất trong suốt 
thời gian nhịn. % Lời tụng niệm làm việc khó thành dễ và làm giảm đi sự rắc tôi. 

*x Xua đuôi được lũ Shay[aam, hạ thập và sỈ nhục chúng. 


S Tụng Niệm Trong Ngày Sô Lượng & Thời Gian 9)))/0:8 E,: 


Mỗi sáng, môi chiêu, trước khi haytaan không đên 


neủ và sau mỗi lần hành lễ Salah |gần và là lý do được 
bắt buộc vào thiên đàng 


2 2 câu kinh cuôi cùng“ của Đọc một lân trong đêm, & đọc | Được bảo vệ tránh 
chương Al-Baqarah (sô 2). bât cứ lúc nào ở trong nhà mỌI rỦI rO 





( Câu kinh AI- -Kursy: : „. : " - 
2e IG6Ä5 <3 | sáxe . xo 6< ä6ấ?sÝöÃ „bá E112 222L 2§[ÝÄf 
'Š 240t2s b. >488941246 0622142 „ Tuy &azL2C2 xjsiz sửa S5 „3Ý -3i1£02 ~§ 
{Allah! Không có Thượng Đề nào khác ngài Nøoài, Đẳng Hằng Sống, Đẳng Tự Hữu và Nuôi 
Dưỡng vạn vật, Ngài không buôn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đều là của Ngài. Ai là người có thê can thiệp được với Ngài nêu không có sự cho phép của 
Ngài? Ngài biết điều xây ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự 
hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muôn cho họ biết. Ngai Vương 
của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài 
môi mệt bởi vì Ngài là Đắng Tôi Cao, Đắng Chí Đại.È h Al-Baqarah: 255 (chương 2). 
() Hai cầu kinh cuôi: n = .- -At ".. 
cá» Tế -Reg Ti 6162: ấ: -a| 22 2 022k<SAö/5Ý -AL 55-49-6522 AÀ Ũ ứ Đc i2 )b<A5 2242 % dai G 0) 6È 
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Chương Al-Ikhlaas (sô 112), 
chương AI-Falaq (số 113) và 
chương AI-Naas (số 114) 


F~~\ 23 (<1 ở  ã c7! Ó s6? caaI 22 24: 


(2221 


và mọi điều 
xâu khác 


2 216‹y2 jJ4 V402 a)j|7 lân mỗi sáng và | Được Allah xua 
“Has bị SH Joh la i l ha il la hu, a” lay hi ta wakl 7 lần mỗi chiêu tan mọi buôn 
kal tu, wa hu wa rab bul a'r shil aˆ zIm phiên ở trần gian 


` 














(đã & | ch» >> d2 4 4U 29) 
“Ro dhi tu bịl la lì rab ba, wá bỉl is la mỉ di na, wa|L 3 lần mỗi chiều 


3 lần mỗi sáng và | Chắc chắn y SẼ 
được Allah hài 





bị Muhammad 35 nạ Dị ya”4 lòng 
li 80080102 06002071J 72 001ả6. 0002 00 lÚ) liIân |Được khuyên 


“OI lo hưm ma bị Ra ös bah na, wa Dị ka am sảy na, Wa b¡ kamỗi sáng| khích đọc lời 
ah y4, Wa bị ka na moolt, wa 1 lay kan nu shoor. `” và Ì lân cầu xin này 

Buổi chiều thì nói: : : : : 

li HDM)Y Tin sớb2 3 2C ék2 + v. lớ»2 d6 2221 6b 2200) 


“OL lo hum ma bị ka am say na, wa bị ka ös bah na, wá bị ka 


HA y4, Wwd bỉ ka na moot, wa ¡ lay kal ma seer.” 


2 đã 22 (Gế cua dế; 4N 2< dÊ2 xa ¡282 J£ 222) 1 lân mỗi Trước kia 
. . ...........: sáng | Nabiš: câu 


<S662/6006.1z0.24440012⁄4456 (1á; <Z2Äf44<Z 0 2£ 4,441 

Ấ 7¬ ,zð4Á/ 26-7 
ÁRasuÍ' (Muhammad) đã tin tướng vào điều đã được mặc khải xuống cho (gười từ Thượng Đề 
của Người và những người có đức (tin (cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều (tin tướng vào 
Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Rasul của Ngài, bây 
tôi không hề kỳ thị, không phân biệt bất cứ ai trong số Rasul đó, bầy tôi đã nghe rồi (lòi mặc 
khái) và xin tuân lệnh (nhất nhất làm theo). Xin hãy dung thứ cho bây tôi, hỡi Thượng Đề và 
cuôi cùng "bây tôi sẽ phải trở về trình diện Ngài * Allah không bắt một ai gánh nặng trách 
nhiệm quá khả năng của mình. Mỗi người, hưởng được phúc về điều tốt mà y đã làm ra và 
chịu phạt về tội y đã gây ra. Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội bây tôi nếu bây 
tôi có quên lãng hay sai lầm. Lạy Thượng Đề bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi gánh vác công việc 
cực nhọc như Ngài đã bắt các thế hệ trước đã gánh vác. Lạy Thượng Đề bây tôi, xin chớ bắt 
bây tôi làm công việc vượt quá khả năng mình, xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót 
bầy tôi (nêu có sai lầm thiếu xót). Chính Nøài là Đắng Bảo Hộ cho bây tôi, xin ban cho bây tôi 
SỰ, chiến thắng (trước bọn Kafir.) ỳ Al-Baqarah: 285 (chương 2). 

‹ nghĩa: “AI tán dương như vậy ba lân vào môi sáng và mỗi chiêu thì không có gì làm hại đến y.” 

ˆ Ý nghĩa: (Bê tôi câu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh 
khỏi những điều xâu, hung tợn mà Ngài đã tạo} 

” (Có ý nghìa. Allah thưa, khả năng giúp đỡ bề tôi ƒ vì) không có Thượng đề nào xứng đáng được thở 
p luụung mà chỉ có Ngài, bề tôi phó thác cho Ngài và Ngài là chủ nhân của ngai VƯƠIg Vì ï đại.) 

* Ý nghĩa: {Tôi đã hài lòng về Allah là Thượng Đé, về Islam là chính đạo và về Muhammad :: là vị 
J+hiên SÖÚ Tj 

"Ý nghĩa: {Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn xuống bê tôi năm trong sự bảo vệ của 
Ngài. Ngài ban cho bề tôi sự sống và làm cho bề tôi chết rồi sau đó Ngài dựng sống bề tôi lại (để 
phán xử). } 


“Qs bah na a` la ƒH1 ro tHÍ 1s lam, wa a` la ka l1 ma tHÍ tkh laas, xin như thê 
wa aˆ la di mì na bị yí na Muhammad, wa a` la mi la fÌ a DL na này 
brahim ha nỉ fam mus Ïỉ ma, wa ma ka na mỉ naÏ mush rỉ kin.”` 
0Ì 25 4% 22 (4<) 6 call vào buôi chiêu thì XS ở Z«2l 6 š40I0) |Ï lân mỗi| Đã thực hiện 
(CXÃN đấy; c1 đũ dớÍ ới, £ Ni yêc áng và l| sự cám ơn 
“QOI lo hum ma ma ös ba ha bì (buổi chiều thì hơi Ol lo hum mai lần mỗi của mình vào 
a am sa bi) mìn ne` mah, ƒa mỉn ka wah da ka la sha rỉ ka lak| chiều | ngày hôm đó 
a la kal ham du, wa la kash shuk ru.” : 
11x31 c2 424 (ch; Si call vì vào buôi chiêu thì đọc) ‹S<~Ì I ~#I)\)4 lân môi | Nói bôn lần 
A22 Ôb ái VỊ Z0) Ÿ ẩM c4 đối 1< (sấ? ©1942 sLa»e “sáng và 4| thì được 
((é;22; 434;£| lần mỗi Allah giải 
“OI lo hum ma in ny os bah tu (buổi chiêu đọc: OI lo nữ ma In thoát khỏi lửa 
y am say tu) ush hi du ka, wa ush hi du ha ma la ta aˆr shik, W¿ địa ngục 


: 122 m. c) TH c¬—Xl 4É œ2) Ý|§ cpErnsrzm 
N3: Số, S h2 lo T., Ờ22 Qe2nÓ 26 Đa ớb S„^\ ¬ .) A1) ` ẳ sáng, ' | 
san ä eD) Tai = lân mỗi Hi, của 
Shaytaan 


har rish shay taan, wa shir kih, wa an qq ta rị ƒa a` la naƒ sy su 
đI, W? 4 Jur ro hu 1 la mus lim.” 
13| 6+ ék S3Ê15 42515 c>x2Ö 2+ đ, S0 0500 cÐl ó2 ó); 3£] | =41)Ù) 1 lần mỗi Xua tan buôn 
(J2\ „452 .. 3£ $zú; sy£l§ hí co+| sáng & I| râu, âu lo và 
lớp lo hum ma in ny a u) su bì ka mì nai ham, wal ha zan, wa lần mỗi xóa được nợ 
4 1” zU DỤ ka ml nai d7} zl, wal ka sai, wa ad H zH DỊ kd mì na nân 
Iub mì, wdl bukh HL, wa q I” zU DU ka mn gho la ba trì dai 
q q0h rir ri ¡ jaal”” 
cál¿€ d£ 0b “.., ‹,á221< cá 34 VỊ ma) Š.... I-V1 Ai đọc nó băng sự 
cL€ đÀz*^° ¿ vn (C322 LA 6 (y2 CÀ) S&Ì _ «91622 khẳng định (của con 
ẳ"ÔÔÔÔÔÔÔÔÐÔÐ tagh-faar| tm) vào mỗi tối sau đó 
“QOl lo hưum ma an ta Đi by, la 1 la ha tÌ la an ta, khol (lời cầu | bị chết trước khi trời 





'Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn đến chúng ta sông trên con đường Islam, bằng sự 
thành tâm (trong sự tôn thò), ở trên đạo của Nabi Muhammad := của chúng ta và trên giáo phái của 
tô tiên Ibrohim đó là giáo phái chính thông Muslim chứ không phải là những người thờ đa thần.} 

ˆ Ý nghĩa: {Lạy Allah! Những hông â ân vào môi ,sáng (vào môi chiêu) của bê tôi là do Ngài duy nhất 
ban tặng, không có ai (vật gì) tô hợp với Ngài, tt cả mọi lời ca ngợi, tán dương và cám ơn đều dâng 
hiện lên Ngài.} 

lý nghĩa: {Lạy Rabb! bê tôi xin xác nhận Ngài vào buỗi sáng (vào buôi chiêu) và xác nhận những 
vị Thiên Thân khiêng Ngai Vương của Ngài, những vị Thiên Thần (xung quanh) Ngài và tất cả mọi 
tạo vật của Ngài. Quả thật, Ngài là Allah mà không có Thượng đê nào xứng đáng được thờ phụng 
mà chỉ có Ngài duy nhất và Muhammad là nô lệ cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.) 

HỆ nghĩa: {Lạy Allahl Đắng am tường MỌI VIỆC huyện bí và hiện thực, Đâng tạo ra các tầng trời và 
trái đât, Thượng Đề của vạn vật và quyên cai quản thuộc về Ngài, bề tôi tuyên thệ răng không có 
Thượng Đê nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, bê tôi câu xin Ngài che chở 
tránh những điều xâu của bản thân, của Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin che chở khi bề tôi 
phạm tội và truyền bá (tội lỗi đó) cho người Muslim khác. } 

Y nghĩa: {Lạy Allah! bệ tôi câu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu, buôn bã, bất lực, lười biếng (trong 
việc thờ phụng Ngài!) và câu xin tránh khỏi sự nhúc nhác, keo kiệt, thiếu nợ và CƯỚp giật. } 





qq fa ny, wa q na dˆÐb du kq, wa a na a° q°h dĩ ka, wd| xin đầu |_ sáng thì y được vào 


wa` dị ka mas ta fo° tu, a u” su Di Ka mãn shar rừ ma soi đàn) là thiên đàng, tương tự _ 
2 ° 2 


hum ma In ny a ` zH bị ka mĩ nai kuUƒ ry wa ƒaq rị. OL lo hum 


„ma 1n ny a M` sH DL kaạ mĩn a` sa bÙ qab rí, lạ I la ha il la an ta” 


Lộ ‹23&4Ì\ cá) =9) oi) 0Ì) 42g Wšt , ‹Ã234)6 «2 222 | 5U Q) \-#))jI lân môi! Nabi š: chưa 
c x22> | =? XI sÄ5‡ 3l gáU J2 ‹1Ấb «€5 ‹4›3lsáng & Ï từng bỏ câu 

(2 ở2 đế ðÍ đ;, S;Ê0 sàn ở2? 62 £2 tá ở? 414 Ó ờ22 ân mỗi | cầu xin này 

“ðI lo hưm ma in ny as a Ïu kail a ƒ wa, waÌ a' fï yah fid dun 4 chiều |vào mỗi sáng 

wal a khi roh. OE lo hum ma 1n ny as a lu ka a ƒ wa, wal a` Í hãy mỗi chiều 
ah ƒi di ny wa dun ya ya, wa ah ly wa ma ly. QÙ lo hum mas fu 

d1 `vw ro fy, a mĩn raw ` ty. OL lo hum manh ƒoz ny mĩn Day na ya 

day, wa mìn khoÏ Íy, wa an ya mĩ ny, wáa an shỉ ma Íy, Wa mn 

aw ay, va a ú” zu bỉ a` zo ma tỉ ka an ueh ta la mìn tah ty.” 

mẽ. ẽg ..... kẽ. ẻ.ẽT .. lần| Tôt nhât ngôi tụng 

“Sub ha nol lo hỉ wa bí ham dịh, a' da da khol gil, wa rỉ dho| mỗi | niệm sau Salah AI- 

naƒ sih, vua z¡ỉ na ta a`r shìh, và mì da da ka lì ma th.” FaJr cho đên sáng hăn 
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Ý nghĩa : {Lạy Rabb của bề tôi! Ngài là Thượng Đề của bề tôi, không có Thượng Đề nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, Ngài đã tạo hóa ra bê tôi, và bê tôi là nô lệ để tôn 
thờ Ngài. Bê tôi xin hứa, g1ao ước răng chỉ tôn thờ Ngài duy 1 nhất và làm theo mệnh lệnh của Ngài 
với tât cả mọi khả năng (có thể), bê tôi cầu xin Ngài che chở về những điều xâu xa mà bê tôi đã làm. 
Xin thừa nhận về những hồng ân mà Ngài đã ban và thừa nhận những tội lỗi mà bê tôi đã phạm, vì 
thế cầu xin Ngài hãy tha thứ cho bê tôi. Quả thật, không có ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có 
Ngài duy nhất. } 

N nghĩa: (Ôi Đẳng Hằng Sống! ô ôI Đẳng Bất Diệt! với lòng yêu thương của Ngài bề tôi câu xin phúc 
lộc, xin Ngài hãy cải thiện mọi vụ việc của bê tôi và đừng bỏ mặt bê tôi dù chỉ trong nháy mắt} 

` nghĩa: (Lạy Rabb của bê tôi! câu xin hãy ban sự lành mạnh cho cơ thê, cho sự nghe, cho sự 
thây của bề tôi, Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất. Lạy 
Allah! bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự phản đạo, sự nghèo khô và sự hành hạ ở ngôi mộ. 
Không có Thượng đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhật. } 

Mộ nghĩa: {Lạy Allah! bê tôi cầu xin Ngài sự tha thứ và sự lành mạnh ở trần gian và ngày sau. Và 
câu xIn Ngài sự tha thứ và sự lành mạnh trong đạo, trong cuộc sông trân gian, trong gia đình và 
trọng tài sản. Lạy Allah! cầu xin hãy che đậy những phần kín của bề tôi và hãy ban cho sự ạn nhàn. 
Cầu xin hãy bảo vệ bê tôi từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ bên trên và bê tôi cầu 
xịn bởi sự Oai Vệ của Ngài che chở khỏi sự năm kéo bất ngờ từ phía dưới. } 

"Ý nghĩa: { Vinh quang thay Allah, với muôn vạn tạo hóa của Ngài, sự tự hài lòng của Ngài cũng 
như sự vĩ đại chiếc ngai vương của Ngài cùng với sự phong phú ngôn từ của Ngài, xin kính dâng lên 
Ngài mọi lời ca ngợi và tán dương} 
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LỚI NÓI & HẢÀNH ĐỌNG: 
' MANG LẠI ÂN PHƯỚC VĨ ĐẠI : 


SSEOEDYIDESTTAW:TRHNE.V0WUï11/765517G1 THƯỜNG TỦ 
906)|04)0Á)))U) SUNNAH 
| (La ¡ la ha iI loi lo hu “95 sót (Š JỆ 255 24110 6114) 8 d4] đ „á Y ¿á=5 28 I 21 Ấ)) : 
wah da hú la sha rỉ ka “Ai nói: (dòng chữ màu đỏ) một trăm lần vào mỗi sáng giống 
lạh, la hul mui ku wa như y phóng thích mười người nô lệ, bên cạnh đó được ban 
la hul ham du wa hu cho một trắm điều tốt và được xóa đi một trăm điều xâu. và 
wa ` la kul h shay ¡ z được bảo vệ tránh khỏi Shaytaan vào ngày hôm đó cho đến 


chiêu. Không ai tốt hơn y ngoại trừ làm nhiều hơn Mãn 


2 no tic-St vi nói: (dòng chữ màu đỏ) sẽ được trông cho một cây chà là 
mỉ wa bỉ ham dỉh.”” ở thiên đàng.” 
“Sub ha noÏ lo nà wœ |3 “A1 nÓI: (¿2 2⁄45 40\ Ó<<~~)) “Sub ha noi lo híl wa bị ham 
bị ham dth. vẽ d¡h.” trong ngày một trăm lân thì sẽ được xóa sạch những tội 
((22\at 622) lễi của y cho dù có nhiêu như bọt biển. Vào ngày phán XỬ Sẽ 
“Sub ha noÏ /o hi a` không một ai sẽ tốt đẹp hơn y ngoại trừ người đó nói giông nh 
y hoặc nhiều hơn. ° 
* “Hai câu nói rất dễ dàng thốt ra nhưng lại rất có trọng lượng 


trên bàn cân và lại được (Allah) Đâng Nhân Từ yêu thích.” 


~ 





(a6 VI §? 5 Y2 J< Ýp 

“La ni la wa la gu |trong thiên đàng không Là Abdullah đáp: Vâng, tôi muốn. 

wa fa ïÏ la billah?Š Người nói: “Hãy nói: (củ Si 5% 5 Ný dạ < Mạ (G4La haw la wa 

a gu wd ta iÏ la billah” ˆ 

Câu xin được thiên [Ai cầu xin Allah ban cho thiên đàng ba lân, thiên đàng lên 

đàng và được che chở tiếng: Lạy Allah, xin hãy ban cho y vào thiên đàng. Và ai cầu 

khỏi hỏa ngục xin thoát khỏi hỏa ngục ba lân, hỏa ngục lên tiêng: Lạy Allah 
xin hãy cứu y thoát khỏi hỏa ngục.” 

Ñ Xóa đi tội sau cuộc ngôi trò chuyện: “Trong cuộc trò chuyện ai là người nói nhiều 
“Sub ha na kol lo humn ma wa Di ham những lời không có ý nghĩa, trước khi đứng 
dủk, ash ha du qÏ la 1 la ha tÌ la an ta, dậy hãy nói: (dòng chữ màu đỏ) sẽ được Allah 
qS tagh ƒĩ ru ka Mã q tu bư ¡ ¡ lay kq. nó xóa sạch tội cho y trong lần ngồi đó.” 


ƒ P11. 6. thuộc mười câu kinh đâu tiên của chương 
Kahf (số 18) IAl-Kahf được Allah bảo vệ tránh khỏi DajJaal.” 
Š Site NhiTA Salawaat cho 'Fa một lần sẽ được Alalh Salawaaf cho y mười 
tế lần, xóa cho y mười tội lỗi và nâng y lên mười cấp.” 
)Ñ Xướng đọc |3 “Ai đọc trong ngày đêm năm mươi cầu kinh sẽ không bị việt là người 
Thiên Kinh lơ là, ai đọc một trăm câu kinh sẽ được viết là người ngoan đạo, ' * ĐỌC 


T ơ như đã đọc được một phần ba Qurˆan.” 
HH Án phước của |* “Bất cứ ai nặn người hay ma hay vật øì một khi đã nghe được lời 





Lý nghĩa: {Không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không 
có cộng tác với Ngài, mọi quyên lực, mọi lời ca ngợi đêu là của Ngài và Ngài có khả năng trên tât 
, cả mọi việc. } 

mo nghĩa: { Vĩnh quang thay Allah, Đẳng vĩ đại và băng lời ca ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương. } 
Đề! nghĩa: { Vinh quang thay Allah và mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài. } 

sò nghĩa: { Vĩnh quang thay Allah, Đẳng. vĩ đại.}, 

`Ý nghĩa: (Không có sự chuyên động nào chuyên động và cũng không có quyên lực nào phát huy 
ngoại trừ Allah muôn. } 

Y noshĩa a:{ Vinh quang thay Allah! Và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng tán dương, tôi xin xác 
nhận không có Thượng Đê nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài. Câu xin Ngài dung thứ 
tội cho bê tôi và bề tôi trở về sám hôi với Ngài. } 
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mm”... đêu sẽ là nhân chứng cho y vào ngày phán xử. ” 
* “Người Azaan có cái cô cao nhât nhân loại vào n 
IÑ. Nói theolời l6;*2 (62 (1⁄5 42205 41.21 142 Í 444011 s92)15 226 
Azaan và câu (3£; ,c3Ì\ 
xin sau đó “Ai nghe xong lời Azaan rôi nói: (dòng chữ màu đỏ) sẽ hưởng được 
lời biện hộ của Ta” 
"`"... lây Wudu thật hoàn hảo thì tội lỗi của y sẽ rơi khỏi cơ thê (theo 
nước Wudu_ từng siọt nước rơi) kê cả tội lỗi năm dưới những cái móng (tay chân).” 
IK) “Ai nói sau khi lầy Wudu: (Ash ha du al la ï la ha LÍ lol loh, wah da hu la sha 
xin saulri ka lah, wa ash ha du an na mu ham ma dan a'Ð du hu wa ro su iuh)` sẽ được 
Wudu mỡ tám cánh cửa của thiên đàng, y đi vào bât cứ cửa nào muôn.” 


I1 Hai Rak-at Salah “Bât cứ ai sau khi hoàn hảo xong Wudu, xong hành lễ Salah hai 
Sunnah sau Wudu |Rak-at thật thành tâm, sẽ được ban cho thiên đàng.” 
lh) 


Bước nhiêu bước [“Mỗi bước đi đên Masjid đề hành lễ Salah tập thể và mỗi bước trẻ 
IM đến Masjid vệ nhà đêu được xóa đi một tội lỗi và được ban cho một ân phước” 
lJ Chuẩn bị và |3 “Ai tây rửa hoặc tắm vào ngày thứ sáu, rồi đi bộ chứ không đi (xe hay 
đến Masjid cưỡi ngựa) thật sớm đến Masjid, ngôi nơi gần với Imam, lăng nghe bài 
sớm để hành thuyết giảng và không nói chuyện. Cứ mỗi bước đi đã bước hưởng được 
lễ Salah AI- lân phước của một năm nhịn chay và đứng hành lễ Salah.” 
Jumu-a°h | “Vào thứ sáu, bât cứ người đàn ông nào tăm rửa sạch sẽ, diện đẹp đẽ 
vào thứ sáu là xịt dâu thơm với khả năng có thê, sau đó đên Masjid, không chen vào 
giữa hai người đang ngôi, rôi hành lễ Salah với sô lượng Rak-at tùy ý, rôi 
ngôi im lặng. lăng nghe Imam nói thuyết giảng sẽ được tha thứ tất cả tội 
lỗi giữa hai lân thứ sáu.” 
Bắt kịp “Ai hành lễ Salah vì Allah bôn mươi ngày cùng với tập thê và bắt kịp 
Takbirah AI-'Takbeer đầu tiên (tức Takbirah Al-Ehraam) sẽ được tránh hai tội 
Ehraam kiếp: Thoát khỏi hỏa ngục và vô can với Nifaaq (tức ngụy Islam).” 





“Ai hành lễ Salah Al-Isha cùng tập tựa như y đã hành lễ đên nữ: 
Salah Al-Fajr tđêm và ai tiếp tục hành lễ Salah Al-Fajr cùng tập thê tựa như đã 
cùng tập thê 
“Nêu mọi người biệt được ân phước của người Azaan và người 
đứng hành lễ ở hàng đầu tiên như thế nào, dù phải bắt thăm để đứng 
thì họ cũng sã Dã 
Luôn hành lễ “Ai dâng lễ Salah trong một ngày đêm mười hai Rak-at được 
Salah AI- (Allah) sẽ xây cho một ngôi nhà trong thiên đàng, gôm: bôn Rak-at 
Rawaatib trước Al-Zuhr và hai Rak-at sau đó, hai Rak-at sau Al-Mapghrib, hai 
m Rak-at sau AI-Isha và hai Rak-at trước Al-Falr.” 
5) Salah Sunnah |3 “Anh hãy quỳ lạy thật nhiêu. Quả thật, cứ mỗi lân anh quỳ lạy thì 
thật nhiều và kin |Allah sẽ nâng anh lên một câp và xóa đi cho anh một tội lỗi.” 
% “Salah Sunnah của người đàn ông ở một nơi không ai nhìn thây 
tương đương với hai mươi lăm lần Salah trước mặt mọi người.” 
%I Sunnah trước Al-l* “Hai Rak-at Sunnah trước Al-Fajr tốt hơn cả trân 





'Ý nghĩa: {Tôi xin xác nhận không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah 
duy nhât không có cộng tác với Ngài và chứng nhận răng Muhammad là bê tôi và cũng là vị Thiên 
Sứ của Ngài.} 


“S Ngôi lại tạichô “Thiên Thân vẫn luôn câu xin cho những aI ngôi lại tại chô đ 


2)5) 


điêu có trong nó 
* “Ai hành lễ Salah AIT-Falr là y đã ở trong sự đảm bảo của Allah.” 
“Cứ mỗi sáng tât cả các khớp xương cân đên sự bô thí: Mỗi lời tụng niệm 
Lù\ S22. (Swb ha noi loh) là sự bồ thí, Thi (Alhamdulillah) là sự bộ thí, 
Dhuha lh\ ) 4 ý (La ỉ la ha ïÌ loi loh) là sự bồ thí, Vˆ) | ẩã\ (Allahu Akbar) là sự bố thí, 
khuyên bảo là thiện là sự bố thí và ngăn cản làm sai quây cũng là bố thí. 
Tắt cả chỉ cần hành lễ Salah hai Rak-at vào buổi sáng là đủ.” 
hành lễ tụng niệm hành lễ Salah mà câu xin rằng: "Lạy Allah xm hãy tha thứ và 
thương xót y” cho đến khi hư nước Wudu.” 


ZØJ lụng niệm Allah sau Salah 


AI- -Fajr cùng tập thể đến lniệm Allah cho đến sau mặt trời mọc hắn, rồi hành lễ 
sau mặt trời mọc và hành lễ |Salah hai Rak-at, y được hưởng ân phước của Hai và 
Salah Sunnah hai Rak-at |Uˆmrah thật hoàn hảo, thật hoàn hảo, thật hoàn hảo.” 


J4 Ai thức giầc nữa đêm, đứng “Ai thức giâc nữa đêm và đánh thức vợ đê cùng hành lễ 


hành lễ Salah và đánh thức |Salah hai Rak-at, cả hai đêu được liệt vào nhóm người 
- tụng niệm Allah rất nhiều.” : 
Ai định tâm hành lề Salah “Bât cứ ai định tâm sẽ hành lê Salah trong đêm nhưng do 


trong đêm nhưng bị ngủ ngủ quên, y được Allah ban cho ân phước đã hành lễ và 
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quên ø1â ủ là sự bô thí cho 


(4 ó=~)) (Sub ha noÏ loh) “Ai tụng niệm sau mỗi lân Salah bắt buộc (Sub 
(4 440) (Alhamduhillah) ha nol loh, AI ham du lïl lah, OI lo hu ak bar) 
(đGŠ | 40I) (Allahu Akbar) mỗi câu ba mươi ba lân, tông cộng được chí 
Mỗi câu 33 lần và đọc thêm câu: “Lø ¿ /z [mươi chín lần, và nói thêm câu (La ¡ la ha ïl lol 
ha 1Ì lol lo hu wah da hu la sha rrka lo hụ wah da hu la sha r1 ka lah, la hul mul ku 
lah, la hul mui ku wa la hui ham du, wa|lwa la huÌ ham du wa hu wa a' la kul lï shay 1 
hu wa a° la kul h I hay ¡ m qứ đeer” là đủ lqa deer”) y sẽ được xóa đi tật cả lỗi lầm cho dù 
100 lần sau mỗi lân Salah bắt buộc _ lỗi lâm đó có nhiêu. như bọt biến.” 


SN Đọc câu kinh Al-Kursy [Ai đọc câu kinh Al-Kursy sau mỗi lân Salah bắt buộc thì sau 


sau mỗi lần Salah bắt buộc khi chết y được vào thiên đàng mà không có sự ngăn cản.” 
“Khi người Muslim đi thăm ngườiMuslim khác bị bệnh vào buôi sáng thì y được 
Dảy mươi ngàn Thiên Thân câu xin (Allah) dung thứ tội lỗi cho y cho đến chiêu, 
người còn nêu thăm vào buổi chiêu thì y được bảy mươi ngàn Thiên Thân cầu xin dung 
bệnh khứ tội lỗi cho y cho đến sáng. Và y được một con đường trên thiên đàng.” 


SSC âu xin khi ““Ai gặp người bị nạn và nói: (AI ham du HỈ la hưÌ la zt d° ƒa ny mừn mab 





gặp người ƒa la ka bú hi, wa ƒfodh dho la ny a` la ka tlu sứ mm man kho la qo tqƒ da 
a)” y sẽ không øặp phải nạn kiếp đó sau này.” 


k Chia |3 “Ai chia buôn tai nạn với người anh em bị nạn, sẽ được hưởng ân phước 
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`. nghĩa: (Không có Thượng Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không 
có cộng tác với Ngài, mọi quyên lực, mọi lời ca ngợi, đều là của Ngài, Ngài là Đầng ban cho sự 
sông và cái chết, Ngài là Đâng, Bất Diệt Sông Mãi. Tất cả mọi điều tốt, (điều xấu) đều trong tay 
Ngài và Ngài có khả năng trên tật cả mỌI VIỆC. } 

Y nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng Allah Đắng đã ban cho bê tôi tránh được sự thử 
thách (hoặc tai nạn này) và đã ban cho bề tôi rất nhiều sự ưu đãi hơn những người khác. } 













buôn tai |giông như người bị nạn.” 

* “Người có đức tin nào chia buôn tai nạn với người bị nạn sẽ được Alla 

ban cho mặc sắc phục của người được tôn trọng vào ngày phán xử.” 

Ei Salah cho | “A¿ chờ đợi để hành lê Salah cho người chêt là đã được hưởng mộ 

người chết |Oiraat, còn ai tiếp tục chờ đợi đến chôn cất xong thì được hưởng đền 

rồi đi theo khai Qirada(.” Có người hỏi: Qiraat là gì, thưa Rasul? Người đáp: “Giống 
đến khi |øhư hai ngọn núi không lô.” 

chôn xong Ông Ibnu U mar nói: Và chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều Qiraat. 

" Na: xây dựng vì Allah một Masjid dù chỉ băng cái lông chim y sẽ được 

IAllah xây cho một căn nhà trên thiên đàng.” 
XI Chỉ Í“Cứ môi sáng tinh mơ thì có hai Thiên Thân hạ giới trân gian, một trong hai 
tiêu {Thiên Thân nói: Lạy Allah xin hãy ban đầu đủ lại cho những ai chỉ tiêu. Thiê 
Thân khác nói: Lạy Allah xin hãy hủy diệt tài sản những ai ôm ấp lấy nó.” 

Shì Bồ thí | “Một đông bạc đã vượt mặt một trăm ngàn đồng bạc.” Mọi người hỏi: 
Là như thế nào, thưa Rasul? Người đáp: “Là một người đàn ông chỉ có hai 
đồng bạc, vậy mà lấy một đồng bạc bồ thí, và một người đàn ông khác có 
rất nhiều tài sản, y rút ra lẫy một trăm ngàn mà bồ thí.” 

*% “Khi người Muslim gieo trồng một loại cây nào đó thì cứ mỗi ai đó hoặc 
động vật hoặc bât cứ gì ăn nó thì giông như y đã bô thí.” 

Sa Cho mượn không “Bât cứ người Muslim nào cho người Muslim khác mượn hai lần Ì 

I" lây lãi giống như y đã bồ thí hết một lân.” 

W Nhânnạivới [“Ai nhấn nại chờ đợi người đang túng thiêu, cứ mỗi ngày trôi qua Ï 

người túng thiếu bự bồ thí, Và aI nhân nãi đến khi hoàn nợ thì y được hưởng bô tương 
ng với sô ngày con nợ đã thiêu.” 

41 Per nhịn chay một ngày trong con đường của Allah sẽ được Ngài kéo 

Sunnah vì Allah Imặt của người đó ra xa khỏi hỏa ngục khoảng cách bảy mươi năm.” 
Ạ Nhịn chay môi | “Nhịn chay ba ngày mỗi tháng giông như nhịn chay cả năm.” 
tháng ba ngày, 3*Có người hỏi Rasul ‡‡ về ân phước nhịn chay ngày A'rafah thì 
vào ngày Aˆrafah Người đáp: “Xóa tội của năm cũ và năm tóï” 
và ngày A?shura |3 “Xóa tội của năm trước.” 


Nhịn chay sáu ngày [AI nhị chay Ramadan xong rôi nhịn tiệp sáu ngày sau đó 
trong tháng Shawwaal trong tháng Shâu-waal (tháng mười sau Ramadan) thì giông 
(tháng 10 lịch Islam) như y đã nhịn cả năm tròn.” 


43 
mm Salah Al-laraawih [Quả thật, khi ai đứng dâng lễ Solah cùng với Imam cho đê 
cùng Imam đên hêt |khi Imam dâng xong lê sẽ được Allah việt cho là đã đứng 
dâng lê cả đêm.” 


“S Uˆmrah |3 “Umrah trong Ramadan tương đương với Hai hoặc tương đương với là 
trong Hai cùng Ta.” 
Ramadan |* “Ai Tawwaaf quanh Đên Ka'bah bảy vòng và hành lễ Salah hai Rak-at 
l (sau đó) giông như y đã phóng thích một nộ lệ.” 
S Haj được |3* “Ai làm Hai (đề kính dâng Allah), trong khi làm y không giao hợp, không 
làm điều tội lỗi cũng không nói bậy thì giông như y mới lọt lòng mẹ.” 
* “Hai được châp nhận thì không có phân thưởng nào xứng đáng ngoại 
Thiên Đàng cả.” 
mã Hành đạo trong * “Không có việc hành đạo nào tôt đẹp và được Allah yêu thương 
mười ngày đâu cho băng được thực hiện trong mười ngày này (tức mười ngày 
của tháng Zul /háng Zul Hụyah).” Mọi người hỏi: kê cả thánh chiên hả? Rasul 



















Hijjah (tháng 12 đáp: “Và kể cả thánh chiến chỉ ngoại trữ aL đó bước ra khói nhà bị 


lịch Islam) (đe đọa) về bản thân và tiên tài rồi sau đó không gì trở về. 





%*Sahabah hỏi: Thưa Rasul, giết tÊ này là như thê nào? Người đáp: “Là 
Adhhiyah đường lôi của tổ tiên Ibrahin.” Sahabah hỏi tiếp: Vậy chúng ta sẽ được 
hưởng gì? Người đáp 
* “Và quả thật, người giết tế con vật Qurban sẽ được ban ân phước theo 
từng sợi lông của nó” tức môi một sợi lông tương ứng với một ân phước. ˆ 
“xi Phần thưởng và |* “An phước của người hiệu biệt giáo l Islam so với người sùng 
an phước của đạo giông như ân phước của Ta so với các người. ˆ Rasul nói tiệp: 
người hiểu biết ' Quả thật, Allah, tất cả Thiên Thần, vạn vật ở các tầng trời và đất kê 
giáo lý Islam kcả con kiến ở trong hang và cá voi đồng Salawaaf cho Hgười giáo 
dục mọi người làm Việc fỐt.” 
lôi (Câu xin được “À1 tha thiệt câu xin Dăng cả tâm lòng được hy sinh vì đạo, sẽ được 
hy sinh vì đạo |Allah cho y toại nguyện được hưởng địa vị người chết vì thánh chiến 
thật lòng  kcho dù y có chết trên giường bệnh.” 
Khóc do sùng kính “Có hai con mắt sẽ chăng bị hỏa ngục chạm đên: Con mặt 
Allah và canh gác vì khóc sùng kính Allah và con mắt canh gác vì chính nghĩa của 
chính nghĩa của Ngài Aliah.. ý 


những người xe SỢ ' áp lức, không khuât n và không tin đị đoan, 
họ chỉ phó thác cho mỗi Allah duy nhất. 
Phân thưởng “Bât cứ người Muslim nào có ba đứa con bị chêt trước khi trưởng 
của người có thành, y sẽ được Allha cho vào thiên đàng bởi sự thương xót những 
con nhỏ bị chết đứa trẻ kia.” 
54 Kiên nhẫn và “Chính Allah đã phán răng: Một khi TA thử thách một bê tôi nào đó 
cân kiên nhẫn của TÀ băng người tr1 kỷ của y nhưng y biết kiên nhẫn chịu đựng thì 
chắc chắn TA sẽ ban cho hai người họ ở chung trong thiên đàng, niề 
Imơ ước của cả hai.” 
S5) =“_.. chăn một khi ai bỏ điêu gì đó vì kính sợ Allah Đầng Hùng 
do kính sợ Allah Mạnh & Tôi Cao, y sẽ được Ngài ban cho điều khác tốt đẹp hơn.” 
5i kiêm chêlời [Ai bảo vệ cho Ta vật năm giữa hai cái môi và vật năm giữa hai 
nói và nhục dục lcái chân, Ta sẽ đảm bảo cho y được thiên đàng.” Tức bảo vệ cái 
lưỡi không nói xâu người khác và bộ phận sinh dục không quan hệ 
tình dục bừa bãi. 
Nói Bismillah Khi một người nói Bis-mil-lah lúc bước vào nhà và lúc ăn thì 
lúc vào nhà và Shaytaan nói (với đồng bọn): Các người sẽ chắng có nơi ăn chốn ¿ 
nữa rôi. Còn khi bước vào nhà mà không nói Bis-mil-lah thì Shaytaan 
nÓI (VỚI đồng bọn): Các người đã tìm được chỗn ở rôi đây, lúc ăn 
cũng chắng nói Bis-mil-lah thì Shaytaan nói (với đồng bọn): Các 
người. đã tìm được nơi ăn và chôn ở rồi B005 
“AI ăn xong nói (AI ham du lHÌ lah hữi la zt of d° ma mí ha zaf f0 đˆ ta Wa r0 
xin sauka qo mì hi mĩn ghi rỉ haw lin mỉn ny wa la qu wah)” thì được xóa tất cả 
ăn những tội lỗi đã và chưa phạm.” 





(1) Salawaat mang những ý nghĩa sau: Của Allah mang nghĩa là khen ngợi tưởng thưởng. Của 
Thiên Thân mang nghĩa câu xin tha thứ tội lôi. Của con người và vạn vật mang ý nghĩa cầu xin bình 
ạn và phúc lành. 
“Ý nghĩa: (Mọi lời ca ngợi, tán dương kính dâng lên Allah, Đắng đã ban và cung cấp cho bê tôi 
thức ăn này trong khi bê tôi không có khả năng tạo ra nó. } 


“Khi các người muôn ăn năm với vợ và nói: (Bis ml lah, OÏ lo hum ma 
lan nịb nash shayfaan Mq .J@I nỉ bish shaytaa ¡ma r0 zaq 1U) tới nếu lần đó 


* “Bất cứ người cân nữ nào qua đời và được người chồng hài lòng về cô, 
_kêô {a được vào thiền đàng.” 


Hạ t “Ta và người Ì bảo hộ trẻ mô côi ở trong thiên đàng như thể 
côi 


VỊ "#ưỜời TitTin chay (vào ban ngày) và hành lễ Salah (vào ban đêm)” 
* “Ta đảm bảo... một tòa lâu đài ở tâng cao nhất của thiên đàng cho 
Ø al CÓ được nhân cách tốt” 


*% “Hãy đoái .. mọi người trên mặt đât sẽ được (AHah cùng tá 
cả Thiên Thân) trên trời thương xót đoái hoài đến các người. 


¡.”" “Sự hộ thẹn chỉ mang đên toàn đêu tôt đẹp.” 
* “Sự hồ thẹn là một phân của đức tin.” 
Ji Bát đầu băng |Có người đàn ông đên nói: As sa la mu a” lay kum, Nabi 5$ nói: 
lời Salam ((⁄£) “Mười”, sau đó một người khác đến nói: As sa la mu a” lay 
kum wa rah ma tul loh, Người nói: ((ó;7*e)) “Hai mươi”, sau đó có 
người khác đến nói: As sa la mu a” lay kum wa rah ma tul Joh, Người 


nói: ((ó „My “Ba mươi.” Tức ân phước. 


j Băt tay lúcgặp “Mỗi khi hai người Muslim SẬP nhau và bắt tay, cả hai sẽ được th 
nhau thứ tội lỗi cho đên khi chia tay.” 


HU Biện hộ danh dự “Ai biện mình danh dự cho người Muslim sẽ được Allah bảo vệ y 
MM của người Muslim thoát khỏi hỏa ngục vào ngày sau.” 





'Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương kính dâng lên Allah, Đắng đã ban và cung cấp cho bê tôi 
chiệc áo mới này trong khi bê tôi không có khả năng tạo ra nó. } 


Thương yêu và [Anh sẽ được ở cùng với người anh đã yêu thương.” Ông Anas 
ngôi cùng người kê: Ki nghe được Hadith này làm cho Sahabah mừng rỡ hớn hờỡ. 
đức hạnh 
Thương yêu nhau “Allah phán bảo: “Những ai thương yêu nhau bởi sự Hùng 
vì Allah ạnh của TA sẽ dược ở trong những tòa lâu đài sáng chói 
gang hàng với địa vị Nabi và người tứ vì dạo. `” 
g@ Câu xin cho người “Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đông đạo của y 
Muslim luôn được chấp nhận. Lúc đó, có một vị Thiên Thân được phái 
đến đứng trên đầu y, cứ môi lần y cầu xin điều tốt cho anh em 
của mình thì vị Thiên Thân nói: “Cầu xin Allah hãy chấp nhận 
và anh được nhự lời anh cầu xin.” 
KÑ Câu xin tha thứ AI câu xin cho người có đức tin nam và nữ, y sẽ được Allah ban 
cho người có đức |cho y cứ mỗi người có đức tin nam và nữ là một ân phước.” 
tỉn nam và nữ 
#ð Đẹp bỏ vật gây hại [“Ta thây được một người đàn ông đang hưởng lạc trên thiên đàng 
trên đường bởi y đã chặt bỏ một cây năm cản trên đường gây hại đên người 
Muslim.” 
HJ Bỏ sự khoe khoang '“Ta đảm bảo một tòa lâu đài ở tâng dưới của thiên đàng cho những 
và dóc láo ai tự bỏ cuộc tranh luận (tạo danh tiếng) cho dù y có xứng đáng. 
Ta đảm bảo một tòa lâu đài ở chính giữa của thiên đàng cho những 
. a1 tự bỏ dôi trá cho dù là nói đùa.” 
H4 Kiêm chê “Ai gặp phải cơn thịnh nộ nhưng lại có khả năng kêm chê và giải tỏa được 
cơn thịnh nó, Vào ngày phán xử cuối cùng Allah sẽ cho gỌI Y ra trình diện (rước toà 


Khen hoặc “Ai được: các người khen ngợi tốt đẹp, y SẼ được thiên đàng và bai BI các 
chê bai người chê bai xâu xa, y sẽ bị hỏa ngục. tất cả các người là nhân chứng 
của Allah trên trái đật.” 


che chở (điều xấu) cho người. Muslim sẽ được Allah che chở (điều xấn) 
cho y ở trần gian và ngày sau.” 

“AI đề cao ngày tận thê sẽ được Allah ban cho Sự ølàu có trong tim, ban 
y hài lòng tât cả và chăng màng đến trân gian.” 

Thú lĩnh Bảy loại người sẽ được Allah che dưới bóng mát của Ngài vào ngày mà 
công băng, |không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài: VỊ thủ lĩnh liêm chính, 
thanh niên thanh niên lớn lên trong sự hành đạo tôn thờ Allah, người đàn ông luôn 
đức hạnh, tưởng nhớ đến Masjid, haI người thương yêu nhau và ghét bỏ nhau chỉ vì 
liên tướng |Allah, người đàn ông bị phụ nữ giàu có và xinh đẹp mời gọi đến (quan 
đến Masjid hệ) nhưng lại bảo: “Quả thát, tôi rát sợ Aliah”, một người bồ thí kín đáo 
và thương đến nổi tay phải bộ. thí mà tay trái chăng biết gì và người tưởng nhớ, tụng 

yêu vì Allah niệm Allah ở nơi vắng vẻ xúc động đến nhỏ lệ.” 
$Ÿ⁄Ä C âu xin (tha “AI thường xuyên câu xin tha thứ tội lỗi sẽ được Allah ban cho thoát 
khỏi mọi u sâu, mọi phiên não và ban phát bống lộc cho y bằng những 
đường không ngờ đến.” 
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`?) L))8007)0)) Tm 
“Allah, Đâng Tôi Cao phán: TÀ giàu có vô cùng, cho nên hành đạo có 


Ñ Hành đạo vì mọi 
người tô hợp trong đó cùng TA, TA sẽ bỏ mặc y và việc làm của y.” 


,„A  Thê | 7a biớt được răng có một nhóm người trong cộng đông của Ta, trong ngày 
phán xét họ có được rất nhiều ân phước rất tĩnh khiết f0 như nút Tì thaamah, 

















r | “Sẽ chăng được vào thiên đàng đôi với những kẻ trong con tim y có chứa tí tỊ ft 
cao, tự phụ.” * “Tự cao tự phụ là bản tính vong ân và khinh thường mọi 


xã Viặc trang phụcƒ “Người mặc quân (xà rông), áo, khăn kéo lê dưới đât sẽ ._ được 
lê dưới đất Allah n g đến vào nạ gà phán XỬ. 





L) 
* “Rasul nguyên rủa người ăn tiên lời và người đóng tiên lời.” 
lời |3* “Ai ăn một đồng. bạc tiên lời trông khi ỹ biết rõ đó là tiên lời thì tội lỗi này 
nặng hơn ba mươi sáu lần Zina (giao hợp tiên hôn nhân).” 
* _ Không được vào (hiên " đôi với những người chêt do nghiện rượu, tỉ 
” * “Ai uống rượu thì lễ Sala 
ơ ơ ơ được SiẾp nhận.” 
“Khôn khô thay cho kẻ bịa đặt chuyện làm thiên hạ cười, thật khôn khô cho y, 
thật khôn khô cho y. 
“AI nghe lén người khác nói chuyện trong khi họ không, thích hoặc tìm cách x: 
lánh y, vào ngày phán xử y sẽ bị đô vào lỗ tai kim loại nóng chảy.” 
II lạ( tượng, * “Quả thật người bị hành tội nặng nhât vào ngày phán xét là người vẽ 
vẻ hình có hình (có linh hồn) và tạt tượng.” * “Thiên thân sẽ chăng vào những ngôi 
linh hôn. nhà có nuôi chó và bụt tượng (và treo hình có linh hồn).” 
IBR Nhi en|X “Chăng được vào thiên đàng đôi với những kẻ mách lẽo nhiêu chuyện.” 
I Mọi người có biết nói xâu là nhự thê nào không *" Mọi người đồng đáp: Allah 
xấu lvà Rasul của Ngài mới rõ. Nabi š# nói: “Là sự nhắc nhở của anh về người khác 


với những điều y không thích.” Có lời hỏi tiếp: Nabi nghỉ sao nêu những lời lẽ 
đó là sự thật ? Người đáp: “Nếu những gì anh nót là sự thật thì anh đã nói xấu 
còn nêu không phải là sự thật thì anh đã vu không cho y.” 
TK) Nguyên *‹ Nguyên rủa người có đức tin giông như giêt chêt họ.” 
* “Chớ có nguyên rủa ø1ó, bởi nó chỉ thi hành theo lệnh. Và quả thật những 
ê ; Dị ngụ ên rủa thì lời ngu ên rủa rơi trở lại Ũ 


ời FBất cứ ai ĐỌI TƯỜI anh em Muslim khác: Này kẻ Kafir, chăc chă 
Muslim là [một trong hai sẽ trở thành Kafir. Nếu người kia không phải như lời gọi 
Kair_ thì lời ` gỌI đó SẼ đô trúc lên đầu kẻ gọi.” 





được bảo hộ thiên đàng trong khi mùi thơm đó bay xa kéo dài đến một trăm năm.” 


20 — thật Allah đã phán: A¡ chông đôi lại Waly (tức người được 
M Valy Allah bảo hộ) thì Ngài sẽ công khai khai chiên với y.” 
21 “`... gọi kẻ ngụy Islam là chủ nhân, nêu thật sự y là chủ 
hư đôn là chủ nhân nhân thì các người đã có lỗi với Thượng Đê các người.” 
2172 na. cứ bê tôi nào được Allah ban cho nhiệm vụ quản lý, đên y chêt vân mang 
BN (rong quản lý tội danh gian lận trong quản lý thì Allah câm y hưởng thụ thiên đàng.” 
Đ= " ... tư vân vê tôn giáo cho người khác một cách không kiên thức thì 
kiên thức sẽ sánh lây tội lỗi của người được y tư vân.” 
1 Bỏ buôi dâng | “Ai bỏ hành lễ Salah thứ sáu ba lân mà không có lý do sẽ bị Alla 
lễ Salah thứ khóa chặt con tim y.” 
sáu hoặc Salah|# “Ai bỏ buổi dâng lễ Salah Al-asr thì tât cả các việc làm của y sẽ rơi 
mật hết.” 
"51 Lơ là và bỏ | “Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là dâng lễ Salah. Ai 
bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại đạo. ” 
* “Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa thân và người Kafi 
là bỏ dâng lễ Salah.” : 
“1 Đi ngang qua “Dâu người đi ngang qua phía trước mặt người đang dâng lê Sala 
phía trước mặt biệt được những gì y phải gánh chịu cho hành động đó của mình thì 
người đang chắc chăn dù phải đứng lại bôn mươi (năm đi chăng nữa) vẫn còn tôt 
§Ñ dân: lễ Salah hon v di neane qua trước mặt người đang dâng TẾ.” 
“XÃ: Gây khó chịu [Người nào ăn hành và tỏi thì đừng đến gân Masjid của Ta bởi quả 
cho những thật các vị Thiên Thân cũng sẽ khó chịu với những gì mà con cháu 
người dâng lễ Nabi Adam bị khó chịu.” 
2 Chiêm đoạt đât ƒˆA1 cô tình chiêm đoạt một tât đât sẽ bị Allah chông lên cô y bảy tâng 
đai đât vào ngày phán xét.” 


4Ä Nói lời lẽ làm [“Và quả thật, khi một bê tôi nói ra lời lẽ làm Allah giận dữ, y sẽ bị 
Allah øiần lquăn vào hỏa ngục bảy mươi năm.” 


Nói nhiêu những lời “Đừng nói nhiêu những lời không phải là những lời tụng 
không phải những lời tụng niệm tán dương Allah bởi quả thật nói nhiêu những lời không 
niệm tán dương Allah phải là lời tụng niệm tán dương Allah là con tim chai cứng. 
Đê cao bản Và quả thật, người bị Ta ghét và ở cách xa Ta nhât vào ngày phán 
thần xét là những kẻ nói nhiêu gây phiên hà mọi người, những kẻ nói dài 
mm dòng tự đề cao bản thân và những kẻ tự cao tự đại.” 
k1 Lo là trong việc F“Bât cứ nhóm người nào ngôi tụ lại mà chăng chịu tụng niệm Alla 
tụng nệm cũng chăng Salawaat cho Nabi là đã bị phạm tội, nêu muôn Allah sẽ 
Allah trừng trị họ và nều muôn Nsài tha thứ cho họ.” 
SSI  Thêhiệnsự |* “Chớ thê hiện sự mừng rỡ khi người anh em Muslim khác gặp nạn, 
mừng rỡ khi rôi y sẽ được Allah thương xót còn bạn phải gặp thử thách đó.” 
người Muslim |3 “Ai moi móc tội lỗi của người Muslim khác, y sẽ chăng chết sớm 





"H...... giêt người được bảo hộ vô tội, y sẽ không ngửi được mùi thơm của 



























khác øặp nạn đến khi nào phạm phải tội lỗi đó.” 
s1 Sựưruông bó [Người có đức tin không được phép quay lưng với người anh en 
nhau (rong tình đông đạo của mình quá ba ngày. Ai quay lưng quá ba ngày và bị chê 
đông đạo  lrong lúc đó thì bị đây vào hỏa ngục.” 















35 ri cả tín đô trong cộng đông Ta đêu được tha thứ ngoại trừ kẻ công 
làm tội lỗi khai i lỗi 
KẢU `... thật, nhân cách xâu làm hư ởi việc hành đạo giông như giâm là 
xâu hư mật ong.” 





Khi Bầt công |X “Người đàn ông quan hệ bừa bãi với mười phụ nữ khác nhẹ tội hơn là øi 


với xóm quan hệ bừa bãi với phụ nữ hàng xóm.” 
siêng |* “lrộm cặp mười căn nhà cũng nhẹ tội hơn là trộm cắp ở nhà hàng xóm.” 
<sÄ Nhìn vào [“Môi người trong con cháu Adam đêu có tiên định phải phạm tội Zina không 
\ thê tránh được: Zina của mất là cái nhìn, Z1na của lô tai là sự nghe, Z1na của cái 
điêu cầm lưỡi là lời nói, Zina của đôi tay là sự sờ mó, na của đôi chân là bước đi, Z1in: 
của con tim là sự suy nghĩ, sự tưởng tượng rồi làm cho sinh lý tăng và giảm.” 
lỦ Người đànông |3 “Thà là bị kim băng sắt đâm vào đầu tôt hơn là sờ soạn người 
sờ phụ nữ không phụ nữ không được phép sờ.” 
được phép sờ | “Ta không giờ bắt tay với phụ nữ.” 


Ms AI ƑNabi 3 ngắn cầm AI-Shighaar.” Al-Shiphaar là hình thức giao hôn: 
Shiphaar người đàn ông này gả con gái cho người đàn ông kia với điêu kiện người 


đàn ông Kia øả con øsái lại người đàn ông này đề khỏi trả tiên sính lễ Mahar. 


cho người phán xét” 
* “Người chết sẽ bị hành hạ trong mộ bởi lời than khóc dành cho y.” 


với ai khác là kẻ tô hợp Shk” 
3% “Ai muôn thê thì thê băng danh nghĩa của Allah còn không thì hãy ï 
lặng.” % “Ai lây sự bình an ra thê thì y chăng phải là người của Ta.” 


Sj Thê(hôt | “Các người hãy cân trọng với nhiêu lời thê thốt trong buôn bán bởi lẽ 
trong buôn nó giúp bán chạy hàng hóa nhưng không mang lại điêu tôt lành.” 
* “Thê thôt đề buôn bán kinh doanh xóa đi hông phúc.” 
 Ì Noi gương |XX “Ai theo gương của một nhóm người nào đó thì y thuộc nhóm người 
những người đó. ” 
bât tỉn Kafir |3* “Không phải là tín đô của Ta đôi với kẻ nào không bắt chước theo Ta.” 
47 “tt #¿ của Allah nghiêm câm việc xây trét, sơn tô lên mộ và ngôi bê 
trên mộ nó.” 
ca Sự bội tín “Vào ngày phán xét khi Allah đã cho triệu tập tât cả mọi người từ thời so 
khai cho đên thời cuôi cùng, môi người bội tín sẽ được mang ra công bô 
1 trước mọi người: Đây là kẻ bội tín —- người này con của nøười này.” 
49 " thật một người nào đó trong các người ngôi trong đám củi đang cháy 
mộ làm cháy hêt quân áo và bỏng hết da của y còn tôt hơn y nøôi trên mộ. ˆ 
SI Thích được mọi người “A1 yêu thích việc được mọi người đứng nghiêm trang đê đón 
BH ứng dậy đón tiêp Liệp y, là y đã được chuân bị săn cho một chô ở trong 
SN Xin lúc | “Và bật cứ ai xòe tay xin tiền người khác sẽ bị Allah mở cho y cánh cử: 
không nghèo khô.” : 
cân | “Ai xòe tay xin tiên thiên đề làm giàu, chăng qua là y đang xòe tay xi 






thiệt Inhững cụt than hông. Thê nên, muôn xin nhiều hay ít thì tùy các người.” 





X1 Van vái những “AI nghe người nào van vái i những điêu lệch lạc trong Masjid thì hã 
điều lệch lạc lnói: Allah sẽ không đáp lại lời cầu xin của ngươi đâu, bởi quả thậ 
(trong Masjid Masjid được dựng lên không phải cho mục đích đó.” 
54 Măng * “Các người chớ có chửi mãng Shaytaan mà hãy câu xin được che chỏ 
tránh mọi điều xâu từ chúng.” 
Shaytaan Có một Sahabah kế: Tôi ngôi sau lưng Rasul s trên con vật cưỡi của 
Người, bông nó bị ngả, tôi liên nói: Shaytaan đã hại nó. Rasul liền lên tiêng: 
3% “Chớ có nói: Shaytaan đã hại nói. Nếu nói lời lẽ đó sẽ thôi phông Shaytaan to 
như cái nhà và hắn bảo: Băng sức mạnh của ta. Hãy nói: Bismillah. Nếu anh nói 
như vậy sẽ làm cho Shaytaan teo dân đến nhỏ như con ruôi.” 
55 "` `.. có măng chửi nóng sôt, bởi chính nó sẽ rửa tội cho con cháu 
sôt A dam giống như (lửa) tách cặn bả ra khỏi sắt.” 
SÀ Sự kêu gọi đên [“Ai kêu gọI đên với những điêu lệch lạc thì y sẽ phải gánh chịu tội 
với những điều lỗi của y cả những. tội lỗi của những người làm theo y không được 
siảm nhẹ một tội nào cả.' 
CẢ Hình thức uông * “Rasul “* của Allah câm uông từ cửa miệng của các bình chứa.” 
nước bị nghiêm | “Nabi ‡‡ khiến trách hình thức uống đứng.” 
cầm cũng như bị | “Rasul + câm uống nước mà thôi.” 
khiến trách 
58 Dùng các loại tách,f“Nam giới các người không được ăn uông trong chén bát băng vàng, 
cốc uống bằng băng bạc, cũng như không được mặc tơ lụa gâm vóc. Những vật dụng 
vàng hay bạc đó của họ (người ngoại đạo) ở trân gian và của chúng ta ở Ngày sau.” 
59 m...... các người ăn và uông băng tay trái bởi quả thật Shaytaa 
tay trái chúng ăn và uông băng tay trái.” 


ñj (CC ất đứt nghĩa [Sẽ không vào được Thiên Đàng những a1 cắt đứt tình thân thuộc.” 
tình thần thuộc 


". cho Ta.” 3* “Là một sự keo kiệt đối với ai khi được nghe 
nhắc dên. tÔI mà. không salawaat cho 1a. 














ác tiện len mà họ đã được ban cho thì lúc đó TA bắt _. họ một cách bắt 
gờ khiến họ trở thành những kẻ trắng fay.È Đ 0 00c, 
Đặt trân “AI chỉ quan tâm đến cuộc sông trần gian, Allah làm cho y luôn cả 
gian lên thấy nghèo khổ, chia rẽ sự đoàn "kết của y và y sẽ chăng hượng được gì 
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Ooài những điều đã được định săn cho 
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'CUỘC HÀNH TRÌNH: 
_ÔỞ CÕI VĨNH HÀNG : 


CN HH HH GHI 


Thiên Đàng Hay Địa Ngục 
Này hối những người có đức tin, hãy kính sợ Allah và tự nhìn lại những øì 
mình đã từng làm đễ xây dựng cho mai sau (tức ngày tận thể).È AI.Hashr: 18 (chương 59). 
Nøôi mộ 
Là điểm đến đâu tiên ở cõi đời sau, nơi này sẽ là hỗ hỏa ngục dành cho những kẻ 
không tin tưởng và những kẻ giả tạo nhưng sẽ là những ngôi vườn dành cho những 
người có đức tin. Ở đây có các hình phạt dành cho những tội lỗi như: không làm vệ 
sinh sau khi tiểu tiện, nói xấu sau lưng người khác, nói dối, ngủ bỏ lỡ việc hành lễ 
Salah, zina (thông dâm và gian dâm), riba (mua ban trao đối dưới các hình thức cho 
vay lây lãi), và các tội lỗi khác. Các việc làm có thể cứu rỗi thoát khỏi sự trừng 
phạt ở nơi này đó là làm nhiêu việc thiện tốt với lòng chân tâm vì Allah-Đắng duy 
nhất, thường xuyên cầu xin sự cứu rỗi nơi Allah, đọc kinh Qura'n chương Almulk 
và một sô việc làm khác. Những người không phải trải qua các hình phạt trong ngôi 
mộ đó là những người tử trận trong chiến đâu vì chính đạo Shaheed, những người 
chết vào ngày thứ sáu. 
Tiêng còi 
Một chiếc còi bằng cái sừng vĩ đại do Đại thiên thần Israafeel sẵn sàng thôi lên khi 
được lệnh. Có hai tiêng còi được thôi, tiếng còi tận thê và tiêng còi phục sinh. 
Tiếng còi tận thê thật khủng khiếp và kinh hoàng, con người khi nghe nó phải ngất 
xỉu vì khiếp đảm và mọi thứ trong vũ trụ sẽ tiêu tan và biến mất. Allah phán: Và 
khi tiếng còi tận thế được thổi lên, ai ở trong các tâng trời và dưới đất đều phải 
ngắt xíu, ngoại trừ ai mà Aliah muốn buông tha.È 0 70: 65 (Chưa 30, Thế là tất 
cả vủ trụ bị điêu tàn, đến bốn mươi năm sau tiếng còi thứ hai báo hiệu phục sinh, 
với tiếng còi này Con người sẽ ngôi dậy từ các ngôi mộ, Allah phán: Á#ô¿ đóng còi 
thứ hai được thối lên, thì họ sẽ đứng thắng và ngóng HhÌH.È Al-7umar: 68 (Chương 39). 
Sự phục sinh 
Sau tiếng còi thứ hai, Allah cho một cơn mưa đến, các cơ thể từ trong ngôi mộ 
được hình thành trở lại một cách mới hoàn toàn, họ lần lượt ngồi dậy đứng lên một 
cách ngơ ngác với thân mình trân truông, kế từ đây họ sẽ không bao giờ chết nữa 
mà sẽ sông vĩnh viễn và tôn tại mãi mãi, và cũng kế từ đây họ sẽ nhìn thấy các VỊ 
thiên thần và nhìn thây loài Jinn mà cõi trước trên thế gian họ không thể nhìn thấy. 
Tất cả được phục sinh mang theo các việc làm của mình ở cõi trước. 
AITI-Hashr 
Nơi mà Allah sẽ tập trung tất cả các tạo vật của Ngài cho ngày xét xử cuỗi cùng, 
ngày mà thời gian của nó dài băng năm mươi ngàn năm, trần gian con người sống 
tựa một giờ ngăn ngủi. lại đây những kẻ phủ nhận Allah và những người nghịch 
đạo tội lỗi sẽ kinh hoàng khiếp vía như những người mê sảng. Ở đây mặt trời rất 
gần khoảng một dặm (1,6 km) và nóng vô cùng làm mô hôi đồ ra và dâng ngập như 
lũ lụt, tùy theo các hành vi và việc làm ở cối trước mà mô hôi sẽ dâng ngập. Tại AI- 
Hashr này, xảy ra sự tranh cãi giữa người yêu đuôi và người kêu căng, người ngoại 
đạo và Shaytaan với thân thể chúng, chúng nguyên rủa lẫn nhau, kẻ bât công thì 
cắn tay hối hận. Hỏa ngục sẽ được mang đến gồm có bảy mươi ngày khoe kéo và 








căn tay hối hận. Hỏa ngục sẽ được mang đến gồm có bảy mươi ngày khoe kéo và 
mỗi khoe kéo có bảy mươi ngàn thiên thân kéo đến, khi nhìn thấy nó những kẻ 
không có đức tin sẽ than: Ước gì tôi chỉ là hạt bụi, kẻ bất tuân không chịu xuất 
Zakat bị tiên của y thiêu đốt y, kẻ kêu căng được phục sinh như là con kiến, kẻ bội 
tín được gắn lá cờ làm dấu, kẻ trộm cắp phải đôi diện những øì đã trộm cắp, mọi bí 
mật được phơ bày. Riêng những người ngoan đạo thì chắng có gì lo âu, đôi với họ 
mọi thứ ở đây sẽ đi qua như một buôi dâng lễ Salah Al-Zuhr. 

Quyên cầu xin ân xá 

Quyên câu xin ân xá là một đặc ân mà Allah chỉ dành nêng cho Nabi Muhammad 
2, Vị Nabi mà Allah ân sủng nhất trong tất cả các vị Nabi của Ngài. Sự câu xin ân 
xá sẽ diễn ra trước khi mọi tạo vật được đưa ra xét xử. Nabi Muhammad * sẽ cầu 
xin ân xá cho các tín đô của Người như cứu vớt người có đức tin khỏi hỏa ngục và 
nâng cao địa vị của họ. 

Xét xử 

Loài người sẽ được triệu tập đứng trước Allah thành từng hàng, Ngài sẽ cho họ 
thây tất cả các việc làm và hành vi của họ trên thê gian và lần lượt hỏi tội họ, mọi 
việc làm, mọi hành vi dù lớn hay bé đều được phơi bài một cách chi tiết, không một 
điều nhỏ nhặt nào được che giấu cho dù chỉ là một hạt nguyên tử, hỏi về tuổi đời, 
thời thanh niên, tài sản, kiến thức, lời hứa, hông phúc, cái nghe, cái nhìn cả sự suy 
nghĩ. Những kẻ không có đức tin Kafir và kẻ ngụy Islam được Allah mang ra xét 
xử trước cộng đông đề hạ nhục bọn chúng, đề thiên hạ, trái đất, ban ngày, ban đêm, 
tài sản, Thiên Thân lẫn các phân cơ thể chúng làm nhân chứng chống lại chúng đến 
khi chúng khâm phục khâu phục. Riêng những người tin tưởng sẽ được phán xét 
kín đáo giữa Allah với y cho đến khi y công nhận hết tật cả tội lỗi đã phạm và 
tưởng chừng sẽ bị rơi vào hỏa ngục thì Allah phán: “TA đã che giấu nó cho ngươi 
ở trần gian và nay TA tha bổng cho ngươi.” Cộng đồng đầu tiên được xét xử là 
cộng đồng của Muhammad -: và việc đâu tiên được mang ra xét xử là lễ Salah và 
giết người. — _ 

Trao quyên sô 

Kế tiếp môi người được nhận một quyền số ghi chép mọi hành động đã làm . 
quyền số øì như thế này! Sao nó ghỉ không sót một điều nào dù nhỏ hay lớn.” 
Al-Kahf: 49 (chương 18). Người có đức tin thì nhận băng tay phải còn Kafñir, kẻ ngụy Fan 
thì nhận bằng tay trái và sau lưng. 

Chiêc cần 

Vào ngày phán xét, một chiếc cân được mang đến, tất cả các việc làm và mọi hành 
vi của mọi người sẽ được đặt lên nó để cân nặng, chiếc cân gồm có hai đĩa hai bên 
một bên cho những việc làm thiện tốt và ngoan đạo còn bên kia cho các hành vi 
xấu và những việc làm tội lỗi nghịch đạo. Người nào mà việc làm thiện tốt và 
ngoan đạo của y nặng hơn trên chiếc cân thì sẽ được Allah thu nhận vào Thiên 
Đàng còn ngược lại ai mà việc làm xấu và tội lỗi của y nặng hơn trên chiếc cân thì 
y sẽ bị đày vào Hỏa Ngục. Những việc làm thiện tốt và ngoan đạo có trọng lượng 
nhiêu trên chiếc cân đó là câu tuyên thệ ij\ Ý 4l) Ý (La ï la ha ïl lol loh), phâm chât 
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đạo đức tỐt và sự tụng niệm như 4) 442+'\ (AI ham du HH lah) 63⁄2 s12; t2 4 "Z.. 
-bÌ| + 4\ (Sub ha nol lo hi wa bí ham dih, wa sub ha nol lo hil a” zim) 

AI-Hawdh 

Là một cái hồ nước to dành cho những người có đức tin, ai uống nó sẽ không bao 
giờ khát nữa. Allah ban cho mỗi vị Nabi và các tín đồ của họ một cái hô Al-Hawdh 
này, trong đó Al-Hawdh của Nabi Muhammad :: và các tín đồ của Người to hơn 
hết và nước trong nó có màu trắng từ sữa, ngọt như mật ong mang hương thơm của 
xạ hương, trong hỗ có những đồ múc băng vàng và bạc chiêu sáng lấp lánh như các 
VÌ sao, nước được cung cấp bởi nước sông Al-Kawthar. 

Cuộc kiêm nghiệm đức tỉn 

Vào cuối giờ xét xử, sau khi nhóm người Kafïr đi theo thân linh họ thờ phượng vào 
hỏa ngục, có kẻ bò, có kẻ đi và có kẻ trường, chỉ còn mỗi nhóm người có đức tin và 
nhóm ngụy Islam. Lúc này Allah xuất hiện và hỏi: “Các người còn chờ đợi điêu gì 
2” Họ đáp: “Chúng tôi chờ Thượng Đổ chúng tôi.” Lập tức những cái chân nhận 
biết được —.. Đề nên quỳ mộp xuống lạy ngoại trừ nhóm ngụy Islam là không 
thể, Allah phán: ýVào ngày mà ống chân sẽ được để lộ ra và chúng sẽ được gọi 
đến để cúi đầu quỳ mọp để phủ phục trước Allah nhưng chúng sẽ không thể 
qUỳ đượcC.È AI-Oalam: 42 (chương 68). Thể rồi họ đi theo sự chỉ dẫn của Thượng Đề đến 
AITl-Siraat và được ban cho ánh sáng còn ánh sáng của những kẻ ngụy Islam bị dập 
tặc. 

AI-Siraat 

Là một chiếc cầu được bắt ngang qua hỏa ngục mà những người có đức tin sẽ phải 
đi qua để đi đến thiên đàng, đây là thử thách cuối cùng của cuộc hành trình cho 
người tin tưởng để đến được với Thiên Đàng, nơi của niêm hạnh phúc bất tận và 
vĩnh hăng. Chiếc câu Siraat được nhắc đến trong lời di huân của Nabi :: răng: 
“Rất trơn chọt, trên câu bị phục kích bởi những con chó có nanh vuốt tựa như 
răng khử... cát cầu móng hơn sợi tóc và bén hơn mm... 5110 bít 

Tại đây những người có đức tin sẽ qua được ban cho ánh sáng tùy vào việc thiện đã 
làm, ánh sáng to nhất tựa quả núi và nhỏ nhất tựa ngón chân cái, họ đi qua chiếc 
cầu nhanh hay chậm tùy theo các việc làm thiện tốt và hành vi ngoan đạo của họ, 
có người qua câu nhanh như chớp mắt, nhanh như tia chớp, nhanh như gió, nhanh 
như chim bay, nhanh như phóng ngựa, nhanh như cưỡi lạc đà, “Người có đức tin 
thì được bình an, có người bị cào bị xé nhưng vẫn đến được bờ bên kia và có 
người thì bị rơi vào hóa ngục. Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghỉ lại: Riêng những kế 
ngụy lslam chăng có ánh sáng đê soi lỗi đi, họ quay lại thì bị đánh bởi xiêng xích, 
rôi bị đây lên cầu và bị rơi hết xuống hỏa ngục. 

Hóa Ngục 

Là một nơi của sự trừng phạt khô ải vô cùng đau đớn mà Allah dùng để trừng trỊ 
những kẻ bất tin phủ nhận Ngài. Nhóm vào đâu tiên là nhóm Kafir, rôi đến người 
bất tuân trong sô người có đức tin rồi đên những kẻ ngụy Islam, cứ mỗi 1000 người 
thì có đến 999 người vào hỏa ngục. Hỏa ngục sôm có bảy công, lửa của nó nóng 
sập bảy mươi lần lửa của trần gian. Người trong hỏa ngục đa phân là Kafir, họ 
được biến to lớn hơn với chiêu ngang từ vai này đến vai kia khoảng ba ngày đường 





đi và chiêu cao tựa núi Uhud, mỗi khi lớp da bị đốt cháy thì được thay bởi lớp da 
mới để họ tiếp tục nêm mùi đau đớn không gián đoạn, nước uống dành cho họ là 
nước sôi làm chín rã cả ruột gan nội tạng, thức ăn không có øì khác ngoài trái đắng 
Zaqgqoom, chất mủ hôi tanh. Người nhẹ tội nhật là người chỉ bị đặt lên hai bàn chân 
y hai cục than hông nhưng làm cho não y sôi sùn sục. Trong đó, người bất tuân bị 
đốt cháy chín da thịt, tan ra rôi tự tái tạo lại, ngoài ra còn bị đánh đập, lôi kéo bằng 
xiêng xích, gông cùm. Hỏa ngục có đáy rất sâu, nêu ném tảng đá không lỗ ở từ 
miệng rơi xuông tới đáy phải mât bảy mươi năm rơi trong không trung, nó là nơi an 
nghỉ cuỗi cùng có Kafir và thân linh họ tôn thờ, không khí họ hít thở là cái nóng, 
quân áo của họ là lửa. 

Al-Oimtarah 

“Người có đức In tránh được hỏa nhưng phái Dị guứ lại Al-Quarah năm giữa 
thiên đàng và hỏa ngục để phân xử mọt vân đêm giữa họ với nhau, những điêu 
bất công đã gây ra trên trần gian, đến khi họ hoàn toàn sạch sẽ mới được cho 
phép đi vào thiên đàng. Thê bởi Đẳng nắm lấy linh hôn Muhamunad Ta trong tay 
Ngài, mỗi người trong họ được ban một tòa lâu đài trong thiên đàng và họ nhận 
biết được nó giống như nhận biết được nhà của họ ở trần gian. ” 

Thiên Đàng 

Là nơi của đời sông hạnh phúc vô tận, là nơi của sự hưởng thụ khoái lạc chưa từng 
có trên thê gian mà Allah dùng làm phân thưởng cho những người tin tưởng và 
ngoan đạo. Thiên đàng được xây được bằng vàng, băng bạc, được lát băng xạ 
hương, khắp. nơi được rải ngọc trai, hông ngọc và đât có màu nghệ tây, nó gôm tám 
cánh cửa môi cánh cửa có chiêu rộng đi mất ba ngày đường nhưng mỗi cửa đêu 
chặt nức người đi vào, nó gôm có. một trăm tâng môi tâng có khoảng rộng băng 
khoảng rộng trời đất, cao nhất là tầng Eirdaws, nóc được che bởi ngai vương của 
Đắng Rất Mực Độ Lượng, tại đây bắt nguôn của các dòng sông mật ong, sông sữa, 
sông rượu và sông nước chảy êm ái không vợn sóng, người có đức tin múc uống 
thỏa thích, có đủ loại cây trái chín mộng, ngon thơm có suốt không dứt, trong nó có 
căn lêu băng ngọc trai có khoảng rộng đến 60 dặm (96 km), mọi góc đêu có người 
cao tao, mặt sáng láng không râu đứng chờ lệnh, người trong thiên đàng đêu đông 
tuổi với nhau và sẽ không bị lão hóa, trang phục không bị dơ, họ không có nhu câu 
vệ sinh, bài tiết qua tuyên mô hôi có mùi xạ hương, lượt chải băng vàng, phụ nữ là 
những nàng trinh nữ tuyệt đẹp làm bạn tình, họ sẽ mãi mãi trinh tiết, màng trinh sẽ 
hoàn lại như cũ cứ sau mỗi lân ân ái, họ hưởng thụ khoái lạc một cách tuyệt đối. 
Người đâu tiên đi vào là Muhammad :s, rồi đến tất cả Nabi, mỗi vật chất họ muôn 
được nhân lên ít nhất mười lần, họ được phục dịch bởi những trẻ nhỏ được rải rác 
khắp nơi tựa như những viên ngọc trai biết đi và niêm hạnh phúc tột đỉnh nhất là 
được ngắm nhìn sắc diện của Allah, được Ngài hài lòng và vĩnh cữu trong thiên 
đàng. 


` 


Nước lây Wudu phải là nước sạch, tức nước nguyên thủy như nước mưa, sông 
ngòi hoặc là nước đã thay đôi màu sắc, mùi hoặc vị do tác động của thời gian. 

* Không nên sử dụng nước quá lạnh hoặc quá nóng khi lây. Wudu. % Chất dơ bân 
rơi vào nước ít sẽ làm cho nước bắn, còn rơi vào nước nhiều từ 210 lít trở lên thì 
không làm cho nước bân trừ phi làm tha đôi một trong ba chât mùi, màu hoặc vỊ. 


Nói câu: Bismillah, rửa đôi bàn tay ba lần trước khi lây Wudu đôi với người 
thức dậy sau ngủ ban đêm. 

% Khi quên lây nói Bismillah thì Wudu đó vẫn đúng, nếu sực nhớ đang lúc lây 
Wudu thì không cần bắt đâu lại. Không nên lặp lại quá bốn lần khi lây Wudu. 





Kê tiêp xúc miệng, phải làm cho nước di chuyên điêu trong khoang miệng, 
khuyến khích làm ba lân. 

*% Xúc miệng không theo cách đã chỉ dẫn là không được công nhận. % Không bị 
cấm nuốt nước sau khi xúc miệng. * Khuyên khích chà răng trong lúc xúc miệng. * 
Khuyên khích nên xúc miệng và mủi trên một bụm nước, một phần vào miệng và 
phần còn lai vào mủi. 












Hít nước vào mủi một lần, rôi hỉ ra, khuyên khích lặp lại ba lân. 
*% Xúc mủi không theo cách đã chỉ dẫn là không được công nhận. % Khuyên khích 
dùng tay phải đưa nước vào mủi và dùng tay trái hỉ ra. % Khuyến khích xúc miệng 
và mủi thật mạnh đôi với người không nhịn chay. 






Rửa mặt từ chân tóc trán cho đên căm tính theo chiêu dọc và từ lộ tai phải đên 
lỗ tai trái tính theo chiều ngang. Nếu có râu rậm thì thấm nước rồi lây bàn tay 
chà sát vào rầu, còn râu thưa thì phải rửa cho ướt da. % Bắt buộc rửa râu đối với 


người Ít râu và khuyến khích đối với TƯưỜi rậm râu. % Mặt phải rửa chứ không được 
chùi. % Khuyên khích xúc miệng và mủi trước khi rửa mặt. % Không nên rửa tròn 
mắt lúc rửa mặt. Khuyến khích dùng nhiều nước rửa mặt nhưng không phung phí. 


Kê tiêp rửa hai cánh tay từ đầu ngón tay cho đên khỏi cù chỏ. 
* Khuyến khích rửa bên phải trước bên trái. % Rửa đôi bàn tay lúc bắt đầu Wudu là 
khuyến khích còn lúc này là bắt buộc. Khuyến khích rửa các kẻ ngón tay. 


Dùng hai bàn tay thâm nước kê tiêp xòe hai bàn tay ra đông thời áp sát vào đầu 
sau đó bắt đầu vuốt từ chân tóc trán cho đến phía sau ót và vuốt ngược lại từ sau 
ót cho đến chân tóc trán nếu có bị sót vài sợi tóc thì không sao. 

Tiếp đó, dùng hai ngón tay trỏ đặt trong lổ tai, dùng hai ngón tai cái đặt phía 
ngoài vành tai sau đó chùi lỗ tai từ trái tai ngược lên vành tai. (không cần lẫy 
nước lại khi vuốt vành tai. )„ 

x Không bắt buộc chùi lại số tóc bị xót. % Bắt buộc vuốt trên da đầu đôi với nBười 
không có tóc. Bắt buộc chùi luôn phần khoảng trồng năm giữa chân tóc và hai lồ 
tai. Không nên vuốt đầu nhiều hơn một lần. Không nên rửa đầu thay vì vuốt đầu. 


Kê tiêp rửa hai bàn chân từ đầu ngón chân cho đên khỏi mắt cá. 
* Khuyến khích rửa bên phải trước bên trái và chà cho thâm nước. 
% Khuyến khích chà các kẻ ngón chân. 





Bắt buộc Thi lây Wudu theo thứ tự, trước tiên là xúc miệng và mủi, rồi rửa mặt, rôi rửa hai tay, rôi : 
vuốt đầu và cuôi cùng rửa hai bàn chân. | 
Bắt buộc phải làm liên tục, không được trì hoãn làm cho phân rửa trước bị khô rồi mới rửa phần kế ' 
tiếp. : 
*% Được phép chùi khô sau khi lấy Wudu nhưng để tự nhiên tốt hơn. | 
*% Không đúng nếu rửa cách bộ phận lây Wudu cùng một lúc như lặn trong nước và định tâm lấy : 
Wudu. ' 
x Khuyến khích câu xin: (Ash ba đu al la ¡ la ha ïl lo ló hu váh đa hu la sha rũ ka láh, va ash ha : 
ẩu anh na Mu hâm ma đanh áp ẩu hu va ro su líh.) Y nghĩa: {Tôi xin xác nhận không có Thượng ' 
Đề nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhât không có cộng tác với Ngài và chứng : 
nhận răng Muhammad là bê tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.} Kế tiếp hành lễ Salah hai Rak-at.  : 








Sau khi có Wudu và muôn hành lễ Salah thì phải đứng thăng, mặt hướng về Qiblah 
g1ơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai), hai bàn tay xòe ra, các ngón tay 
khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước đông thời nói: (ÓÌ lo hưu ak bar). Bắt 
buộc Imam phải nói lớn tiêng cho những người phía sau nghe. Người theo lImam 
chỉ được nói OI lo hu ak bar sau khi Imam đã nói xong. % Bắt buộc phải đứng _ 

hành lễ Salah, trừ phi là người bất lực thì được phép hành lễ ngôi. % Khuyến khích lúc hành lễ để 
vật chắn trước mặt, và người theo Imam thì vật chắn của họ là Imam. % Sự định tâm là năm ở 
trong tim, thế nên không cân nói ra lời. % Không được câu thả hoặc quá độ trong việc giơ đôi bàn 
tay % Bắt buộc nói ra tiêng các Rukun và những điều bắt buộc để những n8ười sau lưng nghe hoặc 
ít ra cho bản thân y nghe. Không nên nhìn quanh quân, ngước mặt lên, nhằm nghiên mắt, đứng 
ngã nghiên, đứng một chân khi không cần thiết hoặc khép hai chân lai hoặc dang rông ra qua đô. 
























Tiếp sau đó, khoanh hai tay lại đặt tay phải trên tay trái và đặt trên lòng ngực bằng 
cách năm cô tay trái hoặc khép các. ngón tay lại, mắt nhìn xuống nơi quỳ lại. Kế 
tiếp đọc thầm những câu Istiftah, rôi câu (Á w” zw), rồi câu (Basmalah). Kế tiếp 
đọc chương kinh Al-Faatihah, rôi đọc những chương kinh khác nêu thuộc, riêng 
Imam khuyến khích đọc lớn tiếng ở buổi Salah Al-Fajr, hai Rak-at đầu của Salah 
Al-Maghrib và Salah Al-Isha ngoài ra thì đọc thâm. % Không nên đọc chương AI- 
Faatihah hơn một lần trong một Rak-at, cũng không nên chỉ đọc chương AI- 

Faatihah ở hai Rak-at đầu. % Không bắt buộc người theo Imam đọc bài Faatihah ở hai Rak-at đầu 
tiên, bởi Imam sẽ chịu trách nhiệm nhưng khuyên khích đọc lúc Imam tạm dừng sau khi đọc AI- 
Faatihah. X Được phép đọc lại một chương kinh trong hai Rak-at hoặc chia ra. Không nên nhiều 
chương kinh trong một Rak-at hoặc chỉ đọc đoạn giữa hoặc đoạn cuỗi nhưng được phép đọc như 
thê. % Khuyến khích đọc theo thứ tự như được xếp trong Qur°an, không nên đọc đảo lộn thứ tự, và 
cấm đảo lộn từ hoặc câu kinh. 








Kê tiêp giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng bàn tay hướng về 
trước nói “OI lo hu AK bar” và cuối người về trước 90 độ, hai bàn tay năm lây hai 
đâu gối, đầu và lưng thắng - mắt nhìn xuông nƠI quỳ Ì lại và đọc ba lần câu: (Sub ha 
na rab bỉ yal a z.i.m) % Bắt buộc nói Takbeer và câu: (Sa mi ol lo hu li manh ha 
m1 dah) trong khoảng giữa thay đối động tác, không được phép trước hoặc sau. X Cúi người về 
trước với khả năng có thể chứ không nên quá cầu thả hoặc quá độ % Kịp cúi người vê trước với 
Imam trước khi Imam đứng dậy là đã kịp Rak-at đó. % Người muốn hành lễ sau khi vào Masjid, 
nên làm theo liền động tác Imam đang làm. % Không nên đọc Qurˆan lúc cúi người về trước hoặc 
lúc quỳ lạy, trừ phi muôn cầu xin bằng những câu kinh mang ý nghĩa cầu xin. 








Kế tiếp ngân đâu lên nói: (Sa mỉ Ol lo hu lỉ manh ha mĩ dah) rôi giơ hai bàn tay 
lên ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng bàn tay hướng về trước đến khi đứng thắng 
người thì nói: (Rab ba na va la kai ham đu) hoặc thêm nữa tốt hơn. % Người 
hành lễ không được nói (Rab ba na va la kal ham du) cho đến khi đứng thắng trở 
lại sau khi cúi người về trước. * Nếu muốn để xuôi hai tay xuống và nếu muốn thì 
khoang tay lại giống như trước. % Bốn câu nói sau đây đều đúng:, 1) (Rab ba na va la kai ham 
du) 2) (Rab ba na la kal ham du) 3) (OL lo hum ma rab ba na la kai ham du) 4) (Ol lo hum ma 
rab ba na va la kal ham du) 












Kế tiếp cúi lạy đồng thời nói “OI lo hu ak bar”, lúc lạy hai cánh tay không chạm 
vào hông, Dụng không. chạm vào đùi, các ngón tay và chân khép lại và hướng về 
Qiblah rôi nói ba lần câu: (Sub ha na rab bí yal a' la) và được phép cầu xin bât cứ 
øì muốn. % Không nên áp sát hai cù chỏ xuống mặt đất lúc lạy (giống như sự năm 

động vật) % Gian rộng hai tay ra với điều kiện không gây ảnh hưởng đến người dâng lễ kế 
bên và được phép chịu hai cù chỏ vào hai đùi lúc lạy nếu quy lạy lâu. % Khi lạy bắt buộc trán, mủi, 
đôi bàn tay, hai đầu gối, các ngón chân phải chạm trực tiếp xuống đất còn hai cù chỏ thì đưa lên 
không được để chạm đât và lễ Salah sẽ vô hiệu nếu có tình ø1ơ một trong bảy phân này lên khỏi mặt đất. 















Kế tiếp ngồi dậy và nói "OI lo hu ak bar", khi ngồi mông đặt trên lòng bàn 
chân trái, bàn chân phải dựng đứng lên hoặc để xuôi ra phía sau hoặc ngồi 
lên hai gót chan còn hai bàn tay kép lại đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống nơi 
quỳ lạy và nói: (Rab bigh fr ly, rab bigh fn iy) 
Và được phép nói thêm: (ÓÏ lo hươn magh fir ly, war ham ny, wah dị nụ, WaJ 
bur ny, wa d' ƒi Hy, War 2M Hy, War ƒ#a' ny) Kế tiếp cúi lạy thêm lần nữa và nói 
_OI lo hu ak bar” và làm giông như lần quỷ lạy trước. Như thê là bạn đã thực hiện 
^^ Ôxong một Rak-at, tiếp đó đứng dậy và nói "OI lo hu Ak bar" rôi thực hiện tiếp 
Rak-at thứ hai 1 giống như Rak-at thứ nhất không gì thay đối. % Không nên ngôi kiểu khác ngoài hai 
kiểu đã chỉ dẫn, % Được phép ngồi tít tắt dạng nghỉ ngơi trước đứng dậy sau quy lạy, chỉ Takbeer 
lúc ngôi không nói lúc đứng dậy. % Không được đọc Al-Faatihah cho đến khi đứng thăng người trở 
lại nêu đọc trước phải đọc lại còn không là buổi Salah vô hiệu. 


Sau khi xong hai Rak-at ngôi đặt mông lên lòng bàn chân trái còn chân phải 
dựng đứng, bàn tay trái để trên đùi trái, còn tay phải chạm hai đầu ngón cái 
và ngón giửa lại, ngón trỏ chỉ thắng về phía trước, các ngón khác xếp xuôi 
theo chiều của ngón giửa và đặt trên đùi phải và đọc Al-Tahiya (hay còn gọi 
là Al-Tashahhud đầu: (At ta hi ya tu lil lah, wos so la wa tu wat toai yi b.a.t 
As sa la mu a' lay ka ay yu hanh Na bỉ yu wa rah ma tul lo hi wa ba ro ka tuh 
As sa la mu a' lay na wa a' la ï' ba dĩ] la his so lï h.í.n Ash ha du al la ï la ha ïÏ 
lol loh wa ash ha du anh na Mu ham ma đanh ab du hu wa ro su luh.) 
Kế tiếp đứng dậy tiếp tục Rak-at thứ ba giống như hai Rak-at đầu ngoại trừ chỉ đọc thầm AI- 
Faatihah. * Khuyến khích nhìn vào ngón trỏ phải lúc Al-Tashahhud. * Khuyên khích chỉ thăng 
ngón trỏ VỆ trước và chuyên động lên xuống khi đọc Al-Tashahhud. % Khuyến khích trong lúc này 
không ngồi lâu phần đọc bài Al-Tahiya 


Cuối cùng ngồi đọc Al-Tashahhud cuỗi như ba cách như trong hình vẽ. Ngôi 
theo cách này chỉ áp dụng trong Al-Tashahhud cuỗi của buổi lễ gồm hai lần 
Al-Tashahhud. Kế tiếp đọc Al-Tashahhud đầu rồi đến: (OI lo hum ma sol li a' 
la Muhammad wa a' la a li Muhammad, ka ma sol lay ta a' la Ibrahim wa a' 
la a lí Ibrahim, ín na ka ha mi dum ma jJ.i.d OI lo hum ma ba rik a' la 
Muhammad wa a' la a lỉ Muhammad, ka ma ba rak ta a' la Ibrahim wa a' la 
a lï Ibrahim, in na ka ha mi dum ma j.1.d) 
*% Ngồi đọc Al-Tashahhud cuối bằng những cách sau: 1) Đặt mông xuống đất, 
chân trái đặt dưới chân phải và chân phải dựng đứng. 2) Chân trái đặt dưới chân 
phải và chân phải để nghiên một bên. 3) Chân phải để trên bắp chuỗi chân phải và 
chân phải dựng đứng. % Khuyến khích trước khi cho Salam câu xin câu: (Ớ/ /ø 
hum ma In ny a ` zH DI ka mìn a` za ĐIÌ qab rị, wa mìn a` za DỊ Ja ham nam, wa 
mm ft na tiÌ mah ya wal ma maat, wa shaạr rị f1 na trÌ ma sỉ híđ đa] JaalL) 
(OTI lo hum ma 1n ny zo lam f4 naƒ sy zHÍl mạnh ka thì ra, wa la yagh Ít ruz zH nu Da lÍ la an ta, Jash 
Jtr ly magh ƒt ra tanh mịn Ln dì, war ham ny, in na ka an tai gha ƒu rur ra hìm) *% Không nên ngôi 
chóng tay xuống đất khi không cần thiết. Chú ý: Lúc ngôi đọc thì Al-Tashahhud thì bàn tay trái 
khép các ngón tay lại và đặt trên đùi trái, còn bàn tay phải dùng ngón cái và ngón giữa đụng đầu 
nhau, các ngón khác xếp xuôi theo ngón giữa còn ngón trỏ thì chỉ thăng. 


Aong. xoay mặt về bên tay phải rồi về bên trái cho thây cả gò má, nói: 

Aj\ 435 c—£ 23L Z)\ (As sa la mu a' lay kum va rah ma tul loh). Sau đó tụng 
niêm băng những Hadi(h Saheeh được truyền lại. % Khuyên khích xoay mặt 
qua phải trước rôi qua trái lúc chào Salam, không nên xoay qua trái trước. 
Không nên cử động tay lên xuống lúc chào Salam, 











Có kiên thức Islam mà, không thực hành là việc làm bị 
Allah, bị Rasul #: và tất cả người có đức tin kiến trách, 


~ Lá 
KIEN THUC ĐI 
m Allah phán: ýNày hỡi những người có đức tin, tại sao các 
ĐÔI VỚI THỤC : người nói (lời lẽ rât hay) mà các người lại chăng làm * 


„ Hành động. đó rất thối tha đối với Allah một khi các 

H ÀẢNH ạ người chỉ nói mà lại chẳng làm. Ai-sar: 2 _ 3 (chương 61). 
NT na (2.2.0.2... Ông Abu Hurairah nói: “Hình ảnh của người có kiên 
thức Islam mà lại chăng thực hành giống như hình ảnh của kho 

tàng không chịu trợ cấp cho con đường chính nghĩa của Aliah. ” 
Ông AI- Fudhail nói: Người có kiến thức Islam vẫn còn 

dốt nát cho đến khi y áp dụng nó.” 

Ông Maalik bin Dinaar nói: “ Người đàn ông nói mà 
chăng làm giống như thùng rồng kêu to.` 













Anh chị em Muslim thân, 

Allah đã ban cho các bạn đọc được quyên sách hữu ích này và để thành quả 
của bạn luôn tôn tại là bạn cần phải thực hành những øì đã đọc. 

% Trước tiên là các bạn đã đọc xong phần Tafseer (phân tích) Qur°an, 
hãy cô găng thực hành những øì các bạn đã hiểu và biết qua những dòng 
Kinh, trước kia Sahabah chỉ học từ Rasul mỗi lần mười câu Kinh và họ không học 
tiếp tục cho đến khi áp dụng hết mọi điều đã hiểu và biết, họ nói: “Chúng tôi đã 
biết và thực hành.” Đây cũng là việc mà giáo lý Islam khuyên khích mỗi tín đô, 
ông Ibnu Abbaas nhận định về câu kinh: Xướng đọc nó một cách đúng thật.) ại. 
Baqarah: 121 (chương 2). Tức là áp dụng nó thật đàng hoàng chính xác. 

Ông Al-Fudhail nói: “Quả thật, Qur°an được mặc khải để thiên hạ xướng đọc 
và thực hành theo. ` 

% Tiếp đến các bạn cũng đã đọc phần nào về Sunnah của Nabi ::, nào hãy 
nhanh lên thi hành để đáp lại lời kêu gọi đó, bởi các tín đồ đức hạnh của cộng 
Islam xưa kia mỗi khi họ họ hỏi được điều gì là họ tranh nhau thực hành ngay và 
truyền bá kêu gọi mọi người đến với nó nhăm làm theo sắc lệnh của Nabi :s: “Ki 
Ta ra lệnh cho các người thì hãy làm với mọi khả năng có thể và điều gì Ta đã 
cắm các người thì hãy tránh xa nó H8đÿ.” Hadith do AI- -Bukhary và Muslim ghỉ lại. 

Và sợ hãi hành phạt đau đớn của Allah: é 2đ thể, hãy cảnh cáo những đi 
chống đối mệnh lệnh của Ngươi (Muhamnad) nên biết rằng: nếu làm thế, chúng sẽ 
gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đóf! È AI-Noor: 63 (chương 24). 


Trong những bài mẫu điển hình như: 


)› Mẹ của những người có đức tin, bà Um Habibah thuật Hadith: “Ar dâng 
lễ Salah trong một ngày đêm mười hai Rak-at sẽ được (Allah) sẽ xây cho một 
ngôi nhà trong thiên đàng.” Hadith do Muslim ghi lại, Đà Um Habibah nói: “Kể từ khi tôi 
nghe được Rasul š* cho đên giờ tôi chưa từng bỏ.” 

› Ông Ibnu U?mar thuật Hadith: “Không nhiệm vụ nào quan trọng cho 
người Muslim bằng việc viết di chúc để sẵn bên CạHỈ! ÿ. `” Hadith do Muslim ghỉ lại, 


ông nỗi: “Kẻ từ dạo nghe được lời nói đó của RasuL = + đền nay bạn đi chúc 
luôn ở bên cạnh tôi.” 

` Imam Ahmad nói: “Tôi sẽ không viết bắt cử Hadith nào vào sách trừ phi 
tôi đã làm nó, có lần tôi đọc được Nabi đã giác nẻ và trả công cho Abu Taiyibah 
một Dinaar, thẻ là tôi đã làm theo và trả công cho người thợ giác một Dinaar.” 

` Imam Al-Bukhary nói: “Tôi chưa từng nói xảâu sau lưng bắt cứ ai kế từ khi 
tôi biết nó là Haram (bị cảm), tôi HIOHE Irức răng khi trực diện với Alliah sẽ không 
bị Ngài tính toán với tôi việc nói xâu người khác." 

` Nabi & nói: “47 đọc câu Kinh AI-Knrsy sau mỗi lần hành lễ Salah bất 
buộc, sẽ chăng còn điều gì có thể ngăn can y vào thiên đàng ngoài cái chết ca.” 
Hadith da A|-Nasaa-y ghi lại. 

Shaikh Ibnu AI- Qaiyi im nói: “Tôi được nghe kê vẻ Shaikh Al-Islam nói răng: 
Tôi chưa từng bỏ đọc câu Kinh này sau mỗi lần hành lễ xong trừ phi bị quên hoặc 
bị gì đó trương tự. ` 

% Sau khi hiểu biết và thực hành căn phải tuyên truyề ên kêu gọi mọi người 
đến với hỏng phúc Alliah đã ban cho các bạn, chớ tự cảm ban thân mình cũng 
như mọi người hương thụ sự tốt đẹp đó, Nabi -: HỘI, “Người chỉ làm điều tốt, y 
đirược hương giống như ấn phước HgHờớI ÍÀH HỦ.`” Hadith do Muslim ghỉ lại. 
“Người tốt nhất trong các người là người trao đôi Qur`an rãi truyền dạy nó lại." 
Hadith dao Al-Bukhary ghi lại. 
“Các ngướt hãy thay Ta truyền đạo tlù Chỉ là một CũU KiHÌI.”” Hadith do ALBukhary và 
Muslim ghỉ lại. 

Tuyên truyền sẽ ban đến cho các bạn biết bao là điều tôt đẹp trong cuộc 
sông trản gian thực tại và ca sau khi lìa cõi đời, Nabi -: nói: “lát Khi con người tr 
trần thì tất ca mọi hoạt động bị cất đứt, ngoại trừ ba điều: Di sản lưu truyền cho 
hạu thể, kiến thức Ïsiam giúp ích chủ đứi và đứa c0ún hiểu thao cầu xin cho.” 


Mở T9ng: Chúng ta đọc chương Al-Faatihah nhiêu hơn mười bảy lân trong ngày 
sẽ tránh được sự giận dữ của Allah như Ngài đã giận dữ bọn Do Thái bơi họ hiệu 


biết biếng tận mà chăng làm, và tránh được sự lâm đường lạc lôi như sự lâm lạc 
của Thiên Chúa, bởi họ chi biết làm vô kiên thức. 

Câu xin Allah ban cho tất cä chúng là tín đồ Islam học hỏi được kiên 
thức đúng thực hữu ích và luôn áp dụng thực hành việc đức hạnh. 

Alliah am tường tất cả. cau xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad. cho gia quyền và tất cä băng hữu của Người. 
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